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Thành Kính Tri Ẩn ẳ 


Tắt cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phát-giáo Nguyên- 
thuỷ Theraväda về truyền bá trên đất nước 


Việt-Nam thân yêu này. 

Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đánh lê Ngài Sơ Tô Hộ- Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tâm lòng chân 
thành tôn kính và trì ân sâu sắc của tát 


ả chúng con. 
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Lời Nói Đầu 


(Tải bản lần thứ ba, có sửa và bô sung) 


Tái bản lần thứ ba “Quyền 1 Tam-Bảo” có sửa và bồ 
sung, sắp xếp phân nội dung, để giúp cho độc giả dễ hiểu. 

Tam-Bảo là đề tài rộng lớn bao sâm. tắt cả giáo pháp của 
Đức-Phát. Bẵn sư đã cô găng sưu tâm gom nhặt từ các 
nguồn tài liệu đem trình bày trong quyển Tam-Bảo này, giúp 
cho độc giả hiểu biết một phần cơ bản trong Phật-giáo. 

Tuy bắn sư đã có gắng hết sức mình tái bản quyển Tam- 
Bảo lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả năng có hạn, 
nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! Bẩn sư tin chắc 
rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bẩn sư. Kính 
mong các bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ chân tình. 

_Kính xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu “mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hoá, sự an-lạc cho phân đông. ” 


Bần sư chân thành biẾt ơn quý vị. 


PL. 2562/DL. 2019 

Rừng Núi Viên Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tán Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tâu 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thể-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Panämagäthä 


Tilokekagarun Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 
gØacchãmi saranam aha1m. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbanapariyosana1m, 
gØacchãmi saranam aha1m. 
Tassa sãvakasainghañca, 
punnakkhettam anuttara. 
ArahafIapriyosana1ụ, 
gacchãmi saranam aha1m. 
Buddham Dhammañca Samnghañca, 
abhivandiya sãdara1. 
MMilabuddhasasanan ` tỉ, 
Ayarn gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giỏi, 
Dắt dân chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở phân đâu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ. 
Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tử-Phát, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hản. 
Đức-Phạt Đức-Pháp Đúc- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nêền-Tảng-Phật-Giáo”. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hêt lòng thành kính đảnh lê Đúc-Thê-Tôn áy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


NÊN-TÁNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASASANA) 


QUYÊNI 


TAM-BÁO 
(RATANATTAYVA) 


Soạn giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyên. Môi chương được khải 
quát như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Củ (Tiyagga) 

- Đức-Phát (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhammad). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương lI: Tam-Bảo (Ratanafayq) 

- Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-báo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 
- Ẩn-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 
- An-Đức Pháp-bảo (Dhammaguua). 
- An-Đức Tăng-bảo (Samghagua). 
4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 
- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 
- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasaran). 
- Quy-y Tăng-bảáo (Samghasarana). 
5- Chương Ứ: Pháp-Hành-Giới (Silacard) 
- Giới của người tại gia cw¬sĩ (Gahafthasila). 
- Giới của bậc xuát-gia tu-sĩ (PabbaJitasila). 
6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kammna-kamnaphala) 
- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 
- Bát-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 
- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipakq). 
- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 
- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 
7- Chương VIHI: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) 
- 10 nhán phái sinh phước-thiện (Punfiakriyavatthu). 
ổ- Chương II: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 
- 30 pháp-hạnh ba-la-máật (Timsaparam]). 
9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 
- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavand). 
- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 
9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 


1- Quyền I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gôm có 2 chương 
là chương Ï và chương l1. 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gốm có 2 
chương là chương LHI và chương T. 

3- Quyển HH: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có 1l 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có Ï chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) có 1 
chương là chương VI. 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) l. 

7- Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Päram]) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãram]) 3. 

Quyến VI, Quyển VII, Quyển VIHI: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mát (Param]) 1, 2, 3 thuộc về chương VHI 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định 

(Samathabhavana) 
10- Quyển X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ 
(Vipassanabhavana) 

Quyển 1X: Pháp-Hành T hiển-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ thuộc về chương LX. 

Như vậy, bộ Nên-T: ảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyên. 

Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

l1- Chương l- Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phát-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là: 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bàt đâu cho đên kêt thúc. 

- Đức- Tăng (Samgha) từ khi băt đâu cho đên kết thúc. 
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2- Chương lI: Tam-Bảo (Ratanafayq) 

- Đức-Phật có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-báo (Buddharatand). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức- Tăng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguua). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhamnaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Sarnghaguna). 

4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Bảáo (Tisarana) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bdo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-Hỉ của Đứúc-Phật, Đức- 
Pháp, Đức- Tăng, người ây kính xin làm lê thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasaran), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 

5- Chương Ứ: Pháp-Hành-Giới (Silacard) 

Các hàng thanh-văn biết hồ-then tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lôi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phâm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upasaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upäsika) cân phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahaffhasila). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuất-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kamma-kammnaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cân phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảdo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-báo, Đức- Tăng-bdo, tỉn nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bái-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipakq). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (Punña-kusala) 

- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Punfiakriyavatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đê trở thành 
tam-nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkaftha- 
kusalakamma) đê cho quả tải-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapugøalq). 

6- Chương VLII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cán phải tạo đây đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát: I0 phảáp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bô-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đây đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 


* Để trở thành bậc Thánh T Ối-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đưc-Phật, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc 
Thánh thanhvăn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy đếu cần phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bả-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đánh lễ Đức-Phậit, lắng nghe chánh-pháp của Đúc-Pháit, 
rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bất- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
Đức-Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng như ý nguyện trong tiên-kiếp quá-khứ của môi vị. 

Trong chương VIHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mát của bộ 
Nền-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiển-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyền: 

* Trong quyễn VI: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãram1) 1, 
trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bồ-thí 
ba-la-mật, pháp-hạnh giñữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuất-gia ba-la-mật. Môi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, 
mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tiễn-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc ấy, cho nên, 3 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có 9 tích. 


* Trong quyển VII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
2, trình bày I pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có 3 bậc, mỗi 
bậc được lựa chọn l tích tiền-kiếp của Đức-Phát 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ấy, cho nên, có 3 tích. 


* Trong quyển VIII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
3, rình bày 6 pháp-hụnh ba-la-mật là pháp-hạnh tỉnh- 
tấn ba-la-mật, pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mát, pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Môi pháp- hạnh ba-la-mật có 3 bác, mỗi bậc 
được lựa chọn 1 tích tiên-kiếp của Đức-Pháật Gotama 
tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mát mỗi bậc ấy, 
cho nên, 6 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có lồ tích. 


9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 

Pháp-hành thiên có 2 pháp-hành là: 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhävanä). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhävanä). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiỀn- định, có khả năng dân đến chứng đắc 5 bậc 


thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô- sắc-giới, 5 phép thân- 
thông thể gian, tùy theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 


- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiên sắc-giới 
thiệntâm cho quả tải-sinh kiệp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 16 tâng trời săc-giới phạm-thiên. 


- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên vô-sắc- 
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giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 4 táng trời vô-săc-giới phạm-thiên. 

Thật ra, nếu hành-giả nào là hạng phàm-nhân có khả 
năng chứng đặc các bậc thiên thiện-tám, sau khi hành- 
giả áy chết, thì chỉ có thiện-nghiệp trong bậc thiên thiện- 
tâm nào cao cuối cùng, mới có quyên ưu tiên cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời tương xứng với bậc thiển quả-tâm ây mà thôi. 

Các bậc thiển thiện-tâm bậc thấp còn lại đếu trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 

Pháp-hành thiên-định có trong Phật-giáo và có ngoài 
Phật-giáo. 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, có khả năng dân đến chứng ngộ chán-lý 
tứ Thánh-đé, chứng đặc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhắrlai Thánh-quả 
và Niêf-bàn, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 

- Chứng đắc Bất-lai Ti hánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả và 
Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh Bán-lai. 

ˆ Chứng đắc A-ra-hán Tì hảnh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, không còn tái- 
sinh trong cối ác-giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới nhiều nhất 7 
không nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giởi. 
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* Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi người hoặc cối trời 
dục-giới chỉ có l kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy chắc 
chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giởi. 

* Sau khi bậc Thánh Bắt-lai chết, không còn tải-sinh 
trong cõi dục-giới, chỉ có săc-giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên. Bậc Thánh Bất-lai chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn trên tâng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát khổ tử 
sinh luân hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh A-ra-hán chết đó là tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giởi. 

Pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, 
hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Như vậy, 9 chương của bộ Nên-T: ảng-Phật-Giáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nên tảng hỗ trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cảnh Niết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-H của Đức-Phật. 


Quyển I: Tam-Bảo (Ratanatffaya) 


Quyển I: Tam-Bảo (Ratanaffaya) gôm có chương I 
và chương TT. 


Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 


10 TAM-BẢO 





* Đức-Phật (Buddha) đó là Đức-Phật Gotama. 


Đức-Phật Gotama thuộc về hạng Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác CÓ fri-tHỆ siêu-Việt (tri-tuệ có năng lực hơn 
cả đức-tin và tỉnh-tần). 

Để trở thành Đức-Phật Gotama, chư Đứúc-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ siêu-việt, tiển-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật trải qua ba thời-kỳ: 

- Thời-kỳ đầu: Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác phát 
nguyện trong tâm, có ÿ nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác để tế độ cứu vót chúng-sinh 
thoát khỏi biển-khô luân-hồi, rồi thực-hành các pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 7 a-tăng-kỳ. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác phát 
nguyện ra bằng lời nói, để cho chúng-sinh nghe hiểu 
được ý nguyện của Đức-Bỏ-tát muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, rồi tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt 9 a-tăng-kỳ. 

Dù Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ siêu-việt 
đã thực-hành bôi bồ các pháp-hạnh ba-la-mát suốt hai 
thời-kỳ gồm l6 a-tăng-kỳ vân còn là Đức-Bồ-tát bất- 
định (aniyatabodhisata) nghĩa là Đức-Bỏ-tát có thể 
thay đổi ý nguyện của mình được. 

_Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác CÓ frí-tuỆ siêu-ViỆt 
vẫn giữ nguyên ý nguyện tiếp tục thực-hành các pháp- 
hạnh ba-la-mật thì đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-Tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt là Đạo-sĩ Sumedha chứng đắc các bậc 
thiên, chứng đắc ngũ thông (lokiya abhiññä) là tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, được Đức-Phật Dipankara đầu 
tiên thọ ký, xác định thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 
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ngàn đại-kiếp trái đất nữa, Đức-Bồ-Tút Đạo-sĩ Sumnedha 
chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăẳng-Giác, có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Sau khi Đức-Bồ-Tút Đạo-sĩ Sumedha được Đức-Phật 
Dipankara đâu tiên thọ ký, bắt đâu từ kiếp Đức-Bồ-Tát 
Đạo-sĩ Sumedha tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama trở 
thành Đức-Bồ-Tát cỗ-định (niyatabodhisata) trải qua 
vô số kiếp tiếp tục cố gắng tỉnh-tấn không ngừng thực- 
hành bôi bố cho đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật suốt trong khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, để trở thành Đúc-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Như vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ 
siêu-việt tạo 3Ú pháp-hạnh ba-la-mật suốt ba thời-kỳ 
gồm có 20 a-tăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đó là 
khoảng thời gian bằng nửa (1⁄2) khoảng thời gian của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có đực-tin siếu-Việt, và 
bằng một phần tư (14) khoảng thời gian của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác có tinh-tấn siêu-việt. 

Đến kiếp chót, kiếp Đức-Bô-tát Thái-tử Siddhattha 
đản sinh vào ngày rằm tháng tư (âm lịch), tại khu rừng 
Lumbim; năm 29 tuổi, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha xuất 
gia vào ngày rằm tháng 6 (âm-lịch); năm 35 tuổi, vào 
ngày rằm tháng tư (âm-lịch), Đức-Bồ-Tát Siddhattha 
ngự đến ngôi dưới cội cây Đại-Bồ-đề f? tại khu rừng 
Uruvelä, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để đâu tiên, không thấy chỉ dạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hảnh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-di, mọi phiên-não không còn dự sót, đặc 
biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật (vãsanđ), trở thành bậc 


' Cây Đại-Bồ-đề (vốn là cây Assattha) tại khu rừng Uruvelã đồng sinh với 
Đức-Bô-tát Siddhattha tại khu rừng Lumbhii, tròn đúng 35 năm. 
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Thánh A-ra-hán đấu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác độc nhát vô nhị, có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Đúc-Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng-sinh suốt 
45 năm, đên ngày răm tháng tư (âm-lịch), Đức-Phát 
Gotama đã tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng Kusinära, 
tròn đúng 90 tuổi, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

Vấn: Đúc-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn rồi. Vậy 
tát cả các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật nương 
nhờ nơi Đức-Phật băng cách nào? 

Đáp: 7 TưỚc khi tịch diệt Niễr-bàn, Đức-Phát gọi Ngài 
Trưởng-lão Ananda mà dạy răng: 

“Yo vo Ananda! mayä dhammo ca vinayo ca desito 
paññatto, so vo mamaccayena satthä ””... ” 

- Này Ananda! Chánh-pháp nào mà Như-Lai đã 
thuyết giảng, luật nào mà Như-Lai đã chê định, sau khi 
Như-Lai đã tịch diệt Niêt-bàn rồi, chánh-pháp áy, luật 
ây là VỊ Tôn-Sư của các con. 

Trong Chú-giải bài kinh Mahaparinibbänasutta giảng 
giải răng: 

* Dhammmo: Chánh-pháp đó là toàn bộ Tạng Kinh 
Paji và Tạng Vi-diệu-pháp Pa]. 

* Vinayo: Luật đó là toàn bộ Tạng Luật Pa]i. 

Giáo-pháp mà Đức-Phật đã thuyết giảng suốt 45 
năm, kể từ khi trở thành Đức-Phật Gotama cho đên lúc 
tịch diệt Niêt-bàn, được kết tập lại thành bộ Tam-tạng 
gốm có 84.000 pháp môn như sau: 


' Dighanikäya, MahävaggaPäli, Kinh Mahãparinibbãnasutta. 
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- Tạng Luật Pali (Vinayapitakapäli) gồm có 21.000 

pháp-môn. 

- Tạng Kinh Päji (Suttantapifakapäli) gôm có 21.000 

pháp-môn. 

- Tạng Vi-Diệu-Pháp Pa]i (Abhidhammapitakapali) 

gôm có 42.000 pháp-môn. 

Đức-Phật giảng giải rằng: 

“HỈ: man caturasiIƯÓ . dhammakkhandhasahassani 
tithanti, aqham ekova parinibbayami. Ahañca kho pana 
dani ekakova ovadami anusäsãmi, may¡ parinibbufte 
imãnL caturästi dhammakkhandhasahassan tumhe 
ovadissanti anusäsissanti... 7” 


«« 


hư vậy, 84.000 pháp môn này tôn tại, chỉ có một 
mình Như-Lai tịch diệt Niết-bàn. Thật ra, hiện nay chỉ 
có một mình Như-Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ 
các con, khi Như-Lai tịch diệt Niễt-bàn rồi, thì có 84.000 
pháp-môn là Vị Tôn-Sư sẽ giáo-huẩn các con, theo dạy 
đỗ các con... ” 

Qua đoạn Chú-giải Pali mà chính Đức-Phát đã giảng 
giải cho các hàng thanh-văn đệ-tử hiểu biết rằng: 

Sau khi Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn rồi, không 
phải không còn V† Tôn-Sư, mà thật ra, 84.000 pháp-môn 
ấy chính là Vị Tôn-Sư giáo huấn các hàng thanh-văn đệ- 
tử, theo dạy dỗ các hàng thanh-văn đệ-tử... 

* Đức-Pháp đó là toàn lời giáo-huấn của Đức-Phật 
Gotama gồm có 3 pháp chính là: 

- Pháp-học Phật-giáo (Pariyaffisasana). 

- Pháp-hành Phát-giáo (Pafipattisasana). 

- Pháp-thành Phát-giáo (Pativedhasasand). 


! Dĩ. Mahãvagsatthakathä, Tathãgatapacchimaväcävannanä. 
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- Pháp-học Phật-giáo là gôm toàn lời giáo huấn của 
Đức-Phật Gotama kể từ khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật ŒGotama, vào 
ngày răm tháng tư âm lịch tại khu rừng Uruvela. Đức- 
Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh có duyên lành nên tế 
độ suốt 45 năm, cho đến ngày rằm tháng tư, trước khi 
Đức-Phật Gotama tịch diệt Niế-bàn tại khu rừng 
Kusimmara. 

Toàn lời giáo huấn của Đức-Phật suốt 45 năm được 
kết tập thành Tam-Tạng Pali (Tipitakapli), hoặc ngữ- 
bộ Pali (pañcanikäyapäli), hoặc cửu-phân Paäli (navanga- 
pa]h), hoặc 84.000 pháp-môn Pali (dhammakkhandha- 
pal) được chư Đại- Trưởng-lão giữ gìn, duy trì trải qua 
6 kỳ kết tập Tam-Tạng Pali và Chú-giải Paji. 


- Pháp-hành Phật-Giáo có nhiêu loại pháp-hành, 
trong đó có ba pháp-hành chính là: 

* Pháp-hành-giới là pháp-hành mà hành-giả có tác-ÿý 
đông sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn thân và khẩu tránh 
xa mọi thân ác-nghiệp, khẩu ác-nghiệp, để thành tựu 
thân thiện-nghiệp, khẩu thiện-nghiệp, giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch trọn vẹn để làm nên tảng cho 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 


* Pháp-hành thiên-định là pháp-hành mà hành-giả 
thực-hành dân đên chứng đặc 5 bậc thiên săc-giới và 4 
bậc thiên vô-săc-giới, ... 

* Pháp-hành thiên-tuệ là pháp-hành mà hành-giả 


thực-hành dân đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, ... 


- Pháp-thành Phật giáo là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn là quả của pháp-hành thiên-tuệ. 


LỜI NÓI ĐẦU 15 





Pháp-học Phật-giáo, pháp-hành Phát-giáo, pháp- 
thành Phật-giáo thuộc về danh-pháp, không phải sắc- 
pháp, được giữ gìn, duy trì tôn tại do nhờ trí-tuệ của các 
hàng thanh-văn đệ-tử. 

Sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niễt-bàn rồi, từ 
đó, trí-tuệ của các hàng thanh-văn đệ-tử càng ngày càng 
giảm dân theo thời gian. Do đó, Phật-giáo cũng bị mai 
một, bị suy thoái dân dân theo thời gian tuổi thọ Phật- 
giáo 5.000 năm. 

Trước tiên, Pháp-thành Phát-giáo bị mai một, bị suy 
đổi dân theo thời gian tuổi thọ Phật-giáo 5.000 năm, 
đông thời pháp-hành Phật-giáo và pháp-học Phật-giáo 
cũng bị mai một, bị suy đôi dân theo thời gian tuổi thọ 
Phật-giáo 5.000 năm áy. 


* Đức-Tăng đó là chư tf}-khưu-Tăng, bậc thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào ngày 
rằm tháng 4 (âm lịch), 2 tháng sau, vào ngày rằm tháng 
6ó (âm lịch), Đức-Phật Gotama thuyết-giảng bài kinh 
Chuyển-pháp-luân (Dhammacakkappavattanasufta) lần 
đâu tiên tế độ nhóm 5 t)-khưu có Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kondañfna trưởng nhóm, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Mahanama, Ngài ssdqji. 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luáân xong, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondanña là vị 
đâu tiên chứng ngộ chân-|) tí Thánh- để y theo Đức- 
Phật, chứng đắc Nháp-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tên là Añfiasikondaffa (nghĩa là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Kondañna đã chứng ngộ chân tứ 
Thánh-đề rồi). 
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Ngài Đại-Trưởng-lão 1ññasikondanna kính xin Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Ngài Đại-Trưởng-lão A1ñfñasikondafñfa là tf)-khưu 
đấu tiên trong giảo-pháp của Đức-Phật Gotama. Ngay 
khi ấy, Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo đồng thời xuất hiện trên thể gian. 

Sau đó, chứ tf-khưuu Thánh-Tăng của Đức-Phát 
Gotama là bậc Thánh A-ra-hán, bậc Thánh Bắt-lai, bậc 
Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Nhập-lưu và chư tỳ-khưu 
phàm- Tăng càng ngày càng động. 

Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng-sinh suốt 
45 năm, trước khi tịch diệt Niết-bàn, Ngài Trưởng-lão 
Subhadda là vị t)-khưu cũng là bậc Thánh A-ra-hán đệ- 
tử cuối cùng của Đức-Phật Gotama. 


Sau khi Đức-Phát Gotama tịch diệt Niết-bàn, thời 
gian về sau Phật-giáo càng ngày càng bị mai mội, bị 
tiêu hoại, bị suy thoái theo tuân tự thời gian tuổi thọ của 
Phật-giáo 5.000 năm, đồng thời t)-khưu-Tăng cũng bị 
suy thoái tuân tự theo thời gian ấy, cho đến khi không còn 
Tăng tướng tÈ-khưu nữa. 


Thời gian sau 35.000 năm, giáo-pháp của Đức-Phát 
Gotama hoàn toàn bị mai một, bị tiêu hoại, bị suy đôi 
trong cõi người này, bởi vì không còn hàng thanh-văn 
đệ-tử biết đến Đức-Phậi, Đức-Pháp, Đúc- Tăng nữa. 


Chương thứ nhì: Tam-Bdo (Ñatanatfayq) 


- Đức-Phát-báo (Buddharatana) 
- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana) 
- Đức-Tăng-bảo (Samgharatanq) 


Trong chương thứ nhì này giảng giải về: 
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* Đức-Phật có 5 đức tính quỷ bảu và cao thượng nên 
được gọi là Đức-Phật-bảo. 

* Đức-Pháp có 5 đức tính quỷ bảu và cao thượng nên 
được gọi là Đức-Pháp-bảo. 

* Đức- Tăng có 5 đức tính quý bảu và cao thượng nên 
được gọi là Đức- Tăng-bảo. 


Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức- Tăng-bảo thát là 
hiếm có, rất hy hữu, vô cùng cao quỷ nhất trong tam-giới. 

Thát vậy, trong cõi người, cối long-cung, các cối trời 
dục-giới, các cối trời sắc-giới có nhiều thứ báu vật quỷ 
giá, nhưng chắc chắn các thứ báu vật dù quý giá đến 
đâu cũng không thể sánh với Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức- Tăng-bảo được. 

Cho nên, trong kiếp hiện-tại, những chúng-sinh nào 
là hạng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật ŒGotama, được 
quy y nương nhờ nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo trong tâm, những chúng-sinh 
ấy chắc chắn không phải là hạng chúng-sinh tâm thường 
bởi vì, tiên-kiếp của những chúng-sinh ấy chắc chắn đã 
từng tạo những phước-duyên trong chư Phật quả-khứ 
hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật quá-khứ, 
đã từng tạo các pháp-hạnh ba-la-mật được lưu trữ ở 
trong tâm từ nhiễu đời nhiễu kiếp trong quá-khứ, nên 
nay kiếp hiện-tại này những chúng-sinh ấy mới có duyên 
lành trở thành thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Những hạng thanh-văn đệ-tử ấy có cơ hội tăng trưởng 
mọi thiện-pháp từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện- 
pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp, cho đến siêu-tam-giới 
thiện-pháp, tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tắn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, theo 
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hạnh nguyện của môi chúng-sinh áy, đê đem lại sự lợi 
ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài trong kiệp hiện-tại lân 
nhiễu kiếp vị-lai. 


Thời-Kỳ Phật-Giáo Hưng Thịnh 


Vào thời kỳ Đức-vua Asoka lên ngôi khoảng 2]8 năm, 
sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn. Đúức-vua là một 
Đăng Minh-quân trị vì cõi Nam-thiện-bộ-châu, cũng là 
một cận-sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
nhiệt tâm hết lòng phụng sự Tam-bảo. Đức-vua đã 
truyền lệnh xây cất 84.000 ngôi chùa tháp trên khắp cõi 
Nam-thiện-bộ-châu, để cúng dường Tam-bảo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 


Thời-kỳ ấy, Phật-giáo được phái triển mạnh, chư f}- 
khưu- Tăng, chư t)È-khưu-mi- Tăng rát động. 


Đức-vua Asoka không chỉ là một đại-thí-chủ (mahaä- 
dãyaka), mà còn là một thân-quyễn kế-thừa của Phật- 
giáo (dayado sasanassa) nữa, bởi vì, Đức-vua đã cho 
phép Thải-tử Mahinda và Công-chúa Samghamidtä xuất 
gia trở thành tỳ-khưu, t)-khưu-ni trong Phật-giáo. 

Đức-vua Asoka không những hộ độ chư Đại-đức f}- 
khưu- Tăng để quÿ Ngài phát triển Phật-giáo trong nước, 
mà còn hộ độ, gởi các phái đoàn chư Đại-đức f)-khưu- 
Tăng đi truyền bá Phật-giáo sang các nước lân cận. 

Phật-lịch năm 236 (sau Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn), 
Đức-vua Asoka gởi phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahindathera” làm 
trưởng đoàn cùng với bốn vị Trưởng-lão khác, đi sang 
đáo quốc Srilankä để truyền bá Phật-giáo. 


! Ngài vốn là Thái-tử của Đức-vua Asoka, nay Ngài là Bậc Thánh A-ra-hán. 
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Và một phái đoàn chư Đại-đức t)-khưu- Tăng do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sonafthera và Ngài Đại-Trưởng-lão 
UHarathera đi sang vùng Suvannabhiữmi (vùng đất 
vàng) nay là nước Indonesia, nước Myanmar (Miễn 
Điện, nước Thải-Lan, nước Lào, nước Campuchia... để 
truyền bá Phật-giáo. 


Vẻ sau, Đức-vua Asoka cũng gởi một phải đoàn chư 
Đại-đức tỳ-khưu-ni- lăng do Ngài Đại-đức t)-khưu-ni 
Samghamiuaf) làm trưởng đoàn đi sang đảo quốc 
Srilankã, để làm lễ xuất gia thọ tỳ-khưu-ni cho các cận- 
sự-nữ trên đảo quốc này. 


Từ đó, chư t)-khưu-ni-Tăng cũng được phát triển, cho 
đến thời kỳ kết tập Tam-Tạng Pali và Chú-giải Päli lần 
thứ tư vào năm 450, sau khi Đức-Phật tịch diệt Niễt-bàn 
tại đảo quốc Srilankä. 


Theo bản dịch Theragaäthä và Therigathä bằng tiếng 
Myanmar (Miễn), phân lời nói đâu, đoạn tỳ-khưu-ni bắt 
đâu và kết thúc”, chư Trưởng-lão nhận định rằng: 

“Trong thời-kb kết tập Tam-Tạng Pali và Chú-giải 
Päli lần thứ tư tại đảo quốc Srilankãä vào năm 450 sau 
khi Đúc-Phật tịch diệt Niễt-bàn, chư f)-khưu-ni-tăng vẫn 
còn; nhưng 500 năm sau khi Đức-Phật tịch điệt Niết- 
bàn, chư f)-khưu-ni-tăng không còn nữa. ” 


Như vậy, chư tỳ-khưu-mi-Tăng đã bị mai một trước, 
chỉ còn lại chư t)-khưu- Tăng tôn tại trên các nước Tích 
Lan (Srilankä), nước Miễn Điện (Myanmar), nước Thải- 
Lan, nước Lào, nước Campuchia, V.V... 


' Ngài vốn là Công-chúa của Đức-vua Asoka, nay Ngài là Bậc Thánh nữ 
A-ra-hán. ' : „ ` ' 
° Bộ Theragathä và Therïgäthä bằng tiếng Myanmar (Miền), phân lời nói đầu 
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Ngày nay, Phật-giáo được truyền bá rộng đến nhiễu 
nước trên thế giới. Chư tỳ-khưu-Tăng vẫn còn giữ gìn, 
duy trì theo truyện thống từ thời-kỳ Đức-Phật, nhưng 
trong thời vị-lai, Phật-giáo dân dân bị mai một, bị Suy 
thoái theo tuổi thọ của Phật-giáo 5.000 năm. 


Đức-Tăng diễn tiến theo thời gian được phát triển, 
rồi cũng diễn tiến theo thời gian bị mai một, bị suy đôi 
hoàn toàn. Phật-giáo cũng bị mai một, bị suy đổi hoàn 
toàn trong cối người này. 


Như vậy, Tam-bdo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảdo, 
Đức-Tăng-bảáo là ba ngôi cao cả nhát trong tam-giới. 


* Đức-Phật là Bậc đấu tiên chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác cao thượng độc nhất vô 
nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. Đức-Phật thuyết- 
pháp giáo huấn tế độ chúng-sinh có duyên lành nên tế 
độ cũng chứng ngộ chân-]|ÿ tứ Thánh-để y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Đức-Phật là con người, có thân người nên có giả, có 
bệnh, Ngài thuyêt-pháp tế độ chúng-sinh suốt 45 năm. 


Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn tròn đúng 90 tuổi, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Đức-Pháp là giáo-pháp của Đức-Phật gồm có 
Pháp-học Phật-giáo lời giáo huấn của Đức-Phật được 
ghỉ chép trong Tam-tạng Pali và Chú-giải Pa] và 9 
phúp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn cao thượng. Các hàng thanh-văn đệ-tử của 
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Đức-Phát Gotama là bậc Thánh-nhân đã có khả năng 
chứng đắc 9 pháp siêu-tam-giới, và giữ gìn duy trì được 
Pháp-học Phật-giáo. Còn hạng phàm-nhân chỉ có khả 
năng giữ gìn duy trì được Pháp-học Phát-giáo mà thôi. 


Theo thời gian 5.000 năm tuổi thọ của Phật-giáo, các 
thanh-văn đệ-tử cúa Đưức-Phát, tri-tuệ càng ngày cảng 
suy giảm, nên không có khả năng chứng đắc pháp siêu- 
tam-giới và cũng không có khả năng giữ gìn duy trì trọn 
vẹn được Pháp-học Phát-giáo. 


* Đức-Tăng là chư Thánh thanh-văn đệ-tứ của Đức- 
Phật gôm có 4 đổi là § bậc Thánh: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo - Nhập-lưu Thánh-quả. 

- Nhắt-lai Thánh-đạo - Nhất-lai Thánh-quả. 

- Bắt-lai Thánh-đạo - Bất-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hản Thánh-đạo - A-ra-hán Thánh-quả. 


4 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhát-lai, bậc Thánh Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán. 


Theo thời gian 5.000 năm tuổi thọ của Phật-giáo, các 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, tuần tự trí-tuệ suy giảm, 
nên không có khả năng trở thành bậc Thánh 4-ra-hán, 
xuống dân bậc Thánh Bắt-lai, bậc Thánh Nhắt-lai, cuối 
cùng không có khả năng trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
chỉ còn hạng phàm-nhán mà thôi. 


Tuổi thọ của Phật-giáo đến 5.000 năm, không còn ai 
biết đến Đức-Phạt, Đức-Pháp, Đức-Tăng nữa. Cho nên, 
Phật-giáo hoàn toàn bị mai một, bị suy đôi trong cõi 
người này. 


Quyển sách “Tam-Bảo” này được trình bày về Đức- 
Phát, Đức-Pháp, Đức-Tlăng, Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp- 
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bảo, Đức-T, ăng-bảo từ khi bắt đầu theo diễn tiễn thời gian 
cho đến khi kết thục Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng. 


Trong quyển sách “Tam-Bảo” này, bắn sư đã cố 
găng hết sức mình để sưu tâm, gom nhặt từ các nguồn 
tài liệu có liên quan đến Tam-bảo, từ bộ Tam- Tạng Pali 
các bộ Chú-giải Pali, và từ các nguồn tài liệu khác... chỉ 
được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bẩn sư cố găng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về Tam-bảo, song vì khả năng có hạn, 
nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, thậm 
chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bẵn sư. 


Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong 
chư bậc thiện trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 

Kính xin quý Vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà môi người trong chúng ta, di cũng có bồn 
phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cho phần đông chúng 1a. 


Bần sư kinh cần đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kinh xin quỷ 
Ngài ghỉ nhận nơi đây lòng chân thành biẾt ơn sâu sắc 
của bắn sư. 


Quyền sách “Tam-Bảo” tái bản lần thứ ba có sửa và 
bồ sung, được hoàn thành do nhờ có nhiễu người giúp 
đỡ như là Dhammavara Sãmanera xem lại quyển Tam- 
Bảo cũ, Dhammananda upasikã đã tận tâm xem kỹ lại 
lần nữa, dàn trang, làm thành quyền sách, lo ấn hành và 
đã được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép tái bản ấn hành. 


Bản sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tát cả quý vị. 
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Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (1}- 
khưu Hộ-Pháp) thành kinh dâng phân pháp thí thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tô ông, Waimsa- 
rakkhitamahathera là sư phụ của con, đông thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bứu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài 
Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang), Ngài Trưởng- 
lão Hộ-Nhân (chùa Thiên-Lâm, Huế) cùng chư Đại- 
Trưởng-lão, chư Đại-đức khác đã dày công đem Phát- 
giáo Nguyên-thủy (Theravada) về truyền bá trên quê 
hương Việt Nam thân yêu, và xin kính dâng phân phước- 
thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước 
Thái-Lan, nước Miến-Điện (Myanmar), đã có công dạy 
đỗ con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quỷ Ngài hoan hỷ. 


lam no ñãtinatụu hotu, sukhitãä honfH Hãtayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hôi hướng 
đến tất cả bà con thân quyền của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá-khứ, câu mong 
quý vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 


lmam puññnabhagam mãtäpiftu-acariya-fNati- 
mitänañ ceva sesasabbasafanañca dema, sabbepi te 
puñnapattim laddhana sukhitä hontu, dukkhã muccanfu 
sabbattha. 


Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngạ-guÿ, súuc-sinh, nhán-loại, chư- 
thiên trong các cối trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
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các cõi trời sắc-giới, ... Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận 
phân phước-thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quỷ 
vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dải 
trong khắp mọi nơi. 


lam me dhamnadandụu ãsavakkhayävaha1m hoíu. 


Phước-thiện pháp-thi thanh cao này của môi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não trắm-luân, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Nếu mỗi người trong chúng con chưa điệt tận được 
mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hôi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
hội cho quả tái-sinh trong bốn cõi ác-giới: địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả 
tải-sinh trong cối thiện-giới: cối người, các cối trời dục- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh- 
pháp của bậc thiện-trí, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trí, cô găng tinh-tần thực-hành theo lời giáo huấn 
của bậc thiện-tri, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để IMOHØ SỚm 
chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và NiễI-bàn, mong diệt tận mọi 
phiên-não trâm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc-lăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con liên phát sinh đại-thiện- 
tâm hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đúc- 
Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hấu đảnh 
lễ Đúc-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, cô găng tỉnh-tấn thực- 
hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, để mong chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham- 
ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kinh quy-y Tam-bảo: 
Ouy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, quy- 
y nơi Đức-Tăng-bảáo, và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, cẩu 
mong cho môi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được thiện nhân sâu sặc trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù cho được thành tựu quả-bảu ở cõi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đây đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cối người, hoặc dù cho được thành tựu quả-bảu ở cối 
trời (devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong 
cõi trời như thể nào, cũng không đắm say trong cối tròi. 


Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-bảu chứng ngộ 
Niễt-bàn (Mibbanasampafi) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 
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Tcchitam patthitam amha1m, 

khippameva samijjhafu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Cấu mong sớm được thành tựu như ÿ. 
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PHỤ LỤC 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


CHƯƠNG I 


BA NGÔI CAO CÁ 
(TIYVAGGA) 


Phật-giáo có ba ngôi cao cả là: 
* Đúc-Phật (Buddha) 

* Đức-Pháp (Dhamưma) 

* Đức- Tăng (Samueha) 


Đức-Phật dạy trong kinh Aggappasädasuwa” có 


đoạn răng: 

- “Này chư t)-khưu! Có bao nhiều loài chúng-sinh: 
chúng-¬sinh không có chân, có hai chân, có bồn chân, có 
nhiễu chán, chúng-sinh hữu sặc, vô sặc, chúng-sinh hữu 
tưởng, vô tưởng, phi-ttởng-phiphitưởng. Trong các 
loài chúng-sinh ây, Như-lai là Đức A-ra-hản, Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, gọi là Đức-Phật cao cả nhất. 

- Này chư tỳ-khưu! Trong tất cả các pháp-hữu-vi, 
Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiên, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chẳnh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tán, 
chánh-niệm, chẳnh-định, gọi là Đức-Pháp cao cả nhất. 

Trong tắt cả pháp-hữu-vi và pháp-vô-vi, thì Niễt-bàn 
gọi là Đức-Pháp cao cả nhất. 

- Này chư tÈ-khưu! Trong tất cả các đoàn, các nhóm, 
chỉ có chư Thánh-Tăng, bác Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật gọi là Đức- Tăng cao cả nhất. ” 


' Ahguttaranikäya, Catukanipäta, kinh Aggappasãdasutta. 
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* Đức-Phật (Buddha) dó là Đức-Phật Gofama là 
Bậc tự chính mình đã chứng ngộ chân-lý ứ Thánh-để 
đầu tiên không. thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tất cả mọi phiền-não, 
mọi tham-ái không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi 
tiên-khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên gọi là Ðức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammmãsambuddha) độc nhất 
vô nhị, có danh hiệu Đức-Phật Gotama. 


Đúc-Phật có khả năng chế định ra ngôn ngữ để thuyết 
pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, 
cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, 
cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
tùy theo năng lực các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, theo hạnh nguyện của 
mỗi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


* Đức-Pháp (Dhanưma) đó là chánh-pháp mà Đức- 
Phật đã thuyết giảng, giáo huấn tế độ chúng-sinh có 
phước-duyên được hiểu rõ, biết rõ, rồi thực-hành đúng 
theo cbhánh-pháp của Đức-Phật, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại, những kiếp vị-lai 
và đặc biệt có khả năng chứng ngộ chân-lý # Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


Chánh-pháp có T0 pháp là: 
- Pháp-học chánh-pháp (Pariyattidhamma). 


- 9 Pháp siêu-tam-giới (Navalokuftaradhamma) 
(4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả + 1 Niễt-bàn). 
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* Đức-Tăng (Samgha) đó là chư Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật, đã lăng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, rồi đã thực-hành đúng theo chánh-pháp, dán đến 
chứng ngộ chân-hý tứ Thánh- để y theo Đức-Phật, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, gọi là Đúc- Tăng. 

Trong Phật-giáo, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử có 4 đôi 
thành § bậc Thánh (tính theo tâm siêu-tam-giới). 

4 đôi: Thánh-đạo, Thánh-quả tương xứng 

- Nhập-lưu Thánh-đạo —> Nhập-lưu Thánh-quả. 

- Nhát-lai Thánh-đạo —> Nhát-lai Thánh-quả. 

- Bắt-lai Thánh-đạo —> Bắt-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hản Thánh-đạo —> A-ra-hẳản Thánh-quả 

8 bậc Thánh: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả: 

- Bác Nhập-lưu Thánh-đaạo (Sotapatfimagga). 

- Bác Nhât-lai Thánh-đạo (Sakadagamimagga). 

- Bậc Bát-lai Thánh-đạo (Anagamimaggea). 

- Bậc A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamaggq). 

- Bậc Nhập-lưu Thánh-quả (Sotãpattiphala). 

- Bác Nhât-lai Thánh-quả (Sakadagamiphala). 

- Bậc Bát-lai Thánh-quả (Anagamiphald). 

- Bậc A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 


Bậc Thánh-nhân (Ariyapugøgala) có 4 bậc: 


- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanmd). 

- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadägäml]). 

- Bậc Thánh Bắt-lai (Anägäm]). 

- Bạc Thánh A-ra-hán (Arahania). 

Trong Phật-giáo, mỗi bậc Thánh-nhân là kết quả của 
các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (mndriya): tín- 
pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
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tuệ-pháp-chủ đã được tích lũy ở trong tâm từ nhiều đời 
nhiêu kiêp trong quá-khứ cho đên kiệp hiện-tại. 


Trong những kiếp quá-khứ, mỗi vị đã từng gieo 
phước-duyên với Đức-Phật quá-khứ, hoặc với chư 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật quá-khứ. 


Trong kiếp hiện-tại, mỗi vị đến hầu Đức-Phật, hoặc 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp của Ngài, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân- lý tứ Thánh- để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niếi-bàn từ thấp đến cao theo 
tuần tự như sau: 


* Bậc thiện-trí phàm-nhân thuộc hạng người fam- 
nhân thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề y theo Đức-Phật, chứng đặc Nhập- 
hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được hai loại phiên-não là tà-kiến (ditthi) và hoài-nghỉ 
(vicikicchđ), trở thành bậc Thánh Nhập-lưu mới là bậc 
Thánh-nhân thứ nhất trong Phật-giáo. 


* Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề y theo 
Đức-Phật, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhấtlai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được một loại phiên- 
não là sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhất-lai 
là bậc Thánh-nhân thứ nhì trong Phật-giáo. 


* Bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- đề y theo 
Đức-Phật, chứng đắc Bár-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh- 
quả và Niễt-bàn, diệt tận được một loại phiên-não là sân 
(dosa) loại vi-tễ không còn dự sót, trở thành bậc Thánh 
Bár-lai là bậc Thánh-nhân thứ ba trong Phật-giáo. 
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* Bậc Thánh Bất-Lai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề y theo 
Đức-Phật, chứng đắc 4-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiên-não 
côn lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (măng), 
buôn-chán (thina), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika) không biết ghê-sợ tộiỗi 
(anoffappa) không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 41- 
ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ tư cao thượng nhất trong 
Phật-giáo. 

Để trở thành mỗi Thánh-nhân bậc nào là do năng lực 
của 10 pháp-hạnh ba-la-mát đã tích-lũy ở trong tâm từ 
nhiều đời nhiều kiếp trong quá-khứ và 5 pháp-chủ 
(indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ pháp-chủ, cao thấp khác nhau của 
mỗi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ /jch điệt Niết- 
bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới đều 
giống nhau cả thảy. 


Ý Nghĩa Buddha 

Buddha nghĩa là gì? 

Buddha1i catusaccasambodhena Buddha. 

Buddha nghĩa là giácngộ châm-|ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 7hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bác Thánh-nhân, gọi là Buddha. 

Trong bộ Chú-giải Udãna phân loại Buddha có 3 hạng: 

1- Sammmäãsambuddha: Dức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

2- Paccekabuddha: Đưức-Phát Đóc-Giác. 

3- .Savakabuddha: Bác Thánh Thanh-văn-giác. 
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Đề trở thành Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác hoặc Đức- 
Phật Độc-Giác hoặc Bậc Thánh Thanh-văn-giác mỗi 
Đức-Bồ-tát cần phải thực-hành đầy đủ các pháp-hạnh 
ba-la-mật của mình cho đầy đủ trọn vẹn. 


* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, thì 
Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác cần phải thực-hành đầy 
đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc thượng. 


* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, thì Đức-Bồ-tát 
Độc-Giác cần phải thực-hành đầy đủ 20 pháp-hạnh ba- 
la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc trung. 


* Đề trở thành bác 7 hánh Thanh-văn-giác, thì Đức- 
Bồ-tát Thanh-văn-giác cần phải thực-hành đây đủ 70 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 


10 pháp-hạnh ba-la-mật 


1- Bồ-thí ba-la-mật (Dãnapäram]). 

2- Giữ-giới ba-la-mật (Silaparami) 

3- Xuất-gia ba-la-mật (Nekkhammaparami]). 

4- Trí-tuệ ba-la-mật (Pañfñaparam]). 

5- Tinh-tấn ba-la-mật (Viriyapärami]). 

6- Nhân-nại ba-la-mật (Khantipärami]). 

7- Chân-thật ba-la-mát (Saccaparam]). 

8- Phảát-nguyện ba-la-mát (Adhifthanaparami). 
9- Tâm-từ ba-la-mật (Mettaparami). 

10- Tam-xả ba-la-mật (Upekkhaäparam]). 


Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có ba bậc: bậc hạ, bậc trung, 
bậc thượng như sau: 


1- Bồ-thi ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 
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2- Giữ-giới ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 
3- Xuắt-gia ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 
4- Trí-tuệ ba-la-mật bác hạ, bậc trung, bậc thượng. 
5- Tình-tấn ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 
6- Nhân-nại ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 
7- Chán-thật ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bác thượng. 
ổ- Phảát-nguyện ba-la-mật bậc hạ, bác trung, bác thượng. 
9- Tâm-từ ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 
10- Tam-xả ba-la-mát bậc hạ, bậc trung, bác thượng. 


Như vậy, 10 pháp-hạnh ba-la-mật trở thành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 


- I0 pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ. 

- I0 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

- I0 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng. 

Cách thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc: bậc 
hạ, bậc trung, bậc thượng hoàn toàn khác nhau. 


1- Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 


Sammasambuddha: Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác là 
Bậc tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- đề không thầy 
chỉ dạy, chứng đắc 4 7Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn CỐI- 
giới chúng-sinh, nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
(Sammnäsambuddha) độc nhât vô nhị. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có ba hạng: 

1- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt 
(Sammasambuddha panñadhika) nghĩa là Đức-Phật có 
fri-fuệ nhiêu năng lực hơn đức-tin và tinh-tân. 

2- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu-việt 
(Sammasambuddha saddhadhika) nghĩa là Đức-Phật có 
đực-tin nhiêu năng lực hơn trí-tuệ và tinh-tân. 
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3- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tẫn siêu-việt 
(Sammasambuddha viriyadhika) nghĩa là Đức-Phật có 
tỉnh-tấn nhiều năng lực hơn trí-tuệ và đức-tin. 


* Để trở thành Đúc-Phật Cháúnh-Đắng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt như thê nào 2 


Để trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ 
siêu-việt (Sammasambuddha pañnadhika), thì Đức-Bỏ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác (Sammäsambodhisafa) ãy cần 


phải thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 
- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (pãramn) 


Khi Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy thực-hành pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ nào, cần phải hy sinh những gì 
thuộc về bền ngoài thân mình như của cải, tài sản, ngôi 
báu, thậm chí cả vợ con nữa, để thành tựu pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ ấy. 


- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung (upapäramn) 


Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy thực-hành pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung nào, cần phải hy sinh những 
bộ phận nào trong thân thể của mình, để thành tựu 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung ấy. 


- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng (paramattha- 

pAramn) 

Khi Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy thực-hành pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc thượng nào, cần phải hy sinh sinh- 
mạng của mình, đê thành-tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
thượng áy. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt ấy 
cân phải thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua ba 
thời-kỷ: 
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- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ _SiỂM- -việt phảát-nguyện ở trong tâm, có ý- nguyện 
muốn trở thành một Đức-Phậi Chánh-Đăng-Giác, đề 
mong tế độ cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biên khổ trầm 
luân, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 
khoảng thời gian suốt 7 a-£ăng-k}. 


- Thời-kỳ giữa: Đúc-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt phát-nguyện ra băng lời nói, để cho chúng- 
sinh biết ý-nguyện muốn trở thành một ĐÐức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác của Đức-Bồ-tát, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 9 
q-tăng-k}. 

Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt vẫn còn là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác bắt-định (aniyatabodhisatia) nghĩa 
là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy có thê thay đỗi ý- 
nguyện của mình, không muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác mà chỉ muốn trở thành Đức-Phật 
Độc-Giác hoặc bậc Thánh Thanh-văn-giác mà thôi. 


Nếu như Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ 
siêu-việt ầy vần giữ ý-nguyện, tiêp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dân đên thời-kỳ cuôi. 


- Thời-kỳ cuỗi: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt ấy được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đầu 
tiên thọ ký xác định thời gian còn lại là 4 a-ăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu- 
việt ấy trở thành Đức-Bỗ-tát Chánh-Đắng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt cỗô-định (niyatabodhisata). Đúức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác ấy tiếp tục thực-hành 30 pháp-hạnh 
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ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn trong suốt khoảng 
thê gian ây cho đên kiêp chót. 


Trong suốt thời-kỳ cuối, 4 a-/ăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, thực-hành bồi bố cho đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nảo xuất hiện trên thế gian, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt ấy đến hầu Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại. 


Đến kiếp chót, ĐÐức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt ấy chắc chắn tái-sinh làm người trong thời- 
kỳ không có Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác nảo xuất hiện 
trên thế gian. Đức-Bồ- tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ 
siêu-việt ây xuất gia, rồi thực-hành pháp-hành thiển-tuệ 
dân đến chứng ngộ chân-|ÿý tứ Thánh-để không thầy chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não, đặc biệt diệt 
được mọi tiên-khiên-tật (vãsanđ), trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đâu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đúc-Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammasambuddha) độc 
nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 


Đúc-Phật Chánh-Đắng-Giác ấy có khả năng đặc biệt 
chế định ra ngôn ngữ, để thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
có phước-duyên cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y 
theo Đức-Phật, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Tì hánh-quả, 
Niếr-bàn, tùy theo năng lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
chúng-sinh đã tích-lũy ở trong tâm từ vô số kiếp quá-khứ 
cho đến kiếp hiện-tại. 
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* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có đức- 
tin siêu-việt nhữt thê nào? 


Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin 
siêu-việt (Sammasambuddha saddhhadhika), thì Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt (Sammä- 
sambodhisatfia) ấy cần phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật giống như Ðức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có tri-tuệ siêu-việt, nhưng về thời gian trải 
qua ba thời-kỳ của Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
ẩức-tin siêu-việt thì mỗi thời-kỳ cần phải thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời gian gấp đôi thời gian của 
Đứúc-Bồ-tát Chánh-Đăn ø-Giác có tri-tuệ siêu-việt như sau: 


- Thời-kỳ đầu: Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
đức-tin siêu-việt phảt-nguyện ở trong tâm, có ÿ-nguyện 
muốn trở thành một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, để 
mong tế độ cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biên khổ trầm 
luân, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 
khoảng thời gian suốt 74 a-făng-kỳ. 


- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
đức-tin siêu-việt phát-nguyện ra bằng lời nói, để cho 
chúng-sinh biết ý-nguyện muốn trở thành một Ðức-Phậti 
Chánh-Đăng-Giác của Đức-Bồ-tát, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 78 
q-tăng-k}ỳ. 

Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt vần còn là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác bắt-định (aniyatabodhisatia) nghĩa 
là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy có thê thay đỗi ý- 
nguyện của mình, không muốn trở thành Đức-Phát 
Chánh-Đẳng-Giác mà chỉ muốn trở thành Đức-Phật 
Độc-Gnác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác mà thôi. 
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Nếu như ĐÐức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có đức-tin 
siêu-việt ầy vần giữ ý-nguyện, tiêp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dân đên thời-kỳ cuôi. 


- Thời-kỳ cuối: Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
ẩức-tin siêu-việt ấy được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
đấu tiên thọ ký xác định thời gian còn lại là 8 a-ăng-kỳ 
và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 


Khi ấy, Đức-Bổ-tát Chánh-Đăng-Giác có đức-tin 
siêu-việt ấy trở thành Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có 
đức-tin siêu-việt cỗ-định (niyatabodhisatta). Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác ấy tiếp tục thực-hành 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn trong suốt khoảng 
thời gian ấy cho đến kiếp chót. 

Trong suốt thời-kỳ chót,  a-/ăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất thực-hành bôi bô cho đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nảo xuất hiện trên thế gian, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt ấy đến hầu Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại. 


Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có đức- 
tin siêu-việt ấy chắc chắn tái-sinh làm người trong thời- 
kỳ không có Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện 
trên thế gian. Đức-Bỏ- (át Chánh-Đăng-Giác có đức-tin 
siêu-việt ấy xuất gia, rồi thực-hành pháp-hành thiển-tuệ 
dân đến chứng ngộ chân-ý tứ Thánh- để không có thây 
chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh-quả, Niễ-bàn, 
diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não, đặc biệt diệt 
được mọi tiền-khiên-tật (vãsang), trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đâu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 


Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác l 





Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammasambuddha) độc 
nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 


Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy... 


(Phần còn lại giống như Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
CÓ fri-tuệ siêu-ViỆt). 


* Để trở thành Đúc-Phật Chánh-Đắng-Giác có 
tinh-tân siên-việt nhự thê nào? 


Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn 
siêu-việt (Sammäsambuddha viriyädhika), thì Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt (Sammaä- 
sambodhisaffa) ấy cần phải thực-hảnh đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật giông như Đức-Bồ- tát Chánh- 
Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt, nhưng về thời gian trải 
qua ba thời-kỳ của Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tỉnh-tấn siêu-việt thì mỗi thời-kỳ cần phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời gian gấp đôi thời 
gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có đức-tin siêu- 
việt như sau: 

- Thời-kỳ đầu: Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tấn siêu-việt phảát-nguyện ở trong tâm, có ý-nguyện 
muốn trở thành một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, để 
mong tế độ cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biên khổ trầm 
luân, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 
khoảng thời gian suốt 28 a-făng-kỳ. 

- Thời-kỳ giữa: Đúc-Bồ-dát Chánh-Đăng-Giác có 
tinh-tấn siêu-việt phát- -nguyỆn ra bằng lời nói, để cho 
chúng-sinh biết ý-nguyện muôn trở thành một Ðức-Phậi 
Chánh-Đắẳng-Giác của Đức-Bồ-tát, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 36 
q-tăng-k}. 
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Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên, Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt vẫn còn là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác bắt-định (aniyatabodhisatia) nghĩa 
là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy có thê thay đỗi ý- 
nguyện của mình, không muốn trở thành Đức-Phát 
Chánh-Đẳng-Giác mà chỉ muỗn trở thành Đức-Phật 
Độc-Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác mà thôi. 

Nếu như Đức-Bồ- tát Chánh-Đăng-Giác có tỉnh-tấn 
siêu-việt ấy văn giữ ý- nguyện, tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 


- Thời-kỳ cuối: Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tấn siêu-việt ấy được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
đấu tiên thọ ký xác định thời gian còn lại là 76 a-ăng-kỳ 
và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn 
siêu-việt ấy trở thành Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tấn siêu-việt cỗ-định (niyatabodhisatta). Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt ấy tiếp tục 
thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ trọn 
vẹn trong suốt khoảng thời gian ấy cho đến kiếp chót. 

Trong suốt thời-kỳ cuối, /6 a-ăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất thực-hành bồi bố cho đây đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nảo xuất hiện trên thế gian, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăẳng-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt ấy đến hầu Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại. 

Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tỉnh- 
tấn siêu-việt ây chắc chăn tái-sinh làm người trong thời- 
kỳ không có Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện 
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trên thế gian. Đức-Bồ- tát Chánh-Đăng-Giác có tinh-tấn 
siêu-việt ấy xuất gia, rồi thực-hành pháp-hành thiển-tuệ 
dân đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để không có thây chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-di, mọi phiên-não, đặc biệt diệt được 
mọi. tiền-khiên-tật (vasanđ), trở thành bác Thánh A-ra- 
hản đâu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammasambuddha) độc nhất 
võ nhị trong muôn ngàn cõi giới chúng-sinh. 


Đúc-Phật Chánh-Đắng-Giác ấy có khả năng đặc biệt 
chế định ra ngôn ngữ, để thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
có phước-duyên cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y 
theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niếr-bàn, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
chúng-sinh đã tích lũy ở trong tâm từ vô số kiếp quá-khứ 
cho đến kiếp hiện-tại. 


Mỗi Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thế 
gian là một điều vô cùng hy hữu. Thật vậy, theo lịch sử 
Đức-Phật Gotama trong bộ .Jinakalamaïr và bộ Chú-giải 
Buddhavamsa dạy: 

Trong quá-khứ, có khi trải qua thời gian Ì a-tăng-kỳ 
đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại- không mà không có một 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện trên thể gian 
goi là Sunfakappa nghĩa là vô số đại- kiếp trải đất không 
có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác xuất hiện trên thế gian. 


Thật vô cùng diễm phúc, trong kiếp trái đất mà chúng 
ta đang sống gọi là Bhaddakappa: đại- kiếp trải đất có 
đến 5 ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tuần tự xuất hiện 
trên thế gian trong cùng đại-kiếp trái đất này. 
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* Trong thời quá-khứ tuần tự xuất hiện trên thế gian: 

- Đúc-Phật Kakusandha xuất hiện trên thế gian trong 
thời-kỳ con người có tuôi thọ 40.000 năm. 

- Đức-Phật Konãgamana xuất hiện trên thế gian 
trong thời-kỳ con người có tuôi thọ 30.000 năm. 

- Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thể gian trong 
thời-kỳ con người có tuôi thọ 20.000 năm. 

* Trong thời hiện-tại, Đức-Phật Œofarmma của chúng ta 
đã xuât hiện trên thê gian trong thời-kỳ con người có 
tuôi thọ 100 năm. Đức-Phật thuyêt-pháp tê độ chúng- 
sinh 45 năm. 

Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn tròn 80 tuổi, giải thoát 
khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới, cách nay 2.562 năm. 

Song giáo-pháp của Đức-Phật Gotama vẫn còn được 
lưu truyền trên thế gian này cho đến hết 5.000 năm tuổi 
thọ của Phật-giáo, rôi cũng sẽ bị mai một, bị tiêu hoại 
hoản toàn trên cõi người, bởi vì các hàng thanh-văn đệ- 
tử không còn một ai biệt đên Đức-Phật, Đức-Pháp, 
Đức- Tăng nữa. 

* Trong thời vị-lai,, Đức-Phật Mettepya sẽ xuất hiện 
trên thê gian trong thời-kỳ con người có tuôi thọ 80.000 
năm, cùng trong kiệp trái đát Bhaddakappa này. 

Thời vị-lai, Đức-Phật Meffepya sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giáo-pháp của Đức-Phật Mefteyya cũng sẽ bị mai một, bị 
tiêu hoại hoàn toàn trên cõi người. 

VỀ sau, kiếp trái đất này sẽ bị tiêu hoại hoàn toàn. 


ĐỨC PHẬT GOTAMA 


Hiện-tại chúng ta đang sống trong thời-kỳ giáo-pháp 
của Đức-Phát Gotama, tuy Đức-Phật đã tịch diệt Niêt- 
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bàn cách đây 2.562 năm, song giảo-pháp của Đức-Phật 
vẫn còn lưu truyền trên thế gian cho đến 5.000 năm, rồi 
sẽ bị mai một hoàn toàn, bởi vì khi ấy các hàng thanh- 
văn đệ-tử không còn al có trí-tuệ giữ gìn duy trì chánh- 
pháp của Đức-Phật Gotama được nữa. 


Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


Đức-Phật Gotama là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
trí-tuệ siêu-việt, cho nên, vô số tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tiệ siêu- 
việt nghĩa là Đức-Bồ-tát có trí-tuệ nhiều năng lực hơn 
đức-tin và tỉnh-tấn. 


Trong bộ J/nakalamalr và bộ Chú-giải Buddhavarnsa 
giảng giải về Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ 
siêu-việt là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotfama thực-hành 
bồi bố đầy đủ trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 
ba thời-kỳ: 


- Thời-kỳ đầu: Thời-kỳ Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác 
có trí-tuệ siêu-việt là tiền-kiếp của Đức-Phật Gofama đã 
phát-nguyện trong tâm, có ý-nguyện muốn trở thành một 
Đức-Phật Chánh- -Đẳng- -Giác để tế độ, cứu vớt chúng- 
sinh thoát khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài, rồi Đức-Bồ-tát thực- 
hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian 
suốt 7 z-iăng-kỳ, tiếp đến thời-kỳ giữa. 

Trong khoảng thời gian suốt 7 a- -făng-kỳ lâu dài â ấy, có 
125.000 Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác tuần tự mỗi Đức- 
Phật đã xuất hiện trên thế gian. 


- Thời-kỳ giữa: Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Có trí- 
tuệ siêu-việt ây đã phát-nguyện bằng lời nói, để cho 
chúng-sinh nghe, biết ý-nguyện muốn trở thành một 
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Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác của Đức-Bồ-tát, rồi Đức- 
Bô-tát tiêp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 
khoảng thời gian suôt 9 a-/ăng-kỳ. 


Trong khoảng thời gian suốt 9 a-iäng-k} lâu dài ấy có 
342.000”? Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác mỗi Đức-Phật 
tuân tự đã xuât hiện trên thê gian. 


Qua hai thời-kỳ trên, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác 
có tri-tuệ siêu-việt vẫn còn là Đức-Bồ-tát bất-định 
(aniyatabodhisatfa) nghĩa là Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có trí-tuệ siêu-việt ấy có thể thay đôi ý-nguyện 
không muốn trở thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, mà 
chỉ muốn trở thành Đức-Phật Độc-Giác, hoặc bậc Thánh 
Thanh-văn-giác mà thôi. 

Nhưng Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác CÓ frí-tuỆ siÊu- 
việt tiên- kiếp của Đức-Phát Gofama vần giữ nguyên ý- 
nguyện, rồi vẫn tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la- 
mật, thì sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 


- Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt là vị Đạo-sĩ Sumedha, tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotama hội đây đủ 8 chỉ-pháp, nên được Đức- 
Phật Dipankara là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đầu tiên 
thọ ký, xác định thời gian còn lại là 4 a-Zăng-k} và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, hậu-kiếp của vị Đạo-sĩ 
Sưmnedha sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
danh hiệu Đức-Phật Gotama. 

Từ kiếp đó, Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama chính thức trở thành Đức-Bồ-tát 
cô-định (niyatabodhisatta) chắc chắn sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai. 


! Theo Jinakãlamälï có 387.000 Đức-Phật. 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có fríi-tuỆ siêu-Việt 
tiển-kiếp của Đức-Phật Œotama tiếp tục thực-hành bồi 
bổ tích-lũy các pháp-hạnh ba-la-mật ở trong tâm từ kiếp 
này sang kiếp kia trong khoảng thời gian 4 a-făng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trải đất, cho được đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, đề trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. 

Trong suốt thời gian 4 a-/ăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tri-tuệ siêu- 
việt là tiền-kiếp của Ðức-Phật Gotama. thực-hành bồi bổ 
cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi 
khi có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác nào xuất hiện trên 
thế gian, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác là tiên-kiếp của 
Đức-Phật GŒGotzma đều đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác ấy và được Đức-Phật ấy thọ ký xác 
định thời gian còn lại, gồm có 24 Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác theo tuần tự mỗi Đức-Phật như sau: 


24 Đức-Phật thọ ký theo tuần tự 


1- Đức-Phật Dĩipankara xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuôi thọ khoảng 100 ngàn năm. 


khi ây, vị đạo-sĩ Sumedha đã chứng đặc các bậc 
thiên sác-giới và chứng đắc ngủ thông” 7 trong tam-giới, 
vốn là Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt 
đã từng thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua hai 
thời-kỳ gồm có 16 a-tăng- -kỳ với nguyện vọng muôn trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai. 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Đạo-sĩ Sumedha đến hầu 
cúng dường Đức-Phật Dipankara. 





' Ngũ thông trong tam-giới: Đa-dạng-thông, nhằn-thông, nhĩ-thông, tha- 
tâm-thông và tiên-kiêp-thông. 
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Khi ẫy, Đức-Phạt Dipankara có trí-tuệ vị-lai kiến- 
mình (anägatamsañäna) xem xét thấy Đức-Bổ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác đạo-sĩ Sumedha hội đủ 8 chi-pháp 
được thọ-ký, nên Đức-Phật Dipankara thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ” và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất”) nữa, vị đạo-sĩ Sumedha này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Œofuma. ” 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Đạo-sĩ Sumedha lần 
đâu tiên được Đức-Phật Dipankara thọ ký xác định thời 
gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- kiếp trái đất 
nữa chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Œotama, nên Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác Đạo-sĩ Sunedha vô cùng hoan hỷ. 


Bắt đầu từ kiếp ấy về sau, ĐÐức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác chính thức trở thành Đức-Bồ-tát cô-định (niyata- 
bodhisatta) tiếp tục kiên trì thực-hành bồi bỗ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất nữa, cho đầy đủ và trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật, để trở thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gofama trong thời vỊ-la1. 





' A-tăng-kỳ (asankhyeyya): Là khoảng thời gian không thê tính bằng số. 
Cứ trải qua vô sô đại-kiệp trái đất (mahãkappa) kế là một a-tăng-kỳ. 

ˆ Đại-kiếp: Thời gian trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ- -hoại-không, 
là thời gian quá lâu, Đức-Phật có ví dụ: Một hòn núi đặc hình khôi, mỗi 
chiều một do tuần (khoảng 20 km), cứ 100 năm một chư-thiên lẫy tắm vải 
mỊn và mỏng, quét nhẹ qua một lân cho đên khi mòn hêt hòn núi ây, thê 
mà thời gian ấy chưa kế được một đại-kiếp. 

- Chú ý: A- -tăng- -kỳ (asañkhyeyya) theo thời gian mà Đức- Bồ-tát thực-hành 
ba-la-mật có nghĩa không thê tính bằng sô (vô số) ví dụ 4 a-tăng-kỳ với 
100 ngàn đại-kiếp trái đất. 
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Đức-Phật Dipankara thọ 100 ngàn tuôi, rồi tịch diệt 
Niết-bản, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoản toản. 

Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời gian trải 
qua 1 a-tăng-kỳ vô số đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại- 
không mà không có một Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian, 

Những kiếp trái đất ấy gọi là Sufñfakappa (kiếp trải 
đất không có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện), 
mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Szrakappa có một Đức- 
Phật Kondañña xuất hiện trên thế gian. 


2- Đức-Phật Kondañña xuất hiện trên thê gian trong 
kiếp trái đất gọi là Sarakappa, vào thời đại con người có 
tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. Khi ấy, Ðức-Bổ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức Chuyển-Luân Thánh-vương Vijifãvï đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật Kondañña và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 3 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, Đức Chuyển-luân Thánh-vương 
Vijitãwĩ này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Chuyển-Luân Thánh- 
vương Vjjifãvï vô cùng hoan hỷ tiếp tục bồi bố 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật. 

Về sau, Đức-Bỏ-tát Chuyển-luân Thánh-vương Vijitãvĩ 
từ bỏ ngôi vua, đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật Kondañfña xin phép 
xuất gia trở thành Ø)-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Phật Kondañña thọ 100 ngàn tuổi, rồi tịch diệt 
Niết-bản, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoản toản. 
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Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời gian trải 
qua I a-tăng-kỳ vô số đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại- 
không, mà không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào 
xuất hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Saramandakappa cô 4 
Đúc-Phật: Đức-Phật Mangala, Đức-Phật Sumana, Đức- 
Phật Revata và Đức-Phật Sobhiia, mỗi Đức-Phật tuần tự 
xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất ấy. 


3- Đức-Phật Mangala xuất hiện trên thể gian vào 
thời đại con người có tuôi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi 
ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiến-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là vị Bà-la-môn Suruci đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phát Mangala và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị Bà-la-môn Suruci này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phát 
Goftama. ” 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Bà-la-môn Suruci vô 
cùng hoan hỷ tiếp tục bồi bổ 30 pháp-hạnh Ba-la-mật. 


VỀ sau, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Bà-la-môn 
Suruci đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Mangala, xin phép 
xuất gia trở thành f}-khưuw Suruci trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Mangala. 


Đức-Phật Mangala thọ 90 ngàn tuổi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, ác-pháp càng ngày càng tăng trưởng, 
còn thiện-pháp càng ngày càng suy thoái. Vì vậy, tuôi 
thọ con người càng ngày cảng giảm dần, giảm dân cho 
đến tột cùng chỉ còn 10 năm. 
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Sau đó, một thảm họa khủng khiếp đã xảy ra, con 
người chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, không phân 
biệt cha mẹ, con cái, anh em, bả con, ... một số người 
hoảng sợ chạy trốn trong rừng núi thoát thân. 

Biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy Đặp 
lại nhau, cam kết không sát hại lẫn nhau nữa. Khi ây, 
Con người biết ghê-sợ tội-lỗi, cô găng tinh-tân thực-hành 
mọi phước-thiện, thiện-pháp cảng ngày cảng tăng 
trưởng, nên tuổi thọ con người càng ngày càng tăng lên 
dần, tăng lên dần cho đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm '”. 

Thời-kỳ ấy, con người sống dễ duôi (thất-niệm), ác- 
pháp phát sinh, do đó, tuổi thọ con người lại giảm xuống 
dân, giảm xuống dần cho đến khi thời đại con người có 
tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. 

Khi Ấy, Đức-Phật Sumana xuất hiện trên thế gian 
cùng trong kiếp trái đất Sãramandakappa. 


4- Đức-Phật Sumana xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuôi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi â ây, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức Long-vương Atula đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phát Sumana và được Đức-Phật thọ kỹ xác định 
thời gian còn lại y như Đức-Phật Mangala rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, Đức Long-vương Atunla này sẽ trở 
thành Đưức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. ” 

Đức-Phật Sumana thọ 90 ngàn tuôi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoản toản. 


BS -tăng-kỳ ở đây là đơn vị số lượng: Số 1 đứng trước 140 số không (0), 
viết tặt là 10” 
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Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra cũng giống 
như sau thời-kỳ Đức-Phật Madgala tịch diệt Niêt-bàn. 


Tuôi thọ con người giảm xuống dân đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dần, giảm dần cho đến thời đại con người có 
tuôi thọ 60 ngàn năm. Khi Ấy, Đức-Phật Revafa xuất 
hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất Sãramanda- 
kappa. 


5- Đức-Phật Revafa xuất hiện trên thể gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 60 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Goftama là vị Bà-la-môn Atideva đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Revafta và được Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại y như Đức-Phát Mangala và Đúc-Phật 
Sumana rằng: 


“Trong thời vị-lai, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị Bà-la-môn Atideva này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phát 
Goftama. ” 


Đức-Phật Revara thọ 60 ngàn tuôi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của ĐÐức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra cũng 
giống như sau thời-kỳ Đức-Phật Magala và Đức-Phật 
Sumana tịch diệt Niết-bàn. 


Tuôi thọ con người giảm xuống dân đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dân, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
người có tuổi thọ 90 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Phật 
Sobhia xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất 
Sãramandakappa. 
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6- Đức-Phật Sobhita xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi â ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là vị Bà-la-môn Sujãtfa đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Sobhia và được Đức-Phát thọ kỹ xác định thời 
gian còn lại y như Đức-Phật Mangala  Đúc-Phật 
Sumana và Đức-Phật Revafa rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị Bà-la-môn Sujãta này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phát 
Gofama. ” 


Đức-Phật Sobhita thọ 90 ngàn tuôi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của ĐÐức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 1 a-tăng-kỳ vô số đại-kiếp trái đất thành- 
trụ-hoạikhông, mà không có một ĐÐức-Phát Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là ⁄arakappa có 3 Đức- 
Phật: Đức-Phật Anomadass!, Đức-Phật Paduma và Đức- 
Phật Nãrada, mỗi Đức-Phát tuần tự xuất hiện trên thế 
gian trong cùng kiếp trái đất ấy. 


T- Đức-Phật Anomadassr xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. 
Khi ấy, ĐÐức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác tiễn- kiếp của 
Đức-Phát Gotama là vị T hiỗng-tướng Yakkha, đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật AnomadassT và được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn l a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị Thống-tướng Yakkha này sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. ” 
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Đức-Phật Anomadassr thọ 100 ngàn tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bản, và giáo- pháp của Ngài dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra theo 
một chu kỳ tuôi thọ giảm-tăng- giảm cũng giông như sau 
khi Chư Phật quá-khứ tịch diệt Niết-bàn. 

Tuôi thọ con người giảm xuống dân đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm, 
rồi lại giảm. dần, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
người có tuôi thọ khoảng 100 ngàn năm. Khi Ấy, Đức- 
Phát Paduma xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái 
đất Varakappa ấy. 


8- Đức-Phật Paduma xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Sư tử chúa, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Paduma và được Đức-Phát thọ ký xác định thời gian 
còn lại y như Đức-Phật Anomadassï rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn l a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, Sư tử chúa này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Đức-Phật Paduma thọ 100 ngàn tuôi rồi tịch diệt 
Niết-bản, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra 
tương tự giống như sau thời-kỳ Đức-Phật AnomadassT 
tịch diệt Niết-bàn. 


Tuôi thọ con người giảm xuống dần, giảm dần xuống 
đến tột cùng chỉ còn I0 năm; rồi tăng lên dần đến tột 
đỉnh a-tăng-kỳ năm, rồi lại giảm dần, giảm xuống dần 
cho đến thời đại con người có tuôi thọ 90 ngàn năm. Khi 
ây, Đức-Phật Nãrada xuất hiện trên thế gian cùng trong 
kiếp trái đất Varakappa ấy. 
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9- Đức-Phật Narada xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi â Ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là vị đạo-sĩ chứng đắc các bậc thiền sắc-giới và 
các bậc thiền vô-sắc-giới, có ngũ thông, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phát Narada và được Đức-Phật thọ kỹ xắc định 
thời gian còn lại y như Đức-Phát Anomadassr và Đức- 
Phật Paduma rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn l a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị đạo-sĩ này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Đức-Phật Nãrada thọ 90 ngàn tuôi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của ĐÐức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 1 a-tăng-kỳ vô số đại-kiếp trái đất thành- 
trụ-hoạikhông, mà không có một ĐÐức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thê gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãrakappa có Đức- 
Phát Padumuffara xuât hiện trên thê gian. 


10- Đức-Phật Padumuffara xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuôi thọ khoảng 100 ngàn năm. 

Khi ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, là Phú hộ Jafla, đền hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Padumuftara và được Đức-Phật thọ kỹ xắc 
định thời gian còn lại răng: 

“Trong thời vị-lai, còn 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa, Phú hộ Jatila này sẽ trở thành Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Đức-Phật Padumuffara thọ 100 ngàn tuôi rồi tịch diệt 
Niêt-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phát dần dân bị mai 
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một hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó trải 
qua 70.000 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không mà 
không có một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất 
hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Mandakappa có 2 
Đức-Phật: Đức-Phái Sumedha và Đức-Phát Sujaia, mỗi 
Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp 
trái đất ấy. 


11- Đức-Phật Sumedha xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuôi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi 
ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiến-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là vị Bà-la-môn Ufara, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Sumedha, xin phép xuất gia trở thành f)-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phát. VỀ sau, vị f-khưu 
Uara được Đức-Phát Sumedha thọ kỹ xác định thời 
gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 30 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, 
vị f)-khwu Uttara này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Đức-Phật Sumedha thọ 90 ngàn tuổi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của ĐÐức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra diễn 
tiến theo một chu kỳ tuổi thọ giảm rồi tăng, tăng rồi 
giảm cũng giống như sau khi Chư Phật quá-khứ tịch diệt 
Niết-bàn. 

Tuôi thọ con người giảm xuống dân đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dân, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
người có tuôi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi ấy, Đức- 
Phật Sujäia xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái 
đất Mandakappa ấy. 
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12- Đức-Phật Sujata xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi â Ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức Chuyển-luân Thánh-vương đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật Sujãia, xin phép xuất gia trở thành ứ)- 
khưu trong giáo-pháp của Đức-Phát. 

Về sau, Đức-Bồ-tát tỳ-khưu được ĐÐức-Phật Sujäta 
thọ ký xác định thời gian còn lại y như Đức-Phật 
Sưmnedha rằng: 


“Trong thời vị-lai, còn 30 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, 
vị f)-khWu này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Đức-Phật Sujäta thọ 90 ngàn năm tuôi rồi tịch diệt 
Niết-bản, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 28.200 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại- 
không, mà không có một Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là ⁄arakappa có 3 Đức- 
Phật: Đức-Phát Piyadassi, Đức-Phật Atthadassr và Đức- 
Phật Dhammadassr, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên 
thế gian cùng trong kiếp trái đất Varakappa ấy. 


13- Đức-Phật Piyadassĩ xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi 
ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiến-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là vị Bà-la-môn Kassapa, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phát Piyadassr và được Đức-Phật thọ kỹ xắc định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đại-kiếp trái đất nữa, vị 
Bà-la-môn Kassapa này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 
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Đức-Phật Piyadassr thọ 90 ngàn tuôi rồi tịch diệt 
Niết-bản, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra 
diễn tiến theo một chu kỳ tuôi thọ giảm rồi tăng, tăng rồi 
giảm cũng giống như sau khi Chư Phật quá-khứ tịch diệt 
Niết-bàn. 

Tuôi thọ con người giảm xuống dân đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dân đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm, 
rồi lại giảm. dần, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. Khi ây, Đức- 
Phật Atthadassĩ xuất hiện trên thê gian cùng trong kiếp 
trái đất Varakappa. 


14- Đức-Phật Atthadassĩ xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. 
Khi ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiển-kiếp của 
Đức-Phật Gotama là vị đạo-sĩ Susữma đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phát Atthadassr và được Đức-Phát thọ kỹ xác định 
thời gian còn lại y như Ðức-Phật Piyadassï rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đại-kiếp trái đất nữa, vị 
đạo-sĩ Susữma này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Đức-Phật Atthadassr thọ 100 ngàn tuôi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toản. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến tương tự 
xảy ra cũng giống như sau khi Đức-Phật Piyadassï tịch 
diệt Niết-bàn. 

Tuôi thọ con người giảm xuống dần cho đến tột cùng 
chỉ còn 10 năm; rồi tuổi thọ con người tăng lên dần, tăng 
lên dần cho đến tột cùng a-tăng-kỳ năm; rồi lại giảm 
dần, giảm xuống dần cho đến thời đại con người có tuôi 
thọ khoảng 100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Phật Dhamma- 
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đassĩ xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất 
VarakaDpa áÿ. 


15- Đức-Phật Dhamunadassĩ xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn 
năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gotama là Đức-vua Trời Sakka cõi Tam- 
thập-Tam-thiên, đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật Dhamma- 
đassr và được Đức-Phát thọ ký xác định thời gian còn lại 
y như Đức-Phật Piyadassï và Đức-Phật Atthadassï rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đại-kiếp trải đất nữa, 
Đức-vua Trời Sakka này sẽ trở thành Đúc-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Đức-Phật Dhammadass thọ 100 ngàn tuôi rồi tịch 
diệt Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị 
mai một hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó 
thời gian trải qua 1.706 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại- 
không mà không có một Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãrakappa mới có một 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác Siddhafiha xuât hiện trên 
thê gian. 


16- Đức-Phật Siddhattha xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. 
Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là vị Bà-la-môn phú hộ xuất gia trở thành 
đạo-sĩ Mangala, đến hầu đảnh lễ Đựức-Phật Siddhattha 
và được Ðức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 94 đại-kiếp trải đất nữa, vị 
đạo-sĩ Mangala này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 
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Đức-Phật Siddhaiiha thọ 100 ngàn. tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bản và giáo-pháp của Đức-Phái dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 2 đại-kiếp trái đất không có Đức-Phát 
Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thê gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là ÁM⁄apdakappa có 2 
Đúc-Phật: Đúc-Phật Tissa và Đúc-Phật Phussa, mỗi 
Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp 
trái đất ấy. 


17- Đức-Phật Tissa xuất hiện trên thế gian, vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là vị đạo-sĩ Sujãta đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Tissa và được Đức-Phát thọ kỹ xác định thời gian còn 
lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 92 đại-kiếp trải đất nữa, vị 
đạo-sĩ Sujãta này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Đức-Phật Tissa thọ 100 ngàn tuôi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của ĐÐức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra diễn 
tiến theo một chu kỳ tuổi thọ giảm rồi tăng, tăng rồi 
giảm cũng giống như sau khi Chư Phật quá-khứ tịch diệt 
Niết-bàn. 

Tuôi thọ con người giảm xuống dân đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dân, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
người có tuôi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi ấy, Đức- 
Phật Phussa xuất hiện trên thể gian cùng trong kiếp trái 
đất Mandakappa ấy. 


Đức-Phật Gotama 33 





18- Đức-Phật Phụssa xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Khi â Ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức Chuyển-luân Thánh-vương ViHãvi, 
đến hầu đảnh lễ Ðức-Phát Phussa, xin phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Ðức-Phật. Về sau, vị 
)-khưu V†riavr được Đức-Phật Phussa thọ kỹ xác định 
thời gian còn lại y như Đức-Phật Tissa rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 92 đại-kiếp trái đất nữa, vị f}- 
khưu VijffävT này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Đức-Phật Phussa thọ 90 ngàn năm tuôi rồi tịch diệt 
Niết-bản, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian l đại- kiếp trái đất không có một Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thê gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãrakappa có một 
Đức-Phật Vipassr xuât hiện trên thê gian. 


19- Đức-Phật Vipassĩ xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 80 ngàn năm. Khi ấy 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức Long-vương Atuia, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phát Vipassr và được Đức-Phát thọ ký, xắc định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 91 đại-kiếp trái đất nữa, Đức 
Long vương Atfula này sẽ trở thành Đưức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Vipassĩ thọ 80 ngàn tuổi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của ĐÐức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 60 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không 
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mà không có một Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuất 
hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là AM⁄andakappa có 2 
Đức-Phật: Đức-Phật Sikhi và Đức-Phật Wessabhu, mỗi 
Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp 
trái đất ấy. 


20- Đức-Phật Sikhr xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuổi thọ khoảng 70 ngàn năm. Khi â Ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức-vua Arindama đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phát Sikhr và được Đức-Phật thọ kỹ xác định thời gian 
còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 3l đại-kiếp trái đất nữa, Đức- 
vua Arindama này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Đức-Phật Sikhĩ thọ 80 ngàn tuôi rồi tịch diệt Niết- 
bàn, và giáo-pháp của Ngài dần dần bị mai một hoàn 
toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra diễn tiến 
theo một chu kỳ tuổi thọ giảm rồi tăng, tăng rồi giảm 
cũng giống như sau khi Chư Phật quá-khứ tịch diệt 
Niết-bàn. 

Tuôi thọ con người giảm xuống dân đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm, 
rồi lại giảm dân, giảm xuống dần cho đến thời đại con 
người có tuổi thọ khoảng 60 ngàn năm. Khi ấy, Đức- 
Phật Vessabhi xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp 
trái đất Mandakappa ấy. 


21- Đức-Phật Wessabhi xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuôi thọ khoảng 60 ngàn năm. Khi 
ây, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiến-kiệp của Đức- 
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Phật Gotama là Đức-vua Sudassana, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Wessabhi, xin phép xuất gia trở thành f)-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phát. 

VỀ sau, f)-khưu Sudassana được Đức-Phát Wessabhu thọ 
ký xác định thời gian còn lại y như Đức-Phật Sikhĩ rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 31 đại-kiếp trái đất nữa, vị f}- 
khưu Sudassana này sẽ trở thành Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Vessabhữ thọ 60 ngàn tuôi rồi tịch diệt 
Niết-bản, và giáo-pháp của Đức-Phái dần dần bị mai 
một hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời 
gian trải qua 31 đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không 
mà không có một Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất 
hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Bhaddakappa (rải 
đất hiện-tại mà chúng ta đang sống) có 5 Đức-Phật: 
Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Konagamana, Đức- 
Phát Kassapa, Đức-Phật Gotama và Đức-Phát 
Metteyya, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian 
cùng trong kiếp trái đất Bhaddakappa này. 


22- Đức-Phật Kakusandha xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuôi thọ khoảng 40 ngàn năm. Khi 
ây, Đức-Bê-tát Chánh- -Đăng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức-vua Khema, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Kakusandha, xin phép xuất gia trở thành /)-kw trong 
giáo-pháp của Đức-Phật. Về sau, f)-khu Khema được 
Đức-Phật Kakusandha thọ ký xác định thời gian rằng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trải đất 
Bhaddakappa này, vị fÈ-khwu Khema này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gofama. ” 
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Đức-Phật Kakusandha thọ 40 ngàn tuôi rồi tịch diệt 
Niết-bản, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. Từ đó, ác-pháp càng ngày càng tăng 
trưởng còn thiện-pháp càng ngày càng suy thoái, do đó, 
tuổi thọ con người cảng ngày càng giảm dần, giảm dần 
cho đến tột cùng chỉ còn 10 năm. Sau đó, một thảm họa 
khủng khiếp đã xảy ra, con người chém giết lẫn nhau vô 
cùng tàn khốc, không phân biệt cha mẹ, con cái, anh em, 
bà con, ... một số người hoảng sợ chạy trốn trong rừng 
núi thoát thân, 


Khi biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy 
gặp lại nhau, cam kết không sát hại nhau nữa. Khi ây, 
Con người biết ghê-sợ tội-lỗi, cô găng tinh-tân thực-hành 
mọi phước-thiện, thiện-pháp càng ngày càng tăng trưởng, 
cho nên, tuôi thọ con người càng ngày càng tăng lên dân, 
tăng lên dần cho đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm. 

Thời-kỳ ấy, con người sống dể duôi (thất-niệm), ác- 
pháp phát sinh, do đó, tuổi thọ con người lại giảm dân, 
giảm dần cho đến thời đại con người có tuôi thọ khoảng 30 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Phật Konagamana xuất hiện trên 
thế gian cùng trong kiếp trái đất 8haddakappa này. 


23- Đức-Phật Konägamana xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 30 ngàn năm. 
Khi ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiển-kiếp của 
Đức-Phật Gotama là Đức-vua Pabbaía, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Konagamana và được Đức-Phát thọ kỹ xắc 
định thời gian còn lại y như Đức-Phật Kakusandha rằng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trải đất 
Bhaddakappa này, Đức-vua Pabbdafa này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 
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Đức-Phật Konägamana thọ 30 ngàn tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bảàn, và giáo-pháp của Đức-Phật cũng dần dần bị 
mai một hoàn toàn. Về sau, mọi hiện tượng xảy ra tương 
tự cũng giống như sau khi Đức-Phật Kakusandha tịch 
diệt Niết-bàn. 

Tuôi thọ con người giảm xuống dân đến tột cùng chỉ 
còn 10 năm, rồi tuổi thọ lại tăng dần lên đến tột đỉnh a- 
tăng-kỳ năm, rồi lại giảm xuống dần đến thời đại con 
người có tuổi thọ khoảng 20 ngàn năm. Khi ấy, Đức- 
Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái 
đất Bhaddakappa này. 


24- Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuôi thọ khoảng 20 ngàn năm. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là vị Bà-la-môn Jofipäla, đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Kassapa, xin phép xuất gia trở thành /)-kw trong 
giáo-pháp của Đức-Phật. Về sau, /)-kưu Jotipala được 
Đức-Phật Kassapa thọ kỹ xác định thời gian còn lại y như 
Đức-Phật Kakusandha và Đức-Phật Konägamana răng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trái đất Bhadda- 
kappa này, vị f)-khwu Jotfipala này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phát Kassapa thọ 20 ngàn năm tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bảàn, và giáo-pháp của Đức-Phật cũng dần dần bị 
mai một hoàn toàn. Về sau, mọi hiện tượng xảy ra tương 
tự giống như sau khi Đức-Phật Kakusandha và Đức- 
Phật Konagamana tịch diệt Niết-bàn. 


Xác định thời gian trở thành Đức-Phật 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác CÓ frÍ-fHỆ SIẾUH-VIỆP, 
tiến-kiếp của Đức-Phát Gotama là Đức-Bồô-tát Đạo-sĩ 
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Sumedha được Đức-Phật Dipankara đầu tiên thọ ký xác 
định thời gian còn lại răng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đát nữa, vị Đạo-sĩ Sumedha này sẽ trở thành 
Đức-Phạt Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gofama. ` 

Và cuối cùng ĐÐức-Bổ-tát f)-khưu Jotipaäla là tiên- 
kiếp của Đức-Phát Gotama được Đức-Phật Kassapa thứ 
24 thọ ký xác định thời gian răng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trải đất 
Bhaddakappa này, vị t)-khưwu Joftipäla này sẽ trở thành 
Đức-Phạt Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Goftama. ” 


Khoảng thời gian suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất gồm có 24 Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
theo tuần tự mỗi Đức-Phật xuất hiện trên thế gian. Mỗi 
khi Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế 
gian, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đều đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật ấy và 
được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. 

Kiếp Đức-Bồ-Tát được 24 Đức-Phật thọ ký 

Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác tiền-kiếếp của Đức- 
Phật Gotama trải qua vô số tiền-kiếp không sao kế xiết, 
trong cuộc hành trình thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
cho được đầy đủ trọn vẹn, chỉ có 24 kiếp được 24 Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký xác định thời gian còn lại 
mà thôi. 


Trong 24 tiền-kiếp ấy phân loại theo kiếp như sau: 
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- 0 kiếp t)-khưu, 

- 5 kiếp đạo-sĩ, 

- 5 kiếp người tại gia, 

- 2 kiếp Đức Long-vương, 

- 1 kiếp Đức-vua-trời Sakka, 
- 1 kiếp Thống tưởng Yakkha, 
- 1 kiếp sư tử chúa. 


9 Kiếp tỳ-khưu được thọ ký 


I- Thời-kỳ Đức-Phật Kondañña, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương Vijitãvï đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật, xin Ngài cho phép xuất gia trở thành /ÿ- 
khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Kondañña. 

2- Thời-kỳ Đức-Phật Mangala, khi ấy, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Suruci đến hầu Đức-Phật Mangala, xin Ngài 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Mangala. 

3- Thời-kỳ Đức-Phát Sumedha, khi ây, Đức-Bổ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên- kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Uwara đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Sumedha, 
xin Ngài cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Sumedha. 

4- Thờikỳ Đức-Phật Sujäta, khi ấy, Đức-Bỏ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Sujãta, xin Ngài cho phép xuất gia trở thành /)- 
khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật SuJãta. 

5- Thờikỳ Đức-Phật Phussa, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua VJitävT đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Phussa, xin 
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Ngài cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Phussa. 

6- Thời-kỳ Đức-Phật Vessabhi, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua Sudassana đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Vessabhũ, xin Ngài cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Vessabhũ. 

7- Thời-kỳ Đức-Phật Kakusandha, khi ây, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác, tiển-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua Khema đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Kakusandha, 
xin Ngài cho phép xuất gia trở thành /)-kjzzu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Kakusandha. 

8- Thời-kỳ Đức-Phật Konägamana, khì Ấy, Đúc-Bỏ- 
tát Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua Pabbaía đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Konä- 
gamana, xin Ngài cho phép xuất gia trở thành /)-kJu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Konagamana. 

9- Thòi-kỳ Đức-Phát Kassapa, khi Ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Jofipäala đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Kassapa, 
xin Ngài cho phép xuất gia trở thành /)-kjzz„ trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Kassapa. 


5 Kiếp Đạo-sĩ được thọ ký 


I- Thời-kỳ Đức-Phát Dipankara, khi ây, Đức-Bổ-tát 
Chánh-Đăng-Giác tiểên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
đạo-sĩ Sumedha đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Dipañkara và 
được Đức-Phật thọ ký lần đầu tiên. 

2- Thờikỳ Đức-Phát Narada, khi ây, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
đạo-sĩ đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Nãrada và được Đức- 
Phật thọ ký. 
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3- Thời-kỳ Đức-Phật Athadassr, khi ấy, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đăẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
đạo-sĩ Susữma đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Atthadassï và 
được Đức-Phật thọ ký. 


4- Thời-kỳ Đức-Phật Siddhattha, khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
đạo-sĩ Mangala đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Siddhattha và 
được Đức-Phật thọ ký. 


3- Thờikỳ Đức-Phật Tissa, khi ấy, Đức-Bổ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
đạo-sĩ Sujata đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Tissa và được 
Đức-Phật thọ ký. 


5 Kiếp người tại gia được thọ ký 


I- Thờikỳ Đức-Phát Revaa, khi ây, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên- kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Atideva đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Revata và 
được Đức-Phật thọ ký. 


2- Thờikỳ Đức-Phát Sobhia, khi ây, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác tiên- kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Sujãta đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Sobhita và 
được Đức-Phật thọ ký. 

3- Thời-kỳ Đức-Phát Padumuiiara, khi ấy, Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác tiễn- kiếp của Đức-Phật Gotama là 
phú-hộ Jatila đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Padumuttara và 
được Đức-Phật thọ ký. 

4- Thời-kỳ Đức-Phật Piyadassi, khì ây, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị 
Bà-la-môn Kassapa đên hầu đảnh lễ Đức-Phật Piyadass1 
và được Đức-Phật thọ ký. 

5- Thời-kỳ Đức-Phật Sikhĩ, khi ấy, Đức-Bô-tát chánh- 
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Đăng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-vua 
Arindama đền hầu đảnh lễ Đức-Phật SikhT và được Đức- 
Phật thọ ký. 

2 Kiếp Long-vương được thọ ký 

1- Thời-kỳ Đức-Phật Sumana, khi ẫy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác tiền-kiêp, của: Đức-Phật Gotama là 
Đức Long-vương 4tfula đền hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Sumana và được Đức-Phật thọ ký. 

2- Thời-kỳ Đức-Phật Vipassr, khi ấy, Đức-Bở-tát 
Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Goftama là 
Đức Long-vương 4tfula đền hầu đảnh lễ Đức-Phật 
VipassT và được Đức-Phật thọ ký. 

1 Kiếp Đức-vua-trời Sakka được thọ ký 

5 Thời-kỳ Đức-Phát Dhammadassi, khi Ấy, Đức- 
Bô-tát là Đức-vua-trời Sakka đên hâu Đức-Phật 
Dhammadassi và được Ngài thọ ký. 

1 Kiếp Thống tướng Yakka được thọ ký 

- Thời-kỳ Đức-Phật Anomadassi, khi Ấy, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là VỊ 
Thông-tướng Yakkha đền hầu đảnh lề Đức-Phật 
Anomadassĩ và được Đức-Phật thọ ký. 

1 Kiếp Sư tử chúa được thọ ký 

- Thời-kỳ Đức-Phật Paduma, khi ây, Đức-Bồ-dát 
Chánh-Đăng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phát Gotama là Sư 
tử chúa đên hầu đảnh lề Đức-Phật Paduma và được Đức- 
Phật thọ ký. 

Mỗi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiềnkiếp của 
Đức-Phật ŒGotama, được Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác 
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thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là ÐĐức-Phật Gotama. 

Kiếp Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiênkiếp của 
Đức-Phật Gotama ấy thuộc hạng chúng-sinh nào, là 
người hoặc Đức Long-vương, hoặc thiên-nam, hoặc Sư 
tử chúa, hoặc Voi chúa, v.v... cũng vẫn là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt cô-định, vốn có 
sẵn mâm móng trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
(Buddhankura) hoặc có hạt nhân Đức-Phát Chánh- 
Đẳng-Giác (Buddhabjankura), mỗi kiếp tử sinh luân- 
hồi chỉ còn có con đường tiễn triển thực-hành 30 pháp- 
hạnh Ba-la-mật cho đầy đủ trọn vẹn đúng theo thời gian 
còn lại mà thôi. 

Trong thời vị-lai ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy 
chắc chăn sẽ trở thành một Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
có danh hiệu Đức-Phật Gotama. Cho nên, toàn thể chư- 
thiên, chư phạm-thiên, nhân-loại đều vô cùng hoan hỷ, 
bởi vì họ biết rõ rằng: 

“Trong thời vị-lai, vào thời-kỳ ấy một Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama sẽ 
xuất hiện trên thế gian. Đức-Phật sẽ thuyết pháp tế độ 
cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biển khổ trầm luân, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. ” 

Tên gọi kiếp trái đất (Kappa) 

* Suññakappa: Kiếp trái đất không có Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác xuất hiện trên thế gian. 

* Särakappa: Kiếp trái đất có 1 Đức-Phật Chánh 
Đăng Giác xuất hiện trên thế gian. 

* Mandakappa: Kiếp trái đất có 2 Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, mỗi Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian. 
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* Jarakappa: Kiếp trái đất có 3 Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, mỗi Đức-Phật tuân tự xuât hiện trên thê gian. 

* Saramandakappa: Kiếp trái đất có 4 Đức-Phật Chánh- 
Đăng-GIác, môi Đức-Phật tuân tự xuât hiện trên thê gian. 

* Bhaddakappa: Kiếp trái đất có 5 Đức-Phật Chánh- 
Đăng-GIác, môi Đức-Phật tuân tự xuât hiện trên thê gian. 


Trong a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất mà chúng ta 
đang sinh sông gọi là Baddakappa có 5 Đức-Phật 
Chánh-Đăng-GIác: 


* Trong thời quá-khứ có 3 Đức-Phật đã xuất hiện trên 
thê gian là Đức-Phát Kakusandha, Đức-Phật Konaä- 
gamana, Đức-Phật Kassapa. 


* Trong thời hiện-tại có Đức-Phật Gotama đã xuất 
hiện trên thê gian, nay Đức-Phật Gotama đã tịch diệt 
Niêt-bàn cách nay 2.562 năm, nhưng giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama vân còn lưu truyên cho đên ngày nay, 
và sẽ còn duy trì cho đên 5.000 năm, hết tuôi thọ Phật- 
giáo của Đức-Phật Gotama. 

* Trong thời vị-lai còn có Đức-Phật Metteyya sẽ xuất 
hiện trên thê gian trong thời đại con người có tuôi thọ 
khoảng 80.000 năm. 

Sau khi Đức-Phật Metteyya tịch diệt Niết-bàn, giáo- 
pháp của Đức-Phật Metteyya dân dân bị mai một hoàn 
toàn trong cõi người. 

Thời gian lâu sau, kiếp trái đất gọi là Bhaddakappa 
này sẽ bị tiêu hoại không còn nữa. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Sumedha - Bậc Đại trí 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Sumedha có trí-tuệ 
siêu-việt sinh vào dòng dõi Bà-la-môn qua 7 đời tính 
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khiết. Đức-Bồ-tát theo học các bộ môn của dòng dõi Bà- 
la-môn rất uyên thâm. Khi cha mẹ của Đức-Bồ-tát qua 
đời, người quản gia gìn giữ các kho của cải đến trình cho 
Đức-Bồ-tát biết rõ của cải tài sản của dòng họ, tô tiên, 
ông bà, cha mẹ để lại cho Đức-Bỏ-tát, một 1a tài rất lớn. 


Đức-Bồ-tát suy xét rằng: “7ổ tiên, ông bà, cha mẹ 
suốt 7 đời của ta đã tích lũy của cải tài sản lớn lao như 
thê này; khi qua đời chăng có một ai đem theo được một 
món nhỏ nào. Khi đên phiên ta qua đời, chắc chăn cũng 
không đem theo được gì. Tốt hơn! Ta nên đem của cải 
này làm phước-thiện bô-thí đến cho mọi người nghèo 
khô thiểu thôn, ta sẽ sông tại gia thực-hành các pháp- 
hạnh ba-la-mát. ” 

Một hôm, Đức-Bồ-tát ngôi một mình trên lâu đài suy tư: 

“Sự nóng của lứa tham, lửa sân, lửa sỉ,... hiện hữu, 
côn Niêt-bàn tịch tịnh dập tắt được lửa tham, lửa sán, 
lửa sỉ, ... cũng hiện hữu. 

Sự khổ để của sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 


hiện hữu; còn sự an-lạc tuyệt đối của Niễt-bàn siêu-tam- 
giới cũng hiện hữu. 


Sự tái-sinh là khổ, sự già là khổ, sự bệnh là khổ, sự 
chết là khổ, ... vẫn hiện hữu; vậy ta nên mong muốn 
chứng ngộ Niết-bàn là pháp không sinh, không già, 
không bệnh, không chết, ... là pháp giải thoát khổ. ” 


Đức-Bô-tát suy xét răng: “Đời sống tại gia có nhiêu 
nhiêu khê phiên toái, bị ràng buộc, ... lót hơn, fa nên từ 
bỏ nhà xuất gia trở thành đạo sĩ. ” 


Để thực hiện ý định, Đức- Bồ-tát cho người. đi truyền 
rao khắp nơi gần xa dân chúng trong nước, ai cần của cải 
gì, thì hãy đến tự tiện lấy. 
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Đức-Bồ-tát Sumedha từ bỏ nhà, đi vào rừng núi 
Himavanta xuất gia trở thành đạo-sĩ. Đức-vua Trời 
Sakka, cõi Tam-thập-tam-thiên biết ý-nguyện của Đức- 
Bồ-tát, nên truyền lệnh cho vị thiên nam Vissukamma 
hiện xuống cõi người, hóa ra một cốc lá dưới chân núi 
Himavanta đề cúng dường Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Sumedha. 


Ban đầu, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nương nhờ sống nơi cốc 
lá rất hài lòng. Về sau, Đức-Bồ-tát suy xét kỹ thấy cốc lá 
có 8 điều bất lợi, còn nương nhờ sống dưới cội cây có 10 
điều thuận lợi, nên Đức-Bồ-tát từ bỏ cốc lá để đến 
nương nhờ sống dưới cội cây thực-hành pháp-hành 
thiên-định. 


Mỗi buổi sáng, Đức- Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha mang bát 
vào xóm nhà để khât thực, sau khi thọ thực xong, Đức- 
Bồ-tát trở về ngôi dưới cội cây suy xét rằng: “Người ta 
phải làm lụng vất vả cực nhọc lắm mới có được vật thực 
này. Vậy, từ nay ta nên lượm nhặt những trái cây chín 
rụng để ăn sống qua ngày. Ta chớ nên sông để đuôi (thất 
niệm), tỉnh- tấn thực-hành pháp-hành thiên-định, ngăn 
odi-nghi nằm, ta chỉ thọ-trì ba oai-nghi: đi, đứng và 
ngôi mà thôi. ” 

Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha tình-tắn thực-hành pháp- 
hành thiền-định trong vòng 7 ngày đã chứng đắc 4 bác 
thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới và chứng đắc ngũ 
thông tam-giới (đa-dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, 
tha-tâm-thông và tiên-kiếp-thông) an-hưởng sự an-lạc 
trong khi nhập-thiển (Jhãnasamäpafi) không hề hay 
biết Đức-Phật Dipankara đã xuất hiện trên thế gian. 

Một hôm, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha du hành bay 


trên hư không, nhìn thấy dân chúng xứ Rammavati đang 
vui mừng hoan hỷ sửa sang con đường. 
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Muốn biết do nguyên nhân nào khiến người ta làm 
việc một cách hoan hỷ như vậy, Đức- -Bồ-tát liền đáp 
xuống đất bèn hỏi những người ấy rằng: 


- Này quý bà con! Quỷ bà con sửa sang con đường này 
để cho ai ấi, mà thấy quý bà con vui mừng hoan hỷ đến 
như vậy? 

- Kinh thưa Ngài đạo-si, Đúc-Phật Dipankara cao 
thượng nhát trong toàn cối tam-giới chúng-sinh đã xuát 
hiện trên thê gian rồi. Chúng tôi đang sửa sang con 
đường này đê đón rước Đức-Phật Dipankara cùng 400 
ngàn chự Thánh A-ra-hẳn sẽ ngự qua con đường này. 

Đúc-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha vừa lắng nghe danh từ 
“Buddha: Đúc-Phật” tâm vô cùng hoan hỷ suy nghĩ răng: 

“Đức-Phật xuất hiện trên thế gian là một điều hiếm 
có, thật là vô cùng hy-hữu. Ta nên cô găng thực-hành 
mọi phước-thiện, gieo duyên lành cúng dường đến Đức- 
Phát Dipankara. ” 

Nghĩ xong, Ngài liên thưa với họ rằng: 

- Thưa quý bà con! Quý bà con sửa sang con đường 
này đê đón rước Đúc-Phật Dipankara cùng 400 ngàn vị 
Thánh A-ra-hán ngự đên. Vậy, xin quý bà con nhường 
cho bản-đạo một đoạn đường đê bán-đạo cùng sửa sang 
đoạn đường, củng dường đón rước Đức-Phật Dipankara 
cùng chư Thánh A-ra-hán. 

Dân chúng biết đạo-sĩ Sumedha có nhiều năng lực 
thân-thông, nên họ chỉ đoạn đường bùn lây khó khăn. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha nghĩ răng: “Nếu ta sử 
dụng phép thân-thông để sửa đoạn đường này thì quả dễ 
nhưng phước-thiện ta được sẽ không nhiễu. 

Vậy, ta nên sử dụng sức lực của mình để sửa sang, thì 
chác chăn ta được phước-thiện nhiễu hơn. ” 
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Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sunedha cô găng tinh-tẫn với sức 
lực của chính mình, lấy đất từ nơi khác đến san bằng, 
công việc sửa đoạn đường còn độ một sải tay, khi Ấy, 
nghe mọi người reo hò vui mừng đón Đức-Phật 
Dipankara cùng 400 ngàn chư Thánh A-ra-hán sắp đến, 
Đúc-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha quyết-định rằng: 

“Hôm nay fa xin cúng dường sinh-mạng của ta đến 
Đức-Phạt Dipankara, bằng cách nằm sấp trên đoạn 
đường còn lại, nguyện lấy tấm thân này làm như một 
chiếc câu, để cúng dường Đức-Phật Dipankara cùng 
400 ngàn chư Thánh A-ra-hán ngự đi qua. Chắc chắn ta 
sẽ được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. ” 

Nguyện ước của Đức-Bồ-tát Sumedha 

Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha suy tư rằng: 

“Hôm nay, nếu ta từ bỏ ÿ-nguyện muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thì chắc chắn ta sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Dipankara, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới chỉ một mình ta; nhưng 
còn bao nhiêu chúủng-sinh khác vẫn đang chùm đắm 
rong biển khổ trầm luân, chịu cảnh khổ tử sinh luân- 
hồi. Ta không đành giải thoát khổ riêng một mình ta. ” 

Nghĩ như vậy, với tâm đại-bi vô lượng thương xót chúng- 
sinh, nên ĐÐức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha phát nguyện rằng: 

“Buddho bodheyyam... ` Khi ta tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
rồi, khi ấy ta sẽ thuyết pháp giáo hóa chúng-sinh cũng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hẳn y theo ta vậy (tự giác rồi giác tha). 
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“Mutto moceyyam... ` Khi ta tự mình giải thoát khỏi 
mọi sự ràng-buộc của tham-di, phiển-não, chứng ngộ 
Niết-bàn rồi, khi ấy, ta sẽ dẫn dắt chúng-sinh cùng giải 
thoát khỏi mọi sự ràng-buộc của tham-di, phiên-não, 
chứng ngộ Niết-bàn y theo ta vậy (1ự độ rồi độ tha). 

“Tĩnno tareyyam....” Khi ta tự mình vượt qua khỏi 
biển khổ tử sinh luân-hôi, đạt đến Niễt-bàn an-lạc rồi, 
khi ấy, ta sẽ cứu vớt, dẫn dắt chúng-sinh cùng vượt qua 
khỏi biển khổ tử sinh luân-hôi, đạt đến Niết-bàn an-lạc y 
theo ta vậy (tự đáo rồi đáo tha). 


Khi ấy, một nữ Bà-la-môn tên là Swmiffã” trên tay 
cầm § đóa hoa sen để cúng dường Ðức-Phật Dipankara, 
khi nhìn thấy vị đo-sĩ Sumedha nằm sắp lấy thân mình 
làm chiếc cầu trên đoạn đường ấy, cô liền phát sinh đức- 
tin trong sạch, kính dâng đến vị đạo-sĩ 5 đóa hoa sen, 
còn 3 đóa hoa sen để lại cho mình. 

Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha nằm sắp, hai tay cầm 5 
đóa hoa sen để trên trán. Khi ấy, Ðức-Phật Dipankara 
cùng 400 ngàn chư vị Thánh A-ra-hán ngự ởi ngang qua 
bằng phép thần-thông một cách nhẹ nhàng trên tắm thân 
của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha, cho nên, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Sumedha vẫn an toàn. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha được thọ ký 


Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đầu tiên chỉ thọ ký cho 
Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác nào hội đủ ở chỉ-pháp: 

1- Loài người thật (không phải Long-vương hoặc 
thiên-nam hóa thành người). 

2- Người nam thật (không phải là ái nam, ái nữ). 


! Nữ Bà-la-môn Sumittä chính là tiền-kiếp của Công-chúa Yasodharãä. 
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Ỷ- Kiếp hiện-tại có đây đủ các pháp-hạnh ba-la-mậi 
có thê chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt-bàản, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

4- Trực tiếp đến hấu Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giác. 

5- Bậc xuất-gia đạo-sĩ có chánh-kiến về nghiệp. 

ó- Chứng đắc đây đủ 4 bậc thiên sắc-giới và 4 bậc 
thiển vô- sác-giới, chứng đắc ngũ thông tam-giới. 

7- Quyớ định cúng dường sinh-mạng đến Đức-Phật. 

Đn Y-nguyện vững chắc, không thoái chí nản lòng 
quyết tâm trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha hội đủ 8 chi-pháp trên, 
nên Đức-Phật Dipankara ngự đứng phía trên đầu của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha, với Phật-nhãn vị-lai-kiến- 
mình (anägatamnsañäna) thấy rõ, biết rõ trong thời vị-lai 
ý-nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha sẽ thành tựu hay không. 

Với Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ ý-nguyện của Đức-Bỏ- 
tát Chánh-Đắng-Giác đạo-sĩ Sumedha chắc chắn sẽ 
thành tựu, nên Đức-Phật Dipankara thọ kỹ xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất nữa, vị Đạo-sĩ Sumedha này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Œofdma. ” 

Đúc-Phật Dipankara là Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác 
đâu tiên thọ ký cho Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác đạo- 
sĩ Sumedha tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama. 


Từ đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đạo-sĩ Sumedha 
đương nhiên trở thành Đức-Bồ-rát Chánh-Đẳng-Giác 
cô-định chắc chắn sẽ trở thành Ðức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phát ŒGotama trong thời vị-lai. 
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Khi lắng nghe Đức-Phật Dipankara thọ ký xác định 
thời gian còn lại như vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
đạo-sĩ Sumedha phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, 
đồng thời tất cả nhân-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên 
đồng hoan hỷ chắp tay cung kính lễ bái Đức-Bỏ-tát đạo- 
sĩ Sumedha, tán dương ca tụng rằng: 

“Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha chắc chắn sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. ” 


Đức-Bồ-tát Sumedha có tâm đại-bi 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tiên-kiếp của Đức-Phát 
Gotama biết rõ răng: 

Hễ còn tái-sinh là còn có khổ mà thôi, chúng-sinh tái- 
sinh trong 3 giới 4 loài đêu phải chịu khổ, không có sự 
an-lạc thật sự, mà chỉ có khổ là sự thật chán-l]ý mà thôi. 

Kiếp Đức-Bê-tát đạo-sĩ Sumedha làm đoạn đường 
cúng dường đón rước Đức-Phật Dipankara, ngay kiếp 
hiện-tại Ấy, nếu ÐĐức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha thay đôi Ỹ- 
nguyện không muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, mà chỉ muốn trở thành bậc Thánh Thanh-văn-giác 
thì ngay kiếp hiện-tại ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có 
khả năng chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 
Thánh-đạo,4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh 4-ra-hán cùng với tứ tuệ-phân-tích, lục thông 
trong giáo-pháp của Đức-Phát Dipankara, rồi sẽ tịch diệt 
Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


Nhưng Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha có tâm đại-bi 
(mahäkarunä) đôi với chúng-sinh còn đang đắm chìm 
trong biển khổ trầm luân, đang chịu mọi cảnh khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, Đức-Bổ-tát đạo-sĩ 
Sumedha không đành giải thoát khô tử sinh luân-hồi cho 
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riêng mình, nên Ðức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha vẫn giữ ý- 
nguyện muốn trở thành một Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác đề thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh giải thoát 
khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát khô tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, ĐÐ#ức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha chấp nhận chịu 
đựng kéo dài thêm vô số kiếp khổ tử sinh luân-hồi trong 
khoảng thời gian dài 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất nữa, đề tiếp tục thực-hành bồi bố cho đầy đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, hầu mong trở thành 
một Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đễ thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh giải thoát khỏi mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Vậy nhóm chúng-sinh ấy là ai? 

Trong nhóm chúng-sinh ấy có mỗi người chúng ta 
phải vậy không? 

Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha trong thời quá-khử, nay 
kiếp hiện-tại chính là Đức-Phật Gofama trong thời đại 
của chúng ta. 


Thời gian hoàn thành 30 pháp-hạnh ba-la-mật 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác (Sammasam- 
bodhisatfta) có tri-tuệ siêu-việt (pañnñadhika) nghĩa là Đức- 
Bồ-tát có trí-tuệ có nhiều năng lực hơn ấức-fin và tỉnh- 
tấn, cho nên, thời gian còn lại 4 a-#ăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đát, đề hoàn thành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung và 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc thượng, kê từ khi Ðức-Phật Dipankara thọ ký đầu 
tiên cho đến Đức-Phật Kassapa thứ 24 thọ kỷ cuối cùng. 
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Đức-Bồ-tát có trí-tuệ siêu-việt, tiền-kiếp của Đức- 
Phát Gotama, tiếp tục thực-hành bồi bố cho đầy đủ trọn 
vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật cho đến kiếp chót là kiếp 
Đức-Bô-tát Thái-tử Siddhaitha đã trải qua 3 thời-kỳ: 
thời-kỳ đầu có 7 a-tăng-kỳ, thời-kỳ giữa có 9 a-tăng-kỳ, 
thời-kb cuối có 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
gồm có 20 a-ăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đó là 
khoảng thời gian băng nửa (1⁄2) thời gian của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắẳng-Giác có ẩứỨc-tin siêu-việt và bằng một phần 
tư (1⁄4) thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
tinh-tấn siêu-việt thực-hành bồi bỗ cho đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật, để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. 


Như vậy, chư Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt, hoặc có đức-tin siêu-việt, hoặc có tỉnh-tấn 
siêu-việt, môi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác thực-hành 
30 pháp-hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn, tuy 
có thời gian mau hoặc lâu khác nhau, nhưng đều có chung 
mục đích trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác để 
thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh giải thoát khỏi 
biển khổ trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 

Pháp-hạnh ba-la-mật có cứu cánh Niết-bàn 

Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-giác, chư Đức-Bỏ-tát 
Độc-giác, chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác thực-hành đầy 
đủ trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la-mật của mình đều có 
cứu cánh Niết-bàn. 

- Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác hoàn thành xong mọi phận sự, đến 
khi hết tuôi thọ, tịch diệt Niết-bản, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 
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- Chư Đức-Bô-tát Độc-Giác trở thành Đức-Phật Độc- 
Giác, đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán hoàn thành xong mọi phận sự, đến khi hết tuổi 
thọ, tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 


* Chự Đức-Bô-tát thực-hành các pháp-hạnh ba-la- 
mật có cứu cánh Niết-bàn là nương nhờ nơi các đại- 
thiện-nghiệp ấy làm duyên dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn 
được lưu trữ ở rong tâm mỗi kiếp, được tích lũy từ kiếp 
này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hôi trong ba 
giới bốn loài. 

Mỗi kiếp của chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, chư 
Đức-Bồ-tát Độc-giác, chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác dù 
cho £hân của môi kiếp bị thay đối theo năng lực quả của 
nghiệp, còn âm vân sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này 
sang kiếp kia, âm có phận sự tích lũy và lưu trữ đầy đủ 
các pháp-hạnh ba-la-mật, không hệ bị mất mát một mảy 
may nào cả, trong vòng tử sinh luân-hôồi trong ba giới 
bốn loài, trên con đường thẳng có cứu cảnh Niết-bàn. 

Cho nên, chư Đức-Bồ-tát ấy tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài từ vô-thuỷ đến hữu chung, kiếp chót trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Còn các hàng chúng-sinh nào đã tạo mọi thiện-nghiệp 
mà không có mục đích cứu cánh Niếr-bàn, thì thiện- 
nghiệp ấy cũng được tích lũy và lưu trữ ở trong ứâzm của 
họ, tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, trên cøn 
đường vòng tròn, trải qua vô số kiếp từ vô-thuÿ đến vô 
chung không có kiếp chót. 
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Mỗi chúng-sinh liên quan từ kiếp này qua kiếp kia, từ 
vô-thuỷ trải qua vô số kiếp quá-khứ đến kiếp hiện-tại 
hoàn toàn không liên quan với £hân (sắc-uẩn) của mỗi 
kiếp chúng-sinh, mà sự thật, chỉ liên quan với ứâm (4 
danh-uẩn) của mỗi kiếp chúng-sinh với nhau mà thôi, 
bởi vì mỗi tâm sinh rồi diệt liên tục có phận sự lưu trữ, 
tích lũy đầy đủ đất cả mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp 
từ vô-thuỷ trải qua vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp 
hiện-tại, không hê mắt mát một mảy may nào cả. Ví dụ: 

Kiếp chót Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhatha sẽ trò 
thành Đức-Phật Gotftama, đó là quả của 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật đây đủ trọn vẹn gọi là đại-thiện-nghiệp ba-la- 
mật mà vô số tiền-kiếp của Ðức-Phật GŒGotama đã tạo 
trong khoảng thời gian suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất. 

Kiếp chót Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhadha đản-sinh 
vào ngày răm tháng tư (âm-lịch) tại khu vườn LumbinT, 
Đức-Bồ-tát Thải-tử Siddhaftha có đầy đủ 32 tướng tốt 
của bậc-đại-nhân, §0 tướng tốt phụ, đó là guả của 30 
đại-thiện-nghiệp ba-la-mật. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đức-Phật Gotama 
vào ngày rằm tháng tư (âm-lịch) tại khu rừng Uruvelã 
(nay gọi là Buddhagayä nước Ân-độ) lúc 35 tuổi, đó là 
quả của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bô-táit. 

Thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật 

Đúc-Bôồ-tát đạo-sĩ Sumedha tiếp tục thực-hành 30 
pháp-hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn, trong 
khoảng thời gian còn lại suốt 4 a-ăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trải đất. 

- Pháp-hạnh Ba-la-mát nghĩa là gì? 

- Thành tựu pháp-hạnh Ba-la-mật bằng cách nào? 
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Ba-la-rmật là dịch âm từ Pä]I: Param. 
Pãramĩ có rất nhiều nghĩa, nghĩa chính yếu là pháp- 
duyên hồ trợ dân đên sự chứng ngộ Niêt-bàn cao thượng. 


Thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bằng cách nào? 


Đề thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc nào, Đức-Bồ- 
tát cần phải có đại-thiện-tâm hoàn toàn trong sạch, 
không bị ô nhiễm bởi phiền- -não nhất là £ham-ái (tanh3), 
ngã-mạn (măng), tà-kiến (difthi) và đồng thời hợp với 
tâm đại-bi (mahäkarunä) và trí-tuệ hướng đến chứng 
ngộ Niễt-bàn (upäyakosallañanä). 

* Nếu hội đầy đủ các điều kiện như vậy thì Đức-Bồ- 
tát thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc ấy. 

* Nếu không hội đầy đủ các điều kiện như vậy thì 
không thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc ấy, mà chỉ 
là đại-thiện-nghiệp thông thường mà thôi, không phải 
là pháp-duyên hỗ trợ dẫn đến sự chứng ngộ Niễt-bàn 
cao thượng. 

Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 pháp: 

1- Bồ-thí ba-la-mật (Dãnapärami]). 

2- Giữ-giới ba-la-mật (Silaparam]). 

3- Xuất-gia ba-la-mật (Nekkhammaparam]). 

4- Tri-tuệ ba-la-mật (Pañfñaparam]). 

5- Tình-tấn ba-la-mật (Viriyapärami]). 

6- Nhân-nại ba-la-mật (Khantipärami]). 

7- Chân-thật ba-la-mật (Saccaparam]). 

8- Phảát-nguyện ba-la-mát (Adhifthanaparami). 

9- Tâm-từ ba-la-mật (Mettaparami). 

10- Tam-xả ba-la-mật (Upekkhaparam]). 

Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có ba bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng như sau: 
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- Bồ-thí ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Giữ-giới ba-la-mật bác hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Xuắt-gia ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Trí-tuệ ba-la-mát bậc hạ, bác trung, bác thượng. 

- Tỉnh-tấn ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Nhân-nại ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Chán-thật ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Phảát-nguyện ba-la-mật bác hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Tam-từ ba-la-mát bác hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Tam-xả ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bác thượng. 

Như vậy, 10 pháp-hạnh ba-la-mật trở thành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (param]). 

- I0 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung (upaparami). 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng (paramattha- 
param]). 

Muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đắẳng-Giác thì Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cần phải thực-hành 30 pháp- 


hạnh ba-la-mật cho được đây đủ trọn vẹn, mới có thê trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Cho nên, Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác tiển-kiếp của 
Đức-Phát Gotama cần phải thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật như sau: 


- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (pãrami) 


Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ nào, 
Đức-Bồ- tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đúc-Phật 
Gorzma cần phải hy sinh những gì thuộc về bền ngoài 
thân mình như của cải, tài sản, ngôi báu, thậm chí cả vợ, 
con nữa đề thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật ấy. 
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* Vị dụ: Tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara là tiền-kiếp 
của Đức-Phát Gotama thực-hành pháp-hạnh bế-thí ba- 
la-mật, hạnh đại-thí hoàng-tử Jaäli và công-chúa Kanha 
yêu quý nhất đến cho ông bà-la-môn .Jñjaka. 

Đức-vua Bê-tát Vessantara cũng thực-hành pháp-hạnh 
bô-thí ba-la-mật, hạnh đại-thí vợ yêu quý là Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddi yêu quý đến cho ông bà-la-môn. 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung (upapäram) 

Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung nảo, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama cần phải hy sinh những bộ phận nào trong thân 
thể đễ thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung ấy. 

* Vị dụ: Tích Đức-vua Bô-tát Sivi là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama thực-hành pháp-hạnh bô-thí ba-la- 


mật bậc trung, bồ-thí 2 con mắt bên phải và bên trải đến 
cho vị bà-la-môn già mù đôi mắt. 


- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng (paramattha- 

pAramn) 

Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng nào, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiên-kiệp của Đúc-Phật 
Gofama cân phải hy sinh sinh-mạng cúa mình, đê thành 
tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng ấy”. 

* Vị dụ: Tích Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí Sasapandita 
thực-hành pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật bác thượng, nên 
Đức-Bồ-tát thỏ nhảy lên động lửa thiêu chín làm món ăn 
đề bó-thí đến vị bà-la-môn khát thục. 

Những kiếp Đức-Bổ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp 
của Đức-Phát Gotama thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la- 


! Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, Quyền VI,VII, VIII Pháp-Hạnh 
Ba-La-Mật, cùng soạn-giả. 
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mật cho được đây đủ trọn vẹn trong suốt thời gian 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gofama. 

Có nhiều kiếp Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, đã thực-hành bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật ở 
cõi người. Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết ở cõi người, dục- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam 
trong cõi trời dục-giới, nhưng để sớm hoàn thành 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, nên Đức-Bồ- tát thiên nam không 
muôn hưởng sự an-lạc ở cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ, 
mà Đức-Bô-tát thiên-nam nguyện từ bỏ kiếp thiên-nam ở 
cõi trời ấy (chết), đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm 
người-nam trong cõi người, để thuận lợi cho việc thực- 
hành các pháp-hạnh ba-la-mật, bởi vì cõi người trong cõi 
Nam-thiện-bộ-châu này rất đặc biệt hơn các cõi khác 
trong tam-gIới: 

* Thuận lợi cho việc thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

* Thuận lợi cho việc thực-hành mọi thiện-pháp: dục- 
giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện- 
pháp và đặc biệt siêu-tam-giới thiện-pháp. 

* Thuận lợi cho việc thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật. 

* Đức-Phát Chánh-Đăẳng-Giác, Chư Phát Đóc-Giác, 
chư Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác, chư Thánh Đại- 
thanh-văn-giác đêu thành-tựu tại cõi người này. 


Những kiếp Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ 
siêu-ViỆt, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, bỗ sung cho 
đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật trong suốt 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp, được 24 ĐÐức-Phát 
Chánh-Đăng-Giác thọ ký, xác định thời gian còn lại, bắt 
đầu từ Ðức-Phật Dipankara thứ nhất cho đến Đức-Phật 
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Kassapa thứ 24 cuỗi cùng, trải qua vô số kiếp không sao 
kế xiết được. 

Đến kiếp gần kiếp áp chót là Đức-vua Bồ-Tát 
Vessantara thực-hành bồi bổ thêm cho đầy đủ pháp- 
hạnh bồ-thí ba-la-mật: bổ-thí voi báu, bố-thí hoàng-tử 
Jali, công-chúa Kanhã, bố-thí Chánh-cung Hoàng-hậu 
Madal, v.v... 

Sau khi Đức-vua Bồ-tát Vessanfara băng hà, dục-giới 
thiện nghiệp cho quả táisinh làm vị thiên nam tên 
Setaketu trên cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên), cõi trời 
thứ 4 trong 6 cõi trời dục-giới, hưởng sự an-lạc trong cõi 
trời ấy. 


Thỉnh Đức-Bồ-tát giáng thế 


Đức-Bô-tát thiên nam Setaketu, tiễn-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, đang an hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
trời 7usita (Đâu-suất-đà-thiên). Khi ấy, Đại-thiên-vương 
Dhataradltha, Đại-thiên vương VirHlhaka, Đại-thiên- 
vương Viripakkha, Đại-thiên-vương Kuvera cõi trời Tứ 
Đại-thiên-vương, Đức-vua-trời Sakka cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, Đức-vua-trời Suyäma cối trời Dạ-ma-thiên, 
Đức-vua-rời Sanfussita cỗi trời Đâu-suất-đà-thiên, 
Đức-vua-rời Sununmita cõi trời Hóa-lạc-thiên, Đức- 
vua-trởời Vasavatti cối trời Tha-hóa-tfự-fai-thiên, cùng 
chư-thiên 6 cõi trời dục-giới, chư Đại-Phạm-thiên các 
cõi trời săc-giới đồng tụ hội đến hầu ĐÐức-Bồ-tát thiên- 
nam Sefaketu, tất cả đồng chắp tay bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Bô-tát thiên-nam Setaketu, Đức-Bồ- 
tát đã thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật xong rồi. Pháp-hạnh ba-la-mật ấy không phải để 
Đức-Bồ-tát mong ngồi vị các Đức-vua trời trong cối 
dục-giới, cũng không phải để mong ngôi vị Đức-vua 
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Chuyển-luân Thánh-vương, cũng không phải để mong 
ngôi vị Đức-Phạm-thiên, mà sự thật các pháp-hạnh ba- 
la-mật ấy giúp hỗ trợ Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phát 
Chánh-Đăng-Giác, để thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


- Kính bạch Đức-Bồ-tát thiên-nam, bây giờ đúng lúc 
đúng thời-kỳ, đê cho Đúc-Bồ-tát trở thành Đức-Phát 
Chánh-Đăng-Giác cao thượng. 


- Kinh bạch Đức-Bồ-tát thiên-nam, tất cả chúng con 
thành kính thỉnh Đức-Bồ-tát tái-sinh xuống làm người, 
để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăẳng-Giác thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bồn loài. 

Lắng nghe lời thỉnh cầu của chư-thiên, phạm-thiên, 
Đức-Bồ-tát thiên-nam Setakeix chưa nhận lời thỉnh cầu 
ây, mà Đức-Bồ-tát xem xét trong thời quá-khứ rằng: 

“Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót tái- 
sinh xuống làm người để trở thành Đúc-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, đã xem xét như thế nào?” 


Suy xét 5 điều trước khi tái-sinh 


Theo lệ thường, chư Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác 
kiệp chót tái-sinh xuông làm người, thường phải suy xét 
đây đủ Š điêu như sau: 


1- Suy xét thời-kỳ tuổi thọ con người. 

2- Suy xét châu đến tải-sinh. 

3- Suy xét xứ sở đến tải-sinh. 

4- Suy xét dòng họ nơi tái-sinh. 

5- Suy xét tuổi thọ của mẫu hậu, để đầu thai. 


Đức-Bồ-tát thiên-nam Sefakefu suy xét từng điều: 
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1- Đức-Bồ-tát suy xét thòi-kỳ tuỗi thọ con người 


Chư Phật Chánh-Đắng-Giác không xuất hiện trên thế 
gian trong thời đại con người có tuôi thọ trên 100 ngàn 
năm và trong thời đại con người có tuổi thọ dưới 100 năm. 

Nếu thời đại con người có tuôi thọ sống lâu trên 100 
ngàn năm, mỗi khi Đức-Phật thuyết pháp rằng: 

“Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ; 
hoặc ngũ-uẩn có trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vồ-ngã, ...” thì họ khó hiểu rõ chánh-pháp, 
phát sinh tâm hoải-nghi. 

Vì vậy, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác không xuất hiện 
trên thế gian trong thời đại ấy. 

Và nếu thời đại con người có tuổi thọ ngắn ngủi đưới 
100 năm thì con người có phiền-não nặng nề, tâm bị ô 
nhiễm tối tăm. Mỗi khi Đức-Phật thuyết giảng chánh- 
pháp vi-tễ cao siêu, họ khó hiểu rõ được chánh-pháp ấy. 

Vì vậy, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cũng không xuất 
hiện trên thế gian trong thời đại ấy. 

Trong quá-khứ, Chư Phật thường xuất hiện trên thế gian 
trong thời đại con người có tuôi thọ khoảng 100 ngàn năm 
với 100 năm. Khi ây, con người có trí-tuệ sáng suốt, nếu 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp thì có thể hiệu rõ được 
chánh-pháp, rồi thực-hành theo chánh-pháp dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôồi trong tam-giới. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu xem xét thấy khi ấy 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 năm, đó là 
thời-kỳ) thích hợp cho Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
tri-tuệ siêu-việt xuất hiện trên thể gian. 
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2- Đức-Bồ-tát suy xét các châu đến tái-sinh 


Trong quá-khứ, Chư Phật Chánh-Đăng-Giác chỉ xuất 
hiện trong cõi Nam-(hiện-bộ-cháu mà thôi, không xuât 
hiện ở ba châu khác. 

Vì vậy, Đức-Bô-tát thiên-nam Setakeiu quyết định tái- 
sinh trong cõi Marn-thiện-bộ-cháu. 


3- Đức-Bồ-tát suy xét xứ sở đến tái-sinh 


Cõối Nam-thiện-bộ-châu rộng lớn mênh mông, trong 
quá-khứ, chư Phật Chánh-Đăng-Giác chỉ xuất hiện trong 
trung-xứ (majjhimapadesa) mà thôi, không xuất hiện ở 
nơi xứ biên địa. 

Vì vậy, Đức-Bô-tát thiên-nam Setakeiu quyết định tái- 
sinh nơi /rung-xứ, vùng Sakka, kinh-thành Kapilavatthu. 


4- Đức-Bồ-tát suy-xét dòng họ nơi tái-sinh 


Trong quá-khứ, chư Đức-Bổ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
kiếp chót trở thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác không 
sinh trong dòng họ hạ tiện, nghèo khổ, mà chỉ sinh một 
trong hai dòng dõi là đông đối Vua chúa hoặc dòng dõi 
Bà-la-môn. 

Nếu thời-kỳ ấy, tất cả mọi người kính trọng dòng dõi 
Bà-la-môn, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót 
sẽ tái-sinh vào trong đông đối Bả-la-môn, hoặc 

Nếu thời-kỳ ấy, tất cả mọi người kính trọng dòng dõi 
Vua chúa, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác sẽ tái-sinh 
vào trong đông đối Vua chúa. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam Setakefu suy xét thấy thời-kỳ 
ấy, tất cả mọi người đều kính trọng đỏng đối Vua chúa 
hơn dòng dõi Bà-la-môn, nên ĐÐức-Bồ-iá? thiên-nam 
Setakeix quyết định sinh vào dòng đối Vua Sakya. 
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Đức-vua Suddhodana trải qua nhiều đời Vua tỉnh 
khiết (không lân lộn với dòng khác) làm Đức-Phụ- 
Vương của Đúc-Bô-tát. 


5- Đức-Bồ-tát suy xét mẫu hậu và tuôi thọ của bà 


Mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót 
phải là người đã từng /hc-hành 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật suôt 100 ngàn đại-kiệp trái đât và được Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác trong quá-khứ đã từng thọ ký răng: 

“Bà sẽ là mẫu-hậu của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
trong thời vị-lai. ” 

Mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy là 
người có ngũ-giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, 
không hê bị phạm giới nào; ngoài ngũ-giới ra, bả còn 
thọ trì bát-giới osafhasila trong những ngày giới 
hăng tháng. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam suy-xét thấy bà Mahãmayädevr, 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, có 
đây đủ những tiêu chuân trên và fuôi thọ của bà Miaha- 
mãyaãđevï chỉ còn đúng 10 tháng lẻ 7 ngày. 

Vì vậy, Đức-Bổ-tát thiênnam Setakeuo chọn bà 
Mahamayadevr làm mâu-hậu của Đức-Bô-tát. 


Sau khi suy xét đầy đủ 5 điều rồi, Đức-Bồ-tát thiên- 
nam Sefakeu quyết định tái-sinh xuống làm người, để 
trở thành một Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. Đức-Bỏ-tát 
truyền dạy rằng: 

- Này chư-thiên, chư phạm-thiên, fa đông y nhận lời 
thỉnh cáu của các ngươi. Ta sẽ tái-sinh xuống làm người 
trong cối Nam-thiện-bộ-cháu, tại trung-xứ, kinh-thành 
Kapllavatthu, trong dòng dõi Vua Sakya, Đức-vua 
Suddhodana là Đức-Phụ-vương và bà Mahãmayadevi, 
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Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, là 
mắu-hậu của ta. 

Sau khi lắng nghe lời truyền dạy của Đức-Bồ-tát 
thiên-nam Sefakefu, tât cả chư-thiên và chư phạm-thiên 
vô cùng hoan hỷ cùng nhau tắn dương ca tụng Đức-Bó- 
tát thiên-nam Setaketu. 

Sau đó, đều cùng nhau xin phép trở về cảnh giới của 
mình. Chư-thiên, chư phạm-thiên loan báo cho khắp 
toàn thê giới chúng-sinh biệt: 

“Đức-Phật sẽ xuất hiện trên thế gian!” 

Theo truyền thông của Chư Phật Chánh-Đăng-Giác, 
hâu hệt có những điêu cơ bản hoàn toàn giông nhau, C7 
Phật Chánh-Đăng-Giác trong quá-khứ như thê nào, thì 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong hiện-tại cũng như thê 
ây và Chư Phát Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-Ìai cũng 
sẽ như thê ây. 

Nếu có điều khác nhau, thì khác nhau những điều chỉ 
tiệt như thời gian thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật, 
tuôi thọ, cây Đại-Bô-đê, v.v... 


Đức-Bồ-tát tái-sinh đầu thai làm người 


Đức-Bô-tát thiên nam Sefakei¿ quyết định chuyển 
kiếp thiên-nam (chết) ở cõi trời 7wsiửa (Đâu-suất-đà- 
thiên) tái-sinh đâu thai vào lòng mẫu hậu Mahämayä- 
đevi, Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana 
tại kinh-thành Kapilavatthu vào ngày thứ năm, nhằm 
ngày rằm tháng sáu lúc canh chói. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmäyädevĩ thấy mộng lành 


Vào ngày rằm tháng sáu (âm-lịch), Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahamayadevr của Đức-vua Suddhodana 
đên hâu vị Đạo-sư Kaladevia xin thọ trì 5đí-giới 
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uposathasila. Canh chót đêm ấy, trước khi Đức-Bồ-tát 
tái-sinh đầu thai, Bà Mahämäyãdevï năm mộng thấy tứ 
Đại-Thiên-vương cung nghĩnh bà lên núi Himavanta, đặt 
bà nằm trên một tảng đá lớn gần hồ Anotatta. Sau đó, có 
4 Chánh-cung Hoàng-hậu của tứ Đại-Thiên-vương cùng 
chư-thiên-nữ đến tắm sạch sẽ cho bà, xoa các thứ vật 
thơm của cõi trời, dâng những đóa hoa trời xinh đẹp, rồi 
cung nghĩnh bà đến một ngọn núi bằng bạc, có một lâu 
đài bằng vàng nguy nga tráng lệ và đặt bà năm nghiêng 
bên phải nghỉ ngơi nơi đó. 

Khi ấy, một con bạch tượng cao thượng hiện đến lâu 
đài bằng vàng nơi Bà đang năm nghỉ ngơi, con bạch 
tượng ấy đi vòng quanh nơi Bà nằm 3 vòng rồi chui vào 
hông phía bên phải của bà. 

Khi Bà Mahämäyädevr đang nằm mộng, đó cũng là 
lúc Đức-Bỏ-tát thiên nam Sefaketu chuyển kiếp thiên- 
nam (chết) ở cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên), đồng 
thời với đại-guả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trí-tuệ, không cần tác-động làm phận sự tái- 
sinh đầu thai vào lòng mâẫu-hậu Mahãämäyädevr, nhằm 
vào ngày thứ năm canh chót đêm rằm tháng sáu (âm- 
lịch). 

Khi ấy, Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahämaäyädevr 
có tuôi thọ được 55 năm 6 tháng 20 ngày”?. Ngay lúc ấy, 
trái đất rùng mình rung chuyền và có 32 hiện tượng xảy 
ra chưa từng thấy bao giờ. Chư-thiên, phạm-thiên trong 
10 ngàn thế giới chúng-sinh vô cùng hoan hỷ loan báo 
tin lành răng: 


“Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác đã tái-sinh rồi! ” 


! Theo bộ SamantacakkhudipanT. 
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Quân sư bà-la-môn đoán mộng 


Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr đã trải qua 
giấc mộng lành và sau khi tỉnh dậy, bà đến châu Đức- 
vua Suddhodana và tâu trình lên Đức-vua về giấc mộng 
vừa qua. Sáng sớm hôm sau, Đức-vua Suddhodana bèn 
truyền lệnh cho mời nhóm Bả-la-môn quân sư vào triều 
yết kiến. Sau khi thiết đãi và ban thưởng xong, Đức-vua 
bèn tường thuật lại giấc mộng canh chót đêm trước của 
Chánh-cung Hoàng-hậu MahamayädevI cho nhóm quân 
sư Bà-la-môn nghe, để họ cùng nhau tiên đoán. 

Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Thưa quân sư, giấc mộng như vậy có ý nghĩa nhự 
thế nào? Xin quý quân sư tâu cho Trâm được rõ. 


Một vị Bà-la-môn trưởng bèn tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, xin Đại-vương an tâm, Chánh- 
cung Hoàng-hậu đã thụ-thai, thai-nhỉ không phải là Công- 
chúa mà chặắc chăn là Thái- Tứ, Bậc cao thượng nhát. 

Nếu Thái-tử sống trong triêu thì sẽ là Đức Chuyển- 
luân Thánh-vương trị vì thiên-hạ có 4 biên làm ranh giới. 

Nếu Thái-tử bỏ cung điện đi xuất gia, thì sẽ là Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác cao thượng nhất trong toàn 
Cối-giới chúng-sinh. 

Oai lực kiếp chót của Đức-Bồ-tát 

Từ khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót tái- 
sinh đầu thai vào lòng mâu-hậu, do oai lực của Đức-Bó- 
tát Chánh-Đăng-Giác, nên ngày đêm f Đại-Thiên- 
vương theo hâu, đê tỏ lòng cung kính, không phải theo 
hộ trì Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr, bởi vì, 
Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có oai lực phì 
thường, nên không có một ai có thê làm hại Bà được. 
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Mẫu-hậu của Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác có giới- 
đức tự nhiên, nên Bà không phải đến hầu vị Đạo-sư 
Kãladevila để xin thọ giới như trước đây nữa. Thân và 
tâm của Bà thường an-lạc. 


Tâm tham muốn trong dục lạc không hè phát sinh và 
khi Đức-vua Suddhodana nhìn thây Bà liên phát sinh 
đại-thiện-tâm trong sáng, nên Đức-vua rât tôn trọng Bà. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác phát triển và tăng trưởng 
ở trong bào thai mẫu-hậu, như ở trong một căn phòng 
sạch sẽ và sang trọng. Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
ngồi kiết già như vị Pháp-sư đang ngồi trên pháp-tòa, 
cho đến khi tròn đủ 10 tháng. 


Đức-Bồ-tát đản-sinh 


Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr biết gần 
đên ngày đản-sinh Thái-tử, theo truyện thông, Bà đên 
châu Đức-vua Suddhodana bèn tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, thân thiếp xin phép trở về cô quốc 
Devadaha đê sinh hạ Thái-tử. 


Đức-vua Suddhodana chuẩn tấu lời xin của Bà và 
truyền lệnh cho các quan sửa sang đường sá bằng phẳng, 
trang hoàng đẹp đẽ từ kinh-thành Kapilavatthu cho đến 
kinh-thành Devadaha, để tiễn đưa Chánh-cung Hoàng- 
hậu Mahamayadevr trở về cỗ quốc. Ðức-vwa còn truyền 
lệnh làm một chiếc kiệu mới thật sang trọng để cho Bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu ngự đi. 


Mọi việc đều chuẩn bị sẵn sàng, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Mlahamayadevr được thỉnh ngự lên chiếc kiệu, các 
quan khiêng chiếc kiệu đi từ &inh-thành Kapilavatthu 
đến kinh-thành Devadaha. 
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Trên đường, khi đoàn người vừa đến kj vườn 
Lumbimr, hôm Ấy, thật tuyệt vời! Cả muôn hoa đều đua 
nở và muôn chim cùng ca hót như hân hoan đón mừng 
một sự kiện trọng đại. Đà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahamayadevr muốn dừng kiệu lại, ghé vào khu vườn 
Lumbim để du lãm. 


Chư-thiên, chư phạm-thiên tụ hội 


Khi bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr ngự 
vào khu vườn Lumbinr, hôm ấy chư-thiên, chư phạm- 
thiên tụ hội tại khu vườn và cả vạn thế giới chúng-sinh 
vui mừng reo hò răng: 

“Hóm nay, tại khu vườn LumbinT này, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác sẽ đản-sinh ra đời khỏi lòng bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevi. ” 

Chư-thiên, chư phạm-thiên, tay cầm những món quà 
từ cõi trời như vật thơm trời, những đóa hoa trời, nhạc 
trời trôi lên để cúng dường Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác, cùng với những chiếc lọng trắng che phủ khắp 
không gian. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mahämäyädevr ngự đến một 
cây Sãla có thân to, cảnh cây đầy hoa đang nở rộ. Khi bà 
đứng đưa cánh tay phải lên, thì cành cây tự nhiên sả 
xuống, bà đưa tay nắm lấy cành cây với tư thế dáng 
đứng vững vàng và frong tư thế dáng đứng này sẽ đản 
sinh ra ÐĐức-Bồ-tát Chúnh-Đẳng-Giác cao thượng. 

Khi ấy, các quan, các cung nữ che màn xung quanh 
nơi Bà đang đứng. Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Maha- 
mãyäãdevï đứng trong tư thế dáng đứng vững vàng. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng 
đản-sinh ra đời khỏi lòng bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahamäayadevr bằng đôi chân ra trước, rồi xuôi hai tay, 


70 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





toàn thân mình sạch sẽ ra sau, một cách suôn sẽ an lành 
cả Đúc-Bồ-tát lẫn mẫu-hậu của Đức-Bô-tát vào ban 
ngày thứ 6, nhằm ngày rằm tháng tư (âm-lịch). Khi ây, 
hai dòng nước âm và lạnh từ trên hư không chảy xuống 
làm cho sạch sẽ thân hình của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác và mẫu-hậu của Đứúc-Bồ-tát. 

Khi Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng vừa ra 
khỏi lòng 5a Chánh-cung Hoàng-hậu Mlahaämayadevi, 
trước tiên 4 vị Đại-phạm-thiên có thiện-tâm trong sạch, 
không bị ô nhiễm bởi phiền-não, mỗi vị cầm mỗi chéo 
tấm lưới bằng vàng đón nhận Ðức-Bô-tát Chánh-Đăng- 
Giác xong, rồi đưa trước mặt bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Mahämäyädevï và tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, kính xin Bà phát 
sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ! Đây là Thảái-tử của Bà, cũng 
là Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng kiếp chói, 
sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức-Bô-tát là 
Bác Đại-phước có nhiễu oai lực nhất trong toàn cối 
tam-giới chúng-sinh muôn loài. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng từ 
trên tay 4 vị Đại-phạm-thiên được trao sang cho 4 vị Tứ 
Đại-thiên-vương đón tiếp bằng tắm da mềm mại, một lần 
nữa, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng từ trên 
tay 4 vị Tứ Đại-thiên-vương được trao sang cho các quan 
đón tiếp bằng tắm vải trắng tinh. 


Khi ấy, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng từ 
trên tay các quan, bước xuống đạp trên mặt đất bằng đôi 
bàn chân bằng phẳng. Đức-Bổ-iát Chánh-Đẳng-Giác 
cao thượng đứng quay mặt nhìn về hướng Đông, chư- 
thiên và nhân-loại dâng hoa cúng dường Đức-Bồ-tát, rồi 
tán dương ca tụng răng: 
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- Kính bạch Đức Đại-nhân, tất cả chúng-sinh trong 
hướng này, Ngài là Bậc cao thượng nhất, không có một 
ai cao thượng hơn Ngài. 

Tiếp đến, ĐÐức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng 
quay mặt nhìn về hướng Nam, ..., hướng Tây, ..., hướng 
Bắc,..., hướng Đông Nam, ..., hướng Tây Nam, ..., 
hướng Tây Bắc, ..., hướng Đông Bắc, trong tám hướng, 
môi hướng chư- thiên và nhân-loại đều dâng hoa cúng 
dường Ðức-Bô-rá¡, rồi tán đương ca tụng rằng: 

- Kính bạch Đức Đại-nhân, tất cả chúng-sinh trong 
hướng này, Ngài là Bậc cao thượng nhất, không có một 
ai cao thượng hơn Ngài. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cúi mặt nhìn xuống 
hướng dưới, rồi ngắng mặt nhìn lên hướng trên, chư- 
thiên, chư phạm-thiên đều dâng hoa tán dương và ca tụng: 

- Kính bạch Đức Đại-nhân, chư-thiên, chư phạm-thiên 
hướng trên này, Ngài là Bậc cao thượng nhất, không có 
chưu-thiên, chư phạm-thiên nào cao thượng hơn Ngài. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng đứng nhìn 
về hướng Bắc rồi bước đi 7 bước, bước đầu tiên Đức- 
Bồ-tát bước bằng chân phải. Khi Ðức-Bổ-tát Chánh- 
Đăng-Giác cao thượng bước đi, Đức-vua trời Phạm- 
thiên cầm chiếc lọng màu trăng che cho Đức-Bỏ-tát, 
Đức-vua Suyama câm quạt lông, còn ba thứ khác là đôi 
hia, gươm báu, vương miện, môi Đức-vua trời cầm mỗi 
thứ đi theo sau Ðức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng. 

Đó là năm báu vật của lễ phong Vương. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng dùng lại ở 
bước chân thứ 7. Khi ây tất cả chư-thiên, chư phạm- 
thiên đều bảo với nhau răng: 

“Bây giờ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng 
sẽ truyền dạy những lời tôi quan trọng.” 
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Đức-Bồ-tát truyền dạy lời tối quan trọng đầu tiên 


Tất cả đều im lặng, chờ lắng nghe, Ðức-Bỏ-đái 
Chánh-Đẳng-Giác cao thượng dõng đạc truyền dạy rằng: 
“Aggøo' ham" asmi lokassal 
Je†tho' ham" asmi lokassal 
Seftho ham" asmi lokassal 
Ayamantima Jati. 
Natthi dãni punabbhavo.?” 
“Ta là Bậc cao-cả nhất, trong toàn cõi tam-giởi 
chúng-sinh! 
Ta là Bậc vĩ-đại nhất, trong toàn cõi tam-giới 
chúng-sinh! 
Ta là Bậc tối-thượng nhất, trong toàn cõi tam-giới 
chúng-sinh! 
Kiếp này là kiếp chót của ta. 
Ta không còn tái-sinh kiếp nào khác nữa! ” 
Chư-thiên, chư phạm-thiên và nhân-loại vô cùng hoan 
hỷ, đồng thanh tán dương ca tụng Ðức-Bổ-tát Chánh- 
Đăng-Giác cao thượng. 
7 Người và vật đồng sinh với Đức-Bồ-tát 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đản-sinh ra đời, đồng 
thời có người và vật gồm có 7 loại cùng sinh với Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác: 
l1- Công-chủa Bhaddakaccanad gọi Yasodhara (là 
công-chủa của Đức-vua Suppabuddha và Chảnh-cung 
Hoàng-hậu Amitadevr xứ Devadaha). 
2- Hoàng-tử Ananda (Hoàng-tử của ông hoàng Amiffo- 
dana dòng Sakya là hoàng đệ của Đức-vua Suddhodana). 
3- Channa (quan giữ ngựa). 


! Dighanikãya, Mahävaggapäli, Mahãpadãnasutta. 
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4- Kã|udãyT (vị quan cận thần). 

5- Ngựa bảu Kandaka. 

6- Cây Mahabodhirukkha (cây assattha mọc trong 
rừng Uruvela sau này trở thành cây Mahabodhirukkha 
của Đức-Phật Gotama). 

7- Bốn hẳm vàng, kho báu trong kinh-thành 
Kapilavatthu. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử đản- 
sinh ra đời tại khu vườn Lumbimr, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Mahämäyadevï cùng Thải-tử ngự trở về lại kinh- 
thành Kapilavatthu. 


Đầu thai sinh làm người có 4 hạng người 


Sự tái-sinh đầu thai sinh làm người có 4 hạng người, 
và có sự hiểu biết qua ba thời-kỳ khác nhau như sau: 

I- Hạng người thường và chư Bô-tát thanh-văn-giác 
hạng thường khi tái-sinh đầu thai sinh làm người hoàn 
toàn không biết cả ba thời-kỳ: 

- Không biết thời-kỳ tái-sinh đầu thai vào lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

2- Chư Bô-tát Đại-thanh-văn-giác kiếp chót khi tái- 
sinh đầu thai sinh làm người chỉ biết một thời-kỳ và 
không biết hai thời-kỳ: 

- Tri-tuệ biết thời-kỳ tải-sinh đầu thai vào lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

3- Chư Bồ-tát Tối- thượng thanh-văn-giác và chư Đức- 
Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót khi tái-sinh đầu thai làm 
người biết được hai thời-kỳ và không biết một thời-kỳ: 


- Tri-tuệ biết thời-kỳ tải-sinh đầu thai vào lòng mẹ. 
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- Trí-tuệ biết thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

4- Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót khi 
tái-sinh đầu thai làm người biết rõ cả ba thời-kỳ: 

- Tri-tuệ biết rõ thời-kỳ tái-sinh đầu thai vào lòng mẹ. 

- Trí-tuệ biết rõ thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Trí-tuệ biết rõ thời-kỳ đản-sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

Như trường hợp Thải-ứ Siddhattha là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt kiếp chót, khi tái- 
sinh đầu thai sinh làm người chắc chắn sẽ trở thành Đức- 
Phát Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phát 
Gotama., Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ biết rõ 
cả ba thời-kỳ: 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ biết rõ 
thời-kỳ tải-sinh đầu thai vào lòng mâu-hậu Bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahamayadevr. 

* Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có tri-tuệ biết rõ 
thời-kỳ đang ở trong lòng mâu-hậu, như ở trong căn 
phòng sạch sẽ sang trọng, Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng- 
Giác ngôi kiết già, như một vị Pháp-sư ngôi trên pháp 
tòa và mẫu-hậu của Ngài cũng biết được Ngài nữa. 


* Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có tri-tuệ biết rõ 
thời-kỳ đản-sinh, khi mâẫu-hậu của Ngài đang đứng 
trong tư thế vững vàng, Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác 
sinh ra bằng đôi chân ra trước, xuôi hai tay toàn thân 
mình ra sau một cách suôn sẻ an toàn, như vị Pháp-sư 
bước xuống pháp tòa. 

Đó là trường hợp đặc biệt của Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăẳng-Giác. 


Còn các hạng người khác như: hạng người thường, chư 
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Bồ-tát thanh-văn-giác, chư Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác 
kiếp chót, chư Bồ-tát Tối-thượng thanh-văn-giác kiếp 
chót, chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót đều không biết 
thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ, bởi vì, khi sắp sinh ra, 
thai nhi bị nhào lộn quay đâu xuống dưới, để cái đầu ra 
trước, thân mình ra sau, chịu đau đớn sợ hãi, tâm không 
còn bình tĩnh. Do đó, những hạng người ấy không biết 
thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 


Tích vị Đạo-sĩ Kãladevila 


Đạo-sĩ Kãjadevila chứng đắc 8 bậc thiền, chứng đắc 
ngũ thông tam-giới, là vị Tôn-sư của Đức-vua Suddho- 
đana. Hôm Ấy, vị Đạo-sĩ Kaladevila độ ngọ trong cung 
điện của Đức-vua Suddhodana xong, liền lên cối trời 
Tam-thập-tam-thiên nghỉ trưa trong một lâu đài, ngôi 
nhập thiền để hưởng sự an-lạc trong thiền-định. 


Sau khi xả thiền, vị Đạo-sĩ ra đứng trước cửa, nhìn 
thấy Đức-vua Sakka cùng chư-thiên-nam, chư-thiên-nữ 
hoan hỷ vui mừng reo hò một cách khác thường, không 
giống như mọi ngày, vị Đạo-sĩ bèn hỏi rằng: 


- Này quý vị chư-thiên! Sao hôm nay qHý Vị Vui mừng 
hoan hỷ, reo hò ca hát vui vẻ khác thường như vậy. Quý 
vị có thê nói cho bân đạo nghe được không? 

Chư-thiên bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đạo-s1, hôm nay Thải-tử của Đúc- 
vua Suddhodana đã sinh ra đời rôi. Khi Thái-tử trưởng 
thành sẽ từ bỏ cung điện đi xuất gia và sẽ trở thành Đức- 
Phát Chánh-Đăng-Giác, thuyết pháp Chuyên-Pháp-luân 


' 8 bậc thiền: 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 
ý Ngũ thông: Đa-dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, tha-tâm-thông, tiên- 
kiêp-thông. 
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tế độ cho chúng-sinh: nhâm-loại, chư-thiên và phạm- 
thiên có cơ hội được lắng nghe chảnh-pháp, rôi thực- 
hành theo chánh-pháp dân đến sự chứng ngộ chân-]ÿ tử 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Tì hánh-quả, Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giởi. 

Đó là nguyên nhân làm cho chúng tôi vui mừng vô 
cùng hoan hỷ, reo hò ca hát khác thường như vậy! 

Sau khi lắng nghe chư-thiên trả lời như vậy, vị Đạo-sĩ 
Kãladevila liền từ cõi Tam-thập-tam-thiên hiện xuống 
cối người, đi vào cung điện của Đức-vua Suddhodana, 
Đức-vua cung kính đón tiếp, thỉnh mời ngồi chỗ cao 
quý, Đức-vua đảnh lễ xong, ngồi một nơi hợp lẽ. 

Khi ấy, vị Đạo-sĩ Kãladevila bèn hỏi rằng: 

- Tâu Đại-vương, bắn đạo nghe nói rằng Thải-tử của 
Đại-vương đã sinh ra đời rồi, bắn đạo xin được chiêm 
ngưỡng Thải-tử. 

Đức-vua Suddhodana truyền lệnh thay trang phục 
cho Thái-tử xong, rồi thỉnh Thái-tử ra mắt đảnh lễ vị 
Đạo-sĩ Kaladevila. Khi thỉnh Thái-tử ra trước mặt vị 
Đạo-sĩ Kãladevila, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái- 
fứ hiện lên đứng trên đầu vị Đạo-sĩ Kãladevila với tư thế 
vững vàng. VỊ Đạo-sĩ Kaladevila nhận biết Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Thái- tử có oai lực phi thường, nên vị 
Đạo-sĩ đứng dậy dời xuống chỗ ngồi thấp, nhường chỗ 
ngồi cao quý lại cho Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao 
thượng, vị Đạo-sĩ Kãladevila chắp hai tay đảnh lễ ĐÐức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Thải-tử. 

Nhìn thấy oai lực phi thường của Thái-tử của mình, 
Đức-vua Suddhodana vô cùng ngạc nhiên chưa từng 
thấy, nên lấn thứ nhất Đức-vua Suddhodana đảnh lễ 
Thái-tử Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác. 
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Đạo-sĩ Kã]adevila mỉm cười và khóc 


Vị Đạo-sĩ Kaladevila chứng đắc 8 bậc thiền và ngũ 
thông tam-giới, có khả năng đặc biệt thấy TỐ, biết rõ 
trong thời quá-khứ 40 đại-kiếp, và trong thời vị-lai 40 
đại-kiếp, như vậy gồm 80 đại-kiếp. Vị Đạo-sĩ Kãladevila 
dùng trí-tuệ nhãn-thông thấy rõ, biết rõ thời vị-lai của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thải-tử sẽ có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. VỊ Đạo- 
sĩ Kaladevila biết chắc chăn rằng: 

“Không còn hoài-nghỉ gì nữa, Thái-tử này chắc chắn 
sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 


Biết rõ như vậy, Vị Đạo-sĩ Kaladevila phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, nên mm miệng cười. 


Sau đó, vị Đạo-sĩ Kãladevila xem xét về thân phận 
của mình và biết rõ răng: 

“Ta không có duyên lành gặp Đứúc-Phật Chánh- 
Đăng-Giác và không có cơ hội lắng nghe chánh-pháp 
của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, bởi vì, ta sẽ chết trước 
khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Thải-tử trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 


Vả lại, sau khi ta chết, do năng lực của đệ tứ thiển vồ- 
sắc-giới “phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiên thiện-tâm sẽ 
cho quả tái-sinh trong cõi trời vô-sắc-giởi phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xửứ-thiên, có tuổi thọ lâu 84.000 ngàn đại- 
kiếp. Phạm-thiên trong cối vồ- sắc-giới chỉ có 4 danh- 
uấn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn và thức-uẩn) mà 
thôi, không có săc-uán, cho nên, phạm-thiên cõi vô- sắc- 
giới không có mắt để nhìn thấy Đức-Phật, không có tai 
để nghe chánhpháp của Đúc-Phật, khi Đức-Phật 
Chánh-Đắẳng-Giác xuất hiện trên thế gian. ” 
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Khi vị Đạo-sĩ Kãjadevilia xem xét biết thân phận 
mình không có duyên lành gặp được Đức-Phật và không 
nghe được chánh-pháp của Đức-Phật, cảm thây tủi phận, 
nên cm động khóc. 

Đức-vua Suddhodana nhìn thấy vị Đạo-sĩ Kaladevila 
khi thì mỉm miệng cười, khi thì lại cảm động khóc bèn 
bạch hỏi răng: 

- Kính bạch Đạo-Sư, có điểu gì không may xảy đến 
với Thái-tử của con hay không? Bạch Ngài. 


Vị Đạo-sĩ Kãladevila tâu rằng: 


- Tâu Đại-vương, chắc chắn không có điều gì không 
may xảy đến với Thải-tử cả, Thái-Hử chắc chắn sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Biết rõ như vậy, Bẵn đạo cảm thấy vui mừng, vô cùng 
hoan hỷ mỉm miệng cười và bẩn đạo cũng biết rõ mình 
không có duyên lành được gặp Đức-Phật và lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật. Do đó, bắn đạo cảm thấy tủi 
phán, nên cảm động khóc. 


Lễ đặt tên Đức-Bồ-tát thái-tử 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thải-tử sinh ra đời 
được năm ngày thì Đức-vua Suddhodana tổ chức trọng 
thể buổi lễ gội đầu và đặt tên cho Ðức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Thải-tử. 

Đức-vua Suddhodana truyền lệnh mời 108 vị Bà-la- 
môn thông hiểu rõ ba bộ sách xem tướng (theo truyền 
thống của Bà-la-môn) vào cung điện đề thiết đãi món ăn 
đặc biệt “cơm nấu bằng sữa tươi nguyên chất”. 

Trong số 108 vị Bà-la-môn ẫy, có ở vị Bả-la-môn đại- 
frí là vị Bà-la-môn Rama, vị Bà-la-môn Dhaqja, vị Bà-la-môn 
Lakkhana, vị Bà-la-môn .Jotimanta, vị Bà-la-môn Yanna, 
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vị Bà-la-môn Subhoja, vị Bàả-la-môn Suyãma và vị Bà- 
la-môn Sudata, sau khi xem tướng, thấy Thái-tử có đầy 
đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. 

Trong 8 vị Bả-la-môn đại trí, có 7 vị đồng đưa lên 2 
ngón tay và tiên đoán quả quyết răng: 

* Thái-tử là Bậc có đây đủ trọn vẹn các tướng tốt của 
bậc đại-nhân và các tưởng tốt phụ này: 

- Nếu sống tại cung điện, thì sẽ trở thành Đức 
Chuyển-luân Thánh-vương trị vì thiên-hạ có bốn biển 
làm ranh giới. 

- Nếu từ bỏ cung điện đi xuất gia, thì sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Duy chỉ có một vị Bà-la-môn trẻ tuổi nhất, thuộc dòng 
dõi Kondanna tên là Bà-la-môn Sudaffa, sau khi xem 
xét kỹ các tướng tốt của Thái-tử xong, vị Bà- la-môn này 
chỉ đưa một ngón tay lên và tiên đoán quả quyết rằng: 


- Thải-tử có đây đủ trọn vẹn các tướng tốt của bậc 
đại-nhân và các tướng tốt phụ này, Thái-tử không thể 
nào sống tại cung điện, mà chắc chắn Thải-tử sẽ từ bỏ 
cung điện đi xuất gia, rồi chắc chắn Thái-tử sẽ trở thành 
một Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác mà thôi. 

Tất cả các vị Bà-la-môn đại-trí cũng đều nhất trí với 
nhau rằng: “Thái-tử chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác ”. 

Trong lễ gội đầu và đặt tên cho Đức-Bô-rát Tì hải-tử, 
tất cả các vị Bà-la-môn đại-trí đều nhất trí với nhau rằng: 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thải-tử chắc chắn sẽ 
trở thành một Đưức-Phật Chánh-Đăng-Giác, sẽ đem lại 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho chúng-sinh trong 
tam-giới (danh từ Pali gọi là atha) và chắc chắn sẽ 
được thành tựu như ý (danh từ Pa]i gọi là Siddha). 
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Hai danh từ này được ghép với nhau thành tên của 
Đức-Bồ-tát Thái-tử là SIDDHATTHA (SIDDHA + ATTHA) 
nghĩa là sự lợi ích được thành tựu, hoặc Bác tế độ 
chúng-sinh được thành tựu mọi lợi ích cao thượng. 

Thông thường, các Bậc đại-trí làm lễ đặt tên cho đứa 
trẻ nào, quý Ngài xem xét về tương lai cuộc đời của đứa 
trẻ ấy đề đặt tên gọi cho hợp với cả cuộc đời đứa trẻ ấy. 

Thật ra, tên gọi nào cũng chỉ là danh từ riêng chế định 
mà thôi. Nếu danh từ riêng ấy có ý nghĩa phù hợp với 
con người, thì tự nó có một tiềm năng động viên khuyến 
khích con người ấy vượt qua mọi trở ngại, để xứng đáng 
với tên gọi của mình. Do đó, khi có đứa con sinh ra đời, 
gia đình thường mời các Bậc đại-trí đến nhà xem tướng, 
rồi làm lễ đặt tên cho đứa con của mình. 


32 Tướng tốt của Đức-Bồ-tát kiếp chót 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác (Sammasambodhisatfa) 
kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác (Sammasambuddha), khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác ấy đản-sinh ra đời sẽ có đầy đủ 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. Đó là quả tốt của đg¡- 
thiện nghiệp ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác ây đã từng thực-hành và tích lũy ở trong tâm từ vô 
số kiếp trong quá-khứ, hoàn toàn không liên quan đến 
huyết thống cha mẹ hay dòng dõi. 


Tướng tốt của bậc đại-nhân như thế nào? 

Bậc đại-nhân là người cao thượng (øahãpwrisa) mà 
các tướng tôt đặc biệt ây được biêu hiện ra bên ngoài 
thân hình, cho nên gọi là /ứướng tốt của bác đại-nhân 
(mahäpurisalakkhana). 

Khoa xem tướng tốt của bậc đại-nhân là một trong các 
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bộ môn mà dòng dõi Bà-la-môn trí-thức thường dạy và 
học đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, theo truyền 
thống từ đời này sang đời khác của dòng đõi Bà-la-môn, 
nhưng họ hoàn toàn không biết rằng mỗi tướng tốt của 
bậc đại-nhân là quả của đại-thiện-nghiệp nảo. 

Trong kinh Lakkhapasuffa”) Đức-Phật giảng dạy về 
32 tướng tốt của bậc đại-nhân và đại-thiện-nghiệp cho 
quả của mỗi tướng tốt của bậc đại-nhân được tóm lược 
như sau: 

Một thuở nọ, Đúc-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana của ông phú-hộ Anäthapindika, gân kinh-thành 
Saävatthi. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn gọi chư t)-khưu dạy rằng: 

- Này chư tf)-khưu! Bậc đại-nhán (mahapurisa) có 
đây đủ 32 tướng tốt này, chỉ có hai con đường mà thôi, 
không có đường nào khác. 

I- Nếu bậc đại-nhân ấy sống tại gia thì sẽ trở thành 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương hành thiện pháp, Đức 
Pháp-vương trị vì toàn cõi đất nước, có bốn biển làm 
ranh giới, đếu được bình yên vững chắc, và có đây đủ 7 
báu là: long xa báu, voi bẩu, ngựa báu, ngọc ma-ni báu, 
Chánh-cung Hoàng-hậu báu, phú hộ báu, thừa-tướng 
báu. Đức Chuyểnluân Thánh-vương có hơn 1.000 
hoàng-tử anh hùng đũng cảm, có khả năng làm khuất 
phục mọi đội quân của kẻ thù. Đức Chuyển-luân Thánh- 
vương luôn luôn chiến thắng kẻ thù bằng thiện-pháp, 
không sử dụng cực hình, khí giới; và trị vì trên toàn cỗi 
đất nước có bồn biển làm ranh giới, không có kẻ thù 
chống đối, không có mọi cảnh tượng xấu xảy ra trên 
toàn cõi đất nước, mọi thân dân thiên-hạ đêu được sống 
trong cảnh thanh bình thịnh vượng. 





' Bộ Dighanikãya, Pãthikavagga, Kinh Lakkhanasutta. 
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2- Nếu bậc đại-nhân ấy từ bỏ cung điện, đi xuất gia 
thì sẽ trở thành Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-di, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Này chư t)-khưu! 32 tưởng tốt của bậc đại-nhân là 
như thế nào mà bậc đại-nhân ấy có đây đủ thì chỉ có hai 
con đường mà thôi, không có con đường nào khác? 

Nếu bậc đại-nhân sống tại gia, thì sẽ trở thành Đức 
Chuyển-luân Thánh-vương, ... hoặc nếu bậc đại-nhân từ 
bỏ nhà, đi xuất gia, thì bác đại-nhân ấy sẽ trở thành Đức 
A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắẳng-Giác, ... 


32 Tướng tốt của bậc đại-nhân 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót chắc chăn sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, khi Đức-Bồ-tát 
đản-sinh ra đời có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
như sau: 

1- Hai bàn chân bằng phẳng, vững vàng đạp trên mặt 

đát. 

2- Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe, trục xe có một 
ngàn căm và đây đủ các bộ phận. 

3- Hai gót chân dài (bằng một phần tư bàn chân). 

4- Ngón tay dài và tròn trịa, đều đặn, thon như hình 
búp măng. 

5- Hai bản tay, hai bàn chán mêm mại. 

6- Năm ngón tay, trừ ngón tay cái ra, bốn ngón còn 
lại đêu dài bằng nhau, khít vào nhau, và năm ngón 
chân dài bằng nhau, khít vào nhau, không có kế hở. 

7- Hai mắt cá năm cao cách bàn chân độ 2-3 lóng tay. 

8- Đôi chân thon, phần trên lớn rồi nhỏ dẫn xuống 
dưới, tròn đẹp như đồi chân con sơn dương. 

9- Khi đứng thẳng, không củi người xuống, hai bàn 
tay có thể sở đụng hai đâu gối. 
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10- Ngọc hành được giấu kín trong bao da. 

TI- Toàn thân có da màu vàng, óng ảnh xinh đẹp như 
màu vàng ròng. 

12- Làn da mịn màng, do làn da mịn màng, trơn nhây, 
nên bụi không thể bám vào thân hình. 

13- Môi sợi lông mọc ở môi lỗ chân lông. 

14- Lông có màu xanh và xoắn về bên phải, đầu lông 
hướng lên mặt. 

15- Thân hình ngay ngắn như thân hình phạm-thiên. 

16- Bảy nơi trong thân hình có thịt đây đặn là hai mu 
bản tay, hai mu bàn chán, hai bả vai và cổ (không 
nhìn thấy gân và xương). 

17- Thân hình trên dưới đây đặn như thân hình phía 
trên của sự tứ chúa. 

18- Hai hốc bả vai có thịt đây đặn (không thấy xương Vai). 

19- Chiêu cao của thân bằng sải tay, và sải tay bằng 
chiếu cao của thân (cũng như chiều cao của cây 
nigrodha bằng chiêu ngang của nhánh cây ấy). 

20- Cổ tròn trịa đây đặn (khi nói không nổi gân cô). 

21- Bảy ngàn dây thân kinh rất tỉnh tế, tụ hội từ lưỡi 
đến cố, tiếp nhận hương vị vật thực để nuôi dưỡng 
cơ thể. 

22- Cái cằm giống cằm của sư tử chúa. 

23- Đây đủ 40 cái răng: hàm trên 20 cái răng và hàm 
dưới 20 cái răng. 

24- Hàm răng trên và dưới đêu đặn, có màu trắng 
xinh đẹp. 

25- Hai hàm răng sắp đêu đặn và khit vào nhau, 
không có kế hở. 

26- Bốn cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. 

27- Lưỡi lớn và dài, mêm mỏng, có màu đỏ hồng xinh 

đẹp; lưỡi lớn có thể trùm được cả mặt lên đến chân tóc 

và lưỡi dài có thể le ra đến tận hai lỗ mũi, hai lỗ tai. 
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28- Giọng nói như giọng của phạm-thiên, rõ ràng, 
trong trẻo, HgỌI, ngào nhự tiếng chim karaviÃa. 

29- Đôi mắt xanh sâm và trong sảng rất đẹp. 

30- Đôi mắt tựa như đôi mắt con bê mới sinh. 

31- Sợi lông unna mọc trên trán, ở khoảng giữa hai 
đầu lông mày, có màu trăng dài mêm mại, xoắn 
bên phải, đâu lông hướng lên trên đâu rất đẹp. 

32- Cái đầu tròn và có vắng trán cao rộng đẹp, ẩi 
vòng từ vành tai bên phải sang vành tai bên trải. 


Đó là 32 tướng tốt của bậc đại-nhân được biểu hiện 
đầy đủ trong thân hình của Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng- 
Giác Thái-tử Siddhattha kiếp chót chắc chăn sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Nhóm Đạo-sĩ ngoại đạo có thể 
học hỏi ghỉ nhớ đây đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
này, nhưng họ không thể biết rằng: “Mỗi tướng tốt của 
bậc đại-nhân là quả của đại-thiện-nghiệp nào ”. 


Đại-thiện-nghiệp cho quả 32 tướng tốt 


32 tướng tốt của bậc đại-nhân được biểu hiện trong 
kim thân của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử 
Siddhattha, đó là quả của đại-thiện-nghiệp pháp-hạnh 
ba-la-mật. Đại-thiện-nghiệp này không những cho quả 
tướng tốt của bậc đại-nhân, mà còn cho quả rộng lớn, vô 
cùng phong phú đối với Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
ấy và đối với mọi chúng-sinh khác có liên quan đến 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy. 


Trong bài kinh Lakkhapasufía, Đúc-Phật giảng giải 
đại-thiện-nghiệp nào cho quả các tướng tôt nào, và các 
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quả liên quan đến đại-thiện-nghiệp ấy. 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân là quả của những đại-thiện-nghiệp như sau: 


I-Tướng tốt: Bàn chân bằng phẳng, vững vàng đạp 
trên mặt đát. 


Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 
Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người có quyết lâm cao trong mọi 
thiện pháp không hê lay chuyển, khi thân hành điễu 
thiện, khẩu nói điểu thiện, ý nghĩ điều thiện. Khi làm 
phước-thiện bô-thí, thọ-trì ngũ-giới, bát-giới uposatha- 
sila trong những ngày giới hằng tháng, ... trong việc 
phụng dưỡng mẹ cha, hộ độ Sa-môn, Bà-la-môn, trong 
sự cung kính những bậc trưởng-lão trong dòng họ và 
trong đời, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giới, 
thì vị thiên-nam có nhiều oai lực hơn tất cả các hàng chư- 
thiên khác về 10 quả báu trong cõi trời ấy là: /ổi (họ, 
sống lâu, sắc đẹp, sự an-lạc, danh thơm tiếng tỐI, quyền 
lực cao nhất, sắc, thanh, hương, vị, xúc 0H Cối trời ấy. 


Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấ ây chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 


Bàn chân bằng phẳng, vững vàng đạp trên mặt đất, 
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toàn bàn chán (gót chân, giữa bàn chân, đâu ngón chân) 
bằng phẳng đây đặn tiếp xúc cùng một lúc trên mặt đất. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước, có 4 biển làm ranh giới, ... Khi đã là Đức Chuyển- 
luân Thánh-vương, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả đặc biệt 
là: Mọi kẻ thù đêu hàng phục theo Đức Chuyển-luân 
Thánh-vương. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: Không còn kẻ thù bên 
trong là phiên não: tham, sân, sỉ, ... và không có kẻ thù 
bên ngoài như: Sa-môn, Bà-la-môn, chư-thiên, ma- 
vương, phạm-thiên, hay bất cứ một ai, ... trong đời này 
có thể gây tai hại cho Đức-Phát được. 


2-Tướng tôt: Hai lòng bàn chân có dáu bánh xe, trục 
xe có một ngàn căm và đây đủ các bộ phận. 


Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 
Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người có thiện-tâm trong sạch giúp đỡ 
nhiều người, đem lại sự an-lạc cho nhiều người, làm 
giảm được sự sợ hãi kinh hôn cho nhiễu người, trông 
nom bảo vệ mọi người một cách hợp pháp. Đặc biệt, khi 
làm phước-thiện bô-thí là chính, thì thường có kèm theo 
những phưóc-thiện phụ khác, v.v... 
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Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-gIiớói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, nêu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 


Quả tốt trong kiếp hiện-tại 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

Hai lòng bàn chân có dấu bảnh xe, trục xe có một 
ngàn căm và đáy đủ các bộ phán. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương, nên các Đức-vua đêu thân phục theo Đức 
Chuyên-luân Thánh-vương, trị vì thần dân thiên-hạ trên 
toàn cõi đât nước, có bôn biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyên-luân Thánh-vương đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có nhiều thuộc hạ tùy tùng đông đảo đó là các Đức- 
vua, các quan cận thán, các tướng lĩnh, các quán lĩnh, 
các Hoàng-tử anh hùng dũng cảm, các hàng Bả-la-môn, 
toàn thê thân dán thiên-hạ tát cả đêu một lòng trung 
thành với Đức Chuyên-luán Thánh-vương. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Các hàng đệ-tử đông đảo, đó là chư tỳ-khưu, chư f}- 
khưu-nỉ, cận-sự-nam, cận-sụ-Hữ, nhân-loại, chư-thiên, 
Long vương, chư phạm-thiên, v.V... có đức-fin trong sạch 
nơi Đức-Phát. 
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3- Tướng tốt: Hai gót chân dài (một phần tư bàn chân). 

4- Tướng tốt: Ngón fay dài và tròn trịa, đầy đặn, thon 
như hình búp măng. 

5- Tướng tốt: Thân hình ngay ngắn như thân hình của 
phạm-thiên. 

Ba tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không sát-sinh, tránh xa sự sát- 
sinh, bỏ gậy góc, bỏ khí giới, có tâm biết hồ-thẹn tội-lôi, 
tâm bì thương xót chúng-sinh, mong từn sự lợi ích, sự 
tiên hóa, sự an-lạc đến tát cả chúng-sinh. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ẫy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 


Quả tốt trong kiếp hiện-tại 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được ba 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

* Hai gót chân dài (bằng một phân tr bàn chân). 

* Ngón tay dài và tròn, đây đặn, thon như hình búp 

măng. 

* Thân hình ngay ngắn như thân hình phạm-thiên. 

Đức-Bồ-tát có ba tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bốn biên làm ranh giới, ... 
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Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có tuổi thọ sống lâu mà bất cứ kẻ thù nào cũng không 
thê sát hại Đức Chuyên-luân Thánh-vương được. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có tuổi thọ sống lâu mà bất cứ kẻ thù nào dù là Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương hoặc bắt cứ một 
ai trong đời, ... cũng không thê sát hại Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác được. 

6ó- Tướng tốt: Bảy nơi trong thân hình có thịt đây đặn 
là hai mu bản tay, hai mu bàn chân, hai bả vai và cô 
(không nhìn tháy gân và xương). 

Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người làm phước-thiện bố-thí vật thực 
gốm các món ăn toàn là những món ăn cao lương mỹ Vị, 
các thức uông ngon lành bô dưỡng, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, nêu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được I 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 
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Bảy nơi trong thân hình có thịt đây đặn là hai mu bàn 
tay, hai mu bàn chân, hai bả vai và cô (không nhì tháy 
gân và xương). 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có bôn biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyên-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Thường được thọ thực toàn những món cao lương mỹ 
vị, các thức uống ngon lành bô dưỡng. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Thường được thọ thực toàn những món cao lương mỹ 
vị, các thức uống ngon lành bô dưỡng. 

7- Tướng tốt: Hai bàn tay, hai bàn chân mêm mại. 

8- Tướng tốt: Năm ngón tay, trừ ngón tay cái ra, bốn 
ngón côn lại đêu dài băng nhau, khít vào nhau, và năm 
ngón chân đài băng nhau, khít vào nhau, không có kế hở. 

Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiệp trong quá-khứ, thường 
thực-hành bôn pháp tê độ: 

- Bố-thi đến chúng-sinh nào cần sự bồ-thi. 

- Nói lời dịu ngọí dễ nghe, khuyên răn họ tránh xa 

mọi ác-pháp, cố gắng tạo mọi thiện-pháp. 
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- Hành động đem lại sự lợi ích đến cho họ. 
- Hòa mình cùng sống chung với họ, vui cùng vui, khổ 
cùng khổ. 
Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 
Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, nêu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 


Quả tốt trong kiếp hiện-tại 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được hai 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

* Hai bản tay, hai bàn chân mêm mại. 

* Năm ngón tay trừ ngón tay cái ra, bốn ngón còn lại 
đêu dài bằng nhau, khít vào nhau, và năm ngón chân đài 
bằng nhau, khít vào nhau, không có kẽ hở. 

Đức-Bồ-tát có hai tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có 4 biển làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Các thuộc hạ tùy tùng một lòng trung thành với Đức 
Chuyển-luân Thánh-vương; các thuộc hạ tùy tùng đó là 
các quan cận thân, các tưởng lĩnh, các quân lĩnh, các 
Hoàng-tử, các hàng Bàả-la-môn, gia chủ, toàn thể thân 
dán thiên-hạ,.... luôn tuần theo lệnh của Đức-vua, làm 
cho Đức-vua rất hài lòng. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất-gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 
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Các hàng đệ-tử đều có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật. Các hàng đệ-tử đó là t-khưu, t)-khưu-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ, nhán-loại, Long-vương, chư-thiên, chư 
phạm-thiên đêu trở thành bậc thiện-tri, có đức-tin rong 
sạch nơi Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp và thực-hành 
theo chánh-pháp của Đức-Phát. 


9- Tướng tốt: Hai mắt cá năm cao cách bàn chân độ 
2-3 lóng tay. 

10- Tướng tốt: Lông có màu xanh và xoắn về bên 
phải, đầu lông hướng lên mặt, ... 

Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bô-tát là người thường hay nói lời có ý nghĩa 
sâu sắc, hợp với thiện-pháp, hướng dẫn dạy bảo cho mọi 
người làm mọi phước-thiện, là người có đại-thiện-tâm 
trong sáng, có tâm-từ mong đem lại sự lợi ích, sự an-lạc 
đến cho tất cả chúng-sinh, và đặc biệt là người thường 
kính trọng cháảnh-pháp, cúng dường cháảnh-pháp. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót có được hai 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

* Hai mắt cá năm cao cách bàn chân độ 2-3 lóng tay. 

* Lông có màu xanh và xoắn bên phải, đầu lông 
hướng lên mặi, ... 
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Đức-Bồ-tát có hai tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có bôn biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Đức-vua là người vĩ đại nhất, người cao thượng nhất 
người đứng đâu cao cả nhất trong thân dân thiên-hạ, ... 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Đức-Phật là Bậc vĩ-đại nhất, Bậc cao-thượng nhất, 
Bác cao-cả nhất trong toàn cối tam-giới chúng-sinh. 


11- Tướng tốt: Đồi chân thon, phân trên lớn rồi nhỏ 
dán xuông đưới, tròn đẹp như đôi chân con sơn dương. 

Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong quá-khứ 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bô-tát là người có thiện-tâm, thiện-chí giảng dạy 
các môn học, hoặc hướng dân nghề nghiệp, ... băng cách 
suy nghĩ răng: “Làm cách nào, với phương pháp nào 
giúp cho mọi người dê hiệu, dê biết, nhanh chóng thành 
đạt, ... mà không phải chịu vát vả khô cực lâu ngày ”. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 
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Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, nêu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 


Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân. 

Đôi chân thon, phân trên lớn rồi nhỏ dẫn xuống dưới, 
tròn đẹp như đôi chân con sơn dương. 

Đức-Bỏ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có bôn biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có Long xa sang trọng xứng đáng với địa vị Đức 
Chuyên-luân Thánh-vương, có đội quân hùng mạnh là 
thuộc hạ tùy tùng của Đức-vua và những thứ đồ dùng 
xứng đảng với địa vị của Đức-vua được phát sinh như ÿ. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có những thứ vật dụng thích hợp với Sa-môn, có các 
hàng đệ-tử là những bậc Thánh Tôi-thượng thanh-văn, 
bậc Thánh Đại-thanh-văn, bậc Thánh thanh-văn đệ-Hữ 
của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác và những đồ dùng của 
Sa-môn được phát sinh như ÿ. 

12-Tướng tốt: Làn da mịn màng, do làn da mịn 
màng, trơn nháy, nên bụi không thê bảm vào thân hình. 

Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 


32 Tướng Tốt Và 80 Tướng Tốt Phụ Của Đức-Bồ-Tát 95 





Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người thường đến gân gũi, thân cận 
các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, và bạch hỏi răng: 

- Kính bạch Ngài! 

- Thể nào là đại-thiện-nghiệp? 

- Thể nào là bát-thiện-nghiệp? 

- Thê nào là có tội? 

- Thê nào là vô tội? 

- Nghiệp nào nên làm? 

- Nghiệp nào không nên làm? 

- Nghiệp nào đã thực-hành rồi cho quả xáu, chịu đau 
khô lâu dài? 

- Nghiệp nào đã thực-hành rồi sẽ cho quả tôt, hưởng 
an-lạc lâu đài ?... 

Sau khi Đức-Bô-tát ây chêt, nêu đại-thiện-nghiệp ây 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ẫy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

Làn da mịn màng, do làn da mịn màng, trơn nhây, nên 
bụi không thê bảm vào thân hình. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có bôn biên làm ranh giới, ... 
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Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Đức Chuyển-luân Thánh-vương là người có trí-tuệ 
bậc nhất trong đời, mà những người tại gia không một ai 
Có fri-tIệ sảnh được với Đức-Vvua. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Đúc-Phát có trí- tuệ, siêu-việt, tri-tuệ rộng lớn, tri-tuỆ 
nhanh nhẹn, tri-tuệ sắc bén, trí-tuệ diệt tận mọi phiên 
não, ... Trong tất cả mọi chúng-sinh, không một ai có trí- 
tuệ sảnh được với Đức-Phát. 


13- Tướng tốt: Toàn thân có da màu vàng, óng ảnh 
xinh đẹp như màu vàng ròng. 


Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 
Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không có tính sân-hận, không 
nóng nảy, không có tức giận, dù khi người khác đến 
chọc tức, có tâm nhẫn-nại không: nổi giận, không bực 
tức, không buôn bực, không tỏ nồi bất bình hiện rõ ra 
bên ngoài; còn là người thường làm phước-thiện bồ-thí 
đồ mặc bằng những thứ vải rất tốt đẹp, mịn màng như 
lụa, thứ vải dệt bằng lông thú, ... những tấm vải để lót 
nằm cũng rất tốt đẹp và mịn màng. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 
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Sau Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy khi chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt Trong Kiếp Hiện-Tại 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

Toàn thân da có màu vàng, óng ánh xinh đẹp như 
mâu vàng ròng. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có bôn biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có những đô trang phục bằng những thứ vải rất tốt, 
quý giá mịn màng như lụa, lông thú, ... và những đồ lót 
năm cũng bằng những thứ vải quỷ giả, rất tốt đẹp mịn 
màng xinh đẹp,... 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có những tắm y bằng những thứ vải rất tỐI, quỷ giá 


mịn màng như lụa, v.v... Và những đồ lót năm cũng bằng 
những thứ vải quý giá, rất tốt đẹp mịn màng. 


14- Tướng tốt: Ngọc hành được giấu kín trong bao da. 


Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 


98 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiều kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người thường hay đi tìm kiếm những 
người thất lạc lâu ngày dẫn trở về Sắp lại người thân 
yêu nhự: tìm đứa con thất lạc dẫn trở về Sắp lại cha mẹ, 
hoặc đi tìm người cha, hoặc mẹ thất lạc dân trở về gặp 
lại đứa con, dân em gặp lại anh, hoặc dân anh gặp lại 
em, dân em gặp lại chị, hoặc dán chị gặp lại em, v.V... 

Khi những người thán yêu gặp lại với nhau, họ vô 
cùng vui mừng sung sướng, Đức-Bó-tát cũng Vui mừng 
Sung sướng cùng với niêm vui của họ. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

Ngọc hành được giấu kín trong bao đa. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có bôn biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có hơn 1.000 Hoàng-tử đêu là những người anh hùng 
dũng cảm, có nhiều oai lực chiên thăng mọi kẻ thù. 
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- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 
Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện-nghiệp 
ấy cho quả đặc biệt là: 

Có rất nhiêu đệ-tử là bậc Thánh Thanh-văn dũng 
cảm, có nhiều oai lực chiến thắng mọi phiên-não ma- 
vương, diệt tận được mọi phiên-não, tham-äi. 


15- Tướng tốt: Chiếu cao của thân bằng sải tay, sải 
tay bằng chiêu cao của thân; cũng như chiêu cao của 
cây nigrodha bằng chiễu ngang của cành cây ấy. 

ló- Tướng tốt: Khi đứng thăng, không cúi người 
xuống, hai bản tay có thê sở đụng hai đầu gôi. 

Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bô-tát là người biết rõ những nhu câu thiết yếu 
của người nên tê độ, biết rõ người này xứng đáng được 
tê độ vật này, người kia xứng đáng được tê độ vật kia. 
Khi biết rõ như vậy, rồi tẾ độ người ấy đúng theo nhu 
cầu thiết yếu của từng HEHfCt, 


Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, nêu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả Tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được hai 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 
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* Chiều cao của thân bằng sải tay, sải tay bằng chiêu 
cao của thân; cũng như chiêu cao của cây nigrodha 
bằng chiêu ngang của cành cây ấy. 


* Khi đứng thẳng, không cúi người xuống, hai bàn tay 
có thể sờ đụng hai đầu gối. 

Đức-Bỏ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có bôn biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyên-luân Thánh-vương đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có nhiều của cải tài sản, có nhiều châu báu, vàng 
bạc, mọi thứ của cải đồ dùng đêu rát đáng hài lòng, các 
kho đáy của cải, lúa gạo. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Có nhiễu tài sản quý báu đó là đức-tin, giới, hồ-thẹn 
tội-lôi, ghê-sợ tội-lôi, nghe nhiêu hiệu rộng, bô-thi, trí- 
tuệ; đặc biệt hơn nữa là của báu siêu-tam-giới 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. Đó cũng gọi là của báu. 

17- Tướng tốt: Cổ tròn trịa đây đặn (khi nói không 
nổi gân cô). 

18- Tướng tốt: Hai hốc bả vai có thịt đây đặn (không 
nhìn tháy xương vai). 

19- Tướng tốt: Thân hình trên dưới đây đặn như thân 
hình phía trên của sư tử chúa. 


Ba tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 
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Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người có đại-thiệntâm trong sạch 
mong từn sự lợi ích, sự tiền hóa, sự an-lạc, sự giải thoát 
khỏi mọi ràng buộc cho phân đông chúng-sinh. Với đại- 
thiện-tâm suy nghĩ răng: 

“Làm thể nào giúp cho những người ấy phát triển đức- 
tin trong sạch, phái triển giới-hạnh trong sạch, phát triển 
sự hiểu biết nghe nhiễu hiểu rộng, phái triển mọi thiện- 
pháp, phái triển phước-thiện bồ-thí, phái triển tri-tuệ. 

Đời sống của họ được phát triển của cải, lúa gạo 
ruộng vườn, gia súc; phát triên con chảu, bà con dòng 
họ, bạn bè V.V... ” 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh làm thiên-nam trong cối trời dục-giới, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được ba 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

* Cổ tròn trịa đây đặn (khi nói không nổi gân cô). 

* Hai hốc bả vai có thịt đây đặn (không nhìn thấy 
XƯƠng vai). 

* Thân hình trên dưới đây đặn như thân hình phía 
trên của sự tử chúa. 

Đức-Bồ-tát có ba tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
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Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bôn biên làm ranh giới... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Mọi thiện pháp, của cải tài sản, đàn gia súc, con 
cháu, bà con, bạn bè, ... không bị suy thoái. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Đức-tin, giới-hạnh, sự hiểu biết, nghe nhiễu hiểu rộng, 
phước-thiện bô-thi, trí-tuệ, v.v... không bị suy thoải. 

20- Tướng tốt: Bảy ngàn dây thân kinh rất tỉnh tế, tụ 
hội từ lưỡi đến cổ, tiếp nhận hương vị vật thực đề nuôi 
dưỡng cơ thể. 

Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không làm khổ tất cả chúng-sinh 
băng chán, tay hoặc băng gậy góc, băng khi giới, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 
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Bảy ngàn dây thân kinh rất tỉnh tế, tụ hội từ lưỡi đến 
cổ, tiếp nhận hương vị vật thực để nuôi dưỡng cơ thể. 

Đức-Bỏ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có bôn biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Ít bệnh hoạn, í† vất vả; có đây đu chất ấm ÍrOHØ cơ 
thê giúp cho sự tiêu hóa vật thực dê dàng; cơ thê không 
nóng quá, cũng không lạnh quả. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy từ bỏ nhà đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Ít bệnh hoạn, ít vất vả; có đây đu chất ấm trong cơ 
thê giúp cho sự tiêu hóa vật thực dê dàng; cơ thê không 
nóng quá, cũng không lạnh quả. 

21-Tướng tốt: Đôi mắt xanh sâm và trong sáng đẹp. 

22-Tướng tốt: Đồi mắt tựa như đôi mắt con bê mới 
sinh. Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không trọn mắt nhìn, là người có 
tâm chánh trực, có thói quen tự nhiên nhìn thăng mọi 
người với tâm-từ, bằng đôi mắt dịu hiển đáng yêu mễn,. 


Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đái on chien 4 ẫây 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-g1ớói, ... 
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Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, nêu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 


Quả tốt trong kiếp hiện-tại 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được hai 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

* Đôi mắt xanh sâm và trong sáng rất đẹp. 

* Đôi mắt tựa như đôi mắt con bê mới sinh. 

Đức-Bồ-tát có hai tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có bôn biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Tất cả mọi người đêu kính yêu Đức Chuyển-luân 
Thánh-vương. Đức-vua được các Hoàng-tử, các quan, 
các tướng lĩnh, quân lĩnh, các nhóm Bàả-la-môn, phú hộ, 
và tát cả thân dân kính yêu Đức-vua, chỉ có một lòng 
trung thành tuyệt đổi với Đức Chuyên-luân Thánh- 
vương mà thôi. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Phần đông chúng-sinh đêu kính trọng Đức-Phật. 
Đức-Phật là nơi nương nhờ duy nhất của chư tỳ-khưu, 
chư tf}-khưu-Hmi, các cận-sự-nam, cận-sự-mữ, nhân-loại, 
chư-thiên, Long-vương, chư phạm-thiên. Tát cả các 
hàng thanh-văn đệ-tử có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật, luôn luôn kính yêu Đức-Phật. 
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23- Tướng tốt: Cái đầu tròn và có vâng trản cao, 
rộng, đẹp, đi vòng từ vành tai bên phải sang vành tại 
bên trái. 

Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bô-tát là người dẫn đâu mọi người trong mọi 
thiện pháp như thân hành điêu thiện, khâu nói điêu 
thiện, ÿ nghĩ điêu thiện, việc làm phước-thiện bô-thi, 
thọ-trì ngũ-giới, bảát-giới uposathasila, phụng-dưỡng mẹ 
cha, hộ-độ Sa-môn, Bả-lamôn, kính trọng các bậc 
Trưởng-lão trong dòng họ và trong đời. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót có được tướng 
tôt của bậc đại-nhân: 

Cái đầu tròn và có vâng trán cao rộng đẹp, đi vòng từ 
vành tai bên phải sang vành tai bên trái. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có 4 biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 
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Mọi người tin theo Đức Chuyển-luân Thánh-vương. 
Ngài là người đứng đâu cao cả nhát trong các Hoàng- 
tứ, các quan, các tướng lĩnh, các quán lĩnh, các nhóm 
Sa-môn, Bà-la-môn, phú hộ, v.v... Tát cả thân dân thiên- 
hạ đêu tin theo Đức Chuyên-luán Thánh-vương và chỉ có 
một lòng trung thành tuyệt đôi theo Đức Chuyên-luân 
Thánh-vương mà thôi. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Phân đông chúng-sinh có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật, Đức-Phát là nơi nương nhờ duy nhất của chư f}- 
khưu, chư t)-khưu-mi, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ, nhán- 
loại, chư-thiên, Long-vương, chư phạm-thiên, ... Tát cả 
các thanh-văn đệ-tử có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
chỉ có nhát tâm tin theo Đức-Phát mà thôi. 

24- Tướng tốt: Môi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông. 

25- Tướng tốt: Sợi lông uuna mọc trên trán, ở khoảng 
giữa hai đâu lông mày, có màu trăng, đài mêm mại xoăn 
bên phải, đâu lông hướng lên phía trên đâu rát đẹp. 

Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bô-tát là người không nói dối, tránh xa sự nói 


dối, không nói lời lừa dối mọi người, chỉ nói lời chân 
thật, môi lời nói có chứng cứ, đem lại sự lợi ích. 


Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 
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Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, nêu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 


Quả tốt trong kiếp hiện-tại 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được hai 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

* Môi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông. 

* Sơi lông unna mọc trên trán, ở khoảng giữa hai đâu 
lông mày, có màu trăng, đài mêm mại xoăn bên phải, 
đáu lông hướng lên phía trên đáu rất đẹp. 

Đức-Bồ-tát có hai tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có bôn biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Mọi người có đức-tin theo lời truyền dạy của Đức 
Chuyên-luân Thánh-vương và tuyệt đổi tuân theo lệnh 
của đức-vua. Chánh-cung Hoàng-hậu, các Hoàng-tử, 
các Công-chúa, các quan, các tướng lĩnh, quán lĩnh, 
nhóm Bàả-la-môn, phú hộ cho đến toàn thê thân dân 
thiên hạ một lòng tin nơi Đức Chuyên-luân Thánh- 
vương và tuyệt đổi tuân theo lệnh của Đức Chuyên-luân 
Thánh-vương. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Các hàng thanh-văn đệ-tử lắng nghe theo lời giáo 
huấn của Đúc-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch và 
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thực-hành theo lời dạy của Đức-Phật. Các hàng thanh- 
văn đệ-tử đó là chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ, nhán-loại, chư-thiên, Long-vương, chư 
phạm-thiên đêu có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát và 
thực-hành theo lời dạy của Đức-Phật. 

26- Tướng tốt: Đây đủ 40 cái răng: Hàm trên 20 cái 
răng và hàm dưới 20 cải răng. 

27- Tướng tốt: Hai hàm răng đều đặn và khít vào 
nhau, không có kế hở. 

Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không nói lời đâm thọc chia rễ, 
trảnh xa lời nói đám thọc chia rẽ, chỉ nói lời làm cho 
mọi người hoà hợp, đoàn kết, tin tưởng nhau, thương 
yêu nhau; ca tụng tình đoàn kêt thương yêu nhau, hoan 
hỷ khi mọi người đoàn kết găn bó với nhau. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, nêu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được hai 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

* Đây đú 40 cái răng: Hàm trên 20 cải răng và hàm 
dưới 20 cái răng. 

* Hai hàm răng đều đặn và khít vào nhau, không có 
kế hở. 
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Đức-Bồ-tát có hai tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bốn biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Các thuộc hạ tùy tùng của Đức Chuyển-luân Thánh- 
vương không bị chia rẽ mà đoàn kết gắn bó với nhau: 
các thuộc hạ tùy tùng đó là các Hoàng-tử, các quan, các 
tướng lĩnh, các quân lính, các nhóm Bà-la-môn, phú hộ, 
toàn thể thân dân thiên-hạ trong nước đêu đoàn kết gắn 
bó với nhau, chỉ một lòng trung thành tuyệt đối với Đức 
Chuyển-luân Thánh-vương mà thôi. 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất-gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đoàn kết 
gắn bó với nhau. Các hàng thanh-văn đệ-tử đó là: Chư 
f)-khưu, chư tf}-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, nhân- 
loại, chư-thiên, Long-vương, chư phạm-thiên đêu đoàn 
kết gắn bó với nhau, chỉ có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật mà thôi, một lòng lo phụng sự Tam-Báo, duy trì 
chánh-pháp của Đức-Phậit. 


28- Tướng tốt: Lưỡi lớn và dài, mêm mỏng, có màu 
đỏ hông xinh đẹp. Lưỡi lớn có thể trùm được cả mặt, lên 
đến chân tóc, và lưỡi dài có thể le ra đến tận hai lỗ mũi, 
hai lỗ tai. 

29- Tướng tốt: Giọng nói như giọng phạm-thiên, rõ 
ràng, trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chìm karavika. 
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Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 
Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bồ-tát là người không nói lời thô tục, chửi rủa 
măng nhiêc, tránh xa lời thô tục, chửi rủa măng nhiêc; 
chỉ nói lời không có lôi, nghe êm tai, làm hài lòng 
người nghe. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh làm thiên-nam trong cối trời dục-giới, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được hai 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 

* Lưỡi lớn và dài, mêm mỏng, có màu đỏ hồng xinh 
đẹp. Lưỡi lớn có thê trùm được cả mặt, lên đến chân tóc, 
và lưỡi dài có thể le ra đền tận hai lô mũi, hai lồ tại. 

* Giọng nói nhự giọng phạm-thiên, rõ ràng, trong 
trẻo, ngọt ngào như tiêng chỉm karavika. 

Đức-Bồ-tát có hai tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có bôn biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Lời nói của Đức Chuyển-luân Thánh-vương được 
phán đông mọi người tin theo. Phán đông mọi người đó 
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là các Hoàng-tử, các quan, các tướng lĩnh, các quân 
linh, các nhóm Bà-la-môn, phú hộ, toàn thê thán dân 
thiên-hạ đêu tuyệt đổi tin theo lời của Đức Chuyên-luân 
Thánh-vương. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Lời giáo huấn của Đức-Phật được tất cả các hàng 
thanh-văn đệ-tử tin theo. Các hàng thanh-văn đệ-tử đó 
là: Chư tỳ-khưu, chư t}-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ, 
nhâm-loại, chư-thiên, Long-vương, chư phạm-thiên tin 
theo lời giáo huán của Đức-Phậit. 

30- Tướng tốt: Cái cằm giống như cằm sư tử chúa. 

Tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ: 

Đức-Bô-tát là người không nói lời vô ích, tránh xa sự 
nói lời vô ích; chỉ nói lời có ích họp thời, lời chán thật, 
có ý nghiã sâu sắc, hợp với pháp, hợp với luật, có chứng 
cớ rõ ràng, đem lại sự lợi ích thật sự. 

Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 

Quả tốt trong kiếp hiện-tại 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được 
tướng tôt của bậc đại-nhân: 
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Cái cằm giống như cằm sư tử chúa. 

Đức-Bồ-tát có tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thân dân thiên-hạ trên toàn cõi đât 
nước có bôn biên làm ranh giới, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Không có một kẻ thù nào có thể gây tai hại đến Đức 
Chuyên-luân Thánh-vương được. 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy từ bỏ nhà đi 
xuât gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả đặc biệt là: 

Không có kẻ thù bên trong là phiên-não, tham, sân, 
sỉ, .. Không có kẻ thù bên ngoài là Sa-môn, Bà-la-môn, 
chu-thiên, ma-vương, phạm-thiên hoặc không một di 
trong đời có thê gây tai hại đên Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác được. 

31- Tướng tôt: Hàm răng trên và dưới đếu đặn, có 
màu trăng xinh đẹp. 

32- Tướng tốt: Bồn cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. 

Hai tướng tốt này là quả của đại-thiện-nghiệp nào? 

Đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng sinh làm người 
trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ: 

Đức-Bô-tát là người không sống theo tà-mạng, chỉ 
sống theo chánh-mạng mà thôi. Tránh xa mọi cách lừa 
đảo như cân gian, đô giả, đong thiếu, lừa dối, tráo trở; 
tránh xa sự trộm cắp, cướp của giết người, ... 
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Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm thiên-nam trong cõi trời dục-giớói, ... 

Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam ây chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người. 


Quả tốt trong kiếp hiện-tại 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có được hai 
tướng tốt của bậc đại-nhân: 

* Hàm răng trên và dưới đêu đặn có màu trắng xinh đẹp. 

* Bồn cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. 

Đức-Bồ-tát có hai tướng tốt này: 

- Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy sống tại gia, 
thì sẽ trở thành Đức Chuyên-luân Thánh-vương, là Đức 
Pháp-vương trị vì thần dân thiên-hạ trên toàn cõi đất 
nước có bốn biển làm ranh giới, ... Có đầy đủ thất báu là 
long xa báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, Chánh-cung 
Hoàng-hậu báu, phú hộ báu và thừa tướng báu, có hơn 
một ngàn Hoàng-tử đều là những người anh hùng dũng 
cảm có khả năng dẹp tan mọi đội quân của kẻ thù. Đức 
Chuyên- luân Thánh-vương có khả năng thắng mọi kẻ 
thù bằng thiện- pháp, không dùng đến quyền lực hình 
phạt, không dùng. đến khí giới, trị vì trên toàn cõi đất 
nước. Toàn thể thần dân thiên-hạ sống trong cảnh thanh 
bình thịnh vượng, không có chiến tranh, không có trộm 
cắp, cướp của giết người, ... 

Khi đã là Đức Chuyển-luân Thánh-vương, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Thuộc hạ tùy tùng của Đức Chuyển-luân Thánh-vương 
đêu có đại-thiện-tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi 
phiên-não, thân tâm được an-lạc. Thuộc hạ tùy tùng đó là 
Chánh-cung Hoàng-hậu, các Hoàng-tứ, các Công-chúa, 


114 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





các quan cận thân, các tướng lĩnh, các nhóm Bả-la-môn, 
dán chúng trong thành, ngoại thành, toàn dân trên toàn 
cõi đất nước đếu có đại-thiện-tâm trong sạch, không bị ô 
nhiễm bởi phiên-não, thân tâm thường được an-lạc. 

- Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà, đi 
xuất gia, thì sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Khi đã là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả đặc biệt là: 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác đều có đại-thiện-tâm trong sạch, không bị ô nhiễm 
bởi phiên-não, bởi vì bậc Thánh Thanh-văn đệ-tứ đã 
diệt tận được phiên-não, tham-di. Các hàng thanh-văn 
đệ-tử đó là chư tỳ-khưu, chư tỳ}-khưu-ni, các hàng cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ, chư-thiên, chư phạm-thiên là những 
bậc Thánh-nhán. Dù những hàng thanh-văn đệ-tử còn là 
phàm-nhân chưa phải bậc Thánh-nhán, nhưng họ cũng 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-Bádo, có giới-hạnh trong 
sạch, có thiện-pháp phát triển và tăng trưởng, có đại- 
thiện-tâm trong sảng. 


* Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp 


* Nghiệp đó là tất cả mọi thiện-nghiệp và mọi bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) là của riêng mỗi một chúng- 
sinh, không có liên quan với chúng-sinh nào khác cả. 

* Quả của nghiệp đó là quả của đại-thiện-nghiệp, 
quả của bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) là không chỉ riêng 
của chúng-sinh ây mà còn có thê liên quan, ảnh hưởng 
gián tiếp đến chúng-sinh khác thân cận nữa.” 

Nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh là một 


! Tìm hiểu bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV, Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
cùng soạn-giả. 
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trong bốn điều “bất khả tư ñghì, ” mọi chúng-sinh nên fiz 
nơi nghiệp và quả của nghiệp, hoặc có chánh-kiến nơi 
nghiệp của mình (kammassakata sammadiffhï) mà thôi. 

Trong tam-giới, duy nhất chỉ có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác mới có frí-tuệ đặc biệt thấy rõ, biết rõ được 
nghiệp và quả của nghiệp không chỉ đôi với Đức-Phật, 
mà còn đối với tất cả mọi chúng-sinh muôn loài nữa. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử Siddhatha 
kiếp chót có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân là quả 
của 30 pháp-hạnh ba-la-mật đó là đại-thiện-nghiệp mà 
vô số tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái- 
tử Siddhattha đã từng thực-hành, tích lũy 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua vô số kiếp, suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, kê từ thời-kỳ phát nguyện ở trong 
tâm, khoảng thời gian suốt 7 a-tăng-kỳ; đến thời-kỳ phát 
nguyện ra bằng lời nói, khoảng thời gian suốt 9 a-tăng- 
kỳ, cho đến thời-kỳ được Đức-Phật Dipankara thọ kỹ 
xác định thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Goftama. 

Trong suốt khoảng thời gian gồm có 20 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực-hành, bồi 
bố đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mát đó là đại- 
thiện-nghiệp có mục đích cứu cánh cuối cùng trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

30 pháp-hạnh ba-la-mật đó là đại-thiện-nghiệp đã 
được lưu-trữ, tích lũy ở trong tâm liên tục từ kiếp này 
sang kiếp kia, cho đến kiếp chót cho quả tái-sinh làm 
người là kiếp Đức-Bỏồ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử 
Siddhattha, khi Đức-Bồ-tát sinh hạ ra đời có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân (mahãpurisalakkhana). 
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Đức-Phật dạy trong kinh Lakkhagasuffa, mỗi tướng 
tốt đều do quả trực tiếp của mỗi đại-thiện-nghiệp pháp- 
hạnh ba-la-mật, được biểu hiện nơi kim thân của Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót đầy đủ 32 tướng tốt 
của bậc đại-nhân. 

Vì vậy, các vị Bà-la-môn trí-thức học rộng, hiểu biết 
bộ sách xem tướng của dòng dõi Bà-la-môn, mới có thê 
tiên đoán biết Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-ử 
Siddhattha, khi trưởng thành sẽ đi xuất gia và chắc chắn 
sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Thật vậy, đúng theo lời tiên đoán của các vị Bà-la-môn 
trí-thức, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tứ Siddhattha 
từ bỏ cung điện đi xuất gia năm 29 tuổi, và trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác năm 35 tuôi. Đó là quả 
của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật. 

Quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật ấy 
không chỉ rc-fiếp riêng cho Đức-Phật, mà còn có ảnh 
hưởng tốt giún-fiếp đến các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, từ thế hệ xưa cho đến thế hệ ngày nay, và còn 
tiếp tục đến thế hệ mai sau, cho đến khi giáo-pháp của 
Đức-Phật bị mai một hoàn toàn. 


80 Tướng tốt phụ của Đức-Bồ-tát kiếp chót 

(Anubyañjana) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót chắc chăn sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác, cho nên khi đản- 
sinh ra đời, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-GIác có đây đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân (mahapurisalakkhana) và 80 
tướng tốt phụ (anubyafjana). 

Như trong bài kinh 1/ãnãfiyasuftat” có câu kệ: 


' Bộ Dighanikãya Pãthikaragøa, kinh Ätãnãffyasutta. 
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“Upeta Buddhadhammelhi, a†tharasahi nãyakã 
Battinsalakkhanipeta-sitanubyafJanadhara. ” 
Chư Phát có đây đủ mười tám đức, 

Ba mươi hai tưởng tốt bậc đại-nhân, 

Cùng trọn vẹn tám mươi tướng tốt phụ, 

Chư Phát cao thượng cả thân lần tâm. 


Trong bộ Jinãlañkãrafikã trình bày §0 tướng tốt phụ 
của Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-GIác như sau: 

1- Bốn ngón tay dài bằng nhau (trừ ngón cái) khít vào 
nhau, và năm ngón chân đài băng nhau, khít vào nhau, 
không có kế hở. 

2- Ngôn tay, ngón chân từ góc đến đâu thon mêm mại. 

3- Ngôn tay, ngón chân tròn trịa xinh đẹp. 

(3 tướng tốt phụ của ngón tay, ngón chân) 


4- Móng tay, móng chân đỏ hồng như ngọc. 
3- Móng tay, móng chân cao nhọn hơi cong. 
6- Móng tay, móng chân đẹp hoàn toàn. 

(3 tướng tốt phụ của móng tay, móng chân) 


7- Hai mắt cá bàn chân không lộ rõ. 
8- Hai bàn chân, mỗi bàn chân có năm ngón dài bằng 
nhau. 
9- Dáng chân bước đi đẹp, như bước chân của 
voi chúa. 
10- Dáng chân bước đi thu thúc, như sư tử chúa. 
1I- Dáng chân bước đi khoan thai, như con hạc chúa. 
12- Dáng chân bước đi khoan thai, như con bò chúa. 
13- Chân phải bắt đầu bước đi trước. 
(5 tướng tốt phụ về đáng đi) 


14- Hai đâu gối tròn trịa đẹp. 
15- Đáy đu tướng tốt của đàn ông. 


118 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





16- Lỗ rốn tròn trịa không có nếp nhăn. 

17- Lỗ rốn sâu. 

18- Lỗ rồn xoay tròn khu ốc bên phải. 

(3 tướng tốt phụ của lễ rỗn) 

19- Hai cảnh tay, hai ông chân thon giống như vòi 
của con voi. 

20- Kim thân trên dưới cân đối xinh đẹp. 

21- Toàn kim thân từ trên xuống dưới các bộ phận rất 
xinh đẹp. 

22- Toàn kim thân không có tỳ vết. 

23- Kim thân không mập, không gây, cân đối. 

24- Toàn kim thân không có nếp nhăn. 

25- Toàn kim thân không có nốt ruồi, tàn nhang v.v... 

26- Các bộ phận trong cơ thể trước sau xinh đẹp. 

27- Toàn thân có da sạch sẽ trong sáng như vàng ròng. 

(9 tướng tốt phụ của thân) 


26- Đức-Phát có sức mạnh bằng 10 ?Ø con voi khỏe mạnh. 
29- Lỗ mũi cao và dài, đầu mũi hơi nhọn. 

30- Lợi răng đỏ đậm. 

31- Hàm răng sạch sẽ. 

32- Hàm răng đêu đặn đẹp đẽ. 

(2 tướng tốt phụ của hàm răng) 

33- Mái, tai, mũi, lưỡi hoàn toàn trong sảng thanh-tịnh. 
34- Bốn cái răng nhọn tròn frịa. 

35- Đôi môi hông đỏ (như màu đỏ lúc rạng đông). 
36- Miệng rộng. 

37- Hai lòng bàn tay có chỉ tay sâu đậm rõ ràng. 

3đ- Chỉ tay dải. 

39- Chỉ tay ngay thẳng. 

40- Đường chỉ tay đẹp. 

(4 tướng tốt phụ của bản tay) 
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4I- Toàn thân phát ra ánh sáng độ một sải. 

42- Đôi má đây đặn. 

43- Đôi mắt dài và rộng. 

44- Đôi mắt bên trong có năm màu (xanh, vàng, đỏ, 
trắng và xám). 

(2 tướng tốt phụ của đôi mắt) 


45- Lưỡi hông mêm mỏng. 

46- Đôi lỗ tai có trái tai dài. 

47- Những dây thân kinh không gút mắc. 
48- Những dây thân kinh chìm sâu. 

49- Cái đâu đẹp tròn trịa. 

50- Vâng trán rộng cao đẹp. 

31- Đôi lông mày cong tự nhiên. 

32- Đôi lông mày hình dáng đẹp. 

53- Lông mày mêm mại. 

54- Lông mày từ đâu đến đuôi cong tự nhiên. 
55- Lông mày lớn đẹp. 

56- Lông mày đài. 

(6 tướng tốt phụ của lông mảy) 


57- Kim thân trẻ trung tuyệt vời (không lúc nào thấy già). 
5ổ- Kim thân mát mẻ tuyệt vời. 

359- Kim thân luôn luôn tỏa ra ảnh sáng tuyệt vời. 
60- Kim thán hoàn toàn sạch sẽ, không có dơ bản. 
61- Kim thân mêm mại. 

62- Kim thán trơn tru xinh đẹp. 

63- Kim thán có mùi thơm. 

(7 tướng tốt phụ của kim thân) 

64- Lông đêu đặn. 

65- Lông mêm mại. 

66- Sợi lông uốn cong xoay bên phải. 

67- Lông có màu xanh như bích ngọc. 
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66- Sơi lông tròn. 
69- Sơi lông bóng láng. 


(6 tướng tốt phụ của sợi lông) 


70- Hơi thở ra, hơi thở vào võ cùng vi-fễ. 
71- Miệng có mùi thơm tho”. 
72- Tóc có màu xanh đen. 

73- Tóc xoắn khu ốc bên phải. 
74- Tóc hình dáng đẹp tự nhiên. 
75- Tóc mêm mại. 

76- Tóc không rồi. 

77- Tóc đêu đặn. 

78- Tóc bóng láng. 


(7 tướng tốt phụ của sợi tóc) 


79- Trên đỉnh đâu tóc có mùi thơm tho. 

80- Trên đỉnh đâu phái ra tỉa hào quang. 

Đó là 80 tướng tốt phụ của Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác kiêp chót chắc chăn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. 


Phật mẫu Mahämäyädevĩ quy thiên 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái-tử Siddhattha đản 
sinh ra đời đến ngày thứ bảy, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahãämäyädevr quy thiên, bởi vì, Bà đã hết tuôi thọ. 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr hưởng thọ được 
56 năm 4 tháng 27 ngày ở CỐi người. 

Sau khi Bà Chánh-cung Hoàng-hậu chết, dục-giới 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm vị thiên nam tên 
$anfussifa trong cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên) tầng 


' Lăng nghe chánh-pháp rồi tán dương ca tụng Sãdhu! Lành thay! sẽ có 
quả báu miệng có mùi thơm. 
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trời thứ tư trong 6 cõi trời dục-giới. Chư-thiên trong tầng 
trời thứ tư này có tuổi thọ 4.000 năm tuổi trời, so với 
thời gian cõi người bằng 576 triệu năm; bởi vì 1 ngày 1 
đêm ở cõi trời Tusita này bằng 400 năm ở cõi người. 


Tuyền chọn nhñũ-mẫu 


Đức-vua Suddhodana truyền lệnh tuyên chọn nhũ 
mẫu để nuôi dưỡng 7hđi-fử Siddhatha. Những người 
đàn bà đủ tiêu chuẩn được tuyển chọn có 240 người 
nhưng chỉ có 60 bà được chọn trực tiếp lo phục vụ Thái- 
#ử; ngoài ra, còn có 60 lính hầu và 60 vị quan trông coi 
việc nuôi dưỡng Thá¡-ứ. 

Khi Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr quy 
thiên, Đức-vua Suddhodana tân phong Bà Mahäpajäpati 
øofzmï (em của Bà Mahamayädevn) lên ngôi vị Chánh- 
cung Hoàng-hậu. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahapajapafigotamï sinh 
hạ Hoàng-ftứ Nanda, sau Thái-tứ Siddhattha 2-3 ngày. 
Bà Mahäpajãpatigotani vỗn là bà dì ruột của Thải-tử 
Siddhattha, bà tự đảm đương địa vị nhũ mẫu nuôi dưỡng 
Thái-tử Siddhattha, còn Hoàng-tử Nanda, con đẻ của bà, 
được giao cho nhũ mẫu khác nuôi dưỡng. 

Đức-Bô-tát Thái-tử Siddhattha trưởng thành bằng bầu 
sữa ngọt lành của nhĩ mẫu Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahapaqjapatigotam. 


Cuộc đời Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha 


Năm Thái-tử Siddhatiha được mười sáu (16) tuôi thì 
Đức-vua Suddhodana truyền ngôi báu cho Thải-tử. 


Trong buổi lễ đăng quang lên ngôi Vua của Thái-tử 
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Siddhartha và lễ thành hôn với Cồng-chúa Yasodhara & 
Đức-vua Siddhatftha tân phong Công-chúa Yasodhara 
lên ngôi vị Chánh-cung Hoàng-háu. 

Đức-vua Bồ-tát Siddhattha trị vì đất nước được thanh 
bình thịnh vượng, thân dân thiên-hạ được an cư lạc nghiệp. 


Đức Thải-Thượng-hoàng Suddhodana muôn Đức-vua 
Siddhatha trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vương, 
không muốn ĐÐức-vua Bô-tát Siddhattha từ bỏ cung điện 
đi xuất gia để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 
Cho nên, Đức Thái-Thượng-hoàng truyền lệnh cho các 
quân lính không được để cho Đức-vua Siddhaftha nhìn 
thấy người già, người bệnh, người chết và bậc xuất-gia. 

Đức vua Bê-tát Siddhattha lên ngôi Vua an hưởng sự 
an-lạc trên ngai vàng thời gian trải qua l2 năm, chưa 
từng thấy cảnh nào đề phát sinh động-tâm (samvega). 


Nguyên nhân Đức-Bồ-tát đi xuất gia 


Những sự kiện xảy ra theo tuần tự thời gian, khiến 
Đức-vua Bô-tát quyêt định đi xuât gia. 

* Lần đầu tiên, vào ngày rằm tháng 6, Đức-vua Bỏ- 
tát Siddhattha ngự đi du lãm vườn thượng uyên. Trên 
đường đi, bông nhiên Đức-vua Bô-tát nhìn thây một 
người già, do chư-thiên hóa ra, đê làm cho Đức-vua Bôồ- 
tát phát sinh động-tâm (samvega). 

Thật vậy, Đức-vua Bồ-tát chưa từng nhìn thấy người 
già như thế bao giờ, cho nên Đức-vua Bồ-tát suy tư: 


“Chắn chắn ta sẽ có sự già như thế, không thể tránh 
khỏi sự già được. ” 


' Công-chúa Yasodharä của Đức-vua Suppabuddha và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Amittädevĩ xứ Devadaha. Công-chúa Yasodharä là người đông sinh với 
Đức-Bồ-tát Siddhattha trong ngày rắm tháng tư 16 năm vê trước. 
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Nỗi ưu tư tràn ngập trong lòng, không còn muốn đi du 
lãm nữa, Đức-vua Bồ-tát truyền bảo quan đánh xe đưa 
Đức-vua hồi cung. 


* Lân thứ nhì, cách 4 tháng sau, vào ñgày rằm tháng 
10, Đức-vua Bồ-tát lại ngự đi du lãm vườn thượng uyên. 
Trên đường đi, lần này Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một 
người bệnh, cũng do chư-thiên hóa ra. 

Như lần trước, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 

“Chắc chắn ta cũng có sự bệnh như thể, không thể 
trảnh khỏi sự bệnh được. ” 

Tâm trạng u buồn, Đức-vua Bồ-tát truyền lệnh bảo 
quan đánh xe đưa Đức-vua hôi cung. 

* Lân thứ ba, cũng cách 4 tháng sau, vào ngày rằm 
tháng 2, đề vơi bớt nôi buôn, Đức-vua Bô-tát lại ngự đi 
du lãm vườn thượng uyên. Trên đường đi, bât chợt Đức- 
vua Bô-tát nhìn thây một người chốt, cũng do chư-thiên 
hóa Ta. 

Cũng như hai lần trước, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 

“Chắc chăn ta cũng có sự chết như thế, không thể 
trảnh khỏi sự chết được. ” 

Nỗi lo sợ phát sinh trong lòng, Đức-vua Bồ-tát truyền 
lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức-vua hôi cung. 


Từ đó, Đức-vua Bô-tát lúc nào cũng suy tư về sự già, 
sự bệnh, sự chết. Đức-vua Bô-tát tự hỏi, có con đường 
nào giải thoát khỏi sự giả, sự bệnh, sự chết hay không? 
Sở dĩ có sự giả, sự bệnh, sự chêt là vì có sự £ái-sinh. 

“Ôi! Sự tái-sinh đáng kinh sợ thật!” 

* Lần thứ f, 4 tháng sau, vào ngày rằm tháng 6, đề 
khuây khỏa nỗi u buôn, lo sợ trong lòng, một lần nữa, 
Đức-vua Bồ-tát ngự đi du lãm vườn thượng uyền. 
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Trên đường đi, Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một bậc 
xuất-gia đang tĩnh tọa dưới cội cây, tỏ vẻ an nhiên tự tại, 
cũng do chư-thiên hóa ra, để làm cho Đức-vua Bồ-tát 
nghĩ đến việc xuất-gia. 

Thật vậy, khi Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy bậc xuất-gia, 
Ngài liền trút bỏ được mọi nỗi ưu tư nặng tru trong lòng 
VỀ sự già, sự bệnh, sự chết. Đức-vua Bồ-tát quyết định 
xuất gia ngay đêm ấy, để fừn con đường giải thoát khỏi 
sự tải-sinh là giải thoát khỏi khổ già, khổ bệnh, khổ chết. 

Hôm ấy, Đức- Bồ- tát cảm thấy vô cùng hoan hý, nên 
Đức-Bồ-tát vẫn tiếp tục ngự đi du lãm vườn thượng uyên. 

Khi Đức-vua Bồ-tát hồi cung, ngay trong đêm ấy 
Đức-vua Bồ-tát nghe tin Chánh-cung Hoàng-hậu 
Yasodhara đã sinh hạ Hoảàng-fứ, tình thương con phát 
sinh trong tâm, Đức-vua Bồ-tát than rằng: 

“Sự ràng buộc lớn!” 

Do đó, Hoàng-tử được đặt tên là “ahua. ” 

Mặc dù vậy, chí nguyện xuất-gia của Đức-vua Bồ-tát 
vẫn không thay đôi. 

Đêm ấy, Đức-vua Bồ-tát đến tìm gặp Channa, quan 
giữ ngựa thân tín rồi bảo: 

- Này Channa! Đêm nay, Tì râm sẽ rời khỏi ¡ hoàng cung, 
đãi xuất gia, khanh hãy sửa soạn cho Trẫm con ngựa 
Kandaka ngay bây giờ, và nhớ không để cho một ai hay 
biết cả. 

Như vậy, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha lên ngôi vua, trị 
vì đất nước được 13 năm. 


Đức-Bồ-tát Siddhattha đi xuất gia 
Bỗng nhiên Đức-vua Bồ-tát thoáng nghĩ: 


“Trước khi xuát gia, ta nên đến nhìn mặt Hoàng-nhi. ” 
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Đức-vua Bồ-tát đi nhẹ nhàng lén vào phòng Chánh- 
cung Hoàng-hậu Yasodhara, dưới ánh đèn mờ nhạt, 
Chánh-cung Hoàng-hậu đang nằm nghiêng, choàng cánh 
tay qua Hoàng-nhi, vì đứng đăng sau nên không thê nhìn 
thấy rõ mặt Hoàng THỊ, nên Đức-vua Bồ-tát thầm nghĩ: 


“Nếu. ta đến gần e rằng Chánh-cung Hoàng-hậu sẽ 
thức giắc, làm trở ngại việc xuẩt-gia của ta trong đêm 
nay. Bây giờ, ta chưa nhìn thấy mặt Hoàng-nhi, thì chờ 
sau khi ta trở thành Đưc-Phát Chánh-Đăng-Giác, fa sẽ 
trở về gặp sau cũng không muộn. ” 


Vào nửa đêm ngày rằm tháng sáu âm lịch, Đức-vua 
Bồ-tát Siddhattha nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, lên 
ngựa Kandaka, còn Chamna đi theo sau, Đức-vua Bồ-tát 
Siddhattha trốn khỏi hoảng cung, đi xuất gia, lúc 29 tuổi. 

Mỗi vó ngựa đều có bàn tay chư-thiên nâng đỡ, không 
phát ra tiếng động, nên không một ai hay biết, khi đến 
cửa thành thì liền có chư-thiên mở cửa cho ngựa 
Kandaka phi nhanh qua. 

Đức-vua Bồ-tát Siddhattha ngự đi qua khỏi ba xứ: xứ 
Sakya, xứ Koliya và xứ Malla khoảng 30 do tuần chỉ 
trong một đêm. Đến bờ sông Anoma, Đức-vua Bổ-tát 
Siddhattha ra hiệu cho ngựa Kandaka bay sang bờ bên 
kia, rồi Ngài nhẹ nhàng xuống ngựa cởi các đồ trang 
phục đức-vua, rồi bảo Channa rằng: 

- Này Channa! Tỉ râm sẽ xuất gia tại nơi đây, khanh 
hãy mang tất cả đô trang phục náy trở về hoàng cung, 
trình tâu cho Đức-Phụ-vương của Trâm biết. 


Đức-vua Bồ-tát Siddhattha dùng thanh gươm báu cắt 
tóc, chừa lại khoảng hai lóng tay, tất cả những sợi tóc 
còn lại tự xoăn vòng xoáy theo khu ốc sang bên phải 
nằm sát trên da đầu và cạo sạch râu. 
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Chỉ một lần ấy thôi, từ đó về sau suốt cả cuộc đời của 
Đức-Phật, không còn phải cắt tóc, cạo râu nữa. 

Sau khi cắt tóc xong, Đức-vua Bỏ-tát cầm nắm tóc 
trên tay, phát nguyện răng: 

“Nếu ta trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thì xin 
cho năm tóc này ở trên hự không, còn nhự nếu ta không 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thì năm tóc này 
sẽ rơi xuống đát. ” 

Đức-Bồ-tát ném nắm tóc lên hư không. 

Thật là phi thường thay! Nắm tóc bay bỗng lên trên 
hư không khoảng một do tuần rồi đứng yên một chỗ. 


Lúc ấy, Đức-vua Trời Sakka nhìn thấy bèn đem cái 
hộp băng ngọc hiện xuông, cung kính đặt năm tóc của 
Đức-vua Bô-tát vào hộp, đem về tôn thờ ở ngôi thấp 
CulamanI tại cõi Tam-thập-tam-thiên. 

Khi â Ấy, vị Đại phạm-thiên Ghafikara, là bạn thân cũ 
từ tiền-kiếp của Đức-vua Bồ-tát trong thời-kỳ ĐÐức-Phát 
Kassapa. biết hôm nay Đức-vua Bồ-tát Siddhattha xuất 
gia, nên mang 8 thứ vật dụng của bậc Sa-môn là /am y, 
bình bát, dao cạo, kim chỉ, dây thất lưng và đồ lọc nước 
đên kính dâng cúng dường Đức-vua Bô-tát. 

Đúc-Bôồ-tát Siddhaffha mặc y vàng màu lõi mít, 
tượng trưng như lá cờ chiên thăng của bậc Thánh A-ra- 
hán, trở thành bậc xuáf-gia, lúc Đức-Bó-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha được 29 tuôi. 

Đức-Bồ-tát thọ giáo pháp-hành thiền-định 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha tìm đến vị 
Đạo-sựư Alãra Kalãmagoffa xin thọ giáo. VỊ Đạo-sư hân 


hoan tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi truyền dạy pháp-hành 
thiên-định. 
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Đức-Bô-tát thực-hành pháp-hành thiền-định qua một 
thời gian không lâu, Đức- Bồ-tát chứng đắc được 4 bác 
thiên sảc-giới thiện-tâm, và chứng đắc đến đệ fam thiên 
vồô-săc-giới thiện-tâm gọi là: vô-sỏ-hữu-xử-thiên thiện- 
tâm (akiñcaññãyatanajjhãnakusalaciffa) ngang bằng với 
bậc thiền mà vị Đạo-sư Älãra Kãlãmagotta đã chứng đắc. 

Vị Đạo-sư Alara Kãlãmagotta tán dương ca tụng tài 
đức của Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này hiên-giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiển vô-sắc- 
giới thiệntám nào, thì hiên-giả cũng chứng đắc được 
bậc thiên vô- sắc-giới thiện-tâm ấy. Hiển-giả chứng đắc 
bậc thiển vô- săc-giới thiệntâm nào, thì tôi cũng đã 
chứng đắc bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm ấy. 

- Này hiện-giả! Từ nay, hai chúng ta cùng làm Đạo- 
sư dạy dỗ nhóm đệ-tử này. 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 

“Đệ tam thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sỏ-hữu- 
xú-thiên thiện-tâm này sẽ cho quả tái-sinh lên cõi vô- 
sắc-giới phạm-thiên gọi là cõi Wô-sỏ-hữu-xứ-thiên, có 
tuổi thọ sống lâu đến 60.000 đại-kiếp, không phải là 
pháp dẫn đến sự nhàm chán ngũ-uẩn, không diệt tận 
tham-di, không diệt tận được phiên-não, không chứng 
ngộ chân-lÿj tứ Thánh-để, không chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, không giải thoát khổ sinh, 
lão, bệnh, tử, không giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha không băng lòng với sở đắc 
của mình, nên Đức-Bồ-tát xin từ giã vị Đạo-sư Alãra 
Kãlãmagotta khả kính, để đi tìm pháp môn khác, hầu 
mong giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. 

Sau khi từ giã vị Đạo-sư Alara Kalamagotta, Đức-Bồ- 
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tát Siddhattha tìm đến vị Đạo-sư Udaka Rãmapuffa xin 
thọ giáo. VỊ Đạo-sư hân hoan tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi 
truyền dạy pháp-hành thiền-định. 

Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành thiền-định qua một 
thời gian không lâu, Đức- Bồ-tát chứng đắc 4 "bậc thiền 
sắc-giới và chứng đắc đến đệ /ứ thiển vô- sắc-giới tột 
đỉnh gọi là: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiển thiện-tâm 
(nevasaññaänäsaññäyatanajjhänakusalaciia) là bậc thiền 
vồ-săc-giới tột đỉnh ngang bằng với bậc thiền mà vị 
Đạo-sư Udaka Rãmaputta đã chứng đắc. 

Vị Đạo-sư tán đương ca tụng Đức-Bỏ-tát rằng: 

- Này hiển giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiên vô-sắc- 
giới tội đỉnh nào, thì hiển- giá cũng chứng đắc bậc 
thiên vô- sắc- giới tột đỉnh ấy. Hiển-giả chứng đắc bậc 
thiển vô- sắc-giới tột đỉnh nào, tôi cũng đã chứng đắc 
bậc thiên vô-sắc-giới tột đỉnh ấy. 

- Này hiển-giả! Tôi xin thỉnh hiển-giả làm Đạo-sư dạy 
dỗ nhóm đệ-Hử này. 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 

“Đệ tứ thiển vô-sắc-giới gọi là phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xú-thiển thiện-tâm này sẽ cho quả tái-sinh lên cõi 
trời vô-săc-giới phạm-thiên gọi là cõi Phi-tưởng-phi- 
phi-trởng-xú-thiên, có tuổi thọ sống lâu đến 84.000 đại- 
kiếp, không phải là pháp dẫn đến sự nhàm chán ngữ- 
uẩn, không diệt tận được tham-di, không diệt tận được 
phiên-não, không chứng ngộ chân-lý t Thánh-để, không 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, không 
giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử, không giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha xin từ giã Đạo-sư Udaka 
Rãmaputta khả kính, để đi tìm pháp-môn khác, hầu 
mong giải thoát khô sinh, lão, bệnh, tử. 
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Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành khỗ-hạnh 
(Dukkaracariyä3) 


Sau khi từ giã vị Đạo-sư Udaka Rãmaputta, Đức-Bồ- 
tát Siddhattha ngự đến khu rừng Uruvelã gần con sông 
NerañJara, nơi đây có nhóm 5 f}-khưu: Ngài Kondañna 
là trưởng nhóm cùng với Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Mahãnäma và Ngài Assaji xin theo hộ độ Đức-Bầ- 
tát Siddhattha. 

Đúc-Bồ-tát Siddhaftha tình-tẫn thực-hành pháp- 
hành khổ-hạnh (dukkaracariyä) đó là pháp-khó-hành 
như là phương-pháp nín thở vào, thở ra bằng miệng và 
mũi, hơi thở thoát ra ở hai lỗ tai; rồi tiếp tục nín thở vào, 
thở ra bằng miệng, băng mũi và ngăn không để hơi thoát 
ra hai lỗ tai, hơi đâm lên trên đầu đau đữ dội, hơi đâm 
xuống bụng đau tức tối, hơi nóng phát ra toàn thân kinh 
khủng đến nỗi làm cho Đức-Bô-tát chết ngất. 

* Số chư-thiên tưởng rằng: “Sa-môn Gotama chết rồi!” 

* Số khác tưởng rằng: “Sa-môn Gotama gần chết!” 

* Số khác cho rằng: “Sa-môn Gotama không phải 
chết, cũng không phải gân chết, mà Sa-môn Œotama 
đang thực-hành pháp-hành bậc Thánh A-ra-hán! ” 


Đức-Bồ-tát Siddhattha tiếp tục giảm vật thực dần dân, 
ban đầu độ vật thực chỉ vừa lòng bàn tay, từ từ giảm 
xuống chỉ còn bằng hạt sen, ... Do đó, kim thân của 
Đức-Bỏ-tát gầy ốm chỉ còn da bọc xương, đến nỗi sờ da 
bụng, thì đụng phải đường xương sống. 

Trước kia kim thân của Đức-Bồ-tát có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có làn da 
màu vàng sáng ngời. Đến nay, các tướng tốt của bậc đại- 
nhân và các tướng tốt phụ đã biến mắt, còn làn da đã trở 
thành màu đen sẫm. 
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Một hôm, Đức-Bồ-tát suy xét: “7q đã thực-hành 
pháp-hành khổ-hạnh là pháp khó hành này đến chỗ tột 
cùng rồi. Trong quá-khứ, chưa từng có Sa-môn, Bà-la- 
môn nào đã thực-hành pháp-hành khổ-hạnh đến mức 
như ta đang thực-hành. Hiện-tại và vị-lai cũng sẽ không 
có Sa-môn, Bà-la-môn nào có thể thực-hành pháp-hành 
khô-hạnh như ta, thế mà, ta không thể trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Như vậy, chắc chắn còn có một pháp-hành nào khác. 

Đức-Bồ-tát Siddhatfha hồi tưởng lại: 

“Khi còn nhỏ, ta cùng đi với Đức-Phụ-Vương ra đồng 
làm lễ hạ điền, Đức-Phụ-vương để ta ngồi trong một 
chiếc lêu vải dưới gốc cây mận (đào). Ta đã ngôi niệm 
đề mục hơi thở vào, hơi thở ra, và ta đã chứng đắc đệ 
nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. Vậy, chắc chắn pháp-hành 
thiên-định này làm nên tảng, để cho ta có thể trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cũng nên. ” 


Lê À 


Đức-Bồ-tát suy xét rằng: “Báy giờ, thân thể của ta 
gây ốm, sức khỏe của ta yếu đuối, ta không thể thực- 
hành pháp-hành thiên-định với đê mục niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra này được. 

Vậy, điễu tốt hơn hết, ta nên thọ thực trở lại, để phục 
hồi sức khỏe, rôi ta mới có thể thực-hành pháp-hành 
thiên-định với đề mục niệm hơi thở. ” 

Đức-Bồ-tát từ bó pháp-hành khỗ-hạnh 

Đức-Bỏ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp-hành khổ- 
hạnh (dukkaracariyä) đó là pháp-khó-hành suốt 6 năm 
trường ròng rã, mà không đạt đến mục đích trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, nên từ bỏ pháp-hành khổ- 
hạnh. Đức-Bồ-tát mang bát vào xóm nhà Senã đi khất 
thực trở lại. 
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Nhìn thấy Đức-Bồ-tát đi khất-thực như vậy, nhóm 5 
tỳ-khưu hiểu lầm Đức-Bồ-tát đã từ bỏ sự tỉnh-tấn thực- 
hành pháp-hành khổ-hạnh để trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, mà trở lại đời sống bình thường, nên 
nhóm 5 tỳ-khưu không theo hộ độ Đức-Bồ-tát nữa, họ 
dẫn nhau đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, 
gần kinh-thành Bãrãnasĩ, trú tại nơi ấy. 


Đức-Bồ-tát độ vật thực lại được thời gian không lâu, 
thì sức khỏe của Đức-Bồ-tát được hồi phục trở lại. 

Trong thờikỳ thực-hành pháp-hành khổ-hạnh là 
pháp-khó-hành, 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và §0 
tướng tốt phụ của Đức-Bô-tát Siddhattha bị biến mắt. 

Nay, kim thân của Đức-Bồ-tát Siddhattha lại hiện rõ 
32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có 
nước da màu vàng sáng ngời như trước. 

Ngày 14 tháng tư âm lịch, vào canh chót đêm ấy, Đức- 
Bồ-tát Siddhattha năm thấy 5 đại-mộng (Mahãsupina). 
Qua 5 đại-mộng này, Đức-Bổ-tát Siddhattha đoán biết 
chắc chăn rằng: 

“Ta sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 

Sáng sớm hôm rằm tháng tr âm lịch, Đức-Bồ-tát 
Siddhattha ngự đến ngồi dưới gốc cây da, để chờ đến giờ 
đi vào xóm khất-thực. 

Tại gốc cây da này, hăng năm, vào ngày rằm tháng tư 
nảy, nàng ,$„jZ/ thường đem lễ vật đến cúng dường, tạ 
ơn chư-thiên, theo lời nguyện của nàng. Nàng SuJãtã là 
con gái của ông phú-hộ Mahãsena ở làng Senä gần khu 
rừng Uruvelä, khi nàng trưởng thành có đến gốc cây da 
này cầu nguyện rằng: 

“Khi tôi trưởng thành được kết duyên với người cùng 
dòng dõi, cùng giai cấp và sinh được một đứa con trai 
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đâu lòng. Nếu tôi được toại nguyện thì hằng năm vào 
ngày rằm tháng tư (âm lịch), tôi sẽ làm lễ cúng dường tạ 
ơn chưw-thiên cội cây này. ” 

Lời cầu nguyện của nàng được thành tựu như ý, cho 
nên, hằng năm vào ngày rằm tháng tư âm lịch, nàng 
'Šwjñrã thường đem cơm sữa đến cúng dường tạ ơn chư- 
thiên cội cây này. 

Từ sáng sớm, nàng ,$wjãã đã thức dậy vắt sữa của 8 
con bò tỉnh khiết, khi nàng đem nỗi đựng sữa để gần vú 
con bò thứ nhất, thì dòng sữa tự nhiên chảy ra một mạch. 
Thật là một việc lạ thường chưa từng có bao giờ! Lần 
lượt 7 con bò còn lại, dòng sữa cũng chảy ra một mạch 
như vậy. 

Khi nàng đồ sữa vào nồi nấu cơm, sữa sôi xoay tròn 
bên phải, không một giọt nào chảy tràn ra bên ngoài, 
còn lửa củi cháy đêu không có một làn khói nào bốc lên. 

Sở đĩ, có những sự việc lạ thường như vậy, là vì buôi 
sáng hôm ấy có 7⁄ Đại-Thiên-vương trông coi lò lửa, 
Đức-vua trời Sakka lẫy củi bỏ vào lò, Đức Phạm-Thiên 
che lọng, tất cả chư-thiên đem những chất bố dưỡng do 
năng lực của mình bỏ vào nồi cơm sữa. 

Nàng Sujãtã gọi tớ gái tên Punnã bảo rằng: 

- Này Punna!l Hôm nay chư-thiên cúa ta thật đảng 
kính, trước đây ta chưa từng chứng kiến những hiện 
tượng lạ thường như thể này! Con hãy mau đến cội cây 
da quét dọn cho sạch sẽ, để Chúng ta mang cơm sữa đến 
dâng cúng, tạ ơn vị thiên thần cội cây ây. 


Vâng lời, người tớ gái Punnã đến gốc cây da để quét 
dọn, cô nhìn thấy Đức-Bồ-rát Siddhattha đang ngồi quay 
mặt về hướng Đông, từ kim thân của Đức-Bồ-tát phát ra 
hào quang sáng ngời toả khắp quanh vùng, cô nghĩ rằng: 
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“Sáng hôm nay, vị thiên-thân cội cây của chúng ta 
hiện ra ngồi đợi thọ nhận cơm sữa củng đường. ” 

Nghĩ như vậy, nên cô vô cùng hoan hỷ vội vàng trở 
về báo tin mừng cho bà chủ biết. 

Nghe lời tường trình rõ ràng của người tớ gái, nàng 
SuJataä phát sinh đại-thiện- tâm vô cùng hoan hỷ bảo 
người tớ gái Punnä răng: 

- Này Punnã! Kế từ hôm nay về sau, ngươi trở thành 
đứa con gái của ta. 


Sau khi nói xong, nàng SuJatã ban cho cô Punna 
những đồ trang sức quý giá, xứng đáng với địa vị đứa 
con gái của nàng. 

Nàng SuJätãä đem chiếc mâm bằng vàng để đựng cơm, 
khi nàng đặt mâm gân. nồi cơm, thì cơm sửa trong nội tự 
nhiên viên lại thành vắt bằng trái thốt nốt lăn ra tuần tự 
từ nồi sang mâm đúng 49 vắt vừa đầy mâm. Nàng lại 
chứng kiến thêm một việc lạ thường chưa từng có bao 
giờ. Nàng Sujãtã lấy một chiếc lồng bàn đậy lại rồi phủ 
lên một lớp vải trăng tỉnh. 


Hôm ấy, nàng Sujãtã trang điểm bằng những đồ 
trang sức quý giá, rồi đội mâm cơm sữa cùng người con 
gái Punnã đi theo sau đến gốc cây da. Nhìn thấy Đức- 
Bồ-tát có đầy đủ tướng tốt của bậc đại-nhân và tướng 
tốt phụ, hào quang tỏa ra từ kim thân của Đức-Bồ-tát 
sáng khắp vùng. Thấy vậy, nàng lại càng phát sinh đức- 
tin trong sạch và vô cùng hoan hỷ chưa từng có bao giờ, 
bởi vì nàng tưởng rằng: 

Đức-Bồ-tát Siddhattha là vị thiên-thần cội cây hiện 
ra, để thọ nhận phẩm vật cúng đường tạ ơn của nàng. 


Nàng Sujãtã cung kính đi đến gần Đức-Bồ-tát đặt 
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chiếc mâm vàng đầy cơm sữa và bình nước, hoa quả, vật 
thơm, ... cung kính dâng cúng đường lên Đức-Bồ-tát. 

Khi ấy, cái bát của Đức-Bồ-tát bỗng nhiên biến mất, 
Đức-Bỏ-tát nhìn nàng Sujãtã. Nàng liền bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thiên-thân, con thành kính dâng 
cúng dường chiếc mâm vàng đây phẩm vật này lên Ngài. 

Kính xin Ngài có tâm từ tế độ thọ nhận chiếc mâm 
vàng đây phẩm vật này, để cho con được sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu đài. 

Con được toại nguyện như thế nào, kính xin Ngài 
cũng được toại nguyện như thể ấy. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đưa hai tay ra nhận lấy chiếc 
mâm vàng đầy phẩm vật cúng đường ấy. 


Đức-Bồ-tát thọ nhận cơm sữa bò của nàng Sujãtã 


Sau khi thọ nhận mâm vàng đầy cơm sữa của nàng 
Sujatã xong, Đức-Bồ-tát đứng dậy rời khỏi gốc cây da, 
tay cầm chiếc mâm vàng đây cơm sữa đi đến bến sông 
Nerañjarã, nơi mà chư Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp 
chót quá-khứ, trước khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác cũng đều ngự đến đây để tắm, nên bến sông 
này gọi là bến Supafithita. Đức-Bồ-tát Siddhattha đặt 
mâm vàng đầy cơm sữa tại bến Supafifthita, rồi xuỗng 
dòng sông Nerañjarã tăm. 


Sau khi tắm xong, Ðức-Bô-tát Siddhattha mặc y cà sa 
tượng trưng lá cờ chiến thắng của chư Thánh A-ra-hán, 
đoạn Đức-Bỏ-tát ngôi quay mặt về hướng Đông, độ hết 
49 vắt cơm sữa, rôi uông hết bình nước / đó về sau 
suốt 7 tuân lễ gôm 49 ngày, Đức-Phật không độ vật thực 
và nước, chỉ an hưởng hương vị giải thoát Niễt-bàn). 

Sau khi độ cơm xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha cầm 
chiếc mâm vàng rồi phát nguyện rằng: 
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“Nếu hôm nay tôi sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác thì xin cho chiếc mâm vàng này sẽ trồi 
ngược dòng nước, nếu không thì chiếc mâm vàng này sẽ 
trôi xuôi theo dòng nước. ” 

Phát nguyện xong, Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhatha ném chiếc mâm vàng xuống dòng sông 
NerañJarã. 

Thật phi thường thay! Chiếc mâm vàng cắt ngang 
dòng nước đang chảy, trôi ra giữa sông, rồi từ đó trôi 
ngược dòng nước một cách vô cùng mau lẹ, khoảng một 
đoạn khá xa, rồi chiếc mâm vàng chìm sâu xuống đáy 
nước, đụng phải 3 chiếc mâm vàng của 3 Đức-Phật 
quả-khứ: Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Koụd- 
gamana và Đức-Phật Kassapa, phát ra một âm thanh 
vang dội, làm cho Long-vương Kãlanäga tỉnh giẫc, nên 
nghĩ rằng: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm nay sẽ có 
một Đức-Phật khác xuất hiện. ” 

Long-vương Kälanaga thức dậy tắn dương ca tụng 
hằng trăm bài kệ tán dương ca tụng một sự kiện vô cùng 
hy hữu xuất hiện trên thế gian. 

Trưa hôm ấy, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
nghỉ trong một khu rừng Sãla, bên bờ sông Nerañjara, 
những cây Sãla đua nhau nở hoa khắp cả khu rừng, để 
đón mừng Ðức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha. 

Chiều hôm ấy, trên đường Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác Siddhaitha ngự đến cội cây Assaffha'” tại khu rừng 





' Cây Assattha này là Cây Đại-Bồ-Đề đồng sinh cùng một lúc với Đức- 
Bồ-tát Siddhattha. Đúng 35 năm sau, Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự đến ngồi 
tại cội cây Đại-Bồ-Đề này, để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. Cho nên, cây Assattha này trở thành cây 
Đại-Bồ-Đề của Đức-Phật Gotama. 
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Uruvelä, dọc theo hai bên đường, chư-thiên trang hoàng 
những đóa hoa trời rất xinh đẹp, các hàng chư-thiên ở 
các cõi trời đua nhau cúng dường hương thơm cùng với 
thiên nhạc vang rên khắp 10 ngàn thế giới chúng-sinh. 


Ngôi bồ-đoàn quý-báu phát sinh 


Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Softhiya, trên 
đường đi ngược chiều về phía Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác Siddhatfha, nhìn thấy Đức-Bồ-tát liền phát sinh 
đức-tin trong sạch, nên dâng cúng dường tám năm cỏ lên 
Đức-Bồ-tát Siddhattha. 

Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha nhận tám 
nắm cỏ, rồi ngự đi thăng đến cội cây Assaftha. 

* Đức-Bồ-tát khi đứng hướng Nam của cội cây 
Assattha, Đức-Bô-tát nhìn thắng về hướng Bắc, có cảm 
giác mắt thăng bằng, như toàn cõi tam-giới hướng Nam 
bị chìm sâu xuống cõi địa-ngục Avici, còn toàn cõi 
tam-giới hướng Bắc được nổi lên đến cõi trời sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Đây không phải là chỗ ngôi để ta có thể trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 

* Đức-Bồ-tát ngự đi sang đứng hướng Tây của cội 
cây Assaftha, Đức-Bồ-fát nhìn thăng về hướng Đông, 
cũng như vậy, có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi 
tam-giới hướng Tây bị chìm sâu xuống cõi điạ-ngục 
Avĩci, còn toàn cõi tam-giới ở hướng Đông được nỗi lên 
đến cõi trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ- 
tát suy nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngôi, để ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 

* ĐÐức-Bô-tát ngự đi sang đứng hướng Bắc của cội 
cây Assattha, Đức-Bỏ-zát nhìn thắng hướng Nam, cũng 
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như vậy, có cảm giác mắt thăng bằng, như toàn cõi tam- 
giới hướng Bắc bị chìm sâu xuống cõi điạ-ngục Avici, 
còn toàn cõi tam-giới ở hướng Nam được nỗi lên đến cõi 
trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ-tát Suy 
nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngôi, để ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 


* Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhaitha ngự đi 
sang đứng hướng Đông của cội cây Assattha, Đức-Bỏ- 
fár nhìn thăng về hướng Tây. 

Thật phi thường thay! Đức-Bồ-tát có cảm giác toàn 
khăp cối tam-giới đêu ở trạng thải thăng băng, nên Đức- 
Bó-fát suy nghĩ răng: 

“Chính đây là chỗ ngôi, để ta có thể chứng đắc thành 
bậc Cháảnh-Đăng-GŒiác. ” 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhaftha trải tám 
năm cỏ tại hướng Đông của cội cây Assattha. 

Thật phi thường thay! Tại ngay chỗ ngồi ấy bỗng 
nhiên hóa thành ngồi bô-đoàn qguÿ-báu có chiều cao 14 
hắc tay thật nguy nga lộng lẫy, mà không có một nhà 
kiến trúc mỹ thuật nào có thê tạo nên một ngôi bồ-đoàn 
đẹp tuyệt vời như vậy. 

Bởi vì, ngôi bổ-đoàn gu báu này phát-sinh do oai- 
lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn của 
Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha sắp trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là ĐÐức-Phật 
Œofdmd. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha ngồi kiết 
già vững vàng trên ngôi bồ- đoàn quý báu, quay mặt về 
hướng Đông rồi phát nguyện rằng: 


138 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





“Dù cho thịt và máu trong thân ta khô cạn hết, dù sắc 
thân này chỉ còn da bọc xương đi nữa, nếu ta chưa trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, ta quyết không bao 
giờ rời khỏi ngôi Bồ-đoàn quý bảu này. ” 


Ngôi bồ-đoàn nơi toàn thắng Ác-Ma-Thiên 


Khi Ấy, từ cõi trời Tha-hoá-tự-tại-thiên, Ác-Ma-Thiên 
hoá ra hàng ngàn cánh tay đều cầm khí giới, cỡi vơi frời 
Girimekhala dẫn đầu đoàn thiên ma tướng, thiên ma 
binh rầm rộ hiện xuống vây quanh cội cây Assaftha, kéo 
dài 12 do tuần. Bên trên hư không, chúng thiên ma binh 
dày đặc 9 do tuần, chúng la hét âm thanh vang đội kinh 
khủng làm chấn động khắp mọi nơi, quyết tranh giành 
cho được ngôi bồ-đoàn của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác Siddhattha. 

Vừa mới đây, chư-thiên, phạm-thiên từ 10 ngàn thế 
giới đến cung kính cúng dường, tán dương ca tụng Ðức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha. 

Khi thoáng nhìn thấy 4c-ÄMa-Thiên cùng với thiên ma 
binh, thiên ma tướng trùng trùng điệp điệp từng đoản, 
từng lớp hiện xuống, tất cả chư-thiên, phạm-thiên đều 
bay xa lánh mặt, trở về chỗ ở của mình, chỉ còn một 
mình Đức-Bổ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhaftha vẫn 
điềm nhiên ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu một 
cách an nhiên tự tại. 

Ác-Ma-Thiên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khí và phép 
thuật cực kỳ nguy hiểm, quyết hại Đức-Bổ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha, đễ chiếm đoạt ngôi bồ-đoàn quý 
báu ấy, với mục đích ngăn cản không cho Ðức-Bổ-tát 
Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Do oai-lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn 
của Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhaftha sắp trở 
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thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, nên không có một 
loại phép thuật hay vũ khí nguy hiểm nào có thể làm hại 
Đức-Bồ-tát được. 

Quả thật như vậy! Do oai-lực 30 pháp-hạnh Ba-la-mật 
của Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha, các loại 
vũ khí và phép thuật của Ác-Ma-Thiên đều hóa thành 
những vật cúng dường Đức-Bồ-tát. 

Ngồi trên lưng voi trời Girimekhala, Ác-Ma-Thiên vô 
cùng căm uất chỉ tay về Ðức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha nói như ra lệnh rằng: 

- Này Sa-môn GŒotamal Nhà ngươi hãy mau mau rời 
khỏi ngôi bổ-đoàn ấy, vì ngôi bô-đoàn ấy là của ta, 
không phải của ngươi! 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhatha từ tốn đáp 
lại rằng: 

- Này Ác-Ma-Thiên! Ngôi bồ-đoàn quỷ báu này phát 
sinh do oai-lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật, 5 hạnh đại- 
thí, 3 pháp-hành mà Như-Lai đã thực-hành từ vô số kiếp 
trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này. 

Vì vậy, ngôi bô-đoàn này thuộc về của Như-Lai, 
không phải của ngươi. 

Khi ấy, chỉ một mình Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
Siddhattha ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu, ngoài 
ra, không còn có một ai bên cạnh ĐÐức-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha cả, nên Ác-Ma-Thiên đặt câu hỏi 
bắt bí Đức-Bô-tát rằng: 

- Thưa Sa-môn Gotamal Ngài nói rằng: “Ngồi bồ- 
đoàn quỷ báu ấy thuộc về của Ngài. Vậy, ai làm chứng 
cho Ngài!” 

Nhìn xung quanh đều không có một chư-thiên, phạm- 
thiên nào cả, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
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bèn đưa bàn tay phải ra, rồi dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt 
đất như truyền dạy bằng lời chân thật rằng: 

“Tiên-kiếp của Như-Lai đã trải qua vô số kiếp quả- 
khứ đã từng thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật, có 5 hạnh đại-thí, 3 pháp-hành. Báy giờ, tại 
nơi đây không có chúng-sinh nào đứng ra làm chứng 
cho Như-Lai, chỉ có mặt đất, mặt đất này không có tâm 
thức có thể làm chứng cho Như-Lai được không?” 


Thật phi thường thay! Lời chân-thật của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác Siddhattha vừa chấm dứt, thì ngay tức 
khắc, mặt đất chuyển mình, rung động, phát ra những 
tiếng sắm sét long trời lở đất, làm cho 4c-Ma-Thiên kinh 
hoảng khiếp đảm, giục với Ørời Girimekhala bỏ chạy trở 
về cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên; còn đám thiên ma binh, 
thiên ma tướng thì hỗn quân, hỗn quan vô cùng khiếp sợ, 
cũng hốt hoảng chạy tán loạn theo Ác-Ma-Thiên trở về 
cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 


Khi ấy, Đức-Bổ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha 
ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu dưới cội cây 
Assattha đã toàn thắng Ác-Ä⁄a-Thiên, vừa đúng lúc mặt 
trời sắp lặn hướng Tây, mặt trăng ló dạng hướng Đông. 
Khắp mười ngàn thế giới chúng-sinh, chư-thiên các cõi 
trời dục-giới, phạm-thiên các cõi trời sắc-giới, Long- 
vương dưới long-cung,... toàn thể chư-thiên, phạm- 
thiên vui mừng reo hò vang đội khắp các tầng trời, tán 
dương ca tụng oai lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatfha rằng: 


- Đức-Bồ-tát Siddhattha đã toàn thắng rồi! 
- Ác-Ma-Thiên đã hoàn toàn thất bại rồi! 


Như vậy, ngôi bồ-đoàn quý báu này được phát sinh 
do oai-lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mát của Đức-Bồ-tát 
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Chánh-Đẳng-Giác Siddhaftha, nên gọi là “4parajifa- 
pallanka” nghĩa là ngôi bô-đoàn quỷ báu nơi toàn thăng 
Ac-Ma- Thiên. 

Chư-thiên, phạm-thiên đem những phẩm vật quý báu 
nhât từ cõi trời đên cúng dường, tán dương ca tụng oai- 
lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bó-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha chứng đắc tam-minh 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatiha đã 
toàn thăng 4c-Mfa-Thiên vào canh đâu đêm răm tháng tư 
âm lịch, Đức-Bó-rát thực-hành pháp-hành thiên-định 
(samathabhavana) với đê mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra 
(anapanassaí¡) tuần tự chứng đặc 4 bậc thiên sắc-g1ới: 

* Đệ nhất thiền sắc-giới có 5 chỉ thiền là hướng- 
tâm, quan-sát, hỷ, lạc, định, do chê ngự được 5 pháp 
chướng-ngại là /ham-dục, sán-hận, buôn-chán - buôn- 
ngủ, phóng-tâm - hồi-hận, hoài-nghi. 

* Đệ nhị thiền sắc-giới có 3 chỉ thiền là hỷ, lạc, định, 
do chê ngự được 2 chi thiên là zớng-tâm, quan-sát. 

* Đệ fam thiền sắc-giới có 2 chỉ thiền là /c, định, do 
chê ngự được l chi thiên là hở. 

* Đệ tứ thiền sắc-giới có 2 chi thiền là xả, định, do 
chê ngự được l chi thiên /zc, thay băng chi thiên xẻ. 

Đó là 4 bậc thiền sắc-giới làm nền-tảng để chứng đắc 
Tam-Minh. 

Tam-Minh (Tevijja) 

1- Tiền-kiếp-minh (pubbeniväsänussatiñäna) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha có đệ tử 
thiên sắc-giới, có định-tâm trong sáng thanh-tịnh, thiên- 
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tâm không lay động, làm nên-tảng để Ðức-Bô-rát hướng 
tâm đến chứng đắc tiền-kiễp-minh: tri-tuệ nhớ rõ lại 
tiển-kiếp, từ một kiếp đến hàng trăm kiếp, hàng ngàn 
kiếp, hàng vạn kiếp, hàng triệu kiếp, 1EnG Ï triệu triệu kiếp, 
.. cho đến vô lượng kiếp không giới hạn.” 

Tiên-kiếp-minh là trí-tuệ nhớ rõ tiền-kiếp thuộc loại 
chúng-sinh nào, trong cõi giới nào, tên gì, thuộc dòng 
dõi nào, thực-hành đại-thiện-nghiệp, bắt-thiện-nghiệp, sếy 

Tiền-kiếp-mình là mình thứ nhất mà Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã chứng đắc vào canh 
đầu đêm rằm tháng tư (âm lịch). 


2- Thiên-nhãn-minh (dibbacakkhuñana) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha có đệ tử 
thiên sắc-giới, có định-tâm trong sáng thanh-tịnh, thiên- 
tâm không lay động làm nên tảng để Đức-Bồ-tát hướng 
tâm đến chứng đặc thiên-nhãn-mình: trí-tuệ thấy rõ, 
biết rõ kiếp quả-khứ, kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh 
hơn thiên-nhãn của chư-thiên, phạm-thiên. 

Thiên-nhãn-minh có 2 loại: 

* Tử-sinh-minh (CutipapaätaRñäna): Tri-tệ thấy rõ, biết 
rõ sự tứ, sự tải-sinh của tát cả chúng-sinh muôn loài trong 
các cõi giới, do nghiệp nào, do quả của nghiệp nào... 

* Wi-lai kiến-mình (Anägatamsañäna): Tri-tuệ thấy rõ 
những kiếp vị-lai của tát cả chúng-sinh. 

Chur Phật sử dụng vị-lai kiến-minh này để thọ ký, xác 
định thời gian còn lại của các Đức-Bô-tát Chánh-Đăng- 
giác, Đức-Bô-tát Độc-giác, các vị Bô-tát thanh-văn-giác, 
v.V..., Xác định thời gian còn lại của các chúng-sinh 
trong kiệp vị-lai xa xăm. 


! Đối với Đức-Phật Độc-GIác và Thanh-văn-GIác có giới hạn. 
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Thiên-nhãn-mình là minh thứ nhì mà Đức-Bồ-tái 
Chánh-Đăng-Giác Siddhaitha đã chứng đặc vào lúc 
canh giữa đêm răm tháng tư (âm lịch). 


3- Trầm-luân tận-minh (ãsavakkhayañãna) 


Đức-Bồ- tắt Chánh-Đăng-Giác Siddhartha dùng đệ tử 
thiền sắc-giới làm nên-tảng, để £hực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ suy-xét thấy rõ các pháp thập-nhị duyên-sinh 
(paficcasamuppada) là đối-tượng pháp-hành thiên-tuệ 
của chư Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác suy xét thập-nhị duyên- 
sinh theo chiều thuận như sau: 
- Do vô-minh làm duyên, nên các hành sinh. 
(Avijapaccaya sankhara) 

- Do các hành làm duyên, nên tái-sinh-thức sinh. 
(Sankhärapaccayd viñfñanam) 

- Do tái-sinh-thức làm duyên, nên danh-pháp, sắc-pháp sinh. 
(Vinnanapaccayaä nãmaripamn) 

- Do danh-pháp sắc-pháp làm duyên, nên lục-xứ sinh. 
(Namaripapaccayda saläyqtanamm) 

- Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc sinh. 
(Saläyatanapaccayä phasso) 

- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 
(Phassapaccaya vedana) 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-di sinh. 
(Vedanapaccaya tanha) 

- Do lục-ádi làm duyên, nên tứ-thủ sinh. 
(Tanhãpaccayäa upadanarmn) 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 
(Upadanapaccayäa bhavo) 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tải-sinh sinh. 
(Bhavapaccayä jaäfi) 
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- Do tải-sinh làm duyên, nên lão tử... sinh. 
(Jatipbaccayä jaramararia... ) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác suy xét thập-nhị duyên- 
sinh theo chiếu-thuận, chiêu-sinh, để trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ biết rõ “sự-sinh” của mỗi pháp, rí-tuệ-thiển-tuệ 
chứng ngộ chân-lý khỗ-Thánh-để và nhân sinh khổ- 
Thánh-đễ. 


* Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác suy xét thập-nhị 
nhân-diệt theo chiếu nghịch, chiêu điệt như sau: 


- Do diệt tận vô-minh, nên diệt các hành. 
(Avijayatveva asesaviraganirodha sankharanirodho) 

- Do diệt các hành, nên diệt tái-sinh-thức. 

(Sankharanirodha viññananirodho) 

- Do diệt tái-sinh-thức, nên diệt danh-pháp, sắc-pháp. 

(Vinnñnananirodha nãmaripanirodho) 

- Do điệt danh-pháp sắc-pháp, nên diệt lục-xử. 

(Namaripanirodha salayatananirodho) 

- Do diệt lục-xưứ, nên diệt lục-Xúc. 

(Salayatananirodha phassanirodho) 

- Do diệt lục-xúc, nên diệt lục-thọ. 

(Phassanirodha vedananirodho) 

- Do diệt lục-thọ, nên diệt lục-äi. 

(Vedananirodha tanhãnirodho) 

- Do diệt lục-ái, nên diệt tứ-thủ. 

(Tanhanirodha upädananirodho) 

- Do diệt tứ-thu, nên diệt nhị-hữu. 

(Upadanamirodha bhavanirodho) 

- Do diệt nhị-hữu, nên diệt tải-sinh. 

(Bhavanmirodha Jjãtinirodho) 

- Do diệt tải-sinh, nên diệt lão, tử.... 

(JaHmirodha jaraämarana ... nirodho) 


Đức-Bồ-Tát Siddhattha Chứng Đắc Tam-Minh 145 





Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác suy xét fhập-nhị nhân- 
điệt theo chiêu-nghịch, chiêu-diệt, để trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ “sự-diệt” của mỗi pháp, trí-tuệ-thiên-tuệ 
chứng ngộ chân-lý Diệt khổ-Thánh-đễ và Pháp-hành 
dẫn đến diệt khỗ- Thánh-đ. 


Đức-Bỏ-tát Chánh ĐẳngGiác suy xét thập-nhị 
duyên-sinh, thập-nhị nhân-diệt theo chiêu-thuận, 
chiêu- nghịch, chiêu-sinh, chiêu-diệt, trí-tuệ- thiển-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự-sinh, sự-điệt của mỗi pháp, frí-tuệ- 
thiển-tuệ thây rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vồ-ngã của mỗi 
pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để đầu tiên 
không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 TÌ hánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 4 pháp-trâm-luân (ãsava) 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ theo tuần tự như sau: 


1- Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ diệt tận được một pháp- 
trâm-luân là tà-kiên trâm-luân (difthasava) đông thời 
diệt được /áf cả mọi tà-kiến khác. 


2- Nhất-lai Thánh-ấqo-tuệ diệt tận được một pháp- 
trâm-luân là tham-dục trầm-luân (kãmãsava) trong 
ngũ-dục loại thô (còn loại vi-tễ chưa diệt được) đồng 
thời diệt được /á cả mọi tham-tâm loại thô khác. 


3- Bát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được một pháp- 
trâm-luân là tham-dục trâm-luân (wãmasava) trong 
ngũ-dục loại vi- -tế không còn dự sót, đồng thời diệt được 
tát cả mọi tham-tâm loại vi-tế khác. 


4- A-ra-hdn Thánh-đạo-fuệ diệt tận được hai pháp- 
trâm-luân là kiếp-sinh trầm-luân (bhaväsava) và vô- 
mình trằm-luân (avijãsava), đồng thời diệt tận hoàn 
toàn mọi tham-ádi, mọi phiên-não, mọi ác-pháp không 


146 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





còn dự sót, đặc biệt diệt tận được tất cả mọi fiên-khiên- 
tật-xâu (vãsang) đã tích lũy từ vô sô kiệp trong quá-khứ. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã tự mình 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề đâu tiên không thầy chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao fhượng đầu tiên trong 
muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

Trâm-luân tận-minh là minh thứ 3 mà Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã chứng đắc vào canh 
chót của đêm rằm tháng tr (âm lịch), trước lúc rạng 
động (aruna). 

Cho nên, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha 
đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng đầu tiên 
trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị có danh hiệu là Đức- 
Phật Gofama tại cội cây Assaffha, đúng như 24 Đức- 
Phật quá-khứ đã từng thọ ký, nên cây Assatfha này trở 
thành Mahãbodhirukkha:”” cây Đại-Bồ-đề của Đức- 
Phật Gofama tại khu rừng Uruvela (nay gọi là 
Buddhagaya tại nước Án-Độ (India)). 

* Đức-Bôồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhatftha trở thành 
Đứúc-Phật Gotama lúc tròn đúng 35 tuôi. 

Mười ngàn cõi-giới chúng-sinh từ mặt đất lên đến cõi 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, chư-thiên, phạm-thiên vô 
cùng vui mừng hoan hý thốt lên lời: 


Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 





' Dưới cội cây nào mà mỗi Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, cây ấy được gọi là Mahãbodhirukkha: Cây Đại- 
Bồ-đề. Mỗi Đức-Phật có mỗi cây Đại-Bồ-đề khác nhau. Cây Assattha này 
là cây Đại-Bồ-đề tại khu rừng Uruvelãä đồng sinh cùng một lúc với Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha, 35 năm về trước. 
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* Buddho uppanno! 

(Đức-Phật-Bảo đã xuất hiện trên thể gian rồi!) 

* Dhanuno uppanno! 

(Đức-Pháp-Bảo đã xuất hiện trên thế gian rồi!) 

* Sarmwgho uppanno! 

(Đức-Tăng-Bảo cũng sẽ xuất hiện trên thể gian này!) 

Tiếng hoan hô vang dội khắp toàn mười ngàn cõi-giới 
chúng-sinh. 

Điều phi thường chưa từng có trên thế gian này là: 

* Tắt cả các loài hoa đêu đua nhau nở để cúng dường 
đến Đức-Phật. 

* Tất cả các loại cây ăn trái đều cho quả ngon ngọt. 

* Tất cả những người mù từ lúc đâu thai, khi sinh ra 
đời không thấy được gì, thì nay có đôi mắt sáng, có thể 
nhìn thấy rõ mọi vật trên đời. 

* Tất cả những người điếc từ lúc đầu thai, khi sinh ra 
đời không nghe được âm thanh gì, thì nay hai tai có thể 
nghe rõ mọi thứ âm thanh. 

* Tất cả những người què, bại liệt từ lúc đâu thai, khi 
sinh ra đời không ấi lại được, thì nay họ i lại dễ dàng. 

* Đặc biệt nhất, địa-ngục Lokantarika rộng lớn lối 
tăm, nơi giáp ranh với ba cõi giới, dành cho những 
chúng-sinh có tà-kiến cô-định (miyatamicchadifthi) hoàn 
toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp. Địa-ngục tối 
tăm ấy, dù ảnh sảng của 7 mặt trời mọc lên cùng một 
lúc, cũng không thể chiếu sáng đến nơi ấy, song ánh 
sáng hào quang của Đức-Phật Gotama tỏa khắp mười 
ngàn cõi-giới, chiếu sáng đến tận địa-ngục Lokantarika, 
cho nên, những chúng-sinh ở trong cối địa-ngục ấy có 
thể nhìn thấy lân nhau, ... 

Toàn thể mười ngàn cõi-giới, chư-thiên, phạm-thiên 
đem những phẩm vật quý báu nhất từ các cõi trời đến 
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cúng dường Đức-Phật Œofama và tán dương ca tụng 
hăng ngàn bài kệ. 


Phật ngôn đầu tiên của Đức-Phật Gotama 


Khi ấy, Đức-Phật Gotama tự thuyết ở trong tâm bằng 
hai bài kệ răng: 
153- “Anekaqjatisansaram, sandhavissam anibbisam. 
Gahakaäram gavesanto, dukkha jãH. punaDDuHa1A. 


154- Gahakaraka! di†tho sỉ, puna geham na kahasi. 
Sabba te phásukã bhagøa, gahakhfam visankhatam. 
Visankhäragatam cittam, tanhãnam khayamajjhaga.”” 


4n bộ 


153- Này người thợ “tham-ái ” xây nhà “thả 
Như-Lai cố tìm ngươi mà chưa säp, 
Nên tử sinh luân-hồi vô số kiếp, 
Tái-sinh mãi trong tam-giởi là khổ. 


154- Này “tham ái”! người thợ xây nhà “thán ” 
Bây giờ Như-Lai đã gặp ngươi rồi. 
Tất cả sườn nhà, “phiên-não ”? của ngươi, 
Như-Lai đã hủy hoại sạch cả rồi, 
Đỉnh nhà “vô-minh ” cũng bị tiêu diệt, 
Nay ngươi không còn xây nhà Như-Lai, 
Tâm Nhưu-Lai đã Chứng ngộ Niết-bàn, 
Diệt tận tất cả mọi “tham-äi 0 
Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hản. 


Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm của Đức- 
Phật Gotama này là Phật ngôn đâu tiên của Đức-Phật 
Gotama (Pathamabuddhavacana). 


: Dhammapadagatha số 153 và số 154. 
- Phiền-não có tất cả 1.500 loại. 
? Tham-ái có tất cả 108 loại. 
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Đức-Phật an hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn 


Sau khi đã trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật ŒGofama, Ngài an hưởng pháp vị 
giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ, gồm có 49 ngày như sau: 


1-Tuần lễ thứ nhất: Ðức-Thế-Tôn ngự trên ngôi bồ- 
đoàn quý báu, tại cội Đại-Bồ-đề, ban ngày nhập 4-ra- 
hán Thánh-quả, ban đêm suy xét thập-nhị duyên-sinh 
theo chiêu-thuận, chiêu-sinh; suy xét thập-nhị nhân-diệt 
theo chiêu-nghịch, chiễu-diệt. Và tiếp theo 6 ngày sau, 
Đức-Thế-Tôn nhập 4- ra-hún Thánh-quá, an hưởng 
pháp vị giải thoát Niết-bàn, suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 
l6 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, gọi là tuần lễ 
“Pallankasattaha ”. 

2- Tuần lễ thứ nhì: Đức-Thế-Tôn rời khỏi ngôi bồ- 
đoàn quý báu, ngự về phía Đông Bắc, cách cội Đại-Bồ- 
đề 14 sải tay. Đức-Thế-Tôn đứng nhìn về ngôi bỗ-đoàn 
quý báu, nơi mà Ngài đã toàn thắng 5 loại mãra, đã trở 
thành ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Đức-Thế-Tôn đứng nhìn ngôi bồ-đoàn quý báu không 
nháy mắt, suốt 7 ngày đêm, kế từ ngày 23 tháng 4 đến 
ngày 29 tháng 4, gọi là tuần lễ “⁄4nimisasataha ”. 


3- Tuần lễ thứ ba: Đức-Thế-Tôn đi kinh hành trên 
đoạn đường dải 60 hắc tay, được làm bằng 7 loại châu 
báu, do chư-thiên hóa ra để cúng dường Đức-Phật. 

Đoạn đường này ở phía Bắc gần cội Đại-Bồ-đề theo 
chiều Đông Tây. Đức-Thế-Tôn hóa phép thẩn-thông 
Jamakapafihariya hóa thành 2 dòng nước và lửa song 
song phát ra từ nơi kim thân của Ngài, rồi Đức- Thế-Tôn 
ngự đi kinh hành, suy xét về chánh-pháp suốt 7 ngày 
đêm, kê từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, gọi là 
tuần lễ “Cawkamasattäha ”. 
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4- Tuân lễ thứ tư: Đức-Thế-Tôn ngự tại lâu đài bằng 
vàng, về phía Tây Bắc của cội Đại-Bồ-đề do chư-thiên 
hóa ra đề cúng dường Đức-Phật. Tại đây, Đức-Thế- Tôn 
suy xét về Tạng Vi-Diệu-Pháp (Abhidhammapifaka) gồm 
có 7 bộ: 

- Bộ Dhammasanganï: Bộ Pháp-hội-tụ, 

- Bộ Vibhanga: Bộ Pháp-phán-tích, 

- Bộ Dhatukatha: Bộ Pháp-phân-loại, 

- Bộ Puggalapafññatti: Bộ chúng-sinh chế-định, 

- Bộ Kathavatthu: Bộ Pháp-luận-đề, 

- Bộ Yamaka: Bộ Pháp-song-đối, 

- Bộ Pafthana: Bộ Pháp-duyên-hệ. 

Suy xét suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 7 tháng 5 đến 
ngày 13 tháng 5, gọi là tuần lễ “Rafanagharasattäha ”. 


5- Tuần lễ thứ năm: Đức-Thế-Tôn ngự đến cội cây 
da ở phía Đông, cách cội Đại-Bồ-đề 32 sải tay, khi thì 
Đức-Thế-Tôn suy-xét chánh-pháp, khi thì Đức-Thế-Tôn 
nhập A-ra-hản Thánh-quả. Khi ấy, có ba cô thiên-nữ: 
Tanha, Arafr và Raga là con gái của Ác- Ma-Thiên, từ 
cõi Tha-hóa-tự-tai-thiên hiện xuống, để quyến rũ Đức- 
Phật, với lời nói lăng lơ và bằng điệu bộ gợi tình, nhưng 
Đức-Thế-Tôn không quan tâm, Ngài vẫn an nhiên tự tại 
nhập A-ra-hán Thánh-quả, an hưởng pháp vị giải thoát 
Niết-bàn. 

Ba nàng đã dùng hết khả năng của mình mà không thể 
cám dỗ được Đức-Phật, bởi vì Đức-7hé-Tôn là bậc 
Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, nên không một ai trong 
tam-giới này có thể làm cho tâm Đức-Phật xao động. Ba 
nảng không quyến rũ được Đức-Phật nên hồi tâm tán 
dương ca tụng Đức-Phật, rồi từ giã trở về cõi Tha-hóa- 
tự-tại-thiên. 


Đức-Bồ-Tát Siddhattha Chứng Đắc Tam-Minh 151 





Đức-Thế-Tôn ngự tại cội da này nhập 4-ra-hán 
Thánh-quả suôt 7 ngày đêm, kê từ ngày l4 tháng 5 đên 
ngày 20 tháng 5, gọi là tuân lễ “47apalasattaha ”. 


6- Tuần lễ thứ sáu: Đức-Thế-Tôn ngự đến cội me 
gần hồ Mucalinda, cách xa cội Đại-Bồ-đề 51 sải tay, về 
phía Đông Nam, Đức-Thế-Tôn ngôi nhập A-ra-hán 
Thánh-quả. Khi ấy, trời mưa lớn, Đức-Long-Vương 
Mucalinda hiện ra dùng thân mình cuộn thành vòng tròn, 
chồng lên 7 vòng, để bao bọc xung quanh kim thân Đức- 
Phật, và phồng mang che trên đầu Đức-Phật, để mưa 
không làm ướt và lạnh. Đức-Long-vương tỏ lòng thành 
kính cúng dường Đức-Phật. 

Đức-Thế-Tôn nhập A-ra-hán Thánh-quả suốt 7 ngày 
đêm, kể từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5, gọi là 
tuần lễ “Awcalindasattäha ”. 


7- Tuần lễ thứ bảy: Đức-Thế-Tôn ngự đến cội cây 
gọi là Rãjãyatana cách xa cội Đại-Bồ-đề 4 sải tay, về 
phía Nam. Đức-Thế-Tôn nhập A-ra-hán Thánh-quả suốt 
7 ngày đêm, kế từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, 
gọi là tuần lễ “Rđjãyatanasattaha”. 

Như vậy, Đức-Thế-Tôn đã an hưởng pháp vị an-lạc 
giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ, gồm có 49 ngày 
xung quanh cội Đại-Bồ-đè. “” 


Cúng dường vật thực đầu tiên lên Đức-Phật 
Sau khi Đức-Phật Gotfama an hưởng pháp vị an-lạc 
giải thoát Niêt-bàn suôt 7 tuân lê gôm có 49 ngày đêm 


xong, Đức-Thế-Tôn ngự đến ngồi dưới một cội cây. 
Khi ây, hai anh em lái buôn tên 72øwssa và Bhallika 


' Hiện-tại Buddhagayä nước Ân-Độ quanh cội Đại-Bồ-đề có đánh dấu kỷ 
niệm 7 nơi mà Đức-Phật Gotama đã an hưởng pháp vị giải thoát Niêt-bản. 
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dẫn đoàn xe bò 500 chiếc đi ngang qua, một thiên-nữ 
trong kiệp quá-khứ đã từng là mẹ của hai anh em lái 
buôn hiện ra, báo cho hai anh em lái buôn biết răng: 

- Này hai con! Đức-Phật đã xuất hiện trên thể gian 
ri, Đức-Phật an hưởng pháp vị an-lạc suốt 7 tuần lễ 
gốm có 49 ngày qua, chưa độ vật thực. 

Vậy, hai con là người đâu tiên đem vật thực đến cúng 
dường lên Đức-Phát. 

Nghe thiên-nữ báo tin như vậy, hai anh em vô cùng 
hoan hỷ đem vật thực ngon lành đên đảnh lê, rôi cúng 
dường lên Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật Gofama thọ nhận vật thực của hai anh em 
lái buôn đâu tiên. Sau khi Đức-Phật Gotama độ vật thực 
và độ nước xong, hai anh em đảnh lê Đức-Phật, kính xin 
thọ phép quy-y NhỊ-bảo răng: 

“He mayamn Bhame, Bhagavaniam  sarandam 
gacchami, Dhammafca, upasake no Bhagava dharefu. 
Ajjalagge panupele saraIadn gafe. & 

- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, chúng con thành kính xin 
quy y nơi Đức- Thê- Tôn và xin quy y nơi Đức-Pháp-bảáo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận hai chúng con là 
người cận-sự-nam (upäsaka) đã quy y Nhị-bảo kê từ 
hôm nay cho đên trọn đời. 

Hai anh em 74øwssa và Bhajlikxa cũng là hai cận-sự- 
nam (upäsaka) đã quy y Nhị-bảo đấu tiên trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Hai anh em 7aøwssa và Bhallka kính xin Đức-Phật 
ban cho báu-vật đê tôn thờ. Đức-Phật Gotama ban ở sợi 
tóc gọi là 8 sợi xá-lợi tóc cho hai anh em lái buôn thỉnh 


! Vinayapitakapäli, Mahävagga, Rãjãyatanakathä. 
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về tôn thờ (nay 8 sợi xá-lợi fóc được tôn thờ trong ngôi 
bảo tháp lớn Shwê-đa-gôn tại thủ đô nước Myanmar). 


Đức-Phật suy tư về pháp siêu-tam-giới 


Đức-Thế-Tôn suy xét về 9 pháp siêu-tam-giới (Lokuí- 
taradhamma) mà Đúc-Phật đã chứng đặc: 

* 4 Thánh-đạo (Ariyamagga) là pháp diệt tận mọi 
phiên-não. 

* 4 Thánh-quả (Ariyaphala) là pháp làm văng lặng 
mọi phiên-não. 

* J Niễt-bàn là pháp giải thoát khô tử sinh luân-hồi. 

9 pháp siêu-fam-giới này là pháp của bậc Thánh- 
nhân mà thôi. Còn chúng-sinh phàm-nhân đang bị dính 
mắc trong ngũ-dục, bị say mê trong ngũ-dục, bị đăm 
chìm trong ngũ-dục, làm tôi tớ của 108 loại tham-ái và 
làm nô lệ 1.500 loại phiên-não, thì khó mà chứng ngộ 
được chân-hý tứ Thánh-đ, khó mà chứng đặc được 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt-bàn là 9 pháp siêu-fam- 
giới này. 

Đức-Thế-Tôn suy nghĩ: “Nếu Như-Lai thuyết pháp 
mà chúng-sinh không thấu hiểu chánh-pháp, không 
chứng đắc pháp siêu-tam-giới cao thượng, thì chỉ làm 
cho Nhự-Lai vát vả, mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi. ” 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn chưa muốn thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh. 

Theo lệ thường, Chư Phật thuyết pháp cần phải có đầy 
đủ hai điêu kiện: 

1- Chủ thể: Đức-Phật có tâm đại-bi (mahakarunä) 
muôn thuyêt pháp tê độ chúng-sinh giải thoát mọi cảnh 
khô. Điêu kiện này đã săn có nơi Đức-Phật. 
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2- Khách thể: Vị Đại-Phạm-thiên thỉnh cầu Đức- 
Phật thuyêt pháp tê độ chúng-sinh. 


Đó là điều kiện làm cho chúng-sinh phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật. Bởi vì các đạo-sĩ, tu-sĩ, sa- 
môn, bà-la-môn, Vua chúa, dân chúng, kế cả chư-thiên 
đều tôn kính Đại-Phạm-thiên. Nay Đại-Phạm-thiên tôn 
kính Đức-Phật, thỉnh cầu Đức-Phật thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh, thì ắt hắn phần đông chúng-sinh nhân-loại, 
chư-thiên, phạm-thiên, ... cũng tôn kính Đức-Phật. 


Do đại-thiện-tâm tôn kính ấy, chúng-sinh mới có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, có đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo 
cho nên khi Đức-Phật thuyết pháp thì tất cả chúng-sinh, 
nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên, .... mới lắng nghe 
chánh-pháp, rồi thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật. 


Đại-phạm-thiên thỉnh Đức-Phật thuyết pháp 


Biết Đức-Phật Gofama đang còn do dự chưa muốn 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh, nên vị Đại-Phạm-thiên 
Sahampafi bèn thông báo cho toàn cõi phạm-thiên, chư- 
thiên khắp mười ngàn cõi-giới chúng-sinh hay biết rằng: 


- Nassafi vata Bho loko! 

- Vinassati vata Bho loko! 

- Này chư vị! Toàn cõi tam-giới chúng-sinh bị bất lợi! 

- Này chư vị! Toàn cõi tam-giới chúng-sinh bị thiệt hại! 

Bởi vì, ÐĐức-Phật Gofama đang do dự chưa muốn 
thuyết. pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biển 


khổ trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hỗi trong ba 
giới bốn loài. 


' Bộ Majjhimanikäyapäli, Mũlapannäsapäli, Pãsaräsisutta. 
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Cho nên, Đại-Phạm-thiên Sahampafi cùng chư-thiên, 
phạm-thiên khắp mười ngàn cõi-giới hiện xuống kính lễ 
Đức-Thế-Tôn, đồng kính thỉnh rằng: 

- Desefu Bhante Bhagava dhammam. 

- Desefu Sugato dhamma1m. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Chúng con hết lòng thành 
kính, cung thỉnh Đức-Thế-Tôn mở tâm đại-bi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

- Kính bạch Đức-Thiện-Ngôn, Chúng con hết lòng 
thành kính, cung thỉnh Đức-Thiện-Ngôn mở tâm đại-bi 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Có số chúng-sinh nào phiên-não nhẹ, có khả năng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niễt-bàn. Nếu số chúng-sinh ấy không có 
cơ hội lắng nghe chánh-pháp của Đức-Thế-Tôn, thì sự 
thiệt hại sẽ lớn lao biết dường nào! 

Nghe lời thỉnh cầu của vị Đại-Phạm-thiên Sahampdafi 
cùng chư-thiên, chư phạm-thiên, Đức-Thế-Tôn có tâm 
đại-Di suy xét bằng Phật-nhãn (Buddhacakkhu) thấy rõ 
có số chúng-sinh có phiền- -não nhẹ, có sô chúng-sinh có 
phiền-não nặng, có số chúng-sinh có 5 pháp-chủ: tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủi, 
tuệ-pháp-chủ đủ năng lực, có số chúng-sinh có 5 pháp- 
chủ ít năng lực, có số chúng-sinh đễ dạy, có số chúng- 
sinh khó dạy, ... 


Ví như 4 đóa hoa sen: 


1- Có đóa hoa sen vượt qua khỏi mặt nước, chờ tiếp 
xúc với ánh sáng mặt trời liên nở ngay ngày hôm ấy. 

2- Có đóa hoa sen vươn lên, năm ngang tâm mặt 
nước, sẽ chờ nở vào ngày hôm sau. 


? Bộ Chú-giải Majjhimanikäya, Mũlapannäsa, kinh Pãsarãsisutta. 
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3- Có đóa hoa sen còn ở đưới mặt nước, sẽ chờ thời 
gian ba hoặc bốn hôm nữa mới nở được. 

4- Có đóa hoa sen còn non vừa mới tượng hình ở 
dưới nước sâu. Những mâm sen non ấy sẽ làm vật thực 
cho loài rùa, cả, ... 


Bốn loại hoa sen này được so sánh như bốn hạng 
người ở trong đời: 

1- UgghafltaiñH: Hạng người có tri-tuệ bậc thượng, 
bén nhạy khi được nghe tiền đề của chánh-pháp, chưa 
cân khai triển, hay trong một bài kệ có bốn câu, chỉ nghe 
hai câu đầu, hạng người có trí-tuệ bậc thượng ấy có khả 
năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, ngay khi ấy. 

2- VipaRcitaiiiù: Hạng người có trí-tuệ bậc trung khi 
được nghe tiền đề của chánh-pháp và khai triển, hay 
được nghe một bài kệ đây đú bốn câu, hạng người có trí- 
tuệ bác-frung ấy có khả năng chứng ngộ chân-] tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
ngay sau đó. 


3- Neyya: Hạng người có trí-tuệ bậc hạ khi được 
nghe tiền đề của chánh-pháp và khai triỂn xong, còn 
cần phải có thời gian thân cận gản gũi với bậc Thánh- 
nhân, bậc thiện-trí hướng dẫn chỉ dạy thêm, hạng người 
có trí-tuệ bậc hạ ấy mới có khả năng chứng ngộ chân- DD 
tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, trong kiếp hiện-tại này. 


4- Padaparama: Hạng người có tri-tuệ kém dù được 
nghe nhiễu, học nhiễu đi nữa hoặc có thân cận với bậc 
thiện-trí, người có tri-tuệ kém ấy cũng chưa có khả năng 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chưa chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, trong kiếp hiện-tại này. Nhưng 
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đây là một cơ hội tốt, một dịp may, để bồi bồ pháp-hạnh 
Ba-la-mật, để chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, trong kiếp vị-lai. 


Đức-Phật xem xét tất cả chúng-sinh bằng Phật-nhãn 
thấy rõ có 4 hạng người như vậy, cho nên, sự thuyết pháp 
của Đức-Phật sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho ba hạng người 
trước có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bản, ngay trong kiếp hiện-tại, và cũng đem lại lợi ích cho 
hạng người thứ tư 0adaparama) trong kiếp vị-lai. 

Vì vậy, Đức-Phật nhận lời thỉnh cầu của vị Đại- 
Phạm-thiên Sahampati, Đức-Phật sẽ thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh. Đức-Thế-Tôn dạy răng: 

- Này Đại-Phạm-thiên SahampaHil Trước đây chưa 
có đủ điểu kiện, nên Như-Lai chưa thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh. 

- Này Đại-Phạm-thiên Sahampatil Bây giờ, Như-Lai 
nhận lời thính cầu của các ngươi, Như-Lai sẽ thuyết 
pháp tế độ cho những chúng-sinh có duyên lành nên tế 
độ, để giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 


Khi biết Đức-Thế-Tôn đã nhận lời thỉnh cầu, nên vị 
Đại-Phạm-thiên Sahampaii cùng toàn thê chư phạm- 
thiên, chư-thiên vô cùng hoan hỷ đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rồi xin phép trở về cõi trời. 

Trong đời này, chỉ có Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác 
kiếp chót và chư Bồ-tát Độc-Giác kiếp chói mới không 
cần lăng nghe chánh-pháp từ một vị thầy nào, mà tự 
mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tất cả 
mọi phiền- -não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng- 
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Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
hoặc trở thành ĐÐức-Phát Độc-Giác mà thôi. 

Ngoài Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót và 
chư Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót ra, còn tất cả chư Bồ-tát 
thanh-văn-giác bậc nảo cũng đều cần phải lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, rồi thực- 
hành theo pháp-hành thiền-tuệ mới có thê dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, chứng đắc như sau: 


* Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niế¡-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là fà-kiến 
(dithi) và hoài-nghỉ (vicikiccha), trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 


* Chứng đắc Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả 
và Niết-bản, diệt tận được l loại phiên-não là sân (dosa) 
loại thô, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 


* Chứng đắc Bátr-lai Thánh-đạo, Bắrlai Thánh-quả 
và Miêi-bản, diệt tận được l loại phiên-não sân (dosa) 
loại vi-fê, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 


* Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niễt-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não còn lại là 
tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mãna), buôn-chản 
(thĩna), phóng-tâm (uddhacca), không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lôi (anotfappa), trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 


Trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
bậc nào là hoàn toàn tuỳ thuộc vào năng lực của 70 
pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ (indriyq): tín-pháp- 
chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của mỗi bậc Thánh-nhân. 
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Thật vậy, trong giáo-pháp của Đức-Phật Gofama, Ngài 
Đại Trưởng-lão Săriputa là bậc Thánh Tối-Thượng 
thanh-văn-giác xuất sắc bậc nhất về trí-tuệ, trong hàng 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Vậy mà tự Ngài không có khả năng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề, cho đến khi Ngài lắng nghe Ngài Đại- 
Trưởng-lão Assqji thuyết dạy một bài kệ gồm bốn câu, 
vừa nghe hai câu đầu, Ngài liền chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-Ïưu 
Thánh-quả, NiễI-bàn, trở thành bậc Thánh Nháp-lưu. 

Vì vậy, gọi là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


Chuyển-Pháp-Luân đầu tên 


Đức-Phật Gofama suy xét nên thuyết pháp tế độ cho 
ai đâu tiên, Đức-Phật liên nghĩ đên vị Đạo-sự Alara 
Kalamagoffa là bậc thiện-trí có trí-tuệ, nêu vị Đạo-sư 
Alara Kalamagoftfa được nghe chánh-pháp thì sẽ nhanh 
chóng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê, chứng đặc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bàn. 

Khi ấy, chư-thiên đến hầu Đức-Phật và bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, Đạo-sư Alãra Kalãma- 
gofta đã viên tịch được 7 ngày qua. 

Đức-Phật xem xét thấy đúng vị Đạo-sư Älãra Kaãlã- 
magofta đã viên tịch, đệ tam thiên vô-săc-giới thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh lên cõi Wô-sở-hfữu-vứ-thiên 
thuộc cối trời vô-săc-giới. Đức-Phật suy nghĩ răng: 


“Thật là sự bất lợi lớn lao quá! „65 


' Sự bắt lợi ở đây có nghĩa: Chúng-sinh ở cõi trời vô-sắc-giới, không có 
sắc-uẩn, nên không có tai để nghe được chánh-pháp, đã mật đi cơ hội tốt 
hiếm có, để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn. 
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Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến vị Đạo-sư Udaka Rãma- 
puíía là bậc thiện-trí có trí-tuệ, nếu vị Đạo-sư Udaka 
Rãamapuffa được nghe chánh-pháp thì sẽ nhanh chóng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn. 


Khi ấy, chư-thiên đến hầu Đức-Phật và bạch rằng: 


- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, vị Đạo-sư Udaka Rãma- 
putta vừa mới viên tịch chiếu hôm qua. 


Đức-Phật xem xét, thấy đúng vị Đạo-sư Udaka Rãma- 
putta đã viên tịch, đệ tứ thiên vô-săc-giới thiện-nghiệp 
cho quả tải-sinh lên cõi Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thiên thuộc cối trời vô-sac-giới. Đức-Phật nghĩ răng: 

“Thật là sự bất lợi lớn lao quá!” 


Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến nhóm năm tỳ-khưu đã 
từng phụng sự, hộ độ cho Đức-Phật trong suốt thời gian 
còn là Đức-Bỏ-tát thực-hành pháp-hành khố-hạnh. Đức- 
Phật nghĩ rằng: 

“Vậy, Như-Lai nên thuyết pháp tế độ nhóm năm t}- 
khưu này đầu tiên. ” 


Khi ấy, nhóm năm tỳ-khưu đang trú tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ. 
Đức-Phật từ khu rừng Uruvelã ngự đến khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana ấy, để thuyết pháp tế độ nhóm 
năm tỳ-khưu: Ngeải Kondanña trưởng nhóm, Ngải 
Vappa. Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assdaji. 


Đức-Phật thuyết Kinh Chuyển-Pháp-Luân 


Đức-Thế-Tôn ngự đến khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, nhằm vào ngày rằm tháng 6, sau khi trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác tròn đúng hai tháng. 
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Nhóm 5 tỳ-khưu nhìn thấy Đức-Phật Gotama từ xa đi 
đến, họ nghĩ lầm rằng “Sa-môn Gotama đã từ bỏ sự tỉnh- 
tấn thực-hành pháp-hành khố-hạnh để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, mà trở lại đời sống sung túc. ” 

Vì nghĩ như vậy, nên nhóm năm tỳ-khưu không còn 
đức-tin và sự kính trọng Đức-Phật như trước, họ đồng ý 
thỏa thuận với nhau rằng: 

Chúng ta không đứng dậy đón rước, không tiếp nhận 
y và bát, không đảnh lễ, chỉ nên sắp đặt chỗ để cho Sa- 
môn Œofama ngồi mà thôi. 

Nhưng khi Ðức-Phật Gotfama đến gần, do oai lực và 
tâm đại-bi của Đức-Phật, nhóm năm tỳ-khưu không còn 
nhớ lời giao ước, mà mỗi người đều tự động đứng dậy 

cung kính đón rước. Vj nhận y bái, vị lấy nước rửa 
chân, vị thì sắp đặt trải chỗ ngôi. cao qui, thỉnh Đức- 
Phật ngự đến ngôi chỗ cao g⁄ý áy. Nhưng cách xưng 
hô của họ đối với Đức-Phật vẫn bằng cách gọi “42vwso” 
không hợp lẽ đạo, thiếu sự cung kính đối với Đức-Thế- 
Tôn. Nghe vậy, Đức-Phật dạy răng: 

- Này chư t)-khưu! Các con không nên gọi Như-Lai 
bằng tiếng “4vuso”?. Như-Lai là Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, Như-Lai sẽ thuyết pháp giảng dạy chánh- 
pháp mà Như-Lai đã chứng ngộ. Các con hãy lắng nghe 
chánh-pháp, rồi thực-hành theo chánh-pháp, các con 
cũng sẽ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Như-lai, 
chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, y theo 
Như-Lai đã chứng đắc. 

Nhóm năm tỳ-khưu vẫn chưa tin theo lời dạy của 
Đức-Phật, vì nghĩ: 


! *Äyuso” từ dùng để gọi vị nhỏ hạ. “Bhante” từ dùng để gỌI VỊ cao hạ 
một cách tôn kính. 
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“Trước đây Sa-môn Œotama thực-hành pháp-hành 
khổ-hạnh đến như thể, mà không trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. Nay, Sa-môn Œotama trở lại đời 
sông sung túc như vậy, lại có thể trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác được hay sao?” 


Thấu hiểu rõ sự hoải-nghi của nhóm năm tỳ-khưu, 
nên Đức-Thế-Tôn đã giải thích làm cho nhóm năm tỳ- 
khưu hiểu rõ, không còn hoài-nghi nữa, cuối cùng, họ 
hết lòng tôn kính Đức-Thế-Tôn và phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn. 

Khi ấy, mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt trăng ló 
dạng ở hướng Đông, lần đầu tiên Đức-Phật GŒotama 
thuyết-pháp giảng giải kinh Dhamunacakkappavatfana- 
sutta: “?Kinh Chuyển-Pháp-Luân, để tế độ nhóm 5 tỳ- 
khưu: Ngài Trưởng-lão Kondañnña, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài 4ssa/¡ tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ. 
(Toàn ý nghĩa bài kinh này ở trong phần Đức-Pháp sau) 


Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña 


Sau khi lắng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài 
Kinh Chuyển-Pháp-Luân xong, trong nhóm 5 tỳ-khưu ấy 
chỉ có Ngài Đại-Trưởng-lão Koudañña là bậc thanh- 
văn đệ-tử đầu điên của Đức-Phật Gotama chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giảo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. 

Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna, có pháp 
danh mới gọi là 4ññãsikondafiiia: Ngài Đại- Trưởng-lão 


' Samyuttanikäya, Mahävagga, Dhammacakkappavattanasutta. 
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Kondañña đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để. Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññasikondañna kính xin Đức-Phật cho 
phép xuất gia sa-di và tỳ-khưu. 

Đức-Phật xem xét thấy Ngài Đại-Trưởng-lão 
Afñfñãsikondañña có đầy đủ phước-thiện phát sinh tám 
thứ vật dụng cần thiết của tỳ-khưu do quả của phước- 
thiện phát sinh như thần thông, nên Đức- Phật cho phép 
xuất gia theo cách gọi “Ehi bhikkhU” truyền gọi rằng: 


- Phi Bhikkhu!l Svakkhato dhammo, cara brahma- 
cariyam sammna dukkhassa antakiriyaya. 

- Này Aññasikondanna! Con hãy lại đây, con trở thành 
£)-khưu theo ý nguyện. Chánh pháp mà Như-Lai đã 
thuyết giảng hoàn hảo phân đâu, hoàn hảo phân giữa, 
hoàn hảo phân cuối, con hãy nên cố găng tỉnh-tấn thực- 
hành phạm-hạnh cao thượng, để chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hẳản Thánh-quả và Niễt-bàn, chấm dút 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Ngay sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt câu, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Aññasikondanna mất hình tướng cũ, liền 
trở thành vỷ £)-khwuw có đầy đủ tám thứ vật dụng của tỳ- 
khưu được thành tựu do quả của phước như thần thông. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão Añfñasikondafna là vị t)-khưu 
đấu tiên trong giáảo-pháp của Đức-Phật Gotama, cô vẻ 
trang nghiêm như Ngài Đại-Trưởng-Lão có 60 hạ. 

Ngay khi ấy, Tam Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức- Tăng-bảo trọn vẹn lần đầu tiên xuất hiện trên 
thế gian. 


* Ngày rằm tháng tư (âm lịch) Đức-Phật Œotama 
xuất hiện trên thế gian, chính là lúc ĐÐức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo đông thời xuất hiện trên thế gian. Nhưng 
Đức-Tăng-bảo chưa xuất hiện trên thế gian. 
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* Ngày rằm tháng 6 (2 tháng sau khi Đức-Phật 
Gofzma xuất hiện trên thế gian) mới có Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññasikondanña là bậc Thánh Thanh-văn 
đệ-tử cũng là vị f}-khưu đầu tiên trong giáo-pháp của 
Đức-Phát Gotama. 


Do đó, ngày rằm tháng 6 là ngày Tam-Bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo trọn vẹn lần 
đâu tiên xuất hiện trên thế gian. 


Vào ngày 16 tháng 6, Đức-Phật Gotama nhập hạ đầu 
tiên cùng với nhóm năm tỳ-khưu tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là lsipatana, gán kinh-thành Baranasi. 


- Ngày l6 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đặc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễ-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin Đức-Phật cho phép xuất 
gia trở thành tỳ-khưu. 


Đức-Phật cho phép thọ t}-khưu theo cách gọi “Phi 
Bhikkhu ”. 


- Ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin Đức-Phật cho phép xuất 
gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép thọ t}-khưu theo cách gọi “Phi 
Bhikkhu `”. 


- Ngày l8 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Mahanaãma 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin Đức-Phật cho phép 
xuất gia trở thành tỳ-khưu. 
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Đức-Phật cho phép thọ t}-khưu theo cách gọi “Phi 
Bhikkhu `. 


- Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lãoAÁssqji chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, rồi kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành t)-khưu. 

Đức-Phật cho phép thọ t-khưu theo cách gọi “Phi 
Bhikkhu `”. 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật Gotama thuyết giảng 
bài Kinh Anaffalakkhanasutta: Kinh Trạng-thái-vô- 
ngã, tê độ nhóm năm f)-khưu đêu trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán. 

(Ý nghĩa bài Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã này sẽ được 
trình bày trong phán Đức-Pháp tiếp theo sau.) 


Như vậy, trong cõi người này, khi ấy, có năm bậc 
Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Ngày lịch sử trọng đại trong Phật-Giáo 


Trong Phật-giáo, có những ngày lễ lịch sử trọng đại 
đáng ghi nhớ: 


* Ngày rằm tháng tư là ngày Đức-Phật Gofama xuất 
hiện trên thê gian tại cội Đại-Bô-đê trong khu rừng 
Uruvelä, lúc tròn đúng 35 tuôi. 


- Ngày rằm tháng tư là ngày Đức-Bồ-tát Siddhatha 
đản-sinh tại khu vườn LuinbDimT. 

- Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng-sinh 
suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tr Đức-Phật Gotama 
tịch diệt Niễt-bàn tại khu rừng Kusinara, lúc Đức-Phật 
tròn đúng §0 tuổi. 
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* Ngày rằm tháng sáu là ngày Đức-Phật Gotama 
thuyết bài kinh Chuyển-Pháp-Luân đâu tiên, đề tễ độ 
nhóm 5 tỳ-khưu, đồng thời cũng là ngày Tøm-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo đầy đủ trọn 
vẹn hoàn toản xuất hiện trên thế gian. 

- Ngày rằm tháng sáu cũng là ngày Đức-Bỏ- tát thiên- 
nam Setakefu chuyển kiếp từ cõi trời Tusita xuống đấu 
thai vào lòng mâu hậu MahamayadevI. 

- Đức-vua Bồ-tát Siddhatha trốn khỏi kinh-thành 
Kapilavatthu ấi xuất-gia, nhằm vào ngày rằm tháng sáu, 
lúc Đức-vua Bồ-tát Siddhattha 29 tuôi. 


* Ngày rằm tháng giêng là ngày Đại-hội chư Thánh- 
Tăng gốm có ].250 vị Thánh A-ra-hản. 

- Đức-Phật Gotama hứa với Ác-ma-thiên tại ngôi tháp 
Capalacetiya, ba tháng nữa sẽ tịch diệt Niêt-bàn, nhắm 
vào 0,gây răm tháng giêng. 


45 Hạ (Vassa) của Đức-Phật Gotama 


Theo lệ thường, Chư Phật không ở một nơi nào suốt 
trong thời gian lâu, chỉ khi nào đến mùa an cư nhập hạ, 
khi ấy, Chư Phật mới ở một nơi suốt ba /háng đầu mùa 
mưa (vassa)? (kể từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 16 tháng 
9) theo truyền thống của Chư Phật. 

Từ khi Đức-Phật Gofama xuất hiện trên thế gian cho 
đến khi tịch diệt Niết-bàn, Đức-Phật chỉ có 45 hạ (wassa) 
mà thôi. 

Theo thông lệ, Đức-Phật thường du hành khắp mọi 
nơi, thuyết pháp tế độ cho những chúng-sinh có duyên 


' Vassa nghĩa là mùa mưa có 4 tháng bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 cho đến 
ngày l6 tháng 10. 
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lành nên tế độ, trong khoảng thời gian mau hoặc lâu tùy 
duyên. Nhưng đến mùa an cư nhập hạ, Đức-Phật cùng 
chư tỳ-khưu-Tăng ở một nơi nào đó suốt ba tháng đầu 
trong mùa mưa. 

Khi mãn hạ, Đức-Phật cùng chư tỳ-khưu-Tăng du 
hành đến những nơi khác để thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh có duyên lành nên tế độ. 


Tuần tự 45 hạ của Đức-Phật 


Tóm lược những điểm đặc biệt mỗi hạ của Đức-Phật: 

I- Hạ đầu tiên: Sau khi thuyết bài kinh Chuyển- 
Pháp-Luán (Dhammacakkappavattanasutfa) lần đầu tiên 
vào ngày rằm tháng 6 để tế độ nhóm 5 tỳ-khưu, chỉ có 
Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna chứng ngộ chản-]) tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. Ngài 
Đại-Trưởng-lão Aññasikondañna là bậc Thánh Thanh- 
văn đệ-tử cũng là vị )-khưu đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Ngay khi ấy, Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bdo, 
Đức-Tăng-bảo trọn vẹn xuất hiện đấu tiên trên thể gian. 


Ngày 16 tháng 6, ngày bắt đầu vào bốn tháng mùa 
mưa, Đức-Phật Gofama cùng với nhóm năm tỳ-khưu an 
cự nhập hạ thứ nhất tại vườn phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gân kinh-thành BaranasI suôt ba tháng, cho 
đên ngày 16 tháng 9 mới mãn hạ. 

Vào những ngày đầu an cư nhập hạ từ ngày l6 tháng 
6 cho đên ngày 19 tháng 6, theo tuân tự mỗi ngày: 

- Ngày l6 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đê, chứng đặc Nháp-lưu Thánh- 
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đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, rôi kính xin Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép thọ t}-khưu theo cách gọi “Phi 
Bhikkhu `. 


Cũng như vậy, ngày L7 tháng 6, Ngài Trưởng-lão 
Bhaddiya trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rôi kính xin 
Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 


- Ngày I8 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Mahanama trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu, rôi kính xin Đức-Phật cho 
phép thọ ty-khưu. 


- Ngày I9 tháng 6, Ngài Trưởng-lão A4ssa7i chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, rồi kính xin Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 


Đức-Phật đêu cho phép thọ t-khưu theo cách gọi 
“Ehi Bhikkhu ”. 


- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài kinh 
Anattalakkhanasuta: Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã, đê tê độ 
nhóm năm tỳ-khưu, tất cả đều chứng đắc từ Nhấr-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, Bắtlai 
Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh 4-ra-hản. 


Như vậy, năm vị Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát GŒGotftama đầu tiên xuât hiện trên cõi người, 
trong những ngày đâu mùa hạ. 


Sau đó, Đức-Phật thuyết pháp tế độ công-#ử Yasa 
cùng với 54 người bạn của công-tử đều trở thành bác 
Thánh A-ra-hán, rồi xuất gia trở thành tỳ-khưu, thêm 55 
vị Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 
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Sau khi mãn hạ, Đức-Phật và 60 VỊ Thánh A-ra-hãn, 
môi VỊ đi một con đường, đê thuyêt pháp tê độ chúng- 
sinh có duyên lành nên tê độ. 


2- Hạ thứ nhì: Đức-Phái cùng với 20.000 chư Đại- 
đức tỳ-khưu- Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Ve]uvana 
gần kinh-thành Rãjagaha. Sau khi mãn hạ, Đức-Phật 
cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 


3-4 Hạ thứ ba và thứ tư: ĐÐức-Phậ( ngự du hành 
khắp mọi nơi để thuyết pháp tế độ chúng-sinh có duyên 
lành nên tế độ. Đến mùa mưa Đức-Phật trở lại an cư 
nhập hạ thứ ba và thứ tư cùng với ch Đại-đức f)-khưu- 
Tăng tại ngôi chùa Veluvana. gần kinh-thành Rãjagaha. 


5- Hạ thứ năm: ĐÐ/c-Phát cùng với chư Đại-ẩức f}- 
khưu-Tăng an cư nhập hạ tại giảng đường Kufagãra, 
trong khu rừng lớn gần kinh-thành Vesäli. 

Khi ấy, bà Mahapdajapatigotami cùng 500 người nữ 
dòng Sakya tự cạo đầu mặc y giống như bậc xuất-gia, đi 
chân không từ kinh-thành Kapilavatthu đến kinh-thành 
Vesälï, đứng khóc trước công giảng đường Kutãgãra vì 
tủi thân do Đức-Phật chưa cho phép người nữ xuất gia 
trở thành tỳ-khưu-ni trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Ngài Trưởng-lão nanda gặp bả-mẫu Mahapdjapafi- 
S0fami mới hiểu rõ ý nguyện của bả, nên vào hầu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, xin Ngài cho phép người nữ được xuất 
gia trở thành tỳ-khưu-ni. Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

Nếu nhũ-mẫu Mahäpajäpatigotamï chấp thuận tám 
trọng pháp (garudhamma), thì đó là sự xuất-gia trở 
thành tỳ-khưu-ni của nhũ-mẫu. 


Ngài Trưởng-lão Ẩnanda trở ra thưa lại cho bá mẫu 
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Mahapajapatigofamr rõ tám trọng-pháp ấy. Bà vô cùng 
hoan hỷ chấp thuận tám trọng-pháp ây và nghiêm chỉnh 
thực-hành đầy đủ trọn vẹn cho đến suốt đời. 


Đó là sự xuất-gia trở thành tỳ-khưu-ni của bà 
Mahapajapatigotam, còn 500 người nữ dong Sakya 
xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni lẫn đầu tiên do t)-khưu- 
Tăng hành-tăng-sự theo cách tụng fñatticatuthakam- 
maväcä (từ đó về sau, xuất-gia trở thành tỳ-khưu-ni theo 
cách A{thavacikipasampada do Tăng hai phải: f)-khưu- 
ni-tăng trước và t)-khưu-tăng sau). 

Như vậy, £)-khưu-ni-ftăng xuất hiện trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gofama bắt đầu từ hạ thứ năm của Đức- 
Phật, tại giáng đường Kufãgãra, trong khu rừng lớn gần 
kinh-thành Vesali. 


6- Hạ thứ sáu: ĐÐức-Phá( cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng an cư nhập hạ tại zi Makula trong đât nước 
Magadha. 

Một sự việc xảy ra, ông phú hộ Rajagaha có một góc 
cây trầm đỏ rất quý giá, ông cho thợ tiện một cái bát rôi 
treo trên một cây cao và thông báo rằng: 

“Trong đời này, nếu có vị nào là bậc Thánh A-ra-hán 
có thân thông thì xin vị áy bay lên láy cái bát trâm này, 
tôi sẽ phát sinh đức-tin nơi vị ấy.” 

Sáu nhóm ngoại đạo thường tự cho mình là bậc 4-ra- 
hán có nhiêu thân thông, đêu đên xin ông phú hộ dâng 
cái bát trâm ây, nhưng ông phú hộ thưa răng: 

“Nếu Ngài là bậc A-ra-hán có thân thông thì xin Ngài 
bay lên lây cái bát trầm xuống đây.” 

Đã sáu ngày qua, không có một vị nào bay lên lấy cái 
bát trâm ây được, nên dân chúng trong thành RãJagaha 
thâm nghĩ răng: 
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Trong đời này không có bậc Thánh A-ra-hẳn chăng? 


Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämog- 
gallana và Ngài Trưởng-lão Pindolabharadv-ja đi vào 
khất thực trong kinh-thành Rãjagaha. Khi nghe tin như 
vậy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana bảo Ngài 
Trưởng-lão Pindolabhäradvija bay lên lây cái bát trầm, 
để đem lại đức-tin cho mọi nĐưỜời. 


Ngài Trưởng-lão Pimdolabharadvija hóa phép thần 
thông bay lên lấy cái bát trầm ấy, rồi bay ba vòng quanh 
kinh-thành Rãjagaha, rồi đáp nhẹ xuống ngôi nhà ông 
phú hộ. Ông phú hộ phát sinh đức-tin trong sạch, thỉnh 
Ngài Trưởng-lão vào lâu đài, ngồi trên chỗ cao quý, rồi 
đảnh lễ Ngài Trưởng-lão và đón nhận cái bát, cúng 
dường vật thực dâng lên Ngài Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão Pindolabhäradväja trở về chùa, có 
số đông dân chúng chưa được tận mắt nhìn thấy Ngài 
Trưởng-lão biểu diễn thần thông, nên họ kéo nhau đến 
tìm Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài Trưởng-lão biểu 
diễn thần thông cho họ xem. 

Khi ẫy, Đức-Thế-Tôn biết sự việc xảy ra, nên hội họp 
chư tỳ-khưu-Tăng lại, rồi Đức-Thế-Tôn quở trách Ngài 
Trưởng-lão Pindolabhäradvija răng: 


- Này Pindolabharadväja! Chỉ có cái bát trầm này mà 
con biểu diễn thân-thông cho người tại gia xem. Đó 
không phải là phận sự của Sa-môn, không làm phái sinh 
đức-tin đối với người chưa có đức-tin. 

Đó là nguyên nhân đầu tiên, Đức-Phật chế định cắm 
tỳ-khưu không được biểu diễn phép thằn-thông cho 
người tại gia xem. Tỳ-khưu nào biểu diễn phép thần 
thông, tỳ-khưu ấy phạm giới dukkata (hành không t0). 
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Sau đó, Đức-Phật truyền dạy đập bê cái bát trầm ra 
từng mảnh nhỏ, tắn mịn làm thuôc nhỏ mặt cho tỳ-khưu 
đau mắt. 


7- Hạ thứ bảy: Đức-Phát ngự lên cung trời cõi Tam- 
thập-tam-thiên, để an cư nhập hạ suốt 3 tháng? trong 
mùa mưa, thuyết giảng Abhidhammapifaka (Tạng Vi- 
Diệu-Pháp) gồm có 7 bộ lớn: Bộ Dhammasangdamr, bộ 
Vibhanga, bộ Dhatukatha, bộ Puggalapannatffi, bộ 
Kathävatthu, bộ Yamaka và bộ Pafthana, đề tễ độ Phật- 
Mẫu (kiếp hiện-tại là một vị thiên-nam Sanfussita từ cõi 
trời Đâu-suất-đà-thiên hiện xuống). 

Vị thiên-nam Santussita chứng ngộ chân-Ùý tứ Thánh- 
để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, cùng với 
800 ngàn triệu (800 tỷ) chư-thiên, phạm-thiên trở thành 
bậc Thánh thấp hoặc cao tùy theo ba-la-mật của mỗi vị. 

Vào ngày l6 tháng 9, Đức-Phật từ cõi trời Tam-thập- 
Tam-thiên trở về cõi người, tại công thành xứ Sañkassa, 
chư Đại-đức ty-khưu-Tăng, chư ty-khưu-ni-Tăng, cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ đông đảo đón rước Đức-Phật. 


S- Hạ thứ tắm: ĐÐứ/c-Phật cùng với chư Đại-đức f}- 
khưu- lăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa trong k rừng 
Bhesakalavana vùng Bhaggajanapada, để tế độ dân 
chúng làng Susumãragira. 


9- Hạ thứ chín: Đức-Phái cùng với chư Đại-đức í)- 
khưu- Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Ghosiftärãma gần 
kinh-thành Kosambi. 


10- Hạ thứ mười: Hai nhóm tỳ-khưu xứ Kosambi cãi 


'3 tháng ở cõi người, thời gian ở cõi trời cõi Tam-thập-tam-thiên khoảng 3 
phút 36 giây; bởi vì, I ngày l đêm ở cõi trời này băng 100 năm ở cõi người. 
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cọ nhau, Đức-Phật khuyên giải nhưng họ không chịu 
nghe lời, nên Đức-Phậí ngự vào khu rừng P4lileyyaka 
an cư nhập hạ một mình, suôt 3 tháng mùa mưa. 

Khu rừng Palileyyaka ở khoảng giữa kinh-thành 
Kosambi và kinh-thành SãvatthI. 


I1- Hạ thứ mười một: Ðức-Phật ngự đến tỉnh ly 
Dakkhinagiri cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, rồi an 
cư nhập hạ tại ngôi chùa Dakkhinagiri, gần xóm nhà Bà- 
la-môn Ekanäla, đề tế độ ông Bà-la-môn Kasibhãradvãja 
xuất gia trở thành tỳ-khưu, rồi tỳ-khưu Kasibhãradväja 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc thành 
bậc Thánh A-ra-hán. 


12- Hạ thứ mười hai: Đ/c-Phá( cùng với chư Đại- 
đức t)-khưu- Tăng an cư nhập hạ tại xứ Veraf/a theo lời 
thỉnh mời của ông Bả-la-môn Verañjä. 

Trong thời ấy, xứ Verañjã gặp phải hạn hán mất mùa, 
nạn đói phát sinh, dân chúng bị chết đói rất đông, bởi vì, 
thiếu thốn vật thực, cho nên, chư tỳ-khưu đi khất thực 
không được vật thực. 

Đoàn người lái buôn từ xứ Uttarapatha cùng với 500 
cỗ xe ngựa vừa đến xứ Verañjä gặp mùa mưa, nên đành 
phải trú lại. Họ nhìn thấy chư tỳ-khưu đi khất thực, 
nhưng không được gì, nên họ làm phước-thiện bố-thí 
cúng dường lúa là phần vật thực để nuôi ngựa, giã thành 
gạo đỏ đem nấu cơm, mỗi ngày dâng cúng dường đến 
Đức-Phật cùng chư tỳ-khưu. 

Đặc biệt dâng cúng dường Ngài Trưởng-lão Ananda 
những món bơ, mật ong, đường, ... để Ngài Trưởng-lão 
Ananda làm vật thực dâng cúng lên Đức-Phật. 

Trong 3 tháng an cư nhập hạ ấy, Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng phải chịu cảnh độ cơm nấu bằng 
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gạo đỏ (Đó là một trong những quả ác-nghiệp cũ của 
Đức-Phật còn dư sót chút đỉnh, và cũng có ảnh hưởng 
đến chư tỳ-khưu gần gũi với Đức-Phá0). 


13- Hạ thứ mười ba: Đức-Phậ¡ an cư nhập hạ tại một 
ngôi chùa trên ø¿ CZljya gần xóm nhà Jantu, trong xứ 
Caliya. 

Từ hạ đấu tiên cho đến hạ thứ mười ba nảy, Đúc-Phật 
chưa có một vị ty-khưu nào là thị giả thường trực chăm 
sóc phục vụ Đức-Phật, khi thì vị tỳ-khưu này, khi thì vị 
ty-khưu khác thay đôi nhau phục vụ Đức-Phật. 

Trong mùa hạ này, vị /Ø)-khưu Meghiya là thị giả của 
Đức-Phật. Một hôm, vị tỳ-khưu đi khất thực trong xóm 
Jantu, nhìn thấy ngoài vườn xoài bên bờ sông, một cảnh 
đẹp thiên nhiên, yên tĩnh, đáng hài lòng, nên /}-khw 
ắMeghiya muôn đến nơi đó để thực-hành pháp-hành-thiên. 

Khi trở về, tỳ-khưu Meghiya vào hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, xin Đức-Thế-Tôn cho phép đi đến nơi đó để 
thực-hành pháp-hành-thiền theo ý muốn của mình. 

Đức-Phật xem xét thấy chưa hợp thời, nên dạy răng: 

- Này Meghiya!l Con nên chờ có một vị t)È-khưu khác 
đến thay thể, rồi con hãy đi. 

Đức-Phật truyền bảo như vậy, tỳ-khưu Meghiya vẫn 
năn nỉ xin đi, Đức-Phật khuyên dạy ba lần mà tỳ-khưu 
Meghiya không chịu nghe lời, biết ngăn không được, 
nên Đức-Phật đành phải cho phép. 

Tỳ-khưu Meghiya đảnh lễ Đức-Phật rồi ra đi, để Đức- 
Phật ở lại một mình trên núi Caliya. 

Khi tỳ-khưu Meghiya đến vườn xoài ngồi thực-hành 
pháp-hành-thiền, thì tâm tà-tư-duy phát sinh làm cho tâm 
nóng nảy, bực bội nên không thể thực-hành pháp-hành 
thiền-định, cũng không thể thực-hành pháp-hành thiền- 
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tuệ, nên tỳ-khưu Meghiya trở về hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, người xuất-gia với đức-tin 
trong sạch nơi Tam-Bảo, khi tà-tư-duy, bắt-thiện-pháp 
phát sinh làm trở ngại sự thực-hành pháp-hành thiên- 
định, pháp-hành thiên-tuệ. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có những pháp nào để diệt 
tà-fw-dy, để hỗ trợ cho pháp-hành thiên-định, pháp- 
hành thiên-tuệ? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Meghiyal Hành-giả chưa diệt được phiên-não 
trâm-luân thì cân phải có đủ năm pháp: 

1- Có bạn lành, bạn tối. 

2- Là người có giới-hạnh trong sạch, giữ gìn cẩn trọng 
trong giới-luật, giữ gìn thân và khẩu trong sạch thanh- 
tịnh, đi lại nơi an toàn cho phạm-hạnh, thường thấy tại 
họa lớn trong lỗi nhỏ. 

3- Là người biết tri túc trong 4 thứ vật dụng hằng ngày. 

4- Có tâm tinh-tấn không ngừng diệt ác-pháp, làm 
cho thiện-pháp phái sinh và tăng trưởng. 

5- Có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy. rõ, biết rõ sự-sinh, sự-diệt 
của danh-pháp, sắc-pháp dân đến sự diệt phiên-não 
trầm luân, giải thoát khổ. 


Đó là năm pháp diệt tà-t-duy, để hỗ trợ cho pháp- 
hành thiến-định, pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi. 

Tỳ-khưu Meghiya vâng lời dạy của Đức-Phật. Về sau 
không lâu, tỳ-khưu Meghiya thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hảm. 
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14- Hạ thứ mười bốn: Ðức-Phật an cư nhập hạ tại 
ngôi chùa Jefavana của ông phú hộ Anäthapindika, gần 
kinh-thành Sãvatthi. Trong mùa hạ này, dŠSa-di Rahula 
tròn đủ 20 tuổi được nâng lên bậc tỳ-khưu, do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta là Thây tế-độ (upajjhãya) và Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahäamoggalläna là Thầy tụng tuyên- 
ngôn và thành-sự-ngồn (acariyq). 

Đức-Phật biết rõ /)-k#„ Rahula đã có đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật, nên Đức-Phật dự định thuyết 
pháp tế độ tỳ-khưu Rãhula diệt tận được mọi phiền-não 
trầm luân. 

Hôm ấy, sau khi ngự đi khất thực trong kinh-thành 
Sãvatthi trở về, Đức-Phật truyền dạy f}-khưu Rãhula 
đem tọa cụ (ẩm vải lót ngôi) đi vào rừng ở phía Nam 
kinh-thành Sãvatthi để nghỉ trưa. 

Vô số chư-thiên, phạm-thiên cùng đi theo /}-kJzzu 
Raãhuia, do biết rằng Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ /)- 
khưu Rahula diệt tận mọi phiền-não trằm-luân. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kinh Cữjarahulovadasuftta: 
Kinh dạy ty-khưu Rãhula trẻ. Sau khi lắng nghe xong bài 
kinh, /)-khưu Rahula chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc từ Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- -hắn 
Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi phiền-não trầằm- 
luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hản cao thượng cùng với 
tứ tuệ-phân-tích, lục thông. 

Đồng thời trong khi ấy, vô số chư-thiên, phạm-thiên 
cũng trở /hành Thánh bậc cao hoặc bậc thấp tuỳ theo 
năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị chư-thiên, 
phạm-thiên. 
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15- Hạ thứ mười lắm: Ð/c-Phá( cùng với chư Đại- 
đức f-khưu-Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa 
Nigrodhärama gần kinh-thành Kapilavatthu. Đức-vua 
Mahänãma thuộc dòng họ Sakya đã xây cất chỗ ở để 
dâng cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật 
chủ trì. 

Đức-Phật thuyết. pháp giảng dạy về quả báu cao quý 
của phước-thiện bố-thí cúng dường chỗ ở đến chư tỳ- 
khưu-Tăng. 


16- Hạ thứ mười sáu: Đ⁄c-Phát tế độ được dạ-voa 
AJavaka rất hung dữ hơn cả Ác-ma-thiên. Dạ-xoa 
jlavaka chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bác Thánh Nháp-lưu. 

Sau khi tế độ dạ-xøa ÄJavaka xong, Đức-Phật an cư 
nhập hạ tại ngồi tháp Aggälava trong xứ Ä]avi, để tế độ 
Đức-vua A]avaka cùng dân chúng trong xứ. 


17- Hạ thứ mười bảy: Đức-Phát cùng với chự Đại- 
đức f)-khưu- Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Veluvana 
gân kinh-thành RãJagaha. 


18-19- Hạ thứ mười tám và mười chín: Đức-Phậti 
ngự đi thuyết pháp tế độ chúng-sinh có duyên lành nên 
tế độ khắp mọi nơi. Khi gần đến mùa mưa, Đức-Phật ngự 
đến ngôi chùa trên núi Cäliya gần xóm nhà lantu trong 
xứ Cãliya an cư nhập hạ suốt ba tháng trong mùa mưa. 


20- Hạ thứ hai mươi: Đức-Phát cùng với ch Đại- 
đức f)-khưu- Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Veluvana, 
gân kinh-thành RãJagaha. 

Từ hạ đầu tiên đến đầu hạ thứ hai mươi, Đúc-Phật 
chưa có một vị tỳ-khưu nào làm thị giả thường trực đê lo 


178 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





chăm sóc phục vụ Đức-Phật; khi thì vị ty-khưu này, khi 
thì vị tỳ-khưu khác: các vị f-khưu như tf-khưu 
Nagasamala, t-khưu Nagtta, t)È-khưu Upavana, tỳ-khưu 
Sunakkhatta, tf-khưu Cunda, f}-khưu Sagafa, f)-khưu 
Meghia, ... thay đôi nhau làm phận sự phục vụ Đức- 
Phật, chưa có một vị tỳ-khưu nào gọi là thị giả thường 
trực ngày đêm lo chăm sóc Đức-Phật. 

Đôi khi, Đức-Phật ngự đi khất thực một đường, vị tỳ- 
khưu ôm bát theo Đức-Phật lại muốn đi con đường khác, 
nên để bát của Đức-Phật xuống đất rồi đi theo ý của 
mình, hoặc đôi khi có vị tỳ-khưu đang phục vụ Đức- 
Phật, thì xin đi thực-hành pháp-hảnh-thiên một nơi khác, 
chỉ còn lại một mình Đức-Phật, mà không có vị ty-khưu 
nào lo chăm sóc phục vụ cho Đức-Phật. 

_ Trong mùa hạ này, một hôm, Đức-Phật đang ngự tại 
cốc Gandhakuli, chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi tụ hội xung quanh. Đức-Phật 
truyền dạy rằng: 


- Này chư tỳ-khưu! Nay Như-Lai đã lớn tuổi rồi, các 
t)-khưu đến chăm sóc, phục vụ Như-Lai, đôi khi Như-Lai 
đi khát thực một đường, vị tỳ-khưu ấy mang bát theo 
Như-Lai lại muốn ấi con đường khác, nên để bát của 
Như-Lai xuống đất rôi đi theo ý của mình, . 

- Này chư tf}-khưu! Các con nên chọn một vị t)È-khưu 
làm thị giả thường trực ngày đêm lo chăm sóc, phục vụ 
Như-Lai. 

Khi lắng nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Saripuiia đảnh lễ Đức-Phật chắp hai tay 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con xin được làm thị giả 
thường trực hằng ngày, hằng đêm lo chăm sóc phục vụ 
Đức-Thế- Tôn. 
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Đức-Thế-Tôn không chấp thuận theo lời xin của Ngài 
Trưởng-lão Sãriputa. Tiếp đến Ngài Trưởng-lão Mahãä- 
moggallăna bạch xin, Đức-Thế-Tôn cũng không chấp 
thuận. Theo tuần tự các c# Đại-Thanh-văn đều xin, 
Đức-Thế-Tôn cũng không chấp thuận một vị nào cả. 

Ngài Trưởng-lão Ananda làm thị giả thường trực 

Duy chỉ còn Ngài Trưởng-lão Ẩnanda đang ngồi im 
lặng, chư Đại-đức tỳ-khưu động viên khuyến khích Ngài 
Trưởng-lão Ananda bạch xin làm thị giả thường trực 
hằng ngày đêm lo chăm sóc phục vụ Đức-Thế-Tôn. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ananda đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, chắp hai tay bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con xin Đức-Thế-Tôn tám 
đặc ân, nếu Đức-Thế-Tôn ban cho con đủ tắm đặc án ấy 
thì con sẽ xin làm thị giả thưởng trực ngày đêm lo chăm 
sóc phục vụ Đức-T' hé- Tôn. 

4 Đặc ân khước từ 

1- Kính xin Đức-Thế- Tôn không ban cho con tắm y tốt 
mà Ngài có. 

2- Kính xin Đúc-Thế- Tôn không ban cho con vật thực 
ngon lành mà Ngài có. 

3- Kính xin Đức-Thế-Tôn không ban cho con được ở 
chung với Ngài trong cốc Gandhakufi. 

4- Kính xin Đức-Thế-Tôn không cho con đi theo Ngài 
đến nhà thí chủ mà họ thỉnh mời Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Änanda! Con xét thấy bất lợi như thể nào, mà 
con xin bốn đặc ân khước từ như vậy? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con muốn tránh những lời 
dèm pha của người khác cho rằng: 
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“Con xin làm thị giả thường trực của Đức-Thế-Tôn 
để mong được y tốt, vật thực ngon lành, ở chung với 
Đức-Thế-Tôn, được đi theo Đúc-Thế-Tôn đến nhà thí 
chủ thính mời Ngài. ” 

Đức-Thế-Tôn chấp thuận theo bốn đặc ân khước từ ấy 
của Ngài Trưởng-lão Ananda. 


4 đặc-ân khẩn khoản 


1- Kính xin Đúc-Thế-Tôn ngự đến nơi mà con đã nhận 
lời thỉnh mời. 

2- Kinh xin Đức-Thế-Tôn cho phép con dẫn các người 
từ các phương xa đến hấu Ngài. 

3- Kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép con được vào hấu 
Ngài, để hỏi những pháp mà con chưa hiểu biết. 

4- Đức-Thế-Tôn thuyết pháp nơi nào, khi con vắng 
mặt, kính xin Ngài thuyết lại pháp ấy cho con nghe. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Ẩnanda! Con xét thấy những điêu lợi ích như 
thế nào, mà con xin bốn đặc-ân khẩn khoản như vậy? 

- Kinh bạch Đức- Thế- Tôn, 

* Đặc-ân thứ nhất: Những người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-Bảo đến hấu thỉnh Đức-Thế-Tôn, mà 
không gặp được Ngài, thì cho phép con nhận lời thỉnh 
mời của họ. Nếu Đức-Thế-Tôn không ngự đi đến nơi đó 
thì họ sẽ nghĩ rằng: 

“Con là người thị giả thường trực của Đức-Thế-Tôn, 
vậy mà họ chỉ nhờ việc thỉnh mời Đức-Thế-Tôn cũng 
không giúp cho họ được. ” 

* Đặc-ân thứ nhì: Những người từ các phương xa 
đến hấu Đức-Thế-Tôn, nếu họ không có cơ hội hấu đảnh 
lễ Đức-Thế- Tôn để nghe pháp thì họ sẽ nghĩ rằng: 
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“Chúng ta từ phương xa đến, có ÿ nguyện hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, nghe Ngài thuyết pháp, nhưng vị tỳ-khưu 
thị giả của Đức-Thế-Tôn cũng không giúp cho chúng ta 
được có cơ hội ấy. ứ 

Như vậy, họ sẽ giảm đức-tin nơi Tam-Bảo. 


* Đặc-ân thứ ba: Khi con nghe pháp của Đức-Thế- 
Tôn, có pháp nào chưa hiểu rõ, con xin phép hỏi lại 
pháp ấy, Đức-Thế-Tôn giảng giải cho con được hiểu rõ, 
để con được thuận lợi cho việc thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ của con. 

* Đặc-ân thứ tư: Có người hỏi con rằng: 

“Bài kinh này, pháp này, tích tiền-kiếp này, ... Đức- 
Thế-Tôn giảng nơi nào, có ý nghĩa như thế nào?” 

Nếu con trả lời với họ rằng: “Tôi không biết” thì họ 
sẽ nghĩ rằng: 

“Ngài Trưởng-lão Ẩnanda là thị giả của Đức-Thế- 
Tôn, vậy mà bài kinh ấy, pháp ấy, tích tiền-kiếp ấy, ... 
cũng không biết. ” 

Cho nên, kính xin Đức-Thế-Tôn thuyết lại những 
pháp ấy cho con, để con trả lời cho họ hiểu rõ. 

Sau khi nghe Ngài Trưởng-lão nanda giải thích sự 
lợi ích của mỗi đặc-ân, nên Ðức-Phật chấp thuận đủ tám 
đặc-ân của Ngài Trưởng-lão Ananda. 

Bắt đầu từ thời gian ấy, Ngài Trưởng-lão Ânanda 
chính thức là thị giả thường trực ngày đêm lo chăm sóc 
phục vụ Đức-Thế-Tôn, cho đến lúc Đức-Thế-Tôn tịch 
diệt Niết-bản. 

Sở đĩ, Ngài Trưởng-lão Ananda được địa vị thị giả 
thường trực của Đức-Phật Gotama, là vì tiên-kiếp của 
Ngài Trưởng-lão đã từng phát nguyện muốn trở thành 
một thị giả thường trực của Đức-Phát. Lời phát nguyện 
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trong tiên-kiếp của Ngài Trưởng-lão đã được Đức-Phật 
Padumuttara thời quả-khứ thọ ký và Ngài Trưởng-lão 
cũng đã thực-hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, để thành-tựu ý nguyện ấy. 


21- 44- Hạ thứ hai mươi mốt đến hạ thứ bốn mươi bốn 
45 hạ của Đức-Phật chia ra hai thời-kỳ: 
* Thời-kỳ đầu: Kê từ hạ đầu tiên đến hạ thứ 20, mỗi 


hạ Đức-Phật an cư nhập hạ nơi nào, tế độ cho chúng- 
sinh nào được ghi chép lại rõ ràng. 


* Thời-kb cuối: Kê từ hạ thứ 21 đến hạ thứ 44, Đức- 
Phật an cư nhập hạ một trong hai ngôi chùa. Khi thì 
Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng an cư 
nhập hạ tại ngôi chùa Jetavana, khi thì tại ngôi chùa 
Pubbãräma gân kinh-thành Sãvatthi. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật thường ngự đi thuyết pháp 
tế độ những chúng-sinh có duyên lành nên tế độ dù gần, 
dù xa trong cõi người hoặc cõi trời dục-giới hoặc cõi trời 
sắc-giới. 

Khi đến gần mùa mưa, Đức-Phật trở lại kinh-thành 
Sävatth1, an cư nhập hạ tại ngôi chùa Jetavana hoặc tại 
ngôi chùa Pubbarama, bởi vì, Đức-vwua Pasenadi Kosala 
ở kinh-thành Sãvatthi, là người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-Bảo, có tâm tôn kính Đức-Phật, Đức-Pháp, chư tỷỳ- 
khưu-Tăng. Đặc biệt, có hai đại-thí-chủ là ông phú-hộ 
Anathapindika và bà dại-thí-chủ Visakha, trong nhà 
của hai đại-thí-chủ này, hằng ngày luôn có sắp đặt sẵn 
500 chỗ ngồi để đón rước chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
đến khắt thực. 

Và phần đông dân chúng trong kinh-thành Sãvatthi là 
những người có đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo, hoan 
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hỷ trong việc bố thí cúng dường bốn thứ vật dụng đến 
chư tỳ-khưu-Tăng. 

Do đó, khi Đức-Phật an cư nhập hạ tại ngôi chùa 
Jetavana hoặc tại ngôi chùa Pubbärãma, có số đông chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cũng an cư nhập hạ tại một trong 
hai ngôi chùa này và các nơi gần kinh-thành Sãvatthi, để 
chư tỳ-khưu có được nhiều điều thuận lợi, nhất là bốn 
thứ vật dụng, trong suốt mùa an cư nhập hạ, để cho chư 
ty-khưu được thuận lợi thực-hành pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ được phát triển tối. 


45- Hạ thứ bốn mươi lăm: Hạ cuối cùng, ÐĐức-Phật 
an cư nhập hạ tại ngôi làng nhỏ Vefuvagãma, gần kinh- 
thành Vesali, Đức-Phật cho phép chư Đại-đức tỳ-khưu 
nhập hạ quanh làng gần Đức-Phật, để cho tiện việc đến 
tụ hội nghe lời giáo huấn của Ngài. Bởi vì, Ngài biết rõ 
rằng chỉ còn khoảng I0 tháng nữa, Ngài sẽ tịch diệt 
Niết-bàn. 

Trong mùa an cư nhập hạ này, Đức-Phật lâm bệnh 
trằm trọng, tưởng chừng như sắp tịch diệt Niết-bàn, 
nhưng Đức-Phật suy nghĩ rằng: 

“Nhưự-Lai chưa truyền dạy cho thị giả Ananda, cùng 
ch f}- "Khu Tăng biết, mà tịch diệt Niễt-bàn đó là điễu 
không nên” 

Do đó, Đức- Phật có nhẫn nại chịu đựng thọ khô, rồi 
nhập A-ra-hán-quả. Nhờ vậy, bệnh tình của Đức-Phật 
được thuyên giảm. 

Sau khi khỏi bệnh được không lâu, Đức- Thế-Tôn ngự 
ra khỏi cốc đến ngôi chỗ đã trải sẵn, Ngài Trưởng-lão 
Änanda đảnh lễ Đức-Thế-Tôn và bạch rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, nhìn thấy Đức-Thế-Tôn 
khỏi bệnh, con vui mừng hoan hỷ quả! 
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- Kính bạch Đức-T' hế-Tôn, khi con thấy Đức-Thế-Tôn 
lâm bệnh trầm trọng, con có cảm giác toàn thân nặng 
nễ, tâm con tăm tôi, mò mịt không còn biết rõ phương 
hướng, pháp-hành tứ niệm-xứ cũng không còn hiện rõ 
trong tâm con, bởi bệnh tình trầm trọng của Đức-Ti hé- 
Tôn, nhưng có một điễu mà con tự an ủi rằng: 


“Đức-Thế-Tôn chưa truyền dạy lời di chúc cuối cùng 
đến chư t-khưu-Tăng, thì có lẽ Đức-Thế-Tôn chưa tịch 
diệt Niết-bàn. ” 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn dạy răng: 

- Này Ananda! Chư t)-khưu còn hy vọng gì nơi Như- 
Lai nữa? Chánhpháp mà Như-Lai đã thuyết giảng 
không hê phân biệt người thân bên trong, kẻ sơ bên 
ngoài, Như-Lai không giống như các vị thầy khác, giấu 
các yếu pháp để chờ đến lúc trước khi lâm chung mới 
truyền lại cho người học trò tin cẩn. 


- Này Ẩnandal Vị thầy nào nghĩ rằng: 

“Ta là người lãnh đạo nhóm chư t}-khưu-Tăng, và 
nhóm chư t)È-khưu- Tăng nương nhờ nơi ta. ” 

Vị thầy ấy mới có lời di chúc cuối cùng đến nhóm chư 
f)-khưu- Tăng áy. 

- Này Ẩnanda!l Như-Lai không nghĩ rằng: 

“N»hư-Lai là người lãnh đạo nhóm chư t)-khHWu- Tăng, 
và nhóm chư f}-khưu- Tăng nương nhờ nơi Nhu-Lai ” 

Như vậy, sao Như-Lai lại có lời đi chúc cuối cùng đến 
chư t)-khưu- lăng. 

- Này Änanda! Bây giờ Như-Lai đã đến thời lão niên, 
tuổi đã cao, đã 80 tuổi” rồi! Ví như chiếc xe cũ, sử dụng 


' 80 tuổi kế từ khi đầu thai vào lòng Phật mẫu vào ngày rằm tháng sáu 
(âm lịch). 
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được là phải nhờ sửa chữa như thế nào, thì sắc thân của 
Như-Lai cũng như thế ấy, luôn luôn cần được sửa chữa 
bằng cách nhập A-ra-hản Thánh-quả. 

- Này Ananda! Khi nào Nhu-Lai nhập A-ra-hán Thánh- 
quả có đối tượng Vô-hiện-tượng Niễt-bàn, diệt được các 
pháp trong tam-giỏi, hưởng pháp vị an-lạc Niễt-bàn 
siêu-tam-giới, khi ấy Nhưu-Lai mới thật sự được an-lạc. 

* Cho nên, các con nên sống có ta? làm hòn đảo 
(rong biển khổ), có ta làm nơi nương nhờ, không nên 
sống nương nhờ nơi nào khác. Nghĩa là có chánh-pháp 
làm hòn đảo, có chẳnh-pháp làm nơi nương nhờ, không 
nên sống nương nhờ nơi nào khác. 

- Này Ananda! Vì vậy, hiện-tại Như-Lai còn tại thể, 
cũng nhự trong thời vị-lai sau khi Nhưụ-Lai tịch diệt 
Niết-bàn, chư tỳ-khưu cũng là người sống có ta làm hòn 
đảo, có ta làm nơi nương nhờ, không nên sống nương 
nhờ nơi nào khác. Nghĩa là tỳ-khưu sống có chánh- 
pháp làm hòn đảo, có chẳnh-pháp làm nơi nương nhờ, 
không nên sông nương nhờ nơi nào khác. 

T)-khưu ấy thực-hành pháp-hành tử niệm-xứ, sẽ là 
người cao thượng. 

Đức-Thế-Tôn an cư nhập hạ tại nơi đây suốt ba tháng, 
đây là hạ cuối cùng của Đức-Phật. 


Những ngày tháng cuối cùng của Đức-Phật 


Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu- Tăng trở lại kinh-thành Sãvatthi, ngự tại ngôi chùa 
Jetavana. 


Tasmathananda attadlipa viharatha attasaranä anaññasarana, 
dhammadTpä dhammasarana anaññasaranä ... 
Attä ở đây có nghĩa sabhavadhamma, đó là tam-giới thiện-pháp và siêu- 
tam-giới thiện-pháp. 
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* Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta tịch diệt Niết-bàn 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta suy xét rằng: 

“Chư Phật với bậc Thánh T: Ối-thượng thanh-văn, vị 
nào sẽ tịch diệt Niết-bàn trước?” 

Ngài Đại-Trưởng-lão biết rõ rằng: 

“Bậc Thánh Tối-thượng Thanh-văn đệ-tỉ tịch diệt 
NiễtI-bàn trước Đúc-Phật. ” 

Ngài Đại-Trưởng-lão suy xét về tuổi thọ của Ngài, 
biết rõ tuổi thọ của Ngài Đại-Trưởng-lão chỉ còn 7 ngày 
nữa, nên Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa liền đến hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn lần cuối cùng, xin phép trở về nhà 
để tịch diệt Niết-bàn. 

Đức-Phật truyền hỏi Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
rằng: 

- Này Sãriputtal Con sẽ tịch diệt Niết-bàn tại nơi 
nào vậy? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đưực-1i hé-Tôn, con sẽ tịch diệt Niễt-bàn 
tại ngôi nhà trong làng Nalakagama, xứ Magadha nơi 
con đã sinh trưởng, động thời để tế độ cho thân mẫu của 
con. Tuy bà có bảy người con đã trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, nhưng bà vẫn chưa có đức-tin nơi Tam-Bảo. 

Ngài Đại-Irưởng-lão Sãriputta cùng với 500 đệ-tử 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin phép từ giã Đức-Thế-Tôn. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta trở về lại ngôi nhà xưa 
ở tại căn phòng của mình. 

Trong đêm cuối cùng của cuộc đời, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãripufta phát bệnh kiết lị đi ngoài, phân lẫn nhiều 
máu, bệnh tình rất trầm trọng. 

Khi ấy, đứng nhìn qua căn phòng của Ngài Đại- 
Trưởng-lão, bà thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão thấy 
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Tứ Đại-Thiên-vương từ cõi tứ Đại-thiên-vương có hào 
quang sáng ngời đến chiêm bái, đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão lần cuỗi cùng, rồi lui ra. Tiếp đến, Đức-vua 
trời Sakka từ cõi Tam-thập-ftam-thiên đến chiêm bái, 
đảnh lê Ngài Đại- Trưởng-lão lần cuôi cùng, trôi lui ra. 

Tuần tự các ÐĐức-vua Trời cõi Dạ-ma-thiên, Đức-vua 
trời cõi Đáu-suát-đà-thiên, Đức-vua trời cõi Hóa-lạc- 
thiên, Đức-vua trời cối Tha-hóa-tự-tại-thiên trong các 
cối trời dục-giới và tiêp đên ch Đại-Phạm-thiên cối trời 
sac-giới phạm-thiên cũng đêu đên chiêm bái, đảnh lễ 
Ngài Đại- Trưởng-lão lần cuôi cùng. 

Bà thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão nhìn thấy chư- 
thiên, chư Đại-Phạm-thiên có hào quang sáng ngời, vỊị 
sau hơn vị trước, bà muôn biệt những vị chư-thiên ây là 
vị nào, mả có lòng tôn kính con của bà đên như thê! 

Bà thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuita đến 
phòng của Ngài Đại-Trưởng-lão, hỏi Ngài Trưởng-lão 
Cunđa (con trai của bà) răng: 

- Này Cunda! Các vị chư-thiên nào mà có lòng tôn 
kính đên chiêm bải, đảnh lê Sư Huynh của con như vậy? 

Ngài Trưởng-lão Cunda thưa rằng: 

- Thưa thân mẫu, đầu tiên, Tứ Đại-Ti hiên-Vương từ cối 
trời tứ Đại-Thiên vương đến chiêm bái, đảnh lê Sư 
Huynh của con. 

Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thưa như vậy, bà nghĩ 
thâm: 7 Đại-Thiên-vương mà có lòng tôn kinh đền 
chiêm bái, đảnh lê con fa. 

Vậy, con ta phải là bậc cao thượng. Nếu vậy, thì Đức- 
Phật là Bác Tôn-Sư của con ta, chặc chăn Đức-Phát còn 
cao thượng hơn thê nữa. Và bà hỏi tiêp: 


- Này Cunda, còn các vị chư-thiên khác là vị nào vậy? 


188 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





Ngài Trưởng-lão Cunda thưa tiếp: 

- Thưa thân mẫu, chư vị kế đến tuân tự là Đức-vua 
trời Sakka từ cối trời Tam-thập-tam-thiên, Đức-vua trời 
SuJama từ cõi trời Dạ-ma-thiên, Đức-vua trời Sanfussita 
từ cõi trời Đâu-suất-đà-thiên, Đức-vua trời Sunimmita 
từ cõi trời Hóa-lạc-thiên, Đức-vua trời Paranimmita từ 
cối trời Tha-hóa tự-tại-thiên, và tiếp đến chư Đại-Phạm- 
thiên từ các tâng trời sắc giới, ... 

Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thưa như vậy, bà thầm 
nghĩ rằng: 

*Đại-Phạm-thiên” mà ta tôn kính, chư Đại-Phạm- 
thiên ấy mà có lòng tôn kinh đến chiêm bái, đảnh lễ con 
của ta. Vậy, con ta cao thượng đến như vậy sao! Nếu 
vậy, Đức-Phật là Bậc Tôn-Sự của con ta, chắc chắn 
Ngài còn cao thượng biết dường nào!” 


Do nghĩ như vậy, nên bà phát sinh đại-thiện-tâm hỷ 
lạc chưa từng có, bà ân cân thăm hỏi bệnh tình của Ngài 
Đại- Trưởng-lão Saripuffa và bày tỏ ý nghĩ của mình. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta biết đúng lúc hợp 
thời, nên Mgài Đại-Trưởng-lão thuyêt giảng vê ân-Đức- 
Phật đê tê độ thần mâu của Ngài. 

Sau khi lắng nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputfa 
thuyết pháp xong, bà liên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- -ưu Thánh- 
quả, Niêt-bàn, diệt tận được hai loại phiên-não là tà- 
kiên và hoài-nghi, trỏ thành bậc Thánh Nhập-lưu có 
đức-tin trong sạch vững chặc nơi Tam-Bảo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputfa tự nghĩ rằng: 

“Nay ta đã đên đáp công ơn sinh thành dưỡng dục 
của thân máu của ta xong rồi. ” 
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Khi ấy, trời sắp rạng đông, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saripuffa bảo Ngài Trưởng-lão Cunda gọi chư tỳ-khưu 
đến tụ hội đông đủ, rồi đỡ ngồi dậy, Ngài Đại-Trưởng- 
lão dạy rằng: 

- Này chư hiển giả! Quý vị đã theo tôi suốt 44 năm, 
nếu tôi có làm điễu gì, có nói lời gì làm không vừa lòng 
quý vị, vậy, nay xin quý vị hiển giả hãy bỏ lỗi cho tồi. 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, Ngài Đại-Trưởng- 
lão là Bậc Thây khả kính, khả ái của chúng con. Chúng 
con không nghe thấy một điểu gì cả. Và chúng con đã 
theo Thầy như bóng theo hình suốt 44 năm qua, nếu 
chúng con có làm điểu gì, có nói lời nào làm không vừa 
lòng Thây thì nay kính xin Thây có tâm từ tha thứ cho 
chúng con. Bạch Ngài. 

Sau buổi lễ chân thành sám hối lẫn nhau, vào øñgày 
rằm tháng 10 (âm lịch) Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputfa 
tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 


Ngay khi ấy, trái đất cũng tự nhiên rùng mình chuyển 
động. Sau khi lễ hỏa táng thi thể Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saripufta xong, Ngài Trưởng-lão Cunda thỉnh Xá-Tợi 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa đến kính dâng lên 
Đức-Thế- Tôn tại ngôi chùa Jetavana. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy xây ngôi tháp tôn 
thờ xá-lợi của Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputffa tại kinh- 
thành Sävatth1. 


* Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmogøalläna tịch diệt Niết-bàn 


Sau khi Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputfa tịch diệt Niết- 
bàn, Đức-Phật cùng với chư tỳ-khưu- Tăng từ kinh-thành 
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Sãvatthi ngự đến kinh-thành RãJagaha, ngự tại ngôi chùa 
Veluvana. Khi ây, Ngài Đại Trưởng-lão Mahamog- 
gallana đang trú tại làng Kalasilä trong xứ Magadha, 
nhóm ngoại đạo thuê mướn bọn cướp vây đánh Ngải 
Đại-Trưởng-lão. 

Đã nhiều lần Ngài Đại-Trưởng-lão đều lẫn tránh 
được. Đến lần cuối cùng, Ngài Đại-Tì rưởng-lão Suy Xét 
thấy ác-nghiệp cũ đến thời-kỳ cho quả cuỗi cùng trước 
khi tịch diệt Niết-bàn, nên Ngài Đại-Trưởng-lão nhẫằn- 
nại chịu đựng đê nhóm cướp đánh đập Ngài Đại- 
Trưởng-lão tan xương nát thịt. Chúng tưởng Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chêt, nên ném xác Ngài Đại-Trưởng-lão 
vào bụi cây, rôi bỏ đi. 

"Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana sử dụng phép 
thân-thông liên kêt xương thịt lại, bay đên hâu đảnh lê 
Đức-Thê-Tôn xin phép tịch diệt Niêt-bàn. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallãna tịch diệt 
Niêt-bàn vào ngày 30 tháng I0 (âm lịch), tại làng 
Kalasila trong xứ Magadha. 

Lễ hỏa táng xong, Đức-Phật truyền dạy xây ngôi tháp 
tôn thờ Xá-lợi của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamog- 
gallana tại kinh-thành RãJagaha. 

- Như vậy, trong tháng 10 (âm lịch) năm ấy, vào ngày 
răm tháng 10, Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuíia tịch diệt 
Niêt-bàn, đên ngày 30 tháng 10, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahamoggallana tịch điệt Niêt-bàn. 

Hai vị Thánh T1: Ối-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật Gotama đã tịch diệt Niêt-bàn. 

Đức-Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng từ 
kinh-thành RãJagaha du hành đên kinh-thành Vesälr. 

Một hôm, Đức-Thế-Tôn ngự vào kinh-thành Vesãlï để 
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khất thực, sau khi thọ thực xong, Đức-Phật truyền dạy 
Ngài Trưởng-lão Ẩnanda cùng ngự đến ngôi tháp 
Capalacetiya. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn, 
Ngài Trưởng-lão Ananda đánh lễ Đức-Thế-Tô Ôn Xong, 
ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức-Thế-Tồn dạy rằng: 


- Này Ananda! Bậc nào đã thường thực-hành bốn 
pháp thành-tựu (idhipäda), đã thực-hành trở thành thuần 
thục, đã thực-hành trở thành vững chắc, có căn bản, đã 
luyện tập thành thói quen hằng ngày, thường tỉnh-tấn 
không ngừng thực-hành bốn pháp thành-tựu này. 


- Này Ananda! Bậc ấy, có khả năng duy trì trọn kiếp 
tuổi thọ hoặc hơn kiếp tuổi thọ được như ý. 


- Này Ẩnanda, Như-Lai đã thường thực-hành bồn 
pháp thành-tựu (idhipaäda), đã thực-hành trở thành thuần 
thục, đã thực-hành trở thành vững chắc, có căn bản, đã 
luyện tập thành thói quen hằng ngày, thường tỉnh-tấn 
không ngừng thực-hành bốn pháp thành-tựu này. 

- Này Ananda, Như-Lai cũng có khả năng duy trì trọn 
kiếp tuổi thọ (100 năm) hoặc hơn kiếp tuổi thọ (hơn 100 
năm) được theo như ÿ. 

Đức-Thế-Tôn đã truyền dạy gián tiếp như vậy, nhưng 
Ngài Trưởng-lão Ananda không hiểu, nên không thỉnh 
mời Ðức-Thế-Tồn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính xin Đức-Thế-Tôn duy 
trì trọn kiếp tuổi thọ (100 năm). 

- Kính xin Đức-Thế-Tôn duy trì trọn kiếp tuổi thọ, để 
tế độ cho phần đông chúng-sinh, để đem lại sự lợi ích, 
sự tiễn hoá, sự an-lạc cho phân đông chúng-sinh, để 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho chu-thiên 
và nhán-loại. 
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Bởi vì, khi ấy Ngài Trưởng-lão Ẩnanda bị Ác-ma- 
thiên quấy nhiễu, nên không hiểu ý của Đức-Thế-Tôn. 
Dù Đức-Thế-Tôn dạy như vậy lần thứ hai, lần thứ ba, 
Ngài Trưởng-lão Ẩnanda vẫn không hiễu được. 

Ngài Trưởng-lão Änanda đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, tồi 
xin phép đi ra ngoài ngồi dưới gốc cây không xa nơi 
Đức-Thế- Tôn. 


Ác-Ma-Thiên thỉnh Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 


Khi Ngài Trưởng-lão Ânanda vừa mới ra ngoài, Ác- 
Ma-thiên liền đến hầu Đức-Thế-Tôn, tồi đứng một nơi 
hợp lẽ bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Ti hé Tôn, kính thỉnh Đức-Thế-Tôn 
tịch diệt Niễt-bàn, kinh thỉnh Đúc-Thế-Tôn tịch diệt 
Niễt-bàn ngay bây giờ. Bây giờ là lúc tịch diệt Niễt-bàn 
của Đức-Thế- Tôn. 

Thật ra, ,{c-Ma-thiên đã nhiều lần đến thỉnh Đức-7hé- 
Tôn tịch diệt Niết-bàn, những lần trước, Đức-Thé-Tôn 
đều khước từ. Nhưng lần này, ĐÐức-Thế-Tôn hứa với Ác- 
Ma-thiên rằng: 

- Này Ác-Ma-thiên! Ngươi hãy yên tâm, không lâu 
nữa, Như-Lai sẽ tịch diệt Niễt-bàn. Kể từ nay chỉ còn ba 
tháng nữa, Như-Lai sẽ tịch điệt Niết-bàn. 

Như vậy, ĐÐức-Thế-Tôn có trí-tuệ sáng suốt, xác định 
thời gian ba tháng nữa sẽ xả tuổi thọ, xả sinh-mạng của 
Đức-Thế-Tôn tại ngôi tháp Căpälacefiya, đúng vào ngày 
rằm tháng giêng (âm lịch). 

Ngay khi ấy, trái đất rùng mình chuyển động chưa 
từng có như vậy. Thấy điều lạ thường, trái đất rung 
chuyên, nên Ngài Trưởng-lão Ẩnanda vào hầu Đức-Thế- 
Tôn, bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, do nguyên nhân nào làm 
trải đát rung chuyên. Bạch Ngài. 


Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 


- Này Ananda! Ngay hôm nay, vừa mới rồi, Như-Lai 
CÓ frí-tuỆ sảng suốt hứa với Ác-Ma-thiên rằng: 


“Chỉ còn ba tháng nữa mà thôi, Như-Lai sẽ tịch diệt 
Niêt-bàn. ” 

Nghe Ðức-Thếề- Tôn truyền dạy như vậy, Ngài Trưởng- 
lão Ananda kính thỉnh răng: 

> Kính bạch Đưực-1 hé-T Ôn, con xin kính thỉnh Đưực- 
Thể-Tôn duy trì trọn kiêp tuôi thọ (100 năm). 

Con xin kính thính Đức-Ti hé-Tôn duy trì trọn kiếp tuổi 
thọ, đê tê độ cho phán động chúng-sinh, đê đem lại sự 
lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc cho phán đông chúng-sinh, 
đề đem lại sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc cho chư- 
thiên và nhán-loại. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Con chớ nên thính Như-Lai nữa. Bây 
giờ không phải lúc thính cầu Như-Lai nữa. Như-Lai đã 
giản tiếp dạy con nhiễu lần mà con vẫn không hiểu, con 
không có lời thỉnh cầu Như-Lai. 

Nay, Như-Lai đã hứa với Ác-Ma-thiên rồi, không thể 
nào khác được. 


Thây Ngài Trưởng-lão Änanda khổ tâm vô hạn, vì hối 
hận về điều sơ suất của mình, nên Đức- Thế-Tôn an ủi 
Ngài Đại-đức Änanda răng: 

- Này Ẩnanda! Như-Lai đã từng dạy rằng: 

“Sống xa lìa nhau, chết biệt ly với những người thân 
yêu, các bậc kính mên ấy. Đó là sự thật hiên nhiên. 
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Vì vậy, những người thân yêu, các bậc kinh mến ấy 
làm sao lại có thể chiêu theo ÿ muốn của mình được. 

Những pháp nào đã sinh rồi, hiện hữu rôi, do nhân 
duyên cấu tạo rồi, chắc chắn có sự diệt, sự húy hoại là 
thường, đù có mong muốn rằng: 

_Xn pháp ấy đừng diệt, đừng hủy hoại cũng không 
thê nào được. ” 

- Này Ananda! Như-Lai cùng con đi đến giảng đường 
Ku†ägara trong khu rừng lớn áy. 

Ngài Trưởng-lão Ananda theo sau Đức-Thế-Tôn đến 
giảng đường Kutägara. Khi ây, Đức- Thê-Tôn dạy răng: 

- Này Ananda! Con nên đi mời tất cả chư tỳ-khưu 
trong kinh-thành Vesall đến tụ hội tại giảng đường 
Upa{thana. 

_ Vâng theo lời dạy Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão 
Ananda đi mời chư tỳ-khưu đến tụ hội tại giảng đường. 


Chánh-pháp 37 pháp chứng đắc thánh-đạo 


Khi â ây, Đức-Thế-Tôn ngự đến giảng đường Upatthäna 
ngồi trên pháp tòa cao quý, truyền dạy chư tỳ-khưu- 
Tăng rằng: 

- Này chư Tỳ-khưu! Chánh pháp mà Nhưự-Lai đã 
thuyết giảng để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ háảnh-quả, Niễt-bàn, các con nên 
học hỏi, hiểu biết TỐ, rồi nên thực-hành, thường thực- 
hành chánh-pháp ấy, để chứng ngộ chân- ÿ tứ Thánh- để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, để duy trì 
phạm-hạnh cao thượng, để chánh-pháp được trường tôn 
lâu dài, để đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu 
đài cho phần động chúng-sinh, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài cho chu-thiên và nhân-loại. 
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- Này chư Tỳ-khưu! Chánh pháp mà Như-Lai đã 
thuyết giảng, để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, đó là: 

* 4 pháp miệm-xứ (satipatthana): 

1) Thân niệm-xư. 2) Thọ niệm-xư. 

3) Tâm niệm-xứ. 4) Pháp niệm-xứ. 

* 4 pháp tinh-tẫn (samappadhäna): 

- Tỉnh-tắn ngăn các ác-pháp chưa phát sinh, không 

cho phát sinh. 

- Tinh-tần diệt ác-pháp đã phát sinh. 

- Tinh-tấn làm cho thiện-pháp phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm tăng trưởng thiện-pháp đã phát sinh. 

* 4 pháp thành-tựu (iddhipada): 

- Thành-tựu do hài-lòng. 

- Thành-tựu do tinh-tấn. 

- Thành-tựu do quyết-tâm. 

- Thành-tựu do tri-tuệ. 

* 5 pháp-chủ (indriya): 

1) Tíin-pháp-chủ. 2) Tấn-pháp-chủ. 

3) Niệm-pháp-chủ. 4) Định-pháp-chủ. 

5) Tuệ-pháp-chủ. 

* 5 pháp-lực (bala): 

1) Tíin-pháp-lực. 2) Tấn-pháp-lực. 

3) Niệm-pháp-lực. 4) Định-pháp-lự. 

5) Tuệ-pháp-lực. 

* 7 pháp giác-chỉ (bojJjhanga): 

1) Niệm giác-chi. 2) Phán-tích giác-chi. 

3) Tinh-tấn giác-chỉ. 4) Hỷ giác-chi. 

5) Tịnh giác-chi. 6) Định giác-chi. 7) Xả giác-chi. 
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* 8 pháp chánh-đạo (magga): 

1) Chánh-kiến. 2) Chánh-tư-duy. 

3) Chánh-ngữ. 4) Chánh-nghiệp. 

5) Chánh-mạng. 6) Chảnh-tinh-tấn. 

7) Chánh-niệm. ở) Chánh-định. 

- Này chư Tỳ-khưu! Các chánh-pháp ấy Như-Lai đã 
thuyết giảng đến các con, để chứng ngộ chân-]|ý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Ti hánh-quả, Niễt-bàn. 

- Này chư Tỳ-khưu! Bây giờ Như-Lai nhắc nhở các 
con rằng: 

“Tất cả các pháp-hữu-vi (sắc-pháp, danh-pháp) có sự 
diệt là thường, các con nên cô găng tỉnh- tấn hoàn thành 
mọi phận sự tứ Thánh-để bằng pháp không dể duồi, 
thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ. ” 

Thời gian không còn lâu, Như-Lai sẽ tịch diệt Niết- 
bàn. Kể từ hôm nay chỉ còn lại ba tháng nữa mà thôi, 
Như-Lai sẽ tịch diệt Niễt-bàn. 

Tiếp theo Đức-Thế-Tôn dạy bài kệ: 

*Paripakko vayo mayham, parittan mama JTVitqa1. 

Pahäya vo gamissaãmi, kafam me saranamaftano. 

Appamattä safmamo, susilã hotha bhikkhavo. 

Susamahitasankappa, sacittamanurakkhatha. 

Yo imasmiữmn dhammavinaye, appamaffo vihassafi. 

Pahäya jãtisamsäram, dukkhassaitam karissati.”? 

- Này chư T)-khưu! 

Tuổi của Như-Lai đã già rồi. 

Mạng sống của Như-Lai còn ít, 

Như-Lai sẽ vĩnh biệt các con. 

Nhưu-Lai sẽ tịch diệt Niết-bàn, 


' Dighanikäya, bộ Mahävagga, kinh Mahäparinibhãnasutta. 
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Là nơi nương nhờ của chính mình. 

- Này chư T)-khưu thật đáng thương! 
Các con là người không dê duôi, 

Có giới hạnh trong sạch đây đu, 
Luôn có chánh-niệm và tỉnh-giác, 

Có định-tâm, tư-duy đúng đăn, 

Cần trọng giữ gìn tâm của mình. 
Người nào sống trong pháp luật này, 
Không dê duôi, luôn có chẳnh-niệm, 
Chứng ngộ Niêt-bàn, pháp diệt khó, 
Người áy diệt tử sinh luán-hồi. 

Từ kinh-thành Vesälï đến khu rừng Kusinärä 


Một buôi sáng, Đức-Thế-Tôn ngự vào kinh-thành 
Vesäli để khất thực, sau khi thọ thực xong trở về, Đức- 
Thế-Tôn đứng nhìn kinh-thành Vesäli lần cuối cùng, rồi 
dạy bảo Ngài Trưởng-lão Änanda rằng: 

- Này Ẩnanda! Như-Lai cùng các con đến làng 
Bhandagãma. 

Đức-Thế-Tôn ngự đi cùng với số đông chư tỳ-khưu 
Tăng đến làng Bhandagama. Tại nơi đây Đức-Thế- Tôn 
thuyết pháp khuyên dạy chư tỳ-khưu một thời gian ngắn, 
rồi tiếp tục ngự đến /àng Ambagima, làng Jambagama, 
thành Bhoganagara, tại mỗi nơi Đức-Thế-Tôn thuyết 
pháp khuyên dạy chư tỳ-khưu, rồi tiếp tục ngự đến /hành 
Pävãnagara. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự tại vườn xoài 
(ambavana) của ông Cunda Kammarapufia. 

Nghe tin Đức-Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng đã ngự đến /hành Pãvãnagara, hiện đang trú 
tại vườn xoài của ông. 

Ông Cunda đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi 
một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ 
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ông Cunda. Nghe Đức-Thế-Tôn thuyết giảng, ông Cunda 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo, có đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Khi ấy, kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, ông bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai kính thỉnh Đức- 
Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng nhận thọ 
thực tại tư gia của chúng con. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn thọ nhận bằng cách im lặng. Biết Đức- 
Thế-Tôn đã nhận lời thỉnh mời, nên ông Cunda cung 
kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin phép trở vê. 


Đức-Thế-Tôn thọ thực món Sũkuramaddava 


Ông Cunda Kammarapufa sai bảo gia nhân làm 
những món ăn ngon, trong đó có món ăn đặc biệt gọi là 
sukuramaddava:“ ekajelthakasikurassa pavatiamainsa 
nghĩa là món thịt heo chín mêm ngon bồ dưỡng đặc biệt. 

Đêm đã qua, buổi sáng hôm ấy, Đức-Thế-Tôn ngự 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến tư gia của ông 
Cunda. Ông Cunda cung kính thỉnh mời Đức-Thế-Tôn 
ngồi chỗ cao quý nhất, còn tất cả chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng ngồi chỗ đã trải sẵn. Ông cung kính đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, và kính dâng món ăn đặc biệt sữkuzarmmaddava 
ây. Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Cunda! Con dâng món sukuramaddava này chỉ 
đến một mình Như-Lai mà thôi, con nên dâng những 
món ăn khác đến chư tỳ-khưu- Tăng. 


' Sũkuramaddava: Món thịt heo chín mềm, ngon bổ dưỡng đặc biệt nhất. 

Một sô bậc tiên bôi có ý kiên cho răng: 

- Sũkuramaddava: là món cơm nâu băng sữa bò tươi, sữa chua, bơ đặc, bơ 
lỏng... món ăn rât bô dưỡng (còn có nghĩa nâm heo). 

- Sñkuramaddava: Là món ăn được nâu theo cách rasäyatanavidhi từ bộ 
sách xưa Rasäyatanasattha. Ông Cunda hy vọng rằng: Nhờ món ăn bô 
dưỡng này, Đức-Thế-Tôn duy trì được sinh-mạng, không tịch diệt Niết- 
bàn. Món Sikuramaddava đặc biệt này có chư-thiên bỏ thêm thiên vị, 
cho nên chỉ có Đức-Thế-Tôn mới có thê tiêu hóa được mà thôi. 
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Món sukuramaddava còn lại con nên đem đi chôn 
dưới đất, bởi vì, ngoại trừ Như-Lai ra, Như-Lai không 
thấy có một người nào trong đời này, gồm cả Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư-thiên, Ma-vương cối trời dục-giới dùng 
món sukuramaddava này, rồi có thể tiêu hóa được. 

Vâng theo lời của Đức-Thế-Tôn, ông Cunda đem món 
ăn sikuramaddava còn lại chôn sâu dưới đất. 

Khi Đức-Thế-Tôn thọ thực xong, ông Cunda đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức- 
Thế-Tôn thuyết pháp tế độ ông Cunda, làm cho ông vô 
cùng hoan hỷ lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Từ giã ông Cunda, Đức-Thế-Tôn ngự đi cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tiếp tục lên đường đi đến khu 
rừng Kusinãrä. 

Trên đường, Đức-Thế-Tôn phát bệnh kiết lị đi ngoài 
ra máu, bệnh tình rất trầm trọng, Đức-Thế-Tôn dừng 
chân nghỉ, có chánh-niệm trí-tuệ tỉnh-giác nhập A-ra- 
hán-quả, làm cho thọ khổ do bệnh kiết lị được giảm bớt, 
nên Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão Änanda rằng: 

- Này Ananda! Bây giờ Như-Lai cùng với các con đến 
xứ Kusinara. 

Đức-Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
tiếp tục lên đường đi xứ Kusinaräa. Trên đường đi Đức- 
Thế-Tôn mệt nhoài, đến gốc cây Đức-Thế-Tôn dừng lại 
và truyền bảo Ngài Trưởng-lão Änanda rằng: 

- Này Ẩnanda! Con trải tắm y Sanghäli bốn lớp cho 
Như-Lai ngôi nghỉ. 

Vâng lời Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão Änanda trải 
tấm y xong, Đức-Thế-Tôn ngồi nghỉ, rồi truyền bảo 
Ngài Trưởng-lão Änanda rằng: 

- Này Änanda! Con hãy ấi lấy nước cho Như-Lai dùng, 
Như-Lai khát nước lắm rồi! 
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Ngài Trưởng-lão Änanda bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vừa rồi có 500 chiếc xe bò 
băng qua dòng sông, vì nước sông còn ít, nên đã làm 
cho nước đục ngâu, gân đây có con sông Kakudhänadr 
nước trong sạch, bở sông thoai thoải, Đức-Ti hế-Tôn có 
thể độ nước trong sạch và tắm mát trên con sông ấy. 


Đức-Thế-Tôn khát nước quá không sao chịu nổi, nên 
Đức-Thế-Tôn truyền bảo Ngài Trưởng-lão Änanda đến 
lần thứ hai, lần thứ ba như trên. 

Ngài Trưởng-lão Ânanda đành phải vâng lời Đức- 
Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão vừa mang bát đến dòng sông 
nước còn ít ấy, nước sông đang đục ngầu liền biến thành 
nước trong sạch. Ngài Trưởng-lão vô cùng ngạc nhiên, 
lấy bát múc nước đem về bạch Đức-Thế-Tôn: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, Thật phi thường thay! 
Chưa từng có bao giờ! Đức-Thế-Tôn có nhiễu oai lực 
quá! Dòng nước sông còn ít nước và bị 500 chiếc xe bò 
vừa băng qua làm cho nước sông đục ngâu. Khi con đến 
gân bông nhiên biến thành dòng nước trong sạch. 

Con kính thỉnh Đức-Thế- Tôn độ nước. 


Đức-Thế-Tôn độ nước xong liền cảm thấy đỡ khát. 
Sau khi ngồi nghỉ cho đỡ mệt, Đức-Thế-Tôn cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tiếp tục lên đường đến con 
sông Kakudhãnädl. 


Khi đến nơi, Đức-Thế-Tôn ngự xuống dòng sông ấy 
tắm mát, độ nước xong, Đức-Thế- Tôn ngự đi lên, rôi 
dạy bảo Ngài Trưởng-lão Cundaka rằng: 

- Này Cundaka! Con hãy trải tắm y Sanghali bốn lớp 
đê cho Như-Lai năm nghỉ ngơi. 


Vâng lời Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão Cundaka 
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trải tấm y Sañghãati bốn lớp xong, Đức-Thế-Tôn năm 
nghiêng bên phải hai chân duỗi thăng đặt so le, chân 
phải đầu gối hơi co một chút, có chánh-niệm trí-tuệ tỉnh- 
giác nhập A-ra-hán-quả. Ngài Trưởng-lão Cundaka ngồi 
gần hầu Đức-Thế-Tôn. 


Khi xả A-ra-hán Thánh-quả, Đức-Thế-Tôn gọi Ngài 
Trưởng-lão Ananda dạy răng: 

- Này Ananda! Nếu có ai trách ông Cunda Kammära- 
pufia răng: 

__ Thật không có lợi cho ông, ông đã làm điều không 
tốt! Độ vát thực của ông, Đức-Thê-Tôn phải tịch điệt 
Niêt-bàn. ” 

Khi ấy, con nên giảng giải cho ông Cunda hiểu rõ, để 
ông phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ răng: 

__ Này ông Cunda! Thật là điều lợi ích lớn cho Ông! 
Ong đã làm phước-thiện bô-thí đặc biệt. Đức-Thé-Tôn 
độ vá thực của Ông lân cuối cùng, rồi tịch điệt Niêt-bàn. 
Điều này chính bán Tăng được nghe từ kim ngôn của 
Đức-Thê- Tôn răng: 

'Hai lần củng đường vật thực đến Như-Lai có quả 
báu lớn băng nhau. Quả báu hai lán này lớn hơn các lân 
củng dường vật thực khác đên Như-Lai là: 


1- “Vật thực của bà Sujätã được cúng dường đến 
Đức-Bồ-tát Siddhatha. Sau khi độ vật thực xong đêm 
hôm ấy, Đức-Bồ-tát Siddhatha trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 


2- Vật thực của ông Cunda Kammaraputta được cúng 
dường đên Như-Lai. Sau khi độ vật thực xong đêm hôm 
ây, Như-Lai tịch điệt Niêt-bàn. ” 


Vật thực được cúng dường đến Như-Lai trong hai 
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trường hợp này có quả bảu lớn bằng nhau. Quả bđu này 
lớn hơn các lần cúng dường vật thực đến Như-Lai, trong 
các trường hợp khác. ` 

- Này Ananda! Con nên giảng giải cho ông Cunda 
Kammaraputta hiểu rõ như vậy, để ông phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch hoan hỷ, mà không buồn. 

Thật vậy, trong Chú-giải bài kinh này giải răng: 

* Món ăn nấu bằng sữa bò của bà Sujãtä mà Đức-Bồ- 
tát Siddhatha đã độ xong, cuối đêm ấy Đức-Bồ-tát trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama cao thượng nhất trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh. Nhờ món ăn đây bố dưỡng ấy, mà kim thân 
của Đức-Thế-Tôn có sức khoẻ chịu đựng, duy trì suốt 49 
ngày đêm, để hưởng sự an-lạc tịch tịnh Niết-bàn. 


* Món ăn sukuramaddava của ông Cunda Kammara- 
pufta mà Đức- Thế-Tôn đã độ xong. Nhờ món ăn đây bồ 
dưỡng ấy, mà kim thân của Đức-Thế-Tôn có sức khoẻ 
chịu dựng được nội căn bệnh kiết lỊ rát trầm trọng, Đức- 
Thê-Tôn mới có thê ngự đến khu rừng Sala xứ Kusinara 
đề tịch diệt Niết-bàn như đã dự định trước. 

Tuy hai lần cúng dường hai món vật thực đặc biệt này 
có khoảng cách thời gian xa nhau 45 năm, nhưng đêu có 
quả báu lớn băng nhau, như Đức-Thê-Tôn đã dạy. 

Sau khi nằm nghỉ ngơi một lát, Đức-Phật truyền bảo 
Ngài Trưởng-lão Ananda răng: 

- Này Ananda, Như-Lai cùng với các con nên đi sang 
bên kia bờ sông HirafñvaH. 

Đức-Phật cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng sang 
bên kia bờ sông HirañvatI ây, rôi tiêp tục đên khu rừng 
Sãla xứ Kusinärä. 
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Đức-Thế-Tôn tịch diệt Niết-bàn tại Kusinärä 


Vào buổi chiều ngày rằm tháng tư, Đức-Thế-Tôn ngự 
đến khu rừng Sãla tại Kusinãrã, nơi nghỉ ngơi của hoàng 
tộc Malla, Đức-Thế-Tôn truyền bảo Ngài Trưởng-lão 
Änanda răng: 

- Này Ẩnanda! Con nên đặt chiếc giường quay đâu về 
hướng Bắc, giữa hai cây Sãla (song long thọ). 

Khi Ấy, Đức-Thế-Tôn năm nghiêng bên phải, đâu 
quay về hướng Bắc, hai chân duỗi thăng so le, chân phải 
duỗi thẳng, chân trái đâu gối hơi co, hai bàn chân đặt 
không đêu nhau, có chánh-niệm tri-tuệ tính-giác, không 
định trước giờ xả. 


Cúng dường Đức-Thế-Tôn 


Hai cây Sãla trổ hoa trái mùa, những đóa hoa rơi 
xuống kim thân để cúng dường Đức-Thế-Tôn. Các cây 
hoa trong rừng đều nở rộ, những đóa hoa trời, hương 
trỜI, ... tỪ CÕI trỜI TƠI xuống như mưa để cúng dường 
Đức- Thế- Tôn. Những tiếng nhạc trời trỗi lên đề cúng 
dường Đức-Thế-Tôn. Khi ây, Đức- Thế-Tôn truyền dạy 
Ngài Trưởng-lão Ananda răng: 

- Này Ẩnanda! Hai cây Sãla trồ hoa trải mùa, những 
đóa hoa rơi xuống kim thân của Như-Lai, để cúng 
dường Như-Lai. Các cây hoa trong rừng đêu nở rộ, 
những đóa hoa trời, hương trời từ các cối trời rơi xuống, 
những tiếng nhạc trời từ các cõi trời cũng trồi lên để 
cúng dường Như-Lai. 

- Này Änanda! Sự cúng dường đến Như-Lai bằng phẩm 
vật như vậy không gọi là cách cúng dường cao thượng. 

Người nào là t)-khưu hoặc tỳ-khưu-ni, hoặc cận-sự- 
nam, hoặc cận-sự-nữ, là người thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dân đến chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng 
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đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, thực-hành đúng 
theo pháp-hành bái-chánh-đạo, hành theo chánh-pháp, 
người áy được gọi là người có lòng tôn kính, lễ bải, cúng 
dường Như-Lai bằng cách cúng dường cao thượng. 


- Này Ẩnanda! Các con luôn luôn tâm niệm rằng: 

“Chúng ta là hành-giả thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ dân đên chứng ngộ chán-lý tứ Thánh-đề, chứng đặc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, thực-hành đúng theo 
pháp-hành bảt-chánh-đạo, thực-hành theo chẳnh-pháp. ` 


Sở dĩ, Đức-Phật đề cao sự cúng dường bằng cách 
thực-hành chánh-pháp là cao thượng hơn sự cúng 
dường bằng phẩm vật, là vì, chỉ có sự cũng dường bằng 
thực-hành chánh-pháp mới có thê giữ gìn, duy trì giáo- 
pháp của Đức-Phật trường tồn trên thế gian. 


Ngài Trướởng-lão Änanda khóc 


Vào lúc canh chót đêm ấy, Đức-Phật sắp tịch diệt 
Niêt-bàn, Ngài Trưởng-lão Ananda đang còn là bậc 
Thánh Nhập-lưu, nên Ngài Trưởng-lão tủi thân, lánh ra 
một nơi văng vẻ đứng khóc, than vẫn: 

“Ta còn là bậc Thánh Nhập-lưu cân phải thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, để dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tử 
Thánh-đề, chứng đắc đến A-ra-hún Thánh-đạo, A-ra- 
hản Ti hánh-quả và Niết-bàản, diệt tận được mọi tham-di, 
mọi phiên-não không còn dư sói, trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hán, nhưng Đức-Thê-Tôn là bậc Thây tê độ của ta 
sắp tịch diệt Niết-bản. ” 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn không thây Ngài Trưởng-lão 
Ananda, nên truyên hỏi chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Ananda đang ở đâu? 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 
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- Kinh bạch Đức-T' hế-Tôn, Ngài Trưởng-lão nanda 
lãnh ra một nơi văng vẻ, đứng khóc, than văn, vì túi 
thán. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo một vị tỳ-khưu gọi Ngài 
Trưởng-lão Ananda đên hâu Đức-Thê-Tôn. 

Vâng lời Đức-Thế-Tôn, vị tỳ-khưu đi mời Ngài 
Trưởng-lão Ananda đên hâu Đức-Thê-Tôn. 

Ngài Trưởng-lão Änanda đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- 


Tôn, rồi ngôi một nơi hợp lẽ. Đức- Thế-Tôn dạy Ngài 
Trưởng-lão Änanda răng: 


- Này Ẩnanda! Như-Lai đã từng dạy rằng: 

“Sống xa lìa nhau, chết biệt ly với những người thân 
yêu, các bậc kính mên ấy. Đó là sự thật hiên nhiên. 

Vì vậy, những người thân yêu, các bậc kính mến ấy 
làm sao lại có thể chiêu theo ý muốn của mình được. 


Những pháp nào đã sinh rồi, hiện hữu rôi, do nhân 
duyên cấu tạo rồi, chắc chắn có sự diệt, sự hủy hoại là 
thường, đù có mong muốn rằng: 

“Xin pháp ấy đừng diệt, đừng húy hoại cũng không 
thê nào được. ” 

- Này Ananda! Con là một thị giả tận tụy chăm sóc 
Như-Lai với tâm-từ được biêu hiện băng thán, khẩu, ÿ. 
Đó là sự lợi ích, sự tiên hóa trong mọi thiện-pháp, bôi 
bô đây đủ các pháp-hạnh ba-la-mật rồi. 

- Này Änanda! Con nên cô găng tỉnh-tấn, chắc chắn 
con sẽ diệt tận được mọi phiên-não trâm-luân, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hẳn một cách nhanh chóng. 

Đức-Thế-Tôn khen ngợi Ngài Trưởng-lão Änanda đã 
tận tụy chăm sóc Đức-Thê-Tôn một cách rât chu đáo. 
Ngài Trưởng-lão Ananda là bậc thiện-trí biệt cách cư xử 
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đối với mọi người, biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, 
hướng dẫn mọi người đến hầu Đức-Thế-Tôn. 

Ngài Trưởng-lão Änanda biết đúng lúc, hợp thời 
hướng dẫn tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
Đức-vua, các quan, nhóm ngoại đạo, v.v... vào hầu Đức- 
Thế-Tôn. 


Lý do Đức-Thế-Tôn tịch diệt Niết-bàn tại Kusinärã 


Tuy có nhiều xứ lớn, kinh-thành lớn, nhưng Đức-Thế- 
Tôn không chọn làm nơi tịch diệt Niết-bàn của Đức- 
Thế-Tôn, mà chọn Kusinärã bởi có 3 lý do: 

1-Trong quả-khứ, Kusinara là một kinh-thành rộng 
lớn có tên là kinh-thành Kusavaf, có Đức Chuyển-luân 
Thánh-vương Mahadassana trị vì tứ châu thiên-hạ. Nếu 
Đức-Thế-Tôn tịch diệt Niễt-bàn nơi khác, thì không có lÿ 
do thuyết bài kinh Mahädassanasutfa. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn chọn xứ Kusinärã làm nơi tịch 
diệt Niết-bàn, để Đức-Thế-Tôn có cơ hội thuyết bài kinh 
Mahãdassanasufa. Chúng-sinh lăng nghe bài kinh này 
sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo, cố găng 
tinh-tân thực-hành mọi thiện-pháp. 

2- Đạo-sĩ Subhadda là người đệ-tử cuối cùng của 
Đức-Thế-Tôn, hiện đang ở tại xứ Kusinärä. Ngoài Đức- 
Thế-Tôn ra, không có vị Thánh Thanh-văn đệ-tử nào có 
khả năng tế độ Đạo-sĩ Subhadda được. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn phải ngự đến xứ Kusinärä đề tế 
độ Đạo-sĩ Subhadda, bậc thanh-văn đệ-tử cuối cùng của 
Đức-Phật Gotama. 

Vị t-khưu Subhadda sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, trước khi Đức-Thế-Tôn tịch diệt Niễt-bàn. 


3- Đức-Thế-Tôn biết rõ rằng: 
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Sau khi nghe tin Đức-Phát Gotama tịch điệt Niết-bàn, 
làm lê hỏa táng xong, các nước lớn sẽ kéo đên tranh 
giành Xâ-Lợi của Đúc-Phát. 


Đức-Thế-Tôn thấy rõ, biết rõ chỉ có vị Bà-la-môn 
Dona là người có khả năng đứng ra làm trung gian hòa 
giải các sứ giả từ các nước lớn và biết cách phân chia 
các Xá-Lợi cho mỗi xứ thính đem về xây Bảo-tháp tôn 
thờ Xá-Lợi. 

WỊ Bà-la-môn Dona hiện đang ở tại xứ Kusinara, nên 
Đức-Thế- Tôn quyết định chọn xứ Kusinara làm nơi tịch 
diệt Niễt-bàn. 


Đêm cuôi cùng của Đức-Thê-Tôn 


Đêm cuối cùng của Đức-Thế-Tôn là đêm rằm tháng 
tự (am lịch). 

- Canh đâu: Nghe tin canh chót đêm ấy, Đức-Thế-Tôn 
sẽ tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng Sãla. Đức-vua, Hoàng- 
hậu, Hoàng-tử, Công-chúa cùng các bậc bô lão trong 
hoàng tộc Malla, cùng hoàng thân quốc thích tuân tự đến 
hầu đánh lễ Đức- Thế-Tôn lần cuối cùng, tiếp theo các 
quan trong triều, toàn thể dân chúng xứ Kusinärä tuần tự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn lần cuối cùng, kéo dải 
trọn canh đầu. 

- Canh giữa: Đạo-sĩ Subhadda nghe tin Đức-Thế-Tôn 
sắp tịch diệt Niết-bản vào canh chót đêm ấy, nên suy 
nghĩ rằng: 

“Ta có nhiều điều thắc mắc, đã từ lâu chưa có một vị 
Sa-môn nào có thể giải đáp, giúp làm cho ta đoạn-tuyệt 
được thắc mắc &y. Nay nghe tin Sa-môn Œotama, Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác đã ngự đến khu rừng Sãla xứ 
Kusinärä này, Đức-Thế-Tôn sắp tịch diệt Niễt-bàn vào 
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canh chót đêm nay. Ta nên đến hẳu Sa-môn Gotama, để 
hỏi những điều thắc mắc của ta, kính nhờ Đức-Thế-Tôn 
giải đáp. ” 

Đạo-sĩ Subhadda đến khu rừng Sãla tìm gặp Ngài 
Trưởng-lão Änanda xin phép vào hầu Đức-Thế-Tôn. 
Ngài Trưởng-lão Änanda bảo rằng: 

- Này đạo-sĩ Subhadda! Xin ông không nên quấy rấy, 
làm phiên Đức-Thế-Tôn trong lúc này, Đức-Thế-Tôn 
đang mệt quá rồi! 

Đạo-sĩ Subhadda tha thiết khẩn khoản xin Ngài 
Trưởng-lão Änanda cho phép vào hầu Đức-Thế-Tôn. 
Nghe Ngài Trưởng-lão Ananda và đạo-sĩ Subhadda đang 
nói chuyện qua lại với nhau, Đức-Thế-Tôn truyền dạy 
Ngài Trưởng-lão Änanda rằng: 

- Này Anandal Con không nên ngăn Subhadda, để 
cho Subhadda đến gặp Như-Lai. 

Đạo-sĩ Subhadda có cơ hội đến hầu vẫn an Đức-Thế- 
Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, ông bạch rằng: 

- Kính bạch Sa-môn GŒotama, các sa-môn, bà-la-môn 
là đạo-sư, trưởng phái có tiếng tăm, có nhiễu thế lực, 
đứng đấu một môn phái, mà phần đông dân chúng tán 
dương ca tụng, tôn sùng là bậc Thánh-thiện như các vị 
đạo-sự Puranakassapa, đạo-sư Makkhaligosala, đạo-sư 
AJjnakesakambala, đạo-sw Pakudhakaccayana, đạo-sựư 
Safjayabelafthaputta, đạo-sựr Nigan{hanafaputía, có phải 
tất cả sa-môn, bà-la-môn ấy đã chứng đắc như họ đã 
tuyên bố, hoặc tắt cả không chứng đắc, hoặc có một số 
chứng đắc, một số không chứng đắc? Bạch Nài. 


Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 
_— Này Subhaddal Con không nên. đê cập đến vấn đề 
ấy, con nên lăng nghe Như-Lai thuyết pháp. 
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- Này Subhadda! Thánh-đạo hợp đú 8 chánh không có 
trong pháp luật nào, thì chắc chắn không có tuân tự sa- 
môn thứ nhất là bậc Thánh Nháp-lưu, sa-môn thứ nhì là 
bậc Thánh Nhất-lai, sa-môn thứ ba là bậc Thánh Bắt- 
lai, sa-môn thứ tư là bậc Thánh A-ra-hán trong pháp 
luật ấy. 


- Này Subhadda! Thánh-đạo hợp đu 8 chánh có trong 
pháp luật nào, thì chắc chắn có tuần tự sa-môn thứ nhất 
là bậc Thánh Nhập-lưu, sa-môn thứ nhì là bác Thánh 
Nhấtlai, sa-môn thứ ba là bậc Thánh Bắt-lai, Ssa-môn 
thứ tư là bậc Thánh A-ra-hán trong pháp luật ấy. 


- Này Subhadda! Thánh-đạo hợp đủ Š chánh chỉ có 
trong pháp luật của Như-Lai mà thôi. Cho nên, chắc 
chăn có tuần tự sa-môn thứ nhất là bậc Thánh Nhập-Tưu, 
sa-môn thứ nhì là bậc Thánh Nhất-lai, sa-môn thứ ba là 
bậc Thánh Bát-lai, sa-môn thứ tư là bậc Thánh A-ra-hản 
trong pháp luật của Như-Lai. 


Ngoài pháp luật này của Nhưự-Lai ra, những tà giáo 
khác không có sa-môn nào cả. 


- Này Subhadda!l Chư t-khưu trong pháp luật này 
sống thực-hành đúng theo pháp-hành bát-chánh-đạo, và 
truyền dạy, hướng dẫn người khác cũng thực-hành đúng 
theo pháp-hành bảát-chánh-đạo, thì trong đời này không 
bao giờ văng bóng bậc Thánh A-ra-hán. 


Sau khi lắng nghe lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, 
đạo-sĩ Subhadda vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng 
Đức-Thế-Tôn, rồi kính xin quy y nương nhờ nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo, kính 
xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành sadi, tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật. 
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Đức-Thế-Tôn cho phép đạo-sĩ Subhadda xuất gia trở 
thành tỳ-khưu. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, Ngài Đại-đức Subhadda 
một mình ở nơi thanh văng, không dê duôi, thực-hành 
pháp-hành thiêntuệ dân đên chứng ngộ chân-j tứ 
Thánh-để, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ádi, mọi phiên-não không 
còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, trước khi 
Đức-Phật tịch diệt Niêt-bàn. 

Ngài Trướng-lão Subhadda là bậc Thánh A-ra-hán, 
thanh-văn đệ-tử cuối cùng của Đức-Phát Gotama. 

_— Canh chót: Đức-Thế-Tôn gọi Ngài Trưởng-lão 
Ananda khuyên dạy răng: 

- Này Ẩnanda! Trong số các con, nếu có người nào 
nghĩ răng: 

“Đức-Thế-Tôn tịch diệt Niễt-bàn rồi, chúng ta không 
côn Đức-Bồn- Sư nữa (natthi no satthä) ” thì các con chớ 
có nên nghĩ như vậy. 


Pháp và Luật là Vị Tôn Sư 


Đức-Phật dạy rằng: 

“Yo vo Ananda, mayãä dhammo ca vinayo ca desito 
paññatto, so vo mamaccayena satthä...””) 

- Này Ânanda! Chánh-pháp nào mà Như-Lai đã thuyết, 
Luật nào mà Như-Lai đã chế định, sau khi Như-Lai tịch 
diệt Niêt-bàn rồi, Chánh-pháp áây, Luật áy là vị Tôn-sưự 
của các c0n. 

Trong Chú-giải bài kinh Mahäaparinibhãanasutta giải 
thích răng: 


' Dighanikãya, Mahãvaggapäli, Kinh Mahãparinibhãnasutta. 
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Dhamưmo: Chánh-pháp gồm có toàn bộ Tạng Kinh 
Paji và toàn bộ Tạng Vï-Diệu-Pháp Pa]: 

Vinayo: Luật đó là toàn bộ Tạng Luật Pa]i. 

Giáo-pháp mà Đức-Phật Gotama đã thuyết giảng suốt 
45 năm, kể từ khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama cho đến khi Đức-Phật 
Gotama tịch diệt Niết-bàn gom lại thành 7zn-Tạng Pa]: 
Tạng Luật Pal, Tạng Kinh Pali, Tạng Vi-Diệu-Pháp 
Pãäli gồm có 84.000 pháp môn được phân chia như sau: 

1- Vinayapitakapali: Tạng Luật Pali gồm có 21.000 

pháp môn. 

2- Suttantapitakapdli: Tạng Kinh Päji gôm có 21.000 

pháp môn. 

3- Abhidhammapdli: Tạng Vi-Diệu-Pháp Päli gỗm có 

42.000 pháp môn. 

* Irong Chú-giải bải kinh Mahäparinibbanasutta, 
Đức-Phật giảng giải rằng: 

Hi man caturasti đdhammakkhandhasahassani 
tithanti, aqham ekova parinibbayaml. Ahañca kho dani 
ekakova ovadami anusasami, mayi parinibbute imani 
cafurasti dhammakkhandhasahassani tumhe ovadissanti 
anusäsissamti... '”° 

“Như vậy, 84.000 pháp môn này tôn tại, chỉ có một 
mình Như-Lai tịch diệt Niễt-bàn. Thật ra, bây giờ chỉ có 
một mình Như-Lai giáo huấn các con, theo dạy đỗ các 
con, sau khi Như-Lai tịch diệt Niễt-bàn rồi, thì có 84.000 
pháp môn ấy là “Vị Tôn¬Sự” sẽ giáo huấn các con, sẽ 
theo dạy đỗ các con... ” 

Qua đoạn Chú-giải trên, chính Đức-Phật giải thích 
cho các hàng thanh-văn đệ-tử hiểu rằng: 


' DI. Mahävaggatthakathã, Mahãparinibbãnasuttavannanã. 
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“Đức-Phật tịch diệt Niễ-bàn rồi, không phải các 
hàng thanh-văn đệ-tử không còn có vị Tôn-Sư, mà thật 
ra, vẫn còn có 84.000 pháp-môn là Vị Tôn-Sư. ” 

Như vậy, mỗi pháp môn cũng là một Wj Tôn-Sư có 
khả năng dẫn dắt, dạy bảo các hàng thanh-văn đệ-tử 
thực-hành dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Lời giáo huần cuôi cùng của Đức-Phật 


Vào canh chót, Đức-Thế-Tôn một lần nữa nhắc nhở 
khuyên dạy các hàng thanh-văn đệ-tử lân cuôi cùng răng: 


“Handa dan! bhikkhave ãmantfayami vo, 
Vayadhammä sankhäräã, appamadena sampädetha. 

- Này chư tÈ-khưu, (}-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ! Báy giờ Như-Lai nhắc nhở, khuyên dạy các con lần 
CHỐI cùng răng: 

“Các pháp-hữu-vi (ngữ- -uẩn). có sự diệt là thường. 
Các con hãy nên cố găng tinh-tấn hoàn thành mọi phận 
sự tứ Thánh-để, bằng pháp không dễ duôi, thực-hành 
pháp-hành tứ niệm-xứ. ” 

Đức-Thế-Tôn vừa chấm dứt câu: “4ppamadena 
sampadetha ” từ đó không còn dạy thêm một câu nào 
khác nữa. 

Vì vậy, câu: “Handa dani bhikkhave ãmanfayđmi vo, 
vayadhamma sankhara, appamadena sampadetha. ” là 
Pacchimabuddhavacana: Lời Phát-ngôn cuối cùng của 
Đức-Phật Gotama. 


! Dĩ. Mahavaggapäli, Kinh Mahãparinibbãnasutta. 
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Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 


Sau khi chấm dứt lời dạy cuối cùng bằng câu: 
“Appamadena sampadetha ”. 
Đức-Phát nhập đệ nhất thiên sắc-giới, rồi xả đệ nhất 
thiên sắc-giới. 
- Nháp đệ nhị thiển săc-giới, rồi xả đệ nhị thiên sắc-giới. 
- Nhập đệ tam thiên sắc-giỏi, rôi xả đệ tam thiên sắc-giỏi. 
- Nhập đệ tứ thiên sắc-giới, rồi xả đệ tử thiên sắc-giỏi. 
- Nhập không-vô-biên-xứ-thiên, rồi xả không-vô-biên 
xú-thiển. 
- Nhập thức-vô-biên-xứ-thiên, rồi xả thức-vô-biên- 
xử-thiển. 
- Nhập vô-sỏ-hữu-xứ-thiển, rồi xả vồ-sỏ-hữu-xú-thiên. 
- Nhập phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên, rôi xả phỉ- 
tưởng-phi-phi-trởng-xứ-thiển. 
- Nhập diệt-thọ-tưởng. 
Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Änanda hỏi Ngài Trưởng- 
lão Anuruddha rằng: 
- Kinh thưa pháp-huynh Anuruddha, Đức-Thế-Tôn 
tịch diệt Niễt-bàn rồi phải không? 
- Này pháp-đệ Änanda! Đức-Thế-Tôn chưa tịch diệt 
Niết-bàn, Đức-Thế-Tôn đang nhập diệt-thọ-tưởng. 
- Đức-Thế- Tôn xả diệt-thọ-tưởng. 
- Nhập phi-tưởng-phi-phi- -tưởng-xú-thiên, rồi xả phỉ- 
tưởng-phi-phi- tưởng-xú-thiên. 
- Nhập vô-sỏ-hữu-xú-thiên, rồi xả vồ- -sỏ-hiữu-xứ-thiên. 
- Nhập thức-vô-biên- xứ-thiển, rồi xả thức-vô-biên- 
xứ-thiển. 
- Nhập không-vô-biên-xứ-thiên, rồi xả không-vô-biên- 
xú-thiển. 
- Nhập đệ tứ thiên sắc-giới, rôi xả đệ tứ thiên sắc-giới. 
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- Nhập đệ tam thiên sắc-giỏi, rôi xả đệ tam thiên sắc-giới. 

- Nhập đệ nhị thiên sắc-giới, rồi xả đệ nhị thiên sắc-giới. 

- Nhập đệ nhất thiên săc-giới, rôi xả đệ nhất thiên 

sắc-giới. 

- Nhập đệ nhị thiên sắc-giởi, rồi xả đệ nhị thiên sắc-giới. 

- Nhập đệ tam thiên sắc-giới, rồi xả đệ tam thiên săc-giới. 

- Nhập đệ tứ thiển sắc-giới, rồi xả đệ tứ thiên sắc-giới 

Tiếp theo ĐÐức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn gọi là 
Khandhaparinibbäna: ngũ-uẩn Niết-bàn tại khu rừng 
Sãla, xứ Kusinarä, nghĩa là sau khi diệt ngũ-uân TÔI, 
không còn nhân duyên nảo để tái-sinh ngũ-uẩn khác nữa, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Cho nên, tất cả mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp 
đều trở thành vồó-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma) không 
có cơ hội cho quả của nghiệp được nữa. 

Ngay khi ấy, trái đất rùng mình chuyển động. Đó là I 
trong 8 hiện tượng thường xảy ra đối với Chư Phật 
Chánh-Đắng-Giác. 

Đức-Phật Gotama là Bậc Cao-Cả nhất, Bậc Vĩ-Đại 
nhất, Bậc Tối-Thượng nhất trong toàn cõi-giới chúng 
sinh, đã tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng Sãla, xứ Kusinãärä. 

Tất cả mọi chúng-sinh, hễ có sinh thì ắt phải có tử, 
không ngoại trừ một ai cả. Đức-Phật và chư Thánh A-ra- 
hán không gọi là tử (chết) mà gọi là fjch điệt Niễt-bàn, 
bởi vì không còn tái-sinh kiếp sau nào nữa, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán sau khi tịch diệt 
Niết-bàn rồi, không còn tái-sinh kiếp sau nữa, không 
phải không còn nghiệp cho quả, mà thật ra, nghiệp cũ 
của Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hán vẫn còn, 
nhưng tất cả mọi tham-ái đã bị diệt tận không côn dự sót 
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nữa, nên không có tham-ái dẫn dắt tái-sinh kiếp sau 
(tanha ponobbhavika). Cho nên, Đức-Phật, chư Thánh 
A-ra-hán sau khi đã tịch diệt Niễết-bàn rồi, không còn 
tái-sinh kiếp sau nữa. 


Như vậy, ngoại trừ Đức-Phát và chư Thánh A-ra-hán 
ra, còn lại các loài chúng-sinh dù nhỏ dù lớn như chư- 
thiên trên 6 cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trên l6 
tầng trời sắc-giới, 4 tầng trời vô-sắc-giới khác, từ hạng 
phàm-nhân cho đến bác Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhắtlai, bậc Thánh Bắrlai vẫn còn tham-ái là nhân 
sinh khổ dẫn dắt tái-sinh kiếp sau. 


Đức-Phật Goftama đã tịch diệt Niết-bàn rồi, song 
giáo-pháp của Đức-Phật vẫn còn tồn tại trên thế gian, 
như Đức-Phật đã giảng giải trước khi Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn rằng: 


“HỞ: mãn catunrasiti dhammakkhandhasahassami 
tithanti, aham ekova parinibbayaml. Ahañca kho dãni 
ekakova ovadami, anusasami, mayi parinibbute imđni 
caturasiti dhammmakkhandhasahassani tumhe ovadissanfi 
anuSASissanfi... ” 


“Mhư vậy, ö4.000 pháp-môn này vẫn tôn tại, chỉ có 
một mình Như-Lai tịch diệt Niết-bàn. Thật ra, bây giờ 
chỉ có một mình Như-Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ 
các con, sau khi Như-Lai tịch diệt Niết-bàn rồi, thì có 
84.000 pháp-môn ấy là “Vị Tôn-Sư ”sẽ giáo huấn các 
con, sẽ theo dạy đỗ các con... ” 


Tuy Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn cách đây 
2.562 năm rồi, song giáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
vẫn còn được giữ gìn duy trì đầy đủ trọn vẹn ở4.000 
pháp-môn cho đến ngày nay. 
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Muốn được gần gũi thân cận với Đức-Phật, mỗi hàng 
thanh-văn đệ-tử cô găng tinh-tấn học pháp-học Phật- 
giáo và thực-hành pháp-hành Phát-gido, tùy theo khả 
năng của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử nào có Pháí-giáo frong 
tâm, thì các hàng thanh-văn đệ-tử ấy được nương nhờ 
nơi Đức-Phật, nương nhờ nơi Đức-Pháp, nương nhờ 
nơi Đức-Tăng, được nương nhờ nơi Tam-Bảo cao 
thượng, để các hàng thanh-văn đệ-tử ấy có thể trở nên 
con người cao thượng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dải trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-|aI. 

Đặc biệt còn làm duyên lành cho các hàng thanh-văn 
đệ-tử ấy để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài; đồng thời các hàng thanh- 
văn đệ-tử ấy giữ gìn, duy trì Phật-giáo được trường tồn 
trên thế gian, cho đến hết tuổi thọ Phật-giáo 5.000 năm, 
để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến 
cho tất cả chúng-sinh nhất là chư-thiên và nhân-loại. 


Đức-Bồ-tát kiếp đầu tiên và kiếp chót của Đức-Phật Gotama 


Đức-Phật Gotama là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
tri-tuỆệ siêu-Việt, là quả cúa đại-thiện-nghiệp 30 pháp- 
hạnh Ba-la-mật được lưu trữ, tích lũy đây đủ trọn vẹn ở 
trong tâm sinh rồi diệt liên tục từ Đức-Bô-tát kiếp đấu 
tiên cho đến Đức-Bồ-tát kiếp chót trải qua vô sô kiếp 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, suốt 
20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trải đất. 


Đức-Bồ-tát kiếp đầu tiên của Đức-Phật Gotama 


Một thuở nọ, Đức- Thế-Tôn ngự trên tảng đá quý cùng 
với số đông chư tỳ-khưu tại ven rừng có nhiều cây hoa 
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thơm gần hồ Anotatta. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy 
chư tỳ-khưu về Ðức-Bồ-tát tiên-kiếp đâu tiên của Đức- 
Thế-Tôn, làm phước-thiện bố-thí tạo đại-thiện-nghiệp 
bô-thí gọi là pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật có cứu cánh trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nên lắng nghe tiên-kiếp 
đâu tiên của Như-lai đã thực-hành pháp-hạnh bố-thi ba- 
la-mật. 

Như-Lai thấy một vị tỳ-khưu thực-hành pháp-hạnh 
đâu-đà sống trong rừng, nên phát sinh đức-tin trong 
sạch làm phước-thiện bồ-thí cúng dường “một tấm vải 
cũ” đến vị tỳ-khưu ấy. Ngay khi ấy, tiền-kiếp của Như- 
Lai phát sinh tâm đại-bi phát nguyện trong tâm muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác để tế độ chúng- 
sinh thoát khỏi khổ tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

Đó là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiền-kiếp đầu 
tiên của Như-Lai, có ý nguyện trong tâm muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. Chính nhờ pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mật cúng dường “tấm vải cũ” là đại-thiện- 
nghiệp bố-thí trong tiên-kiếp đầu tiên ấy, dẫn đến kiếp 
chót hiện-tại, Như-lai đã trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác có danh hiệu Đức-Phật Gotama này.“ 

Đức-Bồ-tát kiếp chót của Đức-Phật Gotama 

Từ Đức-Bồ-tát tiến kiếp đâu tiên của Đức-Phật 
Gofama tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải 
qua vô số kiếp cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật cho đến Đức-Bồ-tát kiếp chót là Đức-Bỏ-tát 
Siddhattha sẽ trở thành Đức-Phật ŒGofarmna đã trải qua ba 
thời-kỳ như sau: 


! Bộ Apadäna, Buddhäpadãna pubbakammapiloti. 
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- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt có ý nguyện trong tâm muốn trở thành Ðức- 
Phát Chánh-Đăng-Giác, rồi thực-hành các pháp-hạnh 
ba-la-mật suốt 7 a-tăng-kỳ. 


- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt phát nguyện bằng lời nói, để cho chúng- 
sinh biết ý nguyện muôn trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, tồi tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la- 
mật suốt 9 a-tăng-kỳ. 


- Thời-kỳ cuỗi: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt là Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama được Đức-Phát Dipankara đầu tiên 
thọ ký xác định thời gian còn lại 4 a-Zzng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 


Như vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ 
siêu-việt là tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama từ kiếp Đức- 
Bồ-tát đầu tiên cho đến kiếp chót của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác có tríi-tuệ siêu-việt là Đức-Bồ-tát 
Thái-tứ Siddhattha sẽ trỏ thành Đức-Phật Gofama, đã 
trải qua vô số kiếp không sao kể được, trong khoảng thời 
gian lâu dài suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất, thực-hành cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật, để trở thành Ðức-Phật Gotama. 


Cuộc đời của Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha 


Đức-Bô-tát Thái-tứ Siddhattha kiếp chót đản-sinh tại 
khu vườn LumbinT, vào ngày răm tháng tư (âm-lịch). 

Đức-Bồ-tát Siddhattha là Thái-tử của Đức-vua Suddho- 
dana và Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmayäadevi. 
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* Năm 16 tuôi, Đức-Bô-tát Thái-tử Siddhartha lên 
ngôi Vua và kêt hôn với Công-chúa Yasodharä, ngự tại 
kinh-thành Kapilavatthu, làm vua được l3 năm. 

* Năm 29 tuổi, vào ngày rằm tháng 6 (âm-lịch) Đức- 
vua bồ-tát Siddhatffha trôn ra khỏi kinh-thành Kaplla- 
vatthu, đi xuât gia. 

* Năm tròn 35 tuôi, Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
GŒofarma tại cội Đại-Bô-đê trong khu rừng Uruvelä (nay 
là Buddhagayä Ân-Ðộ), vào ngày răm tháng tư (âm-lịch). 

Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng-sinh suốt 
45 năm. 

* Năm 80 tuổi, Đúc-Phát Gofama tịch diệt Niết-bàn 
tại khu rừng Kusinärä, vào ngày răm tháng tư (âm-lịch). 


Nghiệp và quả nghiệp của Đức-Phật Gotama 


* Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, từ vô thuỷ đã trải 
qua vô số kiếp không thê biết, đã từng tạo mọi đại-thiện- 
nghiệp và đã tạo mọi ác-nghiệp đều được lưu trữ ở trong 
tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, dù 
cho thân thay đối theo mỗi kiếp tuỳ theo nghiệp và quả 
của nghiệp, trong vòng tử sinh luân- hồi trong 3 giới 4 
loài, trong vô số tiền-kiếp ấ ây, khi chưa phải là Đức-Bồ- 
tát và khi đã là Đức-Bô-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

* Tiền-kiếp của ĐÐức-Phật Gofama là kiếp thí-chủ 
cúng dường đẩm vải cũ đến vị tỳ-khưu sông trong rừng, 
tôi phát nguyện trong tâm muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, là kiếp Đức-Bổ-tát Chánh-Đăắng- 
Giác đầu tiên của Đức-Phật Gofama. 

Vô số tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama không chỉ tiếp 
tục cố găng tinh-tấn thực-hành bồi bố cho đầy đủ 30 
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pháp-hạnh ba-la-mật gọi là đại-thiện-nghiệp ba-la-mật, 
mà có khi còn /qo mọi ác-nghiệp nữa cũng đều được lưu 
trữ tích lũy đầy đủ ở rong tâm sinh tồi diệt liên tục từ 
kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân- hồi, mặc 
dù thân môi kiếp thay đổi tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp, nhưng tất cả mọi đại-thiện- nghiệp và mọi ác- 
nghiệp vẫn được lưu trữ không hề mất mát một mảy may 
nào, cho đến kiếp chót là Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Siddhattha trước khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đâu tiên trên toàn cõi-giới chúng-sinh. 


Đại-thiện-nghiệp ba-la-mật hỗ trợ cho quả 


* Đức-Bỏ-tát Thái-tử Siddhaftha sinh làm người có 
đầy đủ 32 tướng tốt của bậc-đại-nhân và 80 tướng tốt phụ 
đó là quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
của tiền-kiếp Đức-Bồ-tát đã tạo trong vô số kiếp quá-khứ. 


Năm tròn đúng 35 tuôi, Đức-Bổ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác Siddhaftha ngự đến ngồi trên bồ đoàn quý báu tại 
cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvelã, thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, chính đại-thiện-nghiệ? 30 phảáp-hạnh ba- 
la-mật hỗ trợ dẫn đến chứng ngộ châm-lÿ tứ Thánh-để 
không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niễt-bàn, diệt tận được 4 pháp trầm-luân (ãsava), mọi 
tham-di, mọi phiên-não không còn dự sót, đặc biệt diệt 
được mọi tiên-khiên-tật (vasamd), trở thành bậc Thánh A- 
ra-hản đâu tiên trong toàn muôn ngàn cỗi-giới chúng- 
sinh, nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất 
vô nhị có danh hiệu là Đức-Phật Gofama. 

Khi Đức-Bô-tát Siddhattha đã trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hán đấu tiên gọi là Đức-Phật Gotama thì không còn 
tạo thêm nghiệp mới nào nữa, bởi vì Đức-Phát và chư 
bậc Thánh A-ra-hán có tác-ý tâm-sở đồng sinh với duy- 
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tác-tâm, nên tác-ý ấy không gọi là nghiệp, mà chỉ thuộc 
về pháp không-thiện không-ác (abyäkatadhamma) mà 
thôi. 

Tuy Đức-Phát và chư bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn 
không tạo thêm ø0ghiệp mới, nhưng vẫn còn tất cả mọi 
đại-thiện-nghiệp cũ và mọi ác-nghiệp cñ đã tạo từ trước 
khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tất cả mọi đại-thiện- 
nghiệp và mọi ác-nghiệp ấy vẫn còn được lưu trữ ở trong 
tâm của Đức-Phật, của chư bậc Thánh A-ra-hán. 

Nếu nghiệp cũ nào có cơ hội thì nghiệp cũ ấy cho quả 
trong kiếp hiện-tại cho đến trước khi Ðức-Phật, hoặc 
chư bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niễt-bàn. 

* Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hán sau khi tịch 
diệt Niết-bàn TỒI, thì tất cả mọi đại-thiện-nghiệp cũ và 
mọi ác-nghiệp cũ ấy đều trở thành vồ-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn cơ hội cho quả được nữa. 


Ác-nghiệp cũ của Đức-Phật Gotama 


Đức-Phật thuyết giảng trong bộ C?ú-giải Apadana 
phần Buddhãpadãna” về những ác-nghiệp cũ của Đức- 
Phát cho quả trong kiếp hiện-tại trước khi tịch diệt Niết- 
bàn, được tóm lược như sau: 


* Đức-Bồ-tát hành khỗổ-hạnh suốt 6 năm trường 


Trong quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiền- 
kiếp Đức-Phật Gotama, sinh trong dòng họ Bà-la-môn 
cao quý, tên là Jøfipafa, trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa 
đang còn hiện hữu trên thế gian. Đức-Bồ-rát Jotipñla có 
tính ngã mạn về dòng dõi, chưa có đức-tin nơi Đức-Phật 
Kassapa, cho nên, khi nghe đến đanh hiệu Đức-Phật 
Kassapa, Đức-Bô-tát Jotipäla nói rằng: 


' Bộ Khuddakamikäya. Bộ Apadãna atthakathä. 
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“§a-môn ấy không dễ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, trở thành Đúc-Phật Chánh-Đăng-Giác là 
điễu khó khăn lắm. ” 

Đức-Bồ-tát Jotipäla có một người bạn thân thiết là 
Ghafikara vốn là một cận-sự-nam có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật Kassapa. Hằng ngày, bạn Œhafikara 
thường tác động, khuyến khích ÐĐức-Bổ-tát Jofipala đến 
hấu Đức-Phật Kassapa nghe pháp, nhưng lần nào Đức- 
Bồ-tát Jotipäla cũng không chịu đi. 

Một hôm, bạn Ghafikãra bày kế mời Đức-Bồ-tát Joti- 
päãla đi đến tắm tại một bến nước gần chỗ ở của Đức- 
Phật Kassapa và chư f)-khưu- Tăng. 

Khi tắm xong, bạn Ghafikãra liền mời Đức-Bồ-tái 
Jotipala đi đến hấu Đức-Phật Kassapa nghe pháp, 
nhưng ĐÐức-Bồ-tát Jotipäla không chịu đi. 

Bạn Ghafikãra cương quyết nói rằng không đi không 
thê được, rồi năm lây đầu tóc của Đức-Bồ-tát Jotipäla 
dắt lôi đi, nên Đức-Bồ-tát Jofipala không còn cách nào 
khác, đành phải đi theo đến hầu Đức-Phật Kassapa. 

Khi ngôi lắng nghe Ðức-Phật Kassapa thuyết pháp, 
Đức-Bồ-tát Jotipala phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật Kassapa, kính xin Đức-Phật cho phép xuất g1a trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa. 

Về sau, f)-khưu Jotipäla được Đức-Phật Kassapa thọ 
ký xác định thời gian rằng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trải đất 
Bhaddakappa này, vị f}-khưu Jofipala này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Œofưma. ” 

Như vậy, Đức-Phát Kassapa là Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác thứ 24 cuối cùng thọ ký tỳ-khưu Bồ-tát 
Jotipäla, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 
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Tỳ-khưu Bồ-tát Jotipäla tiếp tục thực-hành cho đầy đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật cho đến kiếp chót là 
kiếp Đức-Bô-tát Thái-tử Siddhattha. 


* Năm 29 tuôi, Đức-vua Bồ-tát Siddhatftha tù bỏ 
cung điện, đi xuât gia. 


Do khẩu ác-nghiệp cũ xúc phạm đến Đức-Phật 
Kassapa trong thời quá-khứ ấy, cho nên ĐÐức-Bồ-fáf 
Siddhat#tha phải chịu thực-hành pháp-hành khổ-hạnh 
(dukkaracariyä) là pháp-khó-hành suốt 6 năm trường 
ròng rã tại khu rừng Uruvelä. 


Về sau, từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh khó hành ấy, Đức- 
Bồ-tát Siddhattha thực-hành theo pháp-hành trung-đạo 
dân đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để không thầy chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được 4 pháp trầm-luân (äsava), đồng thời diệt 
tận được mọi tham-di, mọi phiên-não không còn dự sói, 
đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật (vãsanđ), trở thành 
bậc Thánh A-ra-hản đâu tiên trong muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc 
nhất vô nhị có danh hiệu Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật dạy về ác- nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Trong thời quá-khứ ấy, Như-Lai là Bà-la-môn 
Jotipaäla đã xúc phạm đến Đức-Phật Kassapa rằng: 

“§a-môn ấy không dễ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác là 
điễu khó lắm. ” 

Do năng lực của khẩu ác-nghiệp cũ ấy cho quả, khiến 
Như-Lai phải thực-hành pháp-hành khổ-hạnh (dukkara- 
cariyä) là pháp-khó-hành suốt 6 năm trường ròng rã tại 
khu rừng gân làng Uruvelãä (Đó là khoảng thời gian 
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thực-hành pháp-hành khố-hạnh (dukkaracariyä) lâu hơn 
chư Phật quá-kht?). 

Sau khi từ bỏ pháp-hành khố-hạnh ấy, Như-Lai thực- 
hành theo pháp-hành trung-đạo dân đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đấu tiên trong muôn ngàn cỗi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Nay, Như-Lai không còn tạo các thiện-nghiệp và ác- 
nghiệp mới nào nữa, Như-Lai đã diệt tận được mọi 
tham-di, mọi phiên-não, mọi ác-pháp, không còn khổ 
tâm nữa. Như-Lai sẽ tịch diệt Niết-bàn. 


* Đức-Phật bị nàng Ciñcãmäãnavikã vu khống 


Trong quá-khứ, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, đã vu khống Ngài Trưởng- 
lão Nanda, bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử của một Đức- 
Phật quá-khứ. 

Sau khi Đức-Bồ-tát chết, khâu ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ 
suốt thời gian lâu dài hăng ngàn năm, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi cõi địa-ngục. 

Mỗi khi được tái-sinh làm người, Đức-Bồ-tát thường 
bị vu khống những điều xấu, do năng lực của khẩu ác- 
nghiệp đã tạo trong tiền-kiếp quá-khứ ấy. 

Kiếp hiện-tại, Đức-BŠ-tát Siddhattha kiếp chót đã trở 
thành ÐĐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. 

Đức-Phật ngự đi thuyết pháp tế độ chúng-sinh có 
duyên lành nên tế độ, họ là các Đức-vua, các quan, các 
phú hộ, số đông dân chúng, chư-thiên, chư phạm-thiên 
v.v...chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-đề, số người trở thành 
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bậc Thánh Nhập-lưu, số người trở thành bậc Thánh 
Nhắt-lai, số người trở thành bậc Thánh Bất-lai, số người 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, trở thành Thánh-nhân 
bậc nảo do năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và Š 
pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi hàng 
thanh-văn đệ-tử. 

Nếu những người nảo chưa chứng đắc thành bậc 
Thánh-nhân thì họ có đức-tin trong sạch, xin quy y nơi 
Tam-Bảo, trở thành người cận-sự-nam hoặc người cận- 
sự-nữ, hoặc xin xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. Cho nên, các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật cảng ngày càng thêm đông. 

Thật ra, phần nhiều các hàng thanh-văn đệ-tử ấy trước 
kia họ là đệ-tử của các phái ngoại đạo, v.v... 

Nay, Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, họ trở 
thành các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Đó là điều làm cho các nhóm tu-sĩ ngoại đạo cảm thấy 
tổn thương rất nhiều, những tín đồ cũ không giữ lại 
được, tín đồ mới không thêm, cho nên, sự cúng dường, 
lợi lộc càng ngày cảng giảm dân, đời sống của các fu-sĩ 
ngoại đạo càng ngày cảng thiếu thốn, khổ cực hơn xưa. 
Các nhóm tu-sĩ ngoại đạo họp bàn với nhau, bày mưu 
tính kế thâm độc, để làm hạ uy tín của Đức-Phật. 


Thời ấy, trong thành Sãvatthi có người kỹ nữ duyên 
dáng xinh đẹp như thiên nữ, tên là C7ñcamapavika, nàng 
vốn là đệ-tử ngoan đạo của các tu-sĩ ngoại đạo. Họ nghĩ 
ra mưu kế thâm độc răng: 

“Chúng ta nên dùng nàng kỹ nữ Ciñcamanavika giả 
mang thai với Sa-môn Gotama, để gây ra sự hiểu lâm, 
làm mắt uy tín của Sa-môn Gotama. ” 
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Một hôm, như lệ thường nàng Ciñcamanavika đến tu 
viện ngoại đạo, làm lễ các tu-sĩ xong, nàng ngôi một 
bên. Nàng Ciñcamanavika rất ngạc nhiên không hiểu sao 
các tu-sĩ ngồi im lặng không nói với nàng một lời nào. 
Nàng suy nghĩ “chấc mình có lôi gì đây!” Nàng bạch 
với vị đạo-trưởng răng: 

- Kính bạch Ngài, con đã lễ bái quý Ngài ba lần rồi, 
nhưng không biết con có lôi gì mà quỷ Ngài không nói 
với con một lời nào? 

Vị đạo-trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói với nàng rằng: 

- Này Ciñcamanavika con! Con là một đệ-tử ngoan 
đạo, con không có lôi gì. Hiện nay đời sông của quý tháy 
khô cực, thiêu thôn lăm con ả. 

Vì vậy, quỷ thầy buôn bực, khổ tâm, không ai buồn 
nói với qỉ điểu gì. 

Nàng Clñcãmänavikã ngạc nhiên nóng lòng hỏi: 

- Kính bạch quý Ngài, trước đây đời sống của quỷ 
Ngài được đây đủ, sung túc lắm. Sao hiện nay, quỷ Ngài 
lại lâm vào hoàn cảnh khổ cực như vậy? 

- Này Ciñcämänavikä con! Con không biết gì hay 
sao? Chính Sa-môn ŒGotama đã làm khô quỷ tháy, chính 
Sa-môn Œotama đã chiêm đoạt những người đệ-tử giàu 
có, nên quỷ thầy mát những lợi lộc cúng dường, ... 

Do đó, quỷ thầy phải sống trong cảnh thiếu thôn khổ 
cực như vậy. 

Nàng Ciñcãmãnavikã cảm thấy rất khô tâm thưa rằng: 

- Kính bạch quỷ Ngài, vậy mà con có hay biết gì đâu. 
Không biết con có thê làm gì, đề giúp đố cho quỷ Ngài? 

Các tu-sĩ ngoại đạo giả vờ im lặng một lúc rỒi có vị 
nói răng: 
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- Này Ciñcamanavika con! Chỉ sợ con ngại khó, mà 
không giúp quỷ thầy đó thôi! 

Nàng Ciñcãmãnavikã mau mắn đáp: 

- Không, kính bạch quý Ngài, khó khăn gì con cũng có 
thể làm được, miễn là làm sao cho quý Ngài được sông 
an-lạc. Thể là con mãn nguyện lắm rồi. 

VỊ tu-sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói rằng: 

- Này Ciñcamanavika con! Đây là việc rất hệ trọng, 
đòi hỏi con phải khôn khéo. Nếu con thật tình muốn giúp 
đỗ quỷ thấy thì chỉ có một phương. kế duy nhất, con hãy 
dùng sắc đẹp duyên dáng đây quyến rũ của con, giả làm 
người mang thai với Sa-môn Gotama. 

Nếu con làm được như vậy thì sẽ làm mắt uy tín Sa- 
môn Gotama. Chắc chắn phân đông nhóm đệ-tử cũ của 
chúng ta trước đây sẽ bỏ Sa-môn Gotama, trở về lại với 
chúng ía. 

Nàng Clñcaämanavikã hớn hở nói: 

- Đúng vậy, kính bạch quý Ngài, kế này rất hay! Xin 
quý Ngài hãy tin tưởng nơi con, con sẽ cố găng làm tròn 
bồn phận, để đên đáp công ơn của quý Ngài đổi với con. 

Từ hôm ấy, vào mỗi buôi chiêu, nàng Ciñcamanavika 
ăn mặc đẹp đẽ rất quyến rũ, cầm một bó hoa trên tay, 
trên đường đang đi hướng đến chùa Jetavana, cố ý gặp 
dân chúng trong thành Sãvatthi, sau khi nghe Đức-Phật 
thuyết pháp tại chùa Jetavana xong, đảnh: lễ Đức-Phật 
trở về nhà, có người tò mò dừng lại hỏi cô rằng: 


- Chiêu tối rồi, cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? 

Nàng Ciñcãmãnavikã trả lời có ý gây ra cho mọi người 
sự nghi ngờ: 

- Tôi đi đâu là việc của tôi, quỷ vị biết phỏng có ích 
lợi gi! 
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Nói xong, nàng liên bước đi vê hướng đên chùa 
Jetavana, nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại 
đạo ở gân đó. 

Rôi sáng hôm sau, khi có một sô cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ đem những phâm vật đên chùa Jetavana đê cúng 
dường Đức-Phật và chư tỳ-khưu-Tăng, thì họ gặp nàng 
C1ñcamanavikã từ hướng chùa Jetavana trở lại kinh-thành 
Sãvatthi. Người ta lại hỏi nàng răng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào 
thành sớm vậy? 

Nàng Ciñcãmaänavikä ỡm ờ đáp: 

- Tôi nghỉ ở đâu có nơi có chỗ của tôi, quỷ vị biết 
phỏng có lợi ích gì! 

Và từ đó, cứ vào mỗi buổi chiêu và mỗi buôi sáng, từ 
tháng này sang tháng khác, nàng Ciñcãmanavikä đêu 
làm như vậy. Cho đên một hôm, có sô người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ khác hỏi răng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu, mà sảng nay lại vào 
thành sớm vậy? 

Nàng Ciñcãmanavikä thấy đã đến lúc cần phải nói, để 
bắt đầu gây ra sự ngờ vực nên trả lời rằng: 


- Chuyện riêng tw của tôi mà quỷ Vị muốn biết hay 
Sao? SỚm HUỘN 8Ì quỷ VỊ cũng sẽ biết. Nếu quỷ VỊ muôn 
biết bây giờ tôi xin khai thật rằng: 


“Đêm qua tôi nghỉ ở Gandhakufi chung với Sa-môn 
Gotama, để phục vụ Ngài, đó là một niềm vinh dự lớn 
lao của đời tôi. ” 

Nói xong, nàng tỏ vẻ đặc ý bỏ vào thành. Khi nghe 
nàng Ciñcãmanavikã nói vậy, số cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
còn là phàm-nhân thiều-trí, nên sinh tâm bán tín bán nghi 
cho đến khi trải qua 3 - 4 tháng sau, thì nàng Ciñcã- 
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mãnavikä lẫy vải độn bụng, mặc áo lụng thụng che bên 
ngoài, làm như người đang mang thai. 

Một số phàm-nhân không có trí-tuệ, không hiểu biết 
về giáo-pháp của Đức-Phật, nên tưởng lầm là øảng 
Ciñcaämanavika đang mang thai thật. 

Thời gian đã đến 9 tháng, màn kịch hạ uy tín Đức-Thế- 
Tôn đến hồi kết thúc. 

Nhóm tu-sĩ ngoại đạo gọi nàng Cïiñcämanavika đến, 
họ dùng một miếng gỗ đẽo hình dạng giống như cái thai 
sắp đến ngày sinh nở, có bốn đầu dây săn, bảo zàng 
Ciñcämanavika mang vào buộc chặt sau lưng, mặc áo 
phủ kín, nhìn giống như người đàn bà mang thai sắp đến 
thời-kỳ sinh nở. 


* Đức-Phật thắng nàng Ciñcãmãnavikã 


Vào một buổi chiều, khi Đức-Phật đang ngự trên 
pháp tòa tại giảng đường chùa Jetavana, tứ chúng thanh- 
văn đệ-tử đang ngồi im lặng lắng nghe pháp như thường 
lệ, thì nàng Cifñicãmapavikã từ ngoài xông xộc đi vào, 
rồi đến trước Đức-Phật, chỉ tay buông lời mắng nhiếc: 

- Này ông Đại Sa-môn Gotama! Ông thuyết pháp thật 
là hay, thật là giỏi, ông tế độ biết bao nhiêu người, còn 
tôi sao ông không tế độ? 

Tôi bụng mang dạ chứa là vì ông, ông nói ngon nói 
ngọt với tôi, bảo là sẽ giúp tôi thể này, thể nọ, ... 

Hôm nay, sắp đến ngày sinh nở, ông lo thuyết pháp tế 
độ người khác, chẳng đoải hoài gì đến tôi. Nếu ông bận 
không lo cho tôi được thì ông bảo những người hộ độ 
ông nhự Đức-vua Pasenadi, ông phú hộ Anathapimdiha, 
bà Visãkhä,... lo cho tôi cũng được. Nhưng ông chỉ biết 
thỏa mãn dục vọng cá nhân, ông không hê biết đến nỗi 
khổ của tôi, phải chịu bụng mang dạ chửa như thể này! 
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Nghe nàng Ciñcãmãnavikã mắng nhiếc, Đức-Phật 
ngưng thuyết pháp, vẫn ngồi an nhiên tự tại, an tịnh trên 
pháp toà rồi từ tốn nói: 

- Bhagimi, taya kathitassa tathabhaävam và vitatha- 
bhãvam vã ahameva ca tvañca jãnãma. 

- Này cô! Cô nói lời chân thật hay giả dối, chỉ có 
Như-Lai và cô biết rõ mà thôi? 

Nàng Ciñcãmanavikä liền đáp: 

- Đúng vậy, này ông Đại Sa-môn! Chỉ có tôi và ông 
biết rõ mà thôi! 

Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam-thập-tam-thiên 
bảo tọa của Đức-vua-đrời Sakka nóng lên, bằng thiên- 
nhãn quan sát nguyên nhân, Đức-vua-trời Sakka thấy rõ 
ràng nàng Ciñcämãnavikä đang mắng nhiếc Đức-Phật 
giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử, bởi những chuyện không 
có thật. 

Đây là âm mưu thâm độc của nhóm tu-sĩ ngoại đạo, 
dùng cô kỹ nữ Ciñcãmãnavikä vô liêm sĩ, cô ý làm hạ uy 
tín của Đức-Phật giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử. 

Đức-vua-trời Sakka quyết định phải làm sáng tỏ 
chuyện này. Ðức-vua-rời Sakka cùng bốn thiên-nam xuất 
hiện xuống giảng đường chùa Jetavana ngay tức khắc. 


Bốn vị thiên-nam theo lệnh của Đức-vua-trời hóa 
thành bốn con chuột, cùng một lúc bò lên cắn đứt bốn 
sợi dây cột tắm ĐỒ, hình dạng giống bào thai buộc chặt 
sau lưng nàng Ciñcãmãnavikä, đồng thời Đức-vua-trời 
Sakka hóa một luồng gió thôi cho tâm gỗ kia rơi xuống 
đất đụng nhăm hai bàn chân của nàng Ciñcãmãnavikä, 
làm cho đôi chân của nàng bầm máu. 


' Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathã, chuyện Ciñcãmãnavikävatthu. 
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Sự việc xảy ra trong thời gian ngăn ngủi, mọi sự thật 
hiển nhiên được phơi bày trước mắt tứ chúng thanh-văn 
đệ-tử. Nàng Ciñcãmaãnavikã bị mắng nhiếc không tiếc 
lời, có người nhồ nước bọt, rồi xua đuổi nàng ra khỏi 
khuôn viên ngôi chùa Jetavana. 

Nàng Ciñcãmãnavikä thất vọng, thất tha thất thêu bước 
đi ra vừa khuất tầm mắt của mọi nĐƯỜI, /Z/ đất liền nứt 
ra làm hai, phát lên một tia lửa thiêu cháy nàng rồi rút 
xác nàng xuống sâu dưới lòng đất. 

Sau khi nàng Ciñcãmanavikã chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh vào đại địa-ngục Avici, chịu quả khổ do ác- 
nghiệp ấy. 


Chuyện nàng Ciñcãmãnavikã vu khống Đức-Phật đã 
lan truyền khắp mọi nơi, từ xứ này sang xứ khác. Và ai 
ai cũng đều biết đó là âm mưu thâm độc đê tiện của 
nhóm tu-sĩ ngoại đạo. 

Một số người trước kia còn hộ độ nhóm tu-sĩ ngoại 
đạo, nay họ nghe thấy như vậy, mất hết đức-tin, nên 
không còn phát sinh tâm cúng dường các thứ vật dụng 
cho nhóm tu-sĩ ngoại đạo nữa. Đời sông của nhóm tu-sĩ 
ngoại đạo thiếu thốn khổ cực, nay lại càng tệ hại hơn 
nữa. Dân chúng khắp mọi nơi phát sinh đại-thiện-tâm 
trong sạch cúng dường Đức-Phật và chư tỳ-khưu-Tăng 
các thứ vật dụng sung túc. 

Số người nào chưa có đức-tin thì nay lại có đức-tin 
nơi Tam-Bảo, số người nảo đã có đức-tin nơi Tam-Bảo 
rồi, đức-tin lại càng thêm tăng trưởng. 

Đức-Phật đã thắng lời vu khống của nàng Ciñcãmä- 


navikã nhờ pháp an định”. 


! Chuyện nàng Ciñcãmãnavikã đầy đủ trong quyền “Sự fích 8 Phật Lực”. 
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Như Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Trong tiên-kiếp quá-khứ, Như-Lai đã từng vu khống 
Ngài Trưởng-lão Nanda, bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử 
của một Đức-Phật quá-khư. 

Sau khi chết, do khẩu ác- -nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
trong cối địa-ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu đài 
hằng ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, 
mới được thoát ra khỏi cối địa-ngục. 

Mỗi khi được tái-sinh làm người, Như-Lai thường bị 
vu khống những điểu xấu không có thật, do năng lực của 
khẩu ác-nghiệp mà Như-Lai đã tạo trong thời quá-khứ ấy. 

Do năng lực của ác-nghiệp cũ ấy còn dự sót chút 
đỉnh, nên kiếp chót này bị nàng Ciñcãmãnavikã vu 
khống Như-Lai những điêu không có thật, giữa tử chúng 
thanh-văn đệ-tử. 


* Đức-Phật bị vu khống do tu-sĩ ngoại đạo SundarT 


Trong quá-khú, Đức-Bô-tát Chánh-Đăẳng-Giác, tiên- 
kiệp của Đức-Phát Gotama, sinh trong gia đình thuộc 
giai cấp thấp, tên là Munali, Đức-Bồ-tát Munaji thường 
thân cận gần gũi với kẻ ác, nên sinh thói hư tật xấu. 

Một hôm, nhìn thấy Đức-Phát Độc-Giác Surabhi, 
Đức-Bô-tát Munajï liên buông lời vụ không răng: 

- Sa-môn trọc đầu này phá giới! Hành pháp thấp hèn! 

Sau khi Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác Munali chết, 
khâu ác-nghiệp ây cho quả tái-sinh làm chúng- sinh trong 
cõi địa-ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài hằng 
ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
được thoát ra khỏi địa-ngục. 

Mỗi khi được tái-sinh làm người, thường bị vu khống 
những điêu xâu, không có thật. 
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Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama xuât hiện trên thê gian. Danh thơm 
tiêng tôt của Đức-Phật Gofama được lan truyện khắp 
mọi nơi, mỗi ngày các hàng đệ-tử càng tăng thêm đông, 
trái lại, đệ-tử của các nhóm ngoại đạo môi ngảy cảng 
giảm dân, cho nên đời sông của các tu-sĩ ngoại đạo lâm 
vào cảnh thiêu thôn khô cực hơn xưa. 

Vì vậy, họ bày mưu tính kế làm mất uy tín của Đức- 
Phật Gotama. 

Thời Ấy, nữ tu-sĩ ngoại đạo Sundarr rất xinh đẹp, đến 
viêng thăm các tu-sĩ ngoại đạo, đảnh lễ xong rôi, thây 
nhóm tu-sĩ ngoại đạo ngôi 1m lặng không nói với cô một 
lời nào. Cô bèn bạch hỏi: 

- Kính thưa quỷ Ngài, con có lỗi gì mà qu) Ngài 
không nói với con lời nào? 

Một tu-sĩ ngoại đạo than vẫn rằng: 

- Tất cả chúng tôi bị Sa-môn Gofama làm khổ, mà con 
không quan tám hay biết gì. Đó là lôi của con đó! 

Vậy, con có thê vụ không Sa-môn Œotama được không? 

- Kinh thưa quý Ngài, con có thể làm được. 

Từ hôm Ấy, vào mỗi buôi chiều, nữ /u-sĩ SundarT cầm 
một bó hoa trong tay, trên đường đang đi hướng về ngôi 
chùa Jetavana, cô ý gặp dân chúng trong kinh-thành 
Sãvatthi, sau khi nghe Đức-Phật thuyêt pháp tại ngôi 
chùa Jetavana xong, đánh lễ Đức-Phật rôi xin phép trở 
về nhà, có người tò mò dừng lại hỏi cô răng: 

- Chiều tối rồi, cô đi đâu vậy? 

Nữ tu-sĩ SundarT trả lời để gây ra một sự nghỉ ngờ: 

- Đi đâu là việc của tôi, quý vị biết phỏng có ích lợi gì! 
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Nói xong, cô liền bước đi về hướng ngôi chùa Jetavana, 
nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại đạo. 

Sáng hôm sau, khi có số cận-sự-nam, cận-sự-nữ đem 
phâm vật đên ngôi chùa Jetavana đê cúng dường Đức- 
Phật và chư tỳ-khưu-Tăng, họ lại gặp ø0Z fu-sĩ Sundarr từ 
hướng chùa Jetavana trở lại kinh-thành Sãävatthi. Người 
ta hỏi cô răng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào 
kinh-thành sớm vậy? 

Nữ tu-sĩ SundarT muốn gieo rắc hoang mang, nên ỡm 
ờ đáp răng: 

Chuyện riêng tư của tôi mà quỷ vị muốn biết hay sao? 
Nếu quý vị muốn biết, thì tôi sẽ nói thật: 

“Đời tôi rất vinh hạnh, ban đêm được đến phục vụ 
Sa-môn Œofama tại cóc Gandhakufi của Ngài. ” 


Nhóm tu-sĩ ngoại đạo chờ tin này, nay có cơ hội, họ 
liền truyền tin vu khống rằng: 

- Thưa tất cả quỷ vị, quỷ vị đã nghe rõ hành vi xấu xa 
của Sa-môn Œofama như vậy! 


Chính nữ tu-sĩ Sundarï cũng rêu rao vu khống hành vi 
xâu của Đức-Phật đối với cô nữa, gieo rắc hoang mang, 
gây ra sự ngờ vực đến mọi người. 

Đối với các hàng Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật thì chắc chắn không bao giờ tin lời vu khống của 
các tu-sĩ nhóm ngoại đạo và của nữ tu-sĩ ngoại đạo 
SundarT; còn đối với một số phàm-nhân thiêu-trí phát 
sinh tâm ngờ vực. 

Đó là âm mưu của các tu-sĩ ngoại đạo làm giảm uy tín 
của Đức-Phật, để mong phục hồi uy tín của mình. 


Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 
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- Trong tiên-kiếp, Như-Lai là người sỉ mê tên Munali 
đã xúc phạm đên Đức-Phật Độc-Giác Surabhi. 

Sau khi Munäli chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
trong cối địa-ngục, phải chịu khô suốt thời gian lâu đài 
nhiễu ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp áy. 

Do năng lực ác-nghiệp cũ ấy còn dự sót chút đỉnh, 
trong kiếp hiện-tại này Như-Lai bị vụ không do nữ tu- 
sĩ ngoại đạo Sundar1. 


* Đức-Phật và chư tỳ-khưu bị vu khống giết tu-sĩ 
SundariT đề giâầu tộï-lỗi (Abbhakkhäna) 


Trong quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh ra trong gia đình thuộc 
dòng dõi Bà-la-môn, Đức-Bồ-tát là bậc đa văn túc trí, 
học nhiều hiểu rộng, tinh thông các bộ sách Bả-la-môn. 
Đức-Bồ-tát làm thầy dạy nhóm đệ-tử 500 vị bà-la-môn 
tại khu rừng dưới chân núi Himavanta. 


Một hôm, vị đgo-sĩ chứng đắc bát-thiên,” ngữ- 


thông” có nhiều oai lực, đến tu viện của Đức-Bô-tát. 
Đức-Bỏ-tát gặp vị đạo-sĩ này liền phát sinh tâm ganh tị, 
nên vu khống vị đạo-sĩ này răng: 


- Vị đạo-sĩ này là người lừa dối, thích hưởng dục lạc 
trong ngũ dục, ... 

Đức-Bồ-tát còn nói với nhóm đệ-tử của mình rằng: 

- VỊ Đạo-sĩ ấy là người lừa đôi, thích hưởng dục lạc 
trong ngũ dục, ... 

Nhóm đệ-tử tin theo lời của thây, đi vào xóm làng 
khât thực, cũng nói xâu vị đạo-sĩ ây như vậy. 
- Bát thiền: Đó là 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 
° Ngũ thông: Đa-dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, tiền-kiếp-thông và 

tha-tâm-thông. 
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Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ suốt 
thời gian lâu dài hăng nhiều ngàn năm, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới được thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Œofama xuất hiện trên thế gian. Các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật càng ngảy càng tăng thêm 
đông, danh thơm tiếng tốt của Đức-Phật được lan truyền 
khắp mọi nơi, từ Vua chúa, các nhà phú hộ, phần đông 
dân chúng phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. Họ cúng 
dường bốn thứ vật dụng đây đủ sung túc. 

Trái lại, các nhóm ngoại đạo, phần đông tín đồ ngoại 
đạo từ bỏ các tu-sĩ ngoại đạo, đến kính xin quy y nương 
nhờ nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- -Tăng. Họ không còn 
hộ độ cúng dường đến các tu-sĩ ngoại đạo, cho nên, đời 
sông các tu-sĩ ngoại đạo cảng ngày càng thiếu thốn khổ 
cực hơn trước. 

Dù các fu-sĩ ngoại đạo và nữ tu-sĩ Sundarr vụ không 
Đức-Phật những điều xấu không có thật, vẫn không làm 
giảm uy tín Đức-Phật được, nên nhóm tu-sĩ ngoại đạo 
dùng đến thủ đoạn thâm độc là thuê mướn nhóm côn đồ 
nghiện rượu giết nữ tu-sĩ ngoại đạo Sundari, rồi giấu xác 
chết của cô trong đống rác trước công ra vào ngôi chùa 
Jetavana. 

Nhóm côn đồ nghiện rượu đã hành động y theo kế của 
tu-sĩ ngoại đạo. 

Sau đó, nhóm tu-sĩ ngoại đạo xin vào trình Đức-vua 
Pasenadi Kosala tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua, tu-nwữ Sundari, đệ-tử của chúng tôi đã 
mắt tích. 
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Đức-vua truyền lệnh cho phép đi tìm kiếm nữ /u-sĩ 
Sundari. Nhóm tu-sĩ ngoại đạo kéo nhau giả bộ đi tìm, 
đến gặp xác chết nữ tu-sĩ SundarT trong đông rác trước 

công ra vào ngôi chùa Jetavana, họ đặt xác chết nữ tu-sĩ 
Sundarï trên cáng đem vào trình Đức-vua, rồi khiêng đi 
quanh thành Sãvatthi rêu rao vu khống rằng: 

- Thưa tất cả quý vị, xin quỷ vị hãy xem hành vi xâu 
xa của Sa-môn ŒGoftama và nhóm đệ-tử của ông, họ đã 
giết chết nữ tu-sĩ SundarT, đệ-tử ngoan đạo của chúng 
tôi, để che giấu lội-lỗi của Sa-môn ŒGotama. 

Đức-vua Pasenadi Kosala anh minh và sáng suốt, 
truyền lệnh quân lính đi điều tra tìm rõ kẻ đã giết nữ tu- 
sĩ Sundari. 

Khi â ấy, nhóm côn đồ nghiện rượu đang uống rượu Say 
sưa rồi cãi cọ với nhau và đồ lỗi cho nhau rằng: 


“Mày giết nữ tu-sĩ Sundari. 

Không phải tao, mà chính mày. ” 

Lính triêu đình nghe được câu chuyện, liên băt nhóm 
côn đô nghiện rượu đem trình lên Đức-vua xét hỏi. 

Đức Vua truyên hỏi: 

- Các ngươi đã giêt chêt nữ tu-sĩ Sundar1T có phải không? 

- Muôn tâu Đức-vua, dạ phải, chính bọn tiện dán này 
giết nữ tu-sĩ Sundar1. 

Đức-vua truyên hỏi tiêp: 

- Ai thuê mướn các ngươi giết chét nữ tu-sĩ Sundar1. 

Nhóm côn đô nghiện rượu liên khai thật răng: 

- Muôn tâu Đức-vua, chính nhóm fu-sĩ ngoại đạo thuê 
mướn chúng tiện dân giết chết nữ tu-sĩ SundarT, rồi bảo 
chúng tiện dân đem giáu xác chết của cô trong động rác 
trước công ra vào của ngôi chùa Jetlavana. 
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Đức-vua liền truyền lệnh cho bắt nhóm tu-sĩ ngoại 
đạo, bắt chúng phải nhận tội, rồi phải đi quanh thành 
Sãvatthi đính chính lại lời vu khống Đức-Phật Gotama và 
chư tỳ-khưu trước kia rằng: 

- Kính thưa tất cả quý vị, chính chúng tôi là người đã 
thuê mướn nhóm côn đô nghiện rượu giết chết nữ t†u-sĩ 
Sundan, để đồ tội cho Sa-môn Gotama và nhóm )-khưu 
thanh-văn đệ-tử của Sa-môn Œotama. 

Sự thật, Đức-Phát Gotama và nhóm tỳ-khưu thanh- 
văn đệ-tử của Sa-môn Œotama là hoàn toàn vô tội. 

Khi nhóm tu-sĩ ngoại đạo làm như vậy, dân chúng 
trong kinh-thành Sävatthi không còn ngờ vực gì nữa. 
Đức-vua bắt nhóm côn đồ nghiện rượu và nhóm tu-sĩ 
ngoại đạo chủ mưu giết hại nữ tu-sĩ SundarT, đem trị tội. 

Sau đó, Đức-Phật và chư tỳ-khưu-Tăng được phần 
đông dân chúng gần xa phát sinh đức-tin nơi Tam-Bảo. 

Sở dĩ Đức-Phật và nhóm tỳ-khưu-Tăng bị vu không 
điều xấu, không có thật, là vì ác-nghiệp cũ của Đức- Bồ- 
tát, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đã từng vu khống vị 
đạo-sĩ trong thời quá-khứ, còn dư sót chút đỉnh, nên kiếp 
chót này có cơ hội cho quả của ác-nghiệp cũ ấy. 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

“Đứúc-Bồ-tát, tiên-kiếp của Như-Lai, là vị Bà-la-môn 
học xong các bộ sách Bà-la-môn, làm thấy dạy nhóm 
500 đệ-tử trong khu rừng lớn gần núi Himavara. 

Một hôm, vị đạo-sĩ chứng đắc bát thiển và ngũ thông 
có nhiều oai lực đến thăm trường học, Như-Lai nhìn 
thấy vị đạo-sĩ ấy, phát sinh tâm ganh tị, nên đã nói xấu 
vị đạo-sĩ ấy. 

Tiên-kiếp của Như-Lai còn nói với nhóm đệ-tử rằng: 

“Đạo-sĩ này là người lừa dối, thích hưởng dục lạc 
trong ngũ dục. ” 
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Khi tiên-kiếp của Như-Lai nói như vậy, nhóm đệ-tử 
tin theo lời của Như-Lai, chúng đi khát thực đên mọi gia 
đình nói với mọi người răng: 

“Đạo-sĩ ấy là người lừa dối, thích hưởng dục lạc 
trong ngũ dục. ” 

Sau khi vị thầy ấy chết, khẩu ác- -nghiệp ấy cho quả 
tải-sinh trong cối địa-ngục, chịu quả khổ suốt thời gian 
lâu dài, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


Do năng lực ác-nghiệp cũ ấy còn dự sót chút đỉnh, 
nên kiếp hiện-tại Như-Lai và nhóm tỳ-khưu đêu bị vu 
không răng: 

“Đã giết chết nữ tu-sĩ SundarT.” 


* Đức-Phật bị lửa phông da bàn chân 


Trong quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, là đứa trẻ nghịch ngợm đang 
chơi ở ngoài đường, nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đang 
đi khất thực, Đức-Bồ-tát đốt lửa vây quanh Đức-Phật 
Độc-Giác. 

Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác- -_nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh trong 4 cõi ác-giới, chịu quả khổ cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới được thoát khỏi cõi địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đưc-Phát Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu 
Đức-Phật Gotama. do năng lực của ác-nghiệp ấy còn dư 
sót chút đỉnh, nên Đức-Phật bị lửa phỏng da bàn chân. 


* Tuyến chọn nhóm xạ thủ bắn Đức-Phật 


Trong quá-khứ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền- 
kiêp của Đức-Phật Gotama là một tướng lĩnh giêt hại 
nhiêu quân thù. 


240 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp sát sinh cho quả 
tái-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới được thoát ra khỏi cõi 
địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhatha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotfama, do năng lực của ác-nghiệp cũ ấy còn 
dư sót chút đỉnh, khiến cho tỳ-khưu Devadatta tuyên 
chọn nhóm xạ thủ bắn cung nỏ tải giỏi, ra lệnh cho họ đi 
bắn giết chết Đức-Phật, đề lãnh thưởng. 

Theo lệnh của ty-khưu Devadatta, nhóm xạ thủ đi đến 
gặp Đức-Phật, đứng giương cung nhắm bắn Đức-Phật, 
nhưng họ đứng trơ như pho tượng, không có một mũi tên 
nào rời khỏi cây cung được. 

Khi họ biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, thì cây 
cung mới rơi khỏi tay của họ được, rồi họ đều đến hầu 
đảnh lễ sám hồi Đức-Phật. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ, họ đều trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu, cung kính đảnh lễ Đức-Phật rồi 
xin phép trở về. 

Đức-Phật truyền dạy không nên đi con đường mà tỳ- 
khưu Devadatta chỉ định, mà nên đi con đường khác để 
tránh khỏi bị nhóm xạ thủ khác giết chết, theo mưu kế 
của tỳ-khưu Devadatta. 

* Đức-Phật bị mảnh đá đụng nơi ngón chân cái 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, sinh trong gia đình giàu sang, có một 
người em trai cùng cha khác mẹ. 

Khi cha mẹ đều qua đời, để lại một gia tài lớn. Hai 
anh em mỗi người có một đám gia nhân tùy tùng riêng. 
Vì nghe lời xúi giục của đám gia nhân ấy, nên hai anh 
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em gây gô, sát hại lẫn nhau, để chiếm đoạt toàn bộ tải 
sản của cải về mình. 

Đức-Bồ-tát là anh có sức mạnh hơn người em, nên xô 
đây người em té xuông hôc đá, rôi dùng đá đẻ chêt người 
em traI. 

Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp sát sinh cho quả 
tái-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khô suôt thời gian 
lâu dài nhiêu ngàn năm, cho đên khi mãn quả của ác- 
nghiệp ây, mới được thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp 
chót là Thải-tử Siddhattha của Đức-vua Suddhodana và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevi. 

Và Devadafía là hoàng-tử của Đức-vua Suppabuddha 
(hoàng huynh cúa Bà Mahamayadevi) và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Amitadevr (hoàng muội của Đức-vua 
Suddhodana). Hoàng-tử Devadatta là hoàng huynh của 
công-chủa Yasodhara. 

Như vậy, địa vị Thái-tứ Siddhattha với địa vị hoàng- 
tứ Devadaffa có liên quan trong dòng họ như sau: 

* Jhải-tứ Siddhattha với hoàng-tứ Devadaffa là con 
ông Vua Cậu và con của Bà Cô Chánh-cung Hoàng-hậu 
lân nhau. 

Thái-tử Siddhattha kết hôn với công-chúa Yasodharä. 

Đức-Bô-tát Siddhattha đã trở thành Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Khi Đức-Phật Gotama ngự trở về kinh-thành Kaplla- 
vatthu cùng với chư Đại-đức- Tăng, Đức-Phật thuyêt-pháp 
tê độ Đức-Phụ-vương cùng với dòng tộc Sakya. 

Hoàng-tử Devadafía là một trong năm hoàng-tử dòng 
Sakya xuât gia trở thành ty-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. 
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Tỳ-khưu Devadafa thục-hành pháp-hành thiền-định 
chứng đắc các bậc thiên săc-giới và chứng đắc các phép 
thân-thông tam-giới. 

Do nguyên nhân nào t)È-khưwu Devadatta gây oan trải với 
Đức-Phật G@otama2 


Tiên-kiếp của tỳ-khưu Devadata và tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama là hai người buôn bán nữ trang trong 
tích Serivavänijajãtaka? được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, Đức- Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, 
tiển-kiếp của Đức-Phật Gofama, là người buôn bán nữ 
trang lương thiện, còn fiên-kiếp của tỳ-khưu Devadatta 
cũng là người buôn bán nữ trang nhưng tham lam và 
g1an xảo. 

Một gia đình trước đây là nhà phú hộ, nhưng bây giờ 
tất cả tài sản đều bị khánh kiệt, chỉ còn chiếc mâm băng 
vàng ròng bám đây bụi. Thừa kế gia đình ấy chỉ còn một 
bà ngoại già và đứa cháu gái, họ không hề biết gì về giá 
trị của chiếc mâm vàng ấy. 

Một hôm, người buôn bán nữ trang tham-lam và gian- 
xảo (iiên-kiếp của t)-khưu Devadafia) từ xa đến, đi qua 
ngang nhà. Thấy người buôn bán nữ trang, cô cháu gái 
năn nỉ xin bả ngoại mua cho mình một món nữ trang. 

Bà ngoại già âu yếm bảo với cháu gái rằng: 

- Này cháu yêu quỷ! Ngoại không tiếc gì cho chảu 
cưng đâu. Hiểm một nổi gia đình mình hiện nay nghèo 
quá, cơm áo không đủ dùng, thì lấy đâu tiên bạc mà mua 
nữ trang cho cháu. Chỉ còn chiếc mâm cũ kỹ kia, để 
ngoại hỏi người lái buôn xem thử có đổi được món nữ 
trang nhỏ nào cho cháu không. 


! Bộ Jatakatthakathã, Ekakanipãta, Tích Serivavän1JaJataka. 
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Bà liền gọi người lái buôn vào, đưa chiếc mâm cũ kỹ 
cho y xem. Sau khi săm soi kỹ, với con mặt nhà nghệ, 
người lái buôn biệt rõ là chiêc mâm băng vàng ròng quý 
giá, mà hai bà cháu không hê biêt được giá trị của nó. 

Tính vốn tham-lam và xảo-trá, y tự nghĩ: 

“Ta phải chiếm đoạt chiếc mâm vàng này, mà chỉ cần 
đổi một món nữ trang nho nhỏ không đáng giả. ” 

Nghĩ Xong, y giả vờ bực dọc ném chiếc mâm xuống 
đất rồi nói: 

- Này bà già! Chiếc mâm cũ kỹ này chẳng. có giá trị gì 
cả, nó không đáng giá 12 xu rưỡi, lấy đâu để đổi lấy một 
MmÓN Hữ trang. 

Nói xong, người lái buôn tham-lam và gian-xảo kia 
liên bỏ đi nơi khác. 

Ngày hôm sau, người lái buôn bán nữ trang lương- 
thiện (Đức-Bồ-tát tiên-kiệp của Đức-Phật Gotama) đi 
ngang qua nhà. Thây người lái buôn bán nữ trang, cô 
cháu gái lại khóc lóc năn nỉ đòi nữ trang cho băng được. 

Vì rất thương yêu và muốn vừa lòng cháu, bà gọi 
người lái buôn vảo nhà, lại đem chiêc mâm cũ kỹ kia 
đưa cho người lái buôn này xem. 

Lần này, thì bà kế lễ về hoàn cảnh khốn khổ của mình 
cho người lái buôn nghe, với hy vọng đôi được món nữ 
trang nhỏ nào đó cho cháu. 

Đức-Bỏ-tát lái buôn lương-thiện cầm chiếc mâm, lau 
chùi lớp bụi, phát hiện ra chiếc mâm này không chỉ là 
một chiếc mâm băng vàng ròng tinh chất quý giá, mà 
còn chạm trổ những hoa văn tinh tế, công phu, thật là 
một nghệ thuật tuyệt vời. Đức-Bồ-tát hai tay nâng nu 
chiêc mâm và từ tôn thưa răng: 
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- Thưa mẹ, chiếc mâm này không những bằng vàng 
ròng tỉnh chất, mà còn là một cô vát quỷ giả, Ú nhất 
khoảng trên 100 ngàn kahapana (đông tiền vàng ấn Độ 
thời xưa). T4 ất cả giả trị nữ rang và tiễn bạc của con 
mang theo bên người chưa bằng được mội phân trăm, 
thì con đâu dám đụng đến cổ vật vô giá ấy. 

Bà già vô cùng cảm kích trước tắm lòng chân thật của 
người lái buôn lương-thiện, chân thảnh nói rằng: 

- Này con! Chính tắm lòng chân thật của con quý hơn 
cả cô vật này. Hôm trước, người lái buôn nữ trang như 
con đã chê chiếc mâm này, y nói chiếc mâm này chưa 
đáng giá 12 xu rưỡi. Khi đi ra, y còn ném chiếc mâm 
xuống đất và thốt lên những lời hẳn học nữa. 

Quả thật, nếu nó bằng vàng quý giá như con nói thì 
đó chính là quả phước của con. 

Vậy, con hãy nên lấy đi, rôi cho chảu một món nữ 
trang nào cũng được, xin con đừng ái ngại. 

Sau nhiều lần từ chối không được, Đức- Bồ-tát đành 
trao lại tất cả số nữ trang vả trọn số tiền (500 đồng tiền 
vàng) của mình, tổng cộng giá trị khoảng một ngàn đồng 
tiền vàng cho hai bà cháu, chỉ xin lại tám đồng để chỉ phí 
dọc đường. Đức-Bồ-tát lái buôn đem chiếc mâm vàng ra 
đi xa. 

Sau đó, thì người lái buôn tham-lam và gian-xảo trở 
lại tìm bà cụ, y bảo rằng: 

- Này bà già! Hãy đem chiếc mâm cũ kỹ kia ra đây, 
tôi sẽ cho chẳu bà một món nữ trang nho nhỏ. 

Bà cụ nhìn thấy y, con người tham-lam và gian-xảo 
đáng khinh bỉ, bà bảo răng: 

- Này ông kia! Chiếc mâm vàng của tôi đáng giá trên 
100 ngàn kahäpana, sao trước đây ông chê, cho rằng nó 
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chưa đáng giá 12 xu rưỡi. Tôi đã bán cho một người lái 
buôn nữ trang lương-thiện, ông ấy đã trao cho tôi trọn 
số tiền 500 đông tiễn vàng của mình và tất cả số nữ trang 
còn lại. Ông ấy đã mang chiếc mâm vàng ấy đi rôi. 


Nghe nói vậy, người lái buôn tham lam và xảo trá 
cảm thây vô cùng tiệc rẻ gào lên: 

- Ôi! Ta đã bị thiệt hại quả lớn rồi! Tên lái buôn kia 
đã cướp chiếc mâm bằng vàng đáng giả trên T100 ngàn 
động tiễn vàng của ta rồi! 


Giào thét đến khô hơi tắt tiếng, tâm uất hận đến cực độ, 
tên lái buôn năm lăn xuống đất ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, 
như người điên, mí xé bỏ quân áo, đồ nữ trang vung vãi, 
với đầu bù tóc rối, y chạy đuôi theo Đức-Bồ-tát lái buôn. 


Lúc ấy, Đức- Bồ- tát lái buôn đã xuống thuyền qua quá 
nửa dòng sông, vẫn nghe văng vắng tiếng gào thét của y: 


- Hãy trở lại! Hãy trở lại! 


Đức-Bồ-tát lái buôn bảo người lái đò chèo thăng qua 
bên kia sông. Bên bờ sông này, quá thất vọng và tiếc 
của, quá uất hận, cơn nóng giận cực độ làm cho người 
lái buôn máu trào ra miệng, lăn ra chêt ngay tại chô. 

Trước khi chết với tâm sân hận, y thoát ra lời thê độc 
địa kêt oan trái với Đức-Bô-tát răng: 

- Ta sẽ kết oan trải với ngươi! 

Đó là lần kết oan trái đầu tiên của tiền-kiếp tỳ-khưu 
Devadatta với Đức-Bô-tát tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama. 

Từ đó về sau, trong suốt khoảng thời gian tử sinh luân- 
hôi, hê môi khi hai bên gặp lại nhau, dù trong hoàn 
cảnh nào, địa vị nào, hậu-kiêp của người lái buôn tham 
lam và gian xảo kia cũng tìm cách giêt hại hoặc làm khô 
Đức-Bô-tát, thậm chí hậu-kiêp của người lái buôn tham 
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lam và gian xảo ở địa vị làm cha, Đức-Bồ-tát là con, thì 
người cha ấy cũng có lý do, để giết hại Đức-Bồ-tát. 
Như tích Cữjadhammnapdlajãtaka: Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Dhammapdla, tiên-kiếp Đức-Phật Gotama, là 
hoàng-tử của Đức-vua Baranasi và Chánh-cung Hoàng-hậu 
CandadevI, mới lên 7 tháng tuôi. Đức-vua BãrãnasT (hậu- 
kiếp của người lái buôn tham lam và gian xảo) truyền 
lệnh cho tên đao phủ chặt 2 tay, 2 chân và chặt cái đầu 
của hoảng-tử Dhammapäla mới lên 7 tháng tuổi, v.v... 


Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. 

Do năng lực của ác-nghiệp sát sinh cũ ấy của Đức- 
Phật còn dư sót chút đỉnh, nên khiến f)-khưu Devadafta 
leo lên núi Gijjhakũta xô tảng đá lăn xuống trên đường 
Đức-Phật đi kinh hành, tuy tảng đá đã bị ngăn chặn lại, 
nhưng vẫn có một mảnh đá nhỏ vỡ ra văng xuống đụng 
phải đầu ngón chân cái bên bàn chân phải của Đức- 
Phật, làm ngón chân cái của Đức-Phật Gotama bị bằm 
máu mả thôi. 

Như vậy, 7}-khưu Devadafa đã phạm phải Ì trong Š 
ác-nghiệp vô-gián trọng-lội . 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Trong tiên- kiếp Như-Lai đã giết người em trai cùng 
cha khác mẹ, để chiếm đoạt trọn gia tài của cha mẹ để 
lại, tiền- kiếp Như-Lai đã xô em trai xuống hốc đá, rồi 
lăn đá đè chết. 

Do ác nghiệp cũ ấy cho quả trong kiếp chót này, Như- 
Lai bị tỳ-khưu Devadatta xô tảng đá lăn xuống, nhưng 
tảng đá bị ngăn lại, chỉ một mảnh đá nhỏ vỡ văng ra 
ẩụng vào ngón chân cái của Như-Lai bị bằm máu. 
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* Đức-Phật bị voi NãJãgiri rượt đuôi 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác, tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, là người nài voi, đang cỡi voi đi, nhìn 
thây Đức-Phật Độc-Giác đang đi trên đường, Đức-Bồ- 
tát nài voi liên nghĩ răng: 

“$a-môn này từ đâu đến đây?” 

Y phát sinh tâm sân làm cho con voi nỗi giận rượt 

đuôi theo Đức-Phật Độc-GIác. 


Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác- -nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu 
dài, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới được 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 


Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. 

Do năng lực của ác-nghiệp cũ trong quá-khứ còn dư 
sót chút đỉnh, khiến tỳ-khưu Devadatta đến gặp đức-vua 
AJãtasattu trình tâu âm mưu dùng voi Nã|ägiri hung dữ, 
để sát hại Đức-Phật và được Đức-vua chấp thuận. Tỳ- 
khưu Devadatta ra lệnh người quản tượng răng: 

- Này người quản tượng! Ngày mai, ngươi phải cho 
hung tượng Nalagiri uông l6 hủ rượu, say điên cuỗng 
rồi thả ra theo con đường mà Sa-môn Œotama thường 
hay đi vào thành khát thực, để nó chạy thắng đến chà 
chết Sa-môn Œofama. 

Sáng hôm ấy, Đức-Phật đang ngự vào kinh-thành 
Rajagaha cùng với chư Đại đức tỷ-khưu-Tăng, voi 
Nalagiri nhìn thấy Đức-Phật từ xa ngự đến, liền cuộn 
vòi, quạt hai lỗ tai, cong đuôi chạy thăng đến nơi Đức- 
Phật, ví như một quả núi đang bồ nhào về phía Đức-Phật. 
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Đức-Phật liền niệm rải tâm từ đến voi Na|ãgim, rồi 
gọi bằng một giọng phạm âm ngọt ngào trìu mên răng: 


- Này Nalagiri đáng thương! Người ta cho con Hung 
1ó hũ rượu mạnh, làm cho con say điên cuông đề con 
giết hại Như-Lai. 

- Này Nãjãgiri đáng thương! Con hãy đến đây với 
Như-Lai. 


Voi Na|agiri hung ác nghe giọng phạm âm ngọt ngào 
trìu mến của Đức-Phật, liền mở mắt, ngắng đầu nhìn 
thắng thấy kim thân Đức-Phật tỏa ra hào quang mát dịu, 
thì lập tức cơn say điên cuồng tan biến mắt, tâm thức tỉnh. 


Do nhờ oai lực tâm từ của Đức-Phật, voi Nalagiri hạ 
vòi xuông, ngoan ngoãn đi lân đên, quỳ một cách cung 
kính dưới đôi bàn chân của Đức-Phật. Đức-Phật thuyêt 
pháp tê độ voi Nã|ãgrri, toàn thân tâm của voi Nã|ãgiri 
phát sinh hỷ lạc chưa từng có. 

Nếu không phải là loài súc-sinh thì sau khi nghe pháp 
xong chắc chăn voi Nã|ãgiri đã chứng đặc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào đó, nhưng vì voi Nã|ãgrri là loài súc-sinh 
nên không thê chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả nào được. 

Từ đó về sau, vơi Najãgir/” trở thành voi hiền lành 
dễ mên cho đền trọn đời của nó. 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Trong tiền- kiếp Như-Lai là người quản tượng đang 
cối voi đi trên đường, Đức-Bồ-tát quản tượng làm cho 
con voi nồi giận rượt đuối Đức-Phật Độc-Giác đang đi 


khất thực. Sau khi Đức-Bô-tát quản tượng chết, ác- 
nghiệp ấy cho quả tải-sinh trong cối ác-giới chịu quả 





' Chuyện voi Nã|ãgiri đầy đủ trong quyền “Sự ích 8 Phật Lực”. 
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khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cối ác giới. 

Do năng lực của ác-nghiệp cũ còn dự sót chút định, 
khiến tỳ-khưu Devadatta sai người quản tượng thả voi 
Najägiri chạy nhào đến trước mặt Như-Lai đang đi vào 
kinh-thành Rãjagaha để khất thực. 


* Đức-Phật bị mảnh đá đụng ngón chân cái làm 
bâm máu (Sakalikaävedha) 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, sinh trong một gia đình dân thường. Khi còn 
nhỏ Đức-Bồ-tát rất tinh nghịch, cậu bé đang chơi giữa 
đường, nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đang đi khất thực, 
cậu bé nghĩ rằng: “S%a-môn này đi đâu?” 

Cậu bé tính nghịch cầm một mảnh đá ném vảo sau 
lưng Đức-Phật Độc-Giác, đụng phải gót chân của Ngài 
bị bằm máu. 


Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu 
dài hằng ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy, mới được thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Ðư/c-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. 

Khi Đức-Phật đang đi kinh hành tại núi G1JJhakita, do 
năng lực của ác-nghiệp cũ trong quá-khứ còn dư sót chút 
đỉnh, khiến f)-khưu Devadafa xô tảng đá lăn xuông, tuy 
tảng đá bị ngăn cản lại, nhưng một mảnh đá nhỏ vỡ văng 
ra đụng vào ngón chân cái bàn chân phải của Đức-Phật, 
bị bầm máu. 

Đó là do quả của ác-nghiệp cũ quá-khứ của Đức-Phật. 


250 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





* Đức-Phật bị mỗ vết bầằm bằng dao (Satthaccheda) 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, là Đức-vua một nước nhỏ ngoài trung xứ, Đức- 
vua Bồ-tát gần gũi thân cận với các vị quan cận thần ác 
nên trở thành Đức-vua ác. 

Một ngày nọ, Đức-vua nổi khùng cầm gươm, đi chân 
trần (không mang dày đép) ra khỏi cung điện chạy vào 
thành giết chết nhiều người vô tội. 


Sau khi Đức-vua Bồ-tát băng hà, ác-nghiệp sát sinh 
ấy cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới chịu quả khổ cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới được thoát ra 
khỏi cõi ác-giới. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. 

Do năng lực của ác-nghiệp cũ trong quá-khứ còn dư 
sót chút đỉnh, khiến Ø)-khwuw Devadafia xô tảng đá lăn 
xuống, một mảnh đá nhỏ văng đụng ngón chân cái của 
Đức-Phật bị bầằm máu. 

Về sau, thái-y .JTvaka chữa trị chỗ máu bằm bằng cách 
dùng con dao bén mồ lấy máu bằm ra với tâm fừ của vị 
thái-y. Đó là đại-thiện-nghiệp chữa trị vết bầm ở đầu 
ngón chân cái của Đức-Phật. 

T)-khưu Devadata làm bầm máu ngón chân cái của 
Đúc-Phật bằng mảnh đá với tâm sân nên phạm phải ác- 
nghiệp rất nặng gọi là ác-nghiệp vô-gián trọng-tội 
(anamtariyakama) chắc chắn sẽ cho quả tái-sinh trong 
cõi địa-ngục Avici mà không có nghiệp nào làm gián 
đoạn được. 


Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 
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- Trong tiền- kiếp Như-Lai là Đức-vua nổi khùng, đi 
chân trần, cầm gươm vào thành giết người vô lội. Sau 
khi Đực-vua băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
trong cối địa-ngục, chịu quả khổ bị hành-hạ thiêu đốt 
trong địa-ngục suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cối địa-ngục. 

Do quả của ác-nghiệp cũ còn dự sót chút đỉnh, kiếp 
chót hiện-tại này, Như-Lai bị mồ lấy máắu bẩm ở vết 
thương đầu ngón chân cải của Như-Lai, bởi vì năng lực 
của ác-nghiệp cũ còn cho quả. 


* Đức-Phật bị bệnh đau đầu (Sïsadukkha) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, sinh trong gia đình ngư dân, Đức-Bỗ-tát cùng 
đám ngư dân đến chỗ bắt cá, nhìn thấy đám ngư dân bắt 
được cá rất nhiều gom thành đống lớn, liền phát sinh tâm 
hoan hý về sự sát sinh ấy. 


Sau khi Đức-Bồ-tát chết, ác- -_nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy 
suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ây, mới được thoát ra khỏi cõi ác-g1ới. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. 

Do quả của ác-nghiệp cũ hoan hý ác-nghiệp sát sinh 
trong quá-khứ ây còn dư sót chút đỉnh, nên đôi khi Đức- 
Phật bị bệnh đau đâu. 

Còn tiền-kiếp của đám ngư dân trong quá-khứ, nay 
kiệp hiện-tại sinh trong hoàng tộc dòng Sakya đêu bị tiêu 
diệt bởi Đức-vua Vitatiibha ” 


' Bộ Dhammapadatthakathä, Tích Vitatũbhavatthu. 
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Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

$-sÚi iên-kiếp Như-Lai sinh trong xóm ngư dân. Nhìn 
tháy đảm ngự dân bất được cá rát nhiêu, tiến-kiếp của 
Như-lai phát sinh tâm hoan hỷ. 

Do năng lực của ác-nghiệp cũ còn dư sót chút đỉnh, 
đôi khi cho quả khô bệnh đau đâu trong kiếp chót của 
Như-Lai. Còn đám ngư dân trong quá-khứ, nay là dòng 
họ Sakya bị Đức-vua Vifa†ibha tàn sát tất cả. 


* Đức-Phật độ cơm gạo đỏ (Yavakhädana) 


Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh 
trong gia đình thuộc giai cấp thấp, kém học thức, là kẻ si 
mê (andhabala). Đức-Bô-tát nhìn thấy chư tỳ-khưu thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật độ vật thực ngon lành, cơm gạo 
sãli, nên Đức-Bồ-tát đã xúc phạm rằng: 

“Các Sa-môn đầu trọc này hãy dùng cơm gạo đỏ, 
không nên dùng cơm gạo sãl,...” 

Đức-Bồ-tát sau khi chết, khâu ác- nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh trong cõi ác-giới, chịu quả khổ suốt thời gian lâu 
dài, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới được 
thoát ra khỏi cõi ác-g1ới. 


Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi, thuyết pháp tế độ cho 
chúng-sinh có duyên lành nên tế độ. 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự đến xứ Verañjã cùng với 
nhóm 500 tỳ-khưu-Tăng. Hay tin Đức-Phật đã ngự đến, 
ông Bà-la-môn Verañja đến hầu Đức-Phật, đề đâu khâu 
tranh tài với Đức-Phật, nhưng ông Bả-la-môn không thê 
thắng được Đức-Phật, liền hồi tâm tỉnh trí phát sinh đức- 
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tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, xin quy y Tam-Bảo trở thành cận- 
sự-nam trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Ông Bà-la-môn Verañja thành kính đảnh lễ Đức-Phật, 
thỉnh cầu Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
an cư nhập hạ ba tháng mùa mưa tại xứ VerañJä này. 

Đức-Phật im lặng nhận lời thỉnh cầu của ông Bà-ia- 
môn Werafja. Trong xử Verañjä gặp phải hạn hán mất 
mùa, thiếu thốn vật thực, nên dân chúng chịu cảnh chết 
đói, lại còn bị Ác-Ma-thiên làm dân chúng xứ Verañjä 
mê muội, cho nên Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng đi khất thực ít người để bát cúng dường vật 
thực đến Đức-Phật cùng với nhóm 500 chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng. 


Khi ấy, đoàn người lái buôn từ xứ Uttaräpatha cùng 
với 500 cô xe ngựa vừa đến xứ Verañjã gặp mùa mưa, 
nên đành phải trú lại. Họ nhìn thấy chư tỳ-khưu đi khất 
thực nhưng không được vật thực, nên họ phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch làm phước-thiện bố-thí cũng dường 
phần lúa đem theo làm vật thực cho ngựa, giã ra thành 
gạo đỏ, nấu cơm, chư-thiên bỏ thêm vào hương vị trời, 
rồi cúng dường đề bát đến Đức-Phật cùng với nhóm 500 
chư tỳ-khưu-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Đặc biệt họ làm phước-thiện cúng dường đến Ngài 
Trưởng-lão Änanda món bơ mật ong, đường, ... để Ngài 
Trưởng-lão làm thêm vật thực dâng cúng dường lên 
Đức-Phật. 

Như vậy, Đức-Phật cùng với nhóm 500 Đại-đức tỳ- 
khưu Tăng độ cơm gạo đỏ suốt 3 tháng trong mùa an cư 
nhập hạ năm ấy, cho đến ngày rằm làm đại lễ Pavãranäã 
(lễ yêu cầu thỉnh mời) trước ngày mãn hạ, đồng thời Ác- 
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Ma-thiên không còn làm cho dân chúng xứ VerañJä mê 
muội nữa. 

Thật vậy, ông Bả-la-môn VerañJa nhớ lại trước đây ba 
tháng, có thỉnh mời Đức-Phật cùng với 500 Đại-đức tỳ- 
khưu- Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật an cư nhập hạ 
suốt ba tháng mùa mưa tại xứ Verañjã này, mà ông đã 
quên hăn, nên suốt thời gian nhập hạ ông không cúng 
dường những thứ vật dụng đến Đức-Phật cùng với 500 
Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Ông Bà-la-môn Verañja đến hầu đảnh lễ sám hối 
Đức-Phật, rồi kính thỉnh Đức-Phật cùng với 500 Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng ngày hôm sau đến tư gia của ông, để ông 
làm phước-thiện đại-thí cúng dường đến chư tỳ-khưu- 
Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

Đức-Phật làm thinh, ông Bà-la-môn Verañja biết 
Đức-Phật nhận lời thỉnh mời của ông. Ông Bà-la-môn 
Verañja đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về nhà. 


Sáng ngày hôm sau, Đức-Thế-Tôn ngự đến tư gia của 
ông Bà-la-môn VerañJa, cùng với 500 Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng. Ông Bà-la-môn Verañja đón tiếp Đức-Phật cùng 
với 500 Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, xin làm lễ phước-thiện 
đại-thí cúng dường vật thực đến chư Đại-đức ty-khưu- 
Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

Sau khi Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng thọ thực xong, ông Bà-la-môn Verañja đảnh lễ 
Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, xin sám 
hối tội-lỗi mê muội quên hắn bổn phận của ông. 

Ông Bà-la-môn Verañja kính xin Đức-Phật cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tha thứ tội-lỗi mê muội quên 
hắn bốn phận của ông. 
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Thật ra, đó là ác-nghiệp cũ của Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama còn dư sót chút đỉnh, nay còn có 
cơ hội cho quả đến Đức-Phật Gotama. 

Ác-nghiệp thuộc về của riêng Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, còn quả của ác-nghiệp không chỉ 
riêng của Đức-Phật mà còn ảnh hưởng đến 500 Đại-đức 
ty-khưu-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật nữa. 


* Đức-Phật bị bệnh đau lưng (Pi(thidukkha) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, sinh trong gia đình giàu sang, Đức-Bô-tát có 
dáng vóc lùn, nhưng có sức mạnh phi thường. 

Thời ấy, một võ sĩ đô vật có thân hình vạm vỡ, qua 
những trận đọ sức với các đôi thủ từ khắp tỉnh thành cho 
đên kinh-thành, y đêu toàn thăng, rôi y tự cho mình là 
người vô địch. 

Một hôm, võ sĩ này đến quê hương của Đức-Bồ-tát, 
cũng như các nơi khác, không có một đôi thủ nào có thê 
đọ sức nôi với y. Cho nên, y huyênh hoang tự đắc cho 
mình là người vô địch, rôi hãnh diện lên đường đi đên 
nơi khác. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: “Người võ sĩ này đã 
thăng tát cả các võ sĩ đô vật trong quê hương của ía, rồi 
yra đi với vẻ fự cao ngã-mạn như vậy. ” 

Đức-Bồ-tát liền đến gặp y vỗ tay bảo rằng: 

- Này ngươi hãy đến đây, đọ sức với ta rồi đi! 

Nghe Đức-Bồ-tát nói vậy, võ sĩ đô vật cười khanh 
khách và nghĩ răng: 

“Các địch thủ to lớn, ta còn thắng một cách dễ dàng, 
huông gì dáng người tháp lùn này, ta chỉ cân dùng một 
tay là đu. ” 
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Nghĩ xong, y vỗ tay đi đến gặp Đức-Bồ-tát. Hai người 
bắt tay lẫn nhau trước khi đọ sức. Đức-Bỏ-tát vồ đến ôm 
gọn thân hình vạm vỡ của y,, nhắc bồng chân lên, đưa lên 
hư không, quay vòng tròn, rồi dộng vai mạnh xuống mặt 
đất làm đau sụn cột xương sống, rồi để y nằm dài trên 
mặt đất, không còn cựa quậy được nữa. 

Dân chúng trong xứ thấy vậy vỗ tay tán dương khen 
thưởng Đức-Bồ-tát đã thắng được một võ sĩ đô vật lừng 
danh, rồi họ tặng cho Đức-Bồ-tát những phần thưởng vô 
cùng quý giá. 

Đức-Bồ-tát chữa trị lại phần xương vai, xương cột 
sống cho võ sĩ, rồi đỡ y đứng dậy và dạy bảo y rằng: 

- Này bạn! Từ nay về sau bạn không nên đọ sức so tài 
với ai nữa. 

Do ác-nghiệp ấy còn dư sót, cho nên mỗi khi Đức-Bỏ- 
tát được tái-sinh làm người, ác-nghiệp làm khổ võ sĩ đô 
vật ấy, nếu có cơ hội cho quả, thì Đức-Bô-tát thường bị 
đau lưng, đau mình nhức mỏi. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Ðư/c-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama hoàn toàn không còn khổ-fâm do 
phiền-não nữa, nhưng ĐÐức-Phật vẫn còn khổ-thân tứ 
đại, thường mắc bệnh đau lưng, ... 

Cho nên, đôi khi Đức-Phật đang thuyết pháp, bệnh 
đau lưng phát sinh, ĐÐức-Phật truyền dạy Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripufta hoặc Ngài Đại-Trưởng-lão Maha- 
moggalläna thay thê Đức-Phật tiếp tục thuyết pháp. 

Còn Đức-Phật truyền bảo tỳ-khưu trải y, để cho Đức- 
Phật năm nghỉ, để giảm bớt cơn đau lưng. 


Đó là quả của ác-nghiệp cũ. Đức-Phật dạy về ác- 
nghiệp cũ của Ngài răng: 
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- Tiên-kiếp Như-Lai đã từng làm cho võ sĩ đô vật lừng 
danh trong thời quá-khứ, đau sụn lưng. Do nghiệp cũ ấy 
cho quả, nên kiếp hiện-tại, Như-Lai thường bị bệnh đau 
lưng phát sinh. 


* Đức-Phật bị bệnh đại tiện ra máu (Atisära) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, sinh trong gia đình thầy thuốc. Đức-Bồ-tát 
trưởng thành cũng sinh sống bằng nghề làm thầy bốc 
thuốc chữa bệnh cho mọi nĐƯỜI. 

Khi Đức-Bỗ-tát chữa lành bệnh cho con trai một phú 
hộ, mà người con trai phú hộ trả tiền công bốc thuốc 
không xứng đáng. Do không hài lòng, nên Đức- Bồ-tát đã 
bốc thuốc xổ cho con trai phú hộ uống. 


Khi Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama được 
tái-sinh làm người, do ác-nghiệp cho uống thuốc xổ ấy, 
nếu có cơ hội cho quả thì Đức-Bồ-tát bị bệnh kiết lị, đi 
đại tiện ra máu. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama năm 35 tuôi. 

Từ đó về sau, suốt 45 năm thuyết pháp tế độ cho chúng- 
sinh giải thoát khỏi biển khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Khi ĐÐức-Phật Gofama tròn 80 tuổi, đúng vào ngày 
rằm tháng tư âm lịch, ngày cuối cùng của Đức-Phật 
Gotama tịch diệt Niết-bàn. 

Sau khi Đức-Phật độ món ăn đặc biệt bổ dưỡng 
sukuramaddava của ông Cunda kammarapufa, và có 
thêm phần hương vị của chư-thiên ở các cõi trời bỏ vào 
món ăn ấy, để bôi bố tăng thêm sức mạnh trong cơ thể 
của Đức-Phật. 
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Trên đường Đức-Phật ngự đến khu rừng Kusinãrä 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, Đức-Phật bị lâm 
bệnh kiết lị đi đại tiện ra máu, làm cho cơ thê của Đức- 
Phật mệt nhoài, lại thêm khát nước, Đức-Phật phải dừng 
lại năm nghỉ ngơi một lúc, rồi mới tiếp tục ngự đến khu 
rừng Kusinara, để Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn vào canh 
chót đêm răm tháng tư (âm lịch) ây. 

Đức-Phật là bậc cao thượng nhất trong tam-giới 
chúng-sinh, thê mà vân không sao tránh khỏi ác-nghiệp 
cũ cho quả. 

Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài rằng: 

- Tiên-kiếp Như-Lai làm nghề thây thuốc, vị thầy ấy 
chữa bệnh cho con trai phú hộ. Do không hài lòng con 
trai phú hộ, nên vị thây đã bóc thuốc xô cho con trai phú 
hộ uống. 

Do ác-nghiệp cũ ấy cho quả, nên kiếp hiện-tại này 
phát sinh bệnh đại tiện ra mắu đên Như-Lai. 


* Đức-Phật khát nước 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, là người chăn bò, dẫn đàn bò ra đồng ăn cỏ, 
Đức-Bồ-tát nhìn thấy con bò mẹ đang uống nước đục, 
nên ngăn cắm không cho nó uống nước đục theo ý muốn 
của nó. 

Kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót đã 
trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. Trên đường từ thành phố Pãvã đến 
khu rừng Kusinärã, trước khi tịch diệt Niết-bàn, Đức- 
Phật bị lâm bệnh kiết lị đi đại tiện ra máu, mệt nhoài và 
khát nước. Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão 
Änanda đi lẫy nước. 
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Do ác-nghiệp cũ không cho con bò mẹ uống nước đục 
ấy cho quả, nên con sông còn ít nước, vừa có 500 chiếc 
xe bò băng qua sông làm nước sông đục ngầu. 

Khi đi đến con sông ấy, Ngài Trưởng-lão Ananda 
nhìn thấy. nước sông đục ngâu, nên Ngài Trưởng-lão 
không muốn lấy nước ấy. 


Đức-Phật vì khát nước quá không chịu đựng nổi, nên 
Đức-Phật lại truyền bảo Ngài Trưởng-lão Änanda đi lẫy 
nước đem về cho Ngài độ cho qua cơn khát. 

Một lần nữa, Ngài Trưởng-lão Änanda cũng đến con 
sông ấy, vừa bước xuông, thật phi thường thay! Nước 
sông đang đục ngâu, bỗng nhiên trở nên trong sạch lạ 
thường. Ngài Trưởng-lão Änanda lấy nước ấy đem về 
dâng đến Đức-Phật. 


Đó là quả của ác-nghiệp cũ ngăn cẩm con bò mẹ 
đang uống nước đục trong tiên-kiệp của Đức-Phật. 


Đức-Phật đã thuyết giảng đến chư tỳ-khưu Tăng tại 
ven rừng gần hồ Anotatta, những ác-nghiệp cũ và quả 
của ác-nghiệp cũ mà Đức-Bô-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
đã tạo trong thời quá-khứ, nay kiếp hiện-tại những ác- 
nghiệp cũ ấy vẫn còn có cơ hội cho quả của ác- _nghiệp, 
trước khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nghiệp và quả của nghiệp là rất công bằng, không hề 
thiên vị ai, kế cả Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hán. 

Thật vậy, * đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
của Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót cho quả trở thành 
Đức-Phật Gotama. 


' Tìm hiểu rõ quyền IV, Nghiệp Và Quả Của Nghiệp của bộ Nền-Tảng- 
Phật-Giáo, cùng soạn-giả. 
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Và những ác-nghiệp cũ của Đức-Phật Gotama, có CƠ 
hội cho quả, nên Đức-Phật Gotama phải chịu quả xâu 
trong kiệp hiện-tại cho đên trước khi /jch điệt Niêt-bàn. 

* Đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật của Ngải 
Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana cho quả trở thành bác 
Thánh Tôi-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Và ác-nghiệp cũ của Ngài có cơ hội cho quả, nên 
Ngài bị đánh đập phải /ch điệt Niêt-bàn. 

Còn mỗi người trong chúng ta cũng phải thừa hưởng 
quả của đại-thiện-nghiệp và ác-nghiệp của mình như vậy. 


* Đức-Phật với cây Đại-Bồ-đề 
Tích tiền-kiếp Kãliñgabodhijãtaka 


Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana của ông 
phú-hộ Anäthapindika gần kinh-thành Sãvatthi, Đức- 
Phật thuyết giảng tích Kalingabodhijatakaf? trong đoạn 
đầu được tóm lược như sau: 

Khi Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đông đảo, đến khi Đức-Phật 
du hành đến nơi khác, thì chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
cùng đi theo Đức-Phật. 

Lúc ấy, ngôi chùa Jetavana trở nên trống văng, không 
còn một vị nào ở trong chùa cả. Những người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ mang những phẩm vật đến chùa, không 
thấy Đức-Phật và cũng không thấy một Đại-đức tỳ-khưu 
nảo cả. Họ không biết dâng lễ cúng dường đến nơi nảo, 
nên họ phải đành đem đến đặt trước cốc Gandhakuti của 
Đức-Phật, rồi họ lủi thủi trở về nhà mà không phát sinh 
tâm hoan hỷ. 


! Bộ Jãtakatthakathä, Tích KaliñgabodhiJataka. 
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Được biết như vậy, ông phú-hộ Anäthapindika chờ 
đợi khi Đức-Phật ngự trở lại ngôi chùa Jetavana cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Ông phú hộ liền đến gặp 
đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Änanda và bạch rằng: 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, mỗi khi Đức-Phật ngự 
ấi du hành đến nơi khác cùng với chư Đại-đức t)-khưu- 
Tăng, tại ngôi chùa Jefavana này trở nên trồng vắng. 

Các người cán-sự-nam, cận-sự-nữ đem những phẩm 
vật đến dâng lễ cúng dường mà không thấy vị nào cả. 
Họ đành phải đem những phẩm vật đặt trước cửa cốc 
Gandhakuli của Đúức-Phật, rồi thui thủi trở về nhà mà 
không phát sinh tâm hoan hỷ. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con kính xin Ngài bạch 
lại với Đức-Phát răng: 

“Đổi với các hàng thanh-văn đệ-tử còn có nơi nào 
khác dâng lê cúng dường, đê phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan hỷ nữa không? ” 

Nhận lời thỉnh cầu của ông phú-hộ, Ngài Trưởng-lão 
Ananda đên hâu đảnh lễ Đức-Phật xong, bèn bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Cetiya là nơi dâng lễ cúng 
dường có bao nhiêu nơi? Bạch Ngài. 

- Này Ẩnanda! Cetiya nơi dâng lễ cúng dường có 3 nơi. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ba nơi ấy là những nơi 
nào? Bạch Ngài. 

- Này Ẩnandal Ba nơi ấy là: 

]- Sanrika-cetiya: Cetiya nơi tôn thờ Xá-Lợi của 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

2- Paribhoga-cetiya: Cetiya nơi mà Đúc-Phật đã sử 
dụng như cội Đại-Bó-để, những thứ vật dụng của Đức- 
Phật đã dùng. 
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3- Uddissaka-cetipa: Cefiya nơi mà các hàng thanh- 
văn đệ-tứ tạo nên ngôi Bảo-tháp, tượng Đức-Phậi, v.v... 
đề tôn thờ. 

Ngài Trưởng-lão Änanda bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc-1i hế-T: ôn, khi Đức-Thế-Tôn còn tại 
thê gian, ba nơi cetiya áy, các hàng thanh-văn đệ-tử có 
thê dâng lê cúng dường được hay không? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Sariraka- -cefiya: Cetiya nơi tôn thờ 
Xá-lợi của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, khi nào Nhự- 
Lai tịch diệt Niễt-bàn rồi, còn lại phân Xá-Lợi thì khi ấy, 
các hàng thanh-văn đệ-tử mới có thể dâng lễ cúng 
dường cetiya, nơi tôn thờ Xá-lợi Đức-Phát. 

- Này Ananda! Còn paribhoga- -cefiya và uddissaka- 
cetiva, thì ngay khi Như-Lai còn tại thế gian, các hàng 
thanh-văn đệ-tử cũng có thể dâng lễ cúng dường đến hai 
nơi cetiya ấy được. 

- Này Ẩnanda! Cây Đại-Bồ-đê được gọi là paribhoga- 
Ceftiya, bởi vì chư Phật đã sử dụng ngồi dưới côi Đại-Bồ- 
đề, đã trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Lắng nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Ananda bèn bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Ti hé-Tôn, khi Đức-Thế-Tôn ngự ấi 
dụ hành đến nơi khác cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, tại ngôi chùa Jefavana này trở nên trông văng. 

Các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đem những phẩm 
vật đến dâng lễ cúng dường mà không thấy vị nào cả. 
Họ đành phải đem những phẩm vật đặt trước cửa cốc 
Gandhakuli của Đúc-Phật, rôi thui thủi trở về nhà mà 
không phát sinh tâm hoan hỷ. 

: Kính bạch Đức-T) hé-Tôn, như Vậy, con có thể thỉnh 
hạt giống Đại-Bồ-đê từ cội Đại-Bồ-để ở khu rừng 
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Uruvelä, đem về gieo trồng tại ngôi chùa Jetavana này, 
để cho các hàng thanh-văn đệ-tử làm cetiya nơi dâng lễ 
củng dường, có nên hay không? Bạch Ngài. 


Đức-Phật hoan hỷ truyền dạy rằng: 

- Sadhu, Anandal ropehi. 

- Này Anandal Tốt lắm! Con hãy nên gieo trồng cây 
Đại-Bô-đề tại ngôi chùa Jetavana này. 

Evam sante Jefavane mama Hibaqddhavaso vừa 
bhavissatit”, 

Như vậy, khi có cây Đại-Bồ-để trong ngôi chùa 
Jetavana, cũng như là sự thường trú của Như-Lai. 


Sau khi lắng nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Ananda thông báo cho ông phú hộ Anatha- 
pimndika, bà đại thí chủ Visakha, Đức-vua Pasenadi 
Kosala, cùng toàn thể các cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong 
kinh-thành Sãvatthi răng: 

- Thưa quý vị, một cây Đại-Bồ-đề sẽ được trồng tại 
ngôi chùa .Jetavana này. Vậy, xin quỷ vị cho người đào 
lỗ để trông cây Đại-Bồ-đề. 


Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ânanda đến gặp Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana và bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn trồng 
một cáy Đại-Bồ-đề tại ngôi chùa Jetavana, kính thính 
Ngài Đại-Trưởng-lão đến cội Đại-Bó-đê tại khu rừng 
Uruvela, thỉnh một hạt giông Đại-Bô-đề đem về cho con. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana nhận lời, liền 
dùng phép thân-thông bay đên khu rừng Uruvela, bay 
xung quanh cội Đại-Bô-đê đê tìm hạt Đại-Bô-đê nảo giả 


' Bộ Jãatakatthakathã, Tích Kaliñgabodhijãtaka. 
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chín sắp lia khỏi cành. Ngài Đại-Trưởng-lão dùng tắm y 
hứng lây hạt giống Đại-Bồ-đề không để rơi xuống mặt 
đất, thỉnh đem về trao cho Ngài Trưởng-lão Ẩnanda. 

Ngài Trưởng-lão Ananda cung kính đón nhận hạt 
giông Đại-Bô-đê băng cái đĩa băng vàng. 

Tiếp đến, Ngài Trưởng-lão Änanda loan báo cho Đức- 
vua Pasenadi Kosala, ông phú-hộ Anathapindika, bà đại 
thí chủ Visakhä, cùng toản thê các cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ trong kinh-thành Sãvatthi tụ hội đê làm lễ trông cây 
Đại-Bô-đê. 

Mọi người đã tụ hội động, đủ tại ngôi chùa Jetavana, 
đề làm lê trông cây Đại-Bôồ-đê rât trọng thê. 

Đầu tiên Ngài Tï rưởng-lão Ananda thỉnh cái đĩa bằng 
vàng có đựng hạt giông Đại-Bô-đê trao cho Ðức-vua 
Pasenadi Kosala, đê gieo trông cây Đại-Bôồ-đê. 

Đức-vua cung kính đón nhận từ tay của Ngài Trưởng- 
lão Ananda, rôi suy nghĩ răng: 

“Ta tuy là Vua, nhưng người xứng đáng để gieo trồng 
cây Đại-Bó-đề này phải là ông phú-hộ Anathapindika. ” 

Nghĩ như vậy, Đức-vua Pasenadi Kosala liền trao cái 
đĩa đựng hạt giông Đại-Bô-đê lại cho ông phú hộ 
Anathapindika. Ông phú hộ cung kính đón nhận cái đĩa 
đựng hạt giỗng Đại-Bồ-đề từ tay của Đức-vua. 


Ông phú hộ rải phân bón xuống lỗ, rồi hai đay cung 
kính bưng cái đĩa vàng đựng hạt giông Đại-Bô-đê gieo 
xuông lỗ và phủ lên mặt một lớp đât. 

Khi ấy, mọi người đông đảo đều nhìn thấy, một điều 
thật là phi thường chưa từng có bao giờ! 

_Ngay khi vừa gieo xong, liễn mọc lên một cây Đại-Bồ- 
đề cao 50 hắc tay (củi tay), có 5 nhánh, mỗi nhánh tỏa 


Đức-Phật Với Cội Đại-Bồ-Đề, Biểu Tượng Của PhậtGiáo 265 





dài 50 hắc tay, trở thành một cây Đại-Bồ-đềể to lớn mà 
tất cả bốn phương, tám hướng đếu nhìn thấy rõ. 

Đức-vua Pasenadi Kosala liền dâng cúng dường l8 
đóa hoa sen, tưới nước trong sạch vào gốc cây Đại-Bỗ- 
đề. Tiếp theo, ông phú hộ Anathapindika, bà đại thí chủ 
Visakhäã, cùng toàn thể các cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều 
vô cùng hoan hỷ, lần lượt dâng lễ cúng dường đến cội 
Đại-Bồ-đề một cách cung kính. 

Xung quanh cội Đại- Bồ-đề được xây bốn bức thành 
hàng rào và công ra vào băng các loại đá rất quý, phần 
nên gần gốc cây Đại-Bồ-đề được lót bằng một loại đá 
quý, để làm nơi dâng lễ cúng dường của các hàng thanh- 
văn đệ-tử. 

Ngài Trưởng-lão Änanda vào hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn bèn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đã trồng cây 
Đại-Bô-đề xong. Kính thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến sử 
dụng cội Đại-Bồ- để. 

Khi Đúc-Thế Tôn sử dụng cội Đại-Bồ-đề, để cho 
chúng con được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Theo sự thỉnh cầu của Ngài Trưởng-lão Änanda, Đức- 
Thế-Tôn ngự đến sử dụng cội Đại-Bồ-đề, nhập A-ra-hán 
quả suốt đêm. 

Ngài Trưởng-lão Ananda thông báo cho Đức-vua 
Pasenadi Kosala, ông phú hộ Anathapindika, bà đại thí 
chủ Visãkhã, cùng toàn thể các cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
trong kinh-thành Sãvatthi tụ hội tại cội Đại-Bồ-đề để làm 
đại lễ cũng dường đến cội Đại-Bồ-đè. 

Vì vậy, cây Đại-Bồ-đề có tên gọi là: “4nandabodhi: 
Cây Đại-Bồ-đê của Ngài Trưởng-lão Ânanda.” 


Cây Đại-Bô-đê của Ngài Trưởng-lão Änanda vẫn còn 
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tồn tại cho đến ngày nay tại nền ngồi chùa cổ Jetavana, 
tỉnh Savatthi, xứ Ấn Độ. 

Đối với các hàng thanh-văn đệ-tử là bậc xuất-gia, 
cũng như hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đem 
hết lòng tôn kính cây Đại-Bồ-đề, bởi vì, khi chúng ta tôn 
kính cây Đại-Bồ-đề cũng như tôn kính Đức-Phật vậy. 

Cho nên, tại mỗi cây Đại-Bồ-đề là một nơi tôn nghiêm, 
nên hằng ngày mỗi hàng thanh-văn đệ-tử phải có bổn 
phận chăm sóc bảo tôn, thường xuyên quét đọn lau chùi 
sạch sẽ và thường đến lễ bái, dâng lễ cũng dường đến cội 
Đại-Bồ-đề như lễ bái, dâng lễ cúng dường đến Đức- 
Phật, với đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. 

Thời-kỳ Đức-vua Asoka (Phật-lịch 218), Đức-vua là 
Đắng Minh Quân có đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo, hộ 
độ trong kỳ kết tập Tam-Tạng Pã|i và Chú-giải Pã|i lần 
thứ ba tại chùa Asokarama xứ Pataliputta. 

Vào năm Phật-lịch 236, Đức-vua hộ độ phái đoàn 
gồm 5 Ngài Đại-đức, do Ngài Trưởng-lão M⁄ahinda?? 
làm trưởng đoàn, đi sang Đảo-quốc Srilankã để truyền 
bá Phật-giáo. 

Vào thờikỳ ấy, Đức-vua Devanampiyatissa trị vì 
Đảo-quốc Srilankã, là bạn thân thiết của Đức-vua Asoka. 
Đức-vua Devanampiyatissa cùng các quan trong triều, 
dân chúng hân hoan đón rước phái đoàn chư Đại-đức- 
Tăng rất trọng thê. 

Phái đoản chư Đại-đức-Tăng thuyết pháp truyền bá 
giáo-pháp của Đức-Phật, Đức-vua cùng các quan trong 
triều và dân chúng phần đông phát sinh đức-tin trong 


Ngài Đại-đức Mahinda là bậc Thánh A-ra-hán, vốn là Thái-tử của Đức- 
vua Asoka. 
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sạch nơi Tam-Bảo, một số xin phép xuất gia trở thành 
tỳ-khưu, một số xin thọ phép quy-y Tam-Bảo trở thành 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-Bảo trọn đời. 

Ngoài ra, còn một số cận-sự-nữ muốn xuất-gia trở 
thành tỳ-khưu-mi. Vì vậy, Ngài Trưởng-lão Mahinda dạy 
gởi sứ giả đến tâu lên Đức-vua Asoka, kính xin Đức-vua 
gửi phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-ni sang đảo-quốc 
Srilankã. 


Cung nghỉnh cây Đại-Bò-đề sang đảo quốc Srilankä 


Chấp thuận lời tâu xin của sứ giả, Đức-vua Asoka gửi 
phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-nI, do Neài Đại-đức f)- 
khưu-ni Samghamiuat làm trưởng đoàn, phái đoàn có 
cung nghinh một cây Đgi-Bồ-đề sang trồng trên đảo 
quốc Srilankã. 

Đức-vua Asoka làm lễ tiễn đưa cây Đại-Bồ-để tất 
long trọng, Đức-vua truyền lệnh sứ giả sang trước, để 
tâu lên Đức-vua Devanampiyatissa cũng làm lễ đón rước 
cây Đại-Bôồ-đề cho trọng thê. 

Thật vậy, Đức-vua Devanampiyafissa cùng các quan 
trong triều và rất đông đảo dân chúng đứng chờ sẵn ở 
bến. Khi thuyền của phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-ni 
tăng cùng với cây Đgi-Bồ-đề vừa cập bến, Đức-vua 
Devanampiyatfissa lội xuống nước đến cung nghĩnh cây 
Đại-Bồ-đề từ trên tay của Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni và 
cùng đón rước phái đoàn chư Đại-đức ty-khưu-ni lên đảo 
quốc Srilankã. 

Cây Đại-Bôồ-đề được thỉnh đến trồng tại tỉnh 
Anurädhapura đảo-quốc Srilankä. Cây Đại-Bồ-đề này 


' Đại-đức Tỳ-khưu-ni Samghamittä là bậc Thánh A-ra-hán, vốn là Công- 
chúa của Đức-vua Asoka. 
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được duy trì tồn tại cho đến nay vẫn còn tươi tốt. Nhà- 
nước Srilankã cùng với các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật là bậc xuất-gia ty-khưu, sa-di, cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ bảo vệ nghiêm ngặt, xung quanh có vòng 
thành bao bọc, chăm sóc cây Đại-Bồ-đề rất chu đáo. 
Hằng ngày, các đoàn người từ các tỉnh trong nước và 
ngoài nước đến chiêm bái cúng đường cây Đại-Bồ-để. 


Vào buổi chiều, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ mặc đồ 
màu trắng lũ lượt dẫn nhau đến chiêm bái cúng dường, 
tụng kinh, hành-thiền, ... cho đến giờ đóng cửa họ mới 
trở về nhà. 

Như vậy, thời ấy chỉ có cây Đgi-Bồ-đề được cung 
thỉnh sang trồng trên đảo-quốc Srilankã, mà không đề 
cập đến tượng Đức-Phật. 


Tượng Đức-Phật (Buddharupa) 


Tượng Đức-Phật có từ thời-kỳ nào? 
Xuất hiện lần đầu tiên ở đâu? 


Sở đĩ có câu hỏi này, là vì Tam-Tạng Pä]I và Chú-giải 
Pãli qua các thời-kỳ kết tập từ lần thứ nhất cho đến lần 
thứ tư dạy các hàng thanh-văn đệ-tử là bậc xuất-gia tỳ- 
khưu, tỳ-khưu-ni và các hàng tại gia là cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ phải nên ứôn kính cây Đại-Bồ-đề như tôn kính 
Đức-Phật, không nên chặt cành có tính cách phá hoại 
cây Đại-Bồ-đề. 

Thật khó mà xác định chính xác, song do căn cứ của 
một vài sử liệu cho răng: 

“Tượng Đức-Phật có từ thời-kỳ Phật-lịch thế kỷ thứ 
VI, do các nhà nghệ thuật điêu khắc người Karika có 
đức-tin theo Phật-giáo, trong xứ ŒGandharaftha, thuộc 
miễn Bắc Ấn Độ thời xưa. ” 
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Những nhà nghệ thuật này do tư duy rằng: “Phái Bà- 
lamôn có các tượng thân linh đê họ dâng lê cúng 
dường, thì Phật-giáo cũng nên có tượng Đứúc-Phát đề 
làm nơi lê bái, dâng lê cúng dường. 

Do đó, các nhà nghệ thuật điêu khắc này học hỏi, 
nghiên cứu về 32 tướng tôt của Đúc-Phật và 80 tướng 
tốt phụ của Đức-Phát làm cơ bản, làm nên tảng đề họ 
sáng tạo nên tượng Đức-Phát đấu tiên. ” 

Một sử liệu khác cho rằng: 

“Tượng Đức-Phật đâu tiên có vào khoảng Phát-lịch 
700 sau khi Đức-Phật tịch diệt Niêt-bàn, do các nhà 
nghệ thuật điêu khác, tạo hình trong xứ Gandharaftha, 
thuộc miên Bắc Án Độ thời xưa. ” 

Tượng Đức-Phật có phù hợp với Phật-giáo hay không? 

Tượng Đức-Phật thuộc trong điều Uddissakacetiya: 
Cetiya nơi mà người tạo nên ngôi Bảo-tháp, tượng Đức- 
Phật, v.v... đê tôn thờ, lê bái cúng dường, ... 

Cho nên, /ợng Đức-Phát phù hợp với Phật-giáo. 

Biểu tượng của Phật-giáo 

Cây Đại-Bồ-đề là một biểu tượng đặc biệt nhất của 
Phật-giáo, bởi vì Đức-Bó-tát Siddhattha trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu Đức-Phật ŒGotama 
tại dưới cội cây Assattha. Vì vậy, cây Assattha này được 
gọi là Mahabodhirukkha: Cáy Đại-Bô-đề của Đức-Phát 
Goftama. 


* Cây Đại-Bồ-đề của Đức-Phật Gotama 


Cây Đại-Bồ-để này mọc tại khu rừng Uruvelã, nay 
gọi là Buddhagayä (An Độ), là nơi tôn kính của các hàng 
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thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, chư ty-khưu, chư 
sa-di, chư tỳ-khưu-nI, chư sa-di-ni, toàn thể cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nên hết lòng thành kính lễ bái cội Đại-Bồ-đề, 
cũng như thành kính lễ bái, cúng dường đến ĐÐức-Phật 
Œofdma. 


Cho nên, Cảy Đại-Bồ-đề của Đức-Phật Gotama là 
một biểu tượng của Phật-giáo (như trong tích “Cây Đại- 
Bồ-đê của Ngài Trưởng-lão Ânanda `). 


* Cây Đại-Bồ-đề tại rừng núi Viên Không 


Một cây Đại-Bồ-đề nhỏ được cung thỉnh từ #8uddha- 
gayä tại khu rừng Uruvelä xưa, nơi mà Đức-Bồ-tát 
Siddhattha đã trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama., đem về trồng tại rừng 
núi Viên Không, xã Tóc-tiên, huyện Tán-thành, tỉnh Bà- 
Rịa- Vũng- Tàu, để cho tất cả các hàng thanh-văn đệ-tử 
gần xa có cơ hội đến chiêm bái, đảnh lễ, lễ bái, cúng 
dường cội cây Đại-Bồ-để, đề gieo duyên lành trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Cây Đại-Bồ-đề này được trồng trên mảnh đất tại rừng 
núi Viên-Không, rôi xây dựng trở thành nơi tôn nghiêm 
lễ bái cúng dường đặt tên là Bồ-Đề Phậr-Cảnh gôm có: 


- Động Bodhisafaguhasima là động có hình Đúức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng- Giác Siddhattha đang thực-hành 
pháp-hành khố-hạnh (dukkaracariyä) cũng là chỗ Sữnã 
nơi chư t)-khưu- Tăng hành tăng-sự (sannghakamma). 


- Cây Đại-Bồ-đề (Mahãbodhirukkha) được bao quanh 
bởi 10 tấm phù-điêu bằng đá cẩm thạch, được khắc 10 
tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc thượng. 
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Quang cảnh xung quanh cây Đại-Bồ- đề được trang 
trí bởi 2 vị Rồng Xanh: một vị rồng từ trên núi bay 
xuống và một vị rồng từ dưới bay lên gặp nhau tại Bánh 
Xe Chuyển-Pháp-Luân có 2 chủ nai bông quỳ 2 bên. 


- Bảy tuân lễ Đức-Phật Gotama hưởng pháp vị giải 
thoát (vinuttirasa) được tạo ra 7 cảnh tượng trưng, ÿ 
nghĩa như sau: 


© Tuân lễ thứ nhất gọi là Pallankasatäha: Đức-Phật 
ngự trên bô-đoàn quý báu trong lâu đài bằng inox tại 
dưới cội Đại-Bồ-đê hưởng pháp vị giải thoát (từ ngày 16 
tháng tư đến ngày 22 tháng tr). 


© Tuần lễ thứ nhỉ gọi là Amimisasattaha: Đức-Phật đứng 
trên hòn đá trên cao không nháy mắt nhìn xuông cây đại- 
Bồ-Đề (từ ngày 23 tháng tư đên ngày 29 tháng tr). 


© Tuân lễ thứ ba gọi là Cankamasattaha: Đức-Phật 
ngự đi kinh hành trên con đường làm bằng đá hoa 
cương, môi bước có đóa hoa sen nâng đỡ (từ ngày 30 
tháng tư đến ngày 6 tháng 5). 


‹© Tuân lễ thứ tư gọi là Ratanagharasattaha: Đức-Phật 
ngự trên lâu đài bằng inox, phía dưới móng làm bằng đá 
hoa cương, đặt trên hòn đá lớn (từ ngày 7 tháng 5 đến 
ngày 13 tháng 5). 


© Tuân lễ thứ năm gọi là Ajapalasataha: Đức-Phật 
ngôi dưới cây da trong tắm phù điêu làm bằng đá cẩm 
thạch, cảnh 3 thiên-nữ Tanha, Arafi, Raga là công-chúa 
của Ác-Ma-thiên từ cõi Tha-hoá-tự-tại-thiên hiện xuống 
quyến rũ Đức-Phật. Ba thiên-nữ bất lực, nên hồi tâm 
sám hồi, tản dương ca tụng Đức-Phật, rôi trở về (từ 
ngày 14 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5). 
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© Tuân lễ thứ sáu gọi là Mucalindasattaha: Đức-Phật 
ngự trong hỗ nước Mucalinda, trời mưa lạnh, Long- 
vương Mucalinda hiện ra vòng quanh 7 vòng bao quanh 
làm ấm Đức-Phật, phông mang che mưa trên đầu Đức- 
Phật, tỏ lòng tôn kính Đức-Phật (từ ngày 21 tháng 5 đến 
ngày 27 tháng 5). 


‹ Tuân lễ thứ bảy gọi là Rãjãyatanasatäha: Đức-Phật 
ngôi dưới cây Rãjãyatana trong tắm phù điêu làm bằng 
đá cẩm thạch, cảnh Đức-Phật ban Xá-lợi tóc cho 2 anh 
em lái buôn Tapussa và Bhallika (từ ngày 28 tháng 5 
đến ngày 5 tháng 6). 


- Hai bàn chân của Đúc-Phật làm bằng đá cẩm 
thạch, trong lòng 2 bàn chân có chạm 108 biểu tượng 
mà mỗi biểu tượng là một hình ảnh có ÿ nghĩa trong 
pháp, được găn trên vách đả. 


- Tâm phù-điêu phong cảnh Buddhagaya được khắc 
trên vách đá trong khuôn viên nên cội cây Đại-Bồ-đề. 


Xung quanh nên cội cây Đại-Bô-đề có 28 khung lan 
can băng inox bao quanh. 


Bà Đề Phật Cảnh là một cảnh trí rất thanh-tịnh thiên 
nhiên và cũng rât tôn nghiêm tại rừng núi Viên Không. 


Bánh xe Chuyển-Pháp-Luân gồm có 12 căm là sự 
luân chuyên theo /am-fuệ-luán: Tri-tuệ-học, trí-tuệ- 
hành, trí-tuệ-thành trong tự Ti hánh-để (3 x 4 = 12) là 
phần cốt lõi của Phật-giáo. Cho nên, bánh xe Chuyển- 
Pháp-Luân cũng là một biêu tượng của Phật-giáo. 

Hai biểu tượng nảy, nếu người nào có sự hiểu biết 
giáo-pháp của Đức-Phật sâu sắc thì mới có thể nhận 
thức, biết được tính chất cao thượng của nó. 
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* Tượng Đức-Phật là một biểu tượng của Phật-Giáo 


Tượng Đức-Phật cũng là một ”iểu tượng của Phật- 
giáo. Tượng Đức-Pháti là một hình ảnh rất sống động, 
gân gũi với con người nhất, dễ cảm nhận và rất dễ gây 
ân tượng sâu sắc nhất. Cho nên, zzợng Đức-Phật là một 
biểu tượng, một hình ảnh để liên tưởng đến Ðức-Phật, 
ngôi cao cả nhất mà các hàng thanh-văn đệ-tử hết lòng 
thành kính lễ bái cúng dường. 


Tượng Đức-Phật theo mỹ thuật của mỗi dân tộc 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót, chắc chắn sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, thì Đức-Bồ-tát 
ấy có đây đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng 
tốt phụ. Đó là lời dạy của Đức-Phật, mà mỗi tướng tốt 
như thế nào thì không có một ai từng thấy từng biết cả. 
Cho nên, các nhà nghệ thuật điêu khắc tạo hình theo óc 
tưởng tượng của mỗi người, dựa theo nền mỹ thuật của 
dân tộc mình để sáng tạo ra đợng Đức-Phậi. 

Mỗi nhà nghệ thuật, có một quan niệm riêng về cái 
đẹp và khả năng thẩm mỹ khác nhau. Mặc dù họ đã học 
hỏi nghiên cứu về 32 tướng tốt của Đức-Phật và §0 
tướng tốt phụ của Đức-Phật, nhưng óc tưởng tượng của 
mỗi nhà nghệ thuật mang cá tính và tinh thần của dân tộc 
của mình. 

Vì vậy, Tượng Đức-Phật ŒGotama được tạo ra qua 
mỗi thời-kỳ, mỗi dân tộc do mỗi nhà nghệ thuật có hình 
dáng không giống nhau. Tuy nhiên, cũng có đường nét 
tương tự, cho nên, khi hàng thanh-văn đệ-tử nào nhìn 
thấy tượng thờ, thì cũng có thể nhận biết được đó là 
Tượng Đức-Phật Gotama. 


Vì vậy, các hàng thanh-văn đệ-tử liền liên tưởng đến 
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Đức-Phát có 9 án Đức-Phật cao thượng, nên phát sinh 
đức-tin trong sạch, tỏ lòng tôn kính, lê bái, dâng lễ cúng 
dường lên Đức-Phật một cách cung kính. 


Lễ bái cúng dường tượng Đức-Phật như thế nào? 


Tượng Đức-Phát dù làm bằng chất liệu gì, như làm 
bằng xỉ măng cốt sắt, hoặc bằng đồng, bằng bạc, bằng 
vàng, bằng ngọc, bằng đá quỷ, bằng gỗ quý, thậm chí 
tượng Đức-Phật bằng giấy, dù nhỏ, dù lớn v.v... thì các 
hàng thanh-văn đệ-tử cũng không phải đảnh lễ, cúng 
dường nơi tượng Đức-Phật đồng, tượng Đức-Phật vàng, 
tượng Đức-Phật ngọc, ... mà thát ra, các hàng thanh- 
văn đệ-tử khi nhìn thấy, chiêm ngưỡng tượng Đức-Phật 
ấy, cần phải niệm tưởng đến 9 ân Đức-Phật. 


Cho nên, khi đánh lễ chỉ đảnh lễ 9 ân Đức-Phật, khi 
lễ bái chỉ lễ bải đến 9 ân Đức-Phật, khi cúng dường chỉ 
củng dường đến 9 ân Đúc-Phật, khi niệm Phật chỉ niệm 
đến 9 ân Đức-Phật mà thôi. 

Như vậy, Tượng Đức-Phật là đối tượng bên ngoài, để 
niệm tưởng đến 9 ân Đức-Phật bên trong với đại-thiện- 
tâm trong sảng của mình. 

Vì vậy, Tượng Đưức-Phát tạo ra bằng chất liệu øì, hình 
dáng, tư thế, ... khác nhau như thế nào, cũng chỉ là đối 
tượng hình thức bên ngoài mà thôi. Khi các hàng thanh- 
văn đệ-tử chiêm bái, cung kính đảnh lễ, dâng lễ cúng 
dường, ... nơi /ượng Đức-Phái, thì phải luôn luôn niệm 
tưởng đến 9 ân Đức-Phật bên trong với đại-thiện-tâm 
trong sáng của mình. 

Tuy nhiên, hình dáng, tư thế zợng Đức-Phật cũng có 
tác động đến tư tưởng, tình cảm của các hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật. 
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Thời xưa ở xứ Ấn Độ, các nhà nghệ thuật điêu khắc 
tạo hình tượng Đức-Phật trong tr thế ngôi đang 
Chuyễn-Pháp-Luân, phía dưới bồ-đoàn, ở giữa có bánh 
xe Chuyển-Pháp-Luân, hai bên cô 2 con nai và nhóm 5 
)-khưu. Đó là một hình ảnh rất sống động, gợi lại cho 
các hàng thanh-văn đệ-tử liên tưởng về quá-khứ, lần đầu 
tiên Đức-Phật thuyết bài kinh Chuyển-Pháp-Luân tại 
khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, để tễ độ nhóm 
5 f-khưu: Ngài Trưởng-lão Kondañna, Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assdji. 

Khi các hàng thanh-văn đệ-tử nào chiêm ngưỡng 
tượng Đức-Phật trong tư thế Chuyên-Pháp-Luân, diễn tả 
lại bối cảnh lịch sử đầu tiên trong Phật-giáo, tượng trưng 
Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo 
lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian, cho nên, các hàng 
thanh-văn đệ-tử ấy dễ dàng phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-Bảo. Như vậy, tượng Đức-Phật là đôi tượng 
giúp cho các hàng thanh-văn đệ-tử phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-Bảo, chính nhờ đức-tin này sẽ làm 
nên-tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh và tăng trưởng. 


Tích Ngài Trưởng-lão Phusadeva ở tại đảo Srilankã, 
hăng ngày Ngài làm phận sự làm sạch sẽ ngôi Bảo tháp 
xong, rôi Ngài thực-hành niệm 9 ân-Đức-Phậi. 

Một hôm Ác-ma-thiên hiện xuống quấy phá, Ngài 
Trưởng-lão Phusadeva phát hiện ra Ác-ma-thiên, nên 
Ngài tha thiết khẩn khoản Ác-ma-thiên biến hóa lại kim 
thân của Đức-Phật Gotama cho Ngài chiêm ngưỡng. 

Ác-ma-thiên biến hóa lại kim thân của Đức-Phật 
Gotama, Ngài chú tâm chiêm ngưỡng, có đức-tin trong 
sạch siệm 9 ân-Đức-Phật, phát sinh hỷ lạc đồng sinh với 
đại-thiện-tâm chưa từng có, rôi Ngài thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dân đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
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chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễr-bàn, trở 
thành bậc Tháủnh A-ra-hán, tại ngôi Bảo tháp ây. 


(Tích trong Chú-giải Tạng-luật Parivara atthakathä) 


2- ĐỨC-PHẬT ĐỘC-GIÁC (Paccekabuddha) 


Đức-Phật Độc-Giác là Bậc đã tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niếi-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán gọi là Đức-Phật Đóc-Giác. 

Đức-Phật Độc-Giác không chế định ra ngôn ngữ 
thuyết-pháp tế độ chúng-sinh khác để chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-đề y theo Đức-Phật, cho nên, gọi là Đức-Phật 
Độc-Giác (Paccekabuddha). 

Đúc-Phật Độc-Giác có thể có nhiều Vị cùng thời 
xuất hiện trên thế gian trong thời-kỳ không có Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. Song mỗi Đức-Phật Độc-Giác 
đều tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề không thây 
chỉ dạy. 

Để trở thành Ðức-Phật Độc-Giác thì Đức-Bồ-tát 
Độc-Giác (Paccekabodhisatfa) cần phải thực-hành 20 
pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

Đức-Bồ-tát Độc-Giác có 3 hạng:? 

1- Đúc-Bồ-tát Đóc-Giác có frí-fHỆ siÊU-VIỆI, 

2- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có đức-tin siêu-việt, 

3- Đức-Bô-tát Độc-Giác có tỉnh-tắn siêu-việt, 


! Tìm hiểu quyền VI, VII, VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn-giả. 
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* Sau khi được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ kỹ 
xác định xong TÔI, Đức-Bồ-tát Độc-Giác có tri-tuệ siêu- 
việt cần phải thực-hành cho đầy đủ trọn vẹn 20 pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, để trở thành Đức-Phật Độc-Giác. 


* Sau khi được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký 
xác định xong rồi, Đức-Bồ-tát Độc-Giác có đức-tin siêu- 
việt cần phải thực-hành cho đầy đủ trọn vẹn 20 pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, để trở thành Đức-Phật Độc-Giác. 


* Sau khi được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký 
xác định xong tồi, Đức-Bô-tát Độc-Giác có tỉnh-tấn 
siêu-việt cần phải thực-hành cho đầy đủ trọn vẹn 20 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt § a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, để trở thành Đức-Phật Độc-Giác. 


Đức-Bồ-tát Độc-Giác ấy sinh làm người nam trong 
thời-kỳ không có ÐĐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện 
trên thế gian và cũng không còn giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Bồ-tát Độc Giác ây xuất gia, tự mình thực-hành 
pháp-hàảnh thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh-đề không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niế¡-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán, 
gọi là Đức-Phật Độc-Giác, bởi vì Đức-Phát Độc-Giác 
không chế định ra ngôn ngữ đề thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh khác cùng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề y theo 
Đức-Phật, nên không có chúng-sinh nào chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, y theo Đức-Phật. 

Đúc-Phật Độc Giác có thể có hằng trăm Vị trong 
cùng một thời-kỳ, mà mỗi ĐÐức-Phật Độc-Giác đều 
không có thầy chỉ dạy. 
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Vấn: Đức-Phật Độc-Giác không thầy chỉ dạy, tự mình 
đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niế-bàn như Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. 

Vậy, do nhân nào mà Đức-Phật Độc-Giác không 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh cùng chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề y theo Ngài được? 


Đáp: Sở dĩ Đức-Phật Độc-Giác không thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh cùng chứng ngộ châm-lý tứ Thánh-để y 
theo Ngài được, là vì Đức-Phật không chế định ra ngôn 
ngữ đề thuyết pháp tế độ chúng-sinh được. 


Vĩ dụ một cách nôm na như người câm năm ngủ thấy 
một giấc mộng lành, cảm thấy sung sướng, vô cùng hoan 
hỷ, nhưng không thể nói cho người khác biết được. 

(Còn bậc Thánh Thanh-văn-giác đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, đã từng lắng nghe, học hỏi chánh- 
pháp của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, cho nên chư bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử ấy có khả năng thuyết pháp 
giảng dạy, tế độ chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-đề y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niễt-bàn y theo Đức-Phật, trở thành 4 bác 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác.) 


3- BẬC THÁNH THANH-VĂN-GIÁC (Sãvakabuddha) 


Bậc Thánh Thanh-văn-giác là bậc Thánh Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đã lăng nghe 
chánh-pháp trực tiếp từ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
hoặc các hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, rồi thực-hành đúng theo pháp-hành 
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thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, y 
theo Đức-Phật, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Tì hánh-quả, 
Niễi-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não, trở 
thành 4 bác Thánh Thanh-văn-giác đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác. 


Thánh Thanh-văn-giác có 3 hạng: 


1- Bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác. 
2- Bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác. 
3- Bậc Thánh Thanh-văn-giác hạng thưởng. 


3.1- Bậc Thánh Tối-thượng Thanh-văn-giác 
(Aggasävaka) 


Bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác (Aggasävaka) 
là bậc Thánh đệ nhất trong hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, do Ngài đã từng phát 
nguyện và đã được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác quá-khứ 
thọ ký. 

Mỗi Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác chỉ có 2 bác Thánh 
Tối-thượng thanh-văn-giác mà thôi. 

- Bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác bên phải có 
trí-tuệ bậc nhất trong các hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

- Bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác bên trải có 
pháp thần-thông bậc nhất trong các hàng Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Để trở thành bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác, 
thì vị bổ-fát T Ối-thượng thanh-văn-giác (Agsasavaka- 
bodhisatta 2Â cân phải phát nguyện muôn trở thành bác 
Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác bên phải có tri-tiệ 


! Tìm hiểu quyên VI, VII, VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn-giả. 
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bậc nhất hoặc bên trái có phép thân-thông bậc nhất, tồi 
được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký xác định thời 
gian sẽ là vị Thánh Tối-thượng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào trong thời vị-lai. 

Sau khi được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký 
xong, vị bồ-tát ấy trở thành vị bồ-ráf Tối-thượng thanh- 
văn-giác và cần phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 7/0 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trong suốt thời gian l a- 
tăng-kỳ” và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất 
hiện trên thế gian, vị bổ-tát Tối-thượng thanh-văn-giác 
ấy chắc chắn trực tiếp đến hầu Ðức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác ây, lắng nghe chánh-pháp từ kim ngôn của Đức- 
Phật ấy, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để y theo Đức-Phật ấy, 
chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Tì hảnh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bác Thánh A-ra-hán, gọi là bậc Thánh Tó Ối-thượng 
thanh-văn-giác đúng theo ỷ nguyện mà tiền-kiếp của vị 
bô-tát ấy đã phát nguyện và đúng như Đức-Phật quá- 
khư đã thọ ký. 

Đức-Phật Gotama có 2 vị Thánh Tối-thượng thanh- 
văn-giác là: 

- Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta bên phải có frí-tuệ 
bậc nhất trong các hàng Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát Gotama. 

- Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggdallana bên trái có 
phép thân-thông bậc nhất trong các hàng Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phát Gotama. 


° A-tăng-kỳ thời gian không thê đếm bằng số, 
Đại-kiêp trái đât trải qua 4 a-tăng-kỳ thành - trụ - hoại - không. 
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3.2- Bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác (Mahäãsävaka) 


Bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác là bậc Thánh có đức- 
hạnh đặc biệt xuât sắc nhât trong các hàng Thánh Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 


Đề trở thành bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác, thì mỗi 
vị Bồ-tát thanh-văn-giác cần phải phát nguyện muốn trở 
thành bác Thánh Đại-thanh-văn-giác có đức-hạnh nào 
đặc biệt xuất sắc nhất trong hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai. 


Khi vị Bồ-tát thanh-văn-giác được Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác thọ ký xác định thời gian và sẽ là vị Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử của Ð⁄ức-Phát Chánh-Đẳng-Giác 
nảo trong thời vỊ-la1. 


Sau khi được Đức-Phật Chánh- -Đăng-Giác thọ ký 
xong, vị Bồ-tát ấy trở thành vị Bồ-tát Đại-thanh-văn- 
giác (mahãsävakabodhisaita), rồi cần phải thực-hành 
đầy đủ trọn vẹn 70 pháp-hạnh ba-la-mát bác hạ trong 
suốt thời gian 700 ngàn đại-kiếp trải đất. 


Đến thời- kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất 
hiện trên thế gian, Vị bô-tát Đại-thanh- -văn-giác áy chắc 
chăn trực tiếp đến hầu Ðức-Phật Chánh-Đắng-Giác ấy, 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật ấy, rồi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chán-J tứ 
Thánh-đề y theo Đức-Phật ấy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán gọi là bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác đúng theo ý 
nguyện mà tiên-kiếp của vị Bồ-tát ấy đã phát nguyện và 
đúng như Đức-Phát quá-khưứ đã thọ ký. 
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Đức-Phật Gotama có 0 vị Thánh Đại-thanh-văn- 
giác, rong số ấy có 41 vị Thánh Đại-thanh-văn-giác mà 
mỗi Vị có mỗi đức-hạnh đặc biệt xuất sắc nhất trong các 
hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


3.3- Bậc Thánh Thanh-văn-giác hạng thường 
(Pakatisävaka) 


Bậc Thánh thanh-văn-giác hạng thường là bậc Thánh 
Thanh-văn-giác không có đức-hạnh nào đặc biệt xuất sắc 
trong các hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác. 


Để trở thành bậc Thánh thanh-văn-giác hạng thường 
này, thì vị Bồ-tát thanh-văn-giác hạng thường (pakati- 
sãvakabodhisata) ãy cần phải thực- hành đây đủ 70 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ trong suốt thời gian đưới 
100 ngàn đại-kiếp trái đất (con số thời gian này không 
nhất định). 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác còn hiện 
hữu trên thế gian, hoặc Đức-Phật Chánh- Đăng-Giác đã 
tịch diệt Niết- bàn TÔI, nhưng giáo-pháp của Đức-Phật 
vẫn còn lưu truyền trên thế gian, vị Bồ-át thanh-văn- 
giác hạng thường đến hầu chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả: 


* Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là 
tà-kiễn và hoài-nghỉ, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 
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* Có số chứng đắc đến Nhắt-lai T, hánh-đạo, Nhất-lai 
Thánh-quả và Niê£-bản diệt tận được Ị loại phiên-não là 
sân loại thô, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 


* Có số chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bắtlai 
Thánh-quả và Niê£-bản, diệt tận được T loại phiên-não là 
sân loại vi-té, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 


* Có số chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niêt-bản, diệt tận được 7 loại phiên- 
não còn lại là /ham, sỉ, ngã-mạn, phóng-tâm, buôn-chắn, 
không biết hồ-thẹn tội-lôi không biết ghê-sợ tội-lôi 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh 4-ra-hún cao 
thượng. 

Vị Bồ-tát thanh-văn-giác trở thành bậc Thánh-nhân 
nào hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực của 70 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc hạ và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, 
tán-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của mỗi vị Bô-tát thanh-văn-giác. 

Như vậy, Bwddha có nghĩa là giác ngộ chân-Jj tứ 
Thánh-đe, có 3 bậc giác ngộ là: 

- Sanmäsambuddha: Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

- Paccekabuddha: Đức-Phật Độc-Giác. 


- Sãvakabuddha: Bác Tì hành thanh-văn-Giác là đệ-tử 
của Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


(Xong phân Đức-Phật) 
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ĐỨC-PHÁP 
(DHAMMA) 


Đúc-Pháp dịch từ danh từ Pä]i Dhamưna, trong phần 
này nghĩa là Chánh-pháp (Saddhamna) mà Đức-Thế. 
Tôn đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, hoàn hảo phần 
giữa, hoàn hảo phần cuối, đầy đủ ý nghĩa, văn chương 
trong sáng thanh-tịnh. Chánh-pháp có 10 pháp là: 

- Pháp-học Chúnh-pháp (Pariyattidhamma). 

- 9 pháp siêu-tam-giới (Navalokuttaradhamma). 


Pháp-Học Chúnh-Pháp 
Pháp-học Chánh-pháp là lời giáo huấn của Ðức-Phật 
Gofama gôm cô Tam- Tạng Pa]i và Chú-giải Pa]. 


Chuyển-Pháp-Luân đầu tiên 


Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào canh 
chót đêm rằm tháng tư, đồng thời Đức-Pháp cũng xuất 
hiện cùng một lúc ây, còn Đức- Tăng chưa xuất hiện. 


Vào ngày rằm tháng 6, sau khi Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian tròn đúng 2 tháng, lần đầu tiên 
Đức-Phật Gotfama thuyết giảng bài kinh Dhanumnacak- 
kappavatanasutta: Kinh Chuyển-Pháp-Luân tế độ 
nhóm 5 tỳy-khưu: Ngài Trưởng-lão Kondañna trưởng 
nhóm, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanãma và 
Ngài Assa/¡ tại vườn phóng sinh nai tên gọi Isipatana 
gần kinh-thành BãrãnasI. 

Khi Ấy, mặt trời sắp lặn hướng Tây, mặt trăng vừa ló 
dạng hướng Đông, Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài 
kinh Dhammacakkappavattanasuta: Kinh Chuyển-Pháp- 
Luán này. 
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Bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 
(Dhammacakkappavattanasutta)? 


Phần I: Ý nghĩa kệ khai Kinh Chuyển-Pháp-Luân 


Lãi 


“Bhikkhinan pañcavagginam... 


Vị Đại-Phạm-thiên Sa-ham-pa-ti, 

Thỉnh cầu Đức-Phật, thuyết pháp độ sinh, 
Đức-Phật đại bì nhận lời thỉnh cầu. 

Thuyết pháp giảng giải pháp tứ Thánh-đề, 
Chánh-pháp cao thượng chứng ngộ Niễt-bàn 
Tế độ chúng-sinh, nhóm năm tỳ-khưu 

Tại khu rừng rậm, nơi phóng sinh nai 

Tên gọi là l-si-pa-ta-na, 

Mong sự lợi ích cho toàn chúng-sinh, 

Lắng nghe bài kinh Chuyển-Pháp-Luân này, 
Thành tựu kết quả cõi người, cõi trời, 
Niết-bàn tịch tịnh an-lạc tuyệt đối. 

Nay chúng tôi tụng kinh Chuyển-Pháp-Luân. 


Phần II: Ý nghĩa bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 


Lời Ngài Trưởng-lão Ananda bạch với Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa răng: 


Lê 


- “EVvam me sutam... 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa khả 
kính, con là Ananda được nghe bài kinh Chuyên-Pháp- 
Luán từ Đức- Thê- Tôn như váy: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại khu rừng phóng 
sinh nai, gọi là lsipatana, trước kia Chư Phật Độc-Giác 
thường ngự xuống. Tại đây, Đức-Thê-Tôn gọi nhóm 5 f}- 


' Bộ Sam, Mahävagsa, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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khưu là Ngài Trưởng-lão Kondanna, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Ássaji mà dạy răng: 


2 Pháp thấp hèn (Dve antã) 

- Này chư t)-khưu! Có 2 pháp cực đoan thuộc về hai 
biên kiên mà bậc xuát-gia không nên hành. 

Hai pháp ấy như thế nào? 

- Một là việc thường thụ hưởng khoái lạc trong ngũ 
dục do tâm tham-di hợp với thường-kiên, là pháp tháp 
hèn của hạng phàm-nhán trong đời, không phải là pháp- 
hành của bậc Thánh-nhán, không đem lại lợi ích an-lạc. 

- Hai là việc thường tự ép xác hành khổ mình do tâm 
sân và có đoạn-kiến, thuộc pháp-hành khổ-hạnh của 
ngoại đạo, không phải là pháp-hành của bậc Thánh- 
nhân, không đem lại lợi ích an-lạc. 


Pháp-hành Trung-đạo (Majjhimapatipadä) 


- Này chư tỳ-khưu! Không thiên về hai biên kiến ấy, 
Như-Lai đã hành theo pháp-hành trung-đạo, nên đã 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để bằng tri-tuệ siêu-tam- 
giới, làm cho tuệ-nhãn phát sinh, tri-tuệ-thiên-tuệ siêu- 
tam-giới phát sinh, để làm vắng lặng mọi phiên-não, làm 
cho trí-tuệ siêu-tam-giới phát sinh chứng ngộ chân-|) tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn. 


- Này chư t)-khưu! Thế nào gọi là pháp-hành trung- 
đạo mà Như-Lai đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để 
bằng tri-tuệ siêu-tam-giới, làm cho tuệ-nhãn phát sinh, 
trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới phát sinh, để làm vắng 
lặng mọi phiên-não, làm cho tri-tuệ siêu-tam-giới phát 
sinh chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-để, chứng đặc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 


- Này chư t)-khưu! Pháp-hành trung-đạo đó chính là 
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Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng là: chánh-kiến, 
chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tân, chành-niệm, chẳnh-định. 

- Này chư tfỳ-khưu! Nhờ pháp-hành trung-đạo là 
Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng này, mà Như-Lai 
đã chứng ngộ chân- tứ Thánh-đê băng tri-tuỆ siêu- 
tam-giới, làm cho tuệ-nhãn phát sinh, trí-tuệ-thiên-tuệ 
siêu-tam-giới phát sinh, đã làm văng lặng mọi phiên- 
não, làm cho trí-tuệ siêu-tam-giới phát sinh chứng ngộ 
chân-|ÿ tứ Thánh-đề, chứng đạc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn. 

Tứ Thánh-Đế 

1- Khỗ-Thánh-đề (Dukkha ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Khổ-Thánh-để là chân-lý mà bậc 
Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 

- Tái-sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. 

- Phải gân gũi, thân cận với người không thương yêu 
là khô. 

- Phải xa lìa người thương yêu là khô. 

- Mong muôn đừng có sinh, đừng có già, đừng có bệnh, 
đừng có chết,... mà không thê nào được như ÿ là khô. 

- Tóm lại, chấp-thủ trong ngũ-uẩn do tâm tham-ái và 
tà-kiên là khó. 

2- Nhân sinh Khỗ-Thánh-đế (Dukkhasamudaya 

ariyasacca) 


- Này chư tỳ-khưu! Nhân sinh khổ-Thánh-để là chân- 
lý mà bậc Thánh-nhâán đã chứng ngộ, đó là tham-ái, là 
nhân dắt dẫn tái-sinh, hợp với tham muốn, hài lòng, say 
mê trong các đối-tượng, đắm Say rong kiếp sống. 

Nhân sinh khố-Thánh-để ấy là: 


288 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





* Dục-ái (kãmatanhã): Tham-ái trong 6 đối-tượng ải 
trong cõi dục-giới: săc-di, thanh-di, hương-di, vị-di, 
xúc-ädi và pháp-ái. 

* Hữœu-ái (bhavatanha): Tham-ádi trong 6 đối- -tượng ái 
hợp với thường-kiến, và tham-ái trong cối sắc-giới và 
cối vồ-säãc-giới. 

* Phi-hữu-ái (vibhavatanhÄ): Tham-di trong 6 đổi- 
tượng ái họp với đoạn-kiên. 


3- Diệt Khổ Thánh-đề (Dukkhanirodha ariyasacca) 


- Này chư tỳ-khưu! Diệt khố-Thánh-để là chân-lý mà 
bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là Niêt-bản, là pháp 
diệt tận được mọi dục-vọng do tâm tham-di ây không 
còn dự sót bằng 4 Thánh-đqo-tuệ, xả ly, từ bỏ châp-thủ 
trong ngũ-uân, giải thoát khó, không còn luyên ái, không 
còn dính mắc. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt Khỗ-Thánh-đề 

(Dukkhanirodhagamimi pafipadäã ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành dân đến chứng ngô 
Niêt-bàn, diệt khô-Thánh-đê là chán-]ý mà bác Thánh- 
nhân đã chứng ngộ, đó là Thánh-đạo hợp đủ chánh: 
chánh-kiến, chánh-t-duy, chẳnh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tân, chánh-niệm, chẳnh-định. 

Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Đề 

1- Tam-tuệ-luân trong Khỗ-Thánh-đề 

1.1- Trí-tuệ-học biết Khỗ-Thánh-để (Saccañãna) 

- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhunana) thấy rõ 
khô- Thánh-đề đã phái sinh, trí-tuệ-thiên-tuệ (ñãng) thấy 
rõ thật-tánh khô-Thánh-đề đã phát sinh, trí-tuệ sáng 
suốt (panfña) tháy rõ khô sinh, khô già... đã phát sinh, 
tuệ-mình (VÙjä) tháy rõ, thâu-suốt hoàn toàn khô-Thánh- 
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đề đã phát sinh, ảnh-sáng tri-tuệ (alokafana) diệt màn 
vồ-minh che án khố-Thánh-để đã phát sinh đến với Như- 
Lai trong mọi pháp khổ-Thánh-để, mà trước đây, khi 
chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng được nghe, chưa 
từng được biết rằng: 

“Thật-tánh tất cả các pháp (sắc-pháp, danh-pháp) 
trong tam-giới, ngoại trừ tâm tham-ái ra, đêu là khổ- 
Thánh-đề (dukkham ariyasaccarm). ” 


1.2- Trí-tuệ-hành phận sự biết Khỗ-Thánh-đề 
(Kiccañana) 

- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ... đã phát sinh, tri-tuệ sảng-suốt.. đã phát 
sinh, tuệ-minh... đã phái sinh, ảnh-sảáng tri-tuệ... đã phát 
sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp khố-Thánh-để mà 
trước đây, khi chưa thành Phát, Như-Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: 


“Thậttánh các pháp (sắc-pháp, danh-pháp). khố- 
Thánh-để ấy là pháp nên biết rõ bằng trí-tuệ-thiền-tuệ 
tam-giới (dukkham ariyasaccam pariññeyyam). ” 


1.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự biết Khỗ- 
Thánh-đề (Katañana) 


- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ... đã phát sinh, trí-tuệ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-mình... đã phái sinh, ánh-sáng tri-tuệ... đã phái sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp khố-Thánh-để mà trước 
đáy, khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng được 
nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thát-táảnh tắt cả các pháp (sắc-pháp, danh-pháp) 
khổ- Thánh-để ấy là pháp nên biết, thì đã biết rõ bằng 4 
Thánh-đạo-tuệ rồi (dukkham ariyasaccam pariñfñãtam). ” 
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2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh Khỗ-Thánh-đề 


2.1- Trí-tuệ-học biết nhân sinh Khỗ-Thánh-đề 
(Saccañana) 

- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn thấy rõ tham-ái là nhân 
sinh khố-Thánh-để đã phát sinh, trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ 
thật-tánh ba loại tham-ái là nhân sinh khố-Thánh-để đã 
phát sinh, trí-tuệ sáng suốt thấy rõ 108 loại tham-di là nhân 
sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh, tuệ-mình thấy rõ, thấu- 
suốt nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh, ánh-sáng trí- 
tuệ diệt màn vô-minh che án nhân sinh khổ-Thánh-để đã 
phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh 
khổ-Thánh-để mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như- 
Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh ba loại tham-di ấy là nhân sinh khổ- 
Thánh-đễ (dukkhasamudayam ariyasaccam). ” 


2.2- Trí-tuệ-hành phận sự diệt nhân sinh 
Khô-Thánh-đề (Kiccañäna) 

- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ... đã phát sinh, trí-tuệ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-mình... đã phái sinh, ánh-sáng tri-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh khổ-Thánh- 
để mà trước đáy, khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa 
từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh ba loại tham-ái là nhân sinh khổ-Thánh- 
để ấy là pháp nên diệt bằng trí-tuệ-thiỀn-tuệ tam-giới 
(dukkhasamudayam ariyasaccam pahatabbam). ” 


2.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự diệt nhân sinh 
Khô-Thánh-đề (Katañäna) 


- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ... đã phát sinh, trí-tuệ sáng suối... đã phát sinh, 
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tuệ mình... đã phát sinh, ảnh-sáng tri-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh khổ-Thánh- 
để mà trước đáy, khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa 
từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh ba loại tham-ádi là nhân sinh khổ-Thánh- 
để ấy là pháp nên diệt, thì đã diệt tận bằng 4 Thánh- 
đạo-tuệ rồi (dukkhasamudayam ariyasaccam-pahimam). ” 


3- Tam-tuệ-luân trong diệt Khỗ-Thánh-đề 


3.1- Trí-tuệ-học biết diệt Khỗ-Thánh-đề 
(Saccañana) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn thấy rõ diệt khố-Thánh- 
để đã phát sinh, trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ diệt khổ-Thánh- 
để đã phát sinh, trí-tuệ sáng suốt thấy rõ thật-tánh Niết- 
bàn đã phát sinh, tuệ-minh thấy rõ, thấu-suốt diệt khố- 
Thánh-để đã phát sinh, ánh-sáng trí-tuệ diệt màn vô- 
mình che án diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp diệt khố-Thánh-để mà trước 
đáy, khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng được 
nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thậttánh Niế-bàn là pháp diệt khổ-Thánh-đễ 
(dukkhanirodham ariyasaccam). ” 


3.2- Trí-tuệ-hành phận sự chứng ngộ diệt 
Khô-Thánh-đề (Kiccañana) 


- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ... đã phát sinh, trí-tuệ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-mình... đã phát sinh, ánh-sáng tri-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp diệt khổ-Thánh-để mà 
trước đây, khi chưa thành Phát, Như-Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: 
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“Thật-tánh Niết-bàn diệt khổ-Thánh-để ấy là pháp 
nên chứng ngộ băng trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (dukkha- 
nirodham ariyasaccamụ sacchikatabbam). ” 


3.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự chứng ngộ 

diệt Khô-Thánh-đêề (Katañäna) 

- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ... đã phát sinh, trí-tuệ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-mình... đã phái sinh, ánh-sáng tri-tuệ... đã phái sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp diệt khổ-Thánh-để mà 
trước đây, khi chưa thành Phát, Như-Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thật-tánh Niễt-bàn diệt khổ- Thánh-để ấy là pháp nên 
chứng ngô, thì đã chứng ngộ Niễt-Bàn bằng 4 Thánh- 
đạo-tuệ rôi (dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatam). ” 


4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến diệt 
Khô-Thánh-đêề 


4.1- Trí-tuệ-học biết pháp-hành dẫn đến diệt 
Khỗ-Thánh-đề (Saccañãna) 


- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn thấy rõ pháp-hành dân 
đến diệt khố-Thánh-để đã phát sinh, tri-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đã phát 
sinh, trí-tuỆ sảng suốt thấy rõ thật-tánh của chánh-kiến, 
chánh-tư-duy, cháảnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định đã phát sinh, 
tuệ-mình thấy rõ, thấu-suốt pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-để đã phát sinh, ánh-sảng tríi-tuệ diệt màn vô- 
mình che án pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để đã 
phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp-hành dẫn đến 
diệt khố-Thánh-để, mà trước đây, khi chưa thành Phật, 
Như-Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 
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_ Thật-tánh Thánh-đạo hợp đủ ö chánh là pháp-hành 
dân đên chứng ngộ Niêt-bàn, diệt khô-Thánh-đề 
(dukkhanirodhagaminT pafipadãä ariyasaccam). ” 


4.2- Trí-tuệ-hành phận sự tiến hành pháp-hành 
dẫn đến diệt Khỗ-Thánh-để (Kiccañãna) 


- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ... đã phát sinh, trí-tuệ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-mình... đã phái sinh, ánh-sáng tri-tuệ... đã phái sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp-hành dẫn đến diệt-khố- 
Thánh-để, mà trước đáy, khi chưa thành Phật, Như-Lai 
chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 


“Thái-tánh Thánh-đạo hợp đủ ö chánh là pháp-hành 
dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ-Thánh-để ấy là 
pháp nên tiễn hành để chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đề 
bằng trí-tuệ-thiỀn-tuệ tam-giới (dukkhamirodhagamini 
pafipada ariyasaccamn bhaãvefabbam). ” 


4.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự tiến hành 
pháp-hành dân đên diệt Khô-Thánh-đêề (Katañäna) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn... đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ... đã phát sinh, tri-tuệ sáng suốt... đã phát sinh, 
tuệ-mình.... đã phát sinh, ảnh-sáng tri-tuệ... đã phát sinh 
đến với Như-Lai trong mọi pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-để, mà trước đáy, khi chưa thành Phật, Như-Lai 
chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thát-tảnh Thánh-đạo hợp đủ Š chánh là pháp-hành 
dân đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khố-Thánh-để ấy là 
pháp nên tiễn hành, thì đã được tiến hành chứng ngộ 
Niễt-bàn, diệt khỗ-Thánh-đễ bằng 4 Thánh-đạo-tuệ ri 
(dukkhanirodhagamimï pafipada ariyasaccam bhavitam). ” 
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Vai trò quan trọng của tam-tuệ-luân 


- Này chư tỳ-khưu! Khi nào tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-để theo Tam-tuệ-luân 
(trí-tuệ-học, trí-tuệ-hành, tri-tuệ-thành), thành T2 loại 
tri-tuệ hoàn toàn trong sáng, thanh-tịnh chưa phát sinh 
đến với Như-Lai. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy Như-Lai chưa dám truyễn 
dạy rằng: 

“Như-Lai chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác vô thượng trong toàn cối-giới chúng-sinh: nhân- 
loại Vua chúa, Sa-môn, Bả-la-môn, chư-thiếển, ma 
vương và phạm-thiên cả thảy. ” 


- Này chư t)-khưu! Khi nào trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ 
biết rõ thật-tảnh của tử Thánh-để theo Tam-tuệ-luân, 
thành 12 loại tri-tuệ hoàn toàn trong sảng, thanh-tịnh đã 
phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, Như-Lai dõng dạc khẳng 
định truyền dạy rằng: 

“N»hư-Lai đã chứng đắc thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác vô thượng trong toàn cõi-giới chúng-sinh: 
nhán-loại Vua chúa, Sa-môn, Bả-la-môn, chư-thiên, 
ma-vương và phạm-thiên cả thảy. ” 


Trí-tuệ quán triệt (Paccavekkhanañäna) 

Tri-tuệ quản triệt đã phát sinh đến với Như-Lai, biết 
rõ răng: 

“A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải thoát của Nhưự-Lai 
không bao giờ bị hư hoại, kiếp này là kiếp chót, sau kiệp 
này, chắc chăn không còn tái-sinh kiếp nào nữa. ` 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-Đê 


Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân này xong, nhóm 5 f)-khưu phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ với lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Trong khi Đức-Thế-Tôn thuyết bài kinh văn xuôi này 
xong, thì Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañnfa đã phát sinh 
pháp-nhãn chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để đâu tiên, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niễt-bàn, tâm không còn bị ô nhiễm bởi phiên-não là tà- 
kiến, hoài-nghi nữa, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
nên Ngài biết rõ ràng chắc chắn rằng: 

“Tất cả các pháp nào trong fam-giới có trạng-thái- 
sinh, thì tất cả pháp ấy đều có trạng-thải-diệt. ” 


Toàn thể chu-thiên, phạm-thiên tán dương ca tụng 


Khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng kinh Chuyển-Pháp- 
Luân vừa xong, chư-thiên trên địa cầu (bPhummaf{‡ha- 
devatä) đồng thanh tán dương ca tụng rằng: 


“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
]sipafana, gân kinh-thành Baranasl, chưa từng có Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương, phạm-thiên hay bất cứ 
một ai trong đời này có thể thuyết giảng như vậy được. ” 


Đông thời, chư-thiên ở cõi Tứ đại-thiên- -vương được 
nghe lời tán dương ca tụng của chư-thiên địa câu, cũng 
đông thanh tán dương ca tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân vô-thượng tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
]sipafana, gân kinh-thành Baranasi, chưa từng có Sa-môn, 
Bà-la-môn, chu-thiên, ma-vương, phạm-thiên hay bắt cứ 
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„ 


một ai trong đời này có thể thuyết giảng như vậy được. 
Cũng như vậy, chư-thiên trong cõi Tam-thập-fam- 
thiên, cối Dạ-ma-thiên, cõi Đâu-suát-đà-thiên, cõi Hóa- 
lạc-thiên, cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên cũng đồng thanh tán 
dương ca tụng răng: 
“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân vô thượng, ... 


Đồng thời, Phạm-thiên ở cõi trời sắc-giới được nghe 
lời tán dương ca tụng của chư-thiên trong cõi Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, cũng đông thanh tán dương ca tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luán vô thượng tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
]sipafana, gân kinh-thành Baranasi, chưa từng có Sa-môn, 
Bàả-la-môn, chư-thiên, ma-vương, phạm-thiên hay bất cứ 
một ai trong đời này có thể thuyết giảng như vậy được. ” 


Ngay khi ấy, ngay lúc ấy, ngay sảt-na ấy, lời tán 
dương ca tụng lên đến cõi sắc-giới phạm-thiên cao nhất 
là “Sắc-cứu-cánh-thiên (Akanitthä)”, mười ngàn cối- 
giới chúng-sinh này đều rung nh rung động, ảnh 
sáng hào quang của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác tỏa 
rộng vô biên khắp cùng các cõi-giới, hơn hăn oai lực 
chư-thiên, phạm-thiên cả thảy. 


Ngài Trưởng-lão Kondañña có tên Aññãsikondañña 


Khi Ngài Đại-Trưởng-lão Koudañna chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niế-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. Đúc-T hế-Tôn hoan hỷ tự thốt 
lên cho toàn cõi-giới biết rằng: 


“Annasi vata bho Kondannol 
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Aññasi vata bho Kondafñno!” 
Tỉ hidamu ãyasmafo Kondafñnassa “A4ññasikondanno `. 
- Này chư vị! Quả thật Kondanñna đã chứng ngộ chân- 
lý tự Thánh-đê rồi! 
- Này chư vị! Quả thật Kondafñna đã chứng ngộ chân- 
lý tự Thánh-đê rồi! 
Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna có tên là 
Añfiasikondañña (Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna đã 
chứng ngộ). 


Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña thọ tỳ-khưu 


Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikonudañña đã 
phát sinh tri-tuệ-thiên-tuệ chứng ngô chân-|ý tứ Thánh- 
đế đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, đã 
chứng đạt đến chân-lÿ tứ Thánh-để, đã biết rõ đúng theo 
chân-lý tứ Thánh-đề, đã thấu rõ, thông suốt chân-]ÿ tử 
Thánh-để, nên đã diệt tận hoàn toàn mọi điễu hoài-nghi 
nơi Đức-Phật, nơi Đức-Pháp, .... không còn hoài-nghi 
nào nữa, với trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới của mình đã 
chứng ngộ đúng theo lời giáo-huấn của Đức-Thế-Tôn, 
nên không còn tin nơi người nào khác nữa. Ngài Đại- 
Trưởng-lão Añfñasikondañna thành kính đánh lễ Đức- 
Thế- Tôn rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng, con xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài cho phép 
con được thọ sa-di và t)-khưu. 

Đức-Thế-Tôn có tâm từ đưa bàn tay phải, chỉ bằng 
ngón tay trỏ truyền dạy rằng: 

“Ehi bhikkhu! Svakkhato dhammo cara brahma- 
cariyam samna dukkhassa antakiriyaya. ” 

- Này Aññãsikondañña! Con hãy đến với Như-Lai. 
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Con trở thành tỳ-khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp mà 
Như-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo ở phân đầu, phần 
giữa, phần cuối. Con hãy nên cố gắng tinh-tấn hành 
phạm-hạnh cao thượng để chứng đắc A-ra-hản Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, để chấm dứt khổ 
tử sinh luân-hôi trong tam-giỏi. 


Đức-Thế-Tôn truyền dạy vừa dứt lời, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Añiãsikondañña trở thành tỳ-khưu có đây 
đủ ö thứ vật dụng của tỳ-khưu phát sinh do quả của 
phước-thiện như thân-thông. 


(Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña xuất gia trở 
thành tỳ-khưu theo cách gọi: Ehi bhikkhu) 


(Xong bài kinh Chuyển-Pháp-Luân) 


Khi lắng nghe Ðức-Phật GŒofama thuyết giảng bài 
kinh Chuyên-Pháp-Luân nảy, trong nhóm 5 tỳ-khưu chỉ 
có Ngài Đại-Trưởng-lão Añfñasikondañna chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để đầu tiên y theo Đức-Phật, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu đâu tiên trong giáo 
pháp của Đức-Phật Gotama,” cùng với 180 triệu chư- 
thiên, phạm-thiên cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề y 
theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn tùy theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị. 

Sau khi đã trở thành bác Thánh Nhập-lưu, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Añfñasikondañna được Đức-Phật cho phép 
thọ ty-khưu theo cách Ehi bhikkhipasampada. Đức- 


! Tìm hiểu bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên VI, VII, VII: Pháp-Hạnh Ba- 
La-Mật, cùng soạn-giả. 
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Phật đưa bàn tay phải, chỉ bằng ngón trỏ về phía Ngài 
Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña truyền dạy rằng: 


“Ehi Bhikkhu! Svakkhato dhammo cara brahma- 
cariyam samna dukkhassa antakiriyaya. ” 

Thật kỳ diệu thay! Khi Đức-Phật vừa chấm dứt câu, 
ngay khi ấy, hình tướng cũ đạo-sĩ của Ngài Đại-Trưởng- 
lão 4ññãäsikondañña biễn mất, thay vào tăng tướng mới, 
đạo mạo một tỳ-khưu có đầy đủ § thứ vật dụng của tỳ- 
khưu thành tựu do quả của phước-thiện như thân-thông. 
Vị tỳ-khưu có tăng tướng trang nghiêm, thân, khẩu 
thanh-tịnh như một vị tỳ-khưu có 60 hạ. 


Tam-Bảo trọn vẹn xuât hiện trên thê gian 


Đúc-Phật GŒotama thuyết giảng bài kinh Chuyên- 
Pháp-Luân lần đầu tiên vào ngày rằm tháng sáu. Ngài 
Đại-Trưởng-lão Añfasikondafnna trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. và trở thành vị f-khưu đâu tiên trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gofama. Ngay khi ấy, Tam-bdo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức-Tăng-bảo trọn vẹn 
đâu tiên xuất hiện trên thể gian. 


Còn lại 4 vị tỳ-khưu khác, Đức-Phật tiếp tục chỉ dạy. 


* Sáng ngày 16 tháng 6, Ðức-Phật không ngự đi khất 
thực, ở lại tại khu rừng Uruvelã, để chỉ dạy Ngài ƒappa 
và Ngài Bhaddiya, còn 3 vị tỳ-khưu: Ngài Đại- Trưởng- 
lão Annasikondanna, Ngài Mahanama và Ngài Assaji đi 
khất thực, đem về dâng vật thực đến Đức-Phật, phần vật 
thực còn lại phân chia đều cho 5 tỳ-khưu độ trong ngày. 

Ngày 16 tháng 6, Ngài Vappa chứng ngộ chán-H]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-Ïưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-Tưu và 
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được Đức-Phật cho phép thọ Ø-khưw cũng theo cách 
Ehibhikkhipasampada. 


* Ngày 17 tháng 6, Đức-Phật chỉ dạy Ngài Bhaddiya 
và Ngài Mahanama, còn Ngài Đại-Tì rưởng-lão Añnasi- 
kondanfa, Ngài Vappa và Ngài Assaji đi khất thực, đem 
về dâng vật thực đến Đức-Phật, phần vật thực còn lại 
chia đều cho 5 tỳ-khưu. 


Ngày 17 tháng 6, Ngài Bhaddiya chứng ngộ chân-Ùÿ 
tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu và 
được Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu theo cách 
Ehibhikkhipasampada. 


* Ngày lI§ tháng 6, Đức-Phật chỉ dạy Ngải 
Mahanama và Ngài Assgji, còn Ngài Đại-Trưởng-lão 
Annasikondanna, Ngài Vappa và Ngài Bhaddiya đi khất 
thực, đem về dâng vật thực đến Đức-Phật, phân vật thực 
còn lại chia đều cho 5 vị ty-khưu. 

Ngày 18 tháng 6, Ngài Mahanama chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
hưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
và được Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu theo cách 
Ehibhikkhipasampada. 


* Ngày 19 tháng 6, Đức-Phật chỉ dạy Ngài 4ss4/¡, còn 
4 vị tỳ-khưu đi khất thực, đem về dâng vật thực đến Đức- 
Phật, phần còn lại chia đều đến 5 vị tỳ-khưu. 

Ngày 19 tháng 6, Ngài Ássaji chứng ngộ chân-Ùÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu và 
được Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu theo cách 
Ehibhikkhipasampada. 
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Như vậy nhóm 5 tỳ-khưu đều trở thành 5 bác Thánh 
Nhập-lu và cũng trở thành 5 f)-khưu trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Để nâng đỡ nhóm 5Š f)-khwu Thánh Nhập-lưu lên bậc 
Thánh A-ra-hán, 


* Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài kinh 
AnatftalakkhanasufIa: Kinh Trạng- Thái-W2- Ngã. 


Thật vậy, sau khi nghe Đức-Phật thuyết bài kinh 
Trạng-Thái-Vô-Ngã xong, nhóm 5 tỳ-khưu đều chứng 
ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc từ Nhắt-lai Thánh- 
đạo, Nhất-lai Ti hánh-quả và Niết-bàn, Bắt-lai Thánh- 
đạo, Bắtr-lai Thánh-quả và Niễt-bàn, A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não, mọi ác-pháp không còn dư sót, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Như vậy, ngoài Đức-Phật ra, còn có 5 vị Thánh A-ra- 
hán thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama đã xuất hiện 
trên thế gian này. 


Tìm hiểu bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 
Hai pháp cực đoan thuộc 2 biên kiên 


* Thường thụ hưởng an-lạc trong ngũ-dục: sắc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục, do tâm tham hợp 
với thường-kiến là cách sống của người tại gia. 

Nhóm người có quan niệm sai lầm cho rằng: /ẩm sản 
thật là tai hại! Khổ tâm là do tâm sân. Muốn diệt tâm 
sân chỉ có đối-tượng ngũ-dục đáng hài lòng, để tâm 
tham phát sinh hài lòng trong mọi đồi-tượng ngũ-dục ấy. 


* Thường tự mình ép xác hành-khổ-hạnh như nằm 
trên gai nhọn, ngâm mình trong nước lạnh, đốt lứa làm 
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nóng thân thể, v.v... với tâm sân do đoạn-kiễn theo cách 
thực-hành pháp-hành khổ-hạnh của tu-sĩ ngoại đạo. 

Nhóm người có quan niệm sai lầm cho răng: /ớm 
tham trong ngĩũ-dục thật là tại hại! Mọi sự say mê trong 
ngũ-dục do tâm tham. Muốn diệt tâm tham chỉ có tự 
mình ép xác thực-hành pháp-hành khổ-hạnh, để tâm sân 
không hải lòng phát sinh mà thôi. 

Bậc xuất-gia không nên thực-hành 2 pháp cực đoan 
thuộc về 2 biên kiến, mà nên thực-hành theo pháp-hành 
trung-đạo (majjhimapatipadä) là pháp-hành dẫn đến 
diệt âm tham và tâm sân, đồng thời diệt tâm sỉ. 


Pháp-hành trung-dạo (Majjhina pafipadäa) là pháp- 
hành 24/-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh- 
t-duy, chẳnh-ngữ, chẳnh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định. Đó là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ chân- lý tứ Thánh- đề, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mỌI phiền- -não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Tóm lược Tứ Thánh-đề 
* Trong bài kinh Chuyển-Pháp-Luân 


Ariyasacca: Thánh-để là sụ-thật chân-lý mà bác 
Thánh-nhân đã chứng ngộ. 


Ariyasacca: Thánh-đề có 4 pháp: 


1- Dukkha ariyasacca: Khổ-T hánh- đề đó là ngũ-uẩn 
chấp- -thủ, là săc-uán chấp- thủ, thọ-uẩn chấp- -thủ, tưởng- 
uấn chấp- -thủ, hành-uẩn chấp-thủ, thức-uẩn chấp-thủ 
thuộc về tam-giới, là đồi-tượng của 4 pháp chấp-thủ đều 
là khổ- Thánh-đé. 
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2- Dukkhasamudaya ariyasacca: Nhân sinh khổ- 
Thánh-để đó là tham tâm-sở gọi là tham-ái, có ba loại 
tham-áI (tanh3): 

- Kãmatauhä: Dục-ái là tham-ái trong 6 đôi-tượng ái 
(sắc-ái, thanh-áI, hương-ái, vị-áI, xúc-ái, pháp-áI) trong 
cối dục-gIớI. 

- Bhavatanuha: Hữu-di là tham-ádi trong 6 đối-tượng 
ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái) hợp 
với thường- kiến và tham-ái trong thiền sắc-giới, thiền 
vô-sắc-giới, trong cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

- Vibhavatanhã: Phi-hữu-ái là tham-ái trong 6 đỗi- 
tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp- 
ái) hợp với đoạn-kiến. 

3- Dukkhanirodha ariyasacca: Diệt khổ-Thánh-để đô 
là Niếr-bàn, pháp diệt khổ-Thánh-đề. 

4-  Dukkhanrodhagamim pafpadd  ariyasacca: 
Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đó là pháp-hành 
báf-chúnh-đạo hợp đủ Š chánh: chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, chánh-ngữ, chảnh-nghiệp, chảnh-mạng, chánh-tinh- 
tấn, chánh-niệm, chánh-định. 

* Trong bộ Wisuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo giảng 
giải về 16 thật-tánh của tứ Thánh-đề: 

1- Khổ-Thánh-đễ (Dukkha-ariyasacca) đó là ngũ-uẩn 
chấp-thủ, hoặc sắc-pháp và danh-pháp tam-giới đó là 81 
tam-giới-tâm (trừ ö siêu-tam-giới-tâm) và 5l tâm-sở (trừ 
tham tâm-sở), có 4 thật-tánh: 

* Thật-tánh khổ là luôn hành hạ. 

* Thật-tánh khổ là do nhân-duyên cấu tạo. 

* Thật-tánh khổ làm nóng nảy. 


! Bộ Visuddhimagga, phần Pariññãdikiccakathã. 
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* Thật-tánh khổ là luôn luôn biến đổi. 


2- Nhân sinh khổ-Thánh-đễ (dukkhasamudaya ariya- 
sacca) đồ là tham tâm-sở gọi là tham-ái, có 3 loại tham- 
ái (tanh) là nhân sinh khổ-Thánh-để, có 4 thật-tánh là: 


* Thật-tánh làm nhân sinh khổ- Thánh-đề. 

* Thật-tánh khổ làm cho phát sinh khố-Thánh-đề. 
* Thậi-tánh ràng buộc trong khổ- Thánh-đề. 

* Thật-tánh dinh mắc trong khố-Thánh-để. 


3- Diệt khố-Thánh-đễ (dukkhanirodha ariyasacca) 
đó là /Miếi-bàn là pháp diệt khổ-Thánh-để, có 4 thật-tánh: 

* Thật-tánh giải thoát khổ-Thánh-đề. 

* Thật-tánh không bị ràng buộc trong khổ-Thánh-đề. 

* Thật-tảnh không bị nhân-duyên cầu tạo. 

* Thật-tánh không tử sinh luân-hôi trong tam-giỏi. 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Tháúnh-đễ (Dukkha- 
nirodhagamimr pafipada ariyasacca) đó là pháp-hành 
báf-chúnh-đạo họp đủ S chánh: chánh-kiến, chánh-tr- 
duy, chánh-ngữ, chảnh-nghiệp, chảnh-mạng, chánh-tinh- 
tấn, chánh-niệm, chánh-định, có 4 thật-tánh là: 

* Thật-tánh là pháp-hành dân đến chứng ngộ NiễI-bàn. 

* Thật-tánh là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ 

tứ Thánh-đề. 

* Thật-tánh là pháp-hành giải thoát khổ tử sinh luân- 

hồi trong tam-giới. 

* Thật-tánh là pháp-hành dẫn đầu làm phận sự: 

- Biết khô- Thánh-để. 

- Diệt nhân sinh khổ-Thánh-để. 

- Chứng ngộ Niễt-bàn, diệt khổ-Thánh-đề. 


Tất cả 16 thật-tánh của tứ Thánh-để này đồng thành- 
tựu cùng một lúc trong 4 Thánh-đgo-tâm. 
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Tam-tuệ-luân trong Tứ Thánh-đề 


1- Sacca ñãna: Trí-tuệ-học biết trong tứ Thánh-đề. 

2- Kicca ñãna: Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đê. 

3- Kafa ñaãna: Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong 

tứ Thánh-đê. 

1- Tam-tuệ-luân trong Khỗ-Thánh-đề 

1.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ khổ-Thánh- 
đê đó là ngñ-uân cháp-thủ (dukkham ariyasacca). 

1.2- 7rí-íuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự của 
pháp-hành thiên-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thây rõ, 
biệt rõ khó-1hánh-để là pháp nên biết băng trí-tuệ- 
thiên-tuệ tam-giới (dukkham ariyasaccam pariññeyyam). 

1.3- 7rí-fuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận sự của 
trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân-lý khó- 
Thánh-để, chứng đặc 4 Thánh-đạo-fuệ biệt tố khó- 
Thánh-đề là pháp nên biết thì đã biêt băng 4 Thánh-đạo- 
tuệ rồi (dukkhamụ ariyasaccamụ parifñnatam). 

2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh Khỗ-Thánh-đề 

2.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ nhân sinh 
khô-Thánh-đê đó là loại tham-ái (dukkhasamudayam 
ariyasaccam). 

2.2- Tri-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự của 
pháp-hành thiên-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thây rõ, 
biệt rõ nhân sinh khó-Thánh-đề là pháp nên diệt băng 
tri-tuệ-thiên tuệ tam-giới (dukkhasamudayamn qrừa- 
saccam pahatabbam). 

2.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận sự của 
trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân-lý nhân 
sinh khô- Thánh-đé, chứng đặc 4 Thánh-đạo-fuệ biệt rõ 
nhân sinh khô- Thánh-đề là pháp nên diệt thì đã diệt tận 
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bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi (dukkhasamudayam ariya- 
Saccan pah1narn). 

3- Tam-tuệ-luân trong diệt Khỗ-Thánh-đề 

3.1- 7rí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu rõ diệt khổ-Thánh- 
đề đó là Niết-bàn (dukkhanirodham ariyasaccam). 

3.2- Tri-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ điệt khó- 
Thánh-đề là pháp nên chứng ngộ bằng tri-tuệ-thiên-tuệ 
tam-giới (dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatabbam). 

3.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận sự của 
trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân-lý điệi 
khố-Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ diệt 
khổ- Thánh-để là pháp nên chứng ngộ thì đã chứng ngộ 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi (dukkhanirodham ariyasaccain 
sacchiRatam). 

4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến diệt 

Khô-Thánh-đêề 

4.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu rõ pháp-hành dẫn 
đến diệt khôổ-Thánh-đề đó là pháp-hành bát-chánh-đạo 
(dukkhanirodhagaminT pafipada ariyasaccam). 

4.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ phát sinh trí-tuệ- thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-để là pháp nên tiễn-hành bằng 
tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (dukkhanirodhagaminï patipadä 
ariyasaccarn bhaävefabbar). 

4.3- Trí-tuệ-thảành là trí-tuệ hoàn thành phận sự của 
trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân-lý pháp- 
hành dân đến diệt khổ-Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo- 
tuệ biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để là pháp 
nên tiễn hành thì đã tiến hành bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi 
(dukkhanirodhagaminT pafipadaä ariyasaccam bhaãvitam). 
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Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế gồm có 12 loại trí- 
tuệ đóng vai trò quan trọng làm phận sự chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế mà ĐÐức-Phật Gotama đã thuyết 
giảng trong bài kinh Dhammacakkappavafanasutta: 
Kinh Chuyển-Pháp-Luân rằng: 

- Này chư t)-khưu! Khi nào tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đề theo tam-tuệ-luân, 
(trí-tuệ học, tri-tuệ hành, tri-tuệ thành) (4x3) thành 12 
loại tri-tuệ hoàn toàn trong sảng thanh-tịnh đã phát 
sinh đến Như-Lai. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, Như-Lai dõng dạc khẳng 
định truyền dạy rằng: “nutfarau sanunäsambodhiim 
abhisambuddho” Như-Lai đã chứng đặc thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác vô-thượng trong toàn cỗi-giới 
chúng-sinh: nhâm-loại, vua chúa, Sa-môn, Bả-la-môn, 
chư-thiên, Ma-vưong, phạm-thiên cả thảy. 


Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đề, rồi chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. Hành-giả cần phải học và 
hành theo /zm-fuệ-luân trong tứ Thánh-đề. 

1- Sacca ñang: Trí-tuệ-học trong tứ Tì hánh- để. 

2- Kicca ñãng: Tri-tuệ-hành phán sự trong tứ Tỉ hánh-để. 

3- Kata ñăna: Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong 

tứ Thánh-đề. 

Hành-giả cần phải học và hành theo tuần tự trong 
tam-tuệ-luân như sau: 


1- 4 Trí-tuệ-học trong Tứ Thánh-đề 


_ Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, trước tiên 
cân phải học pháp-học trong tứ Thánh-đê đó là học 4 trí- 
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tuệ-học trong tứ Thánh-để cho hiều biết rõ chỉ pháp của 
mỗi Thánh-đề như sau: 

1.1- Khổ-Thánh-đễ đó là ngũ-uẩn chấp-thủ 

Ngũ-uẩn chấp-thủ nghĩa là ngũ-uẩn là đôi-tượng của 
4 pháp chấp-thủ trong đồi-tượng: 

- Kñmupaädäna: Chấp-thủ trong ngũ-dục (sắc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục) trong cõi dục-giới, 
có chi-pháp là £ham tâm-sở đồng sinh với 8 tham-tâm. 

- Dithupadäna: Chắp-thủ trong tà-kiến (ngoài silab- 
batupadana và atfavadupadäana), có chỉ-pháp là tà-kiến 
tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

-SIlabbatupadĩna: Chấp-thủ trong pháp-thường-hành 
sai lầm, có chi-pháp là fà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến. 

- Atfavädupaädäna: Chấp-thủ trong ngũ-uẩn cho là ta, 
có chi-pháp là fà-kiến tâm-sở động sinh với 4 tham-tâm 
hợp với tà-kiến. 

4 pháp chấp-thủ này trong tam-giới: dục-giới, sắc- 
giới, vô-sắc-giới. 

Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 pháp đó là: 

I- Sắc-uẩn chắp-thú đó là 28 sắc-pháp là đôi-tượng 
của pháp chấp-thủ. 

2- Thọ-uẩn chấp-thú đó là thọ tâm-sở trong 81 tam- 
giới-tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

3- Tưởng-uẫn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở trong 81 
tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp châp-thủ. 

4- Hành-uẩn chấp-thủ đó là 50 tâm-sở (trừ thọ tâm- 
sở và tưởng tâm-sở) trong §1 tam-giới-tâm là đối-tượng 
của pháp chấp-thủ. 

5- Thức-uẩn chấp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm là đỗi- 
tượng của pháp chấp-thủ. 
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Ngñũ-uẩn chấp-thú này thuộc khổ-Thánh-để là pháp 
nên biệt. 

- Chúng-sinh ở trong II cõi dục-giới và l5 cõi sắc- 
giới đều có đủ ngñ-uẩn. 

- Chúng-sinh ở trong 4 cõi vô-sắc-giới chỉ có 4 đanh- 
uấân (thọ-uán, trởng-uân, hành-uân, thức-uân) mà thôi. 

- Chúng-sinh ở trong cõi sắc-giới Wô-tưởng-thiên chỉ 
có l uân là sấc-uán mà thôi. 

Mỗi tâm phát sinh đều có đủ 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, 
tưởng-uân, hành-uân, thức-uâän). 

Thật vậy, mỗi tâm phát sinh chắc chắn có số /đm-sở 
đông sinh với tâm ấy. 


- Tâm ấy thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về ¿ho-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về 
tưởng-uẩn. 

- SỐ tâm-sở còn lại đồng sinh với tâm ấy thuộc về 
hành-uẩn. 

- Hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức- 
tâm thuộc về sắc-uẩn. 

bì Đối với chúng-sinh trú trong 11 cối dục-giới và T5 
cối sắc-giới (trừ cõi Vô-tưởng-thiên), mỗi tâm phát sinh 
đều có đầy đủ ngñữ-uẩn phát sinh. 

* Đối với chúng-sinh trú trong 4 cối vô-sắc-giới, mỗi 
tâm phát sinh đều có đầy đủ ứ/-uẩn phát sinh. 

* Đối với chúng-sinh trú trong J cối sắc-giới Vồ- 
trưởng-thiên chỉ có nhất-uẩn là sắc-uẩn. 


* Còn fhọ-uẩn, tưởng-uẩẫn, hành-uẩn, thức-uẩn 
trong ồ siêu-tam-giới-tâm (4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quả-tám) không phải là đôi-tượng của 4 pháp cháp-thủ. 
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Như vậy, 28 sắc-pháp và 81 tam-giới-tâm và 51 tâm- 
sở (rừ tham tâm-sở) đều thuộc về khổ-Thánh-để là 
pháp nên biết. 

1.2- Nhân sinh khổ-Thánh-đề đó là tham tâm-sở gọi 
là ram-ái. 

Tham -ái có 3 loại, 6 loại, 18 loại, 54 loại, 108 loại: 

- Tham-ái có 3 loại đó là: 

I- Kãmaftanhã: Dục-ái là tham-ái trong 6 đỗi-tượng 
ải (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-di, xúc-di, pháp-ái) 
trong cõi dục-gIới. 

2- Bhavatauhä: Hữu-ái là tham-ái trong 6 đỗi-tượng 
ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái) hợp 
VỚI thường-kiến, và tham-ái trong thiền sắc-giới, thiền 
vô-sắc-giới, trong cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

3- Vibhavatanhã: Phi-hữu-ái là tham-ái trong 6 đỗi- 
tượng ái (sắc-ái, thanh-di, hương-ái, vị-đi, xúc-di, pháp- 
ái) hợp với đoạn-kiễn. 

- Tham-ái có 6 loại đó là /hzm-ái trong 6 đôi-tượng: 

I- Sắc-ái (rũpatanhã) là tham-ái trong đối-tượng 

sắc-dục. 

2- Thanh-ái (saddatanhã) là tham-ái trong đôi-tượng 

thanh-dục. 

3- Hương-ái (gandhatanhä;) là tham-ái trong đối-tượng 

hương-dục. 

4- Wị-ái (rasatanhä) là tham-ái trong đối-tượng vị-dục. 

5- Xúc-ái (phofthabbatanha) là tham-ái trong đối- 

tượng xúc-dục. 

6- Pháp-ái (dhammafanhä) là tham-ái trong đối-tượng 

pháp-dục. 

- Tham-ái có I8 loại đó là 3 /oại tham-ái nhần với 6 
đối-tượng ái thành 18 loại tham-ái. 
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- Tham-ái có 54 loại đó là 78 !oại tham-á¡i nhân với 3 
thời (quả-khứ, hiện-tại, vị-lai) thành 54 loại tham-ái. 


- Tham-ái có 108 loại đó là 54 /oại tham-ái nhân với 
2 (bên trong của mình và bên ngoài mình của người 
khác, đồi-tượng khác) thành 106 loại tham-ái. 

Các loại tham-ái thuộc về nhân sinh khổ-Thánh-đễ 
là pháp nên diệt. 

1.3 - Diệt khố-Thánh-đễ đó là Niễr-bàn, diệt nhân 
sinh khô- Thánh-đề. 

Niết-bàn có 2 loại đó là: 

I- Hữu-dự Niễt-bàn (Sa upädisesanibbaäna) là Niắt- 
bàn đổi với bậc 1ì hánh A-ra-hán đã diệt tận được tât cả 
mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn dư sót, còn gọi là 
kilesaparinibbũna: tất cả mọi phiên- não Niễt-bàn, nhưng 
ngũ-uẩn vẫn còn tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 


2- Vô-dự Niễt-bàn (Anupädisesanibbana) là Niễt-bàn 
đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi 
tham-áI, mọi phiền-não không còn dư sót, đến lúc hết 
tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, còn gọi là &khandha- 
parinibbãna: ngũ-uẩn Niễt-bàn nghĩa là ngũ-uẩn diệt rồi 
không còn ngũ-uân nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Niết-bàn có ba loại theo đối-tượng thiền-tuệ đó là: 

1-Vô-hiện-tượng Niễt-bàn (Animittanibbäna) là Niết- 
bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết rõ frạng-fhái vô- 
thường (aniccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và 
trạng-thải vồ-ngã, do năng lực tín-pháp-chú có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tấn-pháp-chủ, niệm- 
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pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc do năng 
lực của giới, dẫn đên chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-hiện- 
tượng Niễt-bàn (animiHanibbana): Niết-bàn không có 
hiện-tượng các pháp-hữu-Vi. 


2- Vô-ái Niết-bàn (Appanihitanibbäna) là Niết-bàn 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có trí- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết rõ #rạng-thái 
khổ (dukkhalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thải vồ-thường 
và Ørạng-thải vô-nga, do năng lực định-pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tin-pháp-chủ, 
tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc do 
năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn gọi là 
vô-ái Niết-bàn (appanihitanibbana): Niễt-bàn không có 
tham-ái nương nhờ. 


3- Chân-không Niễt-bàn (Sunnatanibbang) là Niết- 
bàn đối với hành- -giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiền-tuệ thây rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết rõ frạng-thái vô- 
ngã (anatialakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và 
trạng-thảái vô-thường, do năng lực tuệ-pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tin-pháp-chủ, 
tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chú), hoặc do 
năng lực của tệ, dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn gọi là 
chân-không Niễt-bàn (suññatanibbana): Niễt-bàn hoàn 
toàn vô-ngã, không phải ta, không phải của ta. 

Những đối-ượng Niế-bàn ấy thuộc về diệt khổ- 
Thánh-đề là pháp nên chứng ngộ. 


1.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để đó là 
bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ Niế¡- 
bàn, diệt khô- Thánh-đề. 
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Bát-chánh-đạo có § chánh: 


1- Chánh-kiến (Samnadïfh¡): Trí-tuệ chân-chính là 
trí-tuệ-thiỀn-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để. 

2- Cháúnh-tw-duy (Sammasankappa): Tư-duy chân- 
chính là: 

- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ dục, 

- Tư-duy không làm khổ mình khô người, 

- Tư-duy không làm hại mình hại người. 

3- Chánh-ngữ (Sammavacđ): Lời nói chần-chính là: 

- Không nói-dối, mà nói lời chân thật, 

- Không nói lời chia rẽ, mà nói lời hoà họp, 

- Không nói lời thô tục, mà nói lời nhã nhặn, 

- Không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích. 

4- Chánh-nghiệp (Sammãkammama): Nghề nghiệp 
chân-chính là: 

- Không sảf-sinh, 

- Không trộm-cấp, 

- Không tà-dâm. 

5- Chúnh-mạng (Samma-đ/n4a): Nuôi mạng chân- 
chính là tránh xa cách sống tà-mạng do thân hành ác và 
khâu hành ác. 

6- Chánh-tinh-tấn (Sammaväyãma): Tinh-tẫn chân- 
chính là: 

- Tỉnh-tắn ngăn ác pháp chưa sinh, không phát sinh. 

- Tỉnh-tần diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thiện pháp chưa sinh, được phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. 

7- Chánh-niệm (SammäsatI) là niệm chân-chính có 4 
pháp là pháp-hành tứ-niệm-xứ: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đỗi-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 
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- Thọ niệm-xứ: Thọ là đỗi-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là đỗi-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác. 

ổ- Chánh-định (Sammasamadhi): Định châần-chính là 
định-tâm trong các bậc thiển siêu-fam-giới có Niết-bàn 
là đối-tượng. 

Bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh chỉ đồng sinh trong 8 
hoặc 40 tâm siêu-tam-giới có Niếr-bàn là đối-tượng mà 
thôi, bởi vì trong 5á/-chánh-đạo cô ba chánh: chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp và chánh-mạng là ba chế-ngự tâm-sở 
thuộc loại øyafa-ekafocefasika: ba tâm-sở có định chỉ 
đông sinh trong 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm có Niết- 
bàn là đối-tượng mà thôi. 

Tuy nhiên, báf-chúnh-ấgo có Š chánh äó là 8 tâm-sở: 

- Chánh-kiến đó là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tw-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Cháảnh-ngữ đó là chẳnh-ngữ tâm-sở. 

- Cháảnh-nghiệp đó là chẳnh-nghiệp tâm-sở. 

- Chảnh-mạng đó là chánh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tấn đó là tinh-tấn tâm-sở. 

- Chảnh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhất-tâm tâm-sở. 

Tám tâm-sở này không thê đồng sinh với dục-giới-tâm, 
sắc-giới-tâm, vô-săc-giới-tâm, bởi vì trong bát chánh đạo 
có 3 chánh: chánh-ngữ, chánh-nghiệp và chánh-mạng là 3 
chế-ngự tâm-sở này thuộc về loại gniyata-yogicetasika. 
bắt-định tâm-sở gọi là nãnãkadãci: mỗi tâm-sở này sinh 
riêng rẽ và không nhất định trong ổ dục-giới đại-thiện-tâm, 
bởi vì mỗi tâm và tâm-sở này có mỗi đối-tượng khác nhau. 
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Phân biệt bát-chánh-đạo tam-giới và siêu-tam-giới 


Bát-chánh-đạo có 8 chánh mà mỗi chánh có nhiều 
loại như sau: 

I- Chánh-kiến (Sazmnadifhi) là trí-tuệ chân-chính 
thấy đúng, biết đúng, có 5 loại: 

1.1- Kammassakatä sammadifthi: Chánh-kiến sỏ-nghiệp 
là trí-tuệ thây đúng, biết đúng thiện-nghiệp và ác-nghiệp mà 
ta đã tạo rôi là của riêng ta, và ta là người thừa hưởng quả 
an-lạc của thiện-nghiệp, chịu quả khô của ác-nghiệp ấy. 


1.2- Vipassana sammadlithi: Chánh-kiến thiên-tuệ là 
tri-tuệ-thiến-tuệ tam-giới thầy rõ, biệt rõ thật-tánh của 
săc-pháp, danh-pháp tam-giới, thây rõ, biệt rõ sự sinh, sự 
điệt của săc-pháp, danh-pháp tam-giới; thây rõ, biệt rõ 3 
trạng-thải-chung: trạng-thải vô-thường, trạng-thải khó, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam- giới. 

1.3- Magga sammddifthi: Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ 
là rí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới đông sinh với 4 Thánh- 
đạo-tám có Niết-bàn là đồi-tượng. 

1.4- Phala sammaditthi: Chánh-kiến Tì hánh-quả-tuệ 
là rí-tuệ-thiên-tuệ siêu-fam-giới đông sinh với 4 Thánh- 
quả-tám có Niết-bàn là đồi-tượng. 

1.5- Paccavekkhana sammaditthi: Chánh-kiến quán- 
friệt là trí-tuệ quán-triệt 7Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, phiên-não nào đã diệt tận được rồi, phiên-não nào 
côn lại chưa diệt được. 

Trong 5 loại chánh-kiến này: 

Chánh-kiến sỏ-nghiệp, chánh-kiển thiển-tuệ, chánh- 
kiên quán-triệt thuộc về tam-giới. 

Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ, chánh-kiến TÌ hánh-quả- 
tuệ có Niệt-bàn là đôi-tượng thì thuộc vê siêu-fam-giới. 
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* Thật ra, chánh-kiến đó là trí-tuệ tâm-sở (paññindriya 
cefasika) đông sinh với 4 đqi-thiện-tám hợp với trí-tuệ, 4 
đại-duy-tác-tâm hợp với tri-tuệ, 5 săc-giới thiện-tâm, 5 
sac-giới duy-tác-tâm, 4 vô-săc-giới thiện-tâm, 4 vô-sặc- 
giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi ứ/-tuệ tâm-sở đồng sinh với fam-giới-tâm 
ây thì chảnh-kiên thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi #í-i„ệ tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-kiên thuộc về siêu- 
tam-giới. 

2- Chánh-tư-duy (Sammasaikappa) là tư-duy chân- 
chính, có ba loại: 

1- Tư-duy thoái ra khỏi ngũ dục. 

2- Tư-duy không làm khô mình, khô người. 

3- Tư-duy không làm hại mình, hại người. 

Thật ra, chánh-tw-duy đó là hướng-tâm tâm-sở 
(vitakka cefasika) đông sinh với ổ đại-thiện-tâm, ở đại- 
duy-tác-tâm, đệ nhát thiên săc-giới thiện-tâm, đệ nhất 
thiên săc-giới duy-táctám, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tám. 

b Nếu khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với /đm-giới- 
tâm ây thì chánh-tư-duy thuộc về tam-giới. 


* Nếu khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tám và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-tư-duy thuộc về 
Siêu-tam-giới. 

3- Chánh-ngữ (Sammaäväc8) là lời nói chân-chính, có 
ba loại: 

3.I- Kathä sammavaca: Chánh-ngữ lời nói là nói hay, 
nói thật, nói lời chân-chính đem lại sự lợi ích, sự tiên 
hóa, sự an-lạc lâu dài. 
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3.2- Ceftana sammavaca: Chánh-ngữ tác-ÿ là tác Ý 
đại-thiện tâm tránh xa 4 tà-ngữ: 

- Tránh xa lời nói dối, mà nói lời chân thật. 

- Tránh xa lời nói chia rẽ, mà nói lời hòa họp. 

- Tránh xa lời nói thô tục, mà nói lời nhã nhận, 

- Tránh xa lời nói võ ích, mà nói lời hữu ích. 

3.3- Virati sammaäväcä: Chánh-ngữ chế-ngự là chế- 
ngự tâm-sở tránh xa tà-ngữ, khi đang thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ. 

Trong ba loại chánh-ngữ này: 

Chánh-ngữ lời-nói, chánh-ngữ tác-ÿ thuộc về tam-giới. 

Chánh-ngữ chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tắm có Niêt-bàn là đôi-tượng thuộc về 
Siêu-tam-giới. 

Thật ra, chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tftâm-sở 
(sammavacäa cefasika) đông sinh với Š đại-thiện-tâm, 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 8 đại- 
thiện-tâm ầy thì chẳảnh-ngữ thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chẳnh-ngữ thuộc về 
Siêu-tam-giới. 

4- Chánh-nghiệp (Sammäkammanta) là nghề nghiệp 
chân-chính, có ba loại: 

4I- Kirùaã sammakammanta: Chánh-nghiệp hành- 
động là hành động thiện-nghiệp đem lại sự lợi ích, sự 
tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

4.2- Cetana sammakammanta: Chánh-nghiệp tác-ÿý là 
tác-ý thiện-tâm tránh xa ba tà-nghiệp: 
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- Tránh xa sự sảf-sinh. 

- Trảnh xa sự trộm-cấp. 

- Tránh xa sự tà-dám. 

4.3- Virati sammakammania: Chánh-nghiệp chế-ngự 
là chê-ngự tâm-sở tránh xa tà-nghiệp, khi đang thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong ba loại chánh-nghiệp này, chánh-nghiệp hành- 
động, chánh-nghiệp tác-ÿ thuộc vê fam-giới. 

Chánh-nghiệp chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-đqo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niêt-bàn là đôi-tượng thuộc 
VỆ siếu-fam-giới. 

Thật ra, chánh-nghiệp đó là chánh-nghiệp tâm-sở 
(sammakammanta cefasika) đông sinh với 8 đại-thiện- 
tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với ổ đạ¡- 
thiện-tâm ây thì chảnh-nghiệp thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-dạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-nghiệp 
thuộc về siêu-tam-giới. 

5- Chánh-mạng (Sammaä-äjTva) là nuôi mạng chân- 
chính, có hai loại: 

3.1- Virasamma-djwa: Chánh-mạng tinh-tấn là 
tinh- tân nuôi mạng chân-chính, từ bỏ cách sông tà-mạng 
do thân hành ác, do khâu nói ác. 

3.2- Viratisamma-ajiva. Chánh-mạng chế-ngự là chế- 
ngự tâm-sở tránh xa cách sông tà mạng, khi đang thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong hai loại chánh-mạng này: 

Chánh-mạng tinh-tấn thuộc về tam-giới. 

Chánh-mạng chề-ngự đông sinh với 4 Thánh-đạo-tâm 
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và 4 Thánh-quả-tâm có Niễt-bàn là đỗi-tượng thì thuộc 
VỆ siếêu-fam-giới. 

Thật ra, chánh-mạng đó là chánh-mạng ftâm-sở 
(samma-đjT1va cefasika) đông sinh với ở đại-thiện-tâm, 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với ổ đại- 
thiện-tâm ãy thì chánh-mạng thuộc về tam-giới. 


* Nếu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-mạng thuộc về 
Siêu-tam-giới. 

6ó- Chánh-tinh-tấn (Sammäväyãma) là tinh-tắn chân- 
chính, có 4 pháp: 

1- Tinh-tấn ngăn ác pháp chưa sinh, không phát sinh. 

2- Tĩnh-tán diệt ác pháp đã phái sinh. 

3-Tĩnh-tân làm cho thiện pháp chưa sinh, được phái sinh. 

4- Tĩnh-tân làm cho tăng trưởng thiện pháp đã phái sinh. 

Thật ra, chánh-tinh-tấn đó là tinh-tấn tâm-sở (viriya 
cefasika) đông sinh với ở đại-thiện-tám, 8 đại-duy-tác- 
tâm, 5 săc-giới thiện-tâm, 5 sắc-giới duy-tác-tâm, 4 vô- 
sac-giới thiện-tâm, 4 vô-sãc-giới duy-tác-tám, 4 Thánh- 
đạo-tám và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi finh-tấn tâm-sở đồng sinh với tam-giới-tâm 
ây thì cháảnh-tinh-tân thuộc vê tam-giới. 

* Nếu khi finh-tấn tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-táâm thì chánh-tinh-tán thuộc 
VỆ siếu-fam-giới. 

7- Chánh-niệm (SammasatI) là niệm chân-chính, có 
bôn pháp là pháp-hành tứ niệm-xứ: 

7.1- Thân niệm-xứ: Thân là đỗi-tượng của chánh-niệm, 

trí-tuệ tỉnh-g1ác. 
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7.2- Thọ niệm-xứ: Thọ là đôi-tượng của chánh-niệm, 

trí-tuệ tỉnh-g1ác. 

7.3- Tâm niệm-xứ: Tâm là đôi-tượng của chánh-niệm, 

trí-tuệ tỉnh-giác. 

7.4- Pháp niệm-xứ: Pháp là đỗi-tượng của chánh-niệm, 

trí-tuệ tỉnh-g1ác. 

Thật ra, chánh-niệm đó là niệm tâm-sở (saticefasika) 
đồng sinh với ở đại- thiện-tâm, ồ đại-duy-tác-tâm, 5 sắc- 
giới thiện-tâm, 5 sắc-giới duy-tác-tâm, 4 vô- sắc-giới 
thiện-tâm, 4 vô-sắc-giởi duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với fam-giới-tâm ấy 
thì chánh-niệm thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-niệm thuộc về siêu-tam-giới. 


S- Chánh-định (Sammaäsamadhi) là định chân-chính 
trong 5 bậc thiên siêu-tam-giới có Niêt-bàn là đôi-tượng. 

1- Đệ nhất thiên siêu-tam-giới có Niết-bàn là đối-tượng. 

2- Đệ nhị thiên siêu-tam-giới có Niêt-bàn là đồi-tượng. 

3- Đệ tam thiên siêu-tam-giới có Niêt-bàn là đôi-tượng. 

4- Đệ tứ thiên siêu-tam-giới có Niêt-bản là đôi-tượng. 

5-Đệ ngũ thiên siêu-tam-giới có Niêt-bảàn là đôi-tượng. 

Thật ra, chánh-định đó là nhất-tâm tâm-sở (ekaggatä 
cefasika) đông sinh với 6 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác- 
tâm, 5 săc-giới thiện-tâm, 5 sắc-giới duy-tác-tâm, 4 vô- 
sac-giới thiện-tâm, 4 vô-săc-giới duy-tác-tám, 4 Thánh- 
đạo-tám và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi nhấr-tâm tâm-sở đồng sinh với fam-giới- 
tâm ây thì chẳảnh-định thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
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tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-định thuộc về siêu- 
tam-giới. 

4 loại trí-tuệ-học trong tứ Thánh-để thuộc về pháp- 
học Phật-giáo (0ariyaftisasand). 


2- 4 Trí-tuệ-hành phận sự trong Tứ Thánh-đề 


Sau khi đã học phân pháp-học tử Thánh-để đó là 4 
trítuệ-học trong tứ Thánh- đế xong, hành-giả luân 
chuyên đến phần thực-hành phận sự trong tứ Thánh-để 
đó là 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đễ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, cần phải 
biết #í-tuệ-hành phận sự trong mỗi Thánh-đề thây rõ, 
biết rõ mỗi Thánh-đề có mỗi phận sự riêng biệt như sau: 


2.1- Khỗ-Thánh-để đó là ngũ-uẩn chấp-thủ hay sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới, là pháp mà trí-tuệ- 
hành có phận sự nên biết sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới là khổ-đế bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (không 
phải phận sự nên diệt, nên chứng ngộ, nên tiến hành). 


2.2- Nhân sinh khỗ-Thánh-đề đó là ba loại tham-ái, 
là pháp mà frí-tuệ-hành có phận sự nên diệt tham-ái li 
từng thời (tadangappahana) bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam- 
giới (không phải phận sự nên biết, nên chứng ngộ, nên 
tiễn hành). 





! Pahãna: Diệt tham-ái có 5 cách: 

1-Vikkhambhanappahãna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự do năng lực 
thiền-định. 

2- Tadahgappahãna: Diệt tham-ái từng thời do năng lực trí-tuệ-thiền-tuệ 
tam-gIới. 

3- Samucchedappahana: Diệt tận tham-ái do năng lực của Thánh-đạo-tuệ. 
4- PatIppassadhippahãana: An tịnh tham-ái đã bị diệt do năng lực của 
Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissaranappahãna: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đồi-tượng Niết-bàn. 


322 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





2.3- Diệt khổ-Thánh-để đó là Niếr-bàn, là pháp mà 
trí-tuệ-hành có phận sự nên chứng ngộ Niễt-bàn 
từng thời bằng tri-tệ-thiên-tuệ tam-giới (không phải 
phán sự nên biết, nên diệt, nên tiễn hành). 

2.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đó là 
pháp-hành bảt-chánh-đạo, là pháp mà trí-tuệ-hành có 
phận sự nên tiến hành pháp-hành bát-chánh-đạo bằng 
trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (không phải phận sự nên biết, 
nên diệt, nên chứng ngộ). 

Trong 4 #í-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để này, 
trí-tuệ-hành có phận sự nên biết sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới là khổ-đễ là chính, còn ba trí-tuệ-hành 
phận sự của ba đề kia là phụ. 

Thật ra, 4 /r7-fuệ-hành phận sự trong tứ Tỉ hánh-để có 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới làm đối-tượng, phát 
sinh đồng thời không trước, không sau. 

Nếu khi #í-uệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới nào là khố-đễ, là pháp nên 
biết bằng trí-tuệ-thiên-tuệ. 

* Cũng đồng thời /ham-ái, nhân sinh khố-để bị diệt, 
không thể nương nhờ nơi sấc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới ấy để phát sinh 

* Cũng đồng thời chứng ngộ sự điệt tham-ádi, nhân 
sinh khổ nơi sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới ấy. 





' Ñirodho Nibbäna: Niết-bàn có nghĩa là diệt có 5 loại: 

1-Vikkhambhana nibbãna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự do năng lực 
thiền-định. 

2-Tadanga nibbãna: Diệt tham-ái từng thời do năng lực trí-tuệ-thiền-tuệ 
tam-gIớI. 

3- Samuccheda nibbãna: Diệt tận tham-ái do năng lực của Thánh-đạo-tuệ. 
4- PatippassadhIi nibbana: An tịnh tham-ái đã bị diệt do năng lực của 
Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissarananibbana: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đối-tượng Niết-bàn. 
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* Cũng đồng thời đang điển hành pháp-hành chánh- 
đạo có chánh-Hiệm, chánh-kiến, chánh-tinh-tấn, có trí- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sốc-pháp, danh-pháp tam- 
giới ấy là khổ-để là pháp nên biết, tham-ái là pháp nên 
diệt, diệt-để là pháp nên chứng ngộ, chính pháp-hành 
chánh-đạo là pháp nên tiễn hành. 

Như vậy, 4 #rí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để 
phát sinh đồng thời không trước, không sau. 

4 loại tri-tuệ-hành phán sự trong tứ Tỉ hánh-để thuộc 
về pháp-hành Phật-giáo (palipattisãsana). 


3- 4 Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong 
Tứ Thánh-đê 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã thực- 
hành 4 #í-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để, đến 
khi hoàn thành mọi phận sự trong tứ Thánh-đề thì được 
luân chuyển đến 4 #í-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đễ. 

4 trí-tuộệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ Thánh- 
để là quả của 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đễ 
bằng trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới chuyển đến trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giói, đó là chứng đắc 4 Thánh-đạo- 
tuệ có đỗi-tượng Niếr-bàn siêu-tam-giới (Không còn đôi- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới nữa). 

Khi ấy, khổ-Thánh-để, đó là ngũ-uẩn chấp-thú, là 
pháp mà #í-tuệ-hành có phận sự nên biết bằng trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới, thì tri-tuệ-thành đã biết xong bằng 
trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới, đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời nhân sinh khổ-Thánh-đế, đó là 
tham-ái, là pháp mà frí-tuệ-hành có phán sự nên diệt 
từng thời bằng trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới, thì tri-tuệ- 
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thành đã diệt tận được mọi tham-ái xong bằng trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới, đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời điệt khổ-Thánh-để, đó là Niết-bàn, 
là pháp mà #í-tuệ-hành có phận sự nên chứng ngộ bằng 
trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới, thì tri-tuệ-thành đã chứng 
ngộ xong bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, đó là 4 
Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh- 
đế, đó là pháp-hành bát-cháúnh-đạo hợp đủ 8 chánh: 
chánh-kiến, chánh-tr-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định, 
là pháp mà Ø#rí-tuệ-hành có phận sự nên tiến hành bằng 
trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới, thì trí-tuệ-thành đã tiến hành 
xong bằng trí-tuệ-thiềntuệ siêu-tam-giới, đó là 4 
Thánh-đqo-tuỆ: 

- Khổ-Thánh-để là pháp nên biết, thì đã biết xong. 

- Nhân sinh khổ- Thánh-để là pháp nên diệt, thì đã diệt 
tận mọi tham-di xong. 

- Diệt khổ-Thánh-để là pháp nên chứng ngộ, thì đã 
chứng ngộ Niết-bàn xong. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để là pháp nên 
tiễn hành, thì đã tiền hành xong. 


4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của tứ Thánh- 
để đã hoàn thành xong 4 phận sự trong tứ Thánh-đê 
đông thời cùng một lúc không trước, không sau. 


Trong 4 frí-fuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-để thì frí-uệ-thành pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đễ đã hoàn thành xong phận sự tiến hành 
bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh là chính yếu, còn 3 trí-tuệ- 
thành kia là phụ cũng hoàn thành xong phận sự trong 
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môi Thánh-để, cùng một lúc không trước không sau với 
tri-tuệ-thành pháp-hành dân đên diệt khó- Thánh-đề. 


4 loại tri-tuệ-thành hoàn thành phận sự của tứ 
Thánh-để đã hoàn thành xong mọi phận sự tứ Thánh-đé, 
thuộc về pháp-thành Phật-giáo (pativedhasasana), đó 
là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn gọi là nava- 
lokuttaradhamma: 9 pháp siêu-tam-giới. 


Quan hệ nhân quả của tam-tuệ-luân 
* Từ quả đên nhân, từ nhân đên quả 


4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ Thánh- 
đế chứng ngộ chân-lý từ Thánh-đễ, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, đó là quả đã hoàn thành 
xong 4 rí-tuệ-hành phận sự trong tử Thánh-để. 


4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế đã được 
thực-hành đúng theo mỗi phận sự của mỗi Thánh-đế, đó 
là quả của 4 rí-tuệ-học trong tứ Thánh-để đã hiểu biết 
rõ mỗi chi-pháp của mỗi Thánh-đề. 

Như vậy, 4 rí-tuệ-học trong tứ Thánh-để hiêu biết rõ 
đúng các chi-pháp của mỗi Thánh-đề làm nền tảng cơ bản, 
là nhân phát sinh ra quả 4 tri-tuệ-hành phản sự trong tứ 
Thánh-để đúng theo mỗi phận sự của mỗi Thánh-đế. 


4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đề đã hoàn 
thành là nhân phát sinh ra quả là 4 /rí-fuệ-thành hoàn 
thành phận sự trong tứ Thánh- đế chứng ngộ chân-]ý tử 
Thánh-đề, cứng đắc từ Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niễt-bàn; Nhắt-lai Thánh- đạo, Nhắt-lai 
Thánh quả và Niễt-bàn; Bát-lai Thánh-đạo, Bắtlai 
Thánh-quả và Niết-bàn; A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niễi-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hún. 
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Trí-tuệ quán triệt thấy rõ, biết rõ phạm-hạnh đã hoàn 
thành xong, kiếp này là kiếp chót, không còn phải tái- 
sinh kiếp nào khác nữa, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


Như trong đoạn kinh Chuyển-Pháp-Luân, Đức-Thê- 
Tôn khăng định: 

Ñãnañca pana me dassanam udapäadi, “akuppä me 
vimutfi, aqyam antiim-jđii, natthi dan! punabbhavo. ” 

Tri-tuệ quán triệt đã phát sinh đến Như-Lai, biết rõ 
răng: “A-ra-hẳản Thánh-quả-tuệ giải thoát của Như-Lai 
không bao giờ bị hư hoại, kiếp này là kiệp chói, sau kiếp 
hiện-tại này, không còn phải tái-sinh kiếp nào nữa. ” 


Bảng tóm tắt tam-tuệ-luân trong Tứ Thánh-đề 















































loa: _Tứ Thánh-đễ 

TU. |). (J0 + [WNNHOS | 

lũ â ` Thánh- sinh khô- Thánh-đé diệt khô- 
đề Thánh-đề Thánh-đê 

Trí-tuệ- |Sắc-pháp _ TT Bát- 

TiDŠ Dønhzpb2g Tham-ái | Niêt-bàn gì nai 

Trí-tuệ- Á<: XÀẾ ^_ ::a, INên chứng | Nên tiên- 

hành Nên biệt | Nên diệt ngộ lệnh 

Trí-tuệ- .. lun Đã chứng | Đã tiễn- 

thành Đã biệt | Đã diệt HgÔ hành 

Tứ Tam-Tuệ-Luân 

Thánh-đề | Trí-tuệ-học ¡ Trí-tuệ-hành | Trí-tuệ-thành 

Khô- Sắc-pháp T 7 

Thánh-đề đan DHSP Nên biệt Đã biệt 
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Nhân sinh 

khô-Thánh- | Tham-ái Nên diệt Đã diệt 

đê 

Diệt khô- Xứ va Nên chứng Đã chứng 
Thánh-đế THỌPĐAI ngộ ngộ 
P1000 tái (|10sxtaiauie,||feriffSr ". 
diệt khô- Đ hình Đã tiên-hành 
Thánh-đề „" Sà 




















Tam-tuệ-luân của 4 bậc Thánh-nhân 


Mỗi bậc Thánh-nhân đều trải qua tam-tuệ-luân trong 
tứ Thánh-đê, mỗi tuệ luân có năng lực trí-tuệ khác nhau 
đôi với từng bậc Thánh-nhân. 


- Bậc Thánh Nhập-lưu trải qua tam-tuệ-luân trong tứ 
Thánh-đề lần thứ nhất, Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận 
được 2 loại tham-ádi là vibhavatanha: tham-ái hợp với 
đoạn-kiến và bhavatanhã: tham-ái hợp với thường-kiến 
trong 4 tham tâm hợp tà-kiến (còn 4 tham tâm không 
hợp tà-kiến thì chưa diệt được). 


- Bậc Thánh Nhắt-lai trải qua tam-tuệ-luân trong tứ 
Thánh-đề lần thứ nhì, Nhá¡-lai Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
được I loại tham-áI là kãmatanha: tham-di trong 5 đối- 
tượng ái loại thô cõi dục-giới trong 4 tham tâm không 
hợp tà-kiễn (côn 5 đối-tượng ái loại vi-tễ, thì chưa diệt 
được). 

- Bậc Thánh Bắt-lai trải qua tam-tuệ-luân trong tứ 
Thánh-đề lần thứ ba, Đáđi-lai Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
được I loại tham-áI là kammaftanha: tham-di trong 5 đối- 
tượng ái loại vi-tễ cõi dục-giới trong 4 tham tâm không 
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hợp tà-kiên (còn tham-ái trong cối săc-giới, cối Vvô-sắc- 
giới thì chưa diệt được). 


- Bậc Thánh A-ra-hán trải qua tam-tuệ-luân trong tứ 
Thánh-đề lần thứ tư, 44-ra-hán Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
được bhavatanhã: tham-ái trong thiên sắc-giới, thiên vồ- 
sắc-giới, cõi trời sắc-giới phạm-thiên, cõi trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên trong 4 tham tâm không hợp tà-kiến 
không côn dự sót. 

Như vậy, bậc Thánh A-ra-hán diệt tận được hoàn toàn 
mọi tham-ái không còn dư sót. 


Tính chất 4 phận sự trong Tứ Thánh-đề 


4 tri-tuệ-hành phận sự trong tứ Tì hánh-để và 4 trí-tuệ- 
thành hoàn thành phán sự trong tứ Thánh-để có tính 
chât liên quan đông thời, không phận sự nảo trước, 
không phận sự nảo sau. 

Bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo có ví dụ rằng: 

Khi đốt một cây đèn dâu trong đêm tối có 4 sự việc 
xảy ra đông thời, không trước, không sau: 

- Ảnh sáng tỏa ra. 

- Bóng tôi bị biên mái. 

- Tim đèn bị cháy mòn. 

- Dâu bị hao dán. 

Cũng giống như trường-hợp 4 tri-tuệ-hành phận sự 
trong tứ Thánh-đề và 4 tri-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đê có tính chát động thời, không trước, 
không sau. 

Trong kinh Œavampatisuita?? có đoạn Ngài Trưởng- 
lão Gavampati thưa với chư tỳ-khưu răng: 


' Bộ Samyuttanikäya, Mahävagga, kinh Gavampatisutta. 
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- Này chư pháp hữu! Tôi được nghe từ nơi Đúc-Ti hế- 
Tôn dạy răng: 

* ƑỊ t)-khưu nào chứng ngộ khô-Thánh-để thì vị t)- 
khưu áy cũng chứng ngộ nhân sinh khô-Thánh-đé, diệt 
khô- Thánh-đé, pháp-hành dân đên diệt khó- Thánh-đề. 

* Vj tỳ-khưu nào chứng ngộ nhân sinh khố-Thánh-đề, 


thì vị tỳ-khưu ấy cũng chứng ngộ khổ-Thánh-để, diệt 
khổ- Thánh-để, pháp-hành dân đến diệt khố- Thánh-đề. 


tị f)-khưu nào chứng ngô diệt khô-T: hánh-đề, vị £)- 
khưu ây cũng chứng ngộ khô-Thánh-để, nhân sinh khó- 
Thánh-đẻ, pháp-hành dân đên diệt khô- Thánh-đề. 

* Vị t)-khưu nào chứng ngộ pháp-hành dẫn đến diệt 


khổ-Thánh-để thì vị tỳ-khưu ấy cũng chứng ngộ khố- 
Thánh-để, nhân sinh khổ-Thánh-đề, diệt khổ-Thánh-đề. 


Như vậy, tứ Thánh-đề có sự liên quan về phận sự với 
nhau đông thời không trước không sau. 


Phần Giải Thích 


Bồn Trí-tuệ-hành phận sự trong Tứ Thánh-đề 


Trong 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đề này, 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có /zí-£uệ-hành 
phận sự trong khổ-để là chính, còn 3 trí-tuệ-hành phận 
sự trong 3 để còn lại cũng thành tựu đồng thời không 
trước, không sau. 


Thật vậy, khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ 
khi phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp 
nào, hoặc danh-pháp tam-giới nào là khổ-để thì đồng 
thời /ham-ái, nhân sinh khổ-để không sinh trong sác- 
pháp ấy, hoặc danh-pháp tfam-giới ấy, đồng thời chứng 
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ngộ sự diệt của tham-ái, nhân sinh khổ-để nơi sắc-pháp 
ấy, hoặc danh-pháp tam-giới áy. 


Trong khi đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
chánh-niệm, chánh-kiến, chánh-tinh-tắn, ... khi phát 
sinh /rí-tuệ-thiên-tuệ thây rõ, biết rõ khổ-để là pháp nên 
biết, nhân sinh khổ-để là pháp nên diệt, diệt khố-để là 
pháp nên chứng ngộ, thì chính pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-đế đang được tiến-hành. 


. Như vậy, 4 írí-tuệ-hành phận sự trong tứ T hánh-để cô 
sac-pháp, danh-pháp tam-giới đông thời không trước 
không sau. 


Bồn Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự Tứ Thánh-đề 


Trong 4 frí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-đề này, hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
có trí-tuệ-thành hoàn thành phán sự trong pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế có đối-tượng Niễt-bàn là 
chính, còn 3 tri-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong 3 
Thánh-để còn lại cũng hoàn thành xong phận sự trong 3 
Thánh-để đồng thời không trước không sau. 

Thật vậy, khi hành-giả có #í-fuệ-thiên-tuệ siêu-tam- 
giới đó là 4 Thánh-đqo-tuệ đã hoàn thành xong phận sự 
tiến-hành pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để thì: 


- Đồng thời 4 7hánh-đạo-tuệ cũng đã hoàn thành 
xong phận sự biết khố- Thánh-đề. 


- Đồng thời 4 7Thánh-đạo-fuệ cũng đã hoàn thành 
xong phận sự diệt tận được mọi tham-di, nhân sinh khô- 
Thánh-đe. 

- Đồng thời 4 7/ hánh-đạo-tuệ và 4 T; háảnh-quả-tuệ đã 
hoàn thành xong chứng ngộ Niêf-bản, diệt khó- Thánh-đẻ. 
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- Đồng thời pháp-hành bá/-chánh-đạo hợp đủ 8 
chánh: chánh-kiến, chánh-tt-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh- tấn, chánh-niệm, chánh- 
định đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, đã hoàn thành xong 
phận sự tiến-hành pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh- 
để đó là: 

- Khồ-Thánh-để là pháp nên biết, thì đã biết xong. 

- Nhân sinh khổ- Thánh-để là pháp nên diệt, thì đã diệt 
tận xong. 

- Diệt khổ-Thánh-để là pháp nên chứng ngộ, thì đã 
chứng ngộ Niết-bàn xong. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để là pháp nên 
tiễn hành, thì đã được tiến hành xong. 


4 trí-tuộệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ Thánh- 
để này đã hoàn thành xong 4 phận sự trong tứ Thánh-để 
đồng thời không trước không sau. 


Vai trò 4 trí-tuệ-hành và 4 trí-tuệ-thành 


Trong 4 frí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để ở 
giai đoạn đầu, Ø#í- tuệ-hành phận sự biết khổ-Thánh-để 
đóng vai trò chính yếu, đó là #ri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới là khổ đề, là pháp 
nên biết, thì trí-tuệ-hành phận sự của mỗi Thánh- để còn 
lại, cũng được thành tựu phận sự đồng thời không trước 
không sau. 


Trong 4 fri-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-để ở giai đoạn cuỗi, #-fuệ-thành hoàn thành 
phận sự đã tiến-hành pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-để đóng vai trò chính yếu, đó là Thánh-đạo hợp 
ấi 8 chánh đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh- 
quả-tâm có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới, là hoàn 
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thành xong phận sự đã tiến-hành pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-để, đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, đã 
chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, thì trí- 
tuệ-thành hoàn thành phận sự trong 3 Thánh-để còn lại 
cũng được thành tựu phận sự đồng thời không trước 
không sau. 


Tứ Thánh-đề trong giáo-pháp của Đức-Phật 


Tứ Thánh-để là chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã 
chứng ngộ, tứ Thánh-đề là nền tảng căn bản, là pháp cốt 
lõi trọng yếu trong giáo-pháp của chư Phật quá-khứ, Đức- 
Phật hiện-tại và chư Phật vỊ-la1. 


Tứ Thánh-đề đó là: 


1- Khỗ-Thánh-đề đó là ngũ-uân chấp-thủ, hay sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-gIới. 


Trong giáo-pháp của Đức-Phật, tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp trong tam-giới (cõi dục-giới, cõi sắc- 
giới, cõi vô-sắc-giới) đúng theo chân- lý chỉ là khổ-đề 
(dukkhasacca) mà thôi, không có lạc để. 


Tuy có fhọ-lạc (sukhavedana) nhưng thọ-lạc gọi là 
viparinamadukkha: biển-chất-khổ, bởi vì thọ-lạc cũng 
sinh rồi điệt là vô-thường nên cũng chỉ là khổ-đế mà thôi. 

Trong tam-giới, tất cả các pháp-hữu-vi: sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới đêu sinh rôi điệt nên có 4 
trạng-thải là trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bất-tịnh. 


Vậy, do nguyên-nhân nào cho là lạc trong đời này? 


Thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
trong tam-giới đều có 4 trạng-thải: trạng-thái vô-thường, 
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trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã, trạng-thái bắt-tịnh, 
nhưng do 3 pháp-điên-đáảo (vipallasa) là tâm-điên-đảo, 
tưởng-điên-đảo, tà-kiến-điên-đảo cho là thường, lạc, 
ngã, tịnh. 


Pháp-điên-đảo (vipalläsa) có 3 loại: 


- Ciawipallãäsa: Tâm-điên-đảo là biết sai, chấp lầm 
trong các sắc-pháp, các danh-pháp trong tam-giới cho là 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

__ Safifiäwipallasa: Tưởng-điên-đáo là tưởng sai, chấp 
lâm trong các sắc-pháp, các danh-pháp trong tam-giới 
cho là /hường, lạc, ngã, tịnh. 

_- Đihivipallasa: Tà-kiến-điên-đảo là thây sai, chấp 
lâm trong các sắc-pháp, các danh-pháp trong tam-giới 
cho là /hường, lạc, ngã, tịnh. 


* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp trong 
tam-giới đêu cô trạng-thái vô-thường, nhưng do fâm- 
điên-đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiên-điên-đảo cho là thường. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp trong 
tam-giới đêu có trạng-thái khó, nhưng do tâm-điên-đảo, 
tưởng-điên-đảo, tà-kiên-điên-đảo cho là lạc. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp trong 
tam-giới đêu có trạng-thái vô-ngú, nhưng do fâm-điên- 
đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiên-điên-đảo cho là ngã. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp trong 
tam-giới đêu có trạng-thái báf-tịnh, nhưng do tâm-điên- 
đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiên-điên-đảo cho là tịnh. 


Như vậy, pháp-điên-đảo có 3 x 4 gồm có 12 loại. 


Sự thật chân-lý của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới chỉ là khô-đềê mà thôi, nhưng do fâm- 
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điên-đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiến-điên-đảo đảo ngược 
lại thật-tánh cho là /ạc. 

Vậy, lạc không phải là sự fhậf chân-]ý, mà thuộc về 
lạc-điên-đảo (sukhavipallasa). 

Như ĐÐại-đức t)-khưu-ni Vajirã dạy rằng: 

“Chỉ có khố-để sinh, khồ-đề trụ, khô-để diệt. 

Ngoài khôỏ-đê ra, không có gì sinh, không có gì trụ, 
không có gì diệt... 02 

Cho nên, ngũ-uẩn chấp-thủ. hay sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới đêu chỉ là khổ-đề mà thôi. 


2- Nhân sinh khố-Thánh-đề đó là #am-ái 
- Tham-ái là nhân sinh khỗ trong kiếp hiện-tại 


* Nếu ứâm tham phát sinh mà không được thỏa mãn 
như ý thì Zđm sân phát sinh, không vừa lòng, làm cho 
khô tâm. 


* Nếu Zâm tham phát sinh mà được thỏa mãn như ý 
thì phát sinh âm tham cháp-thú, cho là của ta, cũng làm 
nhân phát sinh tâm sâu não, lo sợ cũng làm khổ fâm. 


Như Đức-Phật dạy trong Pháp-cú kệ răng: 


Tanhaãya jãyaf soko, tanhaãya JjãyafI bhayam. 
Tanhãya vippamuttassa, natthi soko kuto bhayam?”? 
Sự sâu não phát sinh do tham-di, 

Sự lo sợ phát sinh do tham-ái, 

Bậc Thánh A-ra-hán diệt tận tham-ái, 

Không sâu não, từ đâu có lo sợ? 


' Bộ Samyuttanikäya, Sagathavagga, kinh Vajirãsutta. 
' Bộ Dhammapadagathä câu kệ thứ 216. 
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- Tham-ái là nhân sinh khỗ trong kiếp-sau 


Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi 
tham-ádi không còn dự sót, đến khi hết tuôi thọ, đồng thời 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 

Ngoài bậc Thánh A-ra-hán ra, còn lại tất cả mọi 
chúng-sinh: nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên và gồm cả 
3 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nháp-lưu, bác Thánh 
Nhất-lai, bậc Thánh Bắr-lai vẫn còn tham-ái, nên vẫn 
còn phải &hổ fái-sinh trong kiếp sau. 

Chúng-sinh có ngñ-uẩn: sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành- -uẩn, thức-uẩn trong 11 cõi dục-giới và trong l5 
cõi sắc-giới, hay chúng-sinh có tứ-uẩn (thọ- -uẩn, trởng- 
uấn, hành-uẩn, thức- uẩn) trong 4 cối vô- sắc-giới, hay 
chúng-sinh chỉ có nhất-uẩn (sắc- -uẩn) trong cối săc-giới 
Vô-tưởng-thiên, cũng đều có khổ-đế, nhưng chỉ khác 
nhau là khổ nhiều, hoặc khổ ít mà thôi. 


* Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, mà chỉ còn tải-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-giới nhiêu nhất 7 kiếp nữa, rồi chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hản, sẽ tịch diệt Niễ-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhắt-lai chỉ còn tái-sinh kiếp sau 1 kiếp 
nữa mà thôi, rồi chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán sẽ tịch diệt Niễi-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi 
trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Bắt-lai chắc chắn không tái-sinh kiếp 
sau trở lại cõi dục-giới, mà chỉ tải-sinh kiếp sau trên cõi 
trời sắc-giới, rồi chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tại cỗi trời ấy. 

Vì vậy, tham-ái là nhân sinh khố- đề. 
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3- Diệt khố-Thánh-đế, đó là Niết-bàn, là pháp diệt 

tận được tham-á1, nhân sinh khô- Thánh-đê. 

Niết-bàn có hai loại đó là: 

I- Hữu-dự Niết-bàn (Sa upädisesanibbäna) là Niết- 
bàn đổi với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tât cả 
mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn dư sót, còn gọi là 
kilesaparinibbäna: mọi phiên- não Niễt-bàn, nhưng g#- 
uấn vẫn còn tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 


2- Vô-dự Niễt-bàn (Anupadisesanibbäna) là Niết-bàn 
đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi 
tham-áI, mọi phiền-não không còn dư sót, đến lúc hết 
tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, còn gọi là khandha- 
parinibbĩna: ngũ- uấn Niễt-bàn nghĩa là nñgữ- uấn điệt rồi 
không còn ngũ-uân nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Niết-bàn có ba loại theo đối-tượng thiền-tuệ đó là: 

I-Vô-hiện-tượng Niễt-bàn (Animittanibbãna) là Niết- 
bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ phát 
sinh /ri-fuệ-thiên-tuệ thây rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết rõ rạng-thái 
vô-thường (aniccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ 
và frạng-thái vồ-ngã, do năng lực tín-pháp-chú có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc do năng 
lực của giới, dẫn đên chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-hiện- 
tượng Niễt-bàn (animitanibbäna) Niễt-bàn không có 
hiện-tượng các pháp-hữu-Vi. 

2- Vô-ái Niễt-bàn (Appanihitanibbäna) là Niễt-bàn 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết rõ frạng-thái 
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khổ (dukkhalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái vô-thường 
và Ørạng-thải vó-nga, do năng lực định-pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tin-pháp-chủ, 
tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, tuệ-pháp-chú), hoặc do 
năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn gọi là 
vô-ái Niễt-bàn (appanihitanibbäna) Niễt-bàn không có 
tham-di nương nhờ. 


3- Chân-không Niễt-bàn (Suññatanibbäna) là Niết- 
bàn đôi với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiền-tuệ thây rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ biết rõ frạng-thái vô- 
ngã (anatfialakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và 
trạng-thảái vô-thường, do năng lực tuệ-pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tin-pháp-chủ, 
tán-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ), hoặc do 
năng-lực của tuệ, dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn gọi là 
chân-không Niễt-bàn (suññatanibbäna) Niễt-bàn hoàn 
toàn vô-ngã, không phải ta, không phải của ta. 

Vì vậy, Niết-bàn là pháp diệt khỗ-Thánh-đề. 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế, đó là. 
pháp-hành bát-chánh-đạo, là pháp-hành dẫn đến 
chứng ngộ Niêt-bàn, diệt Khô-Thánh-đê. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tâm có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. Khi ấy, 4 
Thánh-đạo-tâm hợp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tr- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh- 
tấn, chánh-niệm, chánh-định đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tám đã hoàn thành xong 4 phận sự: 

- Khố-Thánh-để là pháp nên biết, thì 4 Thánh-đạo-tuệ 
đã biết xong. 
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- Nhân sinh khổ-Thánh-để là pháp nên diệt, thì 4 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận mọi tham-ái xong. 

- Diệt khổ-Thánh-để là pháp nên chứng ngộ, thì 4 
Thánh-đạo-tuệ đã chứng ngộ Niêt-bàn xong. 

~ Pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để là pháp nên 
tiên hành, thì 4 Thánh-đạo-tâm có pháp-hành bát-chánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh đã tiên hành xong. 


Vì vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp- hành dẫn 
đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ-Thánh-đề. 


Tứ Thánh-để là nền tảng, là cốt lõi chính yếu trong 
giáo-pháp của Chư Phật. Vì vậy, hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ ban đầu dù có những đối- -tượng 
thiền-tuệ khác nhau như /hần, thọ, tâm, pháp, ngũ-uẩn, 
12 xứ, l8 tụ-tánh (dha0mu), sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, v.v... đến giai đoạn cuối cùng cũng đêu đạt đến 
chứng ngộ chân-|ÿý tứ Thánh-đế, mới chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 


Nhân quả liên quan của Tứ Thánh-đề 


Chân-lý tứ Thánh-đế có nhân quả liên quan với nhau 
như sau: 

- Khỗ-Thánh-để đó là ngũ-uẩn chắp-thủi, hay sắc- 
pháp, danh-pháp trong fam-giới (dục-giới, săc-giới, vô- 
sac-giới), là quả của nhân sinh khô- Thánh-đẻ. 

_— Nhân sinh khố-Thánh-đễ đó là tham-ái là nhân- 
dán đất tải-sinh kiếp sau (tanha ponobbhavik4). 

- Điệt khố-Thánh-đễ đó là Niễt-bàn không thuộc về 
quả của một nhân nào, bởi vì Niêt-bàn là pháp-vồô-Vvi 
(asankhatadhamma) là pháp hoàn toàn không do một 
nhân duyên nảo câu tạo. 
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- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đễ ảo là pháp- 
hành bát-chánh-dạo là pháp-hành dân đến chứng ngộ 
Niễt-bàn, diệt khổ- Thánh-để. 

Như vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo là nhân đạt đến 
Niễt-bàn (diệt khố-Thánh-để) không phải là nhân sinh 
Niễt-bàn, và diệt khố-Thánh-để (Niễt-bàn) cũng không 
phải là quả của pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-để, mà chỉ là đối-tượng siêu-tam-giới của 
pháp-hành bát-chánh-đạo (đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm) dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề mà thôi. 


Ví dụ nôm na: Con đường dẫn đến kinh-đô. 


- Con đường ví như pháp-hành bái-chánh-đạo là 
pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề (Niết-bàn). 

- Kinh-đô ví như Niết-bàn là pháp diệt khổ-Thánh-để. 

Con đường dẫn đến kinh-đô, chứ không phải là nhân 
sinh kinh-đô. 


Cũng như vậy, pháp-hành bái-chánh-đạo dân đến diệt 
khố-Thánh-để (Niết-bàn) không phải nhân sinh Niễt-bàn 
(diệt khố-Thánh- đổ), mà chỉ là nhân đạt đến Niễt-bàn, 
diệt khổ- Thánh-đề mà thôi. 


Pháp-Hành Trong Phật-Giáo 


Trong Phật-giáo có 2 pháp-hành: 
- Pháp-hành thiền-định. 
- Pháp-hành thiền-tuệ. 


Phương pháp thực-hành mỗi pháp-hành và kết quả 


của mỗi pháp-hành'” hoàn toàn khác biệt với nhau. 


' Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên IX: Pháp-Hành Thiền-Định, quyên 
X%: Pháp-Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn-giả 
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* Hành-giả nào là hạng người fam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiền-định, có khả năng chứng đặc 5 bậc 
thiền sắc-giới thiệntâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm thì trong kiếp hiện-tại, hành-giả nhập bậc 
thiền (jhänasamäpafi) hưởng sự an-lạc trong thiền ấy. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chăn sốc-giới thiện- 
nghiệp, hoặc vô-săc-giới thiện nghiệp trong bậc thiên 
thiện-tâm bậc cao có quyên tu tiên cho quả tái-sinh kiếp 
sau lên tầng trời săc-giới phạm-thiên, hoặc tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên, được tái-sinh kiếp sau trên tầng trời 
nảo hoàn toàn tùy thuộc vào bậc thiền quả-tâm bậc cao 
sở đắc của hành-giả, hưởng sự an-lạc trong tầng trời ấy 
cho đến hết tuôi thọ, rồi lại tái-sinh kiếp sau tùy theo 
thiện-nghiệp của hành-giả. 

Như vậy, pháp-hành thiên-định vẫn còn tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, pháp-hành thiền-định này có trong 
Phật-giáo và có ngoài Phật-giáo. 


* Hành giả là hạng zñgười íam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-fuệ, có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đê, chứng đắc như sau: 


- Hành-giả chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là 
tà-kiến và hoài-nghi, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Bậc Thánh Nhập-lưu sau khi chết, vĩnh viễn không 
còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, mà chỉ còn tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa. 
Đến kiếp thứ 7, chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 


- Hành-giả chứng đắc đến Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất- 
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lai Thánh-quả và Niếr-bàn, diệt tận được 1 loại phiền- 
não là sân loại thô, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

Bậc Thánh Nhất-lai sau khi chết, chỉ còn tái-sinh kiếp 
sau trong cõi thiện-giới 1 kiếp nữa mà thôi, rồi chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôồi trong tam-giới. 

- Hành-giả chứng đắc đến Bár-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả và Niế¡-bàn, diệt tận được 1 loại phiền não là 
sân loại vi-tế, trở thành bậc Thánh Bắn-lai. 

Bậc Thánh Bắt-lai sau khi chết, chắc chăn không tái- 
sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, mà chỉ tái-sinh kiếp 
sau trên cõi trời sắc-giới, rồi chắc chăn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tại 
cõi trời ấy. 

- Hành-giả chứng đắc đến 4-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả và Niếr-bàn, diệt tận được 7 loại 
phiền-não còn lại là /hmm, sỉ, ngã-mạn, buôn-chán, 
phóng-tâm, không biết hồ-thẹn tội-lôi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi không còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng. 

Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bản, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Pháp-hành thiên-tuệ chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, 
hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. Đối với chư vị Bồ- 
tát là bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đã từng tạo và 
tích lũy các pháp-hạnh ba-la-mật của mình đầy đủ từ vô 
số tiền-kiếp trong quá-khứ. 

Nay kiếp hiện-tại, hành-giả là hạng người tam-nhân 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
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Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân bậc 
nào trong Phật-giáo, hoàn toản tùy thuộc vào năng lực 
của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (ndriya): 
tín-pháp-chủ, tắn-pháp- chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi hành-giả ấy. 


Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã (Anattalakkhanasutta) 


Ngày rằm tháng 6 (âm-lịch), Đức-Phật Gotama thuyết 
pháp lần đầu tiên bài kinh Dhamuacakkappavaftana- 
suta: Kinh Chuyển-Pháp-Luân, đề tễ độ nhóm 5 vị tỳ- 
khưu, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức-Phật 
Gotama. Tiếp theo sau, mỗi ngày một vị trở thành bác 
Thánh Nhập-Ïưu, đến ngày 19 tháng 6, nhóm 5 vị tỳ- 
khưu đều trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đến ngày 20 tháng 6, Đức-Phật Gofama thuyết bài 
kinh Anaffalakkhanasuta: Kinh Trạng-thải-vô-ngã, để 
tế độ nhóm 5 vị tỳ-khưu trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Phần I: Ý nghĩa kệ khai Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã 
Dhammacakham pavaftefva... 


Khu rừng yên tịnh nơi phóng sinh nai 

Tên gọi là Ï]-si-pa-ta-na 

Gần kinh thành Ba-ra-na-xi ấy, 

Ngày rằm tháng sáu, trăng tròn sảng tỏ, 
Đức-Phật thuyết bài kinh Chuyển-pháp-luân, 
Ngài Kondafna trở thành bậc Thánh Nháp-lưu, 
Tuần tự theo mỗi ngày, thêm một vị. 

Nhóm năm tỳ-khưu thành Thánh Nháp-lưu, 
Đến ngày 20 tuần trăng hạ huyền 

Đức-Phật thuyết kinh Trạng-thải-vồ-ngã. 

Tế độ tỳ-khuu trở thành A-ra-hán. 
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Này chư thiện-trí! Xin hãy lắng nghe 
Chúng tôi tụng kinh Trạng-thải-vô-ngã. 


Phần II: Ý nghĩa bài Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã 
(Anattalakkhanasutta) “ 


Lời của Ngài Trưởng-lão Ananda bạch với Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa răng: 

- EVaïn Imme sutam... 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa khả 
kính! Con là Ananda, được nghe bài kinh Trạng-thái- 
vô-ngã từ Đức- Thê- Tôn như váy: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là 1sipatana (trước kia chư Phật Đóc-Giác 
thường ngự xuống). Tại nơi đây, Đúc-Thê-Tôn bèn gọi 
nhóm 5 f)È-khưu răng: 

- Này chư f)-khưu! 

Chư t)-khuu đáp lời Đức-Thể-Tôn: 

- Dạ, Kính bạch Đức-Thế- Tôn. 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng kinh Trạng-thái-vô-ngã 
như sau: 

Ngũ-uẫn là vô-ngã 

1- Sắc-uẫn là vô-ngã 

- Này chư t-khưu! Sắc-uẩn này là vô-ngã (không 
phải ta, không chiếu theo ý muôn của t4). 

- Này chư t-khưu! Thật vậy, nếu sắc-uẩn này là ta 
(ngã) thì săc-uân này không bị biên đôi, không bị bệnh 
hoạn, các con có thê mong muôn săc-uđn này răng: 


' Bộ Samyuttanikäya, Khandhavagga, kinh Anattalakkhanasutta. 
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“Sac-uân của tôi được khỏe mạnh, đẹp để như thê này. 
Sác-uán của tôi đừng có bệnh hoạn, xáu xí nhự thể kia. ” 

- Này chư t)-khưu! Sự thật, bởi vì săc-uân này là vô- 
ngã, do đó, săc-uân này bị biên đổi, bị bệnh hoạn. 

Vì vậy, các con không thê mong muôn trong săc-uân 
này răng: 

“Sac-uân của tôi được khỏe mạnh, đẹp để như thê này. 
Sác-uán của tôi đừng có bệnh hoạn, xáu xí như thể kia. ” 

(Sac-uán nhự thê nào tùy thuộc vào nhân-duyên, 
không tùy thuộc theo ý muốn của mình.) 


2- Thọ-uẫn là vô-ngã 


- Này chư t-khưu! Thọ-uẩn này là vô-ngã (không 
phải ta, không chiếu theo ý muốn của t4). 

- Này chư tỳ-khưu! Thát vậy, nếu thọ-uẩn này là ta 
(ngã) thì thọ-uẩn này không bị biến đổi, không bị bệnh 
thân, không bị bệnh tâm, các con có thể mong muốn 
trong thọ-uán này rằng: 

“Tho-uẩn của tôi được an-lạc như thế này. 


„ 


Thọ-uẩn của tôi đừng khổ đau như thể kia. 


- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì thọ-uẩn này là vô- 
ngã, do đó thọ-uân này bị biến đôi, bị bệnh thán, bị 
bệnh tám. 

Vì vậy, các con không thể mong muốn trong thọ-uẩn 
này răng: 

“Tho-uẩn của tôi được an-lạc như thế này. 

Thọ-uẩn của tôi đừng khổ đau như thể kia. ” 

(Thọ-uẩn như thế nào tùy thuộc vào nhân-đuyên, 
không tùy thuộc theo ÿ muốn của ta.) 
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3- Tưởng-uẫn là vô-ngã 


- Này chư t)-khưu! Tưởng-uẩn này là vô-ngã (không 
phải ta, không chiêu theo ý muốn của (4). 

- Này chư t)-khưu! Thật vậy, nếu tưởng-uấn này là ta 
(ngã), thì tưởng-uẩn này không bị biến đổi, không bị 
bệnh tâm, các con có thể ITHOHĐ muốn trong trởng-uẩn 
này rằng: 

“Tưởng-uẩn của tôi tưởng nhớ điều tốt, điểu thiện 
như: thể này. 

Tưởng-uẩn của tôi đừng tưởng nhớ điều xấu, điều ác 
như thể kia. ” 

- Này chư t)-khưu! Sự thật, bởi vì tưởng-uẩn này là vô- 
ngã, do đó, trởng-uẩn này bị biến đổi, bị bệnh tâm. V1 vậy, 
các con không thể IT"ONg muốn trong tưởng-uẩn này rằng: 


“Tưởng-uẩn của tôi tưởng nhớ điều tốt, điều thiện 

như thê này. 

Tưởng-uân của tôi đừng tưởng nhớ điêu xâu, điểu ác 
như thê kia. ” 

(Tưởng-uẩn như thế nào tùy thuộc vào nhân-đuyên, 
không tùy thuộc theo ÿ muốn của ta.) 

4- Hành-uẫn là vô-ngã 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-uẩn này là vô-ngã (không 
phải ta, không chiếu theo ý muốn của t4). 

- Này chư t}-khưu! Thật vậy, nếu hành-uẩn này là ta 
(ngã), thì hành-uẩn này không bị biến đổi, không bị bệnh 
tâm, các con có thể mong muốn trong hành-uẩn này rằng: 


“Hành-uẩn của tôi hành thiện-nghiệp như thế này. 
Hành-uán của tôi đừng hành ác-nghiệp như thê kia. ” 

- Này chư t)-khưu! Sự thật, bởi vì hành-uẩn này là vô- 
ngã, do đó, hành-uân này bị biên đôi, bị bệnh tám. 
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Vì vậy, các con không thể mong muốn trong hành-uẩn 
này răng: — 

“Hành-uán của tôi hành thiện-nghiệp như thê này. 

Hành-uán của tôi đừng hành ác-nghiệp như thê kia. ” 

(Hành-uẩn như thể nào tùy thuộc vào nhân duyên, 
không tùy thuộc theo ÿ muốn của ta.) 

5- Thức-uẩn là vô-ngã 

- Này chư tỳ-khưu! Ti hức-uấn này là vô-ngã (không 
phải ta, không chiếu theo ý muốn của t4). 

- Này chư t)-khưu! Thật vậy, nếu thức-uẩn này là ta 
(ngã), thì thức-uẩn này không bị biến đổi, không bị bệnh 
tâm, các con có thể mong muốn trong thức-uân này rằng: 

„ử húc-uẩn của tôi biết điều tối, điều thiện nhự thể này. 
Thưc-uân của tôi đừng biết điêu xâu, điêu ác như thê kia ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì thức-uẩn này là vô- 
ngã, do đó, thức-uán này bị biên đôi, bị bệnh tâm. VÌ vậy, 
các con không thê mong muôn trong thức-uán này răng: 

„í húc-uẩn của tôi biết điều lỐt, điều thiện như thế Hàÿ. 
Thưc-uân của tôi đừng biết điêu xâu, điêu ác như thê kia ” 

(Thức-uẩn như thể nào hoàn toàn tùy thuộc vào nhân- 
duyên, không tùy thuộc theo ý muốn của ta.) 

Ngũ-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

6- Sắc-uẩn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư fÈ-khưu! Các con nhận thức thế nào về điêu 
này? Săc-uân này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đúc-]1 hế-Tôn, sắc-uẩn này sinh rồi điệt 
là vô-thường. 

- Này chư tỳ-khưu! Sắc-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, sắc-uẩn ấy là khổ hay lạc? 
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- Kinh bạch Đúc-Thế-Tôn, sắc-uẩn nào sinh rồi diệt 
luôn luôn biển đổi, vồ-thường, nên sắc-uẩn ấy là khổ. 

- Này chư tỳ-khưu! Sắc-uẩn nào là vô-thường, khổ, có 
trạng-thái thường biến đổi. 

Vậy, các con có nên theo chấp- -th với tâm tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiến nơi sắc-uẩn ấy rằng: 


“Sắc-uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), sắc-uẩn ấy là 
ta (do tâm ngã-mạn), sắc-uẩn ấy là tự ngã của ta (do 
tâm tà-kiển) hay không?” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không nên theo 
cháp-thủ săc-uân ấy như vậy. Bạch Ngài. 

7- Thọ-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thế nào về điễu 
này? Thọ-uân này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đức-Ti hé-Tôn, thọ-uẩn này sinh rồi diệt 
là vô-thường. 

- Này chư tỳ-khưu! Thọ-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, thọ-uẩn ấy là khổ hay lạc? 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, thọ-uẩn nào sinh rồi diệt 
luôn luôn biên đổi, vô-thường, nên thọ-uán áy là khô. 

- Này chư tỳ-khưu! Thọ-uẩn nào là vô-thường, khổ, có 
trạng-thái thường biên đổi. 

Vậy, các con có nên theo chấp-thủ với tâm tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiên nơi thọ-uân áy răng: 

“Thọ-uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), thọ-uẩn ấy là 
ta (do tâm ngã-mạn), thọ-uân ấy là tự ngã của ta (do 
tâm tà-kiên) hay không?” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không nên theo 
cháp-thủ thọ-uân ây như vậy. Bạch Ngài. 
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8- Tướng-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thế nào về điễu 
này? Tưởng-uán này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tưởng-uẩn này sinh rồi 
diệt là vô-thường. 

- Này chư tỳ-khưu! Tưởng-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, trởng-uẩn ấy là khổ hay lạc? 

- Kinh bạch Đức- Thế- Tôn, tưởng-uẩn nào sinh rồi diệt 
luôn luôn biên đổi, vô-thường, nên trởng-uân ấy là khô. 

- Này chư tỳ-khưu! Tưởng-uẩn nào là vồ-thường, khổ, 
có trạng-thải thường biên đổi. 

Vậy, các con có nên theo chấp-thủ với tâm tham-di, 
ngã-mạn, tà-kiên nơi tưởng-uán áy răng: 

“Tưởng-uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), trởng-uẩn 


ấy là ta (do tâm ngã-mạn), tưởng-uẩn ấy là tự ngã của 
ta (do tâm tà-kiến) hay không?” 


- Kính bạch Đức-T' hế-Tôn, quả thật không nên theo 
cháp-thủ tưởng-uân ây như vậy. Bạch Ngài. 

9- Hành-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư f)-khưu! Các con nhận thức thế nào về điêu 
này? Hành-uân này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, hành-uẩn này sinh rồi diệt 
là vô-thường. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, hành-uẩn ấy là khổ hay lạc? 

- Kímh bạch Đức-T hé-Tôn, hành-uẩn nào sinh rồi diệt 
luôn luôn biên đổi, vô-thường, nên hành-uân áây là khô. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-uẩn nào là vô-thường, khổ, 
có trạng-thải thường biên đổi. 
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Vậy, các con có nên theo chấp-thủ với tâm tham-di, 
ngã-mạn, tà-kiên nơi hành-uán áy răng: 

“Hành-uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ải), hành-uẩn 
ây là ta (do tâm ngã-mạn), hành-uân ấy là tự ngã của ta 
(do tâm tà-kiến) hay không? ” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không nên theo 
cháp-thủ hành-uân ây như vậy. Bạch Ngài. 

10- Thức-uẩn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thế nào về điễu 
này? Thức-uân này là thường hay vô-thưởng? 

- Kính bạch Đức-Ti hé-Tôn, thức-uẩn này sinh rồi diệt 
là vô-thường. 

- Này chư tỳ-khưu! Thức-uẩn nào là vô-thường. 

Vậy, thức-uẩn ấy là khổ hay lạc? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thức-uẩn nào sinh rồi diệt 
luôn luôn biên đổi, vô-thường, nên thức-uân ây là khó. 

- Này chư t)-khưu! Thức-uẩn nào là vô-thường, khổ, 
có trạng-thải thường biên đổi. 

Vậy, các con có nên theo chấp- -thủ với tâm tham-ái, 
ngã-mạn, tà- kiến nơi thức-uẩn ây rằng: 

“Thức-uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), thức-uẩn ấy 
là ta (do tâm ngã-mạn), thức-uân áy là tự ngã của ta (do 
tâm tà-kiên) hay không?” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không nên theo 
cháp-thủ thức-uán áây như vậy. Bạch Ngài. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ ngũ-uẫn 
11-Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ nơi sắc-uẫn 


- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, những sắc-uẩn nào đã sinh 
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trong thời quả-khưứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang sinh 
trong thời hiện-tại, hoặc sắc-uẩn bên trong của mình, 
hoặc sắc- uấn bên ngoài mình (của người khác), hoặc 
sắc- uẩn thô, hoặc săc-uân vi- -tế, hoặc săc-uân thấp hèn, 
hoặc sắc-uẩn cao quý, hoặc sắc-uẩn nào sinh ở nơi xa, 
hoặc săắc-uẩn nào sinh ở nơi gần. 

Vậy, các con nên biết bằng tri-tuệ- thiển- tuệ thấy rÕ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả sắc-uẩn ấy răng: 


“Sắc-uẩn ấy không phải là của ta, sắc-uẩn ấy không 
phải là ta, săc-uân ấy không phải là tự ngã của ta. ” 


12- Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ nơi thọ-uẫn 


- Này chư t)-khưu! Vì vậy, những thọ-uẩn nào đã sinh 
trong thời quả-khưứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang sinh 
trong thời hiện-tại, hoặc thọ- uấn bên trong của mình, 
hoặc thọ- -uẩn bên ngoài mình (của người khác), hoặc 
thọ-uẩn thô, hoặc thọ-uân vi- -tỂ, hoặc thọ-uán thấp hèn, 
hoặc thọ- -uẩn cao quý, hoặc thọ- -uẩn nào sinh ở nơi xa, 
hoặc thọ-uẩn nào sinh ở nơi gần. 


Vậy, các con nên biết bằng trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tát cả thọ-uân ấy răng: 


“Thọ-uẩn ấy không phải là của ta, thọ-uẩn ấy không 
phải là ta, thọ-uán đây không phải là tự ngã của ta. ” 


13- Trí-tuệ-thiỀn-tuệ không chấp-thủ nơi tưởng-uẫn 


- Này chư t)-khưu! Vì vậy, những tưởng-uẩn nào đã 
sinh trong thời quả-khứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang 
sinh trong thời hiện-tại, hoặc tưởng-uẩn bên trong của 
mình, hoặc tưởng-uẩn bên ngoài mình (của người khác), 
hoặc tưởng-uẩn thó, hoặc tưởng-uẩn vi- -t, hoặc tưởng- 
uấn thấp hèn, hoặc tưởng-uẩn cao quý, hoặc tưởng-uẩn 
nào sinh ở nơi xa, hoặc tưởng-uẩn nào sinh ở nơi gần. 
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Vậy, các con nên biết bằng tri-tuệ- thiên- tuệ thầy rỠ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả trởng-uẩn ấy rằng: 


“Tưởng-uấn ấy không phải là của ta, tưởng-uẩn ấy 
không phải là ta, tưởng-uấn ấy không phải là tự ngã 
ti f6. 


14- Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ nơi hành-uẫn 


- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, những hành-uẩn nào đã 
sinh trong thời quả-khứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang 
sinh trong thời hiện-tại, hoặc hành-uẩn bên trong của 
mình, hoặc hành-uẩn bên ngoài mình (của người khác), 
hoặc hành-uẩn thô, hoặc hành-uẩn vi-tễ, hoặc hành-uẩn 
thấp hèn, hoặc hành-uẩn cao quỷ, hoặc hành-uẩn nào 
sinh ở nơi xa, hoặc hành-uẩn nào sinh ở nơi gần. 

Vậy, các con nên biết bằng trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả hành-uẩn ấy rằng: 

“Hành-uẩn ấy không phải là của ta, hành-uẩn ấy không 
phải là ta, hành-uẩn ấy không phải là tự ngã của ta.” 


15- Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ nơi thức-uẫn. 


- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, những thức-uẩn nào đã 
sinh trong thời quá-khưứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang 
sinh trong thời hiện-tại, hoặc thức- uấn bên trong của 
mình, hoặc thức- -uẩn bên ngoài mình (của người khác), 
hoặc thức-uẩn thô, hoặc thức-uẩn vi-tễ, hoặc thức-uẩn 
thấp hèn, hoặc thức-uẩn cao quý, hoặc thức-uẩn nào 
sinh ở nơi xa, hoặc thức-uẩn nào sinh ở nơi gần. 

Vậy, các con nên biết bằng trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả thức-uẩn ấy rằng: 

“Thức-uẩn ấy không phải là của ta, thức-uẩn ấy không 
phải là ta, thức-uẩn ấy không phải là tự ngã của ta. ” 
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16- Trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán trong ngũ-uẫn 


- Này chư tỳ-khưu! Thật-tánh của ngũ-uẩn như vậy, 
bậc Thánh Thanh-văn có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uẩn đúng theo thật-tánh, nên phát sinh trí-tuệ- 
thiển- tuệ nhàm chán trong sắc- uấn, nhàm chản trong 
thọ- -uẩn, nhàm chắn trong tưởng-uẩn, nhàm chán trong 
hành-uẩn, nhàm chán trong thức-uẩn. 


Khi tri-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán trong ngũ-uẩn, nên 
tâm xả ly tham-ái, do tâm xả ly tham-ái, nên chứng đắc 
A-ra-hản Thánh-đạo giải thoát khỏi mọi tham-ádi, mọi 
phiên- -não. Tri-tuệ-quản-triệt biết rõ rằng: 


“A-ra-hản Thánh-quả đã giải-thoát hoàn toàn mọi 
phiên-não trâm-luân. Không còn phải thực-hành pháp- 
hành bảt-chẳảnh-đạo nữa, mọi phận sự trong tứ Thánh- 
để đã hoàn thành xong, phạm hạnh cao thượng đã hoàn 
thiện xong. Kiếp này là kiếp chói, không còn tái-sinh 
kiếp nào nữa. ” 


Nhóm 5 Tỳ-khưu trở thành bậc Thánh A-ra-hắn 


Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh trạng-thái vô- 
ngã này xong, nhóm 5 tỳ-khưu phát sinh đại-duy-tác-tâm 
vô cùng hoan hỷ với lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Trong khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh này, 
nhóm 5 tỳ-khưu thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc đến A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả và Niễ-bàn, diệt 
tận được mọi tham-di, mọi phiên-não trâm-luân, không 
còn chấp-thủ trong ngũ-uấn này nữa (trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán). 


(Xong bài kinh Trạng-thái-vô-ng8) 
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Giải thích danh từ trong bài Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã 
Ý nghĩa danh từ Anattä 
Định nghĩa danh từ anaffã: 


Na qaHã qnaffã mnathi qta etassa khandha- 
pañcakassa Tỉ vã anafia. 

Tắt cả các pháp không phải ta, không phải của ta là 
pháp-vô-ngã, hay ngũ-uân áy không phải ta, không phải 
của ta cũng là pháp-vô-ngã. 

Ý nghĩa Anaftã: Vô-ngã ở đây là phủ định a#ã: ngã, 
ngã-sở, ta và của 1a. 

Trong bộ 77%? giải thích danh từ Ana#ã: Vô-ngã cô 
4 ý nghĩa sau: 

1- Avasavattanaftha: Vô-ngã có nghĩa là không chiều 
theo ý muôn của một aI. 

2- Asamikaftha: Vô-ngã có nghĩa là vô chủ, không có 
ai làm chủ. 

3- Suffnatat†ha: Vô-ngã có nghĩa là không, không phải 
ta, không phải của ta. 

4- Attapatikkhepaftha: Vô-ngã có nghĩa là phủ nhận 
cái ngã, cái ta, cái đại ngã. 

Trong bài kinh Anaftalakkhanasufta: Kinh trạng-thải- 
vô-ngã, danh từ Ánaffã và aíffã có ý nghĩa hoàn toàn 
ngược lại nhau. 

* Anafä: Vó-ngã: ANgũ- uấn này là vô-ngã, không 
chiều theo ý muốn của ai. 

* Atfä-: Ngã: Ta muốn ngũ-uẩn được như thế này, 
không muôn ngũ-uân như thê kia v.v... chiêu theo ý 


' Bộ SaratthadTpanTtika, kinh Anattalakkhanasuttavannanä. 
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muốn của ta, nhưng thật-tánh của ngũ-uẩn này là vồ- 
ngã, nên không chiêu theo ý muôn của aI. 

Atffa nghĩa là ta, ngã. 

- Do íä-kiển theo châp sác-uân, thọ-uắn, tưởng-uấn, 
hành-uán, thức-uán cho là ta (ngã), tự ngã. 

- Do ngã-mạn châp là ta. 

- Do £ham-ái châp của ta. 

Tuy nhiên, ø/ còn có ý nghĩa khác. 

Ý nghĩa danh từ Attã 


* Theo trong bộ tự điển Päli Abhidhanappadipika: Tự 

điển từ ngữ Pãi câu kệ 861 danh từ z/ữ có ý nghĩa rằng: 
“Citte kaye sabhäve ca, so qftã paramaffani. ” 

“Danh từ z## có 4 ý nghĩa là ứâm, (hân, thậi-tánh- 
pháp và ngã tôi-thượng (đại-ngã). ” 

Giải thích: 

I- 4# có ý nghĩa là ciffa: tâm. 

Ví dụ: 

* Aitasammapanidhi: Đặt để tâm đúng trong thiện- 
pháp, tâm mong muôn chân-chính. 

* Aitamicchapanidhi: Đặi để tâm sai lầm trong ác- 
pháp, tâm mong muôn sai lâm. 

* “Sabbe sattä bhavantu sukhitadä. 0 

Cấu mong tất cả chúng-sinh tâm thường được an-lạc. 

*°“A/tä hi kira duddamo. "2 

Thật vậy, dạy được tâm mình là khó lắm! 


“AttIanamụ damayanfi pangii4. Tảo 


' Bộ Khu. Suttanipäta, trong kinh Mettasutta. 
? Khu Bộ Dhammapadagãäthä, câu kệ thứ 159 
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“Chư bậc thiện-trí rèn luyện, dạy tám ”... 

Affa ở đầy có ý nghĩa là tâm. 

2- Afã có ý nghĩa là kãya: thân thể. 

Ví dụ: Đức-Phật ban hành những giới của tỳ-khưu-nI, 
trong đó có giới như: 

*4V4 pana bhikkhunI dffãndtt vadhiva vadhiwa 
rodheyya pãcittiyam. ”!?) 

“Tỳ-khưu-ni nào tự đấm vào thân của mình rồi khóc, 
)-khưu-ni ây phạm ãpafti paciftiya (ứng-đồi-trị). ” 

*°Atta hi attano natthi, kuto puttã kuto dhanamy? tiểi 


“Chính thân này, còn không phải của ta. 
Con của ta, của cải của ta từ đâu có được... ” 
Afã ở đây có ý nghĩa là thân thể. 
3- Affã có ý nghĩa là sabhava: thật-tdnh-pháp. 
Ví dụ: 
*“A/tä hi attano nãtho, ko hỉ nãtho paro siyä. ”) 
“Chính thiện-pháp là nơi nương nhờ chân-chính của 
ta, ngoài thiện-pháp ra, có ai là nơi nương nhờ của ta? 
*“Atadlpa bhikkhave!l viharatha  daftasarana 


anaññasarana, dhammadipa dhammasarana qnañña- 
sarana. P57 

“Này chư t)-khưu! Các con sống, chính thiện-pháp là 
hòn đảo, chính thiện-pháp là nơi nương nhờ, không nên 
nương nhờ nơi nào khác; chẳnh-pháp là hòn đảo, chánh- 





' Khu. Bộ Dhammapadagãthã, gãthã số 80. 

* Tạng Luật, phần Bhikkhunipätimokkha. 

3 Khu. Bộ Dhammapadagäthã, gãthã số 62. 

* Khu. Bộ Dhammapadagäthã, gãthã số 160. 

Š Bộ Samyuttanikãya, phần Khandhavagsa, kinh Attadipasutta. 
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pháp là nơi nương nhờ, không nên nương nhờ nơi nào 
khác... ” 

Affã: Ta ở đầy có nghĩa là thật-tánh-pháp đó là fam- 
giới thiện-pháp, siêu-tam-giới thiện-pháp, là nơi nương 
nhờ chân-chính của 1a. 


4- Afãä có ý nghĩa là parama aftã: ngã tôi-thượng, 
đại-nga, theo tà-kiên của ngoại đạo. 

Nhóm ngoại đạo có tà-kiến cho rằng: 

“Tất cả vạn vật, vũ trụ này do pardma affã tạo ra, gọi 

là ngã tối thượng, Đẳng tạo-hóa. ” 

Parama attä: Ngã tối-thượng, đại-ngã theo tà-kiến 
của nhóm ngoại đạo này, trái nghĩa với anaffã: vô-ngã 
trong giáo-pháp của Đức-Phật. 


Như vậy, trong 4 ý nghĩa của 2/4, có 3 ý nghĩa là 
tâm, thân, thậi-tánh-pháp thuộc về chánh-kiến. Còn 
Parama attä: Ngã tôi-thượng, Đại-ngã theo quan niệm 
của nhóm ngoại đạo thuộc về /à-kiển. 


Atfadifthi: Tà-kiến chấp ngã, hoặc Aftanudiffhi: Tà- 
kiến theo chấp ngã là tà-kiễn thấy Sa1, hiểu lầm, chấp 
lầm từ sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uân, hành-uẩn, thức-uẩn 
cho là ứø, hoặc ứà-kiến thấy sai, chấp lầm từ sắc-pháp 
cho là ta là ngã, hoặc từ danh-pháp cho là fa là ngã, 
cũng ở trong ý nghĩa /à-kiển này. 

Ngoài parama afã thuộc về tà-kiến ra, còn affã có 3 ý 
nghĩa khác thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramaftha- 
đhamma) là pháp có thật-tánh rõ ràng, có chí-pháp riêng 
biệt thuộc về chánh-kiển. 


Trong bộ tự điền Pa|i .4bhiđhãnappadipikã: Tự điển từ 
ngữ Pa|i chương 3: Samaññakanda, phân 9: Anekatthavagøa: 


Kinh Trạng-Thái-Vô-Ngã 357 





* Một chữ PäJi có nhiều nghĩa. 


Vị dụ: Câu kệ thứ 861: Attä có 4 ý nghĩa, câu kệ 784: 
dhamma có 14 ý nghĩa, v.v... 


Chương I: Saggakanda: 

* Một ý nghĩa có nhiều chữ PäỊi. 

Ví dụ: Câu kệ thứ nhất đến thứ 5: Ý nghĩa Đức-Phật 
có 32 danh từ Pali đêu có nghĩa là Đức- Phát. 

Câu kệ thứ 6 đến thứ 9: Ý nghĩa Niế/-bàn có 46 danh 
từ Pa|i đêu có nghĩa là Niêf-bản, V.V... 

Cho nên, các hàng thanh-văn đệ-tử học Phár-ngôn 
Pali (Buddhavacanapal), học Tam-tạng Pali (tipifaka- 
päÏj) và Chủi-giải Paj]i (atthakathapdl), cân phải học 
quyên tự điện Pa|i “4bhidhãnappadipikg” gôm có 1.203 
câu kệ, đê tránh khỏi nhâm lần chữ Pa|i với ý nghĩa, và ý 
nghĩa với chữ Pa|I, bởi vì một chữ Pa]i có nhiêu ý nghĩa, 
một ý nghĩa có nhiêu chữ Pa]. 

* Affadifhi có nghĩa là tà-kiến thấy sai, chấp lầm 
rong ngũ-uân: sac-uân, thọ-uán, tưởng-uáh, hành-uân, 
thức-uán bên trong của mình cho là ta, là ngã và tà-kiên 
tháy sai, cháp lám ngũ-uân bên ngoài mình (của người 
khác, vật khác) cho là chúng-sinh, là người, là đàn ông, 
đản bà, con voi, con ngựa, V.V... Đó là tà-kiên chấp-ngã 
(afaditthi) hoặc tà-kiến theo cháp-ngã (atiänudithi) 
thông thường đôi với các hạng phàm-nhân. 


Chúng-sinh trong tam-giới 
Tất cả chúng-sinh trong tam-giới có ba loại: 


I- Chúng-sinh có nứ,gñ-uãn (săc-uân, thọ-uân, tưởng- 
uân, hành-uân, thức-uân) trong lÌ cõi dục-giới, l5 cối 
sac-giới phạm-thiên (trừ cõi săc-giới Vô-tưởng-thiên). 
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2- Chúng-sinh có fứ-uân (thọ-uán, tưởng-uân, hành- 
uấn và thức-uán) trong 4 cõi vô-sắc-giới phạm-thiên. 

3- Chúng-sinh có nháf-uáãn (săc-uđn) trong cõi sắc- 
giới Vô-tưởng-thiên. 


Ngũ-uẫn (Pañcakkhandha) 


Uẩn (khandha) có nghĩa là “phần, nhóm ” gồm những 
phân có trạng-thái tương tự nhau, liên kêt vào một phân, 
một nhóm. 

Ví dụ: Con người có ngũ-uẩn. 

1- Sắc-uẩn đó là 28 sắc-pháp thuộc về phân thân. 

2- Thọ-uán đó là £họ tám-sở. 

3- Tưởng-uân đó là tưởng tâm-sở. 

4- Hành-uán đó là 50 tâm-sở nói chung (trừ thọ tám- 

Sở và tưởng tâm-sở). 

5- Thức-uán đó là 89 hay I2] tâm nói chung. 

Môi tâm là 1 thức-uẩn. 

T họ-uẩn, tưởng-uấn, hành-uẩn, thức-uẩn gồm 4 danh- 
uấn này thuộc vê phần tâm. 

Phần Giải Thích 

1- Sắc-uẩn (Ripakkhandha) gồm có 28 sắc-pháp, 
chia thành hai loại: 

* Mahäbhitaripa: Sắc-tứ-đại có 4 sắc-pháp lớn là: 

1- Địa-đại (Pathavi): Chất đất có trạng-thái cứng 

hoặc mêm. : 

2- Thủy-đại (Apo): Chât nước có trạng-thái lỏng hoặc 

đông đặc. 

3- Hỏa-đại (T«jo): Chât lửa có trạng-thái nóng hoặc lạnh. 

4- Phong-đại (Vayo): Chât gió có trạng-thái lưu động, 

phông hoặc xẹp. 
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* Upädäyaripa: Sắc-pháp phụ thuộc gồm có 24 sắc- 
pháp, luôn luôn phụ thuộc vào 4 sắc tứ-đại: 

- 5 tịnh-sắc (pasadarupa)- nhãn tịnh-sắc, nhĩ tịnh-sắc, 
tỷ tịnh-sắc, thiệt, tịnh-sắc, thân tịnh-sắc. 

- 7 hoặc 4 sắc đối-tượng (visayarupa): đối-tượng sắc, 
đối-tượng thanh, đổi-tượng hương, đối-tượng vị, đối- 
tượng xúc? 

- 2 sắc tính (bhãvaripa): sắc nam-tinh, sắc nữ-tỉnh. 

- 1 hadayaripa: sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm. 

- 1 sắc-mạng-chủ (jyitaripa). 

- 1 sắc-vật-thực (ahãrariipd). 

- 1 sắc-chân-không (paricchedaripa). 

- 2 sắc-củ-động (viññatiripa): sắc thân cử động, sắc 
khẩu cử động. 

- 3 sác- chuyển- -biến (vikararupa): sắc nhẹ nhàng, sắc 
mêm mại, sắc uyên chuyển. 

- 4 sắc-trạng-thái (lakkhanaripa): sắc sinh, sắc liên 
tục, sắc già dặn, sắc vô-thường. 

Đó là 28 sắc-pháp bên trong thân, thuộc về sắc-uẩn. 

Một người bình thường, không bị khuyết tật, thân thể 
có đầy đủ 27 sắc-pháp. 

* Nếu là người nam thì trừ sắc nữ-tinh. 

* Nếu là người nữ thì trừ sắc nam-tính. 

* Nếu người bị đui mù, câm điếc, thì người ấy có số 
lượng sắc-pháp giảm xuống theo bệnh tật. 


2- Thọ-uẩn ( Vedanakkhandha) đỗ là thọ tâm-sở có 
trạng-thái cảm thọ trong đôi-tượng. 
* Thọ táâm-sở có ba loại thọ theo đối-tượng. 


' Xúc gồm có 3 sắc-pháp: Đất, lửa, gió trong phần tứ đại, nên phần chi- 
pháp không tính trong phân sắc-pháp phụ thuộc. 
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- Thọ khô (dukkhavedanä) có trạng-thải khổ khó chịu. 

- Thọ lạc (sukhavedanđ) có trạng-thảái lạc dễ chịu. 

- Thọ xả (upekkhävedanä) có trạng-thải không khổ, 
không lạc. 

* Thọ tâm-sở có 5 loại theo thân, fâm làm chủ: 

- Thọ khổ (dukkhavedanä) đồng sinh với thân-thức- 
tâm (khổ thân). 

- Thọ lạc (sukhavedanä) động sinh với thân-thức-tâm 
(thân an-lạc). 

- Thọ hỷ (somanassavedanä) đồng sinh với ÿý-thức- 
tâm (tâm an-lạc). 

- Thọ wu (domanassavedanä) đông sinh với sân-tâm 
(khổ tâm). 

- Thọ xả (upekkhävedanä) đồng sinh với ÿ-thức-tâm 
(tâm không khổ, không lạc). 

Mỗi fhọ tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về fhọ-uẩn 


3- Tưởng-uẩn (sanfakkhandha) đỗ là tưởng tâm-sở 
có trạng-thái tưởng nhớ trong 6 đôi-tượng. 


- Sắc tưởng (ripasafññä;) tưởng nhớ các đôi-tượng sắc. 

- Thanh tưởng (saddasañña) tưởng nhớ các đôi-tượng 
âm thanh. 

- Hương tưởng (gandhasaññä) tưởng nhớ các đỗi- 
tượng hương. 

- Vị tưởng (rasasaññä) ghi nhớ các đỗi-tượng vị. 

- Xúc tưởng (photthabbasaññä) tưởng nhớ các đối- 
tượng xúc. 

- Pháp tưởng (dhammasaññäa) tưởng nhớ các đối- 
tượng pháp. 


Mỗi fưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ây thuộc về 
tưởng-uấn. 
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4- Hành-uẩn (sankhärakkhandha) đó là 50 tâm-sở 
(trừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) có trạng-thái câu tạo, 
tạo tác các pháp. 

* Tác-ÿý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với bắt- 
thiện-tâm tạo nên bât-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) do thân, 
khâu, ý. 

* Tác-ý tâm-sở (cetanäcefasika) đồng sinh với thiện- 
tâm tạo nên fhiện-nghiệp, do thân, khâu, ý. 

Số tâm-sở ấy đồng sinh với ứâm ít hoặc nhiều tuỳ theo 
năng lực của mỗi tâm. 

Ngoại trừ /ho ứâm-sở và tưởng tđm-sở ra, các tâm-sở 
còn lại thuộc vê hành-uân. 


5- Thức-uẩn (vinnanakkhandha) gồm có ở9 hoặc 121 
tâm có trạng-thái biết đối-tượng. 

Đối-tượng có 6 loại, nên tâm chia ra làm 6 loại tâm: 

- Nhãn-thức-tâm (cakkhuviññana) có 2 tâm làm phận 
sự nhìn thấy các đối-tượng sắc. 

- Nhĩ-thức-tâm (sotavinñana) có 2 tâm làm phận sự 
nghe các đôi-tượng âm thanh. 

- Tỷ-thức-tâm (ghanaviññana) có 2 tâm làm phận sự 
ngửi các đối- lui 22 hương. 
nếm các › đối- -tượng vỊ. 

- Thán-thức-tâm (kãyaviññana) có 2 tâm làm phận sự 
xúc giác các đối-tượng xúc. 

- ƒ-thức-tâm (manovifñnana) có 79 tâm có nhiều phận 
sự như biết các đối-tượng pháp: ứâm, tâm-sở, sắc-pháp, 
các ngôn ngữ chế định, các môn học, ... và cả đỗi-tượng 
Niết-bàn tùy theo năng lực của mỗi tâm. 


Môi fâm thuộc về mỗi thức-uán. 
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Thật ra, mỗi tâm phát sinh đều có một số tâm-sở đồng 
sinh ít hoặc nhiều tùy theo năng lực và phận sự của tâm ấy. 

Các tâm-sở này đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, 
đồng đối- -tượng với tâm, đồng nơi phát sinh với tâm. 
Cho nên, khi mỗi tâm sinh rồi diệt nghĩa là 4 danh-uẩn 
động sinh, rồi 4 danh-uẩn đông diệt. 

Chúng-sinh có ngũ-uẩn, khi 6 loại tâm phát sinh do 
nương nhờ nơi 6 ØØï sinh (vaffhuripg) như sau: 

- Nhãn-thức-tâm có 2 tâm phát sinh do nương nhờ 
nhãn-tịnh-sắc (cakkhuvatthu). 

- Nhĩ-thức-táâm có 2 tâm phát sinh do nương nhờ ?Ù7- 
tịnh-sắc (sotavatthu). 

- 1?-thức-tâm có 2 tâm phát sinh do nương nhờ //- 
tịnh-sắc (ghãnavatthu). 

- Thiệt-thức-tâm có 2 tâm phát sinh do nương nhờ 
thiệt-tịnh-sắc (ivhavatthu). 

- Thân-thức-tâm có 2 tâm phát sinh do nương nhờ 
thân-tịnh-sắc (kãyavatthu). 

- Ý-thức-tâm gồm có 75 tâm (rừ 4 vô-sắc-giới quả- 
tâm không nương nhờ vafthuripa) phát sinh do nương 
nhờ hadayavafthuripa. 

Như vậy, mỗi tâm phát sinh có đủ zgữ-uẩn phát sinh. 

- Vatthurupa là nơi nương nhờ của fđm phát sinh thuộc 

VỆ săc-uÑM. 

- Tâm ây thuộc về thức-uẩm. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về trởng-uẩn. 

- Tâm-sở còn lại (trừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) 
đồng sinh với £âm ấy thuộc về hành-uẩn. 


* Môi tâm có 4 danh-uân (thọ-uân, tưởng-uán, hành- 
uấn, thức-uán) vốn đĩ có trạng-thải sinh rồi diệt, diệt rồi 
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sinh liên tục trong mổi lộ-trình-tâm do hội đủ nhân- 
duyên hỗ trợ, từ vô thủy trải qua vô số kiếp, từ kiếp này 
sang kiếp kia cho đến kiếp hiện-tại. 

* Thân là sắc-uẩn vôn đĩ cũng có trạng-thái sinh rồi 
diệt, diệt rồi sinh liên tục, nhưng bị hạn chế trong mỗi 
kiếp chúng-sinh, do guả của nghiệp ấy và tuổi thọ của 
mỗi chúng-sinh. 

Mỗi chúng-sinh đang sống hiện hữu thì ứâm và thân 
nương nhờ lẫn nhau, khi ứâm rời khỏi thân đồng thời 
Sác-mạng-chủ (rupajivitindriya) trong thân bị cắt đứt, 
châm dứt một kiếp gọi là chết, thân trở thành tử thị. 


Ngoại trừ bậc Thánh A-ra-hán ra, còn lại tất cả mọi 
chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng sau khi chết, 
nghiệp của người ấy cho quả tái-sinh kiếp sau. 

Tải-sinh-tâm là quả-tâm có 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đồng sinh với hadayavatthuripa: sắc-pháp là 
nơi sinh của ÿ-thức-tâm gọi là sắc-uẩn như vậy đủ ngữ- 
uấn đầu tiên kiếp hiện-tại, đối với chúng-sinh trong cõi 
có ngũ-uân. 

Như vậy, trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài của mỗi chúng-sinh chỉ có liên quan về phần 
tâm có phận sự lưu trữ, tích lũy tất cả mọi thiện-nghiệp 
và mọi ác-nghiệp sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang 
kiếp kia mà thôi, còn phần £hân là quả của nghiệp bị cắt 
đứt, chấm dứt mỗi kiếp, hoàn toàn không liên quan đến 
kiếp nào cả. 

Đức-Phật dạy ngñũ-uẩn này là pháp-vồ-ngã với ý nghĩa: 

“Adnattä asarakafthena. Pháp-vồ-ngã với ý nghĩa là 
vô dụng, không có cốt lõi vững chắc, không có tính chất 
bên vững lâu dài. ” 
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“Avasavattanatthena anatta: Pháp-vô-ngã (anaff4) 
với ý nghĩa không chiêu theo ý muốn của di... ” 


Những ví dụ về ngũ-uân 


Trong kinh Phenapindipamasuta”) Đức-Phật thuyết 
dạy những ví dụ vê môi uân có ý nghĩa, được tóm lược 
như sau: 

1- Sắc-uẩn ví như bọt nước (phenapinduipamaruipam) 

Sắc-uẩn (thân) đó là 28 sắc-pháp ví như là bọt nước. 

Trong mùa mưa lụt lớn, trên dòng sông nước chảy kết 
tụ những bọt nước thành đồng bọt nước nhỏ lớn. Đống 
bọt nước này dù nhỏ, dù lớn cũng không thể sử dụng làm 
vật gì đê đem lại sự lợi ích lâu dài. 

Nếu đống bọt nước này trôi đi chưa bị tan rã giữa 
đường, thì khi trôi ra đên biên chăc chăn phải bị tan rã, 
trở nên vô dụng. 

Cũng như vậy, sắc-uân (thân) này đó là 28 sắc-pháp 
sinh rồi diệt có trạng-thải vô-thường, trạng-thái khô, 
trạng-thải vô-ngã, trạng-thải bát-tịnh, thường có mọi 
thứ bệnh hoạn ôm đau. Săc-uân (thần) này khi tái-sinh 
đâu thai ban đâu nhỏ xíu, theo thời gian, to lớn dân như 
thân hình của con voI, con cá mập, ... rôi cuôi cùng cũng 
bị tan rã, trở thành vô dụng. 


Cho nên, Đức-Phật ví sắc-uẩn (thân) này như bọt nước. 


2- Thọ-uẫn ví như bong bóng nước 
(vedanapubbulipam) 


Thọ-uẩn, đó là thọ tâm-sở ví như bong bóng nước. 


' Bộ Sam, Khandhavagga, kinh Phenapindũpamasutta. 
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Trời mưa lớn, mưa nặng hạt rơi xuống hồ, vũng nước, 
nổi lên những bong bóng nước. Những bong bóng nước 
này nôi lên liền vỡ ngay, không thể sử dụng đem lại sự 
lợi ích, trở thành vô dụng. 

Cũng như vậy, thọ-uần này đó là thọ khổ, thọ lạc, thọ 
xả, ... sinh rôi diệt mau lẹ, không tôn tại lâu dài, chỉ có 
khô mà thôi, trở thành vô dụng. 

Cho nên, Đức-Phật ví /ho-uẩn này như bong bóng nước. 


3- Tưởng-uân ví như ảo ảnh (maricikipama sañna) 


Tưởng-uân, đó là tưởng tâm-sở ví như ảo ảnh. 


Trong mùa hè nóng bức, khách lữ hành nóng nực và 
khát nước đi trên đường, nhìn về phía trước trời năng 
chập chờn gợn sóng giống như đẳng trước có nước sông. 

Khi đi đến, gợn sóng kia di chuyển đến phía trước, 
luôn luôn có một khoảng cách. Đó là ảo ảnh không có 
thật chỉ là vô dụng. 

Cũng như vậy, tưởng-uẫn này tưởng nhớ, ghi nhớ 
những đôi-tượng không còn thật nữa. Ví như khi khát 
nước, tưởng nhớ đên nước, nhưng không giúp làm cho 
đỡ cơn khát được, trở thành vô dụng. 

Cho nên, Đức-Phật ví øởng-uẩn này như ảo ảnh. 

4- Hành-uẩn ví như cây chuỗi (sankhärä kadalipamä) 

Hành-uẩn, đó là 50 tâm-sở (trừ thọ tâm-sở và tưởng 
tâm-sở) ví như cây chuối. 

Một người cần cây có lõi, đi vào rừng nhìn thấy cây 
chuôi lớn trơn tru, người ây chặt cây chuôi đem về nhà. 


Khi bóc bẹ chuối từ ngoài vào trong ruột, không tìm 
thây lõi cây, chỉ là vô dụng mà thôi. 
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Cũng như vậy, hành-uân này tạo tác các pháp-hữu-vi, 
mà các pháp-hữu-vi, săc-pháp, danh-pháp sinh rôi diệt, có 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta, chỉ là vô dụng mà thôi. 

Cho nên, Đức-Phật ví hành-uẩn này như cây chuối. 

5- Thức-uẩn ví như ảo thuật (n„ayipamam viññanam) 

Thức-uẩn, đó là 89 hoặc 121 tâm, ví như trò ảo thuật. 

Các nhà ảo thuật biểu diễn các trò ảo thuật rất nhanh 
tay, đê đánh lừa khán giả một cách tinh xảo. 

Cũng như vậy, đối với hàng phàm-nhân, thức-uân biết 
mọi đôi-tượng cho là ta biệt, nhưng biệt sai lâm điên đảo. 

Các pháp-hữu-vi là vô-thường, biết là thường; các 
pháp-hữu-vi là khô, biết là lạc; các pháp-hữu-vi là vô- 
ngã, biết là ngã (14); các pháp-hữu-vi là bát tịnh, biết là 
tịnh, xinh đẹp,... 

Nhưng thật ra, các pháp-hữu-vi là vồ-thường, khổ, vồ- 
ngã, báf-tịnh. Thê mà thức-uân của các hàng phàm-nhân 
biệt ngược lại răng: 

“Các pháp-hữu-vi là thường, lạc, ngã, tịnh. ” 

Cho nên, Đức-Phật ví /ức-uẩn này như trò ảo thuật. 


Pháp-Vô-Ngã (Anattä) 


Pháp-vô-ngã không chỉ là ngũ-uẩn, mà còn các pháp- 
hữu-vi và pháp-vồ-vỉ cũng đêu là pháp-vồ-ngã nữa. 

Đức-Phật dạy: “Sabbe dhamma andffä: Tất cả các 
pháp-hữu-vi, pháp-vô-vi đếu là pháp-vô-ngã. ” 

Pháp-hítu-vi (sankhatadhamma) đó là ngũ-uẩn, 12 xứ, 
18 tự-tảnh (dhatn), ... săc-pháp, danh-pháp trong tam- 
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giới là pháp bị cấu tạo do bởi 4 nhân-duyên: nghiệp, 
(kamma), tâm (ciHa), thời-tiết (utt), vật-thực (ahãra), 
nên gọi là pháp-hữu-vi đều là pháp-vồ-ngã. 

Pháp-vô-vi (asankhatadhamma) đó là Niết-bàn, là 
pháp không bị cấu tạo do bởi 4 nhân duyên: #ghiệp, tâm, 
thời-tiết, vậi-thực, và các chế-đjnh-pháp (paññaHi- 
dhamma) cũng là pháp-vó-ngã, bởi vì các pháp này 
không có ai là chủ, không chiều theo ý muốn của ai. 

Như Đức-Phật dạy trong Tạng-Luật, bộ Parivarapäll: 

“Anicca sabbe sankhara, dukkhangattã ca sankhata. 

Nibbãnañceva paññati, anattã iti vinicchayä. ”0 

Tắt cả các pháp-hữu-vi, 

Là sắc-pháp và danh-pháp, 

đêu có đủ ba trạng-thái, 

vô-thường, khổ, vô-ngã. 

Niết-bàn và chế-định-pháp, 

cũng thuộc về pháp-vồ-ngã. 


Pháp-V2-Ngá là những pháp nào? 


Sắc-uẩn là pháp-vô-ngã, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uẩn đều là pháp-vồ-ngã, hay tất cả mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp là pháp-vô-ngã, bởi vì các pháp 
này không chiếu theo ỷ muốn của ai, không có ai là chủ, 
không phải là ta và không phải của ta. Cho nên, các 
pháp ấy đều là pháp-vô-ngã. 

Sự thát, pháp-vô-ngã chỉ có trong giáo-pháp của 
Đức-Phát Gotama mà thôi. Ngoài Phật-giáo ra, không 
ai biết về pháp-vô-ngã. 


Cải ta, cái ngã có thật hay không? 


! Vinayapitaka, bộ Parivãra, phần Samutthãnasisasaäkhepa. 
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_Đức-Phật dạy: Tất cả các pháp-hữu-vi, pháp-vô-vi 
đêu là pháp-vô-ngã. 

Như vậy, sự thật cái fa, cái ngã không có thát. 

Vậy, do đâu mà có cải ta, cải ngã? 

Cải ta, cái ngã vốn không có thật. SỞ đĩ có cái ta, cái 
ngã là vì tà-kiên (đi/fh¡) thầy sat, châp lâm từ săc-pháp 
cho là ta, từ danh-pháp cho là ta. 

Thật ra, đúng theo thật-tánh của chán-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) thì chỉ có 4 pháp là tâm, tâm-sở, 
săc-pháp, Niêt-bàn mà thôi. 

Sắc-pháp đó là 28 sắc-pháp, danh-pháp đó là 69 
hoặc 121 tâm và 52 tâm-sở, Niễt-bàn cũng thuộc về 
danh-pháp, nhưng do íà- kiến (difthi) thấy sai, chấp lầm 
nơi săc-pháp cho là ta, nơi danh-pháp cho là ta như sau: 


Tà-kiến đó là tà-kiến tâm-sở (dithicetasika) đông 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiếễn thấy sai chấp lâm 
trong đồi-tượng sắc-pháp, danh-pháp cho là ta, là ngã. 


* Tà-kiến thấy sai, chấp làm nơi sắc-pháp 


- Khi ¿hân đi hay sắc đi, thì tâm tà-kiến thây sai, chấp 
lầm nơi ¿hân ấi hay sắc ấi ấy cho là ta ấi. 

- Khi thân đứng hay sắc đứng, thì tâm tà-kiển thấy sai, 
chấp lầm nơi thân đứng hay sắc đứng ấy cho là ta đứng. 

- Khi thân ngôi hay sắc ngôi, thì /đm rà- kiến thấy Sa1, 
chấp lầm nơi thân ngồi hay sắc ngôi ấy cho là ta ngôi. 

- Khi hân nằm hay sắc năm, thì tâm tà-kiến thấy sai, 
chấp lầm nơi hân nằm hay sắc năm ấy cho là ta năm. 

- Hoặc khi (hân cử động, các oai nghỉ phụ hay sắc cử 
động, thì tâm tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi thân cử động 
ấy hay sắc cử động ấy cho là ta cử động, v.v... 
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* Tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi danh-pháp 


- Khi nhãn-thức-tâm nhìn thấy đỗi-tượng sắc, hình 
dáng, thì âm fà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi nhãn-thức- 
tâm thấy cho là ta thấy. 

- KHI nhữ-thúc-tâm nghe các đối-tượng âm thanh, thì 
tâm tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi nhĩ-thức-tâm nghe ấy 
cho là ta nghe. 

- Khi Ø-0húc-tâm ngửi các đối-tượng hương, thì tâm 
tà-kiến thây sai, chấp lầm nơi ứj-thức-tâm ngửi ấy cho là 
ta ngửi. 

- Khi (hiệt-thức-tâm nếm các đối-tượng vị, thì tâm tả- 
kiến thây sai, chấp lầm nơi /hiệf-thức-tâm nếm ấy cho là 
ta nếm. 

- Khi /hân-thức-tâm xúc giác cững mềm, nóng lạnh... 
thì /ẩm tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi ¿hân-thức-tâm xúc- 
giác ấy cho là ta xúc-giác. 

- Khi ý-thức-tâm biết các đối-tượng pháp, thì tâm tả- 
kiến thấy sai, chấp lầm nơi j-hức-tâm biết, tâm suy nghĩ 
ấy cho là ta biết, ta suy nghĩ, v.V.. 


Như vậy, cái fa, cái ngã không có thật, mà chỉ có tâm 
tfà-kiên là có thật mà thôi. 

Cho nên, không có pháp-hành diệt ngã, mà chỉ có 
pháp-hành diệt tâm tà-kiễn chấp ngã mà thôi. 


Pháp-hành diệt tâm tà-kiến chấp ngã như thể nào? 


Hành-giả phàm-nhân là hạng người tam-nhân thực- 
hành pháp-hành thiêển-tuệ, có khả năng dẫn đến rrí-tuệ- 
thiên-tuệ phát sinh theo tuần tự trải qua 16 frí-tuệ-thiển- 
tuệ từ trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới cho đến trí-tuệ-thiên-tuệ 
Siêu-tam-giới. 
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Bắt đầu từ #/-fuệ thứ nhất gọi là nãmarupa- 
paricchedahana: tri-tuệ phân-tích thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của môi sắc-pháp, môi danh-pháp hiện-tại ấy là 
pháp-vô-ngã (anatftA) đúng theo chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), cho đến trí-tuệ-thiên-tuệ SiÊU- 
tam-giới thứ 14 gọi là SotfãapattimaggaRiaua: Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tuệ có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới, 
nên diệt tận được hai loại phiên-não là tà-kiến chấp-ngã 
trong ngũ-uẩn (sakkäyaditthi) và hoài-nghi (vicikicchä) 
không còn dự sót, liên tiếp theo trí-tuệ-thiến-tuệ siêu- 
tam-giới thứ I5 gọi là Sotãpattiphalaiana: Nhập-lưu 
Thánh-quả-tuệ trong cùng Nhập-lưu Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Và tiếp theo ứrí-tuệ-thiên-tuệ thứ 16 cuối cùng gọi là 
paccavekkhananana: trí-tuệ quản-triệt Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả đã chứng đắc, Niết-bàn đã 
chứng ngộ; trí-tuệ quán-triệt phiển-não nào đã diệt tận 
được và phiên-não nào còn lại chưa diệt tận được. 


Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tà-kiễn 
theo chấp ngã trong ngữ- uấn, trong kiếp hiện-tại, cho 
đến kiếp vị-lai nhiều nhất 7 kiếp nữa. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh 4-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niêt-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bôn loài. 

Chấp ngã có ba loại 


1- Tà-kiển theo chấp ngã. 
2- Tham-ái theo chấp ngã. 
3- Ngã-mạn theo chấp ngã. 
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J-T à-kiễn theo chấp ngã là tà- kiến theo chấp ngã nơi 
sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn, hay 
chấp ngã nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp cho là tự ngã 
của ta do năng lực của tà-kiến (eso me aHä). 

Bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt tận được (à- kiến theo 
chấp ngã này vĩnh viễn không còn nữa, nhưng chỉ còn 
tham-di theo chấp ngã và ngã-mạn theo chấp ngã mà 
thôi. 


2- Tham-ái theo chấp ngã là tham-ái theo chấp ngã 
nơi sắc- uấn, thọ-uán, tưởng-uẩn, hành- -uẩn, thức-uân, 
hay sắc-pháp, danh-pháp cho là của ta do năng lực của 
tham-ádi (etam mama). 


Bậc Thánh Nhắt-lai đã diệt tận được tham-ái theo 
chấp ngã phần thô trong cõi dục-giới, còn phần vi-tễ 
thì chưa diệt được. 


Bậc Thánh Bắrlai đã diệt tận được tham-ái theo 
chấp ngã, phân vi-tế trong cối dục-giới, còn tham-di 
phân vi-fÊ trong 5 bậc thiên sắc-giới và 4 bậc thiên vồ- 
sắc-giới trong cối trời sắc-giới phạm-thiên, cối trời vô- 
sac-giới phạm-thiên thì chưa diệt được. 


3- Ngũ-mạn theo chấp ngã là ngã-mạn theo chấp ngã 
nơi săc-uân, thọ-uán, tưởng-uẩn, hành- -uẩn, thức-uẩn, 
hay sắc-pháp, danh-pháp cho là ta do năng lực của ngã- 
mạn (eso hamasmi). 


Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tham-ái theo 
chấp ngã phần vi-tế trong cõi trời sắc-giới và ngã-mạn 
theo chấp ngã này không còn dự sót nữa. 

Cho nên, bậc Thánh 4-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 
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Chấp ngã - Không chấp ngã 


Tất cả chúng-sinh nói chung, con người nói riêng, hễ 
còn là phàm-nhân, chưa phải Thánh-nhân thì vẫn còn 
chấp ngã do các phiền-não, nhất là ứà-kiến, tham-ái, 
ngã-mạn. 


* Hạng thiểu-trí phàm-nhân (andhaputhujjana) trong 
đời không đến gần gũi, thân cận với bậc thiện-trí trong 
Phật-giáo, không lắng nghe chánh-pháp, không thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ, không hiệu biết thật-tánh của 
ngũ-uân sắc-pháp, danh-pháp, nên tả- kiến, tham-ái, 
ngã-mạn theo chấp ngã nơi ngũ-uẩn rằng: 

* Tà-kiến theo chấp ngã trong ngũ-uẩn ấy cho là tự 
ngã của ta (eso me q14). 

* Tham-ái theo chấp ngã trong ngũ-uẩn ấy cho là 
của ta (etam ma1md). 

* Ngã-mạn theo chấp ngã trong ngũ-uẩn ấy cho là ta 
(eso hamasmi). 

Hạng thiêu trí phàm-nhân ấy tự làm khổ mình, làm 
khổ người, tự làm khổ mình lẫn làm khổ người trong 
kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai. 


* Hạng thiện-trí phàm-nhân (kalyanaputhujjana) trong 
đời thường đến gần gũi thân cận với bậc thiện-trí trong 
Phật-giáo, thường lắng nghe chánh-pháp, thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dân đến phát sinh tri-tuệ- thiển-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp; trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thải vồ-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã, 
dẫn đến chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niế-bàn, diệt tận được mọi 
phiền-não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở thành bậc 
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Thánh A-ra-hán, nên không còn (à- kiến, tham-ái, ngã- 
mạn theo chấp ngã nơi ngĩ-uẩn nữa. 


* Không còn tà-kiễn theo chấp ngã trong ngũ-uẩn ấy 
cho là tự ngã của ta (na meso at). 

* Không còn tham-ái theo chấp ngã trong ngũ-uẩn ấy 
cho là của ta (netan mamđ). 

* Không còn ngã-mạn theo chấp ngã trong ngũ-uẩn 
ấy cho là ta (neso hamasmiì). 

Cho nên, bậc Thánh A-ra-hán không còn tự làm khổ 
mình, không làm khô người, không tự làm khổ mình lẫn 
người trong kiếp hiện-tại. 

Thật ra, fà-kiến theo chấp ngã, tham-ái theo chấp ngã, 
ngã-mạn theo chấp ngã này chỉ làm trở ngại cho hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ không thể dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, không thể chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn mà thôi. 


* Tà-kiến theo chấp ngã, tham-ái theo chấp ngã, ngã- 
mạn theo chấp ngã này không làm trở ngại cho bậc /Ùiện- 
trí phàm-nhán tạo I0 loại phước-thiện (puññakriya- 
vaffhu), tạo 10 đại-thiện-nghiệp như sau: 

đhước-thiện có 10 pháp: 

1- Phước-thiện bồ-thí (dãnakusala). 

2- Phước-thiện giñ-giới (silakusala). 

3- Phước-thiện hành-thiên (bhãvanäkusala). 

4- Phước-thiện cung-kính (apacäyanakusala). 

5- Phước-thiện hỗ-trợ (veyyävaccakusala). 

6- Phước-thiện hôi-hướng (pattidänakusala). 

7- Phước-thiện hoan-hÿỷ (pattãnumodanakusalq). 

8- Phước-thiện nghe-pháp (dhammassavanakusala). 

9- Phước-thiện thuyết-pháp (dhammadesanäkusala). 

10- Phước-thiện chánh-kiễn (ditthukammakusala). 
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Thiện nghiệp có I0 loại theo 3 môn: 


* Thân thiện-nghiệp có 3 loại: 
1. Thân không sảát-sinh, 
2. Thân không trộm-cấp, 
3. Thân không tà-dâm. 


* Khẩu thiện-nghiệp có 4 loại: 
1. Khẩu không nói-dối, 
2. Khẩu không nói lời chia rễ, 
3. Khẩu không nói lời thô tục, 
4. Khẩu không nói lời vô ích. 
* Ý thiện-nghiệp có 3 loại: 
1. Ý không tham lam tài sản của người khác, 
2. Ý không thù hận người khác, 
3. Ý có chánh-kiến. 


Sau khi bậc /h/ện-frí phàm-nhân chết, dục-giới thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục- 
giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-gIới. 

* Tà-kiến theo chấp ngã, tham-ái theo chấp ngã, ngã- 
mạn theo chấp ngã này cũng không làm trở ngại cho 
hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp-hành 


thiền-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm và 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm. 


Phật-Giáo (Buddhasäsana) 372 





PHẬT-GIÁO 
(BUDDHASÄSANA) 


Phật-giáo là lời giáo huẫn của Đức-Phật, từ khi trở 
thành Ðức-Phật Chánh Đăng Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Œofama vào ngày rằm tháng tư (âm-lịch) tại cội 
Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvela, khi Đức-Phật 
Gotama tròn đúng 35 tuổi, cho đến ngày rằm tháng tư 
(âm-lịch) trước khi Ðức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 
tại khu rừng Kusinãarä, Đức-Phật tròn đúng 80 tuôi. 

Đúc-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng-sinh suốt 
45 năm. Tất cả lời giáo huấn của Đức-Phật gọi là Phậr- 
giáo. Phật-giáo có 3 phần chính: 

1- Pháp-học Phát-giáo (Pariyaffisasana). 

2- Pháp-hành Phật-giáo (Pafipattisasana). 

3- Pháp-thành Phật-giáo (Pativedhasasanma). 

Các hàng thanh-văn đệ-tử học pháp-học Phật-giáo 
hiểu biết đúng đắn làm nền tảng căn bản cho pháp-hành 
Phár-giáo, khi hành-giả thực-hành pháp-hành Phật- 
giáo đúng đắn dẫn đến chứng đắc pháp-thành Phật-giáo 
đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, gọi là 9 
pháp-siêu-tam-giới („avalokuttaradhamma). 


Pháp-Học Phật-Giáo (Pariyattisasana) 
Pháp-học Phật-giáo là gì? 
Trong Chú-giải Chi-bộ-kinh định nghĩa: 


“PariyaffI tỉ tepifakam Buddhavacanam safthakatha 
Paji. ” ? 





' Chú-giải Anguttaranikãya, phần Ekakanipätatthakathãvannanã. Pháp- 
học Phật-giáo băng ngôn ngữ PälI, không phải là ngôn ngữ SanskrIt. 
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Pháp-học Phật-giáo là Phátngôn Tam-tạng Paji 
cùng Chú-giải Pa]i. 

Tiếng Paji là ngôn ngữ chung của Chư Phật trong quá 
khứ, Đức-Phật hiện-tại và Chư Phật vỊ-la1. 

Pälibhãsã vốn là ngôn ngữ của người dân Magadha 
mà Đức-Phật sử dụng làm ngôn ngữ thuyết-pháp tế độ 
chúng-sinh, để hiểu biết pháp-học chánh-pháp (pariyatfi 
saddhamma), rồi thục-hành pháp-hành chánh-pháp 
(patpatti saddhamma) dẫn đến chứng đắc pháp-thành 
chánh-pháp (pafivedha saddhamma) đó là 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 


Cho nên, ngôn ngữ này gọi là ngôn ngữ Pa]ibhasa. 


Pháp-học Phật-giáo gồm tất cả những lời giáo huấn, 
những điều chế định của Đức-Phật trong suốt 45 năm kế 
từ khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama cho đến trước khi Đức-Phật 
Gotama tịch diệt Niết-bàn, được ghi chép đây đủ trọn 
vẹn trong Tưm-tạng Pa]i (Tipitakapalji) và Chú-giải Pali 
(Atthakathapdl]i). 


Trong Tưm-fạng Paji (Tipiakapalij) không chỉ có 
những lời giáo huấn của Đức-Phật, mà còn có những lời 
của các hàng thanh-văn đệ-tử, chư-thiên, chư phạm- 
thiên, ... được Đức-Phật nhắc lại hoặc xác nhận cũng 
xem như là Phár-giáo. 

Và Chú-giải Pali (Althakathapaji) là lời giảng giải 
những pháp khó hiểu trong 7zn-fạng Päji, khi thì Đức- 
Phật giảng giải rải rác gọi là pakinnakadesana: Đúức- 
Phật thuyết giảng, giải thích rõ mỗi điễu riêng rễ trong 
Tam-tạng Paji, khi thì chư Thánh A-ra-hán giảng giải. 
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Những lời giảng giải ấy được gom lại gọi là bộ Chứ- 
giải Pali (Althakathapdli). Tam-tạng Paji (Tipifakapali) 
và Chủú-giải Pali (Atthakathäapali) thuộc về Pháp-học 
Phật-giáo. 

Pháp-học là nền tảng căn bản của Phật-giáo, nếu 
không có pháp-học Phậi-giáo thì chắc chắn không có 
pháp-hành Phát-giáo và pháp-thành Phát-giáo, không 
có giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nếu có pháp-học Phật-giáo đúng đắn thì dẫn đến 
phần thực-hành pháp-hành Phật-giáo đúng đắn. 

Nếu có /ực-hành pháp-hành Phật-giáo đúng đắn thì 
có quả là pháp-thành Phát-giáo, đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 


Pháp vị-giải-thoát (Vimuttirasa) 


Phật-giáo có một vị duy nhất là vị giải thoát như Đức- 
Phật đã dạy: 

Sewathipé Paharada mahaãsamuddo  ekaraso 
lonaraso. Evamevam kho Paharada, yam dhamma- 
vinayo ekaraso vimuffiraso. 

Ayampi Paharada, yvam dhammavinayo ekaraso 
viưmufiraso ... 

- Này Paharäda! Đại-dương chỉ có một vị duy nhất là 
“vị mặn - 

- Này Paharada! Cũng như vậy, pháp và luật này chỉ 
có một vị duy nhất là “vị-giải-thoát ”. 

- Này Paharada! Pháp và luật này chỉ có một vị duy 
nhất là “vị-giải-thoát`. 


' Anguttaranikäya, Atthakanipäta, kinh Pahãrädasutta. 
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Phân loại toàn giáo-pháp của Đức-Phật 
Phật-ngôn (Buddhavacana) 


Toàn giáo pháp của Đức-Phật, Phật-ngôn chia ra làm 
ba thời-kỳ: 

* Phật-ngôn đâu tiên (Pathama Buddhavacana). 

* Phát-ngôn thời-kỳ giữa (Majjhiũma Buddhavacand). 

* Phật-ngôn cuối cùng (Pacchima Buddhavacana). 


* Phật-ngôn đầu tiên là gì? 


Đúc-Bồ-tát Siddhafha khi trở thành Đức-Phật- 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, 
tại cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvelã, vào ngày rằm 
tháng tư (âm-lịch), Đức-Phật Gotama tròn 35 tuôi. Đức- 
Phật an hưởng vị-giải-thoát suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày. 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn tự thuyết 2 bài kệ ở trong tâm: 


153- Anekajatisamsaram, sandhävissam anibbisam. 
Gahakaram gavesamto, dukkhäjäti punaDDUHAđ1N. 


154- Gahakaraka! di†tho sỉ, puna geham na kahasi. 
Sabba te phásukã bhagøa, gahakHitam visankhata. 
Visankharagatam citam, tanhanam khayamajjhaga. “ 


4n La 


153- Này tham-di! Người thợ xây nhà “thân ”, 
Như-Lai cố tìm ngươi mà chưa gặp. 

Nên tử sinh luân-hồi vô số › kiếp, 

Tái-sinh mãi trong tam-giới là khổ. 


154- Này tham-di! Người thợ xây nhà “thân ”, 
Báy giờ Như-Lai đã gặp ngươi rồi! 

Tất cả sườn nhà, “phiên-não ” của ngươi, 
Như-Lai đã hủy hoại sạch cả rồi. 


! Dhammapadagãäthäã số 153, 154. 
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Đỉnh nhà “vô minh ` cũng bị tiêu diệt, 

Ngươi không còn xáy nhà Nhưự-Lai nữa. 

Tâm Như-Lai đã chứng ngộ Niễt-bàn, 

Diệt tận tất cả mọi tham-di, ( 

Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hản. 

Hai bài kệ này, Đức-Phật Gotama tự thuyết ở trong 
tâm tại cội Đại-Bồ-đề là Phậr-ngôn đầu tiên của Đức- 
Phật (Pathama Buddhavacama). 


* Phát-ngôn cuôi cùng là gì? 


Đức-Phật Gofama dụ hành thuyết pháp tế độ cho 
chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, khắp mỌI nƠI, từ cối 
người đến cõi trời dục-giới, cõi trời sắc-giới (không có 
CỐI trỜI VÔ- sắC- giới, bởi vì chư phạm-thiên cõi này 
không có sắc- uân nên không có lỗ tai để lắng nghe 
chánh-pháp), suốt 45 năm ròng rã ngày đêm. 

Đến ngày rằm tháng tư (âm lịch) Đức-Phật Gotama 
ngự đến khu rùng Kusinära, tịch diệt Niết-bàn. Đức- 
Phật Gotama tròn 80 tuôi. 

Trước giờ tịch diệt Niết-bàn, vào canh chót, Đức-Phật 
Gorzma nhắc nhở khuyên dạy các hàng đệ tử đứng đầu 
là tỳ-khưu rằng: 


“Handa dan! bhikkhave ãmanfayami vo. 


Vayadhammä sankhäräã, appamadena sampadetha. ”) 


- Này chư t)-khưu, t)-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự- nữ! 

Bây giờ Nhưự-Lai nhắc nhở khuyên dạy các con lán 
CHỔI cùng răng: 

“Tất cả các pháp-hữu-vi có trạng-thải diệt là thường, 
các con hãy nên cô găng tinh-tán hoàn thành mọi phận 


' Tham-ái có tất cả 108 loại. 
? Dighanikäya, Mahävagga, kinh Mahäparinibbãnasutta. 
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sự tứ Thánh-đề, bằng pháp không dể duôi (chánh-niệm), 
thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xư. `” 

Đó là Phật-ngôn cuối cùng của Đức-Phật (Pacchima 
Buddhavacana). 


Thật vậy, Đức-Phật khuyên dạy chấm dứt câu chót: 
“appamadena sampadetha. ” từ đó, Ngài không còn dạy 
một lời nào nữa. 

Đức-Phật nhập các bậc thiền sắc-giới và các bậc thiền 
vô-sắc-giới thuận và nghịch, rồi cuối cùng Đức-Phật tịch 
diệt Niết-bàn tại khu rừng Kusinärã, gọi là Ngữ- -uẩn 
Niễt-bàn (khandhaparinibbana) diệt ngũ- uân rôi, không 
còn tái-sinh kiếp nào nữa, hoản toàn giải thoát khỏi &hổ 
sinh là giải thoát mọi cảnh khổ tử sinh luân-hỗồi trong 
tam-gIới. 

* Phật-ngôn thời-kỳ giữa là gì? 

Ngoại trừ hai câu kệ Phật-ngôn đầu tiên và câu kệ 
Phật-ngôn cuối cùng của Đức-Phật ra, còn lại tất cả 
những lời giáo huấn, điều răn dạy của Đức-Phật trong 
suốt 45 năm là Phật-ngôn thời-kỳ giữa của Đức-Phật 
(Majjhima Buddhavacana) 


Pháp và Luật (Dhammavinaya) 


Toàn giáo-pháp của Đức-Phật phân ra làm hai loại: 

* Pháp (Dhamma) gồm có Tạng Kinh Päli và Tạng 
V¡-Diệu-Pháp PaÏi. 

* Luật (Vinaya) là Tạng Luật Paji. 

Trong bài kinh Mahaparinibbanasutfa: Đại-Niết-bàn, 
trước khi tịch diệt Niêt-bàn, Đức-Phật dạy Ngài Trưởng- 
lão Ananda răng: 
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“Yo vo Ananda, mayã dhammo ca vinayo ca desito 
paññato, so vo mamaccayena satthä.”ứ) 

- Này Anandal Pháp mà Như-Lai đã thuyết, Luật mà 
Như-Lai đã chê định, sau khi Như-Lai đã tịch diệt Niết- 
bản rồi, Pháp và Luật ây là Đức Tôn¬Sw của các con. 

Theo Chú-giải kinh Đại-Niết-bàn ấy giảng giải rằng: 

* Dhamưmma: Pháp có nghĩa là Tạng Kinh Paji và 
Tạng Vï-Diệu-Pháp Pa]: 

* jinaya: Luật có nghĩa là Tạng Luật Pal]i. 

Tụ piakani pañca nikãyã navangani caturasii 
dhammakkhandhasahassani. 

Tắt cả Pháp và Luật phản chỉa thành Tam-Tạng Pali, 
Neñ-bộ Pa]i, cửu-phán Pali, 64.000 Pháp-môn Pa]. 

- Tạng Luật Päjli  : gồm có 21.000 pháp-môn. 

- lạng Kinh Pali — : gôm có 21.000 pháp-môn. 

- Tạng Vï-diệu-pháp Pal]i: gồm có 42.000 pháp-môn. 

Đức-Phật còn giảng giải rằng: 

“HI: mãn caturasii dhammakkhandhasahassani 
tithanH, aham ekova parinibbayami. Ahañca kho dãni 
ekova ovadami anusãsãmi mayk parinibbute imđni 
caturasiti dhammakkhandhasahassani tumhe ovadissanti 
amusäsissamti. "0 

(Như vậy, 84.000 Pháp-môn này tốn tại, chỉ có một 
mình Như-Lai tịch diệt Niết-bàn. Thật vậy, bây giờ chỉ 
có một mình Như-Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ 
các con. Sau khi Như-Lai tịch diệt Niết-bàn rồi, thì có 
84.000 pháp môn ấy là “Đức Tôn Sư” sẽ giáo huấn các 
con, theo dạy dỗ các con. vỆ 


' Dighanikãya, Mahãvagga, kinh Mahãparinibbãnasutta. 
' Bộ Mahävaggatthakathã, kinh Mahãparinibbãnasuttavannanã. 
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Trên đây là đoạn Chú-giải mà chính Đức-Phật đã 
giảng giải, chỉ dạy cho các hàng thanh-văn đệ-tử nên 
hiểu biết rõ rằng: 

“Sau khi Đức-Phật đã tịch diệt Niễr-bàn rồi, không 
phải không côn Đức Tôn-Sư, mà khi Ấy, 4.000 pháp- 
môn chính là Đức Tôn-Sư sẽ giáo huấn, sẽ theo dạy dỗ 
các hàng thanh-văn đệ-tử. ” 


Tam-Tạng Pä]i (Tipitakapäli) 


Toàn giáo-pháp của Đức-Phật, nếu phân chia theo 
tạng thì có ba tạng: 

1- Tạng Luật Pa]i (Vinayapitfakapdl]i). 

1- Tạng Kinh Pa]i (Suttantapitakapali). 

THỊ Tạng Vi-diệu-pháp Pa]i (Abhidhammapitakapdl]i). 


I- Tạng Luật Pä]i (Vinayapitakapäli) 


Tạng Luật Pä|i gồm những lời răn dạy của Đức-Phật. 
Đức-Phật đã ban hành những điêu-giới tỳ-khưu, tỳ- 
khưu-ni, những pháp-hành tăng-sự, những điêu cho phép 
và những điêu không cho phép, những việc nên làm và 
những việc không nên làm, v.v... 

Tạng Luật Pä]i có 5 bó: 

L1- Bộ Pärãjikapäli gồm có những điều-giới: 

-_4 điều-giới Parngjika 

- 13 điêu-giới Samghadisesa 

- 2 điêu-giới 4niyafa 

- 30 điêu-giới Missaggøiya pãciffiya, ... 

L2- Bộ Päcittiyapäli gồm có những điều-giới: 

- 92 điều-giới Suddha pacittiya 

- 4 điệu-giới P4ƒidesaniya 

- 75 điêu-giới Sekhiya. 


Tam-Tạng Päli (Tipitakapäli) 383 





- 7 điều Adhikaranasamatha 

- Những điêu-giới của tỳ-khưu n1. 

I.3- Bộ Mahävagsapäl]i (Tạng Luật) 

Trong bộ luật Mahavagga Pä|i này, Đức-Phật thuyết 
giảng về chuyện chứng đắc thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng- -Giác, thuyết pháp kinh Chuyển-Pháp-Luân đầu 
tiên tế độ nhóm 5 tỳ-khưu, Đức-Phật ban hành phép 
xuât-gia thọ sadi, tỳ-khưu, v.v... 

I.4- Bộ Cũ|avagsgapäli 

Trong bộ luật Cùũlavagøa Pali này, Đức-Phật ban hành 
nhiêu pháp-hành tăng-sự đên chư tỳ-khưu. Bộ này, lân 
đâu tiên Đức-Phật cho phép bà MahãpaJapatigotamT xuât 
gia trở thành tỳ-khưu-m trong giáo-pháp của Đức-Phật, 
cùng với 500 cận-sự-nữ dòng Sakya cùng xuât gia thọ 
ty-khưu-nI, v.v... 

I.5- Bộ Parivarapäli 

Trong bộ luật Parivara Pä|i này, Đức-Phật ban hành 
nhiều điều liên quan đến giới và nhiều vấn đề khác, . 


Đó là 5 bộ trong Tạng Luật Pä]i mà chỉ có Đức-Phật 
duy nhất chế định và ban hành đến chư tỳ-khưu, tỳ-khưu 
mi, ... mả thôi. Còn các hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
không có khả năng chế định ra điều-giới và các pháp- 
hành tăng-sự, ... Các điều-giới, các pháp-hảnh tăng-sự 
mà Đức-Phật đã chế định và đã ban hành rồi, các hàng 
thanh-văn đệ-tử cần phải nên nghiêm chỉnh hành theo 
mà không được phép sửa đối, thêm hoặc bớt điều nào cả. 


Tạng Luật Päl]i có ba đặc tính đặc biệt 
1-Đức-Phật thuyết giảng bằng pháp lệnh (anädesanä). 


2- Đức-Phật giáo-huấn tùy theo lỗi 
(vathaparadhasasana). 
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3 - Đúc-Phật răn dạy tÈ-khưu giữ gìn cần trọng thân 
và khẩu (saimvarasarnvarakathd). 

1- Đức-Phật thuyết giảng bằng pháp lệnh như thể nào? 

Đức-Phật đã chế định ra điều-giới, các pháp-hành 
tăng-sự, điêu cho phép và không cho phép, việc nên làm 
và không nên làm, ... đên chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-m1. 

Chư ty-khưu, chư tỳ-khưu-mi phải nghiêm chỉnh hành 
theo những điêu mà Đức-Phật đã chê định, không được 
thêm vào hoặc bớt ra. Nếu vị nào cô ý sai phạm điều nào 
thì vị ấy phải chịu tội nặng hay nhẹ, tùy theo mỗi điều- 
giới ấy. 

Đức-Phật là Bậc độc nhất chế định và ban hành Tạng- 
luật, còn các hàng Thánh thanh-văn đệ-tử không được 
phép chê định một điêu nào cả. 


2- Đức-Phật giáo huấn tùy theo lỗi như thế nào? 


Khi nào tỳ-khưu hoặc tỳ-khưu nỉ bị phạm lỗi lần đầu 
tiên, bị người đời hoặc chư-thiên chê trách, làm tốn 
thương đến uy tín của chư tỳ-khưu-tăng. Khi ây, Đức- 
Phật mới chế định điều- -giới, ban hành đến chư tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-ni, để đem lại 10 điều lợi ích như sau: 

2.1- Samghasufthutãya: Đề đem lại sự tốt lành cho tỳ- 
khưu-Tăng, tỳ-khưu-ni-Tăng. 

2.2- Samghaphäsuiäya: Đề đem lại sự an lành cho tỳ- 
khưu-Tăng, tỳ-khưu-nmi-Tăng. 

2.3- Dummankinam puggalänam niggahäya: ĐỀ 
khiến trách tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni phá giới, khó dạy không 
biết hồ-thẹn tội-lỗi và không biết ghê-sợ tội-lỗi. 

3.4- Pesalanam bhikkhuinam phasuviharaya: Đề đem lại 
sự an lành đến những tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni biết kính yêu giới. 


Tam-Tạng Päli (Tipitakapäli) 385 





2.5- Difthadhammihanam ãsavãnam sanvarayq: Đề 
ngăn ngừa những tai họa xảy ra trong kiếp hiện-tại. 

2.6- Samparäyikãanam ãsavänam palighatäya: ĐỀ 
tránh khỏi tai họa tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) trong kiếp vị-lai. 

2.7- Appasannänam pasädäya: Đề làm cho phát sinh 
đức-tin đến những người chưa có đức-tin nơi Tam-Bảo. 

2.8- Pasannanan bhiyyo bhaväya: Đề làm tăng trưởng 
thêm đức-tin cho những người đã có đức-tin nơi Tam-Bảo. 

2.9- Saddhammaffthiiya: Đề làm cho chánh-pháp 
“pháp-học chánh-pháp, phảáp-hành chánh-pháp, pháp- 
thành chánh-pháp ” được trường tồn lâu dài. 

2.10- Vinayänuggahäya: Đề giữ gìn hộ trì giới luật 
được nghiêm minh. 


Sau khi có tỳ-khưu hoặc tỳ-khưu ni phạm lỗi đầu tiên, 
thì Đức-Phật mới chế định ra điều-giới. Cho nên, những 
tỳ-khưu nảo, tỳ-khưu-ni nào phạm lỗi đầu tiên, tỳ-khưu 
ây, tỳ-khưu-ni ấy không phải phạm điều-giới ấy. 

Đức-Phật chế định điều-giới nặng hoặc nhẹ, tùy theo 
lỗi nặng hoặc nhẹ. Sau khi Đức-Phật đã chế định điều- 
giới nào rồi, ban hành đến ty-khưu, tỳ-khưu-ni, nếu tỳ- 
khưu nào, tỳ-khưu-mi nào cô ý phạm điều- -ĐIớI ây thì tỳ- 
khưu ấy, tỳ-khưu-ni ấy đã phạm điều-giới ấy. 


3J- Đức-Phát răn dạy t)-khưu, tÈ-khưu-ni giữ gìn cẩn 
trọng thán và kháu như thê nào? 
Đức-Phật ban hành điều-giới đến tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, 


cốt đề răn dạy ty-khưu, tỳ-khưu-ni biết giữ gìn cần trọng 
thân và khẩu, tránh xa mọi hành ác do thân và khâu. 


Tỷỳ-khưu, tỳ-khưu-ni giữ gìn điều-giới được trong 
sạch, có thê diệt được phiển-não loại thô (vitikkama- 
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kilesa), đề làm nền tảng cho pháp-hành thiên-định, pháp- 
hành thiên-tuệ được phát triên. 


Đó là những đặc tính đặc biệt của Tạng Luật Pa]. 
Ty-Khưu-Giới 


Đức-Phật chế định, ban hành điều-giới của tỳ-khưu 
trong Bhikkhupätimokkhasla có 227 điều-giới như sau: 

1- Paäräjika: Giới bại hoại có 4 điều-giới. 

2- Samghädisesa: Giới hành phạt có 13 điều-giới. 

3- Aniyata: Giới bất định có 2 điều-giới. 

4- Nissageiya pãciHiya: Xả rồi sám hối có 30 điều-giới 
nghĩa là tỳ-khưu phải xả bỏ vật bị phạm giới trước, sau 
đó mới xin sám hối (pãcittiya ãpatti). 

5- Suddha pãcitiya: Giới sảm hồi lôi có 92 điều-giới. 

6- Patidesaniya: Giới sám hồi riêng rẽ có 4 điều-giới. 

7- Sekhiya: Giới hành có 75 điều-giới. 

8- Adhikaranasamatha: Pháp giảng hòa có 7 pháp. 

Tuy nhiên, trong Tạng Luật Pä]i gom tất cả mọi điều- 
giới của tỳ-khưu đầy đủ có 91.805.036.000 điều-giới. 


Như trong bộ W7suddhimnagsa dạy: 


“Navakofisahassami, asifisatakofiyo. 
Pañnñasasatasahassami, chaftinsa ca punäDd1e. 
Ete samnvaravinaya, Sambuddhena pakasitaã 


Peyyälamukhena nidditthä, sikkhã vinayasaimvare. ” 


Đức-Phật đã chế định những điều-giới trong Tạng 
Luật Pali theo cách tính rộng thì gôm có 91.805.036.000 
điểu-giới, giữ gìn cẩn trọng thân và khẩu tránh xa mọi 
hành-ác. 


! Bộ Visuddhimagga, phần Sïlaniddesa. 


Tam-Tạng Pä]i (Tipitakapäli) 


387 





Tỳ-Khưu-Ni Giới 


Đức-Phật chế định ban hành điều-giới của tỳ-khưu-ni 
Bhikkhunipatinokkhasila gôm có 311 điêu-giới như sau: 


1- Pãrãjika có 8 điều-giới. 
2- Sarnghadisesa có 17 điễu-gI1ới. 


3- Nissaggiya pãciffiya có 30 điều-giới. 


4- Suddha pãcitfiya có 166 điều-giới. 
5- Patidesaniya có 8 điều-giới. 

6- Sekhiya cô 75 điều-giới. 

7- Adhikaranasamatha có 7 pháp. 


Tên điều-giới Tỳ-khưu-giới 

I- Điều-giới Pãrãjika cô 

2- Điều-giới Samghãdisesa cô 

3- Điều-giới Aniyafa có 

4- Điều-giới Nissaggiya pãcittiya có 
5- Điều-giới Suddha pãcittiya có 

6ó- Điều-giới Pä#idesaniya có 

7- Điều-giới Sekhiya có 

8- Điều-giới Adhikaranasamatha cô 


Tên điều-giới  Tỳ-khưu-ni giới 

I- Điều-giới Pãrãjika cô 

2- Điều-giới Samghãdisesa cô 

3- Điều-giới Nissaggiya pãciffiya cô 
4- Điều-giới Suddha pãcidtiya có 

5- Điều-giới Päfidesaniya có 

6- Điều-giới Sekhiya có 

7- Điều-giới Adhikaranasamatha có 


4 điều-giới 
13 điều-giới 
2 điều-giới 
30 điều-giới 
92 điều-giới 
4 điều-giới 
75 điều-giới 
7 điều-giới 
227 điều-giới 


8 điều-giới 
17 điều-giới 
30 điều-giới 

166 điều-giới 

8 điều-giới 
75 điều-giới 

7 điều-giới 

311 điều-giới 
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Phạm giới Äpatti 
Tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni phạm giới Äpatti có 7 loại 


1- Paräjika äpaHi: Phạm giới bại hoại. Mất phâm 
hạnh ty-khưu, tỳ-khưu n1. 

2- Samghadisesa ãpafti: Phạm giới hành phạt. Xin 
chư Tăng hình phạt. 

3- Thullaccaya ãpaHi: Phạm giới nặng. Lỗi kém thua 
hai giới trên. 

4- Päcitiya ãpati: Phạm giới sảm hồi lỗi. 

5- Patidesaniya ãpatti: Phạm giới sám hồi riêng rễ. 

6- Dukkatfa apatti: Phạm giới hành báy. 

7- Dubbhasita ãpatti: Phạm giới nói bậy. 


Phạm giới ãpatti có 7 loại chia làm 2 loại chính: 
1- Phạm giới äpatfi nặng có hai loại 


* Pãrãjika ãpafi: Nếu tỳ-khưu. tỳ-khưu-ni nào phạm 
một trong những điều-giới nặng này thì tỳ-khưu, tỳ- 
khưu-ni ấy bị mất phâm-hạnh tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, họ 
phải hoàn tục trở lại người tại gia (hoặc xuống trở thành 
sa-di suốt đời). 


* Samghädisesa ãpafii: Nêu tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni nào 
phạm một trong những điều-giới nặng này thì tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-mi ây tuy còn phâm-hạnh tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, 
nhưng vị ấy phải biết xin chịu hành phạt theo luật của 
Đức-Phật ban hành: hành parivasakamma, hành mãndffa- 
kamma và hành abbhãnakamma, để cho giới của mình 
được trở lại trong sạch 


2- Phạm giới äpatti nhẹ có Š loại 


Thullaccaya apafii pacitiya apafiiỦ, pafidesamya 
ãpaffI, dukka‡a apaffi, dubbhasita apafíi. Nêu tỳ-khưu, 
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tỳ-khưu-m nào phạm một trong 5 loại giới này thì tỳ- 
khưu, tỳ-khưu-ni ây có thê xin sám hôi với một vị ty-khưu 
khác, đê cho giới của mình được trở lại trong sạch. 

Quả báu của sự giữ gìn giới 

Trong Tạng Luật Pali bộ Parivara Pali, Đức-Phật 
thuyêt dạy tỳ-khưu, tỳ-khưu-m giữ gìn giới của mình 
cho được trong sạch trọn vẹn, có được quả báu theo 
nhân quả tuân tự như sau: 

]- Giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn đem lại lợi ích là 
giữ gìn cân trọng 6 môn (nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thán, ÿ) 
được thanh-tịnh. 

2- Có giữ gìn cần trọng 6 môn được thanh-tịnh đem 
lại lợi ích là tâm không nóng nảy, tâm mát mẻ. 

3- Tâm mát mẻ đem lại lợi ích là có tâm hài lòng 
hoan hỷ. 

4- Tâm hài lòng hoan hỷ đem lại lợi ích là pháp-hỷ. 

5- Pháp-hỷ đem lại lợi ích là pháp an-tịnh. 

6- Pháp an-tịnh đem lại lợi ích là pháp an-lạc. 

7- Pháp an-lạc đem lại lợi ích là pháp thiên-định. 

ổ- Pháp, thiên-định đem lại lợi ích là tri-tuệ-thiên-tuệ 
thây rõ, biết rõ thát-tảnh của ngũ-uán. 

# Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tảnh của ngữ- 
uấân đem lại lợi ích là trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán ngũ-uán. 

10- Trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán ngĩũ-uẩn đem lại lợi 
ích là điệt tận được tham-ádi băng 4 Thánh-đạo-tuệ. 

] ,) - Diệt tận được tham-di đem lại lợi ích là giải thoát 
khô băng 4 Thánh-quả-tuệ. 

12- Giải thoát khổ bằng 4 Thánh-quả-tuệ đem lại lợi 
ích cho trí-tuệ quản-triệt biết rõ giải thoát khô rồi. 

13- Tri-tuệ quán-triệt biết rõ giải thoát khổ rồi đem 
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lại lợi ích là tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Hành-giả giữ gìn giới được trong sạch trọn vẹn làm 
nên tảng đem lại nhiều lợi ích cho mọi thiện- pháp, cho 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, cho đến lợi 
ích cao thượng là chứng ngộ chân- lý tứ Thánh- để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hôi trong tam-giỏi. 


Quả báu của việc học Tạng Luật Päli 


Trong Tạng Luật Pa]i bộ Parivära P|I, Ngài Trưởng- 
lão Upali bạch hỏi Đức-Thê-Tôn vê quả báu của việc 
học Tạng Luật Pa]i. Đức-Phật dạy răng: 

- Này Updli! Tỳ-khưu học Tạng Luật Pa]i có được 5 
quả bảu là: 

1- Chính mình biết giữ gìn giới luật được trong sạch. 

2- Mình là nơi nương nhờ của những người khác, họ 
đên học hỏi đê hiểu rõ giới luật. 

3- Người có thiện-tâm dũng cảm trong các hội chúng. 

4- Người thắng kẻ thù bên trong là phiên-não và kẻ 
thù bên ngoài băng cháảnh-pháp. 

5- Người hành theo chánh-pháp để duy trì chánh-pháp 
được trường tôn. 


Đó là 5 quả báu của việc học rành rẽ Tạng Luật Pa]I. 


H- Tạng Kinh Pä]i (Suttantapitakapäli) 


Tạng Kinh Päji là tạng gồm có nhiều bài kinh, bài kệ 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng, cũng có một số bài kinh, 
bài kệ có lời của chư Thánh A-ra-hán, chư-thiên, chư 
phạm-thiên, Đức-vua, Sa-môn, Bà-la-môn, ... trong các 
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bài kinh ấy. Những bài kinh, bài kệ ấy được Đức-Phật 
nhắc lại hoặc xác nhận thì xem như lời dạy của Đức-Phật. 

Tạng Kinh Pä]i gồm có 5 bộ lớn: 

1IL1- Trường-Bồ-kinh Pali (Dighanikãäyapali): gồm có 
những bài kinh dài. 

1L2- Trung-Bộ-kinh Päli (Majjhimanikäyapali): gồm 
có những bài kinh loại trung. 

II3- Đồng-Loại Bộ-kinh Pali (Samyuftanikayapal): 
gồm những bài kinh có điểm giống gom thành nhóm. 

1L4- Chi-Bộ-kinh Pa]i (Angutaranikäyapalij: gồm 
những bài kinh có chi-pháp rõ ràng. 

1L5- Tiểu-Bộ-kinh Pali (Khuddakanikäyapäli): gồm 
những bài kinh, bài kệ không có trong 4 bộ trên, được 
gom vào Tiểu-Bộ-kinh này. 


Tạng Kinh Pä]i có ba đặc tính đặc biệt 


1- Đức-Phật thuyết pháp dùng ngôn ngữ thích hợp 
(voharadesanđ). 

2- Đức-Phật giáo huấn tùy theo căn duyên chúng-sinh 
(yathaänulomasasana). 

3- Đức-Phật thuyết dạy chúng-sinh diệt được tà-kiến 
(difthivinivethanakatha). 


1- Đức-Phật thuyết pháp dùng ngôn ngữ thích hợp 
như thê nào? 


Đức-Phật thuyết pháp băng cách dùng ngôn ngữ thích 
hợp đối với môi chúng-sinh. Cho nên, Đức-Phật thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh gồm có nhiều hạng chúng-sinh 
khác nhau như tỳ-khưu, ty-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ, Vua chúa, Bà-la-môn, dân chúng, cho đến chư-thiên, 
chư phạm-thiên, v.v... 

Mỗi khi chúng-sinh lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, 
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họ đều hiểu rõ ràng chánh-pháp, bởi do ngôn ngữ thích 
hợp theo trình độ riêng của mỗi chúng-sinh. 

Vì vậy, sau khi nghe pháp xong, có số trở thành bác 
Thánh Nhập-lưu, có số trở thành bậc Thánh Nhắt-lai, có 
số trở thành bậc 7hánh Bắrlai, có số trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, tùy theo năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
chúng-sinh. 

Cũng có số chúng-sinh chưa trở thành bậc Thánh- 
nhân, họ đang tạo duyên lành, bồi bổ các pháp-hạnh ba- 
la-mật để chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả trong thời 
vị-lai kiếp này, hoặc kiếp sau. 


2- Đức-Phật giáo huấn tùy theo căn duyên chúng-sinh 
như thế nào? 

Đức-Phật có hai loại trí-tuệ đặc biệt là: 

1- Indriyaparopariyatañäna: Trí-tuệ biết rõ 5 pháp- 
chủ già dặn hoặc non nót của mỗi chúng-sinh. 

2- ÄsayänusayaRñana: Tri-tuệ biết rõ phiên-não trẫm 
luân ngắm ngâm của mỗi chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Phật biết rõ được chúng-sinh có duyên 
lành chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- -quả, Niễ-bàn, hoặc 
không chứng đắc, nên Đức-Phật thuyết pháp tế độ phù 
hợp với duyên lành của chúng-sinh ây. 

Khi chúng-sinh ấy lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật dễ dàng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được phiên- 
não, tham-ái, trở thành bậc Thánh-nhân. 

Ví như một vị thầy thuốc có tài đức, biết chân bệnh 
chính xác, biết rõ căn bệnh của bệnh nhân, liền bốc 
thuốc tốt nên bệnh nhân mau lành bệnh. 
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3- Đức-Phái thuyết dạy chúng-sinh diệt tà-kiến như 
thê nào? 


Đức-Phật biết rõ mỗi chúng-sinh có tà-kiễn khác nhau 
(trong 62 loại tà- kiến), nên Đức-Phật thuyết dạy chúng- 
sinh ấy phát sinh chánh-kiến, nên diệt được tà-kiến theo 
chấp ngã, các loại tà-kiến khác cũng bị diệt cùng một 
lúc, chứng đắc 7hánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân một cách dễ dàng. 


Đó là ba đặc tính đặc biệt của Tạng Kinh. 


IHI- Tạng Vi-Diệu-Pháp Pä]i (Abhidhammapitakapäli) 


Tạng Vi-diệu-pháp Päji gồm những chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) cao siêu, vì diệu, là những pháp 
có /hđf-tánh rõ ràng như: (hiện-pháp (kusaladhamma), 
bát-thiệnpháp (akusaladhamma), không phải thiện- 
pháp, không phải bất-thiện pháp (abyäkatadhamma), ... 


Những pháp ấy được phân chia ra là ngữ-uẩn, 12 xứ, 
18 tự tánh,... tâm (cữt4), tâm-sở (cefasika), sắc-pháp 
(đripa), Niết-bàn (Nibbàna), thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadharmmna) không phải ta, không phải người, 
không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải 
chúng-sinh, ... chỉ là những /háï-fánh-pháp mà thôi. 


Tạng Vĩ-diệu-pháp Päji được Đức-Phật thuyết tại cung 
trời Tam-thập-Tam-thiên vào mùa hạ thứ 7 của Đức- 
Phật, để tế độ Phậr-mẩu mà kiếp hiện-tại là vị thiên-nam 
Sanfussita ở cõi trời Đâu-suất-đà-thiên. Vị thiên-nam 
Sanfussia hiện xuống cung trời Tam-thập-Tam-thiên 
lắng nghe Đức-Phật thuyết Tạng Vi-điệu-pháp này suốt 
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ba tháng hạ.” VỊ thiên-nam Santussita trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu cùng với 800 tỷ chư-thiên, chư phạm- 
thiên cũng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn 
cao thấp tùy theo năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị. 

Đức-Phật thuyết giảng Tạng V†-diệu-pháp Pajï trên 
cung trời Tam-thập-Tam-thiên, môi ngày đến giờ đi khất 
thực, Đức-Phật-hóa tiếp tục thuyết giảng, còn Đức-Phật 
thật ngự đi khất thực nơi Bắc-cưu-lưu-châu, rồi ngự đến 
hồ nước Anotatta tại rừng núi Himavanta, Đức-Phật thọ 
thực. Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripua mỗi ngày 
đến hầu phục vụ Đức-Phật. Sau khi thọ thực xong, Đức- 
Phật thuyết giảng lại Vi-điệu-pháp tóm lược ngày hôm ấy 
cho Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Đức-Phật ngự trở lại cung trời thay thế Đức-Phật-hóa 
tiếp tục thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuwa trở về dạy lại bằng 
cách khai triển đầy đủ cho nhóm 500 đệ-tử của Ngài. 

Như vậy, suốt ba tháng hạ mùa mưa, Đức-Phật thuyết 
giảng Tạng Vĩ-diệu-pháp Pa]i trên cung trời Tam-thập- 
Tam-thiên, thì tại cõi người, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saripuffa cũng giảng dạy lại cho nhóm 500 đệ-tử thông 
thuộc, thấu suốt Tạng Vï-diệu-pháp Päji. Về sau Tạng Vï- 
diệu-pháp Paäli được lưu truyền rộng rãi đến các hàng 
thanh-văn đệ-tử cho đến ngày nay. 


Tạng Vi-Diệu-Pháp Pä]i gồm có 7 bộ 
HI.1- Bộ Dhammasanganipali: Bộ Pháp-hội-tụ gồm 
' Thời gian 3 tháng hạ ở cõi người so với ở cõi trời Tam-thập-Tam-thiên 


là khoảng 3 phút 36 giây, bởi vì một ngày một đêm ở cõi trời Tam-thập- 
Tam-thiên băng 100 năm ở cõi người. 
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tắt cả các chân-nghĩa-pháp thành nhóm Mãtikã pháp đầu 
đê, có tât cả 132 maãtikã chia làm hai loại: 

- Tika matika: Pháp đáu đề có ba chipháp gồm có 
32 matika, Duka matikã: Pháp đâu đê có hai chỉ-pháp 
gốm có 100 matikä, ... 

IIL2- Bộ Vibhangapali: Bộ Pháp-phân-tích gồm các 
pháp phân tích thành 1§ loại, uân (&handha), xứ 
(ãyafana), tự tánh (dhaãfu), V.V... 

HI3- Bộ Dhãtukathãpdli: Bộ Pháp-phân-loại gồm 
các pháp phân loại thành ngữ-uán (khandha), 12 xứ 
(ayatanaq), l8 tự-tánh (dhatn), tứ đề (saccq)... 

HI4- Bộ Puggalapaññattipdli: Bộ Pháp-nhân-chế. 
định phần biệt các hạng người khác nhau. 

_MI.5- Bộ Kathãvathupäli: Bộ Pháp-luận-đề đặt vẫn 
đê phá tan mọi tà thuyết, trở lại Chánh-pháp. 

HI6- Bộ Yamakapäli: Bộ Pháp-song-đối gồm các 
câu hỏi, câu trả lời đi đôi với nhau từng cặp. 

HI.7- Bộ Pafthãnapäli: Bộ Pháp-duyên-hệ giải về 24 
duyên (paccay4q) có quan hệ với nhau. 

Bộ Pháp-duyên-hệ này là bộ lớn và rộng nhất, sâu sắc 
và vi-diệu nhât trong Phật-giáo. 

Tạng Vi-Diệu-Pháp Pä]i có ba đặc tính đặc biệt 

I- Đức-Phật thuyết giảng về chân-nghĩa-pháp 
(Paramatthadesand). 

2 - Đúc-Phát thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh tùy 
theo căn duyên đề diệt tà-kiên cháp-ngã (yathadhamma- 
Sasanq). 

3 - Đức-Phật thuyết giảng phân tích sắc-pháp, danh- 
pháp (nãmaripaparicchedakathad). 
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1- Đức-Phật thuyết giảng về chân-nghĩa-pháp như 
thê nào? 


Đức-Phật chứng ngộ chân-]j ứ Thánh-để đầu tiên 
không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 7Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niế¡-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- -não 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị, có 
danh hiệu là Đức-Phật Œ@otama. 

Đức-Phật thông hiểu thấu suốt tất cả các chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) đó là tâm (ci1ta), tâm-sở 
(cetasika), sắc-pháp (rũpa) và Niễt-bàn (Nibbäna). 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có Ñeyyadhamma 
đầy đủ năm pháp đặc biệt, nên Đức-Phật có khả năng 
chế định ra ngôn ngữ để thuyết giảng chân-nghĩa-pháp, 
thuyết dạy Tạng Vi-điệu-pháp này. 


Ngoài Đức-Phật ra, không có một vị đạo-sư nào có 
khả năng thuyêt giảng chán-nghia-pháp này, bởi vì họ 
không phải là Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 


2- Đúc-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh tùy 
theo căn duyên đê diệt tà-kiên cháp-ngã như thê nào? 

Đức-Phật biết rõ tà-kiến theo chấp ngã của chúng- 
sinh khác nhau như: 

* Số chúng-sinh có tà-kiến theo chấp đanh-pháp cho 
là ta (ngã) nặng hơn là chấp săc-pháp cho là ta (ngã). 

Đề tế độ nhóm chúng-sinh ấy, Đức-Phật thuyết pháp 
ngũ-uân (pañcakkhandha) là pháp vô-ngã (anafi4), bởi 


' Ñeyyadhamma cô 5 pháp l- Sankhara: Các pháp-hành cấu tạo. 2- 
Vikara: Các pháp biên đôi. 3- Lakkhana: Các trạng-thái của các pháp. 4- 
PanñnattIi: Các chế-định-pháp. 5- Nibbana: Niêt-bàn. 
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vì trong ngũ- -uận có 4 danh- uấn: thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn thuộc về danh-pháp là pháp vồ-ngã 
(anaffã), còn một sắc-uẩn thuộc về sắc-pháp cũng là 
pháp vô-ngã. 


* Số chúng-sinh có tà-kiến theo chấp sắc-pháp cho là 
ta (ngã) nặng hơn là cháp danh-pháp cho là ta (ngã). 


Đề tế độ nhóm chúng-sinh này, Đức-Phật thuyết pháp 
12 xứ (12 äyatanaq) là pháp vô-ngã (anaffä), bởi vì trong 
12 xứ, có 70 xứ: nhãn-xứ, nhĩ-xưứ, t-xư, thiệt-xứ, thân- 
xứ, vả sắc-xứ, thanh-xử, hương-xứ, vị-xứ, xúc-xứ thuộc 
về sắc-pháp là pháp vô-ngã (anaf#). Còn lại /-xứ thuộc 
về đanh-pháp và phần pháp-xứ thuộc về sắc-pháp, 
danh-pháp là pháp vô-ngã. 


lv Số chúng-sinh có tả-kiễn theo chấp đanh-pháp và 
săc-pháp tương đương cho là ta (ngã). 


Để tế độ nhóm chúng-sinh ấy, Đức-Phật thuyết pháp 
l8 tụ-tánh (18 dhatu) là pháp vô-ngã (anafi4), bởi vì 
trong I8 tự-tánh, có 70 f-tánh: nhãn-tự-tánh, nhĩ-tự- 
tảnh, tỆ-tụ-tánh, thiệt-tự-tánh, thán-tựụ-tánh, và sắc-tự- 
tảnh, thanh-tự-tánh, hương-tụ-tánh, vị-tự-tảnh, xúc-tự- 
tánh thuộc về sắc-pháp là pháp vô-ngã (anatiä). Còn lại 
7 tự-tánh khác: nhãn-thức-tự-tánh, nhĩ-thức-tự-tánh, tý- 
thức-tụ-tảnh, thiệt-thức-tự-tánh, thân-thức-tụ-tánh, ý-tự- 
tánh, ÿj-thức-tự-tánh thuộc về danh-pháp là pháp vô-ngã 
(anatiä). Riêng pháp-fự-tánh thuộc về danh-pháp và 
sắc-pháp là pháp vô-ngã, V.V... 


Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh thấy rõ, 
biết rõ /ất cả các pháp là pháp vô-ngã (anattä), không 
phải ta, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không 
phải chúng-sinh, ... để diệt tà-kiến theo chấp ngã. 
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3- Đức-Phật thuyết giảng phân tích sắc-pháp, danh- 
pháp như thê nào? 


Đức-Phật thuyết giảng phân tích cho chúng-sinh thấy 
TỐ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp thuộc vê pháp hữu-vi; 
mỗi danh-pháp, môi sắc-pháp có thật-tánh-pháp, có trạng- 
thái riêng, có sự sinh, sự diệt, nên có 3 trạng-thải-chung: 
trạng-thải vồ-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã, 
để diệt /âm tà-kiến thấy sai chấp lầm từ đanh-pháp, từ 
sắc-pháp cho là fự ngã của ta, diệt tâm tham-ái trong 
sắc-pháp, danh-pháp cho là ca fa, diệt tâm ngã-mạn 
chấp sắc-pháp, danh-pháp cho là ta hơn người, bằng 
người, kém thua người, ... 

Đó là ba đặc tính đặc biệt của Tạng Vi-diệu-pháp. 

Quả báu của sự học Tam-Tạng Päli 


* Hành-giả theo học và hành nghiêm chỉnh đúng đắn 
theo Tạng Luật Pajï, giữ gìn giới đức trong sạch trọn vẹn. 
Hành-giả có giới trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, 
nương nhờ giới, thực-hành pháp-hành thiên-định và 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với tam- 
mìỉnh“?do năng lực quả báu của pháp học Tạng Luật Päji. 
* Hành-giả học thông-thuộc Tạng Kinh Paji có giới 
trong sạch thanh-tịnh làm nền tảng, /bực-hành pháp- 
hành thiên-định dẫn đến chứng đắc bár-thiên. 
Hành-giả dùng bậc /#7ển làm nên tảng, nương nhờ bậc 
thiển làm đỗi-tượng, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ châm-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 


! Tam minh: Tiền-kiếp-minh, Thiên-nhãn minh, Trằm-luân-tận-minh. 
? Bát thiền: 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 
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Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cùng với lục thông” do năng lực quả báu của 
pháp-học Tạng Kinh Pa]. 

* Hành-giả học thông-thuộc Tạng Vi-diệu-pháp Paji 
có giới và định làm nên tảng, íhực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- lý tứ Thánh- để, chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, Vi, b hinh bậc 
Thánh A-ra-hán cùng với tú-tuệ phân-tích,' do năng 
lực quả báu của pháp-học Tạng V?-diệu-pháp Paji. 


Ngũ-Bộ Päli (Pañcanikäyapäli) 


Toàn giáo-pháp của Đức-Phật, nếu phân chia theo bộ 
(nikãya), thì có 5 bộ gôm có 40 quyên căn cứ theo kỳ kêt 
tập Tam-Tạng Pali lần thứ 6 tại động Kaba Aye, Yangon 
xứ Myanmar. 

Ngũ-Bộ Paäli (Pañcanikäyapäli ) 

1- Trường-Bồ-Kinh Pa]i (Dighanikayapd]i). 

2- Trung-Bồ-Kinh Pa]i (Majjhunanikayapal). 

3- Đồng-Loại-Bộ-Kinh Päli (Samyuttanikäyapäli). 

4- Chi-Bộ-Kinh Pali (Anguttaranihayapdli). 

5- Tiểu-Bồ-Kinh Pali (Khuddakanikayapdli). 

1- Trường-bộ-kinh Pajï là gì? 

Trường-bồ-kinh Pali gốm có 34 bài kinh dài chia làm 
3 quyên: 

1- Silakkhandhavaggapäli gồm có 13 bài kinh dài. 


' Lục thông: Đa-dạng-thông, thiên-nhãn-thông, thiên-nhĩ-thông, tiền-kiếp- 
thông, tha-tâm-thông, trầm-luân-tận-thông. 

* Tứ-tuệ-phân-tích: Nghĩa phân-tích, Pháp phân-tích, Ngôn-ngữ phân tích, 
Tuệ-ứng-đối phân-tích. 
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2- Mahävaggapali gồm có 10 bài kinh đài. 
3- Pathikavaggapali gồm có I1 bài kinh dài. 


2- Trung-bộ-kinh Pa]i là gì? 


Trung-bồô-kinh Pa]i gồm có 152 bài kinh loại vừa chia 
làm 3 quyển: 

1- Milapannasapäli: có 5 chương, mỗi chương có 10 
bài kinh trung bình, gồm có 50 bài kinh loại vừa. 

2- Majjhimapannasapali: có 5 chương, mỗi chương 
có 10 bài kinh trung bình, gồm có 50 bài kinh loại vừa. 

3- Uparipannasapdji: có Š chương, chương Ì, 2, 3 và 
5: mỗi chương có 10 bài kinh loại vừa, còn chương 4 có 
12 bài kinh trung bình, gồm có 52 bài kinh loại vừa. 


3- Đông-loại-bộ-kinh Päji là gì? 


Đồng-loại-bộ-kinh Paäli có 7.762 bài kinh dài, ngắn 
khác nhau, đặc biệt bộ này những bài kinh có điểm đông 
loại nhau, được gom chung lại với nhau thành một 
chương riêng biệt. 


Ví dụ: Những bài kinh liên quan đến chư-thiên gom 
chung lại với nhau thành nhóm gọi là đevafasanyufa. 
Những bài kinh liên quan đến Đức-vua xứ Kosala gom 
chung lại thành chương gọi là Kosalasamyutfía, V.V... 
Đôồng-loại-bồ-kinh PAH có 5 bộ chia làm 3 quyển: 
1- Sagäthavageasamyuffapäli gồm có 11 chương và 
Nidãänavaggasamnyuftapälji gồm có 10 chương. 

2 - Khandhavaggasamyutiapäli gồm có 13 chương và 
Sälãyatanasainyuftapäli gồm có 10 chương. 

3- Mahävaggasamyuttapäli gồm có 12 chương. 


Như vậy, tổng cộng tất cả 56 chương gồm có 7.762 
bài kinh. 
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4- Chi-bộ-kinh Pa]i là gì? 

Chi-bộ-kinh Päji gồm có những bài kinh có chi-pháp. 
Những bài kinh có một chi-pháp, những bài kinh có hai 
chi-pháp, v.v... cho đên những bài kinh có I1 chi-pháp. 

* Những bài kinh có một chi-pháp gọi là: Zkakamipđ1a. 

* Những bài kinh có các chi-pháp khác: Dukanipdia, 
Tikanipata, Catukkanipata, Pañcakanipaia,... cho đền 
những bài kinh có L1 chỉ-pháp gọi là: Ekadasakanipafa. 

Chi-bộ-kinh Pajli này có lIÌ nipãta, gom thành 3 
quyền, gôm tât cả có 9.557 bài kinh ngăn dài khác nhau. 

1- Ekaka-duka-tika-catukka nipatfapädli. 

2- Pancaka-chakka-sattaka nipatapdli. 

3- Ajthaka-navaka-dasaka-ekadasaka nipatapäd]i. 

5- Tiêu-bộ-kinh Päji là gì? 

Tiểu-bộ-kinh Päli này gồm có tất cả các bài kinh nào, 
quyên nào không có trong 4 bộ trên đêu được gom vào 
Tiêu-bộ-kinh Pa]i này. 

Tiểu-bộ-kinh Pali gồm có Tạng Luật Pali, Tạng Vi- 
điệu-pháp Paji và một phần Tạng Kinh Päli còn lại gồm 
có 28 quyền: 

* Tiểu-bộ-kinh Pali phần Tạng Luật Pali có 5 bộ, có 5 
qUyÊn: 

- Parajikapäll. 

- Pacittiyapadli. 

- Mahavaggapädli. 

- Củ]avaggapäli. 

- Parivarapdli. 

l Tiểu- bộ-kinh Pali phần Tạng Vi-diệu-pháp Pä]i có 7 
bộ, gồm có 12 quyên: 


- Dhammasangampal. 
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- Vibhangapad]i. 

- Dhatukathäa và 

- PuggalapaffiatIipall. 

- Kathaãvatthupall. 

- Yamakapdli (3 quyển). 

- Patthäanapäli (5 quyền). 

* Tiểu-bộ-kinh Pali phần Tạng Kinh gồm có 19 bộ, 

gồm có I1 quyền: 

- Khuddakapathapdli, Dhammapadagathapali, Udana- 
pä]i, Itivuttakapäli, Sutanipatapdli (gôm có 5 bộ). 

- Vimanavatthupali, Petavatthupdli, Theragathapdl]i, 
TherTigathäpdli (gôm có 4 bộ). 

- Apädãnapäli (phần 1). 

- Apadanapdl]i (2), Buddhavamsapahi, Cariyapitakapdli. 

- Mahaniddesapdli. 

- Cũlaniddesapd]i. 

- Jãtakapäli (2 quyển). 

- Pafisambhidamagsapd]i. 

- NefIUIipdli, Pefakopadesapdli. 

- Milindapañhapad]i. 

Ngũ-bộ gồm có 40 quyền. 


Cửu-Phần (Navaiga) 


Toàn giáo-pháp của Đức-Phật, nếu phân chia theo 
phân (anga) thì có 9 phân như sau: 

1- Suffapäli (kinh): gồm những bài kinh văn xuôi lẫn 
kệ, như kinh Mangalasutapali, Ratanasutiapali và Tạng 
luật Pajï cũng được gom chung vào phân %⁄//apäjï này. 

_2- Œeyyapäli (hộ): gồm những bài kinh hoàn toàn 
băng những câu kệ (không có đoạn văn xuôi) như những 
bài kệ trong phân Sagafhavaggasarnyuftapädl]i, ... 
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3- Veyyäkaranapäli (kinh): gồm những bài kinh hoàn 
toàn văn xuôi (không có kệ xen vào) như Dhamma- 
cakkappavaftanasuttapali, Mahasatipatthanasuttapdli,... 
và Tạng Vi-diệu-pháp Pali được gom chung vào trong 
phân Veyyakaranapaji này. 

4- Gãthãpäji (kệ): gồm những bài kệ không có tên bài 
kmh như Dhammapadagathapdl, Theragathapdl, 
Therigathapdl]i, ... 

5- Udãnapäli (bài tự thuyết): gồm có 82 bài tự thuyết 
của Đức-Phật do tâm hoan hỷ phát sinh. 

_6- lfivutfakapäli: gồm có 110 bài kinh, thường bắt 
đâu có câu: am hetam Bhagavata, ... Điêu này đúng 
như lời Đức- Thê- Tôn dạy... 

7- Jãtakapali (tiển- kiếp): những câu kệ liên quan đến 
547 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, bắt đầu tích 
Apannakajãtakapali và cuỗi cùng Wessantarajätakapdii. 

8- Abhiitadhammapäli: gồm những bài kinh có pháp 
phi thường chưa từng có từ trước (acchariyabhiia- 
dhammapäjï), thường khởi đầu băng câu: 

“Này chư f)-khưu, những pháp phi thường chưa từng 
Có từ trước ... ` như bài kinh Paharädasutta ... 

9- Vedalla: gồm những bài kinh vấn đáp bằng trí-tuệ 
hợp với hỷ như CữjJavedallasuftapali, Mahavedallasutta- 
pah, Sakkapanhasuttapdli, ... 


84.000 Pháp-Môn (Dhammakkhandhapäli ) 


Toàn giáo-pháp của Đức-Phật, nếu phân chia thành 
pháp môn Pä|I (Dhammakkhandhapajïj) thì có 84.000 
pháp-môn Pä]I, trong bộ Tam-tạng Pä]i như sau: 


1- Tạng Luật Pä]i gồm có 21.000 Pháp-môn. 
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2- Tạng Kinh Päji gồm có 21.000 Pháp-môn. 

3- Tạng Viï-diệu-pháp Pal]i gôm có 42.000 Pháp-môn. 

Phương pháp đếm pháp-môn trong Tam-Tạng Päli 

* Trong Tạng Luật Paji: Mỗi chuyện làm nguyên 
nhân đầu tiên đê Đức-Phật chê định điêu-giới, ban hành 
giới đên chư tỳ-khưu, ty-khưu-nI là một pháp-môn. 

Mỗi nguồn gốc phát sinh, mỗi cách phạm giới, mỗi 
cách không phạm giới, v.v... mỗi điêu là một pháp-môn. 

Như vậy, trong Tạng Luật gồm có 21.000 pháp-môn. 

* Trong Tạng Kinh Pali: Mỗi bài kinh có ý nghĩa 
pháp liên tục là một pháp-môn. 

Trong bài kinh có nhiều đoạn, mỗi đoạn có ý nghĩa 
pháp riêng rẽ là mộf pháp-môn, môi câu hỏi, mỗi câu trả 
lời là một pháp-môn, v.v... 

Như vậy, trong Tạng Kinh có 27.000 pháp-môn. 

* Trong Tạng Vï-diệu-pháp Pali: Pháp phân chia mỗi 
fika, môi duka là một pháp-môn, phân loại tâm và tâm- 
sở đông sinh là một pháp-môn, v.V... 

Như vậy, trong Tạng Vi-diệu-pháp Pãli gồm có 42.000 
pháp-môn. 

Trong 84.000 pháp-môn Päji này, Đức-Phật trực tiếp 
thuyêt dạy có 82.000 pháp-môn Päli, còn 2.000 pháp- 
môn Pa]i do chư bậc Thánh A-ra-hán thuyêt dạy. 

Như Ngài Trưởng-lão Ananda, bậc thủ kho tàng 
pháp-bảo PaäJ của Đức-Phật Gotama dạy trong bộ 
Theragathapäli, Anandattheragäthäa có câu kệ răng: 

“Dvasiti Buddhato ganhim, dve sahassani bhikkhuto. 

Caturäsiti sahassäni, ye me dhammäã pavattino.”” 


' Bộ Theragäthãpäli, Änandattheragathäpäli. 
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“Tôi là A-nan-da, 

Đã học từ kứn ngôn Đức-Phát, 
Được tắm mươi hai ngàn pháp-môn, 
Học từ chư Thánh A-ra-hán, 

Goơm nhặt được hai ngàn pháp-môn, 
Tôi là thủ kho tàng pháp-bảo 

Trọn tám mươi bốn ngàn pháp-môn. 


„ 


Toàn giáo-pháp của Đức-Phát Gofama gồm có 84.000 
pháp-môn Pali vần còn lưu truyền trong các nước có 
truyền thống Phậi-giáo Theravada (Phật-giáo nguyên-thuỷ) 
như nước Tích Lan (Srilankã), nước Miễn Điện (Myanmar), 
nước Thái-Lan, nước Campuchia, nước Lào, v.v... 

Ngày nay, Phát-giáo Theravada (Phật-giáo nguyên- 
thuỷ) được truyền bá đến nhiều nước trên thế giới, trong 
số các nước ấy có Phật-giáo nguyên-thuỷ Theraväda tại 
Việt-Nam. 


Duy trì pháp-học Phật-giáo 


Pháp-học Phật-giáo (Pariyatiisasana) là toàn lời giáo 
huân của Đức-Phật được ghi trong 7œm-fạng Paji và các 
bộ Chú-giải Paji là nên-tảng căn bản của Phật-giáo. 

Khi pháp-học Phậi-giáo còn tồn tại, thì pháp-hành 
Phật-giáo mới mong được phát triên. Khi pháp-hành 
Phát-giáo được phát triên tôt, thì pháp-thành Phát-giáo 
mới có thê phát sinh. 

Nếu pháp-học Phật-giáo bị tiêu hoại, thì pháp-hành 
Phật-giáo và pháp-thành Phật-giáo chắc chắn sẽ không 
còn nữa. 

Vì vậy, chư Đại-Trưởng-lão, chư Trưởng-lão là những 
Bậc thông-thuộc Tam-tạng Pa]i và Chú-giải Pä]I, tô chức 
kêt tập toàn giáo-pháp của Đức-Phật, không đê rời rạc, 
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không cho thất lạc, rồi giữ gìn duy trì toàn bộ pháp-họe 
Phật-giáo được trường tồn lâu dài trên thế gian, để đem 
lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho tất cả chúng-sinh 
nhất là chư-thiên và nhân-loại. 


Kết Tập Tam-Tạng Päi 


Để giữ gìn duy trì pháp-học Phật-giáo cho được đầy 
đủ, nguyên vẹn, không đỀ rời rạc, không cho thất lạc, 
cho nên, chư Đại-Trưởng-lão, chư Trưởng-lão đã kết tập 
Tam-tạng Pãli và Chú-giải Pã|i băng tiếng Pä|i trải qua 
các thòi-kỳ như sau: 


Kỳ kết tập Tam-Tạng PäJi lần thứ nhất 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa đứng ra tổ chức 
kỳ kết tập Tam-tạng Pãli và Chú-giải Pãli lần thứ nhất, 
thời gian sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 3 /háng 4 
ngày, trong mùa an cư nhập hạ tại động Sattapanni gần 
kinh-thành RãJagaha xứ Maãgadha. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Päji và Chú-giải Paji lần thứ 
nhất này gồm có 500 vị Thánh A-ra-hản có đầy đủ tứ tuệ- 
phán-tích, lục thông, ... đặc biệt thông-thuộc Tam-fạng 
Paji và Chú-giải Pa]i. Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakhassapa 
chủ trì đại hội, đọc tuyên ngôn đoạn cuối kết luận rằng: 
“0a tp Sangho appafifattam nappañfñapeti, paññattam 
na samucchinddi, yathapafñnaltesu sikkhäpadesu 
samadaya vattati, khamai samghassa  fasmad tunhĩ 
evametam dharayämi. ”02 

“......Chự t)-khưu-Tăng! Không được phép chế-định 
thêm điêu-giới nào mà Đức-Phật không chế-định, không 
được phép xóa bỏ điểu-giới nào mà Đức-Phật đã chế- 


! Vinayapitaka, Cũ|avaggapäli, phần SangTtinidãna. 


Duy Trì Pháp-Học Phật-Giáo 407 





định. Chư tỳ-khưu Tăng cần phải giữ gìn, duy trì, thực- 
hành nghiêm chính đúng theo các điêu-giới mà Đức- 
Phật đã chế định. Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đêu hài lòng 
nên làm thỉnh. Tôi ghỉ nhận sự hài lòng này của quý vị 
băng trạng-thảái làm thỉnh như vậy. ” 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng gồm có 500 bậc Thánh A- 
ra-hán đêu đông tâm nhât trí tuân theo lời tuyên ngôn 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakhassapa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa chủ trì chất vấn 
Ngài Trưởng-lão Upali giải đáp về Tạng Luật, và chất 
vẫn Ngài Trưởng-lão Ẩnanda giải đáp về Tạng Kinh 
Paji và Tạng Vi-diệu-pháp Pa]. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pal]i và Chú-giải Paj]¡ï được thực 
hiện suôt 7 tháng mới hoàn thành xong trọn bộ 7ưm-fạng 
Paji và Chú-giải Pa]i. 

Kỳ kết tập 7am-rạng Pali và Chú-giải Paji lần thứ 
nhât này băng cách ruyên khẩu (mukhapafha) chưa ghi 
chép băng chữ viết. 

Đức-vua Ajãtasafu đất nước Magadha là người hộ độ 
chư Thánh A-ra-hán trong kỳ kêt tập Tưm-fạng Paji và 
Chú-giải Paj¡ lần thứ nhật này. 


Phân chia phận sự duy trì Tam-Tạng Päli, Ngũ-Bộ 


Sau khi kết tập 7am-tạng Päji và Chú-giải Pali xong, 
chư Thánh A-ra-hán phân công mỗi vị có bôn phận giữ 
gìn duy trì 71am-tạng Pa]i và Chú-giải Paji như sau: 


* VỀ Tạng Luật Pä|i (Vinayapifakapälji) thuộc về 
phận sự của Ngài Trưởng-lão Upali. Ngài Trưởng-lão có 
bồn phận dạy 7¡ ạng Luật Pali và Chú-giải tạng Luật Pali 
đến nhóm đệ-tử để giữ gìn duy trì Tạng Luật Paäli và 
Chuú-giải tạng Luật Paji này. 
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Khi Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, Đức-Phật 
đã từng tuyên dương Ngài Trưởng-lão Upali là bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử xuất sắc nhất về trì luật trong các 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


* Về Trường-bộ-kinh Päali (Dighanikãyapäli) thuộc 
về phận sự của Ngài Trưởng-lão Ânanda. Ngài Trưởng- 
lão có bỗn phận dạy 7rường-bồ-kinh Pali và Chú-giải 
Paji đến nhóm đệ-tử để giữ gìn duy trì 7rường-bộ-kinh 
Paji và Chú-giải trường-bộ-kinh Paji này. 


* Về Trung-bộ-kinh Pä|i (Majjhimanikäyapäli) thuộc 
về phận sự của nhóm đệ tử của Ngài Dại-Trưởng-lão 
Sariputta. Các vị Đại-ẩức này có bôn phận dạy Tì Tung- 
bộ-kinh Päli và Chú-giải Pali đến nhóm đệ-tử, để giữ 
gìn duy trì 7z„ung-bộô-kinh Pajli và Chú-giải Paji này. 


* Về Đông-loại-bộ-kinh Pä|i (Samyuttanikäayapäli) 
thuộc về phận sự của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa. 
Ngài Đại-Trưởng-lão có bôn phận dạy Đồng-loại-bộ- 
kinh Pali và Chú-giải Pä]i đến nhóm đệ-tử, để giữ gìn 
duy trì Đồng-loại-bộ-kinh Päji và Chú-giải Päji này. 

* Về Chỉ-bộ-kinh Päji (Anguttaranikaya) thuộc về 
phận sự của Ngài Trưởng-lão Anuruddha. Ngài Trưởng- 
lão có bỗn phận dạy Chi-bộ-kinh Pali và Chú-giải Päji 
đến nhóm đệ-tử, để giữ gìn duy trì Chi-bồ-kinh Päji và 
Chú-giải Pa]i này. 

* Về Tiểu-bộ-kinh Päli (Khuddakanikäyapali) thuộc 
về phận sự chung của 500 chư Thánh A-ra-hán. Quý 
Ngài có bốn phận dạy Tiểu-bộ-kinh Pä]i và Chú-giải 
Päji đến các nhóm đệ-tử, để giữ gìn duy trì 7iểu-bộ-kinh 
Paji và Chú-giải Pa]ï này. 
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* VỀ Tạng Vi-diệu-pháp Päli (Abhidhammapilaka- 
pa]i) gồm có 7 bộ lớn, thuộc phận sự chung của 500 chư 
Thánh A-ra-hán. Quý Ngài có bốn phận dạy Tạng Vï- 
diệu-pháp Päli và Chú-giải Tạng Vi-diệu-pháp Pali đến 
các nhóm đệ-tử, để giữ gìn duy trì 7øng Vi-diệu-pháp 
Paji và Chú-giải Pa]i này. 

Toàn giáo-pháp của Đức-Phật Gotama được kết tập 
lại đầy đủ trọn vẹn. Ngài Đại-Trưởng-lão và chư Vị 
Trưởng-lão có bổn phận dạy cho các hàng đệ tử học 
thuộc lòng, ghi nhớ đầy đủ trọn vẹn 7zm-iqng Päji và 
Chú-giải Paji, gìn giữ duy trì pháp-học Phật-giáo cho 
được trường tồn lâu dài trên thế gian, để đem lại sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho tất cả chúng-sinh nhất là 
chư-thiên và nhân-loại 


Kết tập Tam-Tạng Päli lần thứ nhì 


Giáo-pháp của Đức-Phật được giữ gìn duy trì nguyên 
vẹn đúng theo pháp-học Phật-giáo trải qua được 100 
năm, thì có nhóm f)-khưu Vajjpuffa xứ Vesäl đặt ra 10 
điều không hợp theo pháp-luật của Đức-Phật là: 

l- Kappati singilonakappo: Tỳ-khưu cất giữ muối 
trong ống bằng sừng với tác-ÿ rằng: 

“Muối dùng làm đô gia vị món ăn ngày hôm sau, 
cũng được. ” 

2- Kappati dvangulakappo: Tỳ-khưu thọ thực quá 
ngọ, mặt trời ngả qua hai lóng tay, cũng được. 

3- Kappatfi gãmantarakappo: Tỳ-khưu đã ngăn cản 
vật thực rồi tự nghĩ rằng: 

“Bây giờ ta ấi vào xóm để dùng vật thực nữa, mà 
không cần làm đúng theo luật, cũng được. ” 
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4- Kappati ãvasakappa: Trong cùng mahäsimä có nhiễu 
nhóm riêng rẽ cùng hành uposathakamma, cũng được. 

5- Kappati anumatikappo: Chư Tăng trong nhóm 
đang hành- Tăng-sự nghĩ răng: 


, 


“Sẽ cho phép t-khưu đến sau, cũng được. ` 

6- Kappafi acinnakapo: T}ỳ-khưu hành theo pháp mà 
tháy tô của mình thường thực-hành, cũng được. 

7- Kappati amathitakappo: Tỳ-khưu đã ngăn cản vật 
thực rồi, dùng sữa tươi đã biến chất, chưa biến thành 
sữa chua, cũng được. 

ổ- Kappati jalogim pattm: Tỳ-khưu uống rượu nhẹ 
chưa thành chất say, cũng được. 

9- Kappafi aqdasakam nisidanam: T)-khưu dùng tọa 
cụ không có đường lai, cũng được. 

10- Kappafi jätariparajatam: T)-khưu thọ nhận vàng 
bạc, cũng được. 


Đó là 10 điều do nhóm tỳ-khưu VajjTputta đề xướng 
không hợp theo pháp-luật của Đức-Phật. 


Ngài Đại- Trưởng-lão Yassa Kakandakapuffa nghe tin 
nhóm tỳ-khưu VajjTputta xứ VesälT đặt ra 10 điều không 
hợp theo pháp-luật của Đức-Phật như vậy. Ngài Đại- 
Trưởng-lão liên đến tận nơi hội họp chư tỷ-khưu-Tăng 
giải thích, để cho họ hiểu rõ, đó là 10 điều không hợp 
theo pháp-luật của Đức-Phật. 


Đó là nguyên nhân khiến Ngài Đại-Trưởng-lão Yassa 
Kãkandakapufa triệu tập kỳ kết tập Tam-Tạng Päli lần 
thứ nhỉ tại ngôi chùa Välikãrama, gần thành Vesäli, 
khoảng thời gian 700 năm sau khi Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn. 
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Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Päji lần thứ nhì 
này gồm có 700 bậc Thánh A-ra-hán có đầy đủ tứ tuệ- 
phân-tích, lục thông, thông thuộc 7zn-fạng Pa]i và Chú- 
giải Pali, do Ngài Đại-Trưởng-lão Yassa Kakandakapufta 
chủ trì. Ngài Đại-Trưởng-lão Revata chất vẫn, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sabbakami giải đáp, ... 

Công cuộc kết tập 7œm-tạng Päli và Chú-giải Pali 
được thực hiện trong khoảng thời gian suốt § tháng mới 
hoàn thành xong trọn bộ 7zn-fạng Pa]i và Chú-giải Pajli 
hoàn toàn y theo bốn chánh của kỳ kết tập 7øm-tạng 
Päli và Chú-giải Päji lần thứ nhất. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ nhì 
này cũng băng khẩu truyền (mukhapatha), chưa ghi 
chép bằng chữ viết. 


Đức Vua Kãlãsoka xứ VesälT hộ độ kỳ kết tập 7am- 
tạng Pali và Chú-giải Paji lần thứ nhì này. 

Giáo-pháp của Đức-Phật một lần nữa được giữ gìn 
duy trì đúng theo pháp-học Phật-giáo. Tất cả chư tỳ- 
khưu thực-hành nghiêm chỉnh giới-luật, làm cho những 
người chưa có đức-tin nơi Tam-Bảo thì phát sinh đức- 
tin, những người nào đã có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
Bảo rồi thì đức-tin càng tăng trưởng. 


Kết tập Tam-Tạng PäJi lần thứ ba 


Sau kỳ kết tập Tam-tạng Pa]i và Chú-giải Pa]i lần thứ 
nhì, Phật-giáo càng ngày càng phát triển, chư tỳ-khưu, 
ty-khưu-ni càng đông, cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-Bảo càng nhiều. Các thí chủ làm 
phước-thiện bố-thí cúng dường 4 thứ vật dụng đến chư 
tỳ-khưu rất đầy đủ, nhất là vào thờikỳ Đức-vua 
Dhammasoka (Asoka). 
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Đức-vua Asoka là Đắng-minh-quân, trị vì toàn cõi 
Nam-thiện-bộ-châu, có đức-tin trong sạch nơi 7ưm-bảo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức-Tăng-bảo, làm phước 
thiện bố-thí, cúng dường 4 thứ vật dụng đến chư tỳ- 
khưu-Tăng rất đầy đủ, sung túc. 

Trái lại, các nhóm tu-sĩ ngoại đạo thì đời sống thiếu 
thốn khô cực. Vì vậy, một số tu-sĩ ngoại đạo xâm nhập 
vào sống chung với chư tỳ-khưu, vê mặt hình thức thì 
giống tỳ-khưu, nhưng về mặt nội tâm vẫn giữ nguyên tà- 
kiến cố-hữu của mình không hề thay đôi. 


Cho nên, cjư f)-khưu thật chánh-kiến và tỳ-khưu giả 
tà-kiến sông lẫn lộn với nhau không thể hành-Tăng-sự 
chung với nhau được. 

Tình trạng này kéo dài suốt 7 năm, chư tỳ-khưu trình 
sự việc này lên Đức-vua Dhammasoka (Asoka) và nhờ 
uy quyên của Đức-vua để thanh lọc tỳ-khưu giả ngoại 
đạo tà-kiến ra khỏi nhóm chư tỳ-khưu thật chánh-kiến. 

Đức-vua Asoka là Đắng-minh-quân, cũng là một cận- 
sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, hộ trì phụng 
sự Tam-bảo, Đức-vua học giáo-pháp của Đức-Phật với 
Ngài Đại-Trưởng-lão Moggaliputafissa, nên hiểu rõ 
chánh-kiến trong Phật-giáo và các tà-kiến của ngoại đạo. 

Đức-vua Asoka thỉnh chư tỳ-khưu đến xét hỏi, qua 
cuộc xét hỏi này, Đức-vua đã loại được 60.000 ty-khưu 
giả có tà-kiến ra khỏi chư tỳ-khưu thật có chánh-kiến. 

Đức-vua ban cho mỗi người một bộ đồ trăng, bắt buộc 
hoàn tục, trở thành người cư-sĩ, còn lại tất cả ty-khưu 
thật có chánh-kiến trong Phật-giáo đoàn kết cùng nhau 
hành-Tăng-sự trở lại. 


Nhân dịp này, Ngài Đại-Trưởng-lão Moggaliputtatissa 
đứng ra triệu tập kỳ kết tập Tam-tạng Pali lần thứ ba. 
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Kỳ kết tập Tam-tạng Pa]i và Chú-giải Pali lần thứ ba 
này được tô chức tại chùa Asokãrãäma, xứ Pãftaliputta, 
khoảng thời gian 235 năm, sau khi Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Päli và Chú-giải Pali lần thứ ba 
này gồm có /.000 bậc Thánh A-ra-hán có tử tuệ-phâm- 
tích, lục thông, thông thuộc Tam-tạng Pali và Chú-giải 
Pajñ do Ngài Đại- Trưởng-lão Moggalipuffafissa làm chủ 
trì, công cuộc kết tập được thực hiện trong khoảng thời 
gian suốt 9 tháng mới hoàn thành trọn bộ 7m-tạng Päji 
và Chú-giải Päji hoàn toàn giỗng như bản chính của hai 
kỳ kết tập trước. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Päji lần thứ ba 
này cũng bằng khẩu truyền (Mukhapätha), chưa ghi 
chép bằng chữ viết. 

Đức-vua Asoka xứ Pãfaliputta hộ độ kỳ kết tập Tam- 
tạng Pali và Chú-giải Päji lần thứ ba này. 


Kết tập Tam-Tạng Päli lần thứ tư 


Đức-vua Asoka là Đẳng-minh-quân, cũng là một cận- 
sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, hộ trì, phụng 
sự Tam-bảo, không những hộ trì Phật-giáo được phát 
triển trong nước, mà còn gửi các phái đoàn chư tỳ-khưu- 
Tăng sang các nước láng giềng khác, để truyền bá Phật- 
giáo. 

Vào năm Phật-lịch 236 sau khi Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn, Đức-vua Asoka gởi phái đoàn 5 vị tỳ-khưu- 
Tăng do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahinda”) trưởng đoàn 


' Ngài Đại-đức Mahinda là bậc Thánh A-ra-hán, vốn là Thái-tử của đức- 
vua Asoka. 
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cùng với Ngài Trưởng-lão lịiya, Ngài Trưởng-lão 
Uiiya, Ngài Trưởng-lão Sambala, Ngài Trưởng-lão 
Bhaddasala sang truyền bá Phật-giáo ở đảo quốc 
Srilankã. 


Vào thời ấy, Đức-vua Deväãnampiyatissa trị vì đảo 
quốc Srilanka, là bạn thân của Đức-vua Asoka. Đức-vua 
Devãnampiyatissa và các quan trong triều cùng với toản 
thể dân chúng đón rước, cung thỉnh phái đoàn chư 
Trưởng-lão-Tăng rất trọng thể. Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahinda thuyết-pháp tế độ Đức-vua cùng với các quan, 
dân chúng trên đảo quốc phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, 
có số kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ. 

Có số cận-sự-nam (upäsaka) xin xuất gia trở thành tỳ- 
khưu trong Phật-giáo. 

Còn có số cận-sự-nữ (upãsikã) có ý nguyện muốn 
xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni trong Phật-giáo, như bà 
Anuladevr Hoàng-hậu của Đức-vua DevaänamDpiyafissa 
cùng với 500 cận-sự-nữ (upãsikã) trong hoảng tộc, và số 
đông cận-sự-nữ dân chúng trong đảo quốc. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahinda truyền dạy gửi đoàn 
sứ giả đến tâu Đức-vua Asoka, kính xin Đức-vua gửi 
phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-ni sang đảo quốc Srilankã. 


Đức-vua Asoka gửi phái đoàn chư ty-khưu-ni-Tăng 
do Đại-đức tb-khưu-ni Samghamittattherf” làm trưởng 
đoàn sang đảo quốc Srilankã, để hành lễ thọ tỳ-khưu-ni 
cho Hoàng-hậu Anuladevr và 500 cận-sự-nữ trong hoàng 
tộc và số đông cận-sự-nữ dân chúng trong đảo quốc. 


' Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Samghamittä là bậc Thánh A-ra-hán, vốn là 
công-chúa của đức-vua Asoka 
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Đại-đức t)-khưu-ni SamghamittattherT cô kính thỉnh 
một cây Đgi-Bồ-để sang trồng trên đảo quốc Srilankã. 

Cây Đại-Bôồ-đề được thỉnh đến trồng tại tỉnh 
Anuräadhapura đảo-quốc Srilankä. Cây Đại-Bồ-đề này 
được duy trì tồn tại cho đến nay vẫn còn tươi tốt. Nhà- 
nước Srilankã chăm sóc cây Đẹại-Bồ- đề rất chu đáo. 

Phật-giáo được phát triển rất thịnh hành trên đảo quốc 
Srilanka, chư tỳ-khưu-Tăng và chư tỳ-khưu-m-Tăng 
tăng trưởng cảng ngảy càng đông. 

Một thời đảo quốc Srilankã gặp phải cuộc phiến loạn, 
dân chúng gặp cảnh thiếu thốn, nên đời sống của chư tỳ- 
khưu cũng chịu ảnh hưởng. Số Đại-đức tỳ-khưu sức 
khỏe yếu kém, nên phận sự ôn lại 7am-fạng Pa]i và Chú- 
giải Päji thuộc lòng rất vất vả. 

Khi cuộc phiến loạn đã được dẹp xong, chư Đại- 
Trưởng-lão suy xét về sau này trí nhớ và trí-tuệ con 
người càng ngảy càng kém dân, cho nên, chư Đại-đức 
ty-khưu học thuộc lòng 72n-fạng Pajli và Chú-giải Pa], 
giữ gìn duy trì 7Tzm-fạng Pajli và Chú-giải Paji cho được 
đầy đủ trọn vẹn không phải là việc dễ dàng. 

Một hôm, Đức-vua Vaftagaämanï ngự đến ngôi chùa 
Mahävihãra làm phước-thiện bố-thí, cúng dường vật 
dụng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Nhân dịp ấy, chư Đại-Trưởng-lão thưa với Đức-vua 
ValfagamanT rằng: 

- Thưa Đại-vương, từ xưa đến nay, chư Đại-đức t)- 
khưu có phận sự học thuộc lòng Tam-tạng Pal]i và Chú- 
giải Päji, để giữ gìn duy trì giáo-pháp của Đức-Phật. 

Trong thời vị-lai, đàn hậu sinh là những Đại-đức f)- 
khưu, khó mà học thuộc lòng Tam-tạng Pali và Chú-giải 
Pali một cách đây đủ trọn vẹn được. 
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Như vậy, giáo-pháp của Đức-Thế-Tôn sẽ bị mai một 
theo thời gian. 

- Thưa Đại-vương, muốn giữ gìn duy trì Tam-tạng 
Paji và Chú-giải Pa]i được đây đủ và trọn vẹn. 

Cho nên, chư Đại-Trưởng-lão có ÿ định tổ chức kỳ kết 
tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pä]i bằng chữ viết ghỉ 
chép trên lá buông, để lưu lại cho đời sau. 


Nghe chư Đại-Trưởng-lão thưa như vậy, Đức-vua 
VattagamanI phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ 
với lời của chư Đại-Trưởng-lão. 


* Kỳ kết tập Tam-tạng Päli lẫn thứ tư này được tổ 
chức tại động Alokalena vùng Matnlajanapada nước 
Srilanka, khoảng thời gian 450 năm, sau khi Đức-Phật 
tịch diệt Niết-bàn. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Paäji lần thứ tư 
này gồm 1.000 bậc Thánh A-ra-hán có ứứ #uệ-phân-tích, 
do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahadhammarakkhiia làm chủ 
trì, công cuộc kết tập ghi chép trọn bộ Tam-fạng Pali và 
Chú-giải Paji bằng chữ viết trên lá buông được thực 
hiện suốt một năm mới hoàn tắt. 


Sau đó, chư bậc Thánh A-ra-hán kết tập 7zm-tạng 
Päli và Chú-giải Paä]i bằng cách khâu truyền một lần 
nữa, hoàn toàn y theo bản chính của ba kỳ kết tập 7zn- 
tạng Pali và Chú-giải Pajï trước. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Paäji lần thứ tư 
nảy là lần đầu tiên được ghi chép bằng chữ viết trên lá 
buông đầy đủ trọn vẹn bộ 72m-fạng Pa]i và Chú-giải Pa]i 
gọi là: “Poffhakqaropanasangrii `. 

Đức Vua Vaftagamamï Abhaya nước Srilankã hộ độ kỳ 
kết tập Tam-Tạng Päji và Chú-giải Päj¡ lần thứ tư này. 
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Kết tập Tam-Tạng Pä]i lần thứ năm 


Dưới thời Đức-vua Asoka, Đức-vua có gửi phái đoàn 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sona và Ngài Đại-Trưởng-lão UHara đi đến vùng 
Suyvannabhimi gồm các nước: /#onesia, Myanmar, 
Thái-Lan, Campuchia, Lào, ... đề truyền bá Phật-giáo. 
Phật- -giáo ở các nước trong N này trải qua bao cuộc 
thăng trầm, tùy theo vận mệnh của mỗi nước. 


Đất nước Myanmar vào thời đại ÐĐức-vua Mindon đóng 
đô tại kinh-thành Mandalay, Đức-vua là người có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, tận tâm hộ trì Tam-Bảo, 
suy nghĩ răng: 

“Phật-giáo thường liên quan đến sự tôn vong của đất 
nước, môi khi đất nước bị xâm lăng, kẻ thù thường đốt 
kinh sách Phật-giáo. ” 

Đức-vua Mindon muôn bảo toàn giáo-pháp của Đức- 
Phật, nên Đức-vua thỉnh chư Đại-Trưởng-lão tổ chức 
cuộc kết tập Tam-tạng Pali khắc chữ trên những tấm bia 
đá, để giữ gìn duy trì Tam-tạng Päli, Pháp-bảo cho được 
bên vững lâu dài. 

Nghe Đức-vua thỉnh như vậy, chư Đại-Trưởng-lão vô 
cùng hoan hỷ chấp thuận theo lời thỉnh cầu của Đức-vua. 
Chư Đại-Trưởng-lão tổ chức kỳ kết tập Tam-tạng Päji 
lần thứ năm tại kinh-thành Mandalay xử Myanmar, 
Phật-lịch năm 2404. 


Kỳ kết tập Tam-tạng Päji lần thứ năm này gồm 2.400 
Ngài Trưởng-lão toàn là những Bậc uyên bác Tam-tạng 
Pali và Chú-giải PA|I, do Ngài Đại-Trưởng-lão Bhaddanta 
Jãgara làm chủ trì, ngoài ra còn có những Ngài Trưởng- 
lão rất xuất sắc như Ngài Bhaddamta Narindabhidhdja, 
VẤnuu 
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Công trình khắc bộ 7am-tạng Päji bằng chữ trên tâm 
bia đá bắt đầu khởi công vào năm Phật-lịch 2404 cho 
đến năm Phật-lịch 2415, trải qua suốt 11 năm ròng rã, 
mới hoàn thành xong trọn bộ 72n-fạng Paj¡ trên 729 
tắm bia đá: 

- Tạng Luật Pali gôm có lII tắm. 

- Tạng Kinh Pajli gôm có 410 tắm. 

- Tạng Vi-diệu-pháp Päji gồm có 208 tắm. 


Sau khi khắc trọn bộ 7 am-tạng Pali bằng chữ trên 
những tắm bia đá xong, chư Đại-Trưởng-lão tổ chức 
cuộc kết tập 7m-fạng Paäli bằng khâu vấn và đáp suốt 6 
tháng mới hoàn thành xong trọn bộ Tam-tạng Pä]i y theo 
bản chính của 4 kỳ kết tập 7øm-tạng Päli và Chú-giải 
Paji lần trước, gọi là: “Selakkharäropanasangiri `. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pã|i lần thứ năm này do Đức- 
vua Mindon nước Myanmar hộ độ. 

Lần đầu tiên trọn bộ Tam-tạng Pã]i được ghi khắc trên 
bia đá, những tấm bia đá này hiện nay vẫn còn nguyên 
vẹn ở kinh-thành cổ Mandalay, đất nước Myanmar. 

Các nhà in kinh sách Phật-giáo đều y cứ vào những 
tâm bia đá này làm nên tảng căn bản. 

Về sau Vj Đạo-sĩ Khamii đứng ra tổ chức khắc trọn bồ 
Chủú-giải Paji trên những tâm bia đá. Hiện nay những 
tâm bia đá khắc trọn bộ Chú-giải Pali vẫn còn nguyên 
vẹn tại kinh-thành cô Mandalay. 


Kết tập Tam-Tạng Päli lần thứ sáu 


Phật-giáo đã trải qua thời gian khá lâu, Tam-tạng Paä]I 
(Tipitakapäali) và Chú-giải Pä]I (Atthakathapali), Phụ- 
chú-giải Pä]I (TTIkapall),... đã được In ra thành sách. 
Công việc sao đi chép lại, ¡in đi in lại nhiều lần, khó mà 
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tránh khỏi sự sai sót. Vì vậy, các bộ Tam-tạng Pa]i và 
Chú-giải Päli, ... của mỗi nước Phật-giáo có chỗ sai chữ 
dẫn đến sai nghĩa, làm cho pháp-học Phật-giáo không 
hoàn toàn giống y nguyên bản chính. 

Chính-phủ Myanmar thành lập hội Phật-giáo có tên 
“Buddhasäsanasamifi” vào năm Phật-lịch 2497 đề lo tô 
chức kỳ kết tập Tam-tạng Paji lần thứ sáu, tại động nhân 
tạo Lokasama (Kaba-Aye), thù-đô Yangon, Myanmar. 


Chính phủ Myanmar thỉnh tất cả mọi bộ Tam-tạng 
Pali và Chú-giải Pä]i (Atthakathapali) hiện có trên các 
nước Phật-giáo, để làm tài liệu đối chiếu từng chữ, từng 
câu của mỗi bản. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Päji lần thứ sáu này gồm 2.500 
Ngài Trưởng-lão thông hiểu Tam-tạng Pãli và Chú-giải 
Pä|i ... rành rẽ về ngữ pháp Pã|i, chia thành nhiều ban 
đối chiếu sửa lại cho đúng. 


Công việc được thực hiện bắt đầu từ ngày rằm tháng 
tư Phật-lịch năm 2498 cho đến ngày rằm tháng tư Phật- 
lịch năm 2500, ròng rã suốt 2 năm mới hoàn thành xong 
bộ Tam-tạng Pa]i (Tipitakapali) và Chú-giải Pä]I (Attha- 
kathapäali), Phụ-chú-giải Pä]I (TIkapäll), ... 


Sau đó, chính-phủ Myanmar thỉnh chư Ngài Đại- 
Trưởng-lão, chư Trưởng- -lão kết tập Tam-tạng Pãli bằng 
khâu chất vấn và giải đáp, do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bhaddama Revaa chủ trì Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bhaddama Sobhana vẫn, và Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bhaddamta Vicitasarabhivamsa Tipifakadhara Tipifaka- 
kovida Tipiakadhara dhammabhandagarika thông- 
thuộc Tam-tạng Päji và thấu suốt Tam-tạng Päli, bậc 
Thủ kho tàng Tam-tạng Paji giải đáp đúng theo Tam- 
tạng Pali và Chú-giải Pa]i. 
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Trong buổi đại lễ trọng thê này, chính-phủ Myanmar, 
đứng đầu là Thủ-tướng U Nu, tô chức hoàn thành kết tập 
Tam-tạng Pali rất long trọng, có mời các nguyên-thủ 
quốc gia của các nước Phật- -giáo cùng với phái đoàn chư 
Tăng, cận-sự-nam, cận-sự-nữ gôm có 25 nước trên thế 
giới đến tham dự, để đánh dấu lịch sử Phật-giáo đã trải 
qua một nửa tuổi thọ 2.500 năm, dưới sự bảo trợ hộ độ 
của chính-phủ Myanmar cùng các cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ trong nước và các nước trên thế giới. 


Bộ Tam-tạng Päji gồm có 40 quyên, bộ Chú-giải Pã|i 
gồm có 51 quyên, bộ Phụ-chú-giải Pä]i gồm có 26 
quyền và các bộ khác hoàn thành trong kỳ kết tập lần thứ 
sáu này được xem là mẫu mực cho các nước Phật-giáo 
Theravada. 


Để Phật-giáo được trường tồn lâu dài trên thế gian 
này chừng nào, thì chúng-sinh được hưởng sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc chừng ẫy. Cho nên, chư Đại-Trưởng- 
lão tiền bối đã dày công gìn giữ và duy trì pháp-học 
Phật-giáo từ thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế lan, 
và sau khi Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bản. 

Tất cả quý Ngài Đại-Trưởng-lão có phận sự bảo tổn 
đầy đủ trọn vẹn pháp-học Phậí-giáo, nên quý Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã tô chức qua 6 &} kết tập Tam-tạng Päli và 
Chú-giải Pä]i không để cho tời rạc, thất lạc. Chư Đại- 
Trưởng-lão đã có công giữ gìn duy trì pháp-học Phật-giáo 
từ trước cho đến nay. 

Công việc học Tam-tạng Pä|i và Chú-giải PA]i để bảo 
tồn trọn vẹn pháp-học Phát-giáo, là bổn phận của các 
hàng thanh-văn đệ-tử là bậc xuất-gia tỳ-khưu, sa-di cũng 
như các hàng tại g1a cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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Hàng thanh-văn đệ-tử nào học thuộc lòng được lời 
giáo huấn của Đức-Phật bằng ngôn ngữ Pãli dù ít dù 
nhiều, thì hàng thanh-văn đệ-tử ấy đã gieo duyên lành 
trong Phật-giáo, bởi vì ngôn ngữ Päli là mưwlabhasa: 
ngôn ngữ gốc, ngôn ngữ của chư Phật quả-khứ, Đức- 
Phát Gotama hiện-tại và chư Phật vị-lai. 

Vì vậy, hàng thanh-văn đệ-tử nào học Tam-tạng Pä|i 
và Chú-giải Pãli cần phải hiểu biết rõ ý nghĩa trực tiếp 
ngôn ngữ Pãli hoặc gián tiếp qua ngôn ngữ của nước 
mình, thì được lưu trữ, tích lũy trong tâm của mình suốt 
trong vòng tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Nếu kiếp nào gặp được Đức-Phật hoặc bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp thì 
kiếp ấy dễ hiểu chánh-pháp, dễ chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, ... 


Tại nước Myanmar, công VIỆC học Tam-tạng Pa]I và 
Chú-giải Pa]i được phô cập đên chư sa-di, chư ty-khưu. 


Hằng năm, bộ Tôn-giáo Myanmar có tổ chức kỳ thi 
đọc thuộc lòng Tam-tạng Pa|I băng tiêng Pä]I, và thi việt 
trả lời những câu hỏi vê Tam-tạng Pä]i và Chú-giải Pa]. 


* Thi Tam-Tạng Päli 


Phật-lịch năm 2492 (dương- lịch năm 1948), chính 
phủ Myanmar, bộ Tôn-giáo bắt đầu tô chức kỳ thi thuộc 
lòng Tam-tạng Pa] lần thứ nhất. Từ đó về sau, hăng năm 
đều có tô chức thi thuộc lòng Tam-tạng Päli. 


* Nếu vị sa-di, tỳ-khưu nào đậu kỳ thi thuộc lòng 
Tam-tạng Pä]i xong thì vị ây được kính dâng danh-hiệu 
cao thượng là Tipiakadhara: Bậc cao-thượng-thông- 
thuộc Tam-tạng Pa]: 
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Tiếp theo thi viết trả lời những câu hỏi về Tam-tạng 
Pãli. Nếu vị tỳ-khưu nào thi đậu kỳ thi viết trả lời xong 
thì vị tỳ-khưu ấy được kính dâng danh-hiệu cao thượng 
là Tipifakakovida: Bậc cao-thượng-thấu-suốt Tam-tạng 
Pa]. 

Ngài Trưởng-Lão đã đậu cả 2 kỳ thị Tipifakadhara và 
Tipitakakovida là Bác cao-thượng-thông-thuộc và thấu- 
suốt T\ am-tạng Paji, và đặc biệt chính phủ Myanmar, bộ 
Tôn-giáo kính dâng danh-hiệu cao thượng nhất gọi là 
Tipfakadhara Dhammmabhapdagarika: Bác cao-thượng- 
thấu-suốt Tam-tlạng Pali, Bậc thú-kho-tàng Pháp-bảo 
Tam-tạng Päli đến Ngài Đại-Trưởng-lão có đây đủ tài 
đực lớn. 


* Đến Phật-lịch 2558 (dương-lịch 2014), đã trải qua 
66 kỳ thi Tam-tạng Pali, theo tải liệu của bộ Tôn-giáo 
Myanmar năm 2014 có kết quả qua kỳ thi Tam-tạng Pä|i 
như sau: 


* Ekapifakadhara là bậc thông-thuộc Nhắt-tạng ah 
có 512 Ngài Đại-đức. 


* Ekapifakadhara và Ekapifakakovida là bậc thông- 
thuộc Nhát-tạng Pa]i và tháu-suốt Nhát-tạng Pajli có 139 
Ngài Đại-đức. 

* Dvipifakadhara là bậc thông-thuộc Nhị-tạng Pa]i có 
61 Ngài Đại-đức. 

* Dwipfakadhara và Dvipifakakovida là bậc thông- 
thuộc Nhị-tạng Pa]i và tháu-suôt Nhị-tạng Pa]i có 28 
Ngài Đại-đức. 

* Tipifakadhara là bậc cao-thượng-thông-thuộc Tam- 
tạng Pali có 5 Ngài Trưởng-lão. 
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* Tipifakadhara và Tipifahakovida là bậc cao-thượng- 
thông-thuộc, thấu-suốt Tam-tạng Pal có l3 Ngài 
Trưởng-lão như sau: 


l1- Ngài Đại-Trưởng Lão Bhaddanta Vicittasara- 
bhivamsa  (Visifthatipitakadhara, Mahatipitahakovida, 
Tipitakadhara Dhammabhandagarika) đậu trong kỳ thi 
thứ 6, Phật-lịch 2497 (DL.1953) lúc Ngài 42 tuổi. Ngài 
đã viên tịch năm 1992, thọ 81 tuổi. 


2- Ngài Đại-Trưởng Lão Bhaddanta  Neminda 
(Wisitthatipitakadhara, Tipifakakovida, Tipifakadhara 
Dhammabhandagarika) đậu trong kỳ thì thứ 12, Phật- 
lịch 2503 (DL. 1959) lúc Ngài 32 tuổi. Ngài đã viên tịch 
năm 1991, thọ 64 tuổi. 

3- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddamta Kosalla (Tipifaka- 
dhara, Tipitakakovida, Tipitakadhara Dhammabhandga- 
gãrikaq) đậu trong kỳ thi thứ 1ó, Phật-lịch 2507 (DL. 
1963) lúc Ngài 36 tuổi. Ngài đã viên tịch năm 1991, thọ 
6ổ tuổi. 


4- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Sumangala- 
lankhãra (Tipiakadhara, Tipifakakovida, Tipitakadhara 
Dhammabhandagarika) đậu trong kỳ thì thứ 26, Phật- 
lịch 2516 (DL. 1972) lúc Ngài 27 tuổi. Ngài đã viên tịch 
năm 2006, thọ 60 tuổi. 


5- Ngài Đại- Trưởng-Lão Bhaddamta Sirindabhivansa 
(Tipitakadhara, Tipifakakovida, Tipifakadhara Dhamma- 
bhangagarika) đậu trong kỳ thi thứ 37, Phật-lịch 2528 
(DL. 1984) lúc Ngài 42 tuổi. 


6- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Vãyaãminda- 
bhivamsa (Tipitakadhara, Tipitakakovida, Tipitakadhara 
Dhammabhandagarika) đậu trong kỳ thì thứ 47, Phật- 
lịch 2538 (DL. 1994) lúc Ngài 40 tuổi. 
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7- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Silakkhandha- 
bhivamsa (Tipitakadhara, Tipitakakovida, Tipitakadhara 
Dhammabhandagarika) đậu trong kỳ thi thứ 52, Phật- 
lịch 2543 (DL. 1999) lúc Ngài 36 tuổi. 

ổ- Ngài Đại-Trưởng Lão Bhaddana Vamsapala- 
lankãra (Tipiakadhara, Tipifakakovida, Tipitakadhara 
Dhammabhandagarika) đậu trong kỳ thì thứ 52, Phật- 
lịch 2543 (DL. 1999) lúc Ngài 34 tuổi. 

9- Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta ŒGandhamala- 
lankãra (Tipiakadhara, Tipi†fakakovida, Tipitakadhara 
Dhammabhandagarika) đậu trong kỳ thì thứ 53, Phật- 
lịch 2544 (DL. 2000) lúc Ngài 33 tuổi. 

10- Ngài Đại-Trưởng- Lão Bhaddama Sundara 
(Tipitakadhara, Tipifakakovida, Tipifakadhara Dhamma- 
bhangagarika) đậu trong kỳ thi thứ 56, Phát-lịch 2547 
(D.I. 2004) lúc Ngài 48 tuổi. 

lI Ngài Trưởng Lão Bhaddana Indakapala 
(Tipitakadhara, Tipifakakovida, Tipifakadhara Dhamma- 
bhangagarika) đậu trong kỳ thi thứ 56, Phát-lịch 2547 
(DL. 2004) lúc Ngài 43 tuổi. 

12- Ngài Trưởng-Lão Bhaddanta Abhiatabhivamsa 
(Tipitakadhara, Tipi†takakovida, đậu trong kỳ thi thứ 62, 
Phật-lịch 2553 (DL. 2010) lúc Ngài 41 tuổi. 

13- Ngài Trưởng-Lão Bhaddamta Indacariya (Tipitaka- 
dhara, Tipi†takakovida) đậu trong kỳ thi thứ 64, Phát-lịch 
2555 (DL. 2012) lúc Ngài 47 tuổi. 


Nước Myanmar đã có I3 Ngài Đại- Trưởng-Lão đã thi 
đậu Tipifakadhara, Tipifakakovida và côn các Ngài 
Trưởnglão khác đã thỉ đậu Tipiakadhara, đậu 
Dvipilakadhara, Dvipiakadhara và Dvipitakakovida, 
Ekapitakadhara, Ekapitakadhara và FEkapitakakovida,... 
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Quý Ngài Đại-Trưởng-lão là Bậc đáng tôn kính đối 
với tất cả các hàng thanh-văn biết dường nào! 


Pháp-học Phật-giáo là nền tảng căn bản của pháp- 
hành Phậi-giáo. Thật vậy, Pháir-giáo được duy trì do 
nhờ pháp-học Phát-giáo, cho nên quỹ Ngài Đại- Trưởng- 
lão đã cô công giữ gìn duy trì pháp-học Phật-giáo lưu 
truyền lâu dài trên thế gian này, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dải cho chúng-sinh, nhất là nhân- 
loại và chư-thiên. 


Học Tam-Tạng Pä]i qua các thòï-kỳ 


* Thời-kỳ đầu: Kê từ khi Đức-Phật còn hiện hữu trên 
thế gian cho đến trước Phật-lịch năm 450, trong khoảng 
thời gian này, trọn bộ Tam-tạng Päl]i và các bộ Chú-giải 
Päli chưa ghi thành chữ viết, cho nên, việc học Tam-tạng 
Pã|i và Chú-giải Pãli bằng cách khẩu truyền tâm thọ. Vị 
thây dạy đọc, các học trò lặp theo ghi nhớ nằm lòng. 

Như vậy, vị thầy thông-thuộc được chừng nảo, các 
học trò cũng thông-thuộc được chừng ấy. Nếu vị thầy 
không thuộc lòng bộ nảo, thì vị thầy gửi các học trò của 
mình đến Ngài Đại-Trưởng-lão khác xin học bộ ấy. 

Cho nên, việc học trọn bộ Tam-tạng Pa]I và các bộ 
Chú-giải Pãli trong thời-kỳ ấy rất vất vả khó khăn. 

* Thời-kỳ sau: Kê từ sau thời-kỳ kết tập Tam-tạng 
Pali và Chú-giải PalI lần thứ tư, khoảng thời gian 450 
năm sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, kỳ kết tập 
Tam-tạng Pã|i và Chú-giải Pãli lần này được ghi bằng 
chữ viết trên lá buông. Cho nên, việc học Tam-tạng Päli 
và Chú-giải Pã|i tương đối ít vất vả khó khăn hơn thời- 
kỳ trước, song có phần hạn chế, bởi vì số bổn Tam-tạng 
Pã|i và Chú-giải Pã|i được ghi trên lá buông không nhiều. 


426 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





* Thời hiện-tại này: Hầu hết các nước Phật-giáo lớn 
như: øước Myanmar, nước Thải-Lan, nước Srilanha, 
nước Lào, nước Campuchia, v.V... đều có trọn bộ Tam- 
tạng Pali và các bộ Chú-giải Pã]i được In ra thành sách 
bằng mẫu tự của nước mình. Cho nên, việc học trọn bộ 
Tam-tạng Pã|i và Chú-giải Pã|i có nhiều điều kiện thuận 
lợi hơn, nhưng việc dạy Tam-tạng Pa]I và Chú-giải Päli 
và việc học Tam-tạng Pä|i trong mỗi nước chưa phổ biến 
rộng đến toàn thê các hàng xuất-gia chư sa-di, chư tỳ- 
khưu, hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 


Hiện nay tại nước Myanmar, các Ngài Đại-Trưởng- 
lão dạy Tam-tạng Pa]i và Chú-giải Pa], và chư sa-di, 
chư f)-khưu theo học Tam-tạng Pa]i và Chú-giải Paji tại 
nhiều ngôi chùa lớn trong thủ-đô Yangon và các ngôi 
chùa lớn tại các tỉnh thành lớn. 

Hằng năm, chính-phủú Myanmar, bộ Tôn-giáo tô chức 
kỳ thi thuộc lòng Tam-tạng Päli, để cho chư sa-di, chư 
tỳ-khưu đến dự thi thuộc lòng Tam-tạng Päli và thi viết 
trả lời những câu hỏi về Tưm-tạng Pali và Chú-giải Pa]i. 

* Thòi-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, VIỆC 
thông hiểu về pháp-học Phật-giáo không những chư Đại- 
Trưởng-lão, chư Trưởng-lão, chư sa-di, mà còn có nhiều 
VỊ cận-sự-nam, cận-sự-nữ nữa. 

Thí dụ: Cận-sự-nam Citagapati là bậc Thánh Bắt-lai 
cũng là vị pháp sư được Đức-Phật Gofama tuyên dương. 
Cận-sự-nữ Khujjuftaräa là tỳ-nữ của bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmävarr, chứng đắc thành bậc Thánh Nhập- 
hưu có tài thuyết pháp tế độ bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sãmaävafr cùng với 500 nữ hâu bà, đều chứng đắc thành 
bậc Thánh Nháp-lưu. Cận-sụ-nữ KhujjuHtara trở thành 
Bahussutãa: Bậc đa-văn-túc-tfrí được Đức-Phật Gotama 
tuyên dương. 
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Về sau, Cận-sự-nữ Khujjuttarã cũng trở thành Tipifaka- 
dhara: Bậc thông thuộc Tam-tạng Pal]i, v.v... 


Ngày nay, công việc bảo tồn pháp-học Phật-giáo là 
phận sự chung của các hàng thanh-văn đệ-tử gồm cả bậc 
xuất-gia sa-di, tỳ-khưu lẫn các hàng tại gia cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nữa. 

Đề giữ gìn, duy trì pháp-học Phật-giáo chỉ có một 
phương pháp duy nhất là mỗi người thanh-văn đệ-tử là 
bậc xuất-gia sa-di, t-khưu, cận-sự-nam, cận-sự-nữ cần 
phải học thuộc lòng Tam-tạng Pa]i và các bộ Chú-giải 
Pali, TIkapali, Anutikapall, ... theo khả năng của mình, 
để lưu trữ, tích lũy trong tâm của mình, để tạo duyên 
lành sâu sắc trong Phật-giáo thật sự. 

Nếu khi đã thông hiểu pháp-học Phật-giáo thì hành- 
giả mới có thể thực-hành đúng theo pháp-hành-giới, 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ được. 

Hoặc khi giảng dạy đến người khác, cũng đúng theo 
chánh-pháp. Cho nên, học pháp-học Phật-giáo sẽ đem 
lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho mình và cho 
người khác. Đặc biệt còn giữ gìn và duy trì bảo tồn 
pháp-học Phật-giáo được trường tồn trên thế gian, để 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho tất 
cả chúng-sinh. 


Cúng dường Đức-Pháp-Bảo 


Trong thời Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, có 
một vị Bà-la-môn đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính củng 
dường Đức-Phát-bảo, cúng dường Đức-Tăng-bảo thì có 
Đức-Pht, chư t)-khưu-Tăng thọ nhận rõ ràng, còn 
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thành kính cúng dường đến Đức-Pháp-bảo, thì con phải 
cúng dường bằng cách nào? Bạch Ngài. 

Đức Phật truyền dạy rằng: 

- sdceDi Brahmana Dhammaratanam pijetuhãmo 
ekarm bahussutam pijehi. 

- Này Bà-la-môn! Nếu con muốn cúng dường đến 
Đức-Pháp-bảo thì con nên cúng dường đến vị Đa-văn 
túc-trí (bahussufa). 

Ông Bà-la-môn đảnh lễ Đức-Phật xong, xin phép lui 
ra và đi hỏi chư tỳ-khưu để biết vị nào là bậc Ða-văn 
túc-trí học nhiều hiểu rộng. 

Chư tỳ-khưu chỉ dẫn, giới thiệu đến Ngài Trưởng-lão 
Ananda là bậc Đa-văn-túc-trí (bahussuta) bậc Thủ-kho- 
tàng Pháp-bảo. 

Ông Bà-la-môn tìm đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
Ẩnanda, rồi kính dâng. đến Ngài Trưởng-lão bộ y trị giá 
1.000 kahãpana (/iển Ẩn-Độ ngày xua). Ngài Trưởng-lão 
Ananda thọ nhận bộ y quý giá ây. 

Sau đó, Ngài Trưởng-lão Ânanda kính dâng bộ y ấy 
đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta là bậc Thống-lĩnh- 
pháp (Dhammasenapafi). 

Hiện nay, Phật-giáo tại Myanmar còn có những 5ác 
Tipqfakadhara và Tipifakakovida là Bậc cao-thượng- 
thông-thuộc và thấu-suốt Tam-tạng Päji, và đặc biệt có 
những bậc Tipifakadhara Dhanumabhandagarika: Bậc 
cao-thượng-thấu-suốt Tam-tạng Pali, Bậc thủ-kho-tàng 
Pháp-bảo Tam-tạng PA]. 

Nếu thí-chủ có tác-ý đại-thiện-tâm hướng tâm đến 
cúng dường Đức-Pháp-bảo thì nên cúng đường đến các 
Bậc cao thượng ấy, gọi là cúng dường Đúc-Pháp-bảo. 


' Bộ Chú-giải Pãthikavaggatthakathä, phần Dhammaratanapijã (9 1). 
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Hoặc thíchủ cúng dường đến Ngài Trưởng-lão 
Tipitakadhara: Bậc thông-thuộc Tam-tạng Pajli, hoặc 
Ngài Trưởng-lão Dvipifakadhara: Bác thông-thuộc Nhị- 
tạng Pali hoặc Ngài Trưởng-lão Ekapifakadhara: Bậc 
thông-thuộc Nhắt-tạng Paji, v.v... thậm chí quý vị sa-dI, 
ty-khưu đang ngày đêm kiên trì học thuộc lòng Tam- 
tạng Pa]i và Chú-giải Pali để tham dự kỳ thi Tam-tạng 
PälI, cũng gọi là cúng dường Đức-Pháp-bảo. 


Tipitaka - At(thakathä - TTIkã - AnufIkä 


Pháp-học Phật-giáo gồm có: 

- Tipi†‡akapali (Tam-tạng Pa]i). 

- Afthakathapalhi (Chú-giải Pa]I). 

- 1Ikapd]i (Phụ-chú-giải Pa]i). 

- Anufikapd]i (Phụ-theo Chú-giải Pal]i). 

Căn cứ theo kỳ kết tập Tam-tạng Pali lần thứ sáu 
Phật-lịch 2500 năm tại động Kaba Aye, thủ-đô Yangon, 
nước Myanmar như sau: 

- Tipi†takapali gôm có 40 quyền. 

- Afthakathapal gôm có 5Ì quyên. 

- 1Ikapdli-Anufikapali — gôm có 26 quyên. 


Tipitakapäli (Tam-Tạng Pä]I) 


Tipitahapali (1 am-tạng Pal]i) gồm có 40 quyền được 
phân chia theo môi Tạng như sau: 

I- Vinayapitakapäli (Tạng Luật Pä]i) có 5 quyền: 

1- Parajikapajiï do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
2- Paciffiyapajï do Đúc-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
3- Mahavaggapajï do Đúc-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
4- Cñlavaggapäj¡ do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
5- Parivarapaji do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
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H- Suttantapitakapäli (Tạng Kinh Pä]i) có 23 quyền 
phân chia theo 5 Nikãya (Bó) như sau: 
* Dighanikãya (Trường-bộ-kinh Päj]i) có 3 quyền: 
L- Silakkhandhavaggapajï do Đức-Phật, trong thời-kỳ 
Đức-Phật. 
2- Mahavagsapali do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
3- Pathikavagøapalï do Đúc-Phật, trong thòi-kỳ Đức-Phật. 
* Majjhimanikãya (Trung-bộ-kinh) có 3 quyền: 
4- Milapannasapajï do Đúc-Phật, trong thòi-kỳ Đức-Phật. 
5- Majj7himapannasapaji do Đức-Phật, trong thời-kỳ 
Đức-Phật. 
6- Uparipannasapal do Đúc-Phật, trong thời-kỳ 
Đức-Phật. 
*_Saiyuffanikãaya (Đông-loại-bộ-kinh) có 5 phần 
øom vào 3 quyên: 
7- Sagathavagea và Nidãnavaggasamyutfapali do 
Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
8- Khandhavagea và Salãyatanavaggasarnyuftapali 
do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
9- Mahavaggasamyuffapali do Đúc-Phật, trong thời 
kỳ Đức-Phật. 
* Anguttaranikãya (Chi-bộ-kinh) từ 1 đến 11 chỉ gom 
vào 3 quyên: 
10- Ekaka-duka-tika-catukkanipatapaji do Đức-Phật, 
trong thời-kỳ Đức-Phật. 
l1I- Pañcaka-chakka-saffakanipafa do Đúc-Phật, 
trong thời-kỳ Đức-Phật. 
12- Atthaka-navaka-dasaka-ekadasakanipara do Đức- 
Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
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* Khuddakanikãya (Tiểu-bộ-kinh) gồm có 19 bộ gom 
vào I1 quyền: 

13- Khuddakapatha-dhammapada-udäna-itivuftaka- 
sufta-nipafafapaj¡ do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

14- Vimanavafthu-petavatthu-theragatha-therigatha- 
paji do Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán, trong thời-kỳ 
Đức-Phật. 

15- Apadanapali (pathama) do Đúc-Phật, trong thời- 
kỳ Đức-Phật. 

ló- Apadanapadl]i (dutiya) và Buddhavamsa, Cariya- 
pữakapal do Đúc-Phật và chư Thánh A-ra-hán, trong 
thời-kỳ Đức-Phật. 

17-168- Jãtakapdli (pathama-duiiya) do Đức-Phật, 
trong thời-kỳ Đức-Phật. 

19-_ Mahaniddesapali do Ngài Đại-Trưởng-lão 
SãrIputta, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

20-  Cñjjaniddesapali do Ngài Đại-Trưởng-lão 
SãrIputta, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

21- Patisambhidamaggapaj do Ngài Đại-Trưởng-lão 
SãrIputta, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

22- Netti-pe†akopadesapali do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahaäkaccayana, trong thời-kỳ Đức-Phật. 

23 Milndapanhapal do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Nagasena, Phật-lịch năm 500. 


IH- Abhidhammapitakapäli (Tạng Vi-diệu-pháp 
Pä]I) có 7 bộ lớn phân chia thành 12 quyên: 


1- Dhammasanganipajiï do Đức-Phật, trong thời-kỳ 
Đức-Phật. 
2- Vibhangapajï do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
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3- Dhatukatha và Puggalapañfiattipa]i¡ do Đúc-Phật, 
trong thời-kỳ Đức-Phật. 
4- Kathaävaffhupajï do Đức-Phật và sau có Ngài Đại- 
Trưởng-lão Moggaliputtatissa, Phật-lịch 235. 
5-6-7- Yamakapäli (pathama-dufiya-tafiya) (3 quyền) 
do Đức-Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật. 
8-9-10-11-12- Pafthanapali (pathama-dutfiya-fatiya- 
catuttha-pañcama) (5 quyền) do Đức-Phật, trong 
thời-kỳ Đức-Phật. 
Tam-tạng Pä|i gồm có 40 quyền được phân chia theo 
mỗi tạng như vậy. 


Atthakathäpäli (Chú-Giải Pä]i) 


Chú-giải Pä|i (Atthakathapäli) gồm có 51 quyên, Chú- 
giải này được phân chia theo môi Tạng như sau: 


1- Chú-giải Tạng Luật Pä]i Gồm có 6 quyền 


1-2- Parajikakanda afthakathapali (pathama-dutiya) 
(2 quyền) gọi Samantapäsädikã atthakathä do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 976. 

3- Pacityadi afthakathapdli gọi Samantapasadika 
a{thakatha do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, 
Phật-lịch 976. 

4- Cñlavaggadi a{thakathapdlji gọi Samantapasadika 
a{thakathaä do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, 
Phật-lịch 976. 

5- Kankhavitarar afthakathapajï do Ngài Đạn- Trưởng- 
lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 976 - 1000. 

6- Vinayasangaha dfthakathapali do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 976. 
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2- Chú-giải Tạng Kinh Pä]i gồm có 42 quyên được 
phân chia theo mỗi bộ (nikãya) như sau: 

* Chú-giải Trường-bộ-kinh Pä]i có 3 quyền 

Il- Silakkhandhavaggøa a{thakathapal gọi Sumangala- 
vilasimr a†thakathapal do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaä- 
buddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

2- Mahavagga a{thakathapali, gọi Sumangalavilasinr 
a{thakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddha- 
ghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

3- Pathikavagea da{thakathapdli, gọi Sumangala- 
vilasm afthakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

* Chú-giải Trung-bộ-kinh Pä]i có 4 quyển 

4-5- Mulapannasa a{thakathapali (pathama-dutiya) 
(2 quyên), gọi Papañcasudanï afthakathapali do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

6- Majjhimapannasa a{thakathapali gọi Papañca- 
sudanT afthakathapal do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaä- 
buddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

7- Uparipannasa afthakathapd]i gọi PapafñcasudanTr 
a{thakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddha- 
ghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

* Chú-giải Đồng-loại-bộ-kinh Pä]i 3 quyền 

S- Sagathavaggasamyutta d{thakathapali gọi 
SaratthapakasanT afthakathapalï do Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahabudhaghosa, Phật-lịch 976. 

9- Nidanavagga và Khandhavaggasamyua aftha- 


kathapali gọi SaratthapakasanT a{†hakathapali do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahabudddhaghosa Phật-lịch 977 - 1000. 
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10- SaJayaftanavagga Mahavaggasammyutta afthakatha- 
paÏi gọi SaratthapakasanT a{thakathapalji do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

* Chú-giải Chi-bộ-kinh Päli có 3 quyền 

11-12-13- Anguftara a{thakathapali (pathama-dutiya- 
fafiya) (3 quyên) gọi ManorathapuranT a{thakathapdli 
do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 
977 - 1000. 

* Chú-giải Tiểu-bộ-kinh Pã]i có 29 quyền 

14-15- Visuddhimagga  althakathapadli (pathama- 
đufiya) (2 quyên) do Ngài Đại- Trưởng-lão Mahabuddha- 
ghosa, Phật-lịch 972. 

l6- Khuddakapatha afthakathapali gọi Paramattha- 
Jjodka althakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaä- 
buddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

17-18- Dhammapada atthakathapdli (pathama-dutiya) 
(2 quyên) do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, 
Phật-lịch 977 - 1000. 

19-20- Suffampata afthakathapali (pathama-dutiya) 
(2 quyên) gọi Paramafthajotika a{thakathapali do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

21-27- Jataka atthakathapdli (pafhama-dutiya-tatiya- 
catuttha-pañcama-chaftha-saffama) (7 quyên) do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

28- Udana afthakathapali gọi Paramatthadipanr 
a{thakathapajli do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapaäla, 
Phật-lịch 1100 - 1200. 

29- Iivuftaka afthakathapali gọi ParamatthadipanT 
a{thakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapäla, 
Phật-lịch 1100 - 1200. 


Tipifaka - Atthakathä - TIkã - AnufTkä 435 





30- Vimanavafthu a{thakathapadli gọi Paramaftha- 
dpan dithakathapdli do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Dhammapäla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

31- Petavafthu a{thakathapali gọi ParamatthadIipanTr 
a{thakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapäla, 
Phật-lịch 1100 - 1200. 

32-33- Theragatha atthakathapali (pafhama-dutiya) 
(2 quyên) gọi Paramatfthadipam af†hakathapajï do Ngài 
Đại- Trưởng-lão Dhammapäla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

34- Therigathaä afthakathapdli gọi ParamatthadIipanT 
a{thakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapäla, 
Phật-lịch 1100 - 1200. 

35- Cariyapifaka dafthakathapdali gọi Paramattha- 
dpan dithakathapdli do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Dhammapäla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

36- Cñjaniddesa-neffi afthakathapdli gọi Saddhamma- 
jotika afthakathapajï do Ngài Đại-Trưởng-lão Upasena. 

37- Mahaniddesa afthakathapadli gọi Saddhamma- 
jotika afthakathapajï do Ngài Đại-Trưởng-lão Upasena. 

38- Buddhavamsa a{thakathapali gọi Madhurattha- 
vilasmT a{thakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Buddhadatta, Phật-lịch hơn 900. 

39-40- Patisambhidamagsa a{thakathaäpdl]i (pathama- 
đufiya) (2 quyên) gọi SaddhammapakasanmT a{thakatha- 
paji do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahanama, Phật-lịch 1061. 

41-42- Apadana afthakathapali (pathama-duiiya) (2 
quyên) gọi ƒW7suddha7anavilasimr do Ngài Đại-Trưởng- 
lão Poranacariya. 


3- Chú-giải Tạng Vi-diệu-pháp Päli có 3 quyên: 
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l- DhammasanganT afthakathapal gọi Afthasalinr 
a{‡hakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão, Mahabuddha- 
ghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

2- Vibhanga a{thakathapali gọi Sammohavinodanr 
aihakathapali do Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaä- 
buddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 

3- Pañcapakarana d{thakathapal do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahabuddhaghosa, Phật-lịch 977 - 1000. 


* Bộ Abhidhammatthasangaha xem như là Chú-giải”” 


Chú-giải Pali (Atthakathapal¡) gồm có 51 quyên được 
phân chia theo môi Tạng Pä]i như vậy. 


Tikäãpäli - Anufikäpäli 
(Phụ-chú-giải - Phụ-theo-chú-giải) 


Phụ-chú-giải Paji (Tikaäpd]i) và Phụ-theo-chú-giải 
Pali (Anufikapajï) gôm có 26 quyên được phân chia theo 
mỗi Tạng như sau: 


1- Phụ-chú-giải Tạng Luật có 7 quyên 


1-2-3- Sarafthadipanitta (pathama-dutiya-fatiya) (3 
quyền) do Ngài Trưởng-lão Sãriputta, Phật-lịch 1707 - 
1725. 

4-5- Vimativinodanifta (pathama-dufiya) (2 quyên) 
do Ngài Đại-Trưởng-lão Coliyakassapa. 





' Bộ Abhidhammatthasaägaha xem như là Chú-giải, do Ngài Đại-Trưởng- 
lão Anuruddha vào khoảng thời gian sau Ngài Đại-Trưởng-lão Buddha- 
phosa. Ngài Đại-Trưởng-lão Anuruddha biên soạn 3 bộ: Paramattha- 
vinicchaya, Nãmarũpapariccheda, Abhidhammatthasangaha. Riêng bộ 
Abhidhammatthasaägaha dù là bộ nhỏ vẫn có sự lợi ích lớn đối với người 
ban đầu học hỏi nghiên cứu về tạng Vi-diệu-pháp, xem là “Bộ-câm-nang 
của môn Vi-diệu-pháp”. 
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6- ƒWa/jirabuddhimka do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Vajirabuddh. 

7- Kankhavitaranipurana-abhinavafka gọi Vinayattha- 
mafisafita do Ngài Đại-Trưởng-lão Buddhanäga. 

Ngoài ra, còn các Phụ-chú-giải về Tạng Luật Pã]i như: 

- Vinayälankärafika (pathama-duiya) (2 quyền). 

- Vinayavinicchayafikä (pathama-dufiya) (2 quyên). 

- Khuddasikkha, MiulasikkhaHka, v.v... 


2- Phụ-chú-giải Tạng Kinh Pä|i có 16 quyên phân 
chia theo môi bộ (nikãäya) như sau: 

* Phụ-chú-giải Trường-bộ-kinh Pä|i có 5 quyên 

l- Silakkhandhavaggaflika gọi Limatthapakasandfika 
do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapala, Phật-lịch 1100 - 
1200. 

2-3- Silakkhandhavagga qabhinavafika (pathama- 


Trưởng-lão Ñãnãbhivamsadhammasenãpati. 

4- Mahavaggafika gọi Linatthapakasanafita, do Ngài 
Đại-Trưởng-lão Dhammapäla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

5- Pathikavaggaffä gọi Linafthapakasanafika, do 
Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapäla, Phật-lịch I 100 - 1200. 

* Phụ-chú-giải Trung-bộ-kinh Pä]i có 3 quyền 

6-7- Milapannäsafkä (pathama-dutiya) (2 quyên) gọi 
Lmatthapakasanifita do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhamma- 
pãla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

S- Míajjhima-Uparipannasafita gọi Limatthapakasami- 
fwa do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhammapäla, Phật-lịch 
1100 - 1200. 
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* Phụ-chú-giải Đồng-loại-bộ-kinh Pä]i có 2 quyền 

9-10- Samyuftafikä (pathama-dufiya) (2 quyền) gọi 
Limafthapakasanafta do Ngài Đại-Trưởng-lão Dhamma- 
pãla, Phật-lịch 1100 - 1200. 


* Phụ-chú-giải Chi-bộ-kinh có 3 quyền 
11-12-13- A4nguitarafita (pathama-dutiya-tatiya) (3 


quyên) gọi Sr4f/hamañj„sañka do Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputta, Phật-lịch 1707 - 1725. 

* Phụ-chú-giải Tiểu-bộ-kinh có 3 quyên 

14-15- Visuddhimaggamahafika (pathama-duiiya) (2 
quyên) gọi ?Paramafthamafjwsaika do Ngài Đạn- 
Trưởng-lão Dhammapäla, Phật-lịch 1100 - 1200. 

ló- Neffiflka và Neffivibhavimiika do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saddhammapaäla, Phật-lịch 1986. 


3- Phụ-chú-giải - Phụ-theo-chú-giải về Tạng Vi- 
diệu-pháp Pä]i có 3 quyên: 
— l- Dhammasangammulafita do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ananda và phân 4z/apajli do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Dhammapaäla. 

2-Vibhangamilafta do Ngài Đại-Trưởng-lão Ẩnanda 
và phân A4mw/ika do Ngài Đại- Trưởng-lão Dhammapäla. 
—_3- Pancapakaranamuilaixa do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ananda và phân 4zz/tapajli do Ngài Đại-Trưởng-lão 
Dhammapaäla. 

Ngoài ra, còn các Phụ-chú-giải về Tạng Vi-diệu-pháp: 

- Abhidhammavatarafita (2 quyền). 

- Manisaramaf/usafita (2 quyên). 

- Abhidhammavibhavanifikãa, V.V... 
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Phụ-chú-giải Pali (Tikapali) và Phụ-theo-chú-giải 
Pali (Anufttapaji) gôm có 26 quyên được phân chia theo 
mỗi Tạng như sau: 


- Tạng Luật có 7 quyên. 
- Tạng Kinh có 16 quyền. 
- Tạng Vi-diệu-pháp có 3 quyền. 


1- Pháp-học Phật-giáo (Pariyattisasana) 


Pháp-học Phật-giáo đó là Tam-tạng Paji và Chú-giải 
Paji đã có từ thời-kỳ Đức-Phật. Sau khi Đức-Phật tịch 
diệt Niết-bàn, trải qua thời gian lâu, các hàng hậu sinh 
theo học Tam-tạng Pa|i và Chú-giải Pä|I không phải vị 
nào cũng có khả năng hiểu rõ đúng đắn theo chánh-pháp. 

Do đó, quý Ngài Đại-Trưởng-lão là Bậc thông-thuộc 
và thấu-suốt Tam-tạng Pã|i và Chú-giải Päli, nên quý 
Ngài biên soạn thêm những bộ Phụ-chú-giải PHỊi 
(Tikapdl]i) và bộ Phụ-theo-chú-giải Pa]IL (Anufihapali) 
để giảng giải những điều khó hiểu trong Tam-tạng Päli 
và Chú-giải PA]. 


Tam- Tạng Pa] (Tipifakapäall) là gì? 


Tam-tạng Pali đó là Tạng Luật Pali, Tạng Kinh Pali, 
Tạng Vi-diệu-pháp Päji mà Đức-Phật đã chễ định, đã 
thuyết giảng suốt 45 năm, kể từ khi trở thành Ðức-Phát 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, 
cho đến trước khi Đức-Phật Gofama tịch diệt Niết-bàn. 

Trong bộ Tam-tạng Päli này, không chỉ có lời giáo 
huấn của Đức-Phật, mà còn có lời của chư Thánh A-ra- 
hán, chư-thiên, phạm-thiên, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
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v... Những lời ây được Đức-Phật nhắc lại, hoặc xác 
nhận, cũng được xem như là lời dạy của Đức-Phật. 


Chú-giải Paji (Affhakathapali) là gì? 

Chú-giải Pä]i đó là những lời giảng giải những điều 
nảo khó hiểu từ trong 7zm-tạng Päji, để giúp cho hiểu 
biết đúng đăn theo chánh-pháp. Có khi chính Đức-Phật 
giảng giải những điều ấy gọi là pakinnakadesana: Đức- 
Phật thuyết giảng, giải thích rõ mỗi điều riêng rẽ, có khi 
chư Thánh A-ra-hán giảng giải. 

Qua các thời-kỳ kết tập 7zm-tạng Pali đều có các 
Chú-giải Pali. Các Chú-giải ấy được gom lại thành các 
bộ lớn gọi là bô Đại-chú-giải (maha-a†thakathapädli). 

Vào thời-kỳ Phật-lịch khoảng 972 năm (sau khi Đức- 
Phật tịch diệt Niết-bàn), Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäã- 
buddhaghosa là Bậc có trí-tuệ siêu việt, thông-thuộc và 
thấu-suốt Tam-tạng Pã|i và Chú-giải Pä|I. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäbuddhaghosa từ xứ Ân- 
Độ đi sang đảo quốc Srilankä. Lần đầu tiên, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahabuddhaghosa biên soạn bộ Visuddhi- 
magga (Thanh-Tịnh-đạo) vào năm Phật-lịch 972. 


Sau đó, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa xin 
phép chư Đại-Trưởng-lão trên đảo quốc Srilankã cho 
Ngài dịch toàn bộ Đại-chú-giải (Maha-afthakathapali) 
băng tiếng Sihali ra tiếng PZji. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa có trí-tuệ 
siêu-việt, thông-thuộc và thấu-suốt Tam-tạng Pä|i và 
Chú-giải Pä]i, nên Ngài Đại- Trưởng-lão có khả năng đặc 
biệt phân loại toàn bộ Đại-chú-giải ra theo từng mỗi 
Tạng Pä]I riêng biệt: C7-giải Tạng Luật Pajli, Chú-giải 
Tạng Kinh Pali, Chú-giải Tạng Vïi-diệu-pháp PaII. 
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Ngài Đại- Trưởng-lão Mahabuddhaghosa phân loại 
Chú-giải Pa|i theo môi Tạng PäÌi, phân chia ra thành mỗi 
phần, môi đoạn, mỗi điều- -giới, mỗi bài kinh, bài kệ, đặc 
biệt mỗi chữ khó hiểu trong môi đoạn, mỗi câu v.v... 

Công trình dịch thuật toàn bộ Chú-giải từ tiếng Sihali 
ra tiếng Päli, rồi phân loại ra từng Tạng (Pitaka), từng 
Bộ (Nikãya),... để lại cho các đàn hậu sinh được dễ 
dàng thuận lợi học pháp-học Phật-giáo và thực-hành 
pháp-hành Phật-giáo. 


Phụ-chú-giải (TIkaãpaji) và Phụ-theo-chú-giải 
(Anufikapali) là gì? 


Những bộ Phụ-chú-giải Pali (Tihapah) và bộ Phụ- 
theo-chú-giải Pali (Anufitapäji) là những lời giảng giải, 
giải thích những điều khó hiểu từ trong 7zm-ạng Päji 
và Chú-giải Pali. Những bộ sách này được biên soạn sau 
khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn trải qua nhiều năm sau. 

Chư Đại-Trưởng-lão suy xét thấy các thế hệ hậu sinh 
có trí-tuệ mỗi ngày một kém dẫn, cho nên, việc theo học 
Tam-tạng Päli và Chú-giải Pã|i để hiểu biết đúng đắn 
theo chánh-pháp không phải là việc đễ dàng. 

Vì vậy, quý Ngài Đại-Trưởng-lão tiền bối là những 
Bậc thông-thuộc và thấu-suốt Tam-tạng Pã|i và Chú-giải 
Pali đã dày công biên soạn ra những bộ Phụ-chú-giải 
Pali (T1 kapalï) và bộ Phụ-theo-chú-giải Pa]i (AnufiNa- 
paãh) này, để giúp cho thế hệ hậu sinh theo học pháp-học 
Phật-giáo được dễ hiểu, hiểu đúng lời giáo huấn của 
Đức-Phật. 


Pháp-học Phậi-giáo là nền tảng căn bản của pháp- 
hành Phái-giáo. Cho nên, hành giả cân phải học và hiệu 
biệt đúng theo pháp-học Phát-giáo đó là điêu tôi ư quan 
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trọng, bởi vì, nếu khi hành-giả hiểu đúng pháp-học Phật- 
giáo, rồi mới có thể thực-hành đúng theo pháp-hành 
Phậi-giáo đó là thực-hành đúng theo pháp-hành-giới, 
pháp-hành thiên-dịnh, pháp-hành thiên-tuệ. 

Nếu khi thực-hành đúng theo pháp-hành thiển-ruệ thì 
mới dân đên kêt quả chứng ngộ chân-hý tứ Thánh-đề, 
chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt-bản, đó là 
pháp-thành Phậi-giáo, pháp giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu hành-giả học hiểu không đúng về pháp-học Phật- 
giáo thì thực-hành không đúng pháp-hành Phát-giáo. 

Nếu hành-giả thực-hành không đúng pháp-hành 
fhiên£uệ thì không dân đên chứng ngộ chán-Jý fứ 
Thánh-đé, không thê chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả 
nào, cũng không thê giải thoát khỏi khô tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bôn loài. 

Cho nên, hành-giả muốn thực-hành đúng theo pháp- 
hành Phậi-giáo đó là thực-hành đúng theo pháp-hành- 
giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-fuệ, thì nên 
theo học pháp-học Phật-giáo đó là học 7am-fạng Paji và 
Chú-giải Paji. Nêu chưa hiệu rõ thì theo học thêm các 
bộ Phụ-chú-giải Pali (Trhapali) và bộ Phụ-theo-chú- 
giải Pa] (Anufikapajfï) đề cho hiệu Tố. 

Khi đã hiểu biết rõ phẩn pháp-học Phật-giáo tồi, 
hành-giả cô găng tính-tân thực-hành pháp-hành Phái- 
giáo đó là thực-hành pháp-hành-giới, pháp-hành thiên- 
định, pháp-hành thiên-tuệ “? được thuận lợi. 

Đối với các hàng thanh-văn đệ-tử là chư tỳ-khưu, sa- 
' Nên tìm hiểu đầy đủ trong bộ “Nền-Tảng-Phật-Giáo,” quyên III: Pháp- 


Hành-Giới; quyên IX: Pháp-Hành Thiền-Định và quyền X: Pháp-Hành 
Thiên-Tuệ, cùng soạn-giả. 
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di, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên theo học pháp-học 
Pháti-giáo đê hiệu biệt giáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
làm nên tảng căn bản cho pháp-hành Phát-giáo. 


Công việc theo học pháp-học Phậr-giáo còn là một 
bốn phận thiêng liêng của hàng thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
và duy trì pháp-học Phật-giáo được trường tồn lâu dài 
trên thế gian, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
cho chính mình và truyền dạy đến những người khác, 
cùng nhau bảo tồn pháp-học Phật-giáo được trường tồn 
đến 5.000 năm tuôi thọ Phật-giáo, để đem lại sự lợi ích, 
sự tiễn hóa, sự an-lạc cho tất cả chúng-sinh, nhất là chư- 
thiên và nhân-loại. 


Hơn nữa, ngôn ngữ Paji (Pälibhãsä) vốn là ngôn ngữ 
của dân Magadha Mñlabhäsã là ngôn ngữ gốc mà chư 
Phật quá-khứ, Đức-Phật hiện-tại, chư Phật vị-lai đều sử 
dụng thuyết-pháp tế độ chúng-sinh, nên người nào học 
Tam-tạng Paj]i và Chú-giải Pa] được lưu-trữ trong fâm 
không bao giờ bị mai một theo thời gian và không gian 
trong vòng tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


2- Pháp-hành Phật-giáo (Patipattisasana) 


Sau khi đã học hỏi nghiên cứu hiểu biết rõ pháp-học 
Phật-giáo ở giai đoạn đầu, rồi tiếp theo giai đoạn giữa là 
hành pháp-hành Phật-giáo. 


Pháp-hành Phát-giáo là gì? 

Pháp-hành Phật-giáo có nhiều pháp, trong đó có 3 
pháp-hành chính là: 

* Pháp-hành-giới. 

* Pháp-hành thiên-định. 

* Pháp-hành thiên-tuệ. 
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1- Pháp-hành-giới là gì? 


Pháp-hành-giới là pháp-hành mà hành-giả có fác-ý 
đại-thiện-tâm giữ gìn thân và khẩu tránh xa mọi hành-ác. 
Hành-giả /hực-hành pháp-hành-giới có tác-ÿ đại-thiện- 
tâm tránh xa 3 thân hành điều ác và tránh xa 4 khẩu nói 
điểu ác, giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và 
trọn vẹn, đề làm nền tảng cho pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ được phát triên. 


Giới của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử khác nhau: 


- Đối với hàng tại gia cư-sĩ là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
có ngñ-giới và bát-giới đJ1vafthamakasila là thường giới. 
Ngoài ra, cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn có thê thọ trì bá/- 
giới uposathasila, cửu-giới uposathasila, tháp-giới, tùy 
theo khả năng của mỗi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đối với bậc xuất-gia: 

* Ƒj sa-di có 10 sa-di-giới, 10 điểu-giới hoại phẩm 
hạnh sa-di, 10 giới hành phạt, 75 điểu-giới hành,... 14 
pháp- hành như t)-khưu,... 

* JJ f)-khưu có tứ thanh-tịnh-giới. Trong tứ thanh- 
tịnh-giới ấy, có Bhikkhupätimokkkasrla có 227 điểu-giới, 
nếu tính đầy đủ trong Tạng Luật thì có 97.805.036.000 
điểu-giới. 

Muốn giữ gìn giới được trong sạch trọn vẹn, thanh- 
tịnh, điều trước tiên, hành-giả cân phải học hỏi, hiểu rõ 
kỹ càng tất cả mọi điều-giới của mình, rồi mới có thể 
thực-hành pháp-hành-giới “là tránh xa mọi hành ác do 
thân và khẩu, giữ gìn giới của mình cho được trong sạch 
và trọn vẹn, làm cho thân và khẩu được thanh-tịnh. 


' Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền III: Pháp-Hành- 
Giới, cùng soạn-g1ả. 


Tipifaka - Atthakathä - TIkã - AnufTIkä 445 





Do năng lực của giới có thê diệt được phiến-não loại 
thô ở thân và khẩu (vitikkamaRilesa), đễ làm nền-tảng 
cho pháp-hành thiển-định, pháp-hành thiển-tuệ được 
phát triền. 


2- Pháp-hành thiền-định là gì? 


Pháp-hành thiên-định là pháp-hành dẫn đến định-tâm 
trong một đổi-(ượng-thiên-định duy nhái, đề chứng đặc 5 
bậc thiên săc-giới, 4 bậc thiên vô-săc-giới. 

Muốn thực-hành pháp-hành thiển-định, trước tiên, 
hành-giả cân phải học hỏi, nghiên cứu cho hiệu biệt rõ 
vê 40 đề-mục thiên-định, rôi chọn một đê-mục thiên- 
định nào thích hợp với bản tánh riêng của mình. 

Sau đó, hành-giả học hỏi kỹ càng phương pháp thực- 
hành pháp-hành thiên-định với đề-mục thiền-định ấy. 


Khi đã chọn đề-mục thiền-định rồi, hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-định với đề-mục thiên-định ây 
làm đôi-tượng. Hành giả chỉ có định-tâm trong đôi-tượng- 
thiên-định duy nhât ây mà thôi. 

Nếu đề-mục thiền-định sắc-giới ấy là đề-mục thiển- 
định có thê dân đên chứng đặc tuân tự 5Š bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm thì 5 bậc thiên sắc-giới phát sinh như sau: 

5 Bậc thiền Sắc-giới 

* Thiền sắc-giới có 5 bậc đôi với hành-giả thuộc về 
hạng mmandapuggdla là hành-giả có tri-tuệ trung bình, 
thực-hành pháp-hành thiên-định, chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm theo tuân tự như sau: 

- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thiền là 
hướng-tâm, quan-sát, hỷ, lạc, nháf-tâm do chê ngự 
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được 5 pháp-chướng-ngại là fharm-dục, sân-hận, buôn- 
chán - buôn-ngủ, phóng-tâm - hỗi-hận, hoài-nghi. 


- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm cô 4 chi-thiền là 
quan-sát, hỷ, lạc, nhát-tâm do chế ngự được chịi-thiên 
hướng-tâm. 

- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là hỷ, 
lạc, nhât-tâm do chê ngự được chị thiên guan-sát. 

- Đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ thiền là lạc, 
nhất-tâm do chê ngự được chị thiên hỷ. 

- Đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ thiền là xả, 
nhất-fâm do thay thê chị thiên Ứạc băng chì thiên xả. 


4 Bậc thiền Sắc-giới 


` Thiền sắc-giới có 4 bậc thiền đối với hành- -giả 
thuộc về hạng kkhapuggala là hành-giả có tri-tuệ sắc 
bén nhanh nhạy, thực-hành pháp-hành thiền-định đến khi 
chứng đắc đến đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm có khả 
năng chế ngự được 2 chi-thiền là ướng-tâm và quan- 
sát cùng một lúc, nên đệ nhị thiên sắc-giới có 3 chi-thiển. 

Cho nên, hành-giả thuộc về hạng người fikkha- 
pugsala thục-hành pháp-hành thiền-định, chứng đắc 4 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm như sau: 


- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thiền là 
hướng-tâm, quan-sát, hý, lạc, nháf-tâm do chê ngự 
được Š pháp-chướng-ngại là /ham-dục, sân-hân, buôn- 
chán - buôn-ngủ, phóng-tâm - hôi-hận, hoài-nghi. 

- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là hỷ, 
lạc, nhát-tâm do chê ngự được 2 chì-thiên hướng-fâm và 
quan-sát. 

- Đệ tam thiển sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là lạc, 
nhất-tâm do chê ngự được chị thiên hý. 
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- Đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả, 
nhất-tâm do thay thế chi-thiền fạc bằng chi-thiền xổ. 

Sau khi đã chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 
nếu hành-giả tiếp tục thực- hành pháp-hành thiền-định để 
chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-fâm thì hành 
giả cần phải thay đổi đối-tượng sang đẻ-mục-thiền vô- 
sắc-giới. 

+ Thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc thiền mà mỗi 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm nào chỉ có riêng biệt mỗi 
đề-mục-thiền vô-sắc-giới ây mà thôi, nên có 4 đề-mục- 
thiền vô-sắc-giới dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm. 

Cho nên, hành-giả chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm như sau: 


4 Bậc thiền Vô-sắc-giới 


- Đệ nhát thiên vô-săc-giới gọi là “Không-vô-biên-xứ- 
thiển ” có 2 chị-thiên là xử, nhát-tâm. 

- Đệ nhị thiên vô-săc-giới gọi là “Thức-vô-biên-xứ- 
thiên ” có 2 chị-thiên là xđ, nhát-tâm. 

- Đệ tam thiên vô-săc-giới gọi là “Wô-sở-hữu-xứ- 
thiên ” có 2 chị-thiên là xđ, nhát-tâm. 

- Đệ fứ thiên vô-săc-giới gọi là “Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiên ` có 2 chi-thiên là xử, nhát-tâm. 

Như vậy, 4 bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm đêu có 2 
ch¡-thiên giông nhau, chỉ có khác nhau là môi đê-mục- 
thiền vô- sắc-giới riêng biệt Phi để chứng đắc mỗi bậc 
thiền vô-săc-giới ấy mà thôi. 


` Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo, quyên IX: Pháp-Hành 
Thiên-Định, phương pháp thực-hành pháp-hành thiên-định, cùng soạn-giả. 
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5 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-săc-giới đều có 
khả năng diệt phiền-não bằng cách chế ngự được phiên- 
não loại trung trong tâm (pariyufthänakilesa), phiền-não 
không phát hiện ra bên ngoài thân và khẩu. 


Hành-giả có /hể nhập-thiên (jhãnasamäpatfi) để hưởng 
sự an-lạc của bậc thiên, và có thê luyện 5 phép-thân- 
thông tam-giới. 


5 Phép-thằn-thông Tam-giới 


1- Iddhividha abhiññã: Đa-dạng-thông là phép-thần- 
thông có khả năng biên hoá một người thành nhiêu 
người, xuât hiện đên một nơi, đi xuyên qua núi, qua 
tường, bay trên hư không, chui xuông mặt đât, v.v... 

2- DibbacakkhuU abhiñfiiä: Thiên-nhãn-thồông là phép- 
thân-thông có khả năng nhìn thây khăp mọi nơi trong cõi 
người, các cõi trời dục-giới, ... như mặt của chư-thiên. 

J- Dibbasota abhiRfiiãä: Thiên-nhi-thông là phép- thần- 
thông có khả năng nghe được các thứ tiếng gần xa khắp 
mọi nơi như tai của chư-thiên. 

4- Paracitavjanana abhiiñä: Tha-tâm-thông là phép 
thân thông có khả bàn biệt được ý nghĩ của người khác, 
chúng-sinh khác, . 

5- Pubbeniväsãnussati abhiñfñã: Tiên-kiếp- -thông là 
phép-thằn-thông có khả năng nhớ lại những tiền-kiếp 
của mình với đủ chỉ tiết, như tiền-kiếp sinh làm loài 
chúng-sinh nào, kiêp sông như thê nào, v.v... 


Đó là 5 phép-thần-thông thuộc về tam-giới. “ 


: Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên IX: Pháp-Hành 
Thiên-ĐịỊnh, phương pháp tập luyện phép-thân-thông. 
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* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định nếu có 
khả năng chứng đắc bậc thiền sắc- giới thiện-tâm bậc cao 
nào cuôi cùng, sau khi hành-giả chết, chắc “chấn bậc 
thiền sắc-giới thiện-nghiệp bậc cao ấy có quyền ưu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp, hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên l trong l6 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, được sinh 
trên tầng trời sắc-giới nào tuỳ theo bậc thiền sắc-giới 
quả-tâm ây. 


Và hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, nếu có 
khả năng chứng đắc bậc thiền vô-sắc- giới thiện-tâm bậc 
cao nảo cuôi cùng, sau khi hành-giả chết, chắc chắn bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc cao ấy có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh làm phạm-thiên trên l trong 4 cõi 
trời vô-săc-giới phạm-thiên, được sinh trên tầng trời vô 
sắc-giới nào tuỳ theo bậc thiền vô sắc-giới quả-tâm ấy. 


Các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm còn có thê làm nên tảng, làm đôi-tượng 
cho pháp-hành thiên-tuệ. 


3- Pháp-hành thiền-tuệ là gì? 


Pháp-hành thiên-tuệ là pháp-hành dẫn đến phát sinh 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, 
danh-pháp, thây rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giỏi, thây rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái 
vồ-ngã, của sắc-pháp, danh-pháp tfam-giới, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiên-não trở thành bậc Thánh A-ra-hán. rồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 
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Muốn thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trước tiên, hành- 
giả cân phải học hỏi, hiệu biệt rõ kỹ càng tât cả các đôi- 
tượng thiên-tuệ đó là thân, thọ, tâm, pháp, là đôi-tượng 
của pháp-hành tứ niệm-xứ: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đối-tượng của chánh-niệm 
và trí-tuệ-tỉnh-g1ác. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đối-tượng của chánh-niệm và 
trí-tuệ-tỉnh-giác. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là đối-tượng của chánh-niệm và 

trí-tuệ-tỉnh-giác. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đôi-tượng của chánh-niệm 
và trí-tuệ-tỉnh-giác. 

- Thân niệm-xứ thuộc về sắc-pháp. 

- Thọ niệm-xứ và tâm niệm-xứ thuộc về danh-phúp. 

- Pháp niệm-xứ thuộc về sắc-pháp, danh-pháp. 


Sắc-pháp, danh-pháp là đối-tượng của pháp-hành 
thiên-tuệ. 


* Hành-giả còn là phàm-nhân thuộc hạng người fam- 
nhán thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có đối-tượng-thiên- 
tuệ là sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có khả năng 
dẫn đến phát sinh ứz/-/uệ thấy rõ, biết rõ £hậf-fánh của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới,; tiếp tục trí-tuệ-thiên-tuệ 
phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, thẫy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đên chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nháp-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được hai loại 
phiền-não là ứà-kiến và hoài-nghỉ, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 
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Bậc Thánh Nhập-lưu sau khi chết, vĩnh viễn không 
còn tái-sinh trong 4 cõi ác-giới nữa, chỉ còn tái-sinh 
trong cõi thiện-giới là cõi người và 6 cõi trời dục-glới 
nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7 ấy, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chăn sẽ 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
chấm dứt tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Nếu Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì rí-/uệ-thiên-tuệ phát sinh thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi, 
thấy rõ, biết rõ 3 frạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Nhát-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh-quả và 
Niễt-bàn, diệt tận được một loại phiền-não là sân loại 
thô, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

Bậc Thánh Nhất-lai sau khi chết, chỉ còn tái-sinh 
một kiếp trong cõi thiện-giới là cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới mà thôi. 

Kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hản, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, chấm dứt tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 

* Nếu Bác Thánh Nhắt-lai tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì #z/-£zệ-thiên-tuệ phát sinh thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ 3 frạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới, dẫn đên chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đé, 
chứng đắc Bár-lai Thánh-đạo, Bấtlai Thánh-quả và 
Niế¡-bàn, diệt tận được một loại phiền-não là sân loại vi- 
tế không còn dự sót, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 
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Bậc Thánh Bắnr-lai sau khi chết, không còn trở lại tái- 
sinh trong cõi dục-giới, mà chỉ còn tái-sinh trên cõi trời 
sắc-giới mà thôi. Bậc Thánh Bấr-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại 
cõi trời sắc-giới ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hỗi trong 
tam-gIới. 

* Nếu Bậc Thánh Bất-lai tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì #z/-£uệ-thiên-tuệ phát sinh thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi, 
thấy rõ, biết rõ 3 #rạng-thái-chung: trạng-thái vồ- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là /ham, sỉ, ngã-mạn, buồn-chán, phóng-tâm, 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi 
không côn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Bậc Thánh A-ra-hún ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, chấm dứt tử sinh luân-hỏi trong tam-giới. 


Pháp-hành Phật-giáo có quả trực tiếp là Pháp-thành 
Phát-giáo. 


3- Pháp-thành Phật-giáo (Pativedhasäsana) 

Pháp-thành Phật-giáo là gì? 

Pháp-thành Phật-giáo là quả của pháp-hành Phát- 
giáo đó là quả trực tiêp của pháp-hành thiên-tuệ. 


Thật vậy, pháp-thành Phậi-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niê£-bản là quả của pháp-hành thiên-tuệ. 


4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả liên quan nhân với quả 
tương xứng với nhau, 7Öánh-đạo-tâm nảo sinh tôi diệt 
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liền cho Thánh-guả-tâm ấy sinh không có thời gian 
khoảng cách trong cùng Thánh-đạo lộ-trimh-tâm ây 
(Maggavithicitta). 


4 Thánh-đạo —> 4 Thánh-quả 


Nhập-lưu Thánh-đạo —> Nhập-lưu Thánh-quả. 

Nhắt-lai Thánh-đạo —> Nhất-lai Thánh-quả. 

Bát-lai Thánh-đạo —> Bất-lai Thánh-quả. 

A-ra-hán Thánh-đạo —> A-ra-hán Thánh-quả. 

Niễt-bàn chỉ là đối-tượng của 4 Thánh-đạo-tâm, 4 
Thánh-quả-tám mà thôi. 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn gọi là 9 pháp siêu-tam-giới. 


Sự liên quan giữa pháp-học, pháp-hành, pháp-thành 


- Pháp-học Phát-giáo là nhần có pháp-hành Phật- 
giáo là quả. 

- Pháp-hành Phật-giáo là nhần có pháp-thành Phật- 
giáo là quả. 

Sự liên quan giữa pháp-học Pháật-giáo, pháp-hành 
Phật-giáo và pháp-thành Phật-giáo là sự liên quan theo 
nhân với quả với nhau. Cho nên, khi pháp này phát triên, 
thì pháp kia cũng phát triên, trái lại khi pháp này suy 
thoái, khiên cho pháp kia cũng suy thoái. 


Phật-giáo suy thoái (Sãsana Antaradhäna) 


Phật-giáo đó là lời giáo huẫn của Đức-Phật vô cùng 
cao siêu, vô cùng vi-tê. Cho nên, các hàng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật là chư t)-khưu, chư t)-khưu-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ giữ gìn, duy trì, bảo tồn pháp-học Phật- 
giáo, pháp-hành Phật-giáo, pháp-thành Phật-giáo bằng 
trí-tuệ ba-la-mật, chắc chắn không phải là bằng cách 
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nào khác, mà frí-fuệ ba-la-mật của các hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật càng ngày cảng bị suy giảm dân, 
giảm dân theo thời gian. 

Vì vậy, Phật-giáo bị mai một dân, bị suy thoái dân, 
theo thời gian tuôi thọ của Phật-giáo 5.000 năm. 


Thời-kỳ đầu: Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, vả 
sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, Phật-giáo phát triển 
theo thời gian. 

Về sau trải qua thời gian lâu, Phật-giáo bị suy thoái 
dần theo thời gian tuổi thọ của Phật-giáo 5.000 năm, bởi 
vì, các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật không còn đủ 
khả năng trí-tuệ ba-la-mật để giữ gìn, duy trì, bảo tồn 
Phật-giáo vô cùng cao siêu, vô cùng vi-tế. 


Trong Chú-giái Chỉ-bộ-kinh phần Ekakanipiia, giải 
thích vê Phật-giáo suy thoái như sau: 


* Pháp-thành Phật-giáo suy thoái, 
(Adhigama antaradhana). 

* Pháp-hành Phật-giáo suy thoái, 
(Patipatti antaradhana). 

* Pháp-học Phát-giáo suy thoái. 
(Pariyaffi antaradhana). 


* Pháp-thành Phật-giáo, pháp-hành Phát-giáo, pháp- 
học Phật-giáo cả 3 loại Phật-giáo này thuộc về đanh- 
pháp đó là trí-tuệ ba-la-mật, không phải sắc-pháp, nên 
Phật-giáo bị suy thoái, bị mai một không phải do lửa 
thiêu hủy, cũng không phải nước lũ cuốn trôi, cũng 
không phải do bão tàn phá, mà Phật-giáo bị suy thoái 
dần, bị mai một dần do các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật là cư f-khưu, chư sa-di, các cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ càng ngày càng giảm dần frí-uệ ba-la-mật, 
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nên cảng ngày càng giảm dân đức-tin, giảm trí nhớ, 
giảm trí-tuệ. 


Đó là nguyên nhân làm cho Phật-giáo bị suy thoái. 


Pháp-học Phật-giáo, pháp-hành Phật-giáo, pháp- 
thành Phái-giáo được phát triên hay bị suy thoái theo 
tuân tự theo sự liên quan nhân với quả. 


Pháp-học Phát-giáo là nhán, pháp-hành Phát-giáo là 
quả. Pháp-hành Phát-giáo là nhân, pháp-thành Phật- 
giáo là quả. 

Sở đĩ pháp-thành Phát-giáo càng ngày càng bị suy thoái 
là vì phảp-hành Phật-giáo càng ngày càng bị suy thoái. 


Pháp-hành Phát-giáo càng ngày càng bị suy thoái là 
vì pháp-học Phát-giáo càng ngày càng bị suy thoái, nên 
Phật-giáo dần dần bị suy thoái theo thời gian tuôi thọ của 
Phật-giáo 5.000 năm. 


Pháp-thành Phật-giáo suy đôi như thế nào? 


* Trong Chú-giải bài kinh Gofamisuffavannanấf” có 
đoạn giải thích pháp-thành Phật-giáo bị mai một, bị suy 
đôi tuần tự theo thời gian tuổi thọ Phật-giáo 5.000 năm 
như sau: 

- Một ngàn năm thứ nhất: Hành-giả thực-hành pháp 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh A- 
ra-hản cùng với tứ tuệ-phán-tích, lục thông, tam-minh. 

- Một ngàn năm thứ nhì: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh A- 
ra-hản chỉ diệt tận được mọi phiên-não (sukkha- 
vipassaka) mà thôi. 


! Ang. Atthakanipätatthakathã, Gotamisuttavannanã. 
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- Một ngàn năm thứ ba: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
Bắt-lai. 

- Một ngàn năm thứ tự: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
Nhắt-lai. 

- Một ngàn năm thứ năm: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
Nhập-lưu, và cuối cùng không còn bậc Thánh-nhân nào 
rong cối người này nữa. 


Đó là lúc pháp-thành Phật-giáo bị mai một, bị suy 
đổi hoàn toàn trong cối người này. 


Theo Chú-giải Pafhikavagsga{thakatha, Sampasadanya- 
nïyasuftavannanä, phần Tipifaka antaradhänakathä”” và 
Chú-giải Chi-bộ-kinh Ekakanipatafthakathä phần pañca 
antaradhanami đỗ là adhigama antaradhana, pafipafti 
antaradhana, pariyatti antaradhana, linga antaradhana, 
dhaãtfu antaradhana. 


* Pháp-thành Phật-giáo (adhigama antaradhana) đô 
là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả bị mai một, bị suy đôi tuân 
tự theo thời gian tuôi thọ Phật-giáo 5.000 năm: 

- Một ngàn năm thứ nhất: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đặc đến bậc Thánh 
A-ra-hún cùng với cafupafisambhida: Tự tuệ-phán-tích. 

- Một ngàn năm tiếp theo: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đác đên bậc Thánh A- 
ra-hản cùng với chalabhinna: Lục thông. 


"T. Pathikavaggatthakatha, SampasadanTyasuttavannana, Tipitka antara- 
dhãnakathã và Ang. Ekakanipatatthakatha, phân Pañca antaradhanäm. 
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- Một ngàn năm tiếp theo: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
A-ra-hún cùng với ievija: Tam-minh. 

- Một ngàn năm tiếp theo: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
A-ra-hán chỉ diệt lận được mọi phiểnnão (sukkha- 
vipassaka) mà thôi. 

- Một ngàn năm tiếp theo: Hành-giá thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc Thánh 
Bắt-lai, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Nhập-lưu và 
cuối cùng không còn ai có khả năng chứng đắc thành 
bậc Thánh-nhân trên cối người này nữa. 

Nếu những bậc Thánh-nhân còn hiện hữu trong cỗi 
người này thì pháp-thành Phật-giáo vẫn chưa hoàn 
toàn bị mai một, bị suy đôi cho đến khi nào những bậc 
Thánh-nhân ấy hết tuổi thọ, từ bỏ cỗi người này, thiện- 
nghiệp cho quả tải-sinh hóa-sinh làm phạm-thiên trên 
cối trời sắc-giới hoặc chư-thiên trong cõi trời dục-giới. 
Khi ấy, trong cõi người hoàn toàn không còn bậc Thánh- 
nhân nào. 

Đó là lúc pháp-thành Phật-giáo bị mai một, bị suy 
đổi hoàn toàn không còn trong cõi người này. 


Pháp-hành Phật-giáo bị suy thoái như thế nào? 


* Pháp-hành Phật-giáo (pafipatffi antaradhana) đó là 
pháp-hành-giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên- 
tuệ bị mai một, bị suy đôi tuần tự theo thời gian tuổi thọ 
Phật-giáo 5.000 năm. 

Thời-kỳ đầu Phật-giáo, hành-giả thuộc hạng tam-nhân 
thực-hành pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ có 
khả năng chứng đắc thành các bậc Thánh A-ra-hán cùng 
với lục thông càng ngày càng nhiều. 
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Sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ còn có khả năng chứng đắc 
thành bác Thánh A-ra-hán (sukkhavipassaka) không có 
bậc thiền sắc-giới. 

Về sau, trải qua thời gian theo tuần tự, hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc các 
bậc Thánh thấp dân, theo tuần tự thời gian từ bác Thánh 
Bát-lai, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đến thời-kỳ gần mãn tuổi thọ của Phật-giáo 5.000 
năm, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ không 
đúng theo pháp-hành trung-đạo và cuỗi cùng không còn 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ nữa. 

Đó là thời-kỳ pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên- 
tuệ bị mai một, bị suy đồi trong cõi người. 


* Pháp-hành-giới: Cũng như pháp-hành thiền-tuệ và 
pháp-hành thiền-định, thời-kỳ đầu Phật-giáo, hành-giả 
giữ gìn giới của mình trong sạch, đầy đủ và trọn vẹn. 

Sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, chư tỳ-khưu có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, nên hết lòng tôn kính tất cả 
mọi điều-giới mà Đức-Phật đã chế định, ban hành cho 
ty-khưu, ty-khưu-nmi. Chư tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni nghiêm 
chỉnh giữ gìn mọi điều-giới của mình được trong sạch 
trọn vẹn, để làm nền tảng cho pháp-hành thiển-định, 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Về sau, trải qua thời gian theo tuần tự, chư tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-ni có đức-tin càng ngày càng giảm dần, xem 
thường những điều-giới nhẹ, nên phạm giới dubbhäsita 
apdfti (giới nói bậy), phạm giới dukkafa aãpatfi (giới 
hành bậy), và dần dần tiếp theo phạm giới pãcittiya 
äpati (giới sám hồi lỗi), phạm giới thullaccaya ãpdfii 
(giới trọng). Các loại giới này còn thuộc về loại giới nhẹ. 
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Từ đó về sau, thời gian theo tuần tự tỳ-khưu, tỳ-khưu- 
ni phạm giới nặng, như phạm giới Samghadisesa ãpdfii 
(giới hành phạ/), nhưng vần còn giữ phẩm hạnh tỳ-khưu, 
tỳ-khưu ni, cho đến khi tỳ-khưu, tỳ- -khưu-ni nào phạm 
giới părajika äpaffi (giới bại hoại), khi ấy, tỳ-khưu, tỳ- 
khưu-ni ấy không còn phẩm hạnh tỳ-khưu, phẩm hạnh 
ty-khưu-nI nữa. 

Thời-kỳ kết tập Tam-tạng Pä|i và Chú-giải Pãli lần 
thứ tư tại Đảo quốc Srilanka, 450 năm sau Đức-Phật 
Gotama tịch diệt Niết-bàn, khi ấy, tỳ-khưu-ni-Tăng vẫn 
còn, khoảng 500 năm sau Đức-Phật Gotama tịch diệt 
Niết-bàn, )-khưu-ni-tăng không còn nữa, chỉ còn cô 
chư f)-khưu-tăng tồn tại cho đến nay mà thôi. 

Theo tuần tự thời gian đến khi gần mãn tuổi thọ Phật- 
giáo 5.000 năm, tỳ-khưu có đức-tin cảng ngày càng giảm 
dần, nên giữ gìn giới-hạnh của mình không còn trong 
sạch, cho đến khi không còn hảnh-giới nữa. 

Đó là thời-kỳ pháp-hành-giới bị mai một, bị suy đổi 
và cũng là thời-kỳ pháp-hành Phật-giáo bị suy đôi trong 
CỐI người. 

Pháp-học Phật-giáo bị suy thoái như thế nào? 

Pháp-học Phật-giáo đó là học Tam-tạng Pa]i và Chú- 
giải Päji, lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Pháp-học Phát-giáo là nhán, pháp-hành Phật-giáo là 
quả, nhần và quả đi đôi với nhau. 

Sở dĩ, pháp-hành Phật-giáo bị mai một, bị suy thoái 
dần tuân tự theo thời gian tuổi thọ Phật- -giáo 5.000 năm 
là vì pháp-học Phật-giáo bị mai một, bị suy đồi theo thời 
gian tuổi thọ Phật-giáo 5.000 năm " 

Ban đầu, chư Đại-Trưởng-lão, chư Trưởng-lão học 
thuộc lòng giữ gìn duy trì 7am-fạng Pali và Chú-giải 
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Päji Pháp-học Phật-giáo đầy đủ y theo bản chánh qua 
các kỳ kêt tập Tam-tạng Pa]I và Chú-giải Pä]I. 

Về sau, tuần tự theo thời gian chư Đại-Trưởng-lão và 
chư Trưởng-lão thông-thuộc, thâu-suôt Tam-tạng Päli và 
Chú-giải Pa]I đã tịch diệt không còn trong cõi người. 

- Chỉ còn chư tỳ-khưu có đức-tin càng ngày càng giảm 
dân, trí-tuệ ba-la-mật kém, nên không đủ khả năng học 
thuộc lòng trọn bộ Tam-tạng Pa]i và Chú-giải Pä]I. 

Đó là nguyên nhân làm cho pháp-học Phát-giáo bị 
mai một, bị suy đôi tuân tự theo thời gian tuôi thọ của 
Phật-giáo 5.000 năm như sau: 

Tam-tạng Paji là Tạng Luật Pali, Tạng Kinh Pali, Tạng 
Vi-diệu-pháp Pä]i bị mai một, bị suy đôi theo tuần tự: 

Trong Tøm-fạng Päji ấy, trước tiên Tạng Vi-diệu-pháp 
Pa]i (Abhidhammapi†akapajj) bị mai một, bị suy đôi. 

* Tạng Vi-diệu-pháp Pä]i gồm có 7 bộ lớn là: 

1- Bộ Dhanumasangampdli: Bộ Pháp-hội-fụ gồm tất 
cả các chân-nghTa-pháp thành nhóm MaãtIkã. 

2- Bộ Vibhangapali: Bộ Pháp-phân-tích gồm các 
pháp phân tích ra I§ loại, ... 

3- Bộ Dhãtukathäpäli: Bộ Pháp-phân-loại gồm các 
pháp phân loại thành ngñ-uán (khandha),... 

4- Bộ Puggalapaññattipali: Bộ Pháp-nhân-chế-định 
phân biệt các hạng người khác nhau. 

5- Bộ Kathavathupali: Bộ Pháp-luận-đề đặt vấn đề 
phá tan mọi tà thuyết, trở lại Chánh-pháp. 

6- Bộ Yamakapali: Bộ Pháp-song-đổi gồm các câu 
hỏi, câu trả lời đi đôi với nhau từng cặp. 

7- Bộ Pafthanapäli: Bộ Pháp-duyên-hệ giải về 24 
duyên (paccay4q) có quan hệ với nhau. 
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* Bộ Pafthanapd]i: Pháp-duyên-hệ này là bộ lớn và 
rộng nhât, sâu sắc và vi-diệu nhât trong Phật-giáo. 


Trong 7 bộ này, đầu tiên bộ Pafthanapah: Bộ Pháp- 
duyên-hệ là bộ lớn nhất, vi-tễ sâu sắc nhất, bị mai một 
trước; tiếp theo bộ Yamakapdli: Bộ Pháp-song-đối; tuần 
tự đến bộ Kathavatthupali: Bộ Pháp-luận-đề, bộ 
Puggalapaffñatipali: Bộ Nhân-chế-định, bộ Dhãti- 
kathapali: Bộ Pháp-phámloại, bộ Vibhangapali: Bộ 
Pháp-phân-tích, cuỗi cùng bộ Dhammasanganipäli: Bộ 
Pháp-hội-fụ bị mai một, bị suy đồi cuối cùng. 

Dù Tạng Vi-diệu-pháp Päji bị mai một, bị suy đôi 
hoàn toàn, nhưng còn 7ạng Kinh Paji và Tạng Luật Pa]i 
là pháp-học Phát-giáo vẫn còn tôn tại. 


Tiếp theo Tạng Kinh Pali (Suttanfapiakapali) bị mai 
một, bị suy đôi. Tạng Kinh Päli có 5 bộ lớn: 

- Dighanikayapdli (Trường-bộ-kinh) 

- Maj?hunanikayapali (Trung-bộ-kinh) 

- Samyuttanikäyapäli (Đồng-loại-bộ-kinh) 

- Anguttaranikayapali (Chi-bộ-kinh) 

- Khuddakanikäyapdli (Tiểu-bộ-kinh) 


Trong 5 bộ này, đầu tiên 42guffaranikãäyapdli: Chỉ- 
bộ-kinh bị mai một trước. Chi-bộ-kinh có I1 phần, gồm 
những bài pháp, bài kinh có I chị, 2 chị, 3 chị, v.v... cho 
đến những bài kinh có I1 chỉ. 


* Anguttaranihayapädli, trước tiên, những bài kinh có 
11 chi bị mai một trước, tiếp theo những bải kinh có 10 
chỉ và tuần tự đến những bài kinh có 9 chỉ, có 8 chỉ, có 7 
chi, có 6 chi, có 5 chi, có 4 chi, có 3 chi, có 2 chỉ, cuối 
cùng những bài pháp I chi bị mai một hoàn toàn. 


Chi-bộ-kinh bị mai một, bị suy đôi hoàn toàn. 
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* Tiếp theo Sømyuftanikäyapäli: Đông-loại-bồ-kinh 
bị mai một, bị suy đồi. Đồng-loại-bộ-kinh có 5 phần: 

- Saøathävaggasa1myuftapal]i 

- Nidanavagøasamyuttapal 

- Khandhavagøasamyuttapali 

- Salayatanasamyuttapali 

- Mahavaggasamyuttapal 

Trong 5 phần này, trước tiên phẩn Mahävagga- 
samyufftapali bị mai một trước, tiếp theo phản 
Sãlãyatfanasamyuftapali, tuần tự đến phần Khandha- 
vageasammyuttapäli, phần Nidãnavaggasamyuffapäli và 
cuối cùng phần Sagäthãvaggasamyuftapal]i bị mai một 
hoản toản. 

Đồng-loại-bồ-kinh bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. 

* Tiếp theo Aajjhimanikãäyapdli: Trung-bộ-kinh bị 
mai một, bị suy đôi. Trung-bộ-kinh có 3 phần: 

- Mulapannasapal 

- MajjhunapatIqasapadli 

- UparipattI\äsapdl]i 

Trong 3 phần nảy, trước tiên phần Uparipannasapdli 
bị mai một trước, tiếp theo phản Majjhinapannaäsapdli 
và cuối cùng phần Milapannasapäli bị mai một hoàn toàn. 

Trung-bộ-kinh bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. 

* Tiếp theo Dighanikãyapdli: Trường-bộ-kinh bị mai 
một, bị suy đồi. Trường-bộ-kinh có 3 phần: 

- Silakkhandhavagsapadlji 

- Mahavaggapadli 

- Pathikavagøapadli 

Trong 3 phần này, trước tiên phần Pathikavaggapdli 
bị mai một, bị suy đồi trước, tiếp đến phần Mahä- 
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vageapđji và cuỗi cùng phân Silakkhandhavagsapäli bị 
mai một hoàn toàn. 


Trường-bộ-kinh bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. 


* Tiếp theo Khuảddakanikäyapäli: Tiêu-bộ-kinh bị mai 
một, bị suy đôi hoàn toàn. 

Dù Tạng Kinh Paji bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn, 
nhưng còn Tạng Luật Pa]i là pháp-học Phật-giáo vần 
còn tôn tại. 


* Cuối cùng Tạng Luật Päli: Vinayapitakapäli bị mai 
một, bị suy đồi. Tạng Luật Pa]i có 5 bộ: 

- Bộ Parajikapali 

- Bộ Pacittiyapdli 

- Bộ Mahävaggapdli 

- Bộ Cũlavaggapdli 

- Bộ Parivarapdl]i 


Trong 5 bộ này, trước tiên bô Parivarapđdji bị mai một 
trước, tiếp theo bộ Cữjavaggapäli, tuần tự đến bộ 
Mahävaggapdli, bộ Pãcitiyapali và cuỗi cùng bộ 
Parajkapal bị mai một, song chỉ còn Dosatha- 
kkhandhaka là pháp-học Phật-giáo vẫn chưa bị mai 
một, chưa bị suy đồi. 


Về sau, Uposathakkhandhaka bị mai một, cuối cùng 
không còn một ai thuộc lòng được bài kệ gôm có 4 câu. 


Khi ấy, pháp-học Phật-giáo bị mai một, bị suy đôi 
hoản toản. 


Tóm lại, trong 3 loại Phật-giáo là pháp-học Phật- 
giáo, pháp-hành Phật-giáo, pháp-thành Phậi-giáo, thì 
pháp-học Phật-giáo là cốt lõi, là nên tảng căn bản của 
pháp-hành Phật-giáo và pháp-thành Phát-giáo. 
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Thật vậy, nếu học øháp-học Phật-giáo hiểu biết đúng, 
kỹ càng, thì khi thực-hành pháp-hành Phái-giáo mới 
đúng. Nêu thực-hành pháp-hành Phár-giáo đúng, thì có 
quả là pháp-thành Phật-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niễ-bàn mới phát sinh, dẫn đến sự giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Trái lại, nếu học pháp-học Phật-giáo mà hiểu sai thì 
sẽ thực-hành pháp-hành Phái-giáo sai, nêu thực-hành 
pháp-hành Phát-giáo sai thì sẽ không có quả là pháp- 
thành Phật-giáo, không có 4 Ti hánh-đạo, 4 Tị hánh-quả, 
Niêt-bàn, không thê giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong 
ba giới bôn loài, mà vân tiệp tục chịu mọi cảnh khô tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bôn loài. 

Phật-giáo là lời giáo huấn của Đức-Phật bằng ngôn 
ngữ Pali được ghi chép thành Tam-fạgng Pa]i đó là Tạng 
Luật Pa], Tạng Kinh Pali, Tạng Vi-diệu-pháp Pa]. 

Trong ba Tạng này, 7øng Luật Pali là nên tảng căn 
bản của Phật-giáo, cũng là tuôi thọ của Phát-giáo. 

Thật vậy, dù 7øng V7ï-diệu-pháp Pa]i và Tạng Kinh 
Pa] DỊ mai một hoàn toàn, chỉ còn có Tạng Luật Pali thì 
Phát-giáo vân còn lôn tại trong cối người. 

Trong kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần 
thứ nhât, phân đâu M7đãna dạy răng: 

“Vinayo nãma Buddhasasanassa ãyu, 

Vinaye thite, sasanam thitam hoíu. lây: 

Tạng Luật là tuổi thọ của Phật-giáo. 

Khi Tạng Luật được trường tôn, 

Thì Phát-giáo được trường tôn. 

(Xong phân Đức-Pháp) 


! Bộ Parãjikakanda atthakathã, Bãhiranidanakathä. 
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ĐỨC-TĂNG 
(SAMGHA) 


Danh từ “Tăng” là dịch âm từ tiếng PAN “Samgha ”. 

Sarmneha- Chư- Tăng nghĩa là đoàn thê. 

Trong câu: Bagavafo sãvakasamgho: Chư-Tăng là 
bậc thanh-văn đệ-tử của Đức- Thể- Tôn. 

Hoặc danh từ: BJ/kkhusamgha: Chư tf)-khưu-Tăng, 
Bhikkhunisameha: Chư t)-khưu-ni- Tăng. 

Sampha: Chư-Tăng 

Chư-Tăng có 2 hạng: 

- Chw Thúnh-Tăng: Ariyasamgha. 

- Chự phàm- Tăng: Puthujjanasangha. 


Thế nào gọi là chư Thánh-Tăng? 


Chư tỳ-khưu-Tăng là bậc thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, quý Ngài đã lắng nghe chánh- pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-hý tứ Thánh- để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bản, trở thành 4 bác Thánh-nhán. 

Cho nên, ch f)}-khưu Thánh-Tăng ấy gọi là chư 
Thánh-Tăng (Ariyasamgha). Chự Thánh-Tăng có 4 đôi, 
thành § bậc tính theo siêu-fam-giới-tám. 

Bậc Thánh-Tăng có 4 đôi 


4 Thánh-đạo —> 4 Thánh-quả tương xứng: 
- Nhập-lưu Thánh-đạo —> Nhập-lưu Thánh-quả. 
- Nhắt-lai Thánh-đạo —> Nhất-lai Thánh-quả. 
- Bắt-lai Thánh-đạo —> Bắt-lai Thánh-quả. 
- A-ra-hản Thánh-đạo —> A-ra-hán Thánh-quả. 
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8 Bậc Thánh- Tăng 

4 Thánh-đạo 

- Bác Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotapatimagga). 

- Bác Nhât-lai Thánh-đạo (Sakadagamimagga). 
- Bậc Bát-lai Thánh-đạo (Anagamimagea). 

- Bậc A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamaggq). 

4 Thánh-quả 

- Bác Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

- Bác Nhât-lai Thánh-quả (Sakadagamiphala). 
- Bậc Bát-lai Thánh-quả (Anagamiphald). 

- Bậc A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 

4 Bậc Thánh-nhân (Ariyapuggala) 

Chư Thánh-Tăng tính theo Thánh-nhân có 4 bậc: 
- Bác Thánh Nhập-lưu (Sotapanna). 

- Bác Thánh Nhât-lai (Sakadagam)). 

- Bậc Thánh Bát-lai (Anagami). 

- Bác Thánh A-ra-hán (Arahania). 


Được trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, hành-giả cần phải có đầy đủ hai điều kiện: 


* Những tiên-kiếp trong quá khứ, hành-giả đã từng tạo 
10 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn. 

* Kiếp hiện-tại, hành-giả có duyên lành đến hầu ĐÐức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, hoặc gặp được bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật, có đức-tin trong sạch nơi 7ưm- 
bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- lăng-bảo, lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Tì hánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận 
được phiền-não, tham-ái,.... mới trở thành bậc Thánh 
thanh-văn đệ-hử của Đúc-Phật, theo tuần tự từ bậc Thánh 
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Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bắtrlai, đến 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng nhất như sau: 

- Hành-giả thiện-trí phàm-nhân thuộc về hạng người 
tam-nhân thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiền-não là ứà-kiến (difthi) và hoài-nghỉ (vicikicchä), 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, là bác Thánh thanh-văn 
đệ-tử thứ nhất của Đức-Phậi. 

- Hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắtlai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân loại thô (dosa), trở thành bậc Thánh Nhắt-lai, là 
bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử thứ nhì của Đức-Phật. 

- Hành-giả là bậc Thánh Nhấắt-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hảnh thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh- để, chứng đặc Bát-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh- 
quả và Niễr-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân 
loại vi-tỄ (dosa) không còn dự sót, trở thành bậc Thánh 
Bắn-lai là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử thứ ba của Đúc- 
Phật. 

- Hành-giả là bậc Thánh Bấr-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh-để, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là /ham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mãn), 
buôn-chán (tha), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hồ-then tội-lỗi (ahirika) không biết ghê-sợ tội-lỗi 
(anoftappa) không còn dự sói, trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hán cao thượng, là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử thứ tư 
cao thương nhất của Đức-Phật. 
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Quả báu của bậc Thánh-nhân 


Phàm tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm-nhân có đầy 
đủ 106 loại tham-di, 1500 loại phiên-não, nên còn tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài / vô-thủy trải qua 
vô số kiếp không có kiếp chót cuối cùng là vô-chung. 

Song chự bậc Thánh-nhân đã diệt tận được tham-ái, 
phiển-não tồi thì tử sinh luân-hồi trong tam-giới được 
hạn chế lại tùy theo mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 


1- Quả báu của bậc Thánh Nhập-lưu 


Bậc Thánh Nhập-lưu là bậc Thánh đã diệt tận được 
tà-kiên trong 4 tham-tâm họp với tà-kiên và hoài-nghi 
trong l si-tâm hợp với hoài-nghi. 

Kiếp hiện-tại cho đến kiếp vị-lai, 5 bár-thiện-tâm (ác- 
fâm) này vĩnh viên không còn làm khô bậc Thánh Nhập- 
lưu nữa. 

Bậc Thánh Nhập-Ïưu sau khi chết, chắc chắn không 
còn tái-sinh trong 4 cối ác-giới: địa-ngục, q-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh, chỉ còn tái-sinh kiêp sau trong 7 cối fhiện- 
giới là cối người, 6 cối trời đục-giới mà thôi. 

* Bậc Thánh Nhập-lưu có 3 hạng 


1- SaftIqkkhatftnparamasotäpanna: Bác Thánh Nháp- 
hưu có 5 pháp-chủ” năng lực yếu, nên còn phải tái-sinh 
kiếp sau làm người hoặc làm chư-thiên cõi trời dục-giới 
nhiều nhất 7 kiếp nữa. 

Đến #/ép :hứ 7 thì chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bản, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hôi trong tam-giới. 


' 5 pháp-chủ (Indriya): tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ. 


Đức-Tăng (Samgha) 469 





2- Kolaimkolasotäpanna: Bác Thánh Nhập-lưu có 5 
pháp-chủ năng lực trung bình, nên còn phải tái-sinh kiếp 
sau làm người hoặc làm chư-thiên từ 2-3-5 kiếp nữa, 
mới có thể trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi tịch diệt 
Niết-bản, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- EkabtIsotapanna: Bậc Thánh Nhập-Ïưu có 5 pháp- 
chủ năng lực mạnh, nên chỉ còn tái-sinh kiếp sau làm 
người hoặc làm chư-thiên 7 kiếp nữa. 

Ngay trong kiếp ấy sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 


* Bậc Thánh Nhập-lưu đặc biệt 


Trường hợp ngoại lệ, có 7 vị Thánh Nháp-lưu đặc biệt 
tái-sinh hơn 7 kiếp ” như sau: 

1- Phú hộ Anathapindika, 

2- Bà Visãkhã mahã upaäsiRã, 

3- Chư-thiên Cullaratha, 

4- Chưu-thiên Maharatha, 

5- Chư-thiên Ánekavauuna, 

6- Chưw-thiên Nãgadatfa, 

7- Đức-vua trời Sakka (hiện-tại). 


Bảy bậc Thánh Nhập-lưu này có phát nguyện muốn 
hưởng sự an-lạc trong cõi trời từ cõi dục-giới đến các 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên cho đến tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh là Sắc-cứu-cánh-thiên (Akanittha), 
mới trở thành bác Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn 
tại cõi trời Sắc-cứu-cánh-thiên, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 


! Bộ Chú-giải Samyuttanikäya, Mahävagga, kinh Ekãbhiññasutta. 
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2- Quả báu của bậc Thánh Nhắt-lai 


Bậc Thánh Nhất-lai là bậc Thánh đã diệt tận được 
sán loại thô trong sân-tâm. 

Trong kiếp hiện-tại, bộc Thánh Nhất-lai không còn 
khô do bởi sân-tám loại thô nữa. 

Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh làm người hoặc 
làm chư-thiên 7 kZêp nữa mà thôi. Ngay trong kiệp ây sẽ 
trở thành bác Thánh A-ra-hán, tôi tịch diệt Niêt-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-gIới. 


3- Quả báu của bậc Thánh Bắt-lai 


Bậc Thánh Bắr-lai là bậc Thánh đã diệt tận được 
tham-tâm không hợp tà-kiến trong cõi dục-giới và sân- 
tâm loại vi-tễ không còn dự sói. 

Trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh Bất-lai không còn khổ 
do bởi /ham-tâm trong cối dục-giới và sân-tâm nữa. 

Bậc Thánh Bắt-lai sau khi chết, không còn tái-sinh trở 
lại cõi dục-giới, chỉ tái-sinh lên cõi sắc-giới phạm-thiên 
mà thôi. Nếu bậc Thánh Bắr-lai chứng đắc đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiệntâm có 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, 
thì sẽ hóa-sinh lên /ổng mời sãc-giới  phạm-thiên 
Suddhaväsa (Tỉnh-cw-thiên), có 5 tầng trời theo năng lực 
của mổi pháp-chủ như sau: 

- Nếu bậc Thánh Bắr-lai chứng đắc đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm, có tín-pháp-chủ nhiêu năng lực hơn 4 
pháp-chủ còn lại, thì đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-nghiệp 
ấy cho quả hóa-sinh kiếp kế-tiếp lên tầng trời 4vihä 
(Vô-phiên-thiên), có tuôi thọ 1.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bát-lai chứng đắc đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm, có tấn-pháp-chủ nhiều năng lực hơn 4 
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pháp-chủ còn lại, thì đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-nghiệp 
ấy cho quả hóa-sinh kiếp kế-tiếp lên tầng trời 4/appa 
(Vô-nhiệt-thiên), có tuôi thọ 2.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bár-lai chứng đắc đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm, có niệm-pháp-chủ nhiều năng lực hơn 4 
pháp-chủ còn lại, thì đệ ngữ. thiên sắc-giới thiện-nghiệp 
ấy cho quả hóa-sinh kiếp kế-tiếp lên tâng, trời Sưuđassa 
(Thiện-hiện-thiên, ) có tuôi thọ 4.000 đại- kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bắr-lai chứng đắc đệ ngũ thiển sắc- 
giới thiện-tâm, có định-pháp-chủ nhiễu năng lực hơn 4 
pháp-chủ còn lại, thì đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-nghiệp 
ấy cho quả hóa-sinh kiếp kế-tiếp lên tầng trời ,Š%đass7 
(Thiện-kiến-thiên), có tuổi thọ 8.000 đại-kiếp trải đất. 

- Nếu bác Thánh Bấr-lai chứng đắc đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện tâm, có tuệ pháp-chủ: nhiêu năng lực hơn 4 
pháp-chủ còn lại, thì đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-nghiệp 
ấy cho quả hóa-sinh kiếp kế- -tiếp lên tầng trời 4&ønmiftha 
(Sắc-cứu-cánh-thiên), có tuổi thọ 16.000 đại-kiếp trải đất. 

Bậc Thánh Bắt-lai chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán tại cõi trời sắc-giới phạm-thiên Suddhaväsa ấy, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
tại cõi trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 

* Bậc Thánh Bắt-lai có 5 hạng 


1- AntaräparinibbãäyT: Bậc Thánh Bắt-lai sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy 
chưa đến một nửa tuổi thọ của tầng trời ấy, rồi tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

2- UpahaccaparinibbãyT: Bậc Thánh Bắt-lai sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy 
quá một nửa tuổi thọ của tầng trời ấy, rồi tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hỗi trong tam-giới. 


472 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





3- AsankhãraparinibbãyT: Bậc Thánh Bấr-lai không 
cần phải tinh-tắn nhiều cũng trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy rồi tịch diệt Niết- 
bản, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Sankhäãraparinibbãyï: Bậc Thánh Bất-lai cần phải 
tinh-tấn, mới trở thành bác Thánh A-ra-hán tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

5- Uddhainsoto aqkanifhagamT. Bậc Thánh Bắi-lai khi 
hết tuôi thọ trong tầng trời săc-giới bậc thấp, tuần tự tái- 
sinh lên tầng trời sắc- giới bậc cao, cho đến tầng trời sắc-giới 
Akaniftha tột đỉnh, chắc chắn sẽ trở thành bác Thánh A-ra- 
hán tồi tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc-giới Akanifttha 
ây, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


4- Quả báu của bậc Thánh A-ra-hán 


Bậc Thánh 4-ra-hán là bậc Thánh cao thượng đã 
diệt tận được 5 54/-£hiện-tâm (ác-ftám) còn lại đó là 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến và l si-tám họp với 
phóng-tâm nghĩa là tát cả mọi phiên-não, mọi tham-di 
không còn dư sót. 

Trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh 4-ra-hán hoàn toàn 
không còn khó-/đm do phiên-não nữa, chỉ còn khó-£hân 
do quả của nghiệp cũ mà thôi. 

Ngay kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết 
tuôi thọ, sẽ tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh 
luân-hôi trong tam-gIới. 

Bậc Thánh A-ra-hán có nhiều hạng 


l1- Bác Thánh A-ra-hán Tevjja là bác Thánh A-ra- 
hán có tam-minh là tiên-kiêp-minh, thiên-nhãn-mỉnh và 
trâm-luán-tận-minh. 
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2- Bậc Thánh A-ra-hản Chalabhinna là bậc Thánh A- 
ra-hản có lục thông: đa-dạng-thông, thiên-nhãn-thông, 
thiên-nhĩ-thông, tha-tâm-thông, tiên-kiếp-thông và trâm- 
luán-tận-thông. 

3- Bậc Thánh A-ra-hản Caftupafisambhidappabheda 
là bác Thánh A-ra-hản có tứ tuệ-phán-tích là nghĩa 
(nhân) phán-tích, pháp (quả) phân-tích, ngôn-ngữ phân- 
tích và ứng-đối phân-tích. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán Ubhatobhagavimutia là bác 
Thánh A-ra-hán giải thoát băng 2 pháp-hành là pháp- 
hành thiên-định chứng đắc đến 4 bậc thiên vồ-sắc-giới 
và pháp-hành thiên-tuệ chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả. 

5- Bác Thánh A-ra-hán Panñavimutta là bậc Thánh 
A-ra-hán giải thoát bằng pháp-hành thiên-tuệ chứng đắc 
A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả (còn gọi là 
Bậc Thánh A-ra-hán Sukkhavipassaka là bậc Thánh- 
nhân không thực-hành pháp-hành thiền-định trước, 
không chứng đắc bậc thiền nào, chỉ thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đ, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-áI, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán). 

Chư bậc Thánh A-ra-hán có sự khác biệt nhau về trí- 
tuệ, thần-thông trong kiếp hiện-tại, đến khi hết tuôi thọ, 
tịch diệt Niết-bàn rồi thì hoàn toàn không có sự khác biệt 
nhau, đều giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Bậc Thánh Thanh-văn-giắc 


Trong Phật-giáo, bậc Thánh thanh-văn-giác có ba thứ bậc: 
1- Bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác (Aggasävaka). 
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2- Bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác (Mahasavaka). 
3- Bậc Thánh thanh-văn-giác hạng thường 
(Pakafisavakq). 


1- Vị Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác như thế nào? 


Để trở thành vị Thánh T. Ối-thượng thanh-văn-giác, 
thì vị bổ-tát ấy phát nguyện muôn trở thành bác Thánh- 
Tối-thượng thanh-văn-giác, rồi tạo 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ. 


Khi có Đức-Phật Chánh- -Đẳng- -Giác xuất hiện trên thế 
gian, vị bồ-tát ấy cần phải đến hầu đảnh lễ Đức-Phật- 
Chánh-Đắng-Giác ấy, bạch với Đức-Phật biết rõ ý- 
nguyện muốn trở thành vị Thánh Tối-thượng thanh-văn- 
giác của Đức-Pháit trong thời vị-lai. 

Đức-Phật suy xét thấy vị bỏ- tát ấy hội đủ các chỉ- 
pháp để trở thành vị Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác, 
thì Đức-Phật thọ ký xác định /hởi gian côn lại l a-tăng- 
kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trải đất và Đức-Phật-Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vị-lai. 


Bắt đầu từ kiếp ấy, vị bồ-tát ấy trở thành vị bổ-rá Tối- 
thượng thanh-văn-giác. 


Vị bô-tát Tối-thượng thanh-văn-giác ấy tiếp tục thực- 
hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ cho được đầy đủ 
trọn vẹn suốt trong khoảng thời gian 7 a-íăng-kỳ} và 100 
ngàn đại- kiếp trải đất, chờ đến khi Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác ấy xuất hiện trên thế gian. 


Vị bô-tát Tối-thượng thanh- -văn-giác ấy, cần phải đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh- -Đẳng- -Giác ấy, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật ấy, rồi xin phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật ấy. 
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Sau khi trở thành tỳ-khưu, vị tỳ-khưu thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]jý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-áI, mọi phiền- -não không 
còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hản cùng với tứ 
tuệ-phân-tích, lục thông. 

Trong dịp Đức-Phật chủ trì tại hội chúng chư Thánh 
thanh-văn đệ-tử, Đức-Phật tuyên dương vị Thánh Tối- 
thượng thanh-văn-giác ấy giữa chư Thánh Thanh-văn 
đệ-tử, đúng theo sở nguyện của vị Thánh Tối-thượng 
thanh-văn đệ-tử đã phát nguyện và đã được Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác trong thời quá-khứ thọ ký. 

Mỗi Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác chỉ có 2 vị Thánh 
Tối-thượng thanh-văn-giác mà thôi. 


* Đức-Phật Gotama có 2 vị Thánh Tối-thượng thanh- 
văn đệ-H là: 

* Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta là vị Thánh T Ối- 
thượng thanh-văn đệ-tử bên phải có trí-tuệ xuắt-sắc nhát 
trong hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát. 

* Noài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana là vị Thánh 
Tô ối- thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có phép- thân-thông 


xuất-sắc nhất trong hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đựức-Phát. 


2- Vị Thánh Đại-thanh-văn-giác như thế nào? 


Đề trở thành vị Thánh Đại-thanh-văn-giác, thì vị Bồ- 
tát ấy phát nguyện muốn trở thành vị Thánh Đại-thanh- 
văn-giác, rôi tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

Khi có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế 
gian, vị Bồ-tát ấy cần phải đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác ấy, bạch với Đức-Phật biết rõ ý- 
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nguyện muốn trở thành vị Thánh Đại-thanh-văn-giác 
của Đức-Phật trong thời vị-lai. 

Đức-Phật suy xét thấy vị bồ-ráf ấy hội đủ chi-pháp để 
trở thành vị Thánh Đại-thanh-văn-giác, thì Đức-Phật thọ 
ký xác định /hời gian còn lại 100 ngàn đại-kiếp trái đái 
nữa và Đúc-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai. 

Bắt đầu từ kiếp ấy, vị Bồ-tát ấy trở thành vị Bỏ-záí 
Đại-thanh-văn-giác. 

Vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác ấy tiếp tục thực-hành 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ cho được đầy đủ trọn vẹn 
suốt trong khoảng thời gian 100 ngàn đại- kiếp trái đất, 
chờ đến khi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thê gian. 


Vị Bê-tát Đại-thanh- -văn-giác ấy cần phải đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật Chánh- -Đắng- -Giác ấy, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật ấy, rồi xin phép xuất g1a trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật ấy. 


Sau khi trở thành ty-khưu, vị tỳ-khưu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- lý tứ Thánh- đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận 
được mọi tham-di, mọi phiên- -não không còn đự sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với tứ-tuệ-phán-tích, 
lục thông. 


Trong dịp Đức-Phật chủ trì tại hội chúng chư Thánh 
thanh-văn đệ-tử, Đức-Phật tuyên dương vị Thánh Đại- 
thanh-văn-giác về đức-hạnh nào xuất sắc nhất trong các 
hàng Thánh thanh-văn đệ-tử, đúng theo sở nguyện của vị 
Thánh Đại-thanh-văn-giác ấy đã phát nguyện và đã được 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời quá-khứ thọ ký. 


Đức-Phật Gotarma có 80 vị Thánh Đại-thanh-văn-giác. 
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80 Vị Thánh Đại- Thanh-Văn-Giác 
40 Vị Thánh A-ra-hán bên phải Đức-Phật 


1- Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta (Aggasavaka), 
2- Ngài Đại- Trưởng-lão Aññasikondañna, 
3- Ngài Trưởng-lão Ứappa, 

4- Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, 

5- Ngài Trưởng-lão Mahanama, 

6- Ngài Trưởng-lão Assdji, 

7- Ngài Trưởng-lão Nalaka, 

8- Ngài Trưởng-lão Yasa, 

9- Ngài Trưởng-lão Vimala, 

10- Ngài Trưởng-lão Subahu, 

1I- Ngài Trưởng-lão Punadji, 

12- Ngài Trưởng-lão ŒGavampdti, 

13- Ngài Trưởng-lão UruvelakassaDa, 
14- Ngài Trưởng-lão Nadikassapa, 
15- Ngài Trưởng-lão Gayaäkassapa, 
16- Ngài Trưởng-lão Mahakassapa, 
17- Ngài Trưởng-lão Mahakaccäyana, 
18- Ngài Trưởng-lão Mahakofthira, 
19- Ngài Trưởng-lão Mahakappina, 
20- Ngài Trưởng-lão Mahacunda, 

21- Ngài Trưởng-lão Anuruddha, 

22- Ngài Trưởng-lão Kankharevdafa, 
23- Ngài Trưởng-lão Ảnanda, 

24- Ngài Trưởng-lão Nandaka, 

25- Ngài Trưởng-lão Bhagu, 

26- Ngài Trưởng-lão Nandiya, 

27- Ngài Trưởng-lão Kimila, 

28- Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, 

29- Ngài Trưởng-lão Rahula, 

30- Ngài Trưởng-lão S1vali, 
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3I- Ngài Trưởng-lão Upäli, 

32- Ngài Trưởng-lão Dabba, 

33- Ngài Trưởng-lão Upasena, 

34- Ngài Trưởng-lão Mahapunna, 

39- Ngài Trưởng-lão CHịapuna, 

36- Ngài Trưởng-lão Sonakufikana, 

37- Ngài Trưởng-lão Sonako]ivisa, 

3đ- Ngài Trưởng-lão Radha, 

39- Ngài Trưởng-lão Subhữri, 

40- Ngài Trưởng-lão Khadiravaniyarevafa. 


40 Vị Thánh A-ra-hán bên trái Đức-Phật 
1- Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggdallana (Aggasavaka), 
2- Ngài Trưởng-lão Angulimala, 

3- Ngài Trưởng-lão Vakkali, 

4- Ngài Trưởng-lão Kaludayl, 

5- Ngài Trưởng-lão Maha-udayi, 

6- Ngài Trưởng-lão Pilindavaccha, 

7- Ngài Trưởng-lão Sobhiia, 

ổ- Ngài Trưởng-lão Kumarakassapa, 

9- Ngài Trưởng-lão Rafthapdla, 

10- Ngài Trưởng-lão Vangisa, 

1I- Ngài Trưởng-lão Sabhiya, 

12- Ngài Trưởng-lão Sela, 

13- Ngài Trưởng-lão Upavana, 

14- Ngài Trưởng-lão Meghiya, 

15- Ngài Trưởng-lão Sagdia, 

l16ó- Ngài Trưởng-lão Nag1a, 

17- Ngài Trưởng-lão Lakundakabhaddiya, 
18- Ngài Trưởng-lão Pindolabharadvửja, 
19- Ngài Trưởng-lão Mahaäpanthaka, 

20- Ngài Trưởng-lão Chịapanthaka, 

21- Ngài Trưởng-lão Bakula, 
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22- Ngài Trưởng-lão Kundadhana, 
23- Ngài Trưởng-lão Daruciriya, 
24- Ngài Trưởng-lão Yasoja, 

25- Ngài Trưởng-lão Ảjia, 

26- Ngài Trưởng-lão Tissametteyya, 
27- Ngài Trưởng-lão Punhaka, 

28- Ngài Trưởng-lão Mettagu, 

29- Ngài Trưởng-lão Dhotaka, 

30- Ngài Trưởng-lão Upasiva, 

3I- Ngài Trưởng-lão Nanda, 

32- Ngài Trưởng-lão Hemaka, 

33- Ngài Trưởng-lão Todeyya, 

34- Ngài Trưởng-lão Kappa, 

35- Ngài Trưởng-lão Jatukanni, 
36- Ngài Trưởng-lão Bhadravudha, 
37- Ngài Trưởng-lão Udaya, 

3ð- Ngài Trưởng-lão Posala, 

39- Ngài Trưởng-lão Pingiya, 

40- Ngài Trưởng-lão Moghar-ja. 


Vị Thánh A-ra-hán có danh-hiệu Etadagga 


Trong ở0 vị Thánh A-ra-hán Đại-thanh-văn-giác có 
41 vị được danh hiệu Ftadagsa đức-hạnh xuất sắc nhất 
trong hàng Thánh nam thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát 
Gofama: 

l- Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasikondañna có tuôi hạ 
cao đệ nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. 

2- Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa có đại-trí-tuệ đệ 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

3- Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaämoggalliana có các 
phép-thằn-thông đệ nhất... 
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4- Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa thọ hạnh đầu- 
đà đệ nhât... 

3- Ngài Trưởng-lão Anuruddha có thiên-nhãn-thông 
đệ nhât... 

6- Ngài Trưởng-lão Bhaddiya sinh trong dòng dõi cao 
quý đệ nhất... 

T- Ngài Trưởng-lão Lakundakabhaddiya có giọng nói 
ngọt ngào nghe êm tai đệ nhât... 

8- Ngài Trưởng-lão Pindolabharadvzja có lời nói 
dũng cảm như sư tử rông đệ nhât... 

9- Ngài Trưởng-lão Punna là vị pháp-sư đệ nhất... 

10- Ngài Trưởng-lão Kaccäna có tài thuyết giải rộng 
đệ nhât.. 

II- Ngài Trưởng-lão Culapanfhaka có phép đa-dạng- 
thần-thông biến hóa theo tâm đệ nhất.. 

12- Ngài Trưởng-lão Mahiäpanthaka xả thiền vô-sắc- 
giới, rôi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ đê trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đệ nhât... 

13- Ngài Trưởng-lão Subhuii thọ dụng vật thí hoàn 
toàn không có lôi đệ nhât... 

_14- Ngài Trưởng-lão Khadiravanijyarevafa có hạnh 
sông trong rừng đệ nhất... 

15- Ngài Trưởng-lão Kankharevaía thường nhập thiền 
đệ nhât... 

16- Ngài Trưởng-lão Sonakolivisa có hạnh đại tỉnh- 
tần đệ nhât... 

17- Ngài Trưởng-lão SonakufiFanna có tài thuyết 
pháp nói đạo giọng hay đệ nhât... 

18- Ngài Trưởng-lão STvali có tài lộc đệ nhất... 

19- Ngài Trưởng Lão Vakkali có đức-tin trong sạch 
đệ nhât... 
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20- Ngài Trưởng-lão Rahula rất mong mỏi học giới, 
định, tuệ đệ nhât... 

21- Ngài Trưởng-lão Rafthapdla xuất gia với đức-tin 
đệ nhât... 

22- Ngài Trưởng-lão Kundadhana bắt thăm được số 
một đệ nhât... 

23- Ngài Trưởng-lão Vangisa có trí-tuệ nhạy bén đệ 
nhật... 

24- Ngài Trưởng-lão Upasena có hạnh đáng tôn kính 
đệ nhât... 

25- Ngài Trưởng-lão Dabba sắp đặt chỗ ở chư tỳ- 
khưu đệ nhât... 

26- Ngài Trưởng-lão Pilindavaccha được chư-thiên 
kính yêu đệ nhât... 

27- Ngài Trưởng-lão Daruciriya chứng đắc mau lẹ đệ 
nhật... 

28- Ngài Trưởng-lão Kumarakassapa có tài thuyết 
pháp hay đệ nhât... 

29- Ngài Trưởng-lão Mahakotfhita có đầy đủ tứ-tuệ- 
phân-tích đệ nhất... 

30- Ngài Trưởng Lão Ananda là bậc đa văn túc trí, trí 
nhớ tốt, trí-tuệ thông suốt, có sự tinh-tân không ngừng, 
hầu hạ Đức-Phật chu đáo đệ nhất.. 

31- Ngài Trưởng-lão NT. có đệ tử đông 
đảo đệ nhât... 

32- Ngài Trưởng-lão Kaludäyr làm cho dòng họ kính 
trọng đệ nhât... 

33- Ngài Trưởng-lão Bakuia có sức khỏe đầy đủ đệ 
nhật... 

.34- Ngài Trưởng-lão Sobhiia có tiền-kiếp-thông nhớ 
tiên-kiêp đệ nhât... 
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35- Ngài Trưởng-lão Upäii thọ trì tạng luật đệ nhất... 

36- Ngài Trưởng-lão Nandaka có tài dạy dỗ tỳ khưu- 
ni đệ nhất... 

37- Ngài Trưởng-lão Nanda giữ gìn lục căn thanh- 
tịnh đệ nhất... 

38- Ngài Trưởng-lão Mahäkappina có tài dạy dỗ tỳ 
khưu đệ nhất... 

39- Ngài Trưởng-lão Sägaía nhập thiền đề-mục lửa 
đệ nhất... 

40- Ngài Trưởng-lão Rãdha phát triển trí-tuệ từng bậc 
đệ nhất... 

41- Ngài Trưởng-lão Mogharđ7a sử dụng (mặc) y vải 
loại thô xấu đệ nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. 


Mỗi vị Thánh A-ra-hán có danh hiệu Etadagga xuất 
sắc này do tâm phát nguyện, riêng 2 vị là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripufta và Ngài Đại-Trưởng-lão Maha- 
moggalana được Đức-Phật AÁnomadassĩ trong thời quá- 
khứ thọ ký, 39 vị còn lại được Đức-Phát Padumuftara 
trong thời quá-khứ thọ ký và xác định thời gian đến thời 
Đức-Phật Gotama được thành tựu. 


3J- VỊ Thánh Thanh-văn-giác hạng thường như 
thê nào? 


Để trở thành vị Thánh thanh- -văn-giác hạng thường, 
thì vị Bô-tát thanh-văn-giác hạng thường ây cần phải tạo 
đầy đủ /0 pháp- hạnh ba-la-mát bác hạ trong suốt 
khoảng thời EU dưới 100 ngàn đại-kiếp trải đất. 


Vị Bồ-tát ấy có duyên lành đến hầu Đức-Phật Chánh- 
Đăng-GIác, hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
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Phật, trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian 
hoặc Đức-Phật đã tịch diệt Niêt-bàn. 


Vị Bồ-tát ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, lắng nghe chánh 
pháp của Đức-Phật, rôi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc: 


* Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là /à-kiến 
(dithi) và hoài-nghỉi (vicikicch.), trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu là vị Thánh thanh-văn-giác hạng thường. 


* Hoặc chứng đắc đến Nhá¡-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân loại thô (dosa), trở thành bậc Thánh Nhất-lai là vị 
Thánh thanh-văn-giác hạng thường. 


* Hoặc chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bắrlai 
Thánh-quả và Niế¡-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân loại vi-tễ (dosa) không còn dự sói, trở thành bậc 
Thánh Bắt-lai là vị Thánh thanh-văn-giác hạng thường. 


* Hoặc chứng đắc đến 4-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niếr-bàn diệt tận được 7 loại phiền-não còn 
lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (măng), buồn- 
chán (thma), phóng-tâm (uddhacca), không biết hồ-thẹn 
tội-lôi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anoffappa) 
không còn dự sói, trở thành bậc Thánh -ra-hán cao 
thượng là vị Thánh thanh-văn-giác hạng thưởng. 


Vị Bô-tát hành-giả ấy trở thành Thánh-nhân bậc nào 
là do năng lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của vị Bồ-tát thanh- 
văn-giác hạng thường ấy. 
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Đức-Phật Gotama có vô số bậc Thánh thanh-văn- 
giác hạng thường đủ các loài chúng-sinh như loài người, 
chư-thiên trong 6 cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
cõi trời sắc-giới. 

Hoặc bậc Thánh Nhập-lưu chứng đặc bậc thiền vô- 
sắc-giới sau khi chết, vô-sắc- giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trên cõi trời vô-sắc-giới. 


Vấn: Vj Thánh T: Ối-thượng thanh-văn-giác và vị Đại- 
thanh-văn-giác khác nhau với bậc Thánh thanh-văn-giác 
hạng thường như thê nào? 


Đáp: * Bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác vốn 
dĩ là vị Bồ-tát Tối-thượng thanh-văn-giác được Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác thọ ký xác định thời gian còn lại 
là 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trải đất nữa và Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị lai. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, vị Bồ-tát Tổi-thượng thanh-văn-giác ấy 
sinh làm người có đây đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật, trực-tiếp đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác ấy, lắng nghe chánh-pháp, rồi xin phép xuất gia 
trở thành t)-khưu trong giảo-pháp của Đức-Phật. 

Vị Bồ-tát t-khưu ấy thực-hành pháp-hành thiên-tuiệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiên-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Trong địp Đức-Phát chủ trì tại hội chúng chư Thánh 
thanh-văn đệ-tử, Đức-Phật tuyên dương vị Thánh Tối- 
thượng thanh-văn-giác ấy giữa chư Thánh thanh-văn đệ- 
tử, đúng theo sở nguyện của vị Thánh Tối-thượng thanh- 
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văn đệ-tứ đã phát nguyện và đã được Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác trong thời quá-khứ thọ ký. 


* Và bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác vốn dĩ là vị Bồ- 
tát Đại-thanh-văn-giác được Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác thọ kỷ xác định thời gian còn lại là 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa và Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong 
thời vị-lai. 


Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thể gian, Vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác ấy sinh làm 
người có đây đu trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật, trực- 
tiếp đến hấu đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ấy, 
lắng nghe chánh-pháp, rồi xin phép xuất gia trở thành 
)-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phậit. 


Vị Bồ-tát t-khưu ấy thực-hành pháp-hành thiên-tiệ 
dân đến chứng ngộ chân-l) tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiên-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 


Trong địp Đức-Phát chủ trì tại hội chúng chư Thánh 
thanh-văn đệ-tử, Đưức-Phát tuyên dương vị Thánh Đại- 
thanh-văn-giác ấy giữa chư Thánh thanh-văn đệ-tử, 
đúng theo sở nguyện của vị Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử 
đã phát nguyện và đã được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
trong thời quá-khứ thọ ký. 


* Bậc Thánh thanh-văn-giác hạng thường vốn dĩ là 
vị Bằ-tát thanh-văn-giác hạng thường không có Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký xác định thời gian còn lại. 

Vị Bồ-tát thanh-văn-giác hạng thường tạo 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian dưới 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất (thời gian không nhất định). 


486 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





Vị Bồ-tát thanh-văn-giác hạng thường có nhân-đuyên 
đến hâu đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, hoặc bác Thánh thanh-văn 
đệ-tử cúa Đức-Phật, trong thời-kỳ Đưức-Phát côn hiện 
hữu trên thế gian hoặc Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn, 
nhưng giáo-pháp của Đức-Phật hiện còn lưu truyền trên 
thể gian. 

Vị Bồ-tát thanh-văn-giác hạng thường là bậc xuất-gia 
)-khưu, sa-di hoặc cận-sự-nam, cận-sự-nữ, chư vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ, hoặc chư phạm-thiên,... có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, rôi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dân đến chứng 
ngô chân-|ÿý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được phiên- -Hão, trở thành 
Thánh-nhân bậc nào do năng lực của các pháp-hạnh ba- 
la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tin-pháp-chủ, tắn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của vị 
Bồ-tát thanh-văn-giác hạng thường ấy. 


Đó là sự khác nhau giữa bậc Thánh Tối-thượng 
thanh-văn-giác, bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác với bậc 
Thánh thanh-văn-giác hạng thường như Vậy. 


Bậc Thánh Nữ Thanh-Văn-Giác 


Trong Phật-giáo, bậc Thánh nữ Thanh-văn-giác có ba 
thứ bậc: 
1- Bậc Thánh nữ Tối-thượng thanh-văn-giác 
(Aggasavik4). 
2- Bậc Thánh nữ Đại-thanh-văn-giác (Mahasavikd). 
3- Bậc Thánh nữ thanh-văn-giác hạng thường 
(PakatisaviRa). 
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Để trở thành vị Thánh nữ Tối-thượng thanh-văn-giác 
và vị Thánh nữ Đại-thanh-văn-giác nào, thì vị Bồ-tát nữ 
thanh-văn-giác ấy cần phải thực-hành 70 ' pháp-hạnh ba- 
la-mát bậc hạ và nói lời phát nguyện muốn trở thành bậc 
Thánh thanh-văn-giác Ấy, được Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác thọ ký cũng như vị Bồ-tát nam thanh-văn-giác. 


Để trở thành vị Thánh nữ thanh-văn-giác hạng 
thường, thì vị Bồ-tát nữ thanh-văn-giác ấy cũng cần phải 
thực-hành 70 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trong suốt 
khoảng thời gian như vị Bồ-tát nam thanh-văn-giác bậc 
thường. 


Đức-Phật GŒofama có 2 vị Thánh nữ Tối-thượng 
thanh-văn-giác là: 


* Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Khema là vị Thánh nữ A- 
ra-hản Tt Ối-thượng thanh-văn-giác có tri-tuệ đặc biệt 
xuất sắc nhất trong hàng Thánh nữ thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát Gotama. 


* Ngài Đại-đức f)-khưu-ni Uppalavanna là vị Thánh 
nữ A-ra-hản Tối-thượng thanh-văn-giác có phép-thần- 
thông đặc biệt xuất sắc bậc nhất trong hàng Thánh nữ- 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát Gotama. 


Hai vị Thánh nữ Tối-thượng thanh-văn-giác ấy do đã 
phát nguyện và đã được Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác 
trong thời quá-khứ thọ ký. 


Đức-Phật Gotama có số vị Thánh nữ Đại-thanh-văn- 
giác không rõ, nhưng điều chắc chắn có 13 Thánh nữ A- 
ra-hán, mỗi vị có đức-hạnh đặc biệt xuất sắc nhất trong 
hàng Thánh nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


Đức-Phật Gotama có vô số vị Thánh nữ thanh-văn- 
giác hạng thưởng đủ các loài chúng-sinh. 
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Vị Thánh nữ A-ra-hán có danh-hiệu Etadagøa 


Trong các vị Thánh nữ A-ra-hán, có 13 vị được danh 
hiệu Etadagga đức-hạnh xuất sắc nhất trong hàng Thánh 
nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama: 

I- Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Mahäpajäpatigotamĩ xuất 
gia tỳ-khưu-ni đầu tiên có tuổi hạ cao nhất trong hàng 
Thánh nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

2- Ngài Đại-ẩức f)-khưu-ni Khema có đại trí-tuệ đệ 
nhất trong hàng Thánh nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. 

3- Ngài Đại-đức f)-khưu-nỉ Uppalavanna có các 
phép-thằn-thông đệ nhất... 

4- Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Pafäcäräã thông suốt tạng 
luật đệ nhất... 

Š- Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Dhammadinna là vị pháp 
sư thuyết pháp hay đệ nhất... 

6- Ngài Đại-đẩức t)- 1 in -ni Nandã nhập thiền hưởng 
an-lạc đệ nhất... 

7- Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Sonã có pháp tinh-tấn đệ 
nhất... 

S- Ngài Đại-đức t)-khưu-nỉ Sakula có phép nhãn-thông 
đệ nhất... 

9- Ngài Đại-đức f)-khưu-nỉ Kundalakesa có trí-tuệ 
nhạy bén đệ nhất... 

10- Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Bhaddakapilanï có phép 
tiền-kiếp-thông nhớ tiền-kiếp đệ nhất... 

lII- Ngài Đại-đúc t-khưu-n: Bhaddakaccana 
Yasodharä có phép đại-thần-thông đặc biệt đệ nhất... 

12- Ngài Đại-đức f)-khưu-nỉ Kisãgofamï thường sử 
dụng (mặc) y vải loại thô đệ nhất... 
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13- Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Singalahamaíu có đức- 
tin trong sạch đệ nhât trong hàng Thánh nữ Thanh-văn- 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Mỗi vị Thánh nữ A-ra-hán có danh hiệu Etadagga 
xuất sắc này do tâm phát nguyện và được Đức-Phật 
Padumuttara trong thời quá khứ thọ ký xác định thời 
gian đến thời Đức-Phật Gotama được thành tựu. 


Thế nào gọi là chư phàm- Tăng? 


Chư tỳ-khưu-Tăng là bậc thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, quý Ngài đã lắng nghe chánh- pháp của Đức-Phật, 
tồi đang thực-hành theo pháp-hành thiên-tuệ mà chưa 
chứng ngộ chán-|) tứ Thánh- để, chưa chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả nào, vấn còn là phàm-nhân. 

Vì vậy, chư tỳ-khưu-Tăng phàm-nhân ấy gọi là ch 
phàm- Tăng (PuthuJJanasamgha). 


Chư-Tăng có 2 hạng 


l1- Paramafthasamnaeha: Chư tỳ-khưu-Tăng là bác 
Thánh-nhân cao thượng. 


2- Samunutisangha: T)-khuu- Tăng do chế định. 


Chư f)-khưu-Tăng là bậc Thánh-nhân cao thượng 
như thê nào? 


T)-khưu là bậc Thánh-nhân cao thượng (paramattha- 
samgha), là tỳ-khưu đã trở thành bác Thánh-nhán bậc 
cao thì không bao giờ trở xuống bậc Thánh-nhân bậc 
thấp, hoặc Thánh-nhân bậc thấp không bao giờ bị thoái 
hóa trở xuống thành hạng phàm-nhân. 

Thật ra, chỉ có bậc Thánh-nhân bậc thấp chắc chắn 
sẽ trở thành bác Thánh-nhân bậc cao là bậc Thánh A-ra- 
hán mà thôi. 
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Cho nên, chư ty-khưu Thánh-Tăng này gọi là bác 
Thánh-nhân cao thượng (paramatthasamgha). 


Tỳ-khưu- Tăng do chế định như thế nào? 


Tỳ-khưu này được thành tựu do chư tỳ-khưu-Tăng 
làm /ễ hành-tăng-sự tụng ñatticatutthakammavãcã nâng 
đỡ lên, rồi chế định /hành f)-khưu. Vị tỳ-khưu này vẫn 
còn là hạng phàm-nhân, chưa phải Thánh-nhân. 

Chư tỳ-khưu phàm-nhân này thực-hành giới giống 
như vị tỳ-khưu Thánh-Tăng và cũng hành-tăng-sự chung 
với chư tỳ-khưu Thánh-Tăng. 

Tỳ-khưu thuộc hạng phàm-nhân này có thể đến hóa 
trong pháp-học Phật-giáo, pháp-hành Phật-giáo, thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ, đề mong chứng ngộ chân- -ý 
tứ Thánh-đề, đề chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh-nhân cao thượng. 

Và trái lại, tỳy-khưu thuộc hạng phàm-nhân này cũng 
có thê /hoái hóa trong Phật-giáo, hoàn tục trở lại đời 
sống người tại gia cư-sĩ. 

Vì vậy, f)-khưu này do chư tỳ-khưu-Tăng chế định 
(sammufisamgha) gọi là f)-khưu, khắc với chư tỳ-khưu 
Thánh-Tăng là bác Thánh-nhân cao thượng. 


Cách Thức Thọ Tỳ-Khưu 


Trong Phật-giáo, Đức-Phật đã chế định ra 8 cách thức 
thọ ty-khưu Upasampadä. 
* Đối với tỳ-khưu có 5 cách như sau: 


1- Ehi Bhikkhũpasampadä: Thọ tỳ-khưu bằng cách 
Đức-Phật gọi “Ehi Bhikkhu ”. 
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2- Saranagamaniipasampadä: Thọ t)-khưu bằng cách 
thọ phép quy-y Tam-Bảo. 

3- Ovadapafiggahanipasampada: Thọ t)-khưu bằng 
cách thọ nhận lời giáo huận của Đức-Phật. 

4- Pañhaäbyäkaranipasampadä: Thọ tỳ-khưu bằng 
cách trả lời đúng câu hỏi của Đức-Phật. 

3- Ñaticatuthakammipasampadã: Thọ t)-khưu bằng 
cách tụng I lân ñatti (tuyên-ngôn) và tiệp theo tụng 3 
lân kammavaca (thành-sự-ngôn). 

* Đối với tỳ-khưu-ni có 3 cách như sau: 

1-Garudhammapafiggahanipasampadäa: Thọ t}-khưu- 
nỉ băng cách thọ nhận Š trọng-pháp. 

2- Diữtenipasampadä: Thọ t)-khưu-ni bằng cách nhờ 
qua người đại diện. 

3- Atthavacikipasampadä: Thọ t)-khưu-ni bằng cách 
hành tăng sự giữa chư Tăng 2 phải: Tỳ-khưu-ni-Tăng 
trước và t}-khưu-Tăng sau, môi phái tụng l lân ñatdii 
(tuyên-ngôn) và tiệp theo tụng 3 lần kammavaca (thành- 


sự-ngôn) trở thành 8 lần tụng (atthaväcikipasampadaä).“ 


Phần Giải Thích 
* Thọ tỳ-khưu (Bhikkhu upasampadä) 


Đức-Phật chế định ban hành phép xuất-gia trở thành 
ty-khưu có 5 cách như sau: 


1- Ehi Bhikkhipasampadä như thế nào? 


Người cận-sự-nam, hoặc đạo-sĩ, tu-sĩ ngoại-đạo sau 
khi nghe Đức-Phật thuyêt pháp, phát sinh đức-tin trong 


! Tìm hiều đầy đủ trong quyền “ Gương Bậc Xuất-Gia”, cùng soạn-giả. 
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sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu, người cận- 
sự-nam ấy đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, kính xin Đức-Phật 
cho phép thọ tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 


Đức-Phật sử dụng Phật-nhãn xem xét đến tiền-kiếp 
người nam ấy, thấy rõ, biết rõ: “Người nam ấy là người 
đã tạo đây đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5Š 
pháp-chủ: tin-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, đã từng bố thí 8 thứ vật 
dụng của tỳ-khưu (tam y, quả bái, dây thắt lưng, dao cạo 
tóc, ông kim chỉ và đồ lọc nước) và đã phát nguyện xuất 
gia bằng cách Đức-Phật gọi: Ehi Bhikkhu. ” 

Vì vậy, khi Đức-Phật đưa bàn tay phải, chỉ bằng ngón 
trỏ truyền dạy rằng: 

“Ehi Bhikkhu. Svakkhato dhammo cara brahma- 
cariyam samna dukkhassa antakiriyaya. ” 

- “Này con! Con hãy đến với Như-Lai, con trở thành 
f)-khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp mà Như-Lai đã 
thuyết giảng hoàn hảo ở phân đầu, phân giữa, phần 
cuối. Con hãy nên có găng tỉnh-tấn thực-hành phạm- 
hạnh cao thượng, để chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả, hầu mong chấm dứt sự khổ tử sinh 
luân-hôi. ” 

Khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, ngay tức thì, 
người cận-sự-nam ẫy, hoặc đạo-sĩ, tu-sĩ ngoại-đạo ây trở 
thành #)-kjw, có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu, 
được thành tựu do quả của phước-thiện như thằn-thông 
của giới-tử ấy. Vị tỳ-khưu ấy có tăng tướng trang nghiêm, 
thân, khẩu, ý thanh-tịnh như một vị tỳ-khưu có 60 hạ. 

Như vậy, gọi là /họ f)-khưu bằng cách gọi: Ehi 
Bhikkhipasampadiä. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão 4nnasikondanna là vị đầu tiên 
thọ tỳ-khưu băng cách gọi “X7 Bhikkhu ”, cũng là vị tỳ- 
khưu đâu tiên trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama, và 
tiếp theo tuân tự các Ngải Trưởng-lão Vappa, Ngài 
Trưởng-lão Bhaddiva, Ngài Trưởng-lão Mahanama, và 
Ngài Trưởng-lão Assa7¡ cũng đêu thọ tỳ-khưu băng cách 
gỌI “Ehi Bhikkhu ”. 

Chỉ có Đức-Phật mới có khả năng cho phép giới tử 
thọ tỳ-khưu băng cách gọi “Fh¡ Bhikkhu ” mà thôi. 

Ngoài ra, chư bậc Thánh thanh-văn đệ-tử không có 
oai lực cho thọ tỳ-khưu theo cách ây. 

Đức-Phật Gotama cho phép giới tử thọ tỳ-khưu băng 
cách gọi “khi Bhikkhu ” tât cả gôm có 28.647 vị tỳ khưu. 

* Trong Tạng Luật Pä]i gồm có 1.344 vị như sau: 

- Nhóm Pañcavaggl có 5 Vị. 

- Ngài Trưởng-lão Yasa và bạn hữu gôm có 56 VỊ. 

- Nhóm Bhaddavaggr và bạn hữu gôm có 1.030 vị. 

- Nhị vị Aggasavaka và nhóm đệ tử gốm có 252 vị. 

- Ngài Trưởng-lão Angulimala có Ï vị. 

* Trong Tạng Kinh Päji gồm có 27.303 vị như sau: 

- Bà-la-môn Sela và nhóm đệ-tử gỗm có 301 vị. 

- Đức vua Mahäkappina và các quan cận thân gôm có 

1.001 vị. 

- Dân kinh-thành Kapilavatthu gôm có 10.000 vị, 

- Bà-la-môn Parayanika và nhóm đệ-tử gôm có ]6.001 vị. 

Gồm có tất cả 28.647 vị tỳ-khưu Ehi Bhikkhu. 


2- Saranagamaniipasampadä như thế nào? 


Trong thời-kỳ đầu tiên truyền bá _Phật-giáo, Đức-Phật 
truyền dạy chư bậc Thánh-Tăng mỗi vị một con đường 
đi khắp nơi thuyết pháp để tế độ chúng-sinh, nếu có 
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người cận-sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức- Pháp- bảo, Đức-Tăng-bảo, có ý- 
nguyện muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu, thì Đức-Phật 
cho phép chư bậc Thánh-Tăng rằng: 

- Anujaänami bhikkhave, imehi trhỉ saranagamanehi 
pabbajjam upasampadam. 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai cho phép thọ sa-di, f}- 
khưu băng cách cho thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Giới-tử thọ sa-di, tỳ-khưu trước tiên phải cạo tóc, râu, 
mặc y cà-sa màu lõi mít, đê chừa vai bên phải, ngôi 
chôm hôm, chắp 2 tay đê trên trắn xin /họ phép quy-y 
Tam-bảo: “Quy-y Phật-báo, Quy-y Pháp-bảo, Quy-y 
Tăng-bảo” bằng tiếng Pä|i, giới-tử cần phải đọc từng 
chữ, từng câu phải đúng theo /hãna, karana, payatana 
của văn phạm Pa]i và đúng theo 70 byafjanabuddhi theo 
Ngài Trưởng-lão thây tê-độ như sau: 

Buddhưm saranam gacchđmi., 

Dhamumamn saranam gacchđmi. 

Sanghanut sarannam gacchăữm. 

Dutiyampi Buddham saranam gacchđmi., 

Dutiyampi Dhammam saranan gacchữm. 

Dutiyampi Samghw1mụt sarandn gacchữm. 

Tatiyampi Buddhamụ saranam gacchđmi., 

Tatiyampi Dhamtmam saranan gacchãm. 

Tatiyampi Samghư1m saranan gacchữm. 

Khi người giới-tử nào fhọ phép quy-y Tam-báo xong, 
người giớiI-tử ây trở thành £)-khưu. 

Tuy nhiên, với điều kiện Ngài Trưởng-lão thầy tế-độ 
vả giới-tử cả 2 bên đêu đọc từng chữ, từng câu phải đúng 


! Vinayapitaka, Bộ Mahävagga, phần Pabbajjũpasampadakatha. 


Đức-Tăng (Samgha) 495 





theo /£hana, karana, payafana của văn phạm Pä]Ii và đúng 
theo 70 byañJjanabuddhi gọi là wbhafo suddhỉ thì giói-từ 
mới trở thành sa-đi, /)-khưu được. 


Như vậy, gọi là /họ f)-khưu bằng cách thọ phép quy-y 
Tam-bảo. 


3- Ovädapafigeahanipasampadä như thế nào? 


Đức-Phật giáo huấn Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa 
3 điêu răng: 

- Này Kassapai Trong Phật-giáo này, con nên thực- 
hành răng: “Trước tiên ta nên biết hồ-thẹn tội-lôi và biết 
ghê-sợ tội-lôi đối với vị cao hạ, vị bằng hạ, vị nhỏ hạ. ” 

- Này Kassapai Trong Phật-giáo này, con nên thực- 
hành rằng: “Ta nên lắng nghe chánh-pháp, nên ,CUNg 
kính chánh-pháp, ghi nhớ đây đủ mọi chánh-pháp ấy. ` 

- Này Kassapa! Trong Phật-giáo này, con nên thực- 
hành răng: “Ta nên thực-hành thân niệm-xư. `” 

Khi Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa thọ nhận 3 
điêu giáo huân của Đức-Phật, chính là sự thành tựu thọ 
f)-khưu của Ngài. 

Như vậy, gọi là /ho f}-khưu bằng cách thọ nhận lời 
giáo huán của Đức-Phát. 

Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakhassapa mà thôi. 


4- Païhãbyäkaranipasampadä như thế nào? 


Tại ngôi chùa Pubbarama, Đức-Phật đang ngự ổi 
kinh hành. Khi ấy ,Sa-đi Sopäka đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật. Đức-Phật bèn hỏi Sa-đ¡ Sopaka câu hỏi liên quan 
đến đề-mục asubha “bất-tịnh” rằng: 
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x~~— 


- Uddhamatakasañna 1¡ và Sopakal rũpasañna tỉ va 
Iime dhamma nãnatthä nãnã byafjana, udahu ekattha 
byañjanameva nãnã ... 

- Này Sopaka! Niệm tưởng tử-thỉ 2-3 ngày sình lên 
hoặc niệm tưởng sàc-pháp, hai pháp này nghĩa khác 
nhau, danh từ gọi khác nhau? Hay nghĩa giống nhau, 
danh từ gọi khác nhau? ” 

- Vị §a-di Sopäka mới lên 7 tuổi, bạch với Đức-Phật 
răng: 

- Uaddhamatakasafna tỉ và Bhagava ripasafña tỉ va 
ime dhamma ekatthä byañjanameva nang... 

- Kính bạch Đức Thể T\ ôn, niệm tưởng tử-thi 2-3 ngày 
sình lên hoặc niệm tưởng săc-pháp, nghĩa giông nhau, 
chỉ có danh từ gọi khác nhau. Bạch Ngài. 

Đức-Phật hải lòng câu trả lời của vị Sa-đi Sopaka, nên 
Đức-Phật cho phép rỷ Sa-đi Sopaka trở thành tỳ-khưu. 

Đó gọi là fhọ f)-khưu bằng cách trả lời đúng câu hỏi 
của Đức-Phật. 

Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho vị Sa-đi 
Sopaka mà thôi. 

5- Ñatficatutthakammiipasampadãä như thế nào? 

Chư Thánh-Tăng đi du hành khắp mọi nơi thuyết- 
pháp tê độ chúng-sinh, các cận-sự-nam (upäasaka) phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, xin phép xuât gia trở 
thành tỳ-khưu càng ngày càng đông. 

Cho nên, Đức-Phật bỏ cách thọ tỳ-khưu băng cách thọ 
phép quy-y Tam-bảo răng: 

- Yă sä bhikkhave mayä thh saranagamanehi 
upasampadäa anuññata, tam ajjatagee paRHkkhipaäml. 
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- Anuj/anãmi bhikkhaqve, ñalHicatuthena kammena 
upasampadetum. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai đã cho phép thọ tỳ-khưu 
bằng cách thọ Tam-quy. Kế từ nay về sau, Như-Lai bỏ 
cách thọ t)-khưu ấy. 

- Này chư tf)-khưu! Như-Lai cho phép thọ tỳ-khưu 
bằng cách tụng một lân ñatfi (tuyên-ngôn) và tiếp theo 
tụng 3 lần kamummaväcäñ (thành-sự-ngôn), gọi là ñati- 
cafutthakammnavacä. ” 

Cách thọ tỳ-khưu này bắt đầu từ Ngài Trướng-lão 
Rãdha và được lưu truyền mãi cho đến ngày nay. 

Hiện nay, trong các nước Phật-giáo theo truyền thông 
Nguyên-thuỷ Theravada, như các ước Srilanka (Tích- 
Lan), nước Myanmar (Miến-Điện), nước Thailand 
(Thái-Lan), nước Cambodia (Cam-pu-chia), nước Laos 
(Lào), Phát-giáo Nguyên-Thủy Theravada Việt-Nam, 
v.v... mặc dầu mỗi nước có ngôn ngữ khác nhau, song 
tất cả đều căn cứ theo Tạng Luật Pali làm cơ bản. 

Cho nên các nước Phật-giáo Theraväda vẫn cô gắng 
giữ gìn, duy trì y nguyên theo truyền thông thọ sa-di 
theo cách thọ phép quy-y Tam-bảo bằng tiếng Päji, vị 
thầy tế-độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo, giới-tử 
thọ phép quy-y Tam-bảo, cả hai bên (giới-# và vị thầy 
fế-độ) đều phải phát âm từng chữ, từng câu đúng theo 
thana, karana, payafana của văn phạm Pä]Ii và đúng theo 
10 byafjanabuddhi gọi là ubhafo suddhi thì giới-từử mới 
trở thành sa-đ7 được. 

Và nghi thức /họ f)-khưu, chư tỳ-khưu-Tăng từ Š vị 
f)-khưu thật trở lên hội họp tại nơi Sĩma, có l hoặc 2 
hoặc 3 Ngài Trưởng-lão luật sư tụng ñficafuftha- 


! Vinayapitaka, Bộ Mahävagga, phần Panämitakathã. 
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kammaväcñ: tụng một lần ñatti (tyên-ngôn) và tiếp theo 
tụng 3 lần kammaväcä (thành-sự-ngôn), phát âm từng 
chữ, từng câu phải đúng theo /haãna, karana, payafana 
của văn phạm Pal]I và đúng theo 70 byañjanabuddhï mới 
thành-tựu, giới-tử trở thành vị £#)-khưu. 

Như vậy, gọi là /họ f-khưu bằng cách tụng ñaHi- 
cafutthakammavacaä. 


Ngoài cách thọ tỳ-khưu này ra, còn lại tất cả mọi cách 
hành- Tăng-sự (samghakarmmmna) khác, chư tỳ-khưu-Tăng 
các nước hội họp tại Sĩmã cũng tụng 72/fikammmavacäa 
bằng tiếng Päli, hầu như giống hệt nhau, kế cả tụng 
những bài kinh ?arifapäajï nữa. 

Đây là đặc tính chung của các nước Phật-giáo theo 
truyền thống nguyên-thủy 7heravada, bởi vì các nước 
này đều căn cứ y theo Tam-tạng Pä|i và Chú-giải Pä|i 
làm nền tảng cơ bản chính để hành-tăng-sự (smgha- 
kamma) trong các nghi lễ trong Phật-giáo nguyên-thuỷ 
Theravada. 


Thọ Ty-Khưu-Ni (BhikkhunT upasampadä) 


Đức-Phật chế định ban hành phép thọ tỳ-khưu-ni có 3 
cách như sau: 


1- Garudhamumnapafiggahanipasampadãä như thỄ nào? 


Thời-kỳ Đức-Phật ngự tại giảng đường Kufägära 
trong khu rừng lớn thuộc xứ Vesali. Khi ấy, bà Mahã- 
pqjapafigofamr cùng nhóm 500 cận-sự-nữ dòng Sakya tự 
cạo đầu, mặc y giống như bậc xuất-gia, đi chân không từ 
kinh-thành Kapilavatthu đến xứ VesälT, đứng trước cổng 
giảng đường Kutãgãra, buồn tủi khóc than, vì Đức-Phật 
không cho phép phái nữ thọ tỳ-khưu-m1. 
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Ngài Trưởng-lão Änanda nhìn thấy bá mẫu Mahä- 
pqajãpafigofamï cùng nhóm 500 cận-sự-nữ dòng Sakya 
thật đáng thương như vậy, nên Ngài Trưởng-lão vào 
kính xin Đức-Phật cho phép người nữ được thọ ty-khưu- 
ni. Đức-Phật truyền dạy: 

- Nếu dì mẫu Mahãpajãäpatigotamï chấp thuận thọ 
nhận 8 trọng pháp (garudhamma) thì đó là sự thọ f)- 
khưu-ni của đì mẫu. 

Bà Mahäpajäpatigofamï cung kính chấp thuận, thọ 
nhận § trọng pháp mà Đức-Phật đã chế định ban hành 
vào hạ thứ 5 của Đức-Phật tại giảng đường Kutägära 
trong khu rừng lớn gần kinh-thành Vesäli. 

Như vậy, gọi là /họ f)-khưu-ni bằng cách thọ nhận 
trọng pháp. 

Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho bà Maha- 
pqajãpafigotamr mà thôi. VỊ Đại-đức f}-khưu-ni Maha- 
pajãpatigotamï là vị tỳ-khưu-ni đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Còn 500 cận-sự-nữ dòng Sakya được Đức-Phật cho 
phép xuất gia thọ tỳ-khưu-ni chỉ có phái chư tỳ-khưu- 
Tăng tụng 7afficafutthakammnavacäa mà thôi, bởi vì chưa 
có ty-khưu-ni-tăng. 


2- Dũtenipasampadä như thế nào? 


Trường hợp cô A4ddhakasi, trước khi thọ ty-khưu-mi, 
cô là một kỹ nữ nổi tiếng. Nay ø#-giới-tử Addhakãsĩ đã 
thọ tỳ-khưu-ni giữa tỳ-khưu-ni-Tăng rồi, chuẩn bị lên 
đường đi đến kinh-thành Sãvatthi để hầu đảnh lễ Đức- 
Phật và xin thọ tỳ-khưu-nI giữa ty-khưu-Tăng. 

Nữ-giới-tử Addhakasr hay tin có một nhóm trai trẻ ăn 
chơi sẽ đón đường bắt cô. Do đó, nữ-giới-tử không dám 
đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, nên nhờ một người đại 
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diện đến bạch với Đức-Thế-Tôn về sự khó khăn, trở ngại 
của cô trong việc đi đến xin phép thọ tỳ-khưu-ni giữa 
chư tỳ-khưu-Tăng. 

Đức-Phật biết sự việc như vậy, nên truyền dạy chư tỳ- 
khưu rằng: 

- Anujanami bhikkhave, ditena pỉ upasampadetu. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai cho phép nữ-giới-tử 
Addhakasr thọ tỳ-khưu-ni bằng cách nhờ qua người 
đại diện. 

Như vậy, gọi là /họ f)-khưu-ni bằng cách nhờ qua 
người đại diện. 

Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho mø-g1đï-f 
Addhakasr mà thôi. 


3- Afthavñäcikiipasampadä như thế nào? 


Trước khi thọ ty-khưu-ni, giới-tử là Sikkhãmana được 
tu tập giữ gìn 6 giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn SUỐt 
2 năm (nếu phạm giới nào, phải bắt đầu trở lại). 

Khi giới-tử Sikkhaãmana đủ 2 năm rồi, được phép thọ 
giới tỳ-khưu-ni gồm có 2 giai đoạn. 

* Giai đoạn đấu: Phái ty-khưu-ni-Tăng hội họp tại 
nơi Sĩmaã (ranh-giới S1m8), có 2 hoặc 3 vị tỳ-khưu-m 
luật sư tụng một lần ai (u„yên-ngồn) và tiếp theo tụng 
3 lần Kammaväcä (thành-sự-ngôn), gọi là ñafri- 
cafutthakammavacaä. 

* Giai đoạn cuối: Giới-tử tỳ-khưu-ni ấy đến trình phái 
ty-khưu-Tăng hội họp tại nơi Sĩma, có 2 hoặc 3 vị tỳ- 
khưu luật sư tụng 1 lần ñz# và tiếp theo tụng 3 lần 
kammavaca, gọi là ñafticatutthakammavaca. 

Như vậy, cách thọ tỳ-khưu-ni phải hành-Tăng-sự giữa 
chư Tăng 2 phái: phái Ø}-khưu-ni- Tăng trước và tiếp theo 
phải tỳ-khưu-Tăng sau, mỗi phái đều tụng ñaffi- 
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catutthakammavacã, gôm đủ 8 lần, nên gọi là 4/fha- 
vãcIkipasampadiä. 

Đó là cách thọ tỳ-khưu-ni được áp dụng chung cho tất 
cả tỳ-khưu-n1. 

Trong thờikỳ Đức-Phật, bà Mahaäpajãpatigofami 
cùng nhóm 500 cán-sự-nữ dòng Sakya đến xin Đức-Phật 
thọ t)-khưu-H1. 

Đặc biệt bà Mahäpdjäpafigofamï cung kính chấp 
thuận thọ nhận 8 trọng-pháp của Đức-Phật đã ban hành. 
Đó là cách /họ }-khưu-ni của bà Mahapajapatigotam. 

Còn nhóm 500 cán-sự-nữ dòng Sakya, Đức-Phật cho 
phép thọ t)-khưu-ni, chỉ có phải t}-khưu- Tăng tụng I lân 
ñafti và tiếp theo tụng 3 lân kammavaca, gọi là ñatfi- 
catuithakammavaca, bởi vì, khi ây chưa có phái tỳ- 
khưu-nmi-Tăng. Tât cả nhóm 500 cận-sự-nữ dòng Sakya 
trở thành #)-khwu-ni. 

Kế từ đó về sau, nghi thức thọ tỳ-khưu-ni giữa chư 
Tăng 2 phái: phái £)-khưu-ni- Tăng trước và chư f)-khiu- 
Tăng sau, môi phái tụng ñiatticatutthakammavaca, gồm 
ấuủ 8 lần gọi là Athavãcikipasampadl. 


Tám Trọng-pháp (Attha Garudhamma) 


1- “Dù 0)-khưu-ni có 100 hạ, cũng phải đứng dậy đón 
tiếp, chắp tay cung kính đánh lễ tỳ-khưu vừa mới thọ t}- 
khưu trong ngày hôm ấy. 

Đó là điều mà tỳ-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 

2- “T)-khưu-ni không nên an cư nhập hạ nơi chùa 
không có f)-khưu- Tăng. ” 

Đó là điểu mà t)-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 
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3- T)-khưu-ni luôn luôn quan tâm 2 điêu: 

- Hỏi ngày Uposatha: Ngày lẾ tụng giới bổn. 

- Nghe lời giáo huấn của t)-khưu-Tăng hằng nửa 
tháng một lần. 

Đó là điều mà t)-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 

4- “T)-khưu-ni sau khi an cư nhập hạ xong, phải làm 
lễ Pavaranä: Thỉnh mời giữa chư Tăng 2 phải: phái t}- 
khưu-ni- Tăng và phải t)}-khưu- Tăng. ” 

Đó là điều mà tỳ-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 

5- “T}-khưu-ni phạm lội nặng (samghadisesq), phải 
bị hành phạt mãnatta suốt l5 ngày giữa chư Tăng 2 
phải: phải t)-khưu-ni- Tăng và phải t)-khưu- Tăng. ” 

Đó là điều mà t)-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 

6- “Giới-tử là Sikkhãämaänät” đã thực-tập 6 giới trong 
sạch và đây đủ suốt 2 năm, rồi mới được làm lễ thọ f)- 
khưu-nỉi giữa chư Tăng 2 phải: phải t)-khưu-ni- Tăng 
trước và phải tÈ-khưu- Tăng sau. ” 

Đó là điều mà t)-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực hành theo cho đến trọn đời. 

7- “T)-khưu-ni không được chửi rủa mắng nhiếc tỳ- 
khưu- Tăng trong bất cứ trường hợp nào. ” 

Đó là điểu mà t)-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực hành theo cho đến trọn đời. 

§- “Sau khi thọ t-khưu-ni rồi, cắm dạy t)-khưu- Tăng, 
chỉ có t)-khưu dạy t)-khưu-ni mà thôi. ” 





' Sikkhãmãnã thực tập 6 giới: Ngũ giới + giới không ã ăn phi thời (quá giờ 
ngọ: 12 giờ) trong sạch suốt 2 năm. Trong thời gian thực tập, nêu phạm 
một giới nào vị Sikkhãmãnäã phải bắt đầu lại từ đâu. 
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Đó là điều mà tỳ-khưu-ni phải tôn trọng, cung kính 
thực-hành theo cho đến trọn đời. 


Đó là § trọng pháp (attha garudhamma) mà chư tỳ- 
khưu-m phải tôn trọng, cung kính thực-hành theo cho 
đên trọn đời. 


Tỳ-Khưu Đầu Tiên Và Cuối Cùng Của Đức-Phật 


* Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào canh 
chót đêm răm tháng tư (âm-lịch), đúng 2 tháng sau, vào 
ngày rằm tháng 6 (âm-lịch), Đức-Phật Gotama thuyết 
pháp bài kinh Chuyển-Pháp-Luân đầu tiên tại khu rừng 
Uruvela, gần kinh-thành Bãranasĩ, tế độ nhóm 5 ty-khưu 
có Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna là trưởng nhóm. 

Sau khi lăng nghe bài kinh này xong, chỉ có Ngài 
Đại-Trưởng-lão Kondafñna là vị đâu tiên chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bác Thánh Nhập-lưu (Sotapanna) đấu tiên trong 
giảo-pháp của Đức-Phật Gotama, nên Đúc-Phát gọi 
Ngài Đại- Trưởng-lão với tên mới là 1ññasikondanna. 

Ngài Đại-Trưởng-lão 1ññasikondanna kính xin Đức- 
Phật cho phép thọ sa-di, f}-khưu. Đức-Phật cho phép 
Ngài Đại-Trưởng-lão A4ññasikondañna thọ tỳ-khưu theo 
cách thức gọi “khi Bhikkhu?” 

Khi Đức-Phật vừa dứt lời, ngay khi ấy, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Añfñasikondañna trở thành f)-khưu có đầy đủ 
S thứ vật dụng của tỳ-khưu, có tăng tướng trang nghiêm, 
thân, khâu, ý thanh-tịnh như một Ngài Đại-đức có 60 hạ. 

Như vậy, Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasikondañina là 
vị f)-khưu Thánh-Tăng đâu tiên trong giáo pháp của 
Đức-Phật ŒGotama, đồng thời T1am-bdo: Đức-Phật-bdo, 
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Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo đây đủ trọn vẹn xuất hiện 
trên thể gian. 

Từ đó về sau, Đức-Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
suốt 45 năm, đến ngảy rằm tháng tư (âm lịch), tại khu 
rừng Kusinãrã, trước khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, có 
VỊ đạo-sĩ ngoại đạo Subhadda đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, kính xin phép hỏi những điều hoài-nghi mà chưa 
có một vị Đạo-sư nào có thê giải đáp làm cho ông hài 
lòng được. 

Đức-Phật biết rõ vị đạo-sĩ Subhadda này có duyên 
lành với Đức-Phật, chỉ có Đức-Phật mới tế độ vị đạo-sĩ 
Subhadda này được, nên Đức-Phật ngự đến khu rừng 
Kusinãrä này để tịch diệt Niết-bàn, chờ tế độ vị đạo-sĩ 
Subhadda người đệ-tử cuối cùng của Đức-Phật Gotama. 

Vị đạo-sĩ Subhadda bạch hỏi những điều hoài-nghi, 
nhưng Đức-Phật không trực tiếp giải đáp câu hỏi, mà 
Đức-Phật thuyết giảng trong giáo-pháp của Đức-Phật có 
pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: chánh-kiễn, 
chánh-tư-duy, cháảnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định, nên mới có bậc 
Thánh thứ nhất là bậc Thánh Nháp-lưu, bác Thánh thứ 
nhì là bậc Thánh Nhắtlai, bậc Thánh thứ ba là bậc 
Thánh Bắtlai và bậc Thánh thứ tư là bậc Thánh A-ra- 
hẳn cao-thượng nhất. 

Lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp như vậy, vị đo-sĩ 
subhadda phát sinh đức-tin trong sạch trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama, kính xin Đức-Phật cho phép thọ 
sa-di, tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Sau khi trở thành ty-khưu không lâu, vị /)-khưu 
Subhadda thực-hành pháp-hành thiền-tuệ liền dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
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mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác Thánh 4- 
ra-hản, trước khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn. 
Vậy, Ngài Trưởng-lão Subhadda là vị tỳ-khưu cũng 
là bậc Thánh A-ra-hán cuôi cùng của Đức-Phật Gotama. 
Đức-Tăng có 2 hạng 


- Thánh-Tăng (Ariyasamgha) 
- Phàm- Tăng (Puthujjanasamgha) 


1- Thánh-Tăng là thế nào? 


Thánh-Tăng (Ariyasamgha) gồm có nhiều tỳ-khưu là 
bậc Thánh (Ariyabhikkhu) đã diệt tận được phiên não, 
tham-ái, ác-pháp ... tùy theo khả năng của Thánh-đạo- 
tuệ của môi bậc Thánh t)-khưu. 

Tỳ-khưu Thánh-Tăng có 4 bậc 


- T)-khưu Thánh-Nhập-hưu chắc chăn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hảm. 

- T)-khưu Thánh-Nhắt-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hản. 

- Tỳ-khưu Thánh-Bát-lai chắc chăn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hản. 

- 1)-khưu Thánh A-ra-hản. 

Chư tỳ-khưu-Tăng đều là bậc Thánh-nhân gọi là ch 
Thánh- Tăng. 


2- Phàm- Tăng là thế nào? 


Phàm-Tăng (Puthujjanasamgha) gồm có chư tỳ-khưu 
phàm-nhân (puthujjanabhikkhhu) có từ Š vị tỳ-khưu trở 
lên, chưa diệt tận được phiên-não, tham-á1, ác-pháp nảo. 
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Khả năng của bậc Thánh-nhân 


* Các bậc Thánh-nhân ngang bằng nhau, có khả năng 
biệt lân nhau, qua cuộc đàm đạo với nhau, hoặc biệt 
băng tha-tâm-thông của bậc Thánh-nhân. 


* Thánh-nhân bậc thấp không có khả năng biết 
Thánh-nhán bậc cao, mà chỉ có Thánh-nhán bậc cao có 
khả năng biệt 7hánh-nhân bậc tháp mà thôi. 


* Tất cả mọi hạng phàm-nhân hoàn toàn không có 
khả năng biết được các bậc Thánh-nhân, bởi vì, muỗn 
biết bậc Thánh-nhân phải biết bằng /uệ-nhãn (paññã- 
cakkhu), không phải thấy bằng mắt-thường (mamsa- 
cakkhu) hoặc trí-tuệ của hạng phàm-nhân. 


Đức-Tăng suy-đồi 


Sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, trải qua thời gian 
lâu dài về sau theo tuần tự thời gian tuôi thọ của Phật- 
giáo 5.000 năm, pháp-thành Phậr-giáo dần dần bị mai 
một, bị suy đổi, pháp-hành Phật-giáo cũng dần dần bị 
mai một, bị suy đôi, cuối cùng pháp-học Phật-giáo cũng 
dần dần bị mai một, bị suy đồi. Cho nên, trải qua thời 
gian lâu đài về sau, Đức-Tăng cũng dần dần bị mai một, 
bị suy đồi. 

Theo lịch sử Phật-giáo Theraväda, kỳ kết tập Tam- 
tạng Pãli và Chú-giải Pãli lần thứ tư tại đảo quốc 
Srilanka, Phật-lịch 450 năm sau khi Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn, chư f)-khưu-Tăng và chư t)-khưu-ni-Tăng vẫn 
còn đông đủ. 

* Theo bản dịch tiếng Myanmar Theragathä và Therï- 
gathã, phân nói đầu, mục tỳ-khưu-ni bắt đầu và kết 
thúc được tóm lược như sau: 
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* 1)-khưu-ni bắt đầu từ hạ thứ 5 của Đức-Phật tại 
giảng đường Kutägãra, gần kinh thành VesälT, bà Ä⁄ahã- 
pajãpatigotami là vị t)-khưu-ni đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Goftama cùng với 500 cận-sự-nữ dòng 
Sakya xuất gia trở thành t)-khưu-ni. Từ đó, chư tỳ-khưu- 
ni-Tăng càng ngày càng được phát triển đông thêm ở 
trong nước. 


Đến thời-kỳ ĐÐức-vua Asoka lên ngôi khoảng 218 năm 
sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn, Đức-vua là 
Đắng Minh-quân trị vì cõi Nam-thiện-bộ-châu, cũng là 
người cận-sự-nam (upäsaka) có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, 
nên Phật-giáo được phát triển mạnh, chư tỳ-khưu và chư 
tỳ-khưu-ni rất đông. 

Đức-vua Asoka không chỉ hộ độ chư tỳ-khưu- Tăng và 
chư ty-khưu-mi tăng trong nước, mà còn hộ độ gửi các 
phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đi sang truyền bá 
Phật-giáo các nước lân cận. 


Phật lịch năm 236, Đức-vua Asoka gửi phái đoàn gồm 
có 5 Ngài Trưởng-lão cô Ngài Trưởng-lão Mahindat 
làm trưởng đoàn sang đảo quốc Srilankã để truyền bá 
Phật-giáo. Vào thời-kỳ ấy, Đức-vua Devanampiyatissa 
trị vì đảo quốc Srilankã này là bạn thân của Ðức-vua 
Asoka, nên Phật-giáo được phát triển tốt, có nhiều người 
cận-sự-nam (upãsaka) xuất gia trở thành tỳ-khưu, cũng 
có những cận-sự-nữ (upäsikã) có ý nguyện muốn xuất 
g1a trở thành tỳ-khưu-n1. 

Đức-vua Asoka gửi phái đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu- 
ni-Tăng do Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Samghamitta ' làm 


' Ngài vốn là Thái-tử và Đức-vua Asoka, nay là bậc Thánh A-ra-hán. 
? Ngài vốn là Công-chúa của Đức-vua Asoka, nay là bậc Thánh A-ra-hán. 
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trưởng đoàn sang đảo quốc Srilankã, để làm lễ xuất-gia 
trở thành ty-khưu-ni cho những cận-sự-nữ (upäsik8) 
trong hoàng tộc và dân chúng. 


Trên đảo quốc Srilankã, Phật-giáo được thịnh hành và 
phát triển tốt, từ Đức-vua cùng các quan trong triều cho 
đến dân chúng có đức-tin nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có nhiều người xuất gia 
trở thành tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni rất đông. 


Đến thời-kỳ Đức-vua Vaftagamani là cận-sựụ-nam 
(upäsaka) có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, hộ độ chư Ngài Đại- 
Trưởng-lão trong kỳ kết tập Tam-tạng Pã|i và Chú-giải 
Päli tại đảo quốc Srilankã vào khoảng thời gian 450 năm 
sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn. 


Kỳ kết tập Tam-tạng Pä]i lần thứ tư này, trọn bộ 7am- 
tạng Päli và Chú-giải Päli được ghi chép bằng chữ viết 
trên lá buồng, suốt 1 năm mới hoàn tất, rồi chư Ngài 
Đại- Trưởng-lão kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải PalI 
băng khẩu một lần nữa. 


Trong khoảng thời gian ấy, trên đảo quốc Srilankã, 
chư ty-khưu-Tăng và chư ty-khưu-ni-Tăng vân còn. 


* Theo sự nhận định của ch Đại- Trưởng-lão dịch bộ 
Theragathä và Therigathä, phần nói đầu bằng tiếng 
Myanmar. Về sau thời gian đến khoảng sau Phậr-lịch 
3500 năm fỳÈ-khưu-mi không còn nữa, chỉ còn chự f}- 
khưu- Tăng trên đảo quốc Srilankã mà thôi. 


Hiện nay, chư tỳ-khưu-Tăng theo truyền thống Phật- 
giáo nguyên-thuỷ Theravada đang hiện hữu trong các nước 
Tích Lan (Srilankã), nước Miễn Điện (Myanmar), nước 
Thái Lan, nước Lào, nước Campuchia, v.v... rất đông. 
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Trong thời vị-lai, theo diễn tiễn thời gian về sau, chư 
tỳ-khưu càng ngày càng dần dần giảm đức-tin nơi Tam- 
bảo, dần dân giảm trí-tuệ hiểu biết đúng đắn trong pháp- 
học Phật-giáo. 

Đó là nguyên-nhân làm cho phảp-thành Phật-giáo 
dần dần bị mai một, bị suy thoái; pháp-hành Phật-giáo 
dần dần bị mai một, bị suy thoái; và pháp-học Phật-giáo 
dần dân bị mai một, bị suy thoái theo thời gian theo tuôi 
thọ của Phật-giáo 5.000 năm. 


Mặc dù Tạng Vi-diệu-pháp Pã|i và Tạng Kinh Pa|i bị 
mai một, bị suy đôi hoàn toàn, chỉ còn Tạng Luật Päli, 
thì Phật-giáo vẫn chưa bị mai một, chưa bị suy đôi. 


Đến khi Tạng Luật Pã|i bắt đầu dần dần bị mai một, bị 
suy thoái, mà chư tỳ-khưu-Tăng vẫn còn hành-tăng-sự 
(Samghakamma) trong những ngày giới uposathakamma 
hằng tháng, và hành-tăng-sự lễ thọ tỳ-khưu, v.v... thì 
Đức- Tăng vẫn chưa bị mai một, chưa bị suy đôi. 


Theo quá trình diễn tiến của thời gian về sau, tỳ-khưu 
càng ngày cảng dần dần giảm đức-tin nơi Tam Bảo, cho 
nên có sô tỳ-khưu không tôn trọng nghiêm chỉnh giữ gìn 
tất cả mọi điều-giới luật mà Đức-Phật đã chế định và ban 
hành đến chư tỳ-khưu. 

Số tỳ-khưu ấy coi thường, nên phạm các điễu-giới 
nhẹ (lahuka apatffl), phạm giới nói bậy (dubbhasia 
äpatfti), phạm giới hành bậy (dukka†a ãpaii) rồi dần dần 
phạm giới pãcitiya (pãcittiya ãpatfi), cho đến phạm giới 
trọng (thullaccaya ãpaffi). 

Những giới điều này thuộc về giới nhẹ (lahuka 
apdíi¡), vị tỳ-khưu nào đã phạm những giới nhẹ này, nếu 
biết tôn trọng giới thì vị tỳ-khưu ây có thể làm lễ sám 
hối những giới ấy với một vị tỳ-khưu khác không phạm 
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giới ấy. Sau khi đã sám hối xong, vị tỳ-khưu ấy có giới 
trong sạch trở lại. 

Theo tuần tự thời gian lâu dài về sau, tỳ-khưu phgm 
giới nặng (garuka apaffi). 

Giới nặng có hai loại giới là điều-giới samghãdisesa 
(giới xin hành phạt) và điều-giới pãräÿjika (giới bại hoại 
phẩm hạnh tỳ-khuru). 

* Nếu vị tỳ-khưu nào đã phạm giới samghädisesa 
(Samghädisesa äpaffi) nào thì vị tỳ-khưu ấy vẫn còn 
phẩm hạnh tỳ-khưu, nhưng vị tỳ-khưu ấy đã phạm giới 
mà không thê sám hối được, bởi vì giới samghädisesa 
này thuộc về giới nặng, nên vị tỳ-khưu ấy phải xin chịu 
hành phạt và trải qua 3 giai đoạn hành parivasakamma, 
mãnattakamma, abbhãnakamma để cho giới được trong 
sạch trở lại, theo luật mà Đức-Phật đã chế định và ban 
hành đến chư tỳ-khưu. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào phạm giới Päräjika (Päräjika 
äpatti: Phạm giới bại hoại phẩm hạnh t)-khưu) thì vị tỳ- 
khưu ấy mất phâm-hạnh tỳ-khưu, phải hoàn tục trở lại 
người cận-sự-nam tại gia, hoặc có thể xuống bậc thấp, 
trở thành vị sa-di suốt đời, không bao giờ thọ tỳ-khưu 
được nữa. 

Trong thời vị-lai, Tạng Luật Päli bị mai một, bị suy 
đồi hoàn toàn, do tỳ-khưu phàm-nhân không còn hiểu 
biết về giới luật, về cách hành-tăng-sự,.... 

Chư tỳ-khưu ấy có những hành vi cử chỉ, nói năng 
biểu hiện ra nơi thân và khâu không làm cho người khác 
phát sinh đức-tin. Tỳ-khưu ấy không hành thiện-pháp mà 
hành ác-pháp do bởi phiền-não, tham-ái, tạo nên ác- 
nghiệp do thân, khẩu, ý, tự làm khô mình, làm khổ người. 


Trong thời vị-lai, gần mãn tuôi thọ Phật-giáo 5.000 
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năm, tỳ-khưu chỉ còn là cái tên gọi “bhikkhu: fÈ-khưu ” 
mà không có giới của ty-khưu, mặc y nhuộm không 
đúng màu theo Đức-Phật đã chế định. 

Trải qua thời gian sau nữa, tỳ-khưu may ÿy vai frái 
mặc choàng phần trên thân, y zói mặc che phần dưới 
thân, không còn cắt ra thành 5 hoặc 7 điều như luật Đức- 
Phật đã chế định, chỉ may tắm vải dính lại để mặc. 

Khi chư tỳ-khưu đi khất thực, không ôm bát đảng 
hoàng, mà chỉ cầm cái bát băng bàn tay, giống như 
nhóm ngoại đạo hành khất xin ăn. 

Thời gian sau nữa, tỳ-khưu ây nghĩ: “ Lợi ích gì chúng 
ta mặc tắm vải y lớn này, ta chỉ cần cắt một mảnh y nhỏ 
quấn vào cổ, hoặc cột vào cổ tay, hoặc quấn trên đâu để 
thuận tiện làm công việc nuôi sông gia đình. ” 

Tuy vậy, Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão nanda răng: 

- Này Ananda! Trong thời vị-lai, có hạng người tên 
gọi là tỳ-khưu “bhikkhu” chỉ còn mảnh y nhỏ quấn cổ, 
hoặc cột ở cổ tay là người phạm giới, hành ác-pháp, 
nhưng thí chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
tác-ý thiện-tâm làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
chư t)-khưu- Tăng, trong số t)-khưu không có giới ấy. 

- Này Änanda! Người thí-chủ làm phước-thiện bồ-thí, 
sự cúng dường đến chư t)-khưu-Tăng trong thời vị-lai 
ấy, Như-Lai dạy rằng: 

“Phước-thiện bô-thi ấy vẫn có quả-bảu vô lượng 
không sao kể xiết được. ” 

Như-Lai không hê dạy trực tiếp hoặc giản tiếp rằng: 

“Thí chủ làm phước-thiện bố-thí đến cá nhân thọ-thi, 
được quả báu nhiễu hơn là làm phước-thiện bồ-thí đến 
chư t-khưu- Tăng-thí. ” 


' Maj. Uparipannäsa. Kinh Dakkhinävibhañgasutta. 


512 CHƯƠNG I: 3 NGÔI CAO CÁ 





Qua đoạn kinh trên, Đức-Phật dạy những thí chủ làm 
phước-thiện bố-thí cúng dường, với tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm hướng tâm đến chứ f)-khưu- Tăng, 
nên thí-chủ có được phước-thiện bố-thí vô lượng. 

Thật ra, chỉ có cá nhân tỳ-khưu phạm giới (5hikkhu 
dss11a) mà thôi. 

Tiếp theo qua thời gian về sau nữa, tỳ-khưu â ây nghĩ 
răng: “Lợi ích gì mảnh y nhỏ quấn vào cổ, hoặc cột vào 
CÔ fay này. ` 

Chư tỳ-khưu ấy cởi vất bỏ mảnh y nhỏ kia, mặc bộ đồ 
màu trắng “sefayaffharw ” của người tại gia. Khi ấy, hình 
tướng của tỳ-khưu hoản toàn bị mai một, bị suy đôi hoàn 
toàn (1nga antaradhamd). 


Phật-Giáo suy đồi 


Đến 5.000 năm mãn tuôi thọ của Phật-giáo, khi Ấy, 
Phậtr-giáo hoàn toàn không còn nữa, nghĩa là Đức-Pháp 
là pháp-thành Phật-giáo, pháp-hành Phật-giáo, pháp- 
học Phật-giáo và Đức- Tăng là chư t)-khưu- Tăng thanh- 
văn đệ-tứ của Đức-Phật Gotama hoàn toàn không còn 
trên cõi người này, do không có tỳ-khưu thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật giữ gìn duy trì Phật-giáo nữa. 


Xá-lợi Đức-Phật Niết-bàn (Dhãtuparinibbäna) 


Đức-Phật Gotama có ba loại Niễt-bàn: 

1- Kilesaparinibbäna: Phiên-não Niết-bàn. 

2- Khandhaparinibbãna: Ngũ-uẩn Niết-bàn. 

3- Dhãtuparinibbana: Xá-lợi Đức-Phật Niết-bàn. 

Parinibbãäna nghĩa là “fich-diệt” khi tịch diệt tồi 
không còn nhân-duyên (paccaya) phát sinh lại nữa gọi là 
parinibbana, cũng gọi là Nibbana. 
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Thông thường, các pháp-hữu-vi (sankhatadhamma) 
là tâm, tâm-sở, sắc-pháp được câu tạo do bởi 4 nhân- 
duyên: nghiệp (kamma), tâm (cita), thời-tiễt (utu), vật- 
thực (ahãra), cho nên, pháp-hữu-vi này sau khi điệt rồi, 
còn có nhân-duyên, nên phát sinh pháp-hữu-vi khác 
liên tục không ngừng, từ kiếp nảy sang kiếp khác, từ vô 
thuỷ cho đến kiếp hiện-tại cuối cùng của bậc Thánh 4- 
ra-hán. 


Song Miếi-bàn thuộc về pháp-vô-vi (asankhafa- 
dhamma), không do bởi một nhân-duyên nào cấu tạo, 
cho nên khi fjch điệt rồi không có nhân-duyên nào làm 
cho phát sinh được nữa. 


* Đức Bồ Tút Siddhatha chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để đâu tiên không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi 
phiền-não không còn dư sót nữa, gọi là Kilesa- 
parinibbãna: Phiên-não Niễt-bàn (nghĩa là tất cả mọi 
phiên-não đã diệt rồi, vĩnh viễn không có nhân-duyên 
phát sinh phiên-não được nữa), tại cội Đại-Bỏ-để trong 
khu rừng Uruvelã (nay gọi là Buddhagayä, tại nước Ẩn- 
Độ) vào canh chót đêm răm tháng tr (âm-lịch), trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc 
nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật Gofama, lúc ấy 
tròn đúng 35 tuổi. 


* Đức-Phật Gofama thuyết-pháp tễế độ chúng-sinh 
suốt 45 năm. Đến ngày rằm tháng tư (âm-lịch) Đức-Phật 
Gofama tịch diệt Niết-bàn gọi là Khandhaparinibbana: 
Ngĩ-uẩn Niết-bàn (nghĩa là ngũ-uẩn đã diệt rồi, vĩnh 
viễn không có nhân-duyên sinh ngũ-uẩn khác được nữa), 
tại khu rừng Kusinäräa. Đức-Phật tròn đúng 80 tuôi. 
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* Trong thời vị-lai, khi Phật-giáo bị mai một, bị suy 
đồi hoàn toàn trong cõi người này, khi ấy, tất cả mọi Xá- 
lợi của Đức-Phật Gotama đêu tịch diệt Niết-bàn gọi là 
Dhãtuparinibbãna: Xá-lợi Đức-Phật Gotama Niết-bàn 
hoàn toàn không còn viên nào dù nhỏ nhất bằng hạt cải. 


Xá-lợi Đức-Phật Gotama Niễt-bàn như thế nào? 


Xá-lợi Đức-Phật Gotama Niết-bàn nghĩa là tất cả mọi 
Xá-lợi cỡ lớn nhỏ của Đức-Phật Gotama đều tịch điệt 
Niết-bàn, không còn dư sót lại trong toàn các cõi-giới 
chúng sinh. 


Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác mới cô Xá-lợi Đức- 
Phật Niễ-bàn, còn chư Phật-Độc-Giác, chư Thánh A- 
ra-hán thanh-văn-giác chỉ có Phiên-não Niễt-bàn và 
Ngũ-uẩn Niết-bàn mà thôi, không có Xá-lợi Niết-bàn. 


Do năng lực phát nguyện của ĐÐức-Phật Gofama, đến 
khi Phật-giáo bị mai một, bị suy đôi hoản toàn mất hắn 
trong cõi người này, loài người không còn biết lễ bái 
cúng dường Xá-lợi của Đức-Phật Gofama nữa. 

Khi ấy, tất cả Xá-lợi của Đức-Phật Gofama hiện có 
trên toàn cõi người, cối Long-vương, cõi trời dục-giới, 
Xá-lợi của Đức-Phật Gotama dù lớn, dù nhỏ như hạt cải 
cũng đều tụ hội lại một chỗ tại cội Đại-Bồ-đề Xưa, nƠI 
mà Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, nay gọi 
là Buddhagayäa, tại nước Ẩn-Độ. 

Tất cả mọi Xá-lợi của Đức-Phật ŒGotfama dù lớn dù 
nhỏ đều kết dính lại thành pho tượng kim thân Đúc- 
Phật Gofama trong tư thế ngôi kiết già có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ ngồi ngự 
tại cội Đại-Bồ-đề, phát ra hào quang sáu màu, như có 
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phép thần thông, giống như hồi Đức-Phật hóa phép- 
thân-thông yamakapatihäriya. 

Trong thời-kỳ ấy, loài người không có một ai đến 
chiêm-bái cúng dường, bởi vì loài người không còn aI 
hiểu biết đến Xá-lợi Đức-Phật Gofama, mà chỉ có chư- 
thiên, chư phạm-thiên trong mười ngàn cõi giới tụ hội 
chiêm-bái cúng dường, than vãn rằng: 

“Aja satthäa parimibbdli, qja sãsanam osakkadi 
pacchữmnadassanam daãmni idam amhakam. Siêu 

“Hôm nay, Đức-Thế-Tôn là bậc Thiên-Nhân-sư tịch 
diệt Xá-lợi Niết-bàn, hôm nay, Phật-giáo bị tiêu diệt 
hoàn toàn. Bây giỏ, đáy là sự chiêm-bải cúng đường Xả- 
lợi Đức-Phật lần cuối cùng của chúng ta.” 

Sau đó, hỏa-đại (chất lửa) phát xuất từ pho tượng kửn 
thân Đức-Phật Gotama. Thật phi thường chưa từng có, 
ngọn lửa phát ra từ pho tượng kim thân Đưức-Phật Gotama 
phóng lên tận cõi trời phạm-thiên. Khi viên Xá-lợi nhỏ 
bằng hạt cải còn, thì ngọn lửa vẫn còn, cho đến khi tất 
cả mọi Xá-lợi của Đức-Phật Gotama đêu bị tịch diệt mất 
hẳn không còn dư sót lại. Khi ấy, ngọn lửa mới tắt hẳn. 

Như vậy, gọi là Xá-lợi Đức-Phật Niết-bàn nghĩa là 
tất cả Xú-lợi của Đức-Phật Gotama đêu tịch diệt lần 
cuối cùng trên thế gian này, đồng thời giáo-pháp của 
Đức-Phật Gofama cũng bị tiêu hoại hoàn toàn trong cõi 
người, bởi vì, các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gofama không còn trong cõi người này nữa. 

Song các hàng thanhvăn đệ-tứ của Đức-Phật 
Gotama là chư-thiên, chư phạm-thiên gôm cả bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama lẫn hạng phàm 
là chư-thiên, chư phạm-thiên vẫn còn trong các cối trời 





! Chú-giải Añguttaranikäya, phần Ekakanipäta. 
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dục-giới, cối trời sắc-giới phạm-thiên, cõi trời vồ-sắc- 
giới phạm-thiên cho đền mãn kiệp của họ. 

Toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên phát sinh động- 
tâm (samwvega), thành kính cúng dường những đóa hoa 
trời, vật thơm trời, cúng dường Xá-lợi Đức-Phát Gotama. 

Còn chư-thiên, chư phạm-thiên còn phàm (chưa phải 
là Thánh) phát nguyện răng: 

“Anagate  tuppajjanaham Buddham  passitun 
labhissama Bhagava.)” 


“Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do phước- thiện lễ bải cúng 
dường Xá-lợi Đúc-Phật Gotama này, cầu mong tất cả 
chúng con có duyên lành sẽ đến hầu Đức-Phật xuất hiện 
trong thời vị-lai. ” 

Phát nguyện xong, chư-thiên, chư phạm-thiên trở về 
cõi trời của mình. Từ đó, cõi người mắt hắn ánh sáng 
của chánh-pháp, ác-pháp càng ngày cảng tăng trưởng, 
ngược lại thiện-pháp càng ngày càng suy thoái dần dân, 
nỗi khổ thân, khổ tâm càng ngày càng tăng, tuổi thọ con 
người cảng ngày càng giảm. Khi mọi ác-pháp càng tăng 
trưởng, thì tuổi thọ con người lại càng giảm dân, giảm 
dần cho đến khi tuôi thọ con người còn khoảng 10 năm. 

Vào thời-kỳ ấy, nạn chém giết lẫn nhau sẽ xảy ra vô 
cùng tàn khốc, khủng khiếp, không còn biết phân biệt bà 
con thân bằng quyên thuộc, bạn bè, anh em, thậm chí 
không còn biết đến cha mẹ con cái nữa. 


Một số người hoảng sợ sẽ chạy vào rừng trốn thoát 
thân, khi biết nạn chém giết, không còn nữa, nên sỐ 
người ấy gặp lại nhau, cam kết với nhau sẽ không giết 
hại lẫn nhau nữa. 





' Chú-giải Añguttaranikäya, phần Ekakanipäta. 
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Con người bắt đầu biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biết giữ giới, thiện-pháp bắt đầu tăng trưởng dần 
dân, còn ác-pháp bắt đầu suy thoái dần dân. Nhờ vậy, 
tuổi thọ con người càng ngày cảng tăng trưởng lên từ 10 
năm, 20 năm, 100 năm, 1.000 năm, 1000 ngàn năm, 
V.V... 


Khi mọi thiện-pháp càng ngày càng tăng trưởng lên, 
thì tuổi-thọ con người tăng dân, tăng dần cho đến tột 
đỉnh A-tăng-kỳ năm. ” 


Thời-kỳ ấy, con người có tuổi thọ sống lâu, nên sinh 
tâm dễ duôi (thất niệm), ác-pháp lại bắt đầu phát sinh .. 
Do nguyên nhân ấy làm cho tuổi-thọ con người. giảm 
dần, giảm dần cho đến thời-kỳ con người có tuổi thọ 
khoảng §0 ngàn năm. 


Trong thời vị-lai, thờikỳ con người có tuổi thọ 
khoảng 80 ngàn năm, khi ây, Đức-Phật Meffeyya sẽ 
xuất hiện trên thế gian, cùng trong kiếp trái đất này mà 
chúng ta đang sống. 


Kiếp trái đất này gọi là 8haddakappa có nhiều diễm 
phúc nhất, bởi vì 8haddakappa này có 5 Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác theo tuần tự xuất hiện trên thế gian 
cùng trong kiếp trái đất này. 


Mỗi ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế 
gian đều có khoảng cách thời gian trải qua một chu kỳ 
tuổi thọ con người giảm dần đến tột cùng chỉ còn 7Ø 
năm, tồi tuổi thọ lại tăng dần đến tột đỉnh a-făng-kỳ 
năm (số I đứng đầu theo sau có 140 số 0), tồi tuổi thọ 
lại giảm dần đến thời-kỳ tuổi thọ con người mà ĐÐức- 


M. -tăng-kỳ năm tính theo số lượng, số 1 đứng đầu theo sau 140 số không 
(0), viết tắt là 100. 
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Phật Chánh-Đẳng-Giác chọn thời điểm xuất hiện trên 
thê gian như sau: 

Trong thời-kỳ quá khứ đã có 3 Ðức-Phật xuất hiện 
theo tuân tự trong kiêp trái đât này: 

1- Đức-Phật Kakusandha xuất hiện trên thễ gian vào 
thời đại con người có tuôi thọ khoảng 40 ngản năm. 

2- Đức-Phật Konägamana xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuôi thọ khoảng 30 ngàn năm. 

3- Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian vào thời 
đại con người có tuôi thọ khoảng 20 ngàn nắm. 

Trong thời hiện-tại Đức-Phật GŒGofama của chúng ta 
xuât hiện trên thê gian trong thời đại con người có tuôi 
thọ khoảng 700 năm. Đức-Phật Œofama tịch diệt Niệt- 
bàn lúc tròn 80 tuôi. 

Trong thời vị-lai, trong cùng kiếp trái đất gọi là 
Bhaddakappa này, vào thời đại con người có tuôi thọ 
khoảng 0 ngàn năm, Đức-Phật Meffeyya sẽ xuât hiện 
trên thê gian. Đức-Phật Meffepya có tuôi thọ 80.000 
năm mới tịch diệt Niêt-bàn. 

Con người đang sinh sống trong thời-kỳ I a-ăng-kỳ 
frụ của kiêp trái đât. Trong /hởi vị-lai, sau khi Đức-Phật 
Meffeyya tịch diệt Niêt-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật 
Metteyya bị mai một, bị tiêu hoại hoàn toàn trong cõi 
người, ác-pháp dân dân tăng trưởng, còn thiện-pháp lại 
dần dần bị suy thoái, tuổi thọ con người cũng dần dần 
giảm xuống đến cùng tột. 

Đến thời cuối cùng, kiếp trái đất này sẽ bị tiêu hoại 
dân không có chúng-sinh nào sinh sông, trải qua ï ø- 
tăng-kỳ hoại trái đât không còn nữa, rôi sẽ tiêp đên 7 ø- 
tăng-kỳ không, tôi sẽ tiêp đền I a-ftăng-kỳ thành một 
kiệp trái đât mới khác chưa có chúng-sinh nào đền sinh. 
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Như vậy, 7 đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ: 1 a- 
tăng-kỳ thành, l q-tăng-kỳ trụ, l q-tăng-kỳ hoại, l q- 
tăng-kỳ không. 

Các loài chúng-sinh chỉ sinh sống trong I a-făng-kỳ 
frụ của kiêp trái đât mà thôi. 

Theo lịch sử tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, từ Đức- 
Phật này đên Đức-Phật kia có khi trải qua vô sô kiệp trái 
đât không có Đức-Phật nào xuât hiện trên thê gian gọi là 
Sufnakappa: Kiệp trải đát không có Đức-Phát. 

Kiếp trái đất mà chúng ta đang sinh sống, thật là vô 
cùng diễm phúc, có đên 5 Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác 
tuân tự xuât hiện trên thê gian là: 


Đức-Phạt Kakusandha, Đức-Phật Konagamana, Đức- 
Phật Kassapa, Đức-Phật Gotama, Đức-Phát Metteyya. 


(Chương I: Ba Ngôi Cao Cả đã trình bày xong) 
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CHƯƠNG II 


TAM-BÁO 
(RATANATTAYA) 


Chương I Ba Ngôi Cao Cả đã trình bày xong, tiếp 
theo chương II Tam-Bảáo: Ñafanaffaya như sau: 

Ratana: Báo là gì? 

Báo hay báu (ratand) nghĩa là những gì quý báu đáng 
hài lòng, đáng hoan hỷ, đáng tôn trọng nhât. 

Chú-giải bài kinh Djã#vibhangasufia”” trình bày 
những châu báu (ratana) được tôm lược như sau: 

Chọn món quà vô giá 

Đức-vua Bimbisara ngự tại kinh-thành Rãjagaha trị vì 
quôc độ Magadha (trung-xứ), Đức-vua muôn chọn một 
món quà quý báu nhât đê gửi biêu Ðức-vua Pukkusaii, 
người bạn thân thiệt ngự tại kinh-thành Takkasilãa ở Xứ 
biên địa. Đức-vua Bimbisära suy xét răng: 

Trong đời này châu bảu có hai loại: 

- Vật báu là vàng, bạc, kim cương, ngọc man1, ... 

- Sinh-mạng báu là những chúng-sinh cao quý, ... 

Trong hai loại báu này, sinh-mạng báu là cao quý hơn. 

Sinh-mạng báu có hai loại: 

- Gia-súc báu là ngựa báu, voI báu, ... 

- Nhán-loại báu là bậc thiện-trí có tài, có đức, ... 

Trong hai loại báu này, nhân-loại báu là cao quý hơn. 


! Majjhimanikäya, Uparipannasa, Kinh Dhãtuvibhagasutta. 
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Nhân-loại báu có hai hạng: 

- Nữ báu là Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-Chuyên- 
luân Thánh-vương. 

- Nam báu là Đức-Chuyên-luân Thánh-vương. 

Trong hai loại báu này, 0n báu quý hơn nữ báu, bởi 
vÌ người nữ quý trọng người nam. 

Nam báu có hai hạng: 

- Người tại gia báu là Đức-vua, Đức-Chuyên-luân 
Thánh-vương, ... 

- Bậc xuát-gia báu là vị sa-di, vị tỳ-khưu, ... 

Trong hai hạng người báu này, dù là Đức-vua hay 
Đức-Chuyên-luân Thánh-vương cũng cung kính đảnh lê 
vị sa-di, vị tỳ-khưu. 

Vì vậy, bậc xuất-gia báu là cao quý hơn cả. 

Bậc xuất-gia báu có hai bậc: 

- Bậc Hữu-học báu là hạng thiện-trí phàm-nhân và 3 
bậc Thánh-nhân: Đác Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhát- 
lai, bậc Thánh Bár-lai là bậc còn phải học và hành giới- 
định-tuệ. 

- Bác Vô-học bảu là bậc T hành 4-ra-hán là Bậc đã 
học và hành giới-định-tuệ đây đủ xong rôi, không còn 
học và hành giới-định-tuệ nữa. 

Ân-đức của 100 ngàn vị Thánh Hữu-học cũng không 
băng ân-đức của một vị Thánh Vô-học (bậc Thánh A- 
ra-hản). 

Vì vậy, trong hai bậc Thánh này, bác Thánh Vô-học 
(bác Thánh A-ra-hán) là cao quý hơn cả. 


Bậc Thánh WVô-học báu có hai Đậc: 


- Bác Thánh Thanh-văn Vô-học báu là bác T hảnh A4- 
ra-hản thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 
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__ Đức-Phật-bảo là Bậc chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đê không thây chỉ dạy, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, gọi 
là Đức-Phát-bảo. 

Ân-đức của 100 ngàn vị Thánh thanh-văn Vô-học 
báu, cũng không băng ân-đức của một Đức-Phát-bảo. 

Vì vậy, trong hai Bậc này, Đức-Phát-bảo là cao 
thượng hơn cả. 

Đức-Phật-bảo có hai bậc: 

- Đức-Phật Độc-Giác là Bậc chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đê không thây chỉ dạy, chứng đặc 4 Thánh-đao, 4 
Thánh-quả, Niết-bản, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, gọi 
là Đức-Phật Độc-GIác. 

Đức-Phật Độc-Giác có nhiều Vị cùng một thời, song 
Đức-Phật Độc-Giác không giáo huân chúng-sinh cùng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê y theo Ngài, nên không 
có người chứng đắc thành bậc Thánh-nhân. 

- Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác là Bậc chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đê không thây chỉ dạy, chứng đăc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt-bản, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhât 
vô nhị trong toàn cõi-g1ới chúng-sinh. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có khả năng đặc biệt 
thuyêt pháp giáo huân chúng-sinh có duyên lành cũng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê y theo Đức-Phật, chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêf-bàn được. 

Ân-đức của 100 ngàn Đức-Phật Độc-Giác cũng không 
băng ân-đức của Đức-Phật Cháảnh-Đăng-Giác. 

Vì vậy, trong hai Đức-Phậtbảo này, Đức-Phật 
Cháảnh-Đăng-Giác là cao thượng hơn cả. 
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Sau khi suy xét xong, Đức-vua Bimbisara truyền hỏi 
nhóm sứ giả của Đức-vua Pukkusäti răng: 

- Này các khanh! Đức-vua Pukkusali ngự tại kinh- 
thành Tt akkasila có hay biết Đức-Phát, Đức-Pháp, Đức- 
Tăng đã xuất hiện trên thê gian này hay không? 

Đoàn sứ giả tâu với Đức-vua Bimbisãra rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, trong kinh-thành Takkasila 
chưa từng nghe đến danh hiệu của Đức-Phật, Đúc- 
Pháp, Đức-Tăng, thì Đức-vua của hạ thân làm sao hay 
biết được Đúc-Phật, Đứúc-Pháp, Đức-Tăng đã xuất hiện 
trên thê gian. Táu Đại-Vương. 

Đức-vua Bimbisära suy xét rằng: 

_Đức-vua Pukkusati người bạn thân thiết của ta chưa 
hệ hay biết Đức-Phật, Đúc-Pháp, Đức-Tăng đã xuất 
hiện trên thê gian. 

Vậy, ta nên chọn Ẩn-Đúc-Phật, Ân-Đức-Pháp, Ẩn- 
Đức-Tăng làm món quà pháp vô giá biêu Đức-vua 
Pukkusati. ” 

Món quà Đức-Pháp-Bảo 

Đức-vua Bimbisäara lẫy một tâm biển vàng ròng 
không mỏng, không dày, chiêu dài 4 hắc tay (cùi), chiều 
rộng một gang tay, ngự lên tầng lầu cao, Đức-vua phát 
nguyện thọ trì Đá/-giới uposathasilia, đề thân và khẩu 
được trong sạch. Đâu tiên Đức-vua khắc ghi 9 4n-Đ#ức- 
Phật trên tâm biên vàng ròng như sau: 

Buddhaguna: Ân-Đức-Phật 

“tp so Bhagava Araham, sSammasambuddho, 
Vjacaranasampanno, Sugafo, Lokavidn, Anutfaro 


Purisadammasarathi, Satthã devamanussanam, Buddho, 
Bhagava. ” 
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Ý nghĩa 9 Ân-Đức-Phật: 


1- Araham: Đức A-ra-hún là Bậc cao thượng có thân 
khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng đáng 
thọ nhận sự lễ bái cúng dường của chư-thiên, phạm- 
thiên và nhán-loại. 

2- Sammmasambuddho: Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
là Bậc chứng ngộ chán- tứ Thánh- để không thây chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được mọi tham-ádi, mọi phiên- não không côn dự 
sót, đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đấu tiên, gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn muôn ngàn cỗi-giởi 
chúng-sinh. 

3- Vijjacarauasampanno: Đức Minh-Hạnh-Túc là 
Bậc có đây đủ trọn vẹn Tam-minh, Bát-minh và 15 Đức- 
hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết pháp 
chán-]ý đem lại lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

5- Lokavidi: Đức Thông-Suốt Tam-tông- pháp là 
Bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài chúng-sinh, tổng các 
cõi chúng-sinh, tổng các pháp-hành. 


6- nuffaro purisadanunasarathi: Đức Vô-Thượng 
giáo hóa chúng-sinh là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải tà 
quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên bậc 
Thánh-nhán. 

7- Satthä devarnanussanan: Đức Thiên- Nhân-Sw là 
Bậc Ti hây của chư-thiên, chư phạm-thiên, nhân-loại, ... 

ổ- Buddho: Đức-Phật là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-di, mọi phiên-não không còn dự sót, đặc biệt diệt 
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được mọi tiên khiên tật, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đâu tiên trong toàn muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

Đức-Phật có khả năng đặc biệt thuyết pháp giáo 
huấn chúng-sinh có duyên lành cũng chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-đề y theo Đức-Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn tùy theo năng lực của 
pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ (indriyq): tín-pháp- 
chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagavä: Đức-Thế-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật của 
Đức-Phật. 

Đức-vua khắc câu kệ tán dương Ân-Đức-Phật. 

“Yam kiñci vittam idha vã huram va, 

S40Ø9đSU Vã an ralanam paI1tam. 

Na no samam atthi Tathagatena, 

ldampi Buddhe ratanam patTtam, 

Etena saccena suvatthi hotu. ” 

Tắt cả mọi châu báu trong cõi người, 

Trong cõi Long cung, cùng các cối trời, 

Cũng không thể sánh bằng Đức-Phật-bảo, 

Đức-Phật này là châu bảu vô thượng. 

Do năng lực của lời chân thát này 

Cấu mong mọi chúng-sinh được an lành. 


Tiếp theo Đức-vua khắc ghi 6 Ân-ĐÐức-Pháp: 
Dhammaguna: Ân-ĐÐức-Pháp 
“Svakkhato Bhagavatä Dhammo, Sandifthiko, AkaliRo, 


.~x~— ” 


! Bộ Khuddakanikaya, Suttanipata, Kinh Rattanasutta. 
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Ý nghĩa 6 Ân-Đức-Pháp: 


1- Sväkkhãto dhammo: Pháp gồm có 10 chánh-pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phân đấu, phân 
giữa, phân cuối, có ỷ nghĩa đây đủ, văn chương trong 
sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 


10 chánh-pháp là: 

- Pháp học cháảnh-pháp. 

- 9 Pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 
+ 1 Niễ-bàn). 


2- Sandifthiko dhamưmo: Chánh-pháp gồm 9 pháp 
siêu-tam-giới mà chư Thánh-nhân đã chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, rồi tự thấy, tự biết 
pháp ấy bằng tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới của mình. 


3- Akaliko dhanuno: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào 
liên cho Thánh-quả ấy sau một sát-na tâm diệt rồi sinh. 


4- Ehipassiko dhamummo. Chánh-pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới thuộc chân-nghĩa-pháp rát trong sạch và 
thanh-tịnh, nên dám mời đên đê thực chứng, thực đấc. 


5- @paneyyiko dhamưmo: Chánh-pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước 
tiên, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bồn loài. 

6- Paccaffam vediftabbo vilfiHhi dhamrmo: Chánh- 
pháp đó là 9 pháp siêu-tam-giới mà chư bậc thiện-trí 
Thánh-nhân đã chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình 
nhập Thánh-quả hưởng an lạc Niễt-bàn tịch tịnh. 


Đức-vua khắc câu kệ tán đương Ân-Đức-Pháp: 
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“Yam Buddhase{tho parivataayT sucim, 
Samadhimänantarikannamahu. 

Samadhina tena samo na vửjdfi. 

l]dampi Dhammne ratanan patTtam 

Etena saccena suvatthi hotu. ”02 

Đức-Phật cao thượng nhất thường tản dương, 
Chánh-định thanh-tịnh trong Thánh-đạo nào, 
Cho liên Thánh-quả ấy không ngăn cách, 

Mà các bậc thiên-định trong tam-giới, 
Không sánh bằng chánh-định siêu-tam-giới, 
Đức-Pháp này là châu báu vô thượng, 

Do năng lực của lời chân thát này, 

Cẩu mong mọi chúng-sinh được an lành. 
Tiếp theo Đức-vua khắc ghi 9 Ân-ĐÐức-Tăng: 
Samghagupa: Ân Đức-Tăng 


“SSuppafipanmo Bhagavato  sãvakasamgho, Hjup- 
pafipanno Bhagavato savakasamgho, ñãyappatipanno 
Bhagavafo sãvakasamgho, sãmicinpafipanno Bhagavafo 
savakasamgho. Yadidam caftlãari purisayugan aftha 
purisapugeadla sa Bhagavao  sãvakasamgho, 
đhuneyyo, pahuneyyo, dakkhimeyyo, añjalikaranpo, 
anuftaram puññakkhettam lokassa. ” 

Ý nghĩa 9 Ân-Đức-Tăng: 

1- Suppafipanno: Chự Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành nghiêm chỉnh 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

2- Ujuppafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tứ của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lâm lạc. 


' Bộ Khuddakanikäya, Suttanipäta, kinh Ratanasutta. 
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3- Ñãyappafipanno: Chủ Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thê-Tồôn là những bậc đã thực-hành theo pháp- 
hành bảt-chánh-đạo chứng ngộ Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

4- Samicippafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thê-Tôn là những bác đã thực-hành giới-định- 
tuệ đúng đăn xứng đáng đề chúng-sinh tôn kính lê bái 
củng dường. 

Caflri purisayugan diha purisapuggala, esa 
Bhagavafo savakasangho: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức- Thê-Tôn có 4 đôi thành bậc Thánh (tính theo 
tâm siêu-tam-giới). 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử có 4 đôi 


- Nhập-lưu Thánh-đạo —> Nhập-lưu Thánh-quả 

- Nhát-lai Thánh-đạo -—> Nhát-lai Thánh-quả 

- Bát-lai Thánh-đạo — —> Bát-lai Thánh-quả 

- A-ra-hản Thánh-đạo —> A-ra-hán Thánh-quả 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử có 8 bậc Thánh: 

4 Thánh-đạo: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo (Sofapaftimagga). 

- Nhât-lai Thánh-đạo (Sakadagamimagga). 

- Bát-lai Thánh-đạo (Anägamimagea). 

- A-ra-hản Thánh-đạo (Arahattamagga). 

4 Thánh-quả: 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

- Nhát-lai Thánh-quả (Sakadagamiphala). 

- Bát-lai Thánh-quả (Anagamiphala). 

- A-ra-hản Thánh-quả (Arahattaphala). 

2- Ahuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thê-Tôn là những bác xứng đáng thọ nhận những thứ 
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vật dụng mà thi chủ từ phương xa đem đến cúng dường 
quỷ Ngài, để mong được quả báu lớn. 

6- Pahuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng mà thí chủ dành cho những vị khách quỷ như 
quý Ngài. 

7- Đakkhineyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thí chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng cúng đến 
quý Ngài, để mong được quả báu tốt lành cho mình và 
những người thân quyền. 

ổ- AñjalikaratIyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chắp tay cung kính lễ bái cúng đường. 

9- Anuffaram puññakkhettam lokassa. Chư Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điển cao 
thượng của chúng-sinh không đâu sảnh được. 

Đức-vua khắc câu kệ tán dương Ân-Đức-Tăng. 

“Ye puggala a{tha satam pasattha, 

Caftari clani yugani honfi. 
Te dakkhineyya Sugatfassa sãvahä, 

Etesu dinnani mahapphalani. 

l]dampi Samghe ratanam pawTtam, 

kEtena saccena suvafthi hoíu. ` 

Chư bậc Thánh thiện-trí thường tản dương, 

Tám bậc Thánh là bốn đôi tương xứng, 

Chu Thánh-Tăng ấy xứng đáng thọ nhận, 

Những phẩm vật cúng dường của thí chủ. 

Quả báu lớn sẽ phái sinh đến họ, 

Đức-Tăng này là châu báu vô thượng, 
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Do năng lực của lời chân thát này, 
Câu mong mọi chúng-sinh được an lành. 


Pháp-hành Thiền-định 


Sau khi khắc Ân-đức Tam-bảo xong, Đức-vua khắc 
ghi pháp-hành thiền-định “để-mựục niệm hơi thở vào - 
hơi thở ra”. Giảng giải tỉ mỉ phương pháp bắt đầu thực- 
hành đề-mục niệm hơi thở vào - hơi thở ra cho đến khi 
chứng đắc theo tuần tự 4 bậc thiền sắc-giới. 

Đức-vua đặc biệt khuyên rằng: 

“Đúc-Phật Gotama đã xuất hiện trên thể gian rồi, 
giáo-pháp của Đức-Phật dẫn dắt chúng-sinh giải thoát 
khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. Nếu bạn có 
thể xuất gia được thì thật là một điều cao quỷ nhất. ” 


Sau khi khắc ghi xong món quà Đức-Pháp-bảo, Đức- 
vua truyền lệnh đoàn sứ giả mang lá thư đến trình lên 
Đức-vua Pukkusđii, yêu cầu Đức-vua chuẩn bị làm lễ 
đón rước món quà Đức-Pháp-bảo cho thật long trọng. 

Trong thư Đức-vua Bimbisãra ghi rõ rằng: 

“Tâu Đại-vương, khi cung kính tiếp nhận món quà 
Đức-Pháp-bảo này xong, xin Đại-vương cung thỉnh lên 
lâu đải, chỉ một mình Đại-vương mở ra cung kính đọc 
mà thôi. ” 

Đức-vua Pukkusäti tiếp đoàn sứ giả của Đức-vua 
Bimbisara và nhận lá thư của Ðức-vua Bưnbisãra. Đọc 
xong lá thư, Đức-vua liền truyền lệnh các quan trang 
hoàng cung điện thật lộng lẫy, sửa sang trang hoảng con 
đường từ kiuh-thành Takkasrlä đến biên giới, để làm lễ 
cung nghĩnh đón rước món quà Đức-Pháp-bảo của Đức- 
vua Bimbisãära. 
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Tôn kính món quà Đức-Pháp-Bảo 


Với tâm vô cùng tôn kính Đức-Pháp-báo, Đức-vua 
Bimbisara tự tay mình sắp đặt món quà Đức-Pháp-bảo 
từ đâu đên cuôi như sau: 

Trước tiên trải một tâm vải mịn dệt bằng lông thú đắp 
trên tâm biên vàng được khắc ân-đức Tam-bdo, và 
pháp-hành thiên-đdịnh với đê-mục niệm hơi thở vào- 
hơi thở ra ây, cuôn tròn lại đặt vào trong chiếc hộp nhỏ 
quỷ giá, tiêp theo tuân tự như sau: 

* đặt chiếc hộp nhỏ này vào trong chiếc hộp vàng, 

* đặt chiếc hộp vàng này vào trong chiếc hộp bạc, 

* đặt chiếc hộp bạc này vào rong chiếc hộp ngọc mai, 

* đặt chiếc hộp ngọc manï này vào trong chiếc hộp 
xích cháu, 

* đặi chiếc hộp xích châu này vào trong chiếc hộp 
hông ngọc, 

* đặt chiếc hộp hông ngọc này vào trong chiếc hộp 
bích ngọc, 

* đặt chiếc hộp bích ngọc vào trong chiếc hộp thạch anh, 

* đặt chiếc hộp thạch anh vào trong chiếc hộp ngà, 

* đặt chiếc hộp ngà vào trong chiếc hộp đá quỷ, 

* đặt chiếc hộp đá quý vào frong ngồi tháp nhỏ, 

* đặt ngôi tháp nhỏ ấy tuần tự đến các ngôi tháp cuối 
cùng là ngôi tháp lớn chắc chắn và quỷ giá nhất, bao 
bọc xung quanh ngôi tháp lớn này băng tám vải tôi đẹp, 
rồi đóng dâu án của Đức-vua Bimbisara. 

Đức-vua truyền lệnh rằng: 


- Này các khanh! Các khanh hãy truyền lệnh của Trâm 
đên các quan, và thân dân thiên-hạ hãy sửa sang, trang 
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hoàng con đường dài từ kinh-thành đến vùng biên giới, 
đê làm lê cung nghỉnh tiên đưa món quà Đức-Pháp-bảo 
đến kinh-thành Takkasila.“? 


Lễ cung nghinh Đức-Pháp Bảo 


Được biết Ðức-vua Pukkusäti đã chuẩn bị sẵn sàng để 
làm lễ đón rước món quà Đức-Pháp-bảo, Đức-vua 
Bimbisãära tổ chức cuộc đại lễ tiễn đưa món quà Đức- 
Pháp-bảo tất long trọng. 


Đức-vua Bimbisara mặc đại lễ phục, làm lễ cung 
thỉnh ngôi Tháp-Báo đặt lên cái ngai quý báu trên lưng 
con voi báu của triều đình, bên trên có chiếc lọng màu 
trăng, có cờ hiệu. Đức-vua Bimbisãra làm lễ cứng 
dường Pháp-bảo xong, cung kính tiễn đưa món quà 
Đúc-Pháp-bảo đến kinh-thành TakkasTlä. Đức-vua ngự 
theo sau con voi báu cho đến biên giới mới ngừng lại. 

Một lần nữa, ÐĐức-vua Bimbisära lễ bái cúng đường 
Đức-Pháp-bảo xong, mới truyền lệnh tiếp tục lên đường 
cung nghĩnh Đức-Pháp-bảo sang biên giới xứ khác. 

Đức-vua Bimbisara đứng nhìn theo và nghĩ rằng: 

“Con đem hết lòng tôn kính Đức-Phát-bảo, Đúc- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, nay con làm lễ tiễn đưa Đức- 
Pháp-bảo đến kinh-thành Takkasilä như thành kinh tiễn 
đưa Đức-Phật vậy. ” 


Đến khi đoàn tùy tùng cung nghĩnh Đức-Pháp-bảo đi 
xa dần, không còn nhìn thấy nữa, Đức-vua Bimbisara 
mới chịu hồi cung, ngự trở về kinh-thành RãJagaha. 


- Từ kinh-thành Rãjagaha đến kinh-thành Takkasïlã khoảng cách 192 do 
tuân (mỗi do tuân khoảng 20 km). 
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Lễ đón rước món quà Đức-Pháp-Bảo 


Đức-vua Pukkusati tô chức lễ đón rước món quà 
Đức-Pháp-bdo tại biên giới rất long trọng, rồi cung 
nghinh về đến kinh-thành Takkasïlã, nhằm vào ngày rằm 
(ngày giới). 

Đức-vua Pukkusati làm lễ tiếp nhận tại cung điện 
xong, vâng theo lời căn dặn trong thư của Đức-vua 
Biưmbisara, Đức-vua Pukkusafi cung thỉnh lên lâu đài, 
không cho phép một ai theo hầu. Đặt món quà Đức- 
Pháp- -bảo trên bàn, Đức-vua quỳ gối, cung kính mở lớp 
vải có dấu ấn của Đức-vua Bimbisãra, tuần tự mở từ 
ngôi tháp lớn đến các ngôi tháp nhỏ, thỉnh chiếc hộp 
ngọc ra, rồi cũng tuần tự mở từ chiếc hộp này đến chiếc 
hộp khác cho đến chiếc hộp cuối cùng. 

Nhìn thấy một cuộn tấm vàng ròng, Đức- -VMa 
Pukkusaii hai tay nâng lên, trân trọng đặt trên bàn, rồi 
cung kính từ từ mở cuộn tắm vàng ròng ấy ra. Thấy mặt 
trên có lớp vải mỏng quý giá, Đức-vua PukkusätI nghĩ: 


“Chắc chắn hôm nay ta được đọc điễu mà ta chưa 
từng đọc, được biết điểu mà ta chưa từng biết. ” 


Hai tay cung kính dở lớp vải mịn, nhìn thấy các dòng 
chữ đều đặn, Đức-vua Pukkusaii phát sinh đức-tin trong 
sạch, bắt đầu chăm chú đọc từng chữ, từng câu 9 Ân- 
Đức-Phật, liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ, 
Đức-vua Pukkusãti ngồi nhắm mắt hưởng sự an-lạc. 

Tiếp theo chăm chú đọc tiếp từng chữ, từng câu 6 .Ẩm- 
Đúc-Pháp. Cũng như lần trước, phát sinh hỷ lạc chưa 
từng có bao giờ, Đức-vua Pukkusäfi cũng ngồi nhằm mắt 
hưởng sự an-lạc một lát. 


Tiếp theo chăm chú đọc từng chữ từng câu 9 Ân-Đức- 
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Tăng, cũng như hai lần trước, phát sinh tâm hỷ lạc chưa 
từng có bao giờ, Đức-vua Pukkusãfi ngồi hưởng sự an- 
lạc trong đối tượng Ẩn-đức Tam-bảo. 

Sau đó, Đức-vua Pukkusari chăm chú đọc từng chữ 
từng câu pháp-hành thiền-định đề-mục riệm hơi thở vào 
- hơi thở ra. Hiều rõ phương pháp thực-hành. 

Đức-vua Pukkusati thực-hành pháp-hành thiền-định 
với đề-mục niệm hơi thở vào - hơi thở ra theo sự hướng 
dẫn của Đức-vua Bimbisara. tuần tự dẫn đến chứng đắc 
từ đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ nhị thiển sắc-giới 
thiện-tâm, đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm, cho đến đệ tứ 
thiên sắc-giới thiện-tâm cao nhất của thiên sắc-giới. 

Đức-vua Pukkusaii an hưởng sự an-lạc thanh-tịnh của 
thiền, kéo dài suốt nửa tháng, không còn quan tâm đến 
công việc triều chính. Thấy vậy, các quan trong triều, 
thần dân thiên hạ tụ hội thỉnh câu Đức-vua lâm triều, 
trông coI triều đình, trị vì đất nước. 

Nghe các quan yêu cầu như vậy, Đức-vua suy xét 
rằng: “7a nên tiếp tục làm Vua trị vì đất nước này, hay 
ta nên xuất gia theo giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. ” 

Quyết định xuất gia, nên Đức-vua Pukkusaii lây thanh 
ươm cắt tóc, mở cánh cửa số ném nắm tóc xuông nên 
và truyền bảo răng: 


- Này các khanh! Các khanh hãy chọn Đức-vua khác 
trị vì đất nước này. 

Sau đó, Đức-vua truyền gọi VỊ quan cận thần thân tín 
đi tìm bổ y và cái bát đất, rồi tự mình mặc y với tác-ÿ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm xuất-gia theo giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Đức-vua Pukkusãii mang hình tướng là một bậc xuất 
gia mặc bộ y mang bát đất bước xuông lâu đài, đi ra 
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khỏi &inh-thành Takkasilä hướng tâm đến kinh-thành 
Rãjagaha khoảng cách 192 do tuần. 

Khi đến kinh-thành Rajagaha, Đức-vua  Pukkusati 
không ngự vào cung điện yết kiến Đức-vua Bimbisãra, 
mà nghỉ nhờ đêm tại lò gốm. 


Trong đêm ấy, Đức-Thế-Tôn từ kinh-thành Sãvatthi 
ngự đến lò gồm cũng xin nghỉ nhờ qua đêm, đề có cơ hội 
thuyết pháp tế độ ĐÐức-vua Pukk„sati, nhưng Đức-Thế- 
Tôn dùng thần thông che dấu kim thân của Đức-Phật, 
nên mọi người chỉ thấy Đức-Phật như một vị ty-khưu 
bình thường mà thôi. 

Vì vậy, Đức-vua Pukkusaii ở chung với Đức-Phật từ 
đầu hôm, mà không nhận biết được Đức-Phật Gotama. 

Biết ĐÐức-vua Pukkusãti đang mệt mỏi, vì đi đường 
xa, nên Đức-Phật đợi Đức-vua Pukkusafi nghỉ ngơi cho 
lại sức. Khi ấy, Đức-Phật mới thuyết pháp tế độ Đức- 
vua Pukkusafi. Sau khi nghe pháp xong, ĐÐức-vua 
Pukkusati liền chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng 
đắc từ Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niết- 
bàn, Bát-lai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh Bắn-lai, đồng thời nhận biết được 
Đức-Thế- Tôn. 

Đức-vua Pukkusati đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin sám hỗi 
điều không biết của mình và kính xin Ðức-Thế-Tôn cho 
phép xuất gia sa-di, tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức- 
Thế- Tôn. 

Nhưng rất tiếc, Đức-vua Pukkusãti chưa đủ 8 thứ vật 
dụng của ty-khưu (tam-y, bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, 
kim chỉ, đồ lọc nước), nên Đức-Phậ: không thể cho phép 
xuất gia trở thành sa-di, tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phậit. 
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Trong khi Đức-vua Pukkusati đang tìm vải tại nơi 
đống rác, để may y. Khi ấy, một con bò chạy đến húc 
vào Đức-vua Pukkusäti làm cho Đức-vua chết ngay tại 
nơi ấy. 

Đức-vua vốn là bậc Thánh Bắt-lai, nên sau khi chết, 
đệ tứ thiên sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới Tịnh-cư-thiên 
(Suddhaväsa) tầng trời thứ nhất gọi là Vó-phiên-thiên 
(Avihä), tồi sẽ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc A-ra-hún Thánh-đạo, A-ra-hán Ti hánh-quả và Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh 4-ra-hán sẽ tịch diệt 
Niết-bàn tại cõi trời ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 


Quả báu của món quà Đức-Pháp-Bảo 


Đức-vua Pukkusati đã chứng đắc 4 bậc thiên sắc-giới, 
có quyết định quan trọng từ bỏ ngôi vua, xuất gia gặp 
được Ð#c-Phật. Và sau khi nghe Ðức-Phật thuyết pháp, 
Đức-vua đã trở thành bậc Thánh Bắt-lai là bậc 7hánh 
thứ ba trong Phật-giáo, được tái-sinh lên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên TịỊnh-cư-thiên, chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch điệt Niễt-bàn tại cõi trời 
sắc-giới ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Đức-vua Pukkusati có được những quả báu tốt lành ấy 
là nhờ món quà Đức-Pháp-báo của Đức-vua Bimbisara 
đã gửi biếu. Cho nên, món quà Đức-Pháp-bảo ấy thật 
là vô giả. 

Trong đời có những món quà quý giá đáng hài lòng, 
nếu món quà ấy là của một nhân vật quan trọng đáng tôn 
kính, thì nó trở thành một vật kỷ niệm, một vật gia bảo 
trong gia đình, dòng họ. 
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Như vậy, món quà ấy có giá trị về cả vật chất lẫn tinh 
thần, nhưng nếu đem so sánh với món quà Đức-Pháp- 
bảo mà người nào hiểu biết, thực-hành đúng theo chánh- 
pháp, sẽ nâng đỡ cuộc đời của người ấy trở nên cao 
thượng, trở thành bậc thiện-trí phàm-nhân hoặc bậc 
Thánh-nhân, thì món guà Đức-Pháp-bảo ấy thật là vô 
giá biết dường nào! Cho nên, Đức-Phật dạy: 


Là 


“Sabbadanam dhammadanam jinati,... 
Pháp thí là cao thượng hơn tắt cả mọi sự thí,.... 


Như vậy, bậc thiện-trí biết tôn kính, sử dụng chánh- 
pháp làm /ấMón-Quà-Pháp (Dhammapannäkãra) biễu 
đến những người thân yêu của mình, không chỉ gây được 
một thiện-cảm khó quên, mà còn đem lại cho họ sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài, trong kiếp hiện-tại lẫn 
nhiều kiếp vị-lai đối với người thân yêu của mình. 


Tiền-kiếp Đức-vua Pukkusäti 


Trong tích Ngài Trưởng-lão Bãhiyadärucriya cô 
đoạn đề cập đến tiền-kiếp của Đ#ức-vua Pukkusaii được 
tóm lược như sau: 

Tiên-kiếp của Đức-vua Pukkusati đã từng là một vị f)- 
khưu trong giáo-pháp của Đức-Phát Kassapa thời 
quá-khửư. 

Vào thời ấy, giáo-pháp của Ðức-Phật Kassapa sắp bị 
mai một. Một nhóm 7 vị f}-khưu phát sinh động tâm, 
đồng tâm nhất trí với nhau, quyết tâm cô gắng thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, trước khi Phật- -g1áo chưa bị mai một, 
chưa bị suy thoái hoàn toàn. 


Báy vị 0)-khưu đánh lễ ngôi Bảo-Tháp, dẫn nhau vào 


' Bộ Dhammapadatthakathä, tích Bãhiyadärucriyattheravatthu. 
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rừng làm một cái thang bắt lên đỉnh núi cao, 7 vị f)-khuu 
leo lên đỉnh núi xong, xô đây cái thang ngã xuống. 7 vị 
t-khưu quyết tâm thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Ngay đêm thứ nhất, một vị tỳ-khưu chứng đặc thành 
bậc Thánh A-ra-hán cùng với lục thông. Ngài Trưởng- 
lão sử dụng phép-thần-thông bay đi khất thực đem vê 
chia cho 6 vị tỳ-khưu còn lại, nhưng 6 vị /}-khuu ấy đều 
không chịu nhận vật thực, chỉ có quyết tâm thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ mà thôi. 

Đến ngày thứ hai một vị t)-khưu chứng đắc thành bậc 
Thánh Báất-lai có phép-thân-thông. Ngài Trưởng-lão sử 
dụng thần thông bay đi khất thực đem về chia cho 5 vị 
tỳ-khưu còn lại, nhưng Š vị /}-kJzzu ấy cũng đều không 
chịu nhận vật thực, quyết tâm thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ mà không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
nào, vẫn còn là vị t)-khưu phàm-nhân. 

Đến ngày thứ bảy, thì cả 5 vị tỳ-khưu đều viên tịch, 
dục-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh lên cối trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời Ấy. 

* Vào thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, 5 vị thiên-nam chết từ cõi trời, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh làm người. 

* Một vị là Đức-vua Pukkusđii, 4 vị còn lại là Ngài 
Trưởng-lão Kumarakassapa, Ngài Trưởng-lão Daruciriya, 
Ngài Trưởng-lão Dabba Mallaputta và Ngài Saftiya 
Paribbajaka. 

Do nhờ các pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ và 5 pháp- 
chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, niệm- pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ đã tích lũy từ nhiều 
kiếp trong quá-khứ, cho nên khi Đức-vua Pukkusãii tiếp 
nhận được món quà Đức-Pháp-bảo của Đúc-vua 
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Bimbisara, có được cơ hội tốt làm nhân-duyên phát sinh 
mọi thiện-pháp đến với Đức-vua Pukkusaii như vậy. 

Còn 4 vị còn lại đều có duyên lành đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, được lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp tế độ, 
họ đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 


Tam-Bảo (Ratanattaya) 


Tam-Bảo là ba ngôi báu: 

- Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 
- Đức-Tăng-bảo (Samgharatand). 


Ý nghĩa Ratana: Bảo trong ba ngôi Tam-Bảo 


Sở dĩ Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng được suy tôn 
là Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảdo, Đức-Tăng-bảo là vì 
mỗi ngôi có đủ 5 đức-tính quý báu và cao thượng: 

1- Citikata: Làm cho phát sinh tám tôn kính. 

2- Mahaggha: Wô giả. 

3- Atula: Không gì sảnh được, vô thượng. 

4- Dullabhadassana: Khó được nghe, khó được thấy. 

5- Anomasaftaparibhoga: Hạng chúng-sinh cao quỷ 
có duyên lành được thừa hưởng. 

Đó là 5 đưức-tính quý bảu và cao thượng của ba ngôi 
Tam-bảo. 


1- ĐỨC-PHẬT-BẢÁO (Buddharatana) 


Đức-Phật gọi là Đức-Phát-bảo vì có Š đúc-tính quý 
báu và cao thượng như sau: 
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1.1- Đức-Phật-Bảo xứng đáng được tôn kính 


Đức-Phật có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 
§0 tướng tốt phụ. Đức-Phật là Bậc đã diệt tận được tất cả 
mọi phiền não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp cùng mọi tiền- 
khiên-tật. 

Cho nên, tất cả chúng-sinh như Đức-vua, Sa-môn, Bà- 
la-môn, dân chúng, chư-thiên, phạm-thiên, v.v... khi đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật đều tỏ lòng tôn kính, đảnh lễ xong 
ngồi một nơi hợp lẽ, chiêm ngưỡng Đức-Phật có đầy đủ 
32 tướng tốt của bậc đại-nhân và §0 tướng tốt phụ, có 
hào quang tỏa ra sáng ngời, mát mẻ làm tâm họ vô cùng 
hoan hỷ. 

Khi nghe Đức-Phật thuyết pháp, họ ngồi chắp hai tay 
lắng nghe, rồi phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 

Sau khi nghe pháp, họ chứng ngộ chán-]ý tứ Thánh- 
để, chứng đắc như sau: 

* Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Có số chứng đắc đến Nhár-lai Thánh-đạo, Nhất-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

* Có số chứng đắc Bár-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

* Có số chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

* Có số xin phép xuất gia trở thành sa-di, tỳ-khưu 
trong giáo pháp của Đức-Phật. 

* Có số xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành cận- 
sự-nam, hoặc cận-sự-nữ nương nhờ nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo cho đến trọn đời. 

Và cứ mỗi lần được đến hầu Đức-Phật, lại cảng tăng 
thêm đức-tin và lòng tôn kính Đức-Phật. 
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Vì vậy, Đức-Phật là Đức-Phật-báo xứng đáng được 
tôn kính. 


1. 2- Đức-Phật-Bảo là vô giá 


Những châu báu trong đời dù quý giá đến mức nào 
cũng có thể định giá trị của báu vật ây được. Còn Đ#c- 
Phật có 9 Ẩn-Đức-Phật cao thượng nhất nên không thể 
nào định giá được. 


Thật vậy, khi Đức-Phật còn hiện hữu trên thế g1an, 
ông phú hộ Jotika có tòa lâu đài băng các thứ ngọc quý, 
do chư-thiên hóa ra; ông phú hộ Jafila có hòn núi bằng 
vàng ròng, v.v... Những phú hộ ấy đến hầu Đức-Phật, 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, họ từ bỏ gia 
đình, lâu đài bằng ngọc quý, hòn núi vàng, xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật. 


Sau khi họ trở thành ty-khưu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ-phân-tích, lục thông, ... 


Vì vậy, Đức-Phật là Đức-Phát-bdo vô giá trong 
muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 


1.3- Đức-Phật-Bảo là tối thượng 


Trong muôn ngàn cõI-giới chúng-sinh, chư-thiên, 
phạm-thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, v.v... không một aI có 
giới-đức hoàn toàn trong sạch như Đức-Phật. 

Tương tự như vậy, không một ai có đjnh-đức, tuệ- 
đức, giải-thoát-đức, giải-thoát tri-kiến-đức hoàn toàn 
trong sạch đầy đủ như Đức-Phật. Chỉ có Đức-Phật mới 
có đủ 5 đức cao thượng hoản toàn đây đủ. 
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Vì vậy, Đức-Phật là Đức-Phật-bảo Tối Thượng trong 
mười ngản cõi thê-giới chúng-sinh. 

Thật vậy, trong Chi-bộ-kinh, Đức-Phật dạy: 

- Này chư T)-khưu! Một bậc độc nhất vô nhị đang 
xuát hiện trên thê gian (mười ngàn cõi-giới chúng- sinh), 
không có vị thứ hai như Ngài, không có bác đồng đăng, 
không có người tương đông, không có người sánh bằng, 
không có người cạnh tranh, bác không giông như tất cả 
chúng-sinh, mà giông như chư Phật trong quá khứ, là 
bậc Tôi Thượng trong tắt cả chúng-sinh. Bậc độc nhái 
võ nhị ây là ai? 

Bậc độc nhất vồ nhị ấy là Như-Lai, Đức A-ra-hản, 
Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 

- Này chư t)-khưu! Bậc độc nhất vô nhị này đang xuất 
hiện trên thê gian, thì không có vị thứ hai như Ngài,... 

Đức-Phật là Bậc Tối-Thượng trong tất cả chúng-sinh 
muôn loài . 


1. 4- Đức-Phật-Bảo khó được nghe, khó được thấy 


Trong đời, những thứ châu báu quý hiếm, thường khó 
được thấy, khó có được dễ dàng. Khó hơn cả trong vòng 
tử sinh luân-hồi, mỗi chúng-sinh thật khó được nghe đến 
danh hiệu Ðức-Phi, thật khó có cơ hội đến chiêm 
ngưỡng Đức-Phát. 

Thật vậy, theo lịch sử của Đức-Phật Gotama, từ Đức- 
Phật Dipankara đến Đức-Phật Kondañña, thời gian 
khoảng cách trải qua 1 a-tăng-kỳ đại-kiếp trái đất thành- 
trụ-hoại-không vô số kể, mà không có một Ðức-Pháật 
Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, gọi là 
suñfiakappa: kiếp trải đất không có Đức-Phật xuất hiện. 


! Anguttaranikäya, Ekakanipäta, Ekapuggalavagga. 


Ý Nghĩa Bảo Trong Ba Ngôi Tam-Bảo 543 





Tương tự như vậy, từ Đức-Phát Kondañna đến Đức- 
Phật Mangala, từ Đức-Phật Sobhia đến Đức-Phật 
Anomadassi và từ Đức-Phật Narada đến Đức-Phật 
Padumuffara, thời gian khoảng cách trải qua một a-tăng- 
kỳ đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không vô số kể, mà 
không có một Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện 
trên thế gian. 

Cho nên, mỗi khi Đức-Phật xuất hiện trên thế gian 
này thật là một điều hy hữu, vô cùng hiếm có, bởi vì để 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đúc-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác cần phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật suốt khoảng thời gian lâu dài, 
trải qua vô số kiếp. 

Như Đức-Phật Gofama hiện tại trong thời đại chúng 
ta thuộc về Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác CÓ frí-fUỆ SIÊU- 
việt, tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua vô số kiếp, suốt khoảng thời gian tổng 
cộng 3 thời-kỳ là 20 a-făng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất. Đó là khoảng thời gian chỉ bằng một nửa (1⁄2) thời 
gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăẳng-Giác có đức-tin siêu- 
việt và bằng một phần tư (⁄4) thời gian của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt mà thôi. 


Cho nên, mỗi Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác xuất hiện 
trên thế gian là một điều vô cùng hy hữu, rất hiếm có. 

Vì vậy, hằng ngày Đức-Phật thường nhắc nhở khuyên 
dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con cô gắng tinh-tắn hoàn 
thành mọi phận sự tứ Thánh-để bằng pháp không dễ 
duôi, thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ, bởi vì 


“Buddhuppado dullabho lokasmim, .. Đức-Phật xuất 
hiện trên thê gian này là một điêu khó được, ... ” 
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Cho nên, ÐĐức-Phật là Đức-Phật-báo khó được nghe, 
khó có cơ hội đên chiêm ngưỡng, khó có cơ hội được 
đên quy y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo. 


1.5- Đức-Phật Bảo là nơi quy-y nương nhờ của 
hạng chúng-sinh có phước duyên 


Trong đời, những thứ châu báu như kim cương, hột 
xoàn, ngọc mani, ... là những đồ trang sức của người 
giàu sang phú quý. Còn những người nghèo khổ thiếu 
thốn, thì không có được những thứ châu báu ấy. Những 
thứ châu báu trong cõi người, cõi Long-cung, cõi chư- 
thiên, phạm-thiên không thể nào sánh với ÐĐức-Phật. 

Đức-Phật là Đức-Pháí-bdo là vô giá, là cao thượng 
nhất, cho nên những người nào đến kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Phậi-bảo, thì chắc chăn những 
người ấy đã từng có phước duyên nơi Đức-Phật quá khứ 
hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật quá khứ, 
đã từng thực-hành và tích lũy ở trong tâm các pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong quá-khứ 
cho đến kiếp hiện-tại này. 

Cho nên, kiếp hiện-tại những người ấy mới có cơ hội 
tốt, có phước duyên đến xin quy-y nương nhờ nơi Đức- 
Phát-bảo. 

Vì vậy, Đức-Phát-bảdo là nơi nương nhờ của hạng 
chúng-sinh có phước duyên với Đức-Phát. 

Đó là 5 đức-tính quý bảu và cao thượng của Đức- 
Phát-bảo. 


2- ĐỨC-PHÁP-BÁO (Dhammaratana) 


Đức-Pháp-bảo đó là 70 chánh-pháp: Ï pháp-học 
chánh-pháp và 9 pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niê£-bản) đó là lời giáo huân của Đức-Phật. 
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Đức-Phúp gọi là Đức-Pháp-bảdo vì có 5 đức-tính quỷ 
báu và cao thượng như sau: 


2. 1- Đức-Pháp-Bảo xứng đáng được tôn kính 


- Pháp-học chánh-pháp đó là học Tam-tạng Paji và 
Chú-giải Päji, là lời giáo huân của Đức-Phật Gotama 
mà các hàng thanh-văn đệ-tử đều phải có lòng tôn kính, 
có phận sự học pháp-học chánh-pháp. 


Đối với các hàng thanh-văn đệ-tử còn là phàm-nhân 
và ba bậc Thánh Hữu-học (bậc Thánh Nháp-lưu, bậc 
Thánh-Nhất-lai, bậc Thánh Bát-lai) cần phải học pháp- 
học chánh-pháp làm nền-tảng để thực-hành pháp-hành- 
giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 


Đối với bậc Thánh Vô-học là bậc Thánh A-ra-hán 
học pháp-học chánh-pháp đề giữ gìn và duy trì, bảo tồn 
chánh-pháp cho được trường tồn lâu dài trên thế gian, 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc cho chúng-sinh 
chư-thiên và nhân-loại. 


Chín pháp siêu-ftam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn đó là quả của pháp-hành thiên-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mỌI phiền- -não không còn dư sót, trở thành bác Thánh A- 
ra-hán, rồi giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam- 
ĐIỚI. 

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-bdo xứng đáng được 
tôn kính không những đối với các hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, mà còn đỗi với chư Phật trong quả-khứ, 
Đức-Phật hiện-tại và chư Phật trong vị-lai nữa, cũng 
đều tôn kính Đức-Pháp-bảo. 
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2. 2- Đức-Pháp-Bảo là vô giá 


Những thứ châu báu trong đời, dù quý giá đến mức 
nào cũng chỉ làm cho chủ nhân hoan hỷ, đem lại cho chủ 
nhân sự lợi ích trong kiếp hiện-tại mà thôi, không đem 
lợi ích trong những kiếp vị-lai. Còn Ðức-Pháp-bảo có 6 
Ẩn-Đứúc-Pháp đem lại cho các hàng thanh-văn đệ-tử sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài cả trong kiếp hiện- 
tại lẫn nhiều kiếp vị-lai, và đặc biệt được giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-bảo thật vô giá. 


2.3 - Đức-Pháp-Bảo là cao thượng 


* Pháp-học chánh-pháp là những lời giáo huấn của 
Đức-Phật, chỉ dân chúng-sinh con đường giải thoát khô 
tử sinh luân-hôi trong tam-giới. Vậy, pháp-học chánh- 
pháp là cao thượng. 

* Chín pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niê£-bản là quả của pháp-hành thiên-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến trở 
thành 4 bác Thánh-nhân cao thượng là bậc Thánh Nháp- 
lưu, bậc Thánh Nhát-lai, bậc Thánh Bát-lai, bậc Thánh 
A-ra-hán cao thượng. 

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-bảo cao thượng. 


2.4- Đức-Pháp-Bảo là khó được nghe 


Đức-Pháp xuất hiện trên thế gian khi có Đức-Phật 
xuất hiện trên thế gian, mà Đức-Phật xuất hiện trên thế 
gian là một điều khó. Do đó, ĐÐức-Pháp-bảo cũng khó 
được nghe. 

Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thê gian, đồng 
thời Đức-Pháp-bảo cũng xuất hiện trên thế gian. 
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Tuy Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn cách đây 
2.562 năm rôi, song Đức-Pháp-báo vần còn tôn tại trên 
thê gian cho đên 5.000 năm tuôi thọ Phật-giáo. 

Sau 5.000 năm, Ðức-Pháp-bảo sẽ bị hoàn toàn mai 
một, bị suy đôi trong cõi người. Khi ây, loài người sẽ 
không còn được nghe chánh-pháp nữa. 

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-bảáo khó được nghe. 


2.5- Đức-Pháp Bảo là nơi quy-y nương nhờ của 
hạng chúng-sinh có phước duyên 


Những chúng-sinh nào có đầy đủ phước duyên đến 
xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phát-Bảdo, thì những 
chúng-sinh ấy cũng được gwy-y nương nhờ nơi Đức- 
Pháp-Bảo. 

Quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo có hai hạng người: 

- Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử sau khi đã chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh- 
nhân là đã quy-y nương nhờ nơi Pháp-thành chánh- 
pháp. Bậc Thánh-nhân ấy cũng quy-y nương nhờ nơi 
Pháp-học chánh-pháp, Pháp-hành chẳnh-pháp. 

- Những hạng phàm-nhân kính xin quy-y nương nhờ 
nơi ?háp-học chánh-pháp và pháp-hành chánh-pháp, 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, nên chưa 
được quy-y nương nhờ nơi pháp-thành chẳnh-pháp. 


Những hàng thanh-văn đệ-tử là các bậc Thánh-nhán 
hoặc hạng phàm-nhân chắc chắn là những người đã có 
phước-duyên nơi Đức-Phật quá khứ, hoặc chư Thánh 
thanh-văn đệ-tử quả khứ, đã từng tích lũy các pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua nhiều kiếp trong quá khứ. Cho nên, 
kiếp hiện-tại này mới có cơ hội tốt, có phước duyên đến 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo. 
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Vì vậy, Đức-Pháp-báo là nơi quy-y nương nhờ của 
hạng chúng-sinh có phước-duyên. 


Đó là 5 đức-tính quý báu cao thượng của Đức-Pháp-bảo. 


3- ĐỨC-TĂNG-BẢO (Samgharatana) 


Đức-Tăng-bảo đó là Ariyasamgha: chư Thánh-Tăng, 
là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác, có 4 đôi thành 8 bậc Thánh. 

4 Thánh-đạo —>4 Thánh-quả tương xứng 

- Nhập-lưu Thánh-đạo —> Nháp-lưu Thánh-quả. 

- Nhắt-lai Thánh-đạo -> Nhất-lai Thánh-quả. 

- Bát-lai Thánh-đạo —> Bát-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hản Thánh-đạo —> A-ra-hán Thánh-quả. 

4 Thánh-đạo 

- Nhập-lưu Thánh-đạo (Sofapaftimagga). 

- Nhât-lai Thánh-đạo (Sakadagamimagga). 

- Bát-lai Thánh-đạo (Anägamimagea). 

- A-ra-hản Thánh-đạo (Arahattamagga). 

4 Thánh-quả 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

- Nhât-lai Thánh-quả (Sakadagamiphala). 

- Bát-lai Thánh-quả (Anagamiphala). 

- A-ra-hản Thánh-quả (Arahattaphald). 

4 bậc Thánh-nhân 

- Bác Thánh Nhập-lưu (Sotapanna). 

- Bác Thánh Nhât-lai (Sakadagam!). 

- Bậc Thánh Bát-lai (Anagami). 

- Bậc Thánh A-ra-hản (Arahania). 
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Đức-Thánh-Tăng gọi là Đức-Tăng-bảo vì có 5 đức- 
tính quý báu và cao thượng như sau: 


3. 1- Đức-Tăng-Bảo xứng đáng được tôn kính 


Đức-Tăng-bảo đó là chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, quý Ngài đã thực-hành đúng theo chánh-pháp, 
có giới-đức trong sạch và thanh-tịnh, có đ;nh-đức vững 
vàng, có /u¿-đưc diệt tận được phiền não, có giđi-thoái- 
đức an-tinh, có giải-thoát tri-kiến-đức quán xét các pháp. 


Quý Ngài là chư Thánh-Tăng đã thừa hưởng chánh- 
pháp và giữ gìn duy trì phát huy chánh-pháp của Đức- 
Phật từ thế hệ này sang thế hệ khác, giữ gìn duy trì 
chánh-pháp được trường tồn cho đến ngày nay. 


Vì vậy, Đức- Tăng-báo thật xứng đáng được tôn kính. 
3.2- Đức- Tăng-Bảo là vô giá 


Đức-Tăng-bảo là chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, có đủ 9 ân-đức-Tăng, quý Ngài là phước điền 
cao thượng của chúng-sinh không có nơi nào sánh bằng. 

Những người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, họ tôn kính, lễ bái, dâng lễ 
cúng dường đến chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, dù ít dù nhiều, 
chắc chắn có được phước-thiện vô lượng và có quả của 
phước-thiện vô cùng phong phú, vô lượng, ngay cả trong 
kiếp hiện-tại, lẫn vô số kiếp vị-lai. 


Họ được thành tựu quả báu trong cõi người (manussa- 
sampattl), quả báu trong cõi trời (devasampatti) và đặc 
biệt cuối cùng thành tựu quả báu Niết-bản (nibbãna- 
sampatti), giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bồn loài. 


Vì vậy, Đức- Tăng-bảo là vô giá. 
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3.3- Đức- Tăng-Bảo là cao thượng 


Đức-Tăng-bảo là chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, quý Ngài đã thực-hành đúng theo chánh-pháp, 
đã trở thành bậc Thánh Nháp-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, 
bậc Thánh Bắt-lai, bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 


Vì vậy, Đức- Tăng-bđo là cao thượng. 
3.4- Đức-Tăng-Bảo khó được nghe, khó được thấy 


Đức-Tăng-bảo xuất hiện trên thế gian, khi có Đức- 
Phật-bảo và Đức-Pháp-bảo xuất hiện trên thế gian, mả 
Đức-Phật-bảo và Đức-Pháp-bảo xuất hiện trên thế gian 
là một điều khó được nghe, khó được thấy. 


Vì vậy, ĐÐức-Tăng-bảo cũng khó được nghe, khó 
được thây. 


Tuy Đức-Phát Gotama đã tịch diệt Niết-bàn cách đây 
2.562 năm rồi, nhưng Đức-Pháp-bảo và Đức-Tăng-bảo 
vẫn còn tôn tại trên thế gian cho đến 5.000 năm mãn tuôi 
thọ Phật-giáo. 

Sau 5.000 năm, trong cõi người không còn ai nghe, 
thấy, biết đến Đức-Tăng-bảo gồm cả chư Thánh-Tăng và 
chư phàm- Tăng nữa. 


3.5- Đức-Tăng-Bảo là nơi quy-y nương nhờ của 
hạng chúng-sinh có phước-duyên 


Những người nảo có phước-duyên đến gwy-ÿ nương 
nhờ nơi Đức-Phát-bảo, quy y nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
bảo, những người ấy cũng guy-y nương nhờ nơi Đức- 
Tăng-bảo. 

Những người đến gwy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng- 
bảo thì chắc chắn những người ấy đã từng có phước- 
duyên nơi Đức-Phật quá-khứ, hoặc chư Thánh thanh-văn 
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đệ-tử của Đức-Phật quá-khứ, đã từng thực-hành và tích 
lũy ở trong tâm các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua nhiều 
kiếp trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này, 

Cho nên, kiếp hiện-tại này những người ấy mới có cơ 
hội tốt, có phước-duyên đến gwy-y nương nhờ nơi Đức- 
Tăng-bảo. 


Vì vậy, Đức-Tăng-bđo là nơi quy-y nương nhờ của 
hạng chúng-sinh có phước-duyên. 


Đó là Š đức-tính quý báu và cao thượng của Đức- 
Tăng-bảo. 


Duyên lành nơi Tam-Bảo 


Phàm mỗi chúng-sinh trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong các cõi-giới từ vô thủy trải qua vô số kiếp không 
sao kế xiết cho đến kiếp hiện-tại, rong khoảng thời gian 
lâu dài ấy, đã có vô số Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
tuân tự xuất hiện trên thể gian, chăng lẽ chúng-sinh ấy 
không từng gieo duyên lành nơi Đức-Phật nào hoặc chư 
Thánh thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phát nào trong quá khứ 
ấy hay sao??? 


Sở đĩ kiếp hiện-tại của một số người chưa có đức-tin 
nơi 7Tm-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo là vì vướng mắc nào đó, thiếu nhân-duyên nào đó, 
nên chưa có cơ hội đến nương nhờ nơi Tam-bảo. 


Nếu vậy thì người bạn hiển, bạn thiện-trí nên cỗ gắng 
tận tâm tháo vướng mặc ây, hô trợ nhân-duyên đê cho 
người thân của mình có được cơ hội đên nương nhờ nơi 
Tam-bảo, đó là điêu phước-thiện cao quý biêt dường nào! 

Xin dẫn chứng những trường-hợp như sau: 


* Như trường hợp Đức-Bồ-tát Bà-la-môn Jotipäla 
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tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh trưởng trong một 
gia đình quyền quý thuộc dòng dõi Bà-la-môn, trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian. 

VỊ Bà-la-môn .Jotipala phát sinh tính ngã mạn do dòng 
dõi Bà-la-môn, nên không chịu đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Kassapa. 

Đức-Bồ-tát Jotipala, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, 
có một người bạn tốt là Œhaz/kãra thuộc dòng dõi thấp 
hèn. Cậu GhafIkãra là cận-sự-nam đã quy-y nơi Đức- 
Phật Kassapa, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo, 
thường hay đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Kassapa nghe 
pháp. Cậu Ghaftkara đã nhiều lần động viên khuyến 
khích Đức-Bồ-tát Jotipala cùng nhau đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Kassapa rôi nghe pháp, nhưng do tính ngã 
mạn về dòng dõi, nên lần nào Ðức-Bồ-tát Jofipala cũng 
khước từ không chịu đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Kassapa. Không nản lòng, cậu Ghafikãra quyết tâm cô 
thuyết phục cho bằng được. 

Một hôm, cậu Ghafikãra mời ĐÐức-Bổ-tát Jotipäla 
cùng đến tắm ở một bến sông gần nơi Đức-Phật Kassapa 
đang ngự cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Tắm xong, 
cậu Ghaftkära động viên Đức-Bồ-tát Jotipäla rằng: 

- Này bạn Jotipäla thân mễn! Đức-Phật Kassapa mà 
tôi tôn kính nhất hiện đang ngự gần đây, mời bạn cùng 
tôi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Kassapa. 

Đức-Bồ-tát Jotipala khước từ lời mời của cậu 
Ghafikãra lần thứ nhất, lần thứ nhì, đến lần thứ ba, 
không còn cách nào khác, cậu Ghafikara bèn nắm đầu 
tóc của Đức-Bồ-tát Jotipäla dẫn đi. Đức-Bỏ-tát Jotipäla 
vô cùng ngạc nhiên, bảo rằng: 

- Này Ghattära! Ngươi thuộc dòng dõi thấp hèn hơn 
ta, tại sao ngươi dám năm đâu tóc ta dẫn đi như vậy? 
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Tuy vậy, nhưng không thể nào làm gì khác được, nên 
Đức-Bô-tát Jotipala đành phải theo cậu Ghafikara đền 
hâu đảnh lê Đức-Phật Kassapa. 


Đức-Bồ-tát Jotipäla ngồi chăm chú lắng nghe Đức- 
Phật Kassapa thuyết pháp, liền phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật Kassapa, tôi kính xin Đức-Phật 
Kassapa cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo 
pháp của Đức-Phật. 


Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, /)-khưu Jotipala 
đã thông thuộc Tam-tạng Pã|i, chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới, chứng đắc ngũ thông và đặc biệt được Đức- 
Phật Kassapa thọ ký răng: 

“Trong thời vị-lai, cùng trong kiếp trải đất gọi là 
Bhaddakappa này, tỳ-khưu Jotipala này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, có danh hiệu là Đúc-Phát 
Gofama, ... ` 


Qua tích Ðức-Bỏ-tát Jotipäla, tiền-kiếp của của Đức- 
Phật Gotama. khiễn chúng ta nên suy nghĩ: 

“Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Jotipäla, tiển-kiếp 
của Đức-Phật Gotama là quả của một quá trình tiếp 
diễn từ vô số kiếp trong quá-khứ, đã thực-hành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ gôm có 20 a-tăng-kỳ 
và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Tiên-kiếp của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Jotipäla 
đã từng có 23 Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký xác 
định thời gian còn lại sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian. Khi ấy, Đức-Bô-tát Jotipäla, tiển-kiếp của Đức- 
Phật Gotama được sinh trưởng trong dòng dõi Bàả-la- 
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môn cao quỷ. Do tính ngã-mạn bởi dòng dõi, nên Đức- 
Bồ-tát Jotipala không chịu đến hấu đảnh lễ Đức-Phật 
Kassapa, đến nồi người bạn thân Ghafikara phải nắm 
lấy đâu tóc Đức-Bỏ-tát Jotipäla dân i, mới đành chịu 
đến hâu Đức-Phật Kassapa. 


Sau khi nghe Đức-Phật Kassapa thuyết pháp, Đức- 
Bồ-tát Jotipäla phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật 
Kassapa, kính xin Đức-Phật Kassapa cho phép xuất gia 
trở thành tÈ-khưu trong giáo pháp của Đức-Phát. 


Vẻ sau, Đức-Bô-tát t-khưu Jotipaäla được Đức-Phật 
Kassapa thọ ký thứ 24 cuối cùng xác định thời gian còn 
lại, sẽ trở thành Đưc-Phát Chánh-Đắng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama cùng trong kiếp trái đất gọi là 
Bhaddakappa này. ” 


Người bạn hiền, bạn thiện-trí 


Người bạn hiện, bạn tốt (kalyanamiiia) là người có 
tâm từ rộng lớn luôn luôn mong muốn sự lợi ích, sự tiến 
hóa trong mọi thiện-pháp, sự an-lạc lâu dài đến cho mọi 
người, mọi chúng-sinh. Cho nên, đối với số người nảo 
chưa có đức-tin nơi Tam-bảo, người bạn hiền, bạn tốt ấy 
tìm cách giảng dạy giáo-pháp của Đức-Phật, để cho 
người ấy phát sinh đức-tin nơi 7øm-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, dẫn dắt số người ấy xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo, khuyến khích họ xuất gia trở 
thành sa-dl, t)È-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 


Ví như một người có hạt giống tốt, khi chưa đủ nhân 
duyên, thì hạt giống ấy chưa có thể nảy mâm được. Nếu 
có người giúp đỡ, hỗ trợ nhân-duyên, thì hạt giống tốt ấy 
có cơ hội nảy mầm, sinh trưởng, phát triển thành cây, trổ 
hoa, cho quả tốt. 
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* Như tích Hoàng-tử Nanda?) xuất gia thọ tỳ-khưu 
được tóm lược như sau: 


Hay tin Thái-Hñứ Siddhattha đã trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu Đức-Phật Gotama, 
Đức-vua Suddhodana (Đức Phụ-vương của Đức-Phật) 
truyền lệnh cho các quan cận thần đi kính thỉnh Đức- 
Phật ngự trở về kinh-thành Kapilavatthu vào ngày l6 
tháng 4, sau khi đã trở thành Đức-Phậ được l năm lẻ Ì 
ngày, gần 7 năm xa cách, kể từ khi xuất gia rời bỏ kinh- 
thành Kapilavatthu. 


- Ngày đầu tiên, Đức-Thế-Tôn ngự trở về kinh-thành 
Kapilavatthu cùng 20.000 chư Đại-đức-Tăng A-ra-hán. 


- Ngày thứ hai, Đức-Phật thuyết pháp tế độ ĐÐức-vua 
Suddhodana. Sau khi lắng nghe chánh-pháp, ĐÐức-vua 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu, và tiếp theo chứng đặc Nhắtr-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niễết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhất-lai. Và chánh-cung Hoàng-hậu Mahä- 
pajãpatigotamï cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Đức-Phật tế độ hoàng-tử Nanda 
Ngày thứ ba, Đức-Phật ngự đến cung điện Đức-vua 


Suddhodana cùng chư Thánh A-ra-hán. Hôm ấy, ngày lễ 
đăng quang truyên ngôi báu cho hoảng-fØ; Nanda lên 





' Hoàng-tử Nanda là Hoàng-đệ cùng Phụ-vương khác Mẫu-hậu với Thái- 
tử Siddhattha (Đức-Phật). Trong bộ Chú-giải Chi-Bộ-Kinh tích Ngài 
Đại-đức Nandatthera. 
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ngôi vua và lễ thành hôn với công-chúa Janapada- 
kalyänr.“? 

Sau khi thọ thực xong, Đức-Phật trao cái bát cho 
hoàng-w#ử Nanda, rồi Đức-Phật ngự về ngôi chùa 
Nigrodha. Hoàng-fử Nanda ôm bát đi theo sau, nghe 
văng vắng tiếng công-chúa J anapadakalyam căn dặn: 

“Hoàng-huynh hãy mau trở về. ” 

Khi đến ngôi chùa Nigrodhä, Đức-Phật truyền dạy 
hoàng-tử Nanda rằng: 

- Này Nanda! Con muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu 
hay không? 

Bởi vì hết lòng tôn kính Đức-Phật, nên hoàng-f 
Nanda không dám từ chối, bèn bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Ti hé. Tôn, dạ vâng, con muốn xuất 
gia trở thành tỳ-khưu. Bạch Ngài 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu-Tăng làm lễ thọ tỳ- 
khưu cho hoàng-fứ Nanda. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, Ø-khưuw Nanda không 
muốn thực-hành phạm-hạnh cao thượng, mà muốn hoàn 
tục trở về cung, bởi vì nhớ lời căn dặn của hoàng-muội 
Janapadakalyäpï xinh đẹp tuyệt trần. 

Biết rõ tâm trạng /)-khuw Nanda chán nản thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng, nên Ðức-Phậi cho gọi /)-khưu 
Nanda đến và truyền dạy rằng: 

- Này Nanda! Con chán nắn thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng, mà muốn hoàn tục trở về cung, có thật vậy 
không? 

T)-khưu Nanda kính bạch sự thật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sự thật như vậy. Bạch Ngài. 


' Công-chúa Janapadakalyänï chính là công-chúa Rũpanandã, là hoàng- 
muội của hoàng-tử Nanda. 
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Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Nanda! Do nguyên nhân nào mà con chán nắn 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng, muôn hoàn tục trở về 
cung vậy? 

Tỳ-khưu Nanda kính bạch răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, sở đĩ con chán nản thực- 
hành phạm-hạnh cao thượng mà con muôn hoàn tục trở 
về cung, là vì con nhớ lời căn dặn của hoàng-muội 
Janapadakalyan xinh đẹp tuyệt trần. Bạch Ngài. 

Khi Ấy, Đức-Thế-Tôn năm tay f}-khưu Nanda, dùng 
phép-thân-thông du hành bay lên cõi trời 7Tzm-(háp- 
tam-thiêền. Trên đường đi, Đức-Phái chỉ cho: £)-khưu 
Nanda thấy một con khỉ già ngồi ủ rủ trên cây khô, rồi 
tiếp tục ngự đến cung trời 7zn-thập-tam-thiên. 

T)-khuưu Nanda nhìn thấy 500 thiên-nữ xinh đẹp hầu 
hạ Đức-vua trời Sakka, Đức-Thê-Tôn bèn hỏi f)-khưu 
Nanđa răng: 

- Này Nanda! Con nghĩ thế nào, công-chúa Jana- 
padakalyani với 500 thiên-nữ này, ai xinh đẹp hơn? 

Tỳ-khưu Nanda kính bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, công-chúa JanapadakalyänT 
nhự con khi già ngôi t rủ trên cây khô trên đường đi, 
côn 500 thiên-nữ này xinh đẹp tuyệt trần. 

- Này Nanda! Con thấy hài lòng 500 thiên-nữ này 
không? 

= Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con rất hài lòng 500 thiên- 
nữ này làm. Bạch Ngài. 

- Này Nanda! Nếu con thấy hài lòng 500 thiên-nữ này 
thì con nên hoan hỷ thực-hành phạm-hạnh cao thượng, 
rồi Như-Lai sẽ giúp con được như ÿ. 
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Nghe Ðức-Thế-Tồn truyền dạy như vậy, f}-khưu 
Nanda vô cùng hoan hỷ hứa sẽ thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng. Ðức-Thề-Tôn ngự trở về ngôi chùa Jetavana 
cùng với /)-khưu Nanda. 

Do không còn tưởng đến công-chủa JanapadakalyanT 
nữa, /)-khuu Nanda cỗ găng tinh-tấn không ngừng thực- 
hành phạm-hạnh cao thượng, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- lý tứ Thánh- đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -quả, Niếr-bàn, diệt tận được 
mọi tham-áI, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hản cao thượng. 

Sau khi trở thành bác Thánh A-ra-hán, Ngài Trưởng- 
lão Nanda đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn và xin từ bỏ ý 
muốn được 500 £hiên-nữ ở cõi trời Trì am-thập-tam-thiên. 


Thật ra, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ tiền-kiếp của 
hoàng-tử Nanda đã từng đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Padumuffara, đã phát nguyện muốn trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán có đức-hạnh đặc biệt xuất sắc nhất đó là đức- 
hạnh cần trọng 6 môn thanh-tịnh và cũng được Đức- 
Phật Padumuttara thọ kỷ xác định rằng: 


“Trong thời vị-lai, ỷ nguyện ấy sẽ được thành tựu 
trong thời-kỳ giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. ” 


Những tiền-kiếp của hoàng-#ử Nanda đã tạo 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật trải qua nhiều đời nhiều kiếp, từ thời-kỳ 
Đức-Phật Padumuti#ara cho đến thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama khoảng cách thời gian đúng 700 ngàn đại-kiếp 
trái đất. 

Kiếp hiện-tại là kiếp chót, hoàng-fử Nanda đã có đầy 
đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, chắc chắn sẽ trở thành bác 
Thánh A-ra-hán, là bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử của 
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Đứúc-Phật Gotama, có đức-hạnh đặc biệt xuất sắc nhất 
đó là đức-hạnh cẩn trọng 6 môn thanh-tịnh. 

Nhưng vì /)-kww Nanda bị vướng mặc vào sắc đẹp 
tuyệt trần của hoàng-muội Janapadakalyarr, nên chắn 
nản thực-hành phạm-hạnh cao thượng, muốn hoàn tục 
trở về cung điện. 

Đức-Thế-Tôn là Đức Vô-Thượng Giáo-Hóa chúng- 
sinh, nên Đức-Phật đã khéo bày cách gỡ vướng mắc cho 
)-khưu Nanda. 

Nhờ vậy, tâm của f}-khưu Nanda không còn tưởng 
đến sắc đẹp của hoàng muội Janapadakalyänï nữa, mà 
cố gắng tinh-tân thực-hành phạm-hạnh cao thượng, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Như vậy, /-khưu Nanda đã có sẵn hạt giống tốt, còn 
Đức-Phậti trợ duyên để cho hạt giống tốt ấy được có cơ 
hội nảy mầm, tăng trưởng trổ hoa cho quả. 


Ngài Đại-Trướng-Lão Sãriputta thuyết pháp tế độ 
thân mầu 


* Trường hợp thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãripuffa, bà cô 7 người con xuất gia đều trở thành bác 
Thánh A-ra-hán”, nhưng bà còn có tà-kiến, chưa có 
đức-tin nơi Tam-bảo, bà tôn thờ Đại-Phạm-thiên, và một 
lý do khác, bà cũng bực mình vì 7 đứa con của bà đều bỏ 
nhà đi xuất gia trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


' Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, 3 người em trai là Ngài Trưởng-lão Cunda, 
Ngài Trưởng-lão Upasena, Ngài Trưởng-lão Revafa, và 3 người em gái là Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-ni Cãlä, Ngài Đại-đức ty-khưu-ni Upacäla, Ngài Đại-đức tỳ- 
khưu-nI STsupacälã (trong Dha, Attha. Tích Khadiraniyarevafattheravatthu). 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputa là bậc Thánh Tối- 
thượng thanh-văn có tri-tuệ siêu-việt đệ nhát trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, trải qua 44 năm. 


Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa xem xét 
thấy rõ chỉ còn 7 ngày nữa sẽ tịch diệt Niết-bàn, nên 
Ngài Đại-Trưởng-lão đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xin 
phép tịch diệt Niết-bàn. Đức-Thế-Tôn truyền hỏi: 


- Này Sãriputta! Con sẽ tịch diệt Niết-bàn tại nơi nào? 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta bạch răng: 


- Kính bạch Đưực-1i hé-Tôn, con sẽ tịch diệt Niễt-bàn 
tại ngôi nhà nơi con sinh trưởng, làng Nalakãagãma xứ 
Magadha, để con sẽ tế độ thân mẫu của con. Tuy bà có 7 
người con đã trở thành bậc Thánh A-ra-hản, nhưng bà 
vẫn chưa có đức-tin nơi Tam-bảo. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufía cùng 500 vị đệ-từử 
đảnh lễ xin phép từ giã Đức-Thế-Tôn. Ngài Đại-Trưởng- 
lão trở về lại ngôi nhà xưa, trong căn phòng nơi Ngài 
Đại-Trưởng-lão đã trưởng thành. 


Trong đêm cuối cùng của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saripuffa cô các vị vua trời từ cõi Tứ-đại-thiên-Vương, 
cối Tam-thập-tam-thiên, cõi Dạ-ma-thiên, cối Đâu-suất 
đa-thiên, cõi Hóa-lạc-thiên, cõi Tha-hóa-tự-tai-thiên 
trong 6 cõi trời dục-giới; tiếp đến ciw Đại-phạm-thiên 
các cõi trời sắc-giới đều tuần tự đến chiêm bái đảnh lễ 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa lần cuỗi cùng. 

Bà thân-mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa nhìn 
thấy chư-thiên, chư Đại-phạm-thiên có hào quang sáng 
ngời, vị sau hơn vị trước, bà muốn biết những vị chư- 
thiên ấy là vị nào mà có lòng tôn kính con của bà đến 
như thế, nên bà đến phòng của Ngài Đại-Trưởng-lão 
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Saripufta, hỏi Ngài Trưởng-lão Cundđa (người con trai 
thứ của bà) răng: 

- Này Cunda! Các vị chư-thiên nào mà có lòng tôn 
kính đên chiêm bái đảnh lê sự huynh của con như vậy? 

Ngài Trưởng-lão Cunda thưa rằng: 

- Thưa thân mẫu, 4 vị đầu tiên đó là Tứ Đại-thiên- 
VƯƠng. 

Bà nghĩ thầm: “7 Đại-thiên-vương có lòng tôn kính 
đên chiêm bài, đánh lê con ta, con ta là bậc cao thượng 
như vậy sao! Vậy, Đức-Phật là Đức Tháy của con ta, 
chác chăn cao thượng biết dường nào!” 

Và bà hỏi tiếp: 

- Này Cunda! Còn các vị chư-thiên khác là vị nào vậy? 

Ngài Trưởng-lão Cunda thưa tiếp: 

- Thưa thân mẫu, tiếp theo, Đức-vua trời SaRka từ cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên, kê đên Đức-vua trời Sujãma 
cối trời Dạ-ma-thiên, Đức-vua trời Sanfussita cối trời 
Đáu-suát-đà-thiên, Đực-vua trời SunlỦmmilal cối trời 
Hóa-lạc-thiên, Đức-vua trời Paranimmita từ cối trời 
Tha-hóa-t-tai-thiên, và tiếp đến chư Đại-Phạm-thiên 
từ các tầng trời sắc giới,... 


Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thưa như vậy nên bà lại 
suy nghĩ răng: 

“VỊ Đại-Phạm-thiên mà ta tôn thờ, chư Đại-Phạm- 
thiên áy lại có lòng tôn kính đên chiêm bái đảnh lê con 
của ta, con ta là bậc cao thượng đên như vậy sao! 

Vậy, Đức-Phật là Đức-Thây của con ta chắc chắn cao 
thượng biết dường nào!” 

Suy nghĩ vậy, bà phát sinh đz¡-£hiện-fám hỷ lạc chưa 
từng có, bà ân cân thăm hỏi bệnh tình của Ngải Đại- 
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Trưởng-lão Saripuffa và bày tỏ ÿ nghĩ của mình. Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputa biết đúng lúc hợp thời, nên 
Ngài Đại-Trưởng-lão thuyết giảng về ÂẨn-Đức-Phật để 
tế độ thân mẫu. 


Sau khi lắng nghe zẨn-Đức-Phật xong, bà liền chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiền-não là ứà-kiến và hoài-nghỉ, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu có đức-tin trong sạch vững chắc nơi 7am-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 


Ngài Đại- Trưởng-lão Sãripufta nghĩ rằng: 


“Nay ta đã đến đáp công ơn sinh thành dưỡng dục 
của thân mâu của ta rồi. ” 


Rạng đông đêm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong 
ba giới bôn loài. 

Qua câu chuyện về /hân mẫu của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Saripuffa, bà chưa có đức-tin nơi Tam-bảo, vì bà tôn 
thờ vị Đạ¡i-Phạm-thiên mà bà cho là cao thượng nhât và 
bà cũng bực mình vì 7 đứa con của bà đêu bỏ nhà xuât 
g1a trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, v.v... 

Đó là những nguyên nhân cản trở làm cho bà chưa có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, chứ không phải bà 
không có duyên lành nơi Tam-bảo. 

Khi bà biết vị Đại-Phạm-thiên mà bà tôn thờ, nay chư 
Đại-Phạm-thiên áy lại có lòng tôn kính, đên chiêm bái 
đảnh lê con của bả, thì con của bà là bậc cao thượng hơn 
chư Đại-phạm-thiên ây, nên bả suy nghĩ răng: 

“Đức-Phật là Đức Thầy của con bà. Vậy, Đức-Phật 
chác chăn còn cao thượng biết dường nào!” 
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Vì vậy, bà liền phát sinh đức-tin nơi Đức-Phật, nên 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ với 7 người con 
của bà đã bỏ nhà đi xuất gia trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. 

Như vậy, nhờ Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputfa là Bậc 
Đại-tri-tuệ thấy rõ, biết rõ, hợp thời, đúng lúc, nên Ngài 
Đại-Trưởng-lão thuyết pháp về Ẩn-Đức-Phật đề tễ độ 
thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão từ bỏ tà-kiến 
chuyển sang chánh-kiến, từ phàm-nhân chuyển sang 
bậc Thánh-nhân, đề đền đáp công ơn sinh thành dưỡng 
dục của thân mẫu. 

Thật là một tắm gương sáng cao thượng cho người 
đời sau noi theo Neàâ¡ Đại-Trưởng-lão Sariputia. 


Biết Đức-Phật, kính Đức-Phật 


Trong thời Đức-Phật còn hiện hữu trên thế Ø1an, có SỐ 
người chỉ nghe đến danh hiệu “Buddho: Đức-Phật” liền 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. Như trường 
hợp của ông øhú-hộ Anathapindika, Đức-vua Mahakap- 
pimna, V.V... 

Cũng có số người, khi nghe đến Ðức-Phật thì phát 
sinh tâm sân không hài lòng, nôi cơn giận dữ bực tức, 
tìm đến gặp Đức-Phật, nói lời lỗ mãng, không cung- 
kính, hăm dọa Đức-Phật. 

Như trường hợp ông Bà-la-môn 4kkosaka”) được 
tóm lược như sau: 

* Một thuở nọ, Đức-T7hế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh-thành Rãjagaha. Khi hay tin người 
anh là 8hãraävđja đã xuất gia trở thành tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật, ông Bả-la-môn Akkosaka nôi 


' Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Akkosakasutta. 
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giận, bực tức tìm đến gặp Ðức-Phật, nói lời lỗ mãng, 
không cung-kính, hăm dọa Đức-Phật. 

Đức-Phật vẫn an nhiên tự tại, hoàn toàn không nhận 
lời lô mãng, hăm dọa của ông ta. Khi ây, Đức-Phật 
truyên dạy răng: 

- Này Bà-la-môn! Ông nói lời lỗ mãng, hăm dọa Như- 
Lai, nhưng Như-Lai không nói nói lời lô mãng, không 
hăm doạ trả lại ông; ông giận Như-Lai, nhưng Như-Lai 
không hê giận trả lại ông; ông cô tâm chọc tức Như-Lai, 
nhưng Như-Lai không chọc tức trả lại ông. Như-Lai 
hoàn toàn không nhận điều gì của ông cả. 

- Này Bà-la-môn! Người nào nói lời lỗ mãng trả lại 
người đã nói lời lỗ mãng với mình, người nào nổi giận 
trả lại người đã nổi giận mình, người nào cố tâm chọc 
tức trả lại người đã chọc tức mình, v.v... Như-Lai gọi 
người áy là người cùng chịu khô chung lân nhau. Còn 
Như-Lai không cùng chịu khô chung với ông. 

- Này ông Bà-la-môn! Như vậy, những lời lỗ mãng, 
hăm doa, .... chỉ thuộc về riêng một mình ông mà thôi. 

Đức-Thế-Tôn thuyết dạy bài kệ rằng: 

- Này ông Bàả-la-môn! 

Người nào diệt tâm sản, không còn nóng gián nữa, 

Sóng an nhiên tự tại, giải thoát khỏi khô tám, 

Bởi chứng ngộ chân-Ùý, dập tăt mọi phiên-Hão, 

Tám sán hận từ đâu, mà phát sinh lên được? 

Người nào hay nồi giận, trả thù kẻ giận mình, 

Người áy tháp hèn hơn, kẻ giận mình gáp bội. 

Người không giận trả đũa, với kẻ đã giận mình, 

Gọi là người chiến thắng ""mà người thường khó thắng. 


! Chiến thắng được phiền não của mình. 
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Người nào biết ai giận, có chánh-niệm giữ mình, 

Dập tắt mọi phiển-não, người ấy gọi là người 

Thực-hành pháp nhân-nại, giữ gìn sự lợi ích, 

Cho mình và cho người, cả hai đêu có lợi. 

Người giữ gìn lợi ích, cả cho mình lần người. 

Những người không trí-tuệ, không biết rõ thiện-pháp. 

Hiểu lâm người ấy rằng: “Một hạng người khở dại `. 

Khi Đức-Thế-Tôn thuyết dạy xong, thì ông Bà-la- 
môn Akkosaka thành kính bạch răng: 

- Kính bạch Đức Gotama, lời dạy của Ngài rõ ràng quá! 

- Kính bạch Đức Gotama, lời dạy của Ngài rõ ràng quá! 

Sau khi tán dương, ca tụng Đức-Thế-Tôn xong, ông 
Bà-la-môn Akkosaka phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Thế-Tôn, tồi xin quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo và kính 
xin Đức-Thế-Tôn cho phép ông được xuất gia thọ sa-di, 
thọ tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Thế-Tôn cho phép ông bà-la-môn Akkosaka xuất 
g1a trở thành tỳ-khưu theo như ý nguyện. 

Sau khi trở thành tỳy-khưu không lâu, /-khưu 
Akkosaka hoan hỷ sống một mình nơi thanh vắng, không 
dể duôi, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 4-ra- 
hán trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

* Trường hợp 4ägulimäla“? là kẻ cướp sát nhân, nhìn 
thấy ÐĐức-Phật, Angulimala đã cầm gươm đuôi theo định 
giết Đức-Phát. Khi ấy, Đức-Phật vừa đi, vừa thuyết 
pháp giáo hóa ÿ. 


! Tìm hiểu đầy đủ trong quyền “8 Sự Tích Phật Lực”, cùng soạn-giả. 
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Angulimala tỉnh ngộ, vất bỏ khí giới, rồi kính xin 
Đức-Phát cho phép xuât gia trở thành tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật. 


Đức-Phật cho HA: Angulimala thọ tỳ-khưu theo cách 
gọi “Ehi Bhikkhu!... ” 


VỀ sau không lâu, /-kww Angulimzia thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j) tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

* Trường hợp Dạ xøa Ãjavaka“”: Y nghe tin Đức- 
Phật ngự đến ngồi trên bảo toạ của y, ngay tức khắc y trở 
về, y dùng đủ các phép mầu nguy hiểm để xua đuôi 
Đức-Phát ra khỏi lâu đài của y, nhưng y không có khả 
năng thực hiện được. 


Cuối cùng, Dạ-xoa Äjavaka đặt các câu hỏi để bắt bí 
Đức-Phật, nêu Đức-Phật không trả lời được, thì phải ra 
khỏi lâu đài của y. 

Đức-Phật đã trả lời thông suốt, tế độ Dạ-xoa Ä]avaka 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được 2 loại phiền-não là ứà-kiển và hoài-nghi, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu có đức-tin trong sạch vững chắc 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đúức-Pháp-bảdo, Đức- 
Tăng-bảo. 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ những chúng-sinh đã từng 
có phước-duyên nơi chư Phật trong quá khứ, đã từng tạo 
nhiều pháp hạnh ba-la-mật, có thê chứng đắc thành bậc 
Thánh-nhân. 
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Trong đời này, một số người có đủ các pháp-hạnh ba- 
la-mật có thê trở thành bác Thánh-nhân ngay trong kiếp 
hiện-tại, nhưng vì gần gũi thân cận với bạn xâu, nên 
không có cơ hội tốt đề trở thành bác Thánh-nhân. 


* Như tích Mfahãdhanasefthiputtavatthuf) hai người 
con của hai gia đình phú hộ trong kinh-thành BãränasI 
được tóm lược như sau: 


Trong kinh-thành BãranasI có hai gia đình phú hộ, 
gia đình phú hộ này có một người con trai, g1a đình phú 
hộ kia có một người con gái. Khi hai đứa con trưởng 
thành, hai gia đình phú hộ tác hợp cho hai đứa con 
thành đôi vợ chỗồng. 

Khi hai bên cha mẹ qua đời, tất cả của cải tài sản øom 
lại gồm có 1.600 triệu gọi là mahädhanasefthiputta: hai 
người con đại phú hộ. 

Hai vợ chồng đại phú hộ ngày đêm ăn chơi, mướn các 
đoàn ca vũ đến nhà đờn ca múa hát. 

Về sau, gần gũi thân cận các bạn ác, người con trai 
phú hộ nghiện rượu, các bạn ác kéo nhau đến càng ngày 
càng đông, nên mỗi ngày đêm, tiêu xài phung phí tiền 
của càng nhiều, qua một thời gian nhiều ngày, nhiều 
tháng, nhiều năm, tất cả của cải tài sản đều khánh kiệt, 
cuôi cùng phải bán ngôi nhà. 


Đến lúc tuổi cao, hai vợ chồng già yêu dẫn nhau đi 
xin ăn đê sông qua ngày. 

Một hôm, hai vợ chồng già yêu dẫn nhau đến đứng 
gân cửa nhà ăn của chư Tăng, chờ nhận vật thực còn dư 
của sa-di, tỳ-khưu. 


' Bộ Dhammapadatthakathä, Jarävagga, tích Mahãdhanasetthiputtavatthu. 
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Nhìn thấy 2 người già yếu như vậy, Đức-Thế-Tôn 
mỉm cười. Khi ây, Ngài Trưởng-lão Ananda bạch hỏi 
Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do nhân-đuyên nào mà Đức- 
Thê-Tôn mửn cười? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn dạy Ngài Trưởng-lão nanda rằng: 

- Này AẨnanda! Người già yếu ấy, trước kia là con của 
phu hộ có của cải tài sản lớn, ông đã tiêu xài phụng phí 
hết sạch, cuối cùng, bản ngôi nhà. Nay, không còn gì 
nữa, ông đất vợ đi xin ăn trong kinh-thành này. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

* Nếu người con phú hộ ở tuổi thanh niên không tiêu 
xải của cải tài sản, biết kinh doanh thì sẽ trở thành phú 
hộ thứ nhát trong kinh-thành Baranasï này, 

* Nếu cả hai vợ chồng phú hộ ở tuổi thiếu niên xuất 
gia trong Phát-giáo, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ thì 
người chồng có khả năng trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
côn người vợ có khả năng trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

* Nếu người con phú hộ ở tuổi trung niên không tiêu 
xải của cải tài sản, biệt kinh doanh thì sẽ trở thành phú 
hộ thứ nhì trong kinh-thành Baranasi này, 

* Nếu cả hai vợ chồng phú hộ ở tuổi trung niên xuất 
gia trong Phật-giáo, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ thì 
người chông có khả năng trở thành bậc Thánh Bắn-lai, 
còn người vợ có khả năng trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Nếu người con phú hộ ở tuổi lão niên không tiêu 
xải của cải tài sản, biết kinh doanh thì sẽ trở thành phú 
hộ thứ ba trong kinh-thành Baranasr này, 

* Nếu cả hai vợ chồng phú hộ ở tuổi lão niên xuất gia 
trong Phát-giáo, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ thì người 
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chồng có khả năng trở thành bậc Thánh Nhất-lai, còn 
người vợ có khả năng trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Nhưng bây giờ hai vợ chồng phú hộ già yếu đã trải 
qua hết 3 thời rôi, của cải tài sản thế gian đêu bị khánh 
kiệt, của bảu siêu-tam-giới là Thánh-đạo, Thánh-quả 
trong Phật-giáo cũng không thể phát sinh, như con cò già 
rụng hết lông cánh, nằm thoi thóp trên vũng bùn khô. 

Đức-Phật thuyết dạy câu kệ răng: 

Người ngu dốt không biết hành phạm-hạnh, 

Không được của bảu lúc còn trẻ trung, 

Như con cò già yếu nằm than thở, 

Trên vũng bùn khô hết sạch cá tôm. 

Người ngu dốt không biết hành phạm-hạnh, 

Không được của báu lúc còn trẻ trung, 

Nằm hối tiếc của cải xưa đã hết, 

Như mũi tên đã rời khỏi cây cung, 

Rơi xuống đất làm đô ăn cho mối. 

Qua tích hai người con của hai gia đình phú hộ có khả 
năng trở thành bác Thánh-nhân trong kiếp hiện-tại, 
nhưng không gặp bạn hiển, bậc thiện-trí trợ duyên, 
không có cơ hội lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí 
trong Phật-giáo, nên không trở thành bậc Thánh-nhân. 


Hỗ trợ cơ hội đến người khác 


Đức-vua Ásoka, một Đắng-Minh-Quân là một cận- 
sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo và hết lòng 
hộ trì Phật-giáo. Đức-vua có ý định tấn phong fhái-tử 
Mahinda lên ngôi Đức-Phó-vương. Nhưng Đức-vua 
đắn đo suy xét lại rằng: “Việc tấn phong thải-tử 
Mahinda lên ngôi Đức-Phó-vương với việc cho phép 
thái-tử Mahinda xuất gia trở thành tỳ-khưu. Trong 2 
việc này, việc nào cao thượng hơn cả?” 
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Đức-vua Asoka đắn đo suy xét với trí-tuệ sáng suốt 
lựa chọn rồi quyết định rằng: “Ta nên cho phép thái-tử 
Mahinda xuất gia trở thành tÈ-khưu là cao thượng hơn 
cả, bởi vì, nếu thái-hử Mahinda chịu vâng lời xuất gia 
trở thành t)-khưu thì đương nhiên ta sẽ trở thành người 
thân quyến kế thừa của Phật-giáo (Dãyado sãsanassa). ” 


Sau khi đã quyết định, Đức-vua Asoka truyền dạy 
thái-tử Mahinda răng: 

- Này Hoàng-nhỉ Mahinda yêu quý! Con có muốn 
xuất gia trở thành t)-khưu hay không? 


Thái-tử Mahinda vốn là người đã từng tạo đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật từ nhiều kiếp trong quá-khứ, đến 
kiếp hiện-tại này là kiếp chót, nên khi nghe Đức-Phụ- 
vương hỏi như vậy, như hạt giống tốt hội đủ duyên lành, 
nên /hái-## Mahinda vô cùng hoan hỷ tâu rằng: 

- Tâu Đức-Phụ-vương, con muốn xuất gia trở thành 
f)-khưu. Kính xin Đức-Phụ-vương cho phép con được 
xuất gia trở thành tỳ-khưu trong Phật-giáo. 


Khi ấy, Công-chúa Samghamittã cũng đang đứng gần 
ở đó, Đức-vua liền quay sang và cũng truyền dạy công- 
chúa rằng: 


- Này Samghamitä con yêu quý! Con có muốn xuất 
gia trở thành t)-khưu-ni hay không? 


Cũng như thái-tử Mahinda, công-chúa Samghamittä 
cũng là người đã từng tạo đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật từ nhiều kiếp trong quá-khứ, đến kiếp hiện-tại này là 
kiếp chót của công-chúa, nên khi nghe Đức-Phụ-vương 
hỏi như vậy, công-chúa Samghamittä vô cùng hoan hỷ 
tâu rằng: 
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- Tâu Đức-Phụ-vương, con cũng muốn xuất gia trở 
thành tỳ-khưu-nỉ. Kính xin Đức-Phụ-vương cho phép con 
được xuất gia trở thành t)-khưu-ni trong Phật-giáo. 


Thái-tử Mahinda tròn 20 tuôi, chư Đại-đức-Tăng cho 
phép làm lễ thọ tỳ-khưu, rồi sau đó trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, còn công-chúa Samghamifä mới lên 18 tuôi 
nên cho phép làm lễ xuất gia Sikkhamanä, rồi sau đó trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Về sau, Ngài Trưởng-lão Mahinda đã dẫn một phải 
đoàn chư Thánh-Tăng sang đảo quốc Srilankã truyền bả 
Phật-giáo và t)-khưu-ni Samghamiita cũng dẫn một t phái 
đoàn t-khưu-ni sang đảo quốc Srilankãä để làm lễ xuất 
gia thọ t)-khưu-ni cho các công-chúa và những người 
nữ khác trên đảo quốc SrilanRã. 


Phật-giáo được thịnh hành trên đảo quốc Srilankã, có 
nhiêu chư tỳ-khưu-Tăng và chư tỳ-khưu-mi- Tăng. 


Trong đời này, có những hạng người có khả năng không 
cần sự tác- động khuyến khích, giúp đỡ của người khác, 
họ cũng có thể thành tựu được như ý ý nguyện của họ. 


Và có những hạng người cần được tác-động, cần được 
động viên khuyến khích giúp đỡ của người khác, thậm 
chí còn phải được dẫn dắt dạy dỗ, thì họ mới có thê 
thành tựu được như ý nguyện của họ. 


Đối với những hạng người này, việc giúp đỡ hỗ trợ 
cho họ có cơ hội tốt, trợ duyên tốt đó là điều rất cần 
thiết, để cho họ được thành tựu được như ý nguyện của 
họ, ví như hạt giống tốt gặp đây đủ nhân-duyên hỗ trợ để 
hạt giống tốt có cơ hội nảy mầm và phát triên. 


(Xong chương lI Tam-bảo) 


ĐOẠN KÉT 


Trong kinh 7Tœm-Bảo (Ratanasuíra), Đức-Phật dạy 
bài kệ rằng: 

“Yam kinci vittam idha vã huram vã, 

Sa09đSU Vã yq rafanam paI1t†a1n 

Na no samam atthi Tathagatena, 

l]dampi Buddhe ratanan patttam 

Etena saccena suvaftthi hofu. ” 

Cháu báu vô giá nào trong cõi người, 

Cõi Long-cung, cối dục-giới, săc-giới 

Tắt cả mọi châu báu vô giá ấy, 

Không thể sảnh bằng Đức-Phật cao thượng, 

Phát-Bảo này là châu bắu vô thượng 

Do năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 


Trong bài kinh Pubbanhasuffa có 3 bài kệ: bài kệ thứ 
nhất giống bài kệ trên, còn bài kệ thứ nhì: 
“Yam kinci vittam idha vã huram vã, 
Sa09đSU Vã yd rafanam paITt†a1n 

Na no samam afthi Tathagdatena, 

laampi Dhamme ratanam pawtam. 

Etena saccena suvatthi hofu. ” 

Cháu báu vô giá nào trong cõi người, 

Cối Long-cung, cối dục-giới, săc-giới 

Tắt cả mọi châu báu vô giá ấy, 

Không thể sảnh bằng Đức-Pháp cao thượng, 
Pháp-Bảdo này là châu báu vô thượng 

Do năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 
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Và bài kệ thứ ba: 

“Yam kifci vittam idha vã huram va, 
Sa09đSU Vã yq rafanam paI1t†a1n 

Na no samam aithi Tathagdaftena, 
l]dampi Samghe ratlanaụ panTtam 
Etena saccena suvafthi hoíu. ` 

Cháu báu vô giá nào trong cõi người, 
Cối Long-cung, cỗi dục-giới, săc-giới 
Tắt cả mọi châu báu vô giá ấy, 

Không thể sảnh bằng Đức- Tăng cao thượng, 
Tăng-Bảo này là châu báu vô thượng. 
Do năng lực của lời chân thát này, 

Cấu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 


Trong ba câu kệ trên ý nghĩa danh từ “7a/hägafena ” 
theo từng môi câu kệ như sau: 

* Bài kệ thứ nhất: Tathãgatena có ý nghĩa là Đức-Phát- 
bảo cao thượng hơn tât cả các loại châu báu vô giá trong 
cối người, cõi Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời 
SắC-ĐIỚI. 

* Bài kệ thứ nhì: Tathagafena có ÿ nghĩa là Đức- 
Pháp-bảo đó là pháp-học Phật-giáo và 9 pháp siêu-fam- 
giới cao thượng hơn tât cả các loại châu báu vô giá trong 
cối người, cõi Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời 
SăC-ĐIỚI. 

* Bài kệ thứ ba: lathägaftena có Ÿ nghĩa là Đức- Tăng- 
bảo đó là chư Thánh-Tăng và phàm-Tăng cao thượng 
hơn tât cả các loại châu báu vô giá trong cõi người, cõi 
Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời săc-g1ới. 

Như vậy, người tại gia nào có duyên lành, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ sáng suôt đên xin /ho 
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phép quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: nương nhờ nơi 
Đức-Phát-bảo, nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, nương 
nhờ nơi Đức- Tăng-bảo, thì người ấy sẽ trở thành cận-sự- 
nam (upasaka) hoặc cận-sự-nữ (upasikđ), là Ì trong 4 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, được gần gũi thân 
cận nơi 72n-bảo: nơi Đức-Phát-bảo, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức- Tăng-bảo. 

Người cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ ây được sự lợi ích 
cao thượng, sự tiến hóa trong mọi thiện-pháp từ đc- 
giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-săc-giới thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giởi thiện-pháp cao thượng tuỳ 
theo khả năng của mình, sự an-lạc cao thượng cả trong 
kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai, cho đến kiếp chót 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, hết tuôi thọ sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


(Xong quyền 1: Tam-Bảo) 


Patthanä 


Trmìna puññakammena, sukhi bhavãma sabbada. 
Ciram tifthatu saddhammo, loke saftä sumangala. 


Vietnam-rafthika sabbe ca, janä paDDOHfu sãsane. 
Vuddhimn viru]hivepullam, patthayämi nirantaram. 


Lời cầu nguyện 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Câu mong chánh-pháp được trường tôn, 

Tắt cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 

Dán lộc Việt Nam được phát triển, 

Tiên hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bản sư cáu nguyện với tâm thành, 

Hăng mong được thành tựu như nguyỆn. 

Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Ciram ti†thatu saddhammo Vietnamrafthasmim. 

Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên thể gian, 
Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên Tô-quốc 
Việt-Nam thân yêu. 
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Rừng Núi Viên-Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành 
Tĩnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
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PHẢN PHỤ LỤC 
CÁCH PHÁT ÂM MẪU TỰ PAII 


Tiếng Pali gồm có 41 mẫu tự, chia làm 2 loại: 


I- Nguyên âm gôm có 8 mâu tự: 4, đ, ¡, ï, u, ñ, e, 0. 
* 8 nguyên âm này chỉa làm hai loại: 


I-. 3 nguyên âm đọc giọng ngăn, thời gian I lần nháy mắt. 





Nguyên âm Päli a l l 
Cách phát âm á Í ú 























2- _ 5 nguyên âm đọc giọng dài gấp đôi, thời gian 2 lần 

nháy mắt: 

Nguyên âm Päl]ï ã T u e O 
Cách phát âm aa | 1Í | uïu | ê-ê | ô-ô 
































I- Phụ âm gồm có 33 phụ âm, chia thành nhóm như sau: 
























































1 ka | kha | ga | pha n Phát âm ở cô 
cá khá gá ghá ngá 

2| Ca cha | Ja | Jha | ña Phát âm ở đóc 
chá | schá | chá | schá | nhá họng 

3 ta tha da | dha | na | Phátâmcong đầu 
tá thá đá thá ná lưỡi trên hàm êch 
ta tha da | dha na Phát âm đặt đầu 

Ni tá thá đá thá ná Nàc la lộ hệ 

Tăng 

s| Pa pha | ba | bha | ma | Phátâm ở hai đầu 
pá | phá | bá | phá | má môi 

va ra La va sa ha la m 

giá Tá Lá wóa xá há lá ân 
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Thực ra, 33 phụ âm này được phiên âm cách phát âm 
rât khó chuân. Nên học tập cách phát âm trực tiêp với 
thây dạy. 

Cách phát âm 

41 mẫu tự Pä|i chia làm 6 cách phát âm: 

I- Những nguyên âm và phụ âm phá âm ở cổ, có 8 âm: 
0, ñ, ka, kha, øa, gha, n, ha. 

2- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở đóc họng, có 8 
âm: i, 1, ca, cha, ja, jha, ña, yd. 

3- Những phụ âm phát âm băng cách cong đầu lưỡi ở 
hàm ếch, khi phát âm đánh đâu lưỡi ra ngoài, có 7 phụ 
âm: £a, ƒ£ha, da, đha, na, ra, Ìd. 

4- Những phụ âm phát âm phát âm băng cách đặt đấu 
lưỡi ở hai đâu răng, khi phát âm đông thời hở 2 đầu 
răng, có 7 phụ âm là: £a, fha, da, dha, na, la, sa. 

5- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở 2 đâu môi 
(miệng ngậm lại), khi phát âm đông thời hở đâu môi, 
có 7 âm: w, ú, pa, pha, ba, bha, ma. 

6- Phụ âm (m) m có dâu châm ở bên dưới phát âm nơi 
lô mũi, khi phát âm 2 đầu môi ngậm lại. Phụ âm này 
thường theo sau 3 nguyên âm là: am, im, uy. 

Những nguyên âm, phụ âm phát sinh 2 nơi: 
- Nguyên âm “ê” phát âm nơi cổ và đóc họng. 
- Nguyên âm “ô” phát âm nơi cổ và môi. 
- Phụ âm “va” phát âm nơi răng và môi. 
Cách đọc tiếng PäJi 
Tiếng Pãli có một thứ tiếng, mà mỗi chữ có nhiều 
mâu tự. Cách phát âm ghép đọc theo môi mâu tự: có 
danh từ nguyên âm đứng đâu môi chữ; có danh từ phụ 
âm đứng đâu mỗi chữ. 
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- Khi nguyên âm đứng đầu riêng biệt, không ghép với 
phụ âm sau. 
Ví dụ: a-kafa (ã-ká-tá): không làm. 
g-kasa (a-ka-xa): hư không... 
- Khi nguyên âm đứng đầu ghép với phụ âm đứng sau. 
Ví dụ: akka (ăc-cả): mặt trời.” 
tcchã (íc-cha): mong muôn... 
- Khi phụ âm đơn đứng đầu ghép với nguyên âm sau. 
Widu:ka kã kỉ kỉ ku kH ke ko 
(cá) (ca) (kí (ki) (cú) (cu) (kê) (cô) 
Ví dụ: kafa (cá-tá): chiếc chiếu. 
gafa (gá-tá): đã i... 
- Khi phụ âm ghép với nguyên âm trước. 
Ví dụ: gacchai (găt-chá-ti): đi. 
cakkhu (chăc-khú): mắt... 
Cách phát âm một danh từ Pä]i có hai cách: 
Phụ âm đơn ghép với nguyên âm: 
Ví dụ: Karofi (cá-rô-t1): làm, hành động. 
Kãyasucaria (ca-giá-xú-chá-rf-tá): thân hành thiện. 





Hai phụ âm ghép vào nhau, thì nguyên âm của phụ 
âm trước bị xóa, còn lại phụ âm ấy ghép vào nguyên âm 
của phụ âm trước. 

Ví dụ: ka + ka = kka trong danh từ cakka (chắc-cá) 
bánh xe... 

Nếu trường hợp còn lại phụ âm ấy mà không có nguyên 
âm trước, thì phụ âm ấy ghép chung vào phụ âm sau. 

Vĩ dụ: da + ra = dra trong danh từ Indrya (in-drí-giá) 
chủ, căn... 

Hai phụ âm ghép vào nhau phải đúng theo quy tắc 
mới thành danh từ PaŸ? và có ý nghĩa. 
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91B gq-dex DqqDS øqq =9q + 8q 
81 Q1 UỘIH ĐOA-g[d-H-Pq 0A0Jdl404 gỊd = tị + sd 
(9 191A gI8d-r] ĐÁdTT ĐÁd = tÁ + ed 
20t đuọoq gud-dủq øụddn,J sudd = sụd + sd 
Dị gd-dự pddy sdd = sd + sd 
ượD EIN fIDN tu = 8 + 8u 
ÔU “Qp E2 ÿX-EI2đN ĐSUÁN ĐẦU = ĐÁ + 8U 
ưIØ2 “2ÄW]) 1A, eu-uy DUUMƑ #UU = 8U + U 
đượnb J4 gu-uy DIPMÿ SUPU = 8P + #u 
ư#2 “n5 9I8-Ip-u[ DÁJPUHJ 8IDU = 8IP + Eu 
uE1) 1ÈJA[ ÿp-uq) K2 Pi K2 Hải Sài hào 
SuQïổ IẹT IựA UE,[ gI-g-uex D.DIJ]IDG EU = tư] + #u 
I1IP£@Œ #OA}-UED 1/UUĐD) A1U = 8A1-- EU 
u02 Ion gruy DJU 9U = £] + Eu 
ed-px-8OAUP-EJA 0dDSP/uĐDJ ØAUID = #A + 8D 
8Iổ O ÿI2P-EI\ DJPDƑ[ ÁP — ĐÁ + UP 
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uiêu ượS pp-ed-ti5A, DDĐdDU0I BẢA = ĐÁ + 8A 
dếp 301, gu-EI8-ue^) DủĐÁDW ĐÁ[ = ĐÁ + EỊ 
0Ð) IIỊN SN HD DỊIUS SJ=?J+ỦI 
IEổN “qưV gự-ÁnJ DiJẤ1T ĐUÁ = #ự + ĐÁ 
O£U IỌJ, đUuEU-EOAEfIO 1iI0141 ĐAÁ = 9A + BÁ 
đưỏnư) O2) 9IS-oX pá(2G ĐÁÁ = ĐÁ + 8Á 
1 đunu2 #2) 2u-e-urv 1iIDYDIJ1MỊƑ ?UI = 8 + 8ưI 
IỌ] E2 Á£u I8) 2uEI3-gI3JN t0 ĐÁUU = ĐÁ + UI 
dẹuqdq ÿuI-UIEV [, DiIIiJ(T UIUI = EUI + UI 
N g1ud-ue) 2 0G ni Ủ kS b nh hon bỉ ha 2 
IẸOX IE1J g¡-yud-pq-ury DỊpdpqtuy q1 = 8q + EU 
2nX đọI][, gx-1#ud-ux 0SSDIduung sudưi = #ụd + euu 
sd t3 Xx ød-ureq5) DduD2) du = 9d + 61 
ưọJ 8uöyJ ÿ)-ut\-£1q DJUDIJD4T 1q = 81 + 8q 
ưẺu ưgs đuo'† gp-gd-tI2q 0ĐDdĐf(† ĐÁQ = BÁ + 0q 
đuo 1H gq-dự DqqƑ gqq = £tq + 8q 
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ôi ưượ o đượt [, 9X-9uI-Et-U0X-V DSDIMD1JJDSE 9Ï = 9 + 8 
qug f9TIN Eu)-6q-#oAt-#dq Xã L2 Loï lối -À NGN nh 
uou#[£#q ÿu-puI-1q DIDIIJD4T ĐULIU = EUI + 8U 

Ấ£U IỌT, SUEU-EOAX 1iIDIJT2/L ĐAS = EA + S 
¿O8S IẺ[, EUI-U2†E[, DIISDT IS = EUI + ØS 

8u uo2 gX)V DSSV SS — ÖS + ØS 

I8u d2Ïp 2s Òq ĐÁX-IN 0ÁSIN ĐÁS = ĐÁ + 0S 

uoS O25J gu-eux DJ2US EUS = 8U + ES 

tp 8ưeq 0q 81-2†#qd 0.SP1T 1S = 81] + 8S 

rạu ÖS 9-2f13/) 0JSĐJJƒ) }S — 8] + S 

uọ], tựA-V DA ĐA = 8 + 8A 





uy Jýqd q22 











tia uy ñud ru dạu5 2uyq 





10 PHỤ LỤC 





Và vân vân... còn nhiều từ nữa. 

Thật ra, tiếng Pã|i phiên âm ra tiếng Việt vô cùng khó. 
Bởi vì tiếng Pä|i có 6 nơi phát âm, có 6 nhân phát âm, 
phát âm giọng yếu, giọng mạnh, giọng ngắn, giọng dài... 
mà tiếng Việt thì lại không có, do đó khó có thê phiên âm 
cho chuân được. Muôn đọc, phát âm cho chuân cân phải 
học tập cách phát âm trực tiêp với thây dạy tiêng Pä]I. 

Sau đây là một vài ví dụ cách tập đọc: 

Đảnh Lễ Đức-Thế-Tôn 

Namo fassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Cách đọc: 

Namo: Ná-mô. 

Tassa: Tặăt-xã. 

Bhagavafo: Phả-gá-vá-tô. 

Arahato: A-rá-hả-tô. 

Sammasambuddhassa: Xăm-ma-xăm-bút thắt-xa. 


Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Buddham sarauaimm gaccham. 
Bútthăng xá-rá-năng gắt-cha-mi. 
Dhammmdmụ saranda— gacchững. 
Thăm-măng xá-rá-năng găt-cha-mi. 
Saimghamù_ saraudimn gacchãm. 
Xăng-khăng xá-rá-năng gắt-cha-mi. 


DutyampL Buddham sarauamm gacchãm. 
Đú-ti-giăm-pí Bút-thăng xá-rá-năng gắt-cha-mi. 
DutiyampL Dhammdm saraudmn gacchãng. 
Đú-ti-giăm-pí Thăm-măng xá-rá-năng găt-cha-mi. 
DufyampL sSamegham saraudmn gacchãm. 
Đú-ti-giăm-pí Xăng-khăng xá-rá-năng gắt-cha-mi. 
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Tatyampké Buddham sarauamm gaccham. 
Tá-ti-giăm-pí Búf-thăng xá-rá-năng gắt-cha-mi. 
Tatyampik Dhammam saradn0 gacchaữm. 
Tá-ti-giăm-pí Thăm-măng xá-rá-năng găt-cha-mi. 
Tatyampik Samgham saradan” gacchaãm. 
Tá-ti-giăm-pí Xăng-khăng xá-rá-năng găt-cha-mi. 


Thọ Trì Ngũ Giới: 


Panatipatd veramaliisikkhapadam  samadiyadmi. 
Pa-na-ti-pa-fa vuê-rá-ma-ni-xic-khapdđăng xảá-ma-đi- 
gia-mi. 

Adinnadana veramatisikkhäapadam samddiyami. 
A-äm-na-đdana vuê-rd-ma-ni-xic-khapdđăng xá-ma-di- 
gia-mi. 

Kamesu micchqcãrä veramaltsikkhäpadam 
Ca-mê-xúu míf-cha-chara  vuê-rá-ma-ni-xic-kha-pá-đăng 
samadiyami. 

xá-ma-đi-gia-mi. 

Musavadad veramatisikkhäapadam  samddiyami. 
Mu-xavoa-äda vuê-rá-ma-ni-xíc-khapd-đdăng xá-ma-di- 
gia-mi. 

Surữ merayd majjap pamadafthand veramani- 
Xú-ra mê-rá-giá mắt-chắp pá-ma-đát-tha-na vuê-rá-ma-ni- 
sikkhäpadamu  samadiyami. 

xiíc-kha-pá-đăng xá-ma-đi-gia-mi. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Yinayapitakapadli và Atthakathapdli. 

- Suftantapi‡akapadli và A‡thakathapdli. 

- Abhidhammapi†akapalhi và A{thakathapdli. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimaggamahafta 

- Bộ JinakalamalT pakarana. 

- toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Vicittasaraäbhivamsa (Wisi†thatipitakadhara, 
Mahatipitakakovida, Dhammabhandagarika). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotika ” của 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saddhammajotika. 

- Tải liệu trong các kỳ thì Tam-tạng của bộ Tôn-giáo 
Myanmar, V.V... 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp (Dhammarakkhia Bhihhhu) (Aggamahapandia) là bộ 
sách gôm có 9 chương, chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo 
thứ tự từ quyền 1 đến quyền X. Quyển I: Tam-Bảo làm nên tảng 
cho quyền II: Quy-Y Tam-Bádo, v.v... cho đến quyền IX: Pháp- 
Hành Thiên-Định làm nên tảng đio quyền X: Pháp-Hành 
Thiên- Tuệ. 


Bộ sách Nên-Tt ảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa và 
bồ sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang web 
“Irungtamhotong.org ”. Nếu quỷ độc-giả nào có nhu câu tìm 
hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện ”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ thấy tên các 
Jìle sách bằng pdƒ' 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành 1OS thì click vào tên 
sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động tải về 
máy. Còn với hệ điều hành android thì qu độc-giả có thể tải 
phân mêm đọc Jile pdƒ như Adobe Acrobat Reader, sau khi 
tải về sách sẽ năm trong phân mêm đó, chỉ cần mở phân mêm 
lên sẽ thấy file sách. 


Trong môi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), dưới 
góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó sẽ nhảy 
đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì 
quý độc-giả chỉ cân lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyển sách file ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn gióng hệt như số trang quyền sách bên ngoài, cho 
nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyền sách nào 
rôi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh tên tích ấy 
hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ tùm được một cách mau 
chóng ngay tức thì. 


Xin chán thành cảm ơn quỷ độc giả. 


CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 





Đã xuất bản: 


— _ TÌM HIỂU PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ (Tái bản lần thứ nhất) 

—_ 8 SỰ TÍCH PHẬT LỰC 

— Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 

—_ GƯƠNG BẠC XUÁT-GIA 

— _ TÌM HIỂU PHƯỚC BÓ-THÍ (Tái bản lần thứ nhất) 

— Hạnh Phúc An Lành: HIỂU NGHĨA 

— Hạnh Phúc An Lành: NHÂN NẠI 

— Hạnh Phúc An Lành: GIÁO-PHÁP 

— Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

— PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT (Tái bản lần thứ nhất) 

—_ Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐÓI-TƯỢNG TỨ OAI-NGHI 

— CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỎ 

—_ Ý NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG TƯ 

— BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

—_ LỄ DÂNG Y KATHINA 

— ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BÒ-ĐÈ 

— NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

—._ Nền-Tảng-Phật-Giáo: 10 PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT BẬC THƯỢNG 

— Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ -TUỆ SIÊU-VIỆT 

—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo: CẢM NANG QUY-Y TAM-BẢO 

— _ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền I: TAM-BẢO (Tái bản lần thứ ba) 

—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền II: QUY-Y TAM-BẢO. 

(Tái bản lân thứ nhì) 

— _ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền HI: PHÁP-HÀNH-GIỚI 

(Tái bản lân thứ ba) 

—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IV: NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 

(Tái bản lân thứ nhât) 

— Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển V:PHƯỚC-THIỆN : 

(Tái bản lân thứ nhât) 

—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền VI: PHÁP HẠNH BA-LA- MẬT 1 
(Tái bản lân thứ nhât) 





Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyến VI: PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT 2 
(Tái bản lần thứ nhât) 
Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền VI: PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT 3 
(Tái bản lần thứ nhât) 
Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền IX: PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 
(Tái bản lân thứ nhât) 
Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền XI: PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ ˆ 
(Tái bản lân thứ nhât) 
VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG : 
(Tái bản lân thứ nhât) 
NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI. : 
(Tái bản lần thứ nhất) 





NÊN-TẢNG-PHẠT-GIÁO 
QUYÉNI 


TAM-BÁO 
TỶỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thị - Quận Hoàn Kiêm - Hà Nội 
ĐT: 024-3782 2845 —- FAX: 024-3782 2841 
Email: nhaxuatbantongiao(@gmail.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám độc - Tông biên tập 
TS. BÙI THANH HÀ 
Biên tập 
NGUYÊN THỊ HUỆ 
Sửa bản in 
TY-KHƯU HỘ-PHÁP 


Trình bày & Vi tính 
DHAMMANANDA Upäsikã 


Địa chỉ liên lạc và phát hành 





CHÙA TỎ BỬU LONG 
81/1, Đường Nguyễn Xiễn, Long Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 


ĐT: +84 (0) 28 3889 7653 / DĐ: +84 (0) 778 608 925 





Số lượng in: 1.000 bản, Khổ 13.5 x 20.5 cm, 

ln tại: Xí nghiệp In Nguyên Minh Hoàng, 510 Trường Chỉnh, 
phường 13, quận Tân Bình, thành phô Hồ Chí Minh. 

SỐ ĐKXB: 466 - 2019/CXBIPHI0I - 15⁄TG 

Mã ISBN: 975-604-61-6144-8 

OĐXI: 54/QĐ-NXBTU Ngày 2] tháng 2 năm 2019 

In xong và nộp lưu chiếu quJ II năm 2019. 


Giá: 90.000Đ 
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$ ⁄ ` ` Nh "-“ « 
(Ấ_ Tam-bảo là Đức-Phật-bảo, Đức.Pháp-bảo, Đức- TA Ni” 
KÀ- _ báo L0 G1101, NL8 s(1011541(2Ã74(1ï2Ể154/121110/1587/218/72118 k2. _ ^> 
Ã. 61861...) 1.1011... 1.. với: bóc 
1000 vị quan, gặp nhóm người lái buôn từ kinh-thành Sãvatihï “ 
M1. 70/100.) 008) .2..1..1,)0.1.01,... 
MVN. 1...0, 01.10.)..01..17...0 1.1.1.7. 
J1 (/%))8.4/191/1-44 ị 
- Muôn tâu Đại-vương, Đúc-Phật, Đức-Pháp, Đúc-Tăng ` 
UÊU/IN/012/N1/2/N1,1-Š-4/://1 
|201.201778/14/ 5, TIỂU NU1,1 J1, 18 17) (2/9), :181/,), 80) !, 3l 
l0/)1/1011//1-Ä190N0)4/08-410/099)1.2ÀV)12824/1 091000 /1⁄42//N.X////7/0/2///10 142) 
thẻ trao cho nhóm lái buôn đem đến trình lên Chánh-cung 
_ Hoàng-hậu Anojä đê lãnh thưởng. 
lÀ/)/82)1/2017/8..105)/50.//8(/)//A)N /1:/.N:/2/N,./11.../).W/2 
Đức-Phật Gotama, nghe chánh-pháp, rồi xin Ngài cho phép 
Ðv/2/8//8 110 1//2/)/8A)5{/111/91:1/1/7Ñ:)0) 7-1111 \V(//,17/</)/)27), 7, 
Di -A (011117 2/11.1Ề:/21Ñ11581/121/),Ñ/12/55)/1///)/E-17/277//:1/1 
Nhóm người lái buôn vào châu Chánh-cung Hoàng-hậu - 
K00) /TÀN( (1/1/1110 (10 G210 NS/11)12/1 
l\-,/ TẾ TẾ, 1/1, 2)71721,1/1/52)71500,/1/),J 2) .27Y.1.1.ẤN: 
Ð./)8/1/2/N//2/N)/ 5. NÔ/,./)/02/)/-0.(/.//1.0/.10Ñ/.2/Ÿ2/:/91)/)/ 
LIÊN GIƯNG (01.20 )/)./,-Ẩ1 o2 ):.508241U/06)//2//)/06.//1-00y/0://.-0/2./09././/) 
thưởng mỗi tin lành 300 ngàn kahäpana cho nhóm lái buôn. 
l/////1/022///-0g(002///-01/12108//241012)//1-01/0/0)0)0Ÿ/)/1) 07/1/17 00. 
DNI/)À 7201.201, 701... 1/191.200,. 0000... N 10... 
|7) 9Ð Y/,E\ -4:1NG/11Ề2)/1270Y)/:18-4/111/Ñ1/0:1/1/11)91/1117 7,10 2: 
cả đu trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Như vậy, người có đức-fin trong sạch nơi Tưm-báo. 
2V & ` thắc chắn không phải là người tầm thường trong đời —`-- 
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- bởi vì những k/)941101 1) 52 /2Ấ LÌt/1©Ät (410 6.21986)(/1)70//1/1/) 89120 lá Š ` 
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